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LỜI NÓI ĐẦU 


Mi:n| 


Nhằm phục nụ 0iệc học tập món lịch 
sử Đảng, chương trình trung cấp 0à sơ 
cấp, chúng tói xuất bản cuốn «Lịch sử 
Đảng cộng sản Việt-nam — Trích ăn 
kiện Đảng ». 

Cuốn sách gồm 3 tập : 

Tập I gồm những uăn kiện Đảng từ 
năm 1927 — 1945. 

Tập II gồm những ăn kiện Đẳng từ 
_ năm 1945 — 1954. 

Tập III gồm những oăn kiện Đảng từ 
năm 1954 — 1976. 

Sách được chọn lọc trích dẫn, sát uởi 
chương trình à cố gẵng sắp xếp sút uới 
chương mục, nhưng pẫn bảo đảm tính 
hệ thống của quá trình phái triền lịch sử. 

Chúng tôi mong nhận được ú kiến 
phê bình của bạn đọc đề lần xuất bản sau 
hoàn chỉnh hơn... 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 
(Ngày 5 — 7-9-1954) 
(trích) 


TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHIỆM VỤ MỚI ` 


Hội nghị Giơ-ne-vơ đã đi đến sự thỏa thuận lập lại 
hòa bình ở Đông-dương, đã ký kết hiệp định đình chiến 
ở Việt-nam, Lào và Cao-miên. Đỏ là một thắng lợi to 
lớn của nhân dân Việt-nam, nhân dân Lào và nhân dân 
Khơ-me. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc chống đế quốc gần một thế kỷ nay của nhân 
dân Đông-dương, đặc biệt đó là kết quả cuộc đấu tranh 
võ trang anh dũng của nhân dân Việt-nam trong 8, 9 
năm nay dưởi sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch. 

Lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh khiến cho 
Pháp không còn đủ sức tiếp tục chiến tranh như trước, 
mâu thuẫn giữa các đế quốc sâu sắc, lực lượng hòa. 
bình của Liên-xô, Trung-quốc, của nhân dân Pháp và 
nhân dân toàn thế giới lởn mạnh, đó là những nhân tổ ' 
quyết định sự thỏa thuận lập lại hòa bình ở Đông-dương. 


Bì 


Thắng lợi to lớn của lực lượng hòa bình ở Đông-dương 
đã đập tan âm mưu của để quốc Mỹ và thực dân hiếu 
chiến Pháp hòng mở rộng chiến tranh dùng vũ lực đề 
chỉnh phục nước ta một lần nữa. Thắng lợi to lớn đó 
khiến cho nhân dân ta tránh khỏi tai họa chiến tranh 
to lớn hơn và làm cho tình hình thế giới bớt căng thẳng. 
Thắng lợi to lớn đó đã kết thúc ách thống trị của thực 
dân Pháp ở miền Bắc, làm cho nhân dân miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, tạo nên những điều kiện thuận 
lợi cho công cuộc hòa bình kiến thiết nước Việtnam 
sau này. Đồng thời, cũng đặt được cơ sở đẻ tiến lên một 
bước nữa thực hiện thống nhất và độc lập, dân chủ 
trong toàn quốc. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta bước vào một 
giai đoạn mới. 

Đặc điềm thứ nhất của giai đoạn mới là từ chiến 
tranh chuyền sang hòa bình. Tám năm nay, hết thầy 
sự hy sinh, cố gắng của nhân dân Viêt-nam đều nhằm 
giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc. Hết thảy phục tùng chiến tranh. Toàn bộ 
đấu tranh và toàn bệ công tác của ta đều tiến hành 
trong hoàn cảnh chien tranh. Nay đã đình chiến, 
chúng ta công tác và phấn đấu trong hòa bình. Đó là 
một sự biến đồi rất lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ công 
tác của chúng ta, ảnh hưởng tới chính sách, nhiệm 
vụ, tồ chức và lề lối làm việc của chúng ta. Chúng 
ta phải thích ứng với tình hình mới một cách có nền 
nếp, quy củ. 

Đặc điềm thứ hai của giai đoạn mới là Nam, Bắc 
tạm thời phân làm hai vùng. Hiệp định đình chiến đã 
vạch giới tuyến quân sự tạm thời, miền Bắc giới 
tuyến thuộc về ta, miền Nam giới tuyến tạm thời do 


đối phương kiềm soát. Trước đây, vùng địch và vùng 
ta ở trong tình trạng chiến tranh, hoàn toàn đối chọi 
nhau, hai bên đều nhằm làm cho đối phương tan rä 
và bị tiêu diệt. Nhưng từ nay, hai bên cần phải chung 
sống trong hòa bình. Vùng ta vừa phải ra sức củng 
cố và kiến thiết, vừa phải chiếu cố tới sự phân chia 
tạm thời của nước nhà, hết sức tránh gây nên sự đối 
lập gay go giữa hai bên, đề lợi cho việc tranh thủ 
thực hiện thống nhất sau này. Đó là một sự biến đồi 
rất lớn và rất phức tạp, đòi hỏi chúng ta vừa phải 
giữ vững nguyên tắc, vừa phải mềm dẻo đến cao độ. 

Đặc điềm thứ ba của giai đoạn mới là từ nông 
thôn chuyền dần vào thành thị. Trước đây, vì chiến 
tranh, khu tự do của ta phần lớn là ở nông thôn; thành 
thị bị địch thống trị. Ngày nay đình chiến, chúng ta 
không những có khu tự do vùng nông thôn cũ, không 
những chỉ tiếp thu vùng nông thôn mới ở đồng bằng 
Bắc-bộ, chúng ta còn tiếp quản những thành phố 
lớn như Hà-nội, Hải-phòng, v.v. Miền Bắc giới tuyến 
quân sự tạm thời có đủ những điều kiện cần thiết 
đề kiến thiết theo quy mô một quốc gia; nó không 
những cỏ nông thôn, còn có thành thị, đường sắt, 
cửa biên và những vùng mỏ, vùng công nghiệp v.v. 
Đó cũng là một biến đồi lớn, đòi hỏi chúng ta không 
những phải quản lý nông thôn, còn phải quản lý thành 
thị, quản lý công nghiệp. 

Đặc điềm thứ tư của giai đoạn mới là từ phân tán 
chuyển tới tập trung. Trước đây, do đặc điềm của chiến 
tranh du kích, do thành phố và mạch mảu giao thông 
còn ở trong tay địch, các địa phương, các ngành có 
tính chất phân tán tới một trình độ nhất định. Việc tập 
trung lãnh đạo và thống nhất lãnh đạo bị hạn chế trong 
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phạm vi nhất định. Lũc đó, như thế là đúng và cần 
thiết. Nhưng hiện nay, tình hình đã biến đồi, miền Bắc 
giới tuyến gồm cả thành thị và đường giao thông sẽ 
do chúng ta nắm, chúng ta đã có đủ điều kiện cần thiết 
đề thực hiện tập trung và thống nhất lãnh đạo. Vả lại, 
việc thi hành hiệp định đình chiến và sự chỉ đạo công 
tác ở miền Nam, cũng như việc đối ngoại v.v. đều đòi 
hỏi chúng ta thực hiện tập trung lãnh đạo và thống 
nhất lãnh đạo. Từ phân tán đến tập trung, thống nhất, 
từ du kích đến chính quy, đó là một biến đồi lớn, 
đồng thời cũng là một cuộc đấu tranh gian khô. 

Đặc điềm thứ năm của giai đoạn mới là mối quan 
hệ giữa ba nước Việt-nam, Lào, Cao-miên đã thay đồi. 
Trước đây, lúc chiến tranh, ta và địch đều không phân 
biệt ranh giới giữa ba nước trong hành động quân sự. 
Ngày nay, trong hoàn cảnh hòa bình, mối quan hệ giữa 
nước ta và hai nước Lào, Cao-miên cần đặt trên cơ 
sở mới. 

Tình hình sau khi đình chiến là: điều kiện trong 
nước cũng như điều kiện ngoài nước đều có lợi cho 
ta, khiến cho ta có thề củng cố hòa bình, kiến thiết 
miền Bắc, bước tới thực hiện thống nhất, độc lập dân 
chủ trong toàn quốc. So với Triều-tiên và Đức thì chúng 
ta có những điều kiện thuận lợi hơn đề tranh thủ 
thống nhất nước nhà. 

Nhưng để quốc Mỹ, thực dân Pháp và phe ngoan 
cố trong nội bộ Bảo Đại không khi nào đề cho chúng 
ta yên Ôn kiến thiết một cách thuận lợi trong hòa, 
bình. Chúng sẽ không đề cho ta thực hiện thống 
nhất toàn quốc một cách có lợi cho ta. Đế quốc 
Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài và mở rộng chiến 
tranh Đông-dương, càng ra sức đầy mạnh việc lập « khối 
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phòng thủ Đông-Nam Á », xúc tiến việc lập « khối liên 
mỉnh phòng ngự sông Cưửu-long » (tức là khối liên minh 
Thải-lan, Lào và Miên), hòng phá hoại đình chiến, phả 
hoại hòa bình ở Đông-dương. Chúng mưu tỉnh lôi kéo 
ba «nước liên kết» ở Đông-dương vào những khối đó 
đề cho chúng có thêm điều kiện tiếp tục can thiệp vào 
Đông-dương, đặt căn cử quân sự ở Việt-nam, Cao-miên 
và Lào, và biến Việt-nam thành Triều-tiên thử hai. 

Chính phủ Pháp hiện nay cũng không dám cự tuyệt 
và tách rời Mỹ, hơn nữa lại cử đại biêu đi dự hội 
nghị lập «khối phòng thủ Đông-Nam Á » và lợi dụng 
chính phủ Ngô Đình Diệm đề vi phạm hiệp định đình 
chiến (đàn áp phong trào quần chúng hoan nghênh 
đình chiến; phá cơ sở của ta; dụ đỗ bất ép đồng bào 
miền Bắc vào Nam; không chịu trả hết tù binh, cán bộ 
và thường dân của ta bị Pháp bắt, v.v.). 

Cho nên không những phải ngăn ngừa một số điều 
khoản nào đó của hiệp định đình chiến có thể trì hoắn 
hoặc bị phá hoại, mà phải tránh tình trạng phân trị kéo 
dài như ở Triều-tiên, hoặc chiến tranh có thề trở lại. 
Đối với những trường hợp đó, chúng ta cần phải nhận 
định cho rồ ràng và đề cao cảnh giác, chuần bị đầy đủ 
đề đối phó với mọi tình thế, 

Nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân 
dân ta chưa phải đã hoàn thành, cuộc đấu tranh ái quốc 
không vì đình chiến mà kết thúc; cuộc đấu tranh đó 
_ còn đang tiếp tục, nhưng phương thức đấu tranh cần 
phải thay đồi. Chúng ta cần hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc trong hình thức đấu tranh mới. 

Vì vậy, từ nay, trong một thời gian nhất định, 
nhiệm vụ chung của Đảng ta là: đoàn kết và lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến, đề 
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- phòng và khắc phục mọi âm mưu phả hoại hiệp định 
đình chiến đề củng cố hòa bình; ra sức hoàn thành cải 
cách ruộng đất, phục hồi và nâng cao sản xuất, tăng 
cường xây dựng quân đội nhân dân đề củng cố miền 
Bắc ; giữ vững và đầy mạnh cuộc đấu tranh chính trị 
của nhân dân miền Nam; nhằm củng cố hòa bình, thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong 
toàn quốc. 

Tuy tình hình phức tạp, nhiệm vụ của chúng ta 
gian lao, công tác của chủng ta nặng nề, nhưng nếu 


toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một lòng, một dạ, . 


kiên quyết phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
hết sức vận dụng những điều kiện thuận lợi ở trong và 
ngoài nước, tiếp tục đấu tranh gian khô, thì thắng lợi 
của chúng ta chắc chắn sẽ được đảm bảo, 
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Mị 


NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LÂN THỨ XIV 
(11 - 1958) 
(trích) 


PHẦN THỨ NHẤT 


1. Từ khi hòa bình lập lại đến nay, nhờ tỉnh thần 
cố gắng, hy sinh phấn đấu của nhân dân ta, dưởi sự 
lãnh đạo của Đảng, nhờ sự giúp đỡ kháng khái của 
các nước anh em, chúng ta đã vượt qua nhiều khỏ 
khăn và thu được nhiều thành tích. 


Cải cách ruộng đất thắng lợi đã có tác dụng to lớn 
đối với việc khỏi phục và phát triền nông nghiệp, mở: 
đường thuận lợi cho việc khỏi phục kinh tế, phát triển 
văn hóa, phát triền chế độ dân chủ nhân dân tiến dần 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Đi đói uới thẳng lợi của cải cách ruộng đất, chúng 
ta đã hoàn thành thẳng lợi nhiệm ụ khôi phục kỉnh tế. 


Đến cuối năm 1957, giả trị sản lượng nông nghiệp, 
thủ công nghiệp và công nghiệp tính chung đä xấp xì 
năm 1939. Sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực đã 
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cá 


vượt mức trước chiến tranh, đạt được 4 triệu tấn thóc, 
đảm bảo cung cấp theo mức bình quân khoảng 300 ki-lô 
một đầu người, đó là một thắng lợi lớn về kinh tế và 
chính trị. Thủ công nghiệp cũng được khôi phục và 
phát triền, tăng thêm nhiều ngành và nghề mới. Hầu 
hết các xí nghiệp công nghiệp cũ đã chạy đều, được 
thay thế và bồ sung thiết bi, một số xí nghiệp mới được 
xây dựng, cơ sở công nghiệp hiện đại ngày càng tăng. 

Đi đôi với việc khôi phục sức sản xuất, chủng ta 
đã bắt đầu thay đồi cơ cấu kinh tế ở miền Bắc. Tính 
đến cuối năm 1957, hơn một phần tư số nông hộ đã vào 
tổ đồi công và hơn một nửa số thợ thủ công đã vào tô 
sản xuất và một số hợp tác xä thủ công nghiệp. Công 
thương nghiệp tư bản tư doanh cũng bước đầu được 
cải tạo theo những hình thức tư bản chủ nghĩa nhà 
nước thấp và vừa. Thành phần kinh tế quốc doanh 
được củng cố và bước đầu phát triền, tuy mới chiếm 
gần 10% tông giá trị sản lượng công nghiệp và nông 
nghiệp, nhưng nhờ nắm toàn bộ hoặc đại bộ phận các 
ngành then chốt, cho nên đã chiếm địa vị lãnh đạo 
trong nền kinh tế quốc dân. Về mặt chỉnh trị, vai trò 
của công nhân, nông dân được đề cao hơn trước, khối 
liên minh công nỏng được tăng cường, chính quyền 
dân chủ nhân dân được củng cố thêm. 


Tiếp theo việc cải thiện một bước đời sống của 


nông dân, sắp xếp công ăn việc làm cho phần lớn 
những người thất nghiệp do chế độ cũ đề lại, chúng ta 
đã dựa trên kết quả khôi phục kinh tế, cải tiến chế độ 
tiên lương và tăng lương cho công nhân, viên chức, 
cán bộ và quân đội. Đông thời, chúng ta đã tích cực 
quản lý thị trường, chống đầu cơ tích trữ đề đảm bảo 
đời sống của nhân dân lao động. Đời sống văn hóa của 
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nhân dân được nâng cao hơn trước ; các cóng tác bình 
dân học vụ, giáo dục, y tế, văn nghệ, điện ảnh, xuất 
bản, thê dục thể thao, đều được chú ý đầy mạnh. 


Nền kinh tế nước ta sau khi khói phục đã có những 
tiến bộ đáng kề, nhưng căn bản uẫn là một nền kinh 
tế nông nghiệp, lạc hậu, công nghiệp còn nhỏ bé, 
công nghiệp hiện đại còn ít. Trong tất cả các ngành, 
trình độ quản lý và kỹ thuật còn kém. Thành phần 
kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công còn rất 
lớn, tầng lớp tiêu thương còn rất đông. Kinh tế tư 
bản tư doanh, lực lượng bé nhỏ, mới được cải tạo 
bước đầu. 


Trong các công tác cải cách ruộng đất, khôi phục 
kinh tế uà phát triền 0uăn hóa, chúng ta đã thu được 
nhiều thành tích. Nhưng sự lãnh đạo của chúng ta chưa 
theo kịp yêu cầu của nhiệm nụ mới, nhiệm 0ụ cách mạng 
xä hội chủ nghĩa. 


Từ hòa. bình lập lại, miền Bắc đã bước vào thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xä hội. Sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là nhiệm vụ lịch sử trên con đường cách mạng không 
ngừng của Đảng ta và nhân dân lao động nước ta. 
Nhưng lúc đầu, chúng ta chưa thật quán triệt nhiệm 
vụ cách mạng ấy trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng. 
Việc giáo dục tư tưởng xä hội chủ nghĩa làm chậm. 
Trước những khó khăn tạm thời, tỉnh thần tin tưởng, 
phấn khởi trong Đảng và trong nhân dân có lúc giảm 
sút, chí khí cách mạng không được phát huy đầy đủ, 
Về lãnh đạo chính trị, các chính sách đề ra thiếu kịp 
thời, toàn diện và cụ thê. Yêu cầu trọng tâm của cuộc 
cách mạng xä hội chủ nghĩa là phải tiến hành cải tạo 
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xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thề 
và thành phần kinh tế tư bản tư doanh đề phát triền 
sức sản xuất, nhưng chúng ta không thể hiện được 
đầy đủ yêu cầu ấy trong các chính sách và trong việc chỉ 
đạo thực hiện. Trong nhiệm vụ khôi phục kinh tế, việc 
cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất 
mới đề ra chậm, nhận thức không được rõ ràng, chấp 
hành không được thống nhất. Công tác sửa sai kéo dài 
và trong công tác đó, chúng ta không chú ý đầy đủ đến 
việc giáo dục tư tưởng xä hội chủ nghĩa cho đẳng viên 
ở nông thôn, đến việc giáo dục và tô chức nông dân 
theo con đường tương trợ hợp tác. Tô chức của Đảng 
của chính quyền và của các đoàn thề quần chúng các cấp 
chưa được cải tiến và tăng cường kịp thời đề đảm bảo 
thực hiện những nhiệm vụ của giai đoạn mới. Tóm 
lại, cách mạng đã chuyên giai đoạn, nhưng sự lãnh đạo 
của ta đã chưa chuyên kịp theo yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới. 


Về lãnh đạo kinh tế, chúng ta cũng có khuyết điềm, 
chủ yếu là không quán triệt nhiệm vụ của giai đoạn 
mới và trình độ quản lý kinh tế còn thấp kém. Chúng 
ta đã chủ trương lấy sản xuất nông nghiệp làm chính 
trong toàn bộ nhiệm vụ khôi phục kinh tế, nhưng chưa 
thấy hết sự quan trọng của vấn đề nông nghiệp, không 
tăng cường länh đạo và chỉ đạo đúng mức. Công nghiệp 
là quan trọng, nhưng chủng ta không chủ ý đầy đủ vấn 
đề quản lý công nghiệp, không tăng cường lãnh đạo 
đúng mức đối với những cơ sở công nghiệp quan 
trọng, không thực sự quản triệt việc dựa vào giai 
cấp công nhân đề nâng cao trình độ quản lý xí nghiệp. 
Thương nghiệp có tác dụng quan trọng trong việc thúc 
đầy công cuộc khói phục kinh tế; đó là một công tác 
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phức tạp, khó khăn; nhưng chúng ta không kịp thời 
tăng cường lãnh đạo công tác thương nghiệp. Khuyết 
điềm trong việc quản lý thị trường, quản lý tài chính và 
tiền tệ đã làm cho tình hình kinh tế chậm ồn định, đời 
sống của công nhân, viên chức, cản bộ và bộ đội trong 
khoảng cuối năm 1956 đầu năm 1957 gặp khó khăn. 
Việc lãnh đạo quan liêu, ý thức trách nhiệm của cán 
bộ không đầy đủ, đä đưa đến hiện tượng lãng phí 
nghiêm trọng. Những thiếu sót trên đây đã có ảnh 
hưởng không tốt về tư tưởng và chính trị. 

Nhìn chung trong ba năm từ hòa bình lập lại, 
nhiệm vụ cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế đã 
hoàn thành thẳng lợi, đó là mặt chủ yếu, mặt căn bản 
của tình hình; nhưng chúng ta có những sai lầm và 
thiếu sót, do đó tình hình chuyền biến chậm và thẳng 
lợi của ta có phần bị hạn chế. 

2. Bước vào năm 1958, năm đầu của kế hoạch 
ba năm phát triền và cải tạo kinh tế, phát triỀn văn 
hóa, các cấp, các ngành đều có cố gắng và tiến bộ. 
Nhưng trong 6 tháng đầu năm, các mặt công tác vẫn 
chưa được đầy mạnh. Bắt đầu từ 6 tháng cuối năm, đầ 
có một đà phát triền mới, một phong trào mới. 

Ở nồng thôn, đó là một phong trào rộng rãi, thi 
đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất. Tiếp theo vụ 
mùa thắng lợi, nông dân đang sôi nồi sản xuất vụ Đông- 
Xuân, hăng hải tham gia tô đôi công và hợp tác xã, 
cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất. Phong trào nông thôn 
có khả năng phát triền thành một phong trào hợp tác 
sản xuất rộng lớn, nhưng nông dân chưa được giáo 
dục về chủ nghĩa xã hội, trình độ giác ngộ xä hội chủ 
nghĩa còn thấp ; về tô chức, mới hơn một nửa số nông 
hộ vào tồ đôi công, số hợp tác xã còn ít. 
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Trong các xí nghiệp quốc doanh, phong trào sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa đang có những chuyên biến tốt. 
Hưởng ứng chủ trương cải tiến quản lý xí nghiệp của 
Đảng, cán bộ và công nhân đang học tập đề nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, hăng hái tham gia quản lý 
xí nghiệp, ra sức cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng 
suất. Nhưng trong công nhân, việc giáo dục tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa nhìn chung mới được thực hiện bước 
đầu, ý thức trách nhiệm đối với việc quản lý xí nghiệp 
chưa được nâng cao đúng mức. Trong các xí nghiệp tư 
doanh, việc tô chức và giáo dục công nhân còn yếu, 
nhiệt tình cách mạng của họ chưa được phát huy. 

Quán đội nhân dân được rèn luyện nhiều và đã trải 
qua nhiều đợt chỉnh huấn và giáo dục chính trị, nhiệt 
tình xã hội chủ nghĩa biêu hiện khá rổ rệt trong công 
tác xây dựng quân đội cũng như trong lao động sản 
xuất. Ở một số đơn vị, phong trào phát triền khá sâu 
rộng, đã có những tiến bộ vượt bực. 

Anh chị em miền Nam tập kết ở các tập đoàn 
sản xuất, các nông trường, công trường, xỉ nghiệp, tư 
tưởng được ồn định hơn trước, nói chung đang hăng 
hái tham gia lao động sản xuất và các mặt công tác 
khác đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thiết 
thực góp phần đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 

_— Trong trí thức cũng có chuyên biến tốt; anh chị em 
bắt đầu hăng hái tham gia lao động chân tay ; phần đông 
có ý thức cố gắng học tập, cải tạo tư tưởng. 

Thợ thủ công uà tiêu thương lao động nói chung 
mong muốn được tô chức lại theo con đường hợp tác 
hóa. Qua việc điều chỉnh chỉnh sách thuế và chính sách 
mậu dịch, tư tưởng của các tầng lớp tiều thương ồn 
định hơn trước. 
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Phong trào mới đã có ảnh hưởng đến giai cấp tư 
sản : một số tỏ ra muốn tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Phong trào đang phát triển rộng rãi từ nông thôn 
đến thành thị; các tầng lớp nhân dân lao động hăng 
hái thi đua sản xuất và xây dựng. Về mặt chính trị, 
tùy theo bản chất giai cấp của mỗi tầng lớp và sự giáo 
dục của Đẳng ta, nhân tố xã hội chủ nghĩa phát triền 
không đều, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa nỏi 
chung còn thấp, nhưng xu thế chung của phong trào là 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một chuuền biến cách 
mạng mới, mặc dầu phong trào còn có nhược điềm, 
Đảng ta phải kịp thời tăng cường lãnh đạo về mọi mặt 
đề đưa phong trào tiến lên một cách mạnh mẽ, nhanh 
chóng, vững chắc, đồng thời dựa vào đà phát triền mới 
mà khắc phục các nhược điềm và khó khăn. 


Do chuyên biến cách mạng mới ấy, các mặt cỏng 
tác trong 6 tháng cuối năm đều được đầy mạnh, kế 
hoạch năm 1958 có thê hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức, việc chuần bị đề chuyền sang thực hiện kế hoạch 
năm 1959 cỏ nhiều thuận lợi. 

Sở dĩ có chuyền biến mới ấy là nhờ : 

— Nhân dán lao động nước ta, nhất là công nhân, 
nóng dân 0à quán đột là lực lượng cách mạng kiên 
quyết, luôn luôn anh dũng, bền bỉ phân đấu cho độc 
lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Với truyền thống yêu 
nước sâu sắc, ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân 
dân ta chỉ có một nguyện vọng, một con đường là tiếp 
tục đấu tranh dưởi ngọn cờ của Đảng đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất 
nước nhà. Trải qua những thử thách gay go, nhân dân 
lao động nước ta luôn luôn một lòng tỉn tưởng Đảng, 
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giữ vững đoàn kết, kiên quyết đập tan mọi âm mưu của 
kẻ địch. Trong công cuộc lao động hòa bình, công nhân, 
nông dân, quân đội, trí thức cách mạng đều tỏ rõ tỉnh 
thần tích cực và năng lực sáng tạo đöi dào. Đó là nhân 
tố rất trọng yếu của mọi bước phát triển của cách 
mạng. | 

— Đúng ta là người tồ chức uà lãnh đạo mọi thẳng 
lợi của nhân dán. Thắng lợi của cách mạng và kháng 
chiến, của cải cách ruộng đất, của khôi phục kinh tế 
và phát triền văn hóa ở miền Bắc, của phong trào dân 
tộc dân chủ ở miền Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo 
của Đảng, của Trung ương. Trong thời gian qua, tuy 
chúng ta có những sai lầm, thiếu sót, nhưng sự lãnh 
đạo của Đảng, của Trung ương nói chung là vững vàng, 
đúng đắn và ngày càng tiến bộ. Những nghị quyết của 
Trung ương, của Bộ chính trị đã có tác dụng rất lớn 
đối với tình hình chung. Việc giáo dục chính trị và 
kiện toàn tô chức của Đảng được chú trọng nhiều hơn 
trước ; nhất là đợt học tập hai văn kiện của Hội nghị 
các đáng cộng sản và công nhân ở Mát-xcơ-va đã củng 
cố thêm một bước lập trường giai cấp công nhân và 
nâng cao ý thức giác ngộ xä hội chủ nghĩa của cán bộ, 
đảng viên. Các chính sách lớn về khôi phục kinh tế, 
về sửa sai, về tăng cường chuyên chính và mở rộng 
dân chủ, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; các 
chính sách cụ thê về quản lý thị trường, thu mua nông 
sản, cải tạo và phát triển thủ công nghiệp, chính sách 
tiền lương, chính sách ồn định thuế nông nghiệp, việc 
giải quyết thích đáng quan hệ đối với các đảng phái dân 
chủ, việc đấu tranh mạnh mề chống nhóm phá hoại Nhân 
văn — Giai phầm, v.v., tất cả những việc đó đã đần dần 
đưa lại những kết quả tốt. Do các chính sách và công tác 
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đó, chúng ta đã tăng cường sự thống nhất của Đảng, 
tăng cường khối liên minh công nông và khối đoàn 
kết của nhân dân, đồng thời trấn áp bọn phá hoại, 
đánh lui sự tấn công của giai cấp tư sản, Gần đây, Trung 
ương lại chú trọng tăng cường lãnh đạo kinh tế, lãnh 
đạo sản xuất, gây một chuyên biến tốt trong sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, Đó là nhân tố quyết định 
sự chuyên biến cách mạng mới. 

— Tình hình thế giới phát triền thuận lợi, phong 
trào bảo vệ hòa bình, phong trào giải phóng dân tộc 
lên cao ; sự đoàn. kết nhất trí giữa các đảng cộng sản 
và công nhân được tăng cường ; lực lượng xã hội chủ 
nghĩa đã mạnh hơn hẳn lực lượng đế quốc. Những 
thắng lợi to lớn của các nước anh em trong'công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xä hội, nhất là những bước tiến 
không lồ của Liên-xô trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản và phong trào nhảy vọt của Trung-quốc 
đã cô vũ mạnh mề nhân dân ta. Đặc biệt những kinh 
nghiệm phong phú trong phong trào nhảy vọt của 
Trung-quốc đã làm cho toàn Đảng và toàn dân ta 
thêm phấn khởi và tin tưởng. 

Bài học lớn của tình hình vừa qua là: chúng ta 
phải không ngừng tăng cường đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng và tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng; tỉn 
tưởng sâu sắc vào lực lượng sáng tạo vĩ đại của quần 
chúng lao động, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và 
quần chúng, đặc biệt chú trọng củng cố khối liên 
mỉnh công nông ; mở rộng dân chủ với nhân dân và 
kiên quyết chuyên chính với kẻ địch; phải dựa vào lực 
lượng của nhân dân ta, đồng thời tận dụng những thuận 
lợi của tình hình quốc tế đề đưa phong trào cách mạng 
trong nước không ngừng tiến lên. 
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3. Từ khi hòa bình lập lại, nước ta tạm thời bị 
chia làm hai miền. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, đã 
bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
trong khi đó miền Nam nước ta vẫn dưởi ách của đế 
quốc và phong kiến, nhân dân ta phải tiếp tục cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 
Do đó, nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức 
cùng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống Mỹ — Diệm, 
nhằm thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc 
lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình, xây dựng 
một nước Việtnam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh. 

Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là cơ sở 0uững 
chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong 
các chính sách thi hành ở miền Bắc phải quán triệt 
phương châm củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam. 

Miền Bắc có thê và cần phải tiến lên theo một nhịp 
độ nhanh hơn. Đó là do dân ta giàu lòng yêu nước 
và kiên quyết phấn đấu dưởi sự lãnh đạo của Đảng đề 
xóa bỏ tình trạng kinh tế lạc hậu, nâng cao đời sống 
Dân ta nghèo nhưng cần cù lao động, nước ta có nhiều 
tài nguyên phong phú, Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc lại phát triền trong điều kiện quốc tế căn 
bản rất thuận lợi, chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ 
thống thế giới và đang dần dần thay thế chủ nghĩa 
tư bản; chúng ta được sự giúp đỡ khẳng khái của Liên- 
xô, Trung-quốc và các nước anh em khác. 

Trong sự chuyên biến cách mạng hiện nay, lực 
lượng cách mạng xã hội chủ nghĩa đã mạnh hơn hẳn 
lực lượng tư bản chủ nghĩa. Trong nền kinh tế quốc 
dân, kinh tế quốc doanh giữ địa vị lãnh đạo. Về chính 
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trị, giai cấp công nhân có bạn đồng mỉnh to lớn và 
vững chắc là nông dân lao động từ 30 năm nay luôn 
luôn phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Do điều kiện 
lịch sử và điều kiện kinh tế, chính trị hiện nay, mặt 
chủ yếu của nông dân lao động là tích cực, tiến bộ, 
hăng hái đi lên chủ nghĩa xä hội. Xu hướng tự phát tư 
bản chủ nghĩa vẫn còn, nhưng đỏ là mặt thứ yếu và 
có thê khắc phục được. Chúng ta cỏ chính quyền dân 
chủ nhân dân, một công cụ chủ yếu đề thực hiện những 
nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, tô chức 
công cuộc cải tạo và phát triền kinh tế. Giai cấp tư sản 
dân tộc nước ta đã ủng hộ và tham gia cách mạng dân 
tộc và dân chủ dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. Hiện nay, chúng ta có điều kiện hòa bình cải tạo 
họ theo chủ nghĩa xã hội, dần dần chuyền mâu thuẫn 
vốn đối kháng giữa họ với giai cấp công nhân thành 
mâu thuẫn không đối kháng. Mặc dù lực lượng của họ 
nhỏ bé và ta có khả năng cải tạo hòa bình, cuộc đấu 
tranh đề giải quyết vấn đề « ai thắng ai» giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản vẫn là đấu tranh giai cấp 
gay go phức tạp. Trong việc cải tạo giai cấp tư sản 
dân tộc, chúng ta phải đấu tranh kiên quyết chống 
những phần tử phản cách mạng đã tự tách khỏi giai cấp 
tư sản dân tộc, chống lại chủ nghĩa xã hội, chống lại 
Tô quốc và nhân dân. 

Bọn tay sai của chủ nghĩa đế quốc và Ngô Đình 
Diệm bao gồm bọn giản điệp, bọn phá hoại, bọn thồ 
phỉ, biệt kích, bọn phản động đội lốt tôn giáo, những 
phần tử địa chủ ngoan cố chống chế độ vẫn ngắm ngầm 
hoạt động phá hoại ở miền Bắc. Đối với bọn chúng, 
ta cần luôn luôn cảnh giác và trấn áp kịp thời. 
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Lực hrợng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay 
đã mạnh hơn hẳn lực lượng tư bản chủ nghĩa ; nhưng 
vấn đề ‹ai thắng ai. giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tr bản vẫn chưa giải quyết. Do đó, nhiệm vụ cơ 
bản của chúng ta ở miền Bắc là phải đầy mạnh cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mắt là 
đầy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành 
phần kinh tế cá thề của nông dân, thợ thủ công và 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh 
tế tư bản tư doanh, đồng thời, phải ra sức phát triền 
thành phần kinh tế quốc doanh, là lực lượng lãnh đạo 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong khi tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phải kiên quyết đập tan mọi âm mưu và hành động 
phá hoại của bọn phán cách mạng. 

Kinh tế nước ta căn bản là kinh tế nông nghiệp, 
chúng ta phải lấy việc hợp tác hỏa nông nghiệp làm 
khâu chính đề thúc đầy toàn bộ công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời phải chú trọng cải tạo thành 
phần kinh tế tư bản tư doanh ở thành thị, bạn chế và 
tiến tới xóa bỏ kinh tế phủ nông ở nông thôn. 

Chúng ta coi nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa là 
trọng tâm, song đồng thời phải ra sức phát triền thành 
phần kinh tế quốc doanh, đề xây dựng cơ sở vật chất 
cho chủ nghĩa xã hội và thúc đầy việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. Phải kết hợp chặt chẽ hai mặt đó, làm cho 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, 
biến dần nền kinh tế quốc dân đang có nhiều thành 
phần, thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần 
nhất, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở 
hữu tập thê. 

Song song với cuộc đấu tranh giải phỏng sức sản 
xuất và dựa vào quan hệ sản xuất mỏi, chúng ta cần đầy 
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mạnh cuộc đấu tranh với thiên nhiên, ra sức cải tiến 
kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao trình 
độ kinh tế của ta. Phải ra sức phát triền sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp đề không ngừng nâng cao đời 
sống của nhân dân lao động. Trong những năm tới 
đây, chúng ta lấy nông nghiệp làm khâu chính trong 
việc phát triền sản xuất, đồng thời hết sức chú trọng 
phát triền công nghiệp. Phải ra sức phát triền sản xuất 
các tư liệu sản xuất, đồng thời tiếp tục đây mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng, chủ trọng tăng thêm các tư liệu 
_ sản xuất cho nông nghiệp, công nghiệp và các ngành 
khác, tự cung cấp phần lớn hàng tiêu dùng và tăng 
thêm hàng xuất khầu. 

Đồng thời với việc phát triền và cải tạo kinh tế, 
phải tiến hành công tác giáo dục và cải tạo tư tưởng 
và công tác văn hóa, coi đó là một bộ phận quan 
trọng khăng khít của nhiệm vụ cải tạo xä hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải nâng cao 
tư trởng và văn hóa xã hội chủ nghĩa, phát huy tác 
dụng lãnh đạo của tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tác 
dụng thúc đây của văn hóa xä hội chủ nghĩa đối với 
việc cải tạo và phát triển kinh tế. Sau khi căn bản 
hoàn thành cải tạo kinh tế, vẫn phải tiếp tục đầy mạnh 
cải tạo tư tưởng, đảm bảo thắng lợi hoàn toàn và 
vĩnh viễn của chủ nghĩa xã hội về mọi mặt kinh tế, 
chính trị và tư tưởng. 

Đề thực hiện nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc trên đây, chúng ta cần tiến hành 
những công tác lớn như sau : 

1. Ra sức phát triển và cải tạo kinh tế theo chủ 
nghĩa xã hội, đầy mạnh sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp, cải thiện đời sống của nhân dân. 
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2. Đầy mạnh công tác tư tưởng và văn hóa, làm 
cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa chiếm ưu thế, nâng cao 
dần trình độ văn hóa và kỹ thuật của nhân dân lao 
động. 

3. Tăng cường Nhà nước chuyên chính dàn chủ 
nhân đân; củng cố quốc phòng; trấn áp bọn phá hoại 
hiện hành; giữ gìn trật tự an ninh; bảo vệ công cuộc 
lao động hòa bình của nhân dân ta ở miền Bắc. 

4. Tiếp tục củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc 
thống nhất trên cơ sở vững chắc của khối liên minh 
công nông. 

s. la sức xây dựng Đảng; tăng cường hơn nữa 
quan hệ giữa Đảng và quần chúng. 

6. Đầy mạnh cuộc đấu tranh của toàn dân chống 
Mỹ — Diệm, lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, 
thục hiện thống nhất Tô quốc. 

7. Tăng cường đoàn kết nhất trí với các nước 
anh em rong phe xã hội chủ nghĩa do Liên-xô đứng 
đầu ; tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc; tích 
cực ủng hộ phong trào giải phỏng của các dân tộc và 
tham gia phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới. 


PHẦN THỨ HAI 


Căn cứ vào nhiệm vụ cơ bản và các công tác lớn 
ở miền Bắc trong thời kỳ trước mắt, kế hoạch ba năm 
phát triền và cải tạo kinh tế, phát triền văn hóa giữ 
một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ công tác của 
Đảng và trong cuộc đấu tranh hiện nay của nhân 
dân ta. 
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Kế hoạch ba năm phải : 


— Quán triệt nhiệm »ụ chính trị đầu mạnh cuộc 
cải tạo xä hội chủ nghĩa đối oới thành phần kinh tế 
cá thề của nông dân, thợ thủ công uà cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối uới thành phần kinh tế tư bản tư 
doanh, đồng thời mở mang xâu dựng cơ bản, tăng - 
cường lực lượng của thành phần kinh tế quốc doanh. 

— Quán triệt tỉnh thần tích cực oà oững chắc, hết 
sức đầu mạnh đà chuuền biến cách mạng hiện nau, đưa 
tốc độ phát triền 0à cải tạo kinh tế lên nhanh hơn, mạnh 
hơn, tích cực tiến tới cao trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong tất cả các ngành. 

Đề đạt đến sự phát triền ấy, những nhiệm vụ của 
kế hoạch ba năm là : 

1. Đầy mạnh phát triền sản xuất nông nghiệp và 
công nghiệp, lấy sản xuất nông nghiệp làm khâu chính 
chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề lương thực, đồng thời 
rất chủ trọng sản xuất công nghiệp, hết sức làm tăng 
thêm các tư liệu sản xuất và giải quyết phần lớn hàng 
tiêu dùng. 

2. Ra sức cải tạo nông nghiệp, thủ cỏng nghiệp và 
công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa 
xã hội, khâu chính là đầy mạnh hợp tác hóa nông 
nghiệp, đồng thời tích cực phát triền và củng cố thành 
phần kinh tế quốc doanh. _ 

3. Trên cơ sở phát triền sản xuất, nâng cao thêm 
một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 
nhất là của nhân dân lao động, và tăng cường củng cố 
quốc phòng. 

Ba nhiệm vụ ấy Ì liên hệ chặt chẽ với nhau. Phải 
ra sức cải tạo xä hội chủ nghĩa thành phần kinh tế cá 
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thể và thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời 
phát triền và củng cố thành phần kinh tế quốc doanh, 
dựa trên cơ sở ấy để phát triền sản xuất nông nghiệp 
và công nghiệp, phát triền kinh tế, phát triền văn hóa, 
cải thiện đời sống của nhân dân. 

Trọng tâm của toàn bộ nhiệm 0uụ ấu là cải tạo nà 
phát triền nông nghiệp, trước hết giải quyết vấn đề 
lương thực, và dựa vào nông nghiệp hợp tác hóa, dựa 
vào kết quả giải quyết vấn đề lương thực mà phát 
triền sẵn xuất nông nghiệp một cách toàn diện. Mặt 
khác, dựa vào nông nghiệp phát triền theo con đường 
hợp tác hóa mà đầy mạnh phát triển và cải tạo kinh 
tế, thúc đầy công nghiệp, thương nghiệp phát triền, 
tăng thêm nguồn thu của Nhà nước và nâng cao thu 
nhập của nhân dân lao động. Đồng thời với việc đây 
mạnh cải tạo và phát triền nông nghiệp phải ra sức 
phát triền công nghiệp, hướng công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp, chủ trọng tăng thêm các tư liệu sản xuất 
và tiếp tục đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng. 

Trong khi thực hiện kế hoạch ba năm phát triền 
và cải tạo kinh tế, phát triền văn hóa, phải kết hợp tăng 
cường củng cố quốc phòng, xâu dựng hậu phương uững 
chắc. Các cấp ủy và các ngành có liên quan phải quan 
tam đầy đủ đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, bao gồm 
cả quân thường trực và các lực lượng hậu bị, liên hệ 
chặt chế nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng. 

Trong quá trình phát triền kinh tế và văn hóa, cần 
chú trọng tạo ra những điều kiện thuận lợi đề thúc đầy 
việc lập lại quan hệ bình thường giữa miền Bắc 0à 
miền Nam. 

Trong khi thực hiện kế hoạch ba năm, phải (ích 
cực chuần bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Phải ra 
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sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch ba năm, đồng thời chuần bị vững chắc cho 
sự phát triền về sau. Phải đặc biệt chú trọng các công 
tác điều tra, thăm dò, nghiên cứu, quy hoạch các vùng 
kinh tế, quy hoạch các ngành chủ yếu như về sản xuất 
nông nghiệp, thủy lợi, điện lực, chuần bị thiết kế 
những công trình dự định làm, chuần bị cơ sở vật chất 
kỹ thuật, cán bộ, công nhân cho việc tiếp tục phát triền 
kinh tế, kịp thời dự thảo kế hoạch 5 năm. 


Trong khi thực hiện kế hoạch ba năm, chúng ta 
phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ tương trợ hợp 
tác giữa nước fa uà các nước anh em. Chủng ta phải 
dựa vào lực lượng trong nước là chính, đồng thời hết 
sức coi trọng sự giúp đỡ của các nước anh em. Các 
nước anh em giúp đỡ ta là đề giúp ta tăng thêm khả năng 
tự lực cánh sinh của mình. Phải cố gắng sử dụng tốt 
sự giúp đỡ của các nước anh em; mặt khác, phải đầy 
mạnh sản xuất, mở rộng trao đỏi với các nước anh em, 
nhất là các sản phầm vùng nhiệt đới đề góp một phần 
vào sự hợp tác kinh tế quốc tế. 

Kế hoạch ba năm phát triền và cải tạo kinh tế, 
phát triền văn hóa là một yêu cầu cơ bản của nhân dân, 
nó thê hiện phương hướng quyết tâm và cố gắng của 
Đảng ta trong thời gian 1959 — 1960. Toản Đẳng 0à toàn 
dân ta ra sức thì đua thực hiện kế hoạch là nhằm đạt 
mục tiêu sau đâu : 


Đến năm 1960 


— Nhân dân lao động miền Bắc sẽ có đủ lương 
thực hơn, có thêm rau, thịt, cá, đường; 
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— Chúng ta sẽ tự cung cấp được phần lớn hàng 
tiêu dùng, chủ yếu là về ăn, mặc, học, đồ dùng 
trong nhà ; 

— Mọi người sẽ biết đọc, biết viết, biết tính, trình 
độ văn hóa và kỹ thuật được nâng cao dẫn ; 

— Nạn thất nghiệp do đế quốc và phong kiến đề 
lại, sẽ được căn bản giải quyết. Nhân lực sẽ được 
sử dụng hợp lý vào việc sản xuất và xây dựng. Lao 
động trở thành nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người. 

— Việc xây dựng cơ bản được mở mang, sẽ tăng 
cường sức sản xuất ở nông thôn và thành thị. Sản 
xuất nông nghiệp và công nghiệp sẽ phát triền theo 
một tốc độ nhanh hơn. Đó là cơ sở đề không ngừng 
cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng hậu phương, 
củng cố quốc phòng, xây dựng miền Bắc thành cơ sở 
vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Toàn Đảng và toàn dân ta phải ra sức phấn đấu, 
khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại, thực 
hiện cho kỳ được những mục tiêu nói trên. 

„_ Phải xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế nông nghiệp 
còn lạc hậu của ta mà tiến lên, phấn đấu anh dũng, 
lao động không mệt mỗi, kiên quụuết uà bền bÌ khắc 
phục khó khăn. Phải hết sức đề cao tỉnh thần tự lực 
cánh sinh ; dựa vào lực lượng trong nước là chính ; 
phải hết sức phát huy khả năng của nhân dân, 
của địa phương đề mở mang, xây dựng, phát triền 
sản xuất. Đời sống sẽ được cải thiện từng bước, 
nhưng vì mục đích không ngừng cải thiện đời sống 
mà chúng ta phải hết sức thực hành tiết kiệm, cố gắng 
tích lũy vốn đề mở rộng tái sản xuất. Phải bồi 
dưỡng và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất 
trong Đảng, trong nhân dân, giữa Đảng và quần chúng, 
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phát huy truyền thống anh dũng, cần cù, giản dị trong 
kháng chiến; phải học tập tác phong cần kiệm của 
Hồ Chủ tịch, dốc tất cả nhiệt tình cách mạng của chúng 
ta vào công cuộc xây dựng hòa bình. Phải học tập tỉnh 
thần phấn đấu gian khô, tự lực cánh sinh của nhân 
dân Liên-xô và của nhân dân Trung-quốc. 


Phải phấn đấu với tỉnh thần lạc quan cách mạng, 
luôn luôn hăng hái tích cực tiến lên. Phải nắm vững 
quy luật phát triền của xã hội ta trong điều kiện Đảng 
ta lãnh đạo nhà nước là: chúng ta có thê biến lạc hậu 
thành tiến bộ, biến khả năng thành hiện thực, phát 
triền không ngừng, tiến bộ nhanh chóng. Nhân tố quyết 
định sự chuyền biến cách mạng ấy là mười mấy triệu 
nhân dân lao động được Đảng giáo dục và rèn luyện 
đang băng hái tham gia công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải hết 
sức chú trọng phát động tư tưởng của quần chúng, 
,làm cho toàn thề nhân dân lao động nước ta kiên 
quyết và dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng, 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ba năm 
phát triền và cải tạo kinh tế, phát triền văn hóa. 
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NGHỊ QUYẾT 
—_ CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 
LẦN THỨ XVI (41959) VỀ VẤN ĐỀ 
CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI 
CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ BẢN TƯ DOANH 


I 


CHÍNH SÁCH CỦA ĐÁẢNG NHẰM THỰC HIỆN 
CẢI TẠO HÒA BÌNH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP 
TƯ BẢN TƯ DOANH 


Chính sách của Đảng đối uới giai cấp tư sản dân tộc 
trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 


Trong cuộc cách mạng dân tộc — dân chủ nhân dân 
ở nước ta, giai cấp công nhân Việt-nam, lực lượng lãnh 
đạo cách mạng, trên cơ sở liên minh ngày càng vững i 
chắc với giai cấp nông dân và giai cấp tiều tư sản, đã | 
thi hành chính sách liên minh, chính sách mặt trận với | 
giai cấp tư sản dân tộc, nhằm đánh đồ ách thống trị 
của đế quốc, xóa bỏ chế độ thực dân, chế độ phong 
kiến, thực hiện khâu hiệu : dân tộc độc lập, người cày 
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_có ruộng, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân đề 
tiến lên làm cách mạng xä hội chủ nghĩa. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành 
cuộc cách mạng dân tộc — dân chủ nhân dân ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, trong lúc trên thế giới, 
sau Cách mạng tháng Mười, Liên-xô và phong trào cách 
mạng xä hội chủ nghĩa lớn mạnh nhanh chóng và ảnh 
hưởng sâu sắc đến toàn bộ cuộc cách mạng Việt-nam ta. 

Trong lúc thi hành chính sách liên mỉnh với giai 
cấp tư sẵn dân tộc, Đảng đã thấy rõ tính chất hai mặt : 
mặt tích cực, khả năng cách mạng dân tộc và dân chủ 
và mặt tiêu cực, tính do dự, thỏa hiệp của giai cấp tư 
sản dân tộc. Đảng đã kiên trì bồi dưỡng mặt tích cực, 
đấu tranh chống mặt tiêu cực, dần dần dìu dắt giai 
cấp tư sản dân tộc đi theo con đường cách mạng. 

Ra đời trong một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến, bị thực dân Pháp đè nén và phong kiến chèn ép, 
kinh tế tư bản trong nước phát triền rất chậm, lực 
lượng giai cấp tư sản dân tộc về kinh tế và chính trị 
đều nhỏ bé. Trong điều kiện đỏ, giai cấp tư sản dân 
tộc có tỉnh thần dân tộc và dân chủ. Nhưng vì đó là 
một giai cấp bóc lột, và vì kinh tế nhỏ yếu và phụ 
thuộc vào kinh tế đế quốc, cho nên giai cấp tư sản dân 
tộc không có lực lượng và tỉnh thần kiên quyết chống 
đế quốc, chống phong kiến, mà thường có thái độ do 
dự, lừng chừng, thỏa hiệp. Mặt khác, giai cấp tư sản 
dân tộc, vì bản chất và lập trường giai cấp cho nên 
có mâu thuẫn với giai cấp côn; nhân và với nhân dân 
lao động. Vì những lễ trên, trong quả trình cách mạng 
dân tộc — dân chủ nhân dân, Đảng ta đã thi hành 
chính sách vừa đoàn kết vừa đấu tranh với giai cấp tư 
sản dân tộc, đấu tranh ở đây là kiên nhẫn phê bình, 
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giáo dục đề tranh thủ giai cấp tư sản dân tộc và tầng 
lớp trí thức tư sản đồng tình, ủng hộ và tham gia cách 
mạng dân tộc — dân chủ nhân dân. Chính sách của 
Đảng đã đem lại kết quá tốt, ngày càng tranh thủ được 
giai cấp tư sản dân tộc và nhất là các tầng lớp trí 
thức tư sản đồng tình, ủng hộ và tham gia cách mạng. 
Thu được kết quả tốt như vậy là nhờ lực lượng của 
Đảng, của cách mạng, của khối liên mỉnh công nông 
ngày càng lớn mạnh, đồng thời là nhờ chính sách liên 
mỉnh của Đảng với giai cấp tư sản dân tộc trong cách 
mạng dân tộc — dân chủ nhân dân, nhằm thực hiện 
những khâu hiệu chống đế quốc và chống phong kiến, 
về căn bản là phù hợp với quyền lợi của giai cấp tư 
sản dân tộc, được giai cấp tư sản dân tộc hoan nghênh. 

Thắng lợi của cách mạng dân tộc — dân chủ nhân 
dân, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và của kháng 
chiến chứng tỏ chính sách Mặt trận, chính sách liên 
mỉnh của Đảng đối với giai cấp tư sản dân tộc là đúng, 
là cần thiết và có lợi. Chính sách ấu đầ góp phần uảo 
thắng lợi của cách mạng, của kháng chiến. 


+ 


* * 


Ở miền Bắc, cuộc cách mạng dân tộc— dân chủ 
nhân dân đã chuyền sang cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Hòa bình lập lại. Miền Bắc bước vào thời kỳ quả 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, cuộc cách mạng dân tộc — dân chủ nhân dân 
chuyền sang cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa: mâu 
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thuẫn giữa øiai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân 
tộc, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa và con đường 
tr bản chủ nghĩa dần đần trở nên mâu thuẫn cơ bẳn 
và chủ yếu. 


Nghị quyết của Hội nghị Trung ki - Đảng lần 
thứ 14 đã vạch rõ : 


q Từ khi hòa bình lập lại, nước ta tạm thời bị 
chia làm hai miền. Miền Bắc hoàn toản giải phóng, 
đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
trong khi đó miền Nam nước ta vẫn dưới ách của đế 
quốc và phong kiến, nhân dân ta vẫn phải tiếp tục 
cuộc cách mạng dân tộc — dân chủ nhân dân ở miền 
Nam. | | 

...luựe lượng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện 
nay dã mạnh hơn hẳn lực lượng tư bản chủ nghĩa ; 
nhưng vấn đề «ai thẳng ai» giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản vẫn chưa giải quyết. Do đó, nhiệm 
vụ cơ bản của chúng ta ở miền Bắc là phải đầy mạnh 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước 
mắt là đầy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với thành phần kinh tế cá thẻ của nông dân, thợ thủ 
công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành 
phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời, phải ra sức 
phát triền thành phần kinh tế quốc doanh là lực lượng 
lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong khi 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phải kiên quyết đập tan mọi Âm mưu và 
hành động phá hoại của bọn phản cách mạng ›. 

Hội nghị Trung ương lần này nêu rõ và nhấn mạnh 
những điềm quan trọng về việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
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đối với kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân 
tộc trong điều kiện cụ thê của nước ta. 

Trước hết, phải nhắc lại nhận thức lý luận cơ bản 
của chúng ta về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đối 
với kinh tế tư bản chủ nghĩa và giai cấp tư sản. 

Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa là xóa bỏ kinh 
tế tư bản tư doanh, xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xóa bỏ bóc lột tư 
bản chủ nghĩa, xóa bỏ giai cấp tư sản. Đó là 
một nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, 
của nhà nước dân chủ nhân dân, thực chất là 
chuyên chỉnh vô sản, trong thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa xã hội. Nói một 
cách khác, kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp 
tư sản thực chất là đối tượng của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản là mâu thuẫn đối kháng, phải giải quyết bằng cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, bằng sự xóa bỏ chủ 
noghĩa tư bản và giai cấp tư sản, mỡ đường cho việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa không có bóc lột, không có giai cấp. Đó là 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nhn. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin tôn trọng nguyên lý, đồng 
thời không bỏ tay những người làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa về hình thức, phương pháp, biện pháp tiến 
hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là cần 
phải linh hoạt về sách lược, tùy điều kiện và đặc điềm 
cụ thể của mỗi nước. Trong lúc trên thế giới cũng 
như trong mỗi nước, lực lượng của giai cấp công nhân 
và của chủ nghĩa xã hội lớn mạnh nhanh chóng, thì 
chúng ta càng có khả năng, trên cơ sở những nguyên 
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lý của chủ nghĩa Mác —Lê-nin, vận dụng sách lược 
một cách linh hoạt, mềm dẻo. 

Đảng ta phải căn cứ ào nguyên lụ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đồng thời xuất phát từ tình hình cụ thề 
của nước ta, từ thực tiễn của cách mạng Việt-nam đề 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc một cách 
thuận lợi nhất cho cách mạng Việt-nam. 

Chúng ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc trong những điều kiện sau đây : 

1. Ở miền Bắc : 

a) Chúng ta có Nhà nước dân chủ nhân dân do giai 
cấp công nhân lãnh đạo dựa trên nền tảng vững chắc 
của liên minh công nông, nòng cốt của mặt trận thống 
nhất của dân tộc; Nhà nước dân chủ nhân dân có lực 
lượng kinh tế quốc doanh ngày càng lớn mạnh, có tác 
dụng lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

b) Giai cấp tư sản dân tộc Việt-nam vốn nhỏ bẻ, 
giai cấp tư sản dân tộc ở miền Bắc lại càng nhỏ bé; 
hầu hết thuộc loại vừa và nhỏ, số lượng Ít; vốn lả 
bạn đồng minh của giai cấp công nhân trong cuộc cách 
mạng dân tộc — dân chủ nhân dân; hiện nay, nói 
chung tán thành Cương lĩnh Mặt trận Tô quốc, tán 
thành chế độ miền Bắc; có khả năng tiếp thu chủ nghĩa 
xả hội. 

2. Chúng ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc trong hoàn cảnh nước ta tạm bị chỉa cắt: ở 
miền Nam chúng ta phải tiếp tục và hoàn thành nhiệm 
vụ cách mạng dân tộc — dân chủ nhân dân. Mọi chính 
sách của chúng ta phải nhằm củng cố miền Bắc, tranh 
thủ miền Nam, tăng cường lực lượng của cả nước ta 
đề thống nhất nước nhà. 
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3. Chúng ta làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩn 
trong lúc trên thế giới lực lượng của phe xã hội chủ 
nghĩa lớn mạnh rất nhanh chóng, ngày càng ảnh hưởng 
sâu rộng đến hàng trăm triệu nhân dân thế giới, đến 
các tầng lớp xã hội ở các nước, nhất là ở các nước bị 
đế quốc áp bức. | 


Xuất phát từ điều kiện kề trên của miền Bắc, của 
cả nước ta và của thế giới, Đảng ta chủ trương tiến 
hành cuộc cách mang xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc một 
cách hòa bình, nghĩa là tiến hành cải tạo hòa bình 
công thương nghiệp tư bản tư doanh dần đần từng bước. 

— Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, chúng ta đã 
thi hành chính sách sử dụng, hạn chế và bước đầu cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. 


— Hiện nay chúng ta đang tiến hành cải tạo về căn 
bản công thương nghiệp tư bản tư doanh, chủ sen, theo 
hình thức công tư hợp doanh. 


— Satt này kinh tế tư bản tư doanh sẽ hoàn toàn 
được cải tạo thành kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời với việc cải tạo kinh tế tư bản tư doanh, 
chúng ta cải tạo dần dần người tư sản dân tộc thành 
người lao động. 

Chính sách cải tạo hòa bình là sự phát triền trong 
điều kiện mới ở nước ta của chỉnh sách liên minh 
trước đây của Đảng đối với giai cấp tr sản dân lộc. 
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Ở miền Bắc, trong thời kỳ khôi phục kinh tế, chúng 
ta đã thi hành chính sách sử dụng, hạn chế, bước đầu 
cäi tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. 


Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, Đảng và Chính 
phủ đã thi hành chính sách sử dụng, hạn chế và bước 
đầu cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Trong 
buồi đầu của thời kỳ quá độ ở miền Bắc, chính sách 
này thê hiện chính sách từ trước của Đẳng đối với giai 
cấp tư sản dân tộc là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, đấu 
tranh đề tăng cường đoàn kết, nhằm dần dần cải tạo 
kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân tộc theo 
chủ nghĩa xã hội. 

Lúc hòa bình lập lại, hàng ngũ tư sản dân tộc ở 
miền Bắc bao gồm : 

— Những người tư sản ở các thành phố và vùng 
tạm bị chiếm cũ ở lại miền Bắc, như vậy, một phần 
nào họ đã tỏ ra tán thành chế độ miền Bắc, hầu hết 
đỏ là những người tư sản hạng vừa và nhỏ; 

— Những người tư sản trước đây kinh doanh ở 
vùng tự do, ít nhiều có góp phần vào sự nghiệp kháng 
chiến ; 

— Từ hòa bình lập lại, với sự khôi phục và phát 
triền kinh tế, có một số tiều thương, tiều chủ đã vươn 
lên và kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. 

Tóm lại, tư sản dân tộc ở miền Bắc hầu hết thuộc 
loại vừa và nhỏ, một phần đã tham gia kháng chiến, 
nói chung tán thành chế độ ta. 

Trong thời gian qua, chúng ta đã (h¡ hành chính 
sách sử dụng, bạn chế và bước đầu cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc, và đã thu 
được kết quả tốt. 
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Chúng ta đã sử dụng kinh tế tư bản tư doanh một 
cách có lợi cho nền kinh tế quốc dân; chúng ta đã đề 
một số ngành tư bản tư doanh phát triền trong chừng 
mực nhất định. Nhờ đó, kinh tế tư bản tư doanh đã 
có đóng góp phần tích cực của mình trong thời kỳ 
khôi phục kinh tế. 

Đồng thời, chúng ta đã hạn chế mặt tiêu cực của 
kinh tế tư bản tư doanh. Việc hạn chế này là một quá 
trình đấu tranh liên tục và gay go. Giai cấp tư sản, một 
mặt chấp hành chính sách, mặt khác luôn luôn có những 
phần ứng; vào khoảng cuối năm 1956 đầu 1957 nhân 
những sơ hở của chúng ta, họ tích cực đầu cơ, tích trữ, 
gây khó khăn cho việc quản lý vật giá và thị trường; họ 
tìm cách chống lại nhiều chính sách kinh tế của ta; 
một số đã câu kết với bọn Nhân văn — Giai phầm đề 
tiến công chúng ta, Nhưng chúng ta đã kiên quyết đấu 
tranh chống khuynh hướng nguy hiềm ấy bằng mọi 
biện pháp kinh tế, hành chính, giáo dục và chúng ta đã 
thắng lợi. ằ 

Đi đôi với việc sử dụng và hạn chế, chúng ta đã 
dần dần cải tạo kinh tế tư bản tư doanh qua các hình 
thức thấp và vừa của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Hiện 
nay, công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc 
đã được cải tạo bước đầu. Về công nghiệp trên §0% 
cơ sở tư doanh đã có quan hệ gia công đặt hàng với 
kinh tế quốc doanh, 80% giá trị hàng của công nghiệp 
tư bản tư doanh là hàng quốc doanh gia công và thu 
mua. Về thương nghiệp, trên một phần ba số hộ thương 
nghiệp tư bản tư doanh đã có quan hệ kinh tiêu, đại 
lý với mậu dịch quốc doanh; những ngành buôn bán 
chủ yếu như vải, gạo, muối, thuốc tây, dầu lửa, thuốc 
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lá, thịt, đều do Nhà nước quản lý. Đó là về nội thương ; 
còn về ngoại thương, quốc doanh đã hoàn toàn nắm. 

Sử dụng, hạn chế uà cái tạo là ba mặt liên quan 
mật thiết uới nhau. Đề sử dụng, phải hạn chế, có hạn 
chế được mới sử dụng được tốt, ouà đồng thời bởi 0iệc 
sử dụng nà hạn chế, thì phái cải tạo kinh tế tư bản tư 
doanh từng bước từ hình thức thấp lên hình thức cao, 
tiến lên hoàn toàn cải tạo. 

Nói chung, chỉnh sách sử dụng, hạn chế và cải 
tạo đã đem lại kết quả tốt là nhờ mấy nhân tố chủ 
yếu sau đây: | 

Về phần chúng ta, chúng ta có lực lượng mạnh và 
có chính sách đúng. Lực lượng đó là Nhà nước dân 
chủ nhân dân, là kinh tế quốc doanh, là khối liên mỉnh 
công nông, là sự ủng hộ của nhân dân miền Bắc đối 
với chính sách của Đảng và Chính phủ. 

“ Chinh sách của chúng ta đúng ở chỗ một mặt bảo 
đảm quyền lợi của Nhà nước và của nhân dân, một 
mặt chiếu cố đúng mức lợi ích của người tư sản dân tộc. 

Về phần giai cấp tư sản dân tộc, thì sự thật đã 
chứng tỏ rằng giai cấp tư sản dân tộc có khả năng tiếp 
thu và nói chung đã tiếp thu chính sách sử dụng, hạn 
chế và bước đầu cải tạo. _ 

Sự tiếp thu này là kết quả của một quá trình đấu 
tranh liên tục, gay go. Đó là diễn biến tất yếu của 
cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. 

Vì bản chất giai cấp, giai cấp tư sẵn rất muốn mở 
rộng kinh doanh, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, 

tăng cường thế lực chính trị. Giai cấp tư sản luôn luôn 
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nuỏi trong lòng những tham vọng sâu xa đó. Trong 
thời gian gần đây, lúc chúng ta thiết thực tiến tới cải 
tạo, thì biều hiện chủ yếu của giai cấp tư sẵn là tiêu cực. 

Đồng thời phải thấy mặt tích cực của giai cấp tư 
sản dân tộc trong thời kỳ khôi phục kinh tế, sự đóng 
góp của họ vào sản xuất và lưu thông hàng hóa, 
có lợi đối với quốc kế dân sinh. Song cũng phải thấy 
ở đó phần công lao của nhân dân lao động và sự giúp 
đỡ của Nhà nước. Và muốn giai cấp tư sản dân tộc 
tiếp tục đóng góp phần tích cực của mình vào sự 
nghiệp kinh tế quốc dân, thì phải đầy mạnh việc cải tạo. 
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Đầy cuộc vận động hòa bình cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh tiến tới một bước quyết định. 


Trong thời gian qua, chính sách sử dụng, hạn chế 
và bước đầu cải tạo công thượng nghiệp tư bản tư 
doanh là đúng, cần thiết và có lợi, và nhờ đỏ mà chúng 
ta thu được kết quả tốt; sử dụng mặt tích cực, khả 
năng đóng góp của kinh tế tư bản tư doanh vào sự 
nghiệp khôi phục kinh tế, đồng thời chuẩn bị đưa kinh 
tế tư bản tư doanh tiến tởi một bước quyết định trên 
con đường cải tạo. 

Hiện nay điều kiện đã chin muồi đề chúng ta chủ 
động tích cực và khần trương đầy việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp 
tư sản dân tộc tiến một bước quan trọng, cỏ ý nghĩa 
quyết định; đưa xí nghiệp tư bản tư doanh từ hình 
thức thấp và vừa lên hình thức cao của chủ nghĩa tư 
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bản nhà nước, chủ yếu là hình thức công tư hợp doanh, 
chuyền chế độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa về căn bản 
thành chế độ sở hữu của Nhà nước, và trên cơ sở quan 
hệ sản xuất mới đó, biến dần người tư sản dân tộc 
thành người lao động, sống bằng lao động chứ không 
phải sống bằng bóc lột. 

Điều kiện đã chín muồi ở chỗ: kinh tế xã hội chủ 
nghĩa bao gồm kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác 
xã đương lớn mạnh nhanh chóng và đòi hỏi một cách 
bức thiết sự xóa bỏ kinh tế tư bản tr doanh, phương 
thức sản xuất và kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành vật chướng ngai 
đối với sự phát triền sức sản xuất nói chung, và đối với 
sự phát triền sức sản xuất ở các xí nghiệp tư bản tư 
doanh. Quần chúng công nhân và nhân dân lao động 
yêu cầu cấp thiết xóa bỏ vật chướng ngại này. 

Điều kiện chín muồi ở chỗ lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội, chủ yếu là kinh tế quốc doanh và giai cấp công 
nhân đã lớn mạnh trong thời gian qua, đủ sức nắm lấy 
việc quản lý kinh tế tư bản tư doanh và đã có sự chuần 
bị đề làm việc này. 

Chúng ta phải làm cho mọi người thấy rồ sự cần 
thiết cấp bách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh, thấy rõ rằng việc phát triền kinh tế xä hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc không thề dung thử sự tön tại của 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 

Người tư sản dân tộc cũng phải hiều những điều 
đó, và hiều rằng cần phải tiếp thu cải tạo xã hội chủ 
nghĩa thì mới tiếp tục phát huy được nhân tố tích cực 
của mình, đóng góp phần của mình vào sự nghiệp 
chung. 
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Tóm lại, chúng ta cần phải và có đầy đủ khả năng 
đầy cuộc vận động hòa bình cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh tiến tới một bước quyết định. | 

Đề tiến hành cuộc vận động này một cách thuận lợi 
và vững chắc, đảm bảo kết quả tốt về mọi mặt, chúng 
ta phải có lực lượng mạnh, có chính sách đúng và có 
phương pháp thuyết phục giai cấp tư sẵn dân tộc tiếp 
thu cải tạo. 

Chúng ta phải không ngừng tăng cường lực lượng 
của chúng ta về mọi mặt. 

Lực lượng ấy là Nhà nước dân chủ nhân dàn, 
đương làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chỉnh vô sản. 
Chúng ta phải dùng công cụ sắc bén này đề làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ dần kinh tế tư bản tư 
đoanh và quyền chiếm hữu tư bản chủ nghĩa, đảm bảo 
thắng lợi cho thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
khiến nó trở nên thành phần kinh tế duy nhất ở miền 
- Bắc, và trên cơ sở đó giành thắng lợi mới của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa về mặt chính trị và tư tưởng, 
tiến tới giành thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong cuộc 
đấu tranh «ai thẳng ai» của thời kỳ quá độ. 

Trước mắt cũng như trong cả thời kỳ quá độ, chúng 
ta khỏng nưừng tăng cường lực lượng của Nhà nước 
đân chủ nhân dân, tăng cường bộ máy Nhà nước, tăng 
cường cảnh giác và kịp thời trấn áp mọi hành động đối 
địch của các loại tay sai của Mỹ — Diệm, luôn luôn âm 
mưu phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc ; chúng ta không ngừng tăng cường năng lực 
tô chức và quản lý của Nhà nước, phát huy cao độ tác 
dụng của Nhà nước về mọi mặt, đảm bảo thẳng lợi của sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc. 
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Lực lượng ấy là kinh tế quốc doanh biện đương 
lớn mạnh, đã giữ địa vị lãnh đạo, có ưu thế quyết 
định đối với kinh tế tư bản tư doanh. Chúng ta khỏng 
ngừng ra sức củng cố và phát triền kinh tế quốc doanh. 
Bên cạnh kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã 
đương trên đà phát triền : hợp tác xã thủ công nghiệp, 
hợp tác xã mua bán, hợp tác xã vay mượn và nhất 
là hợp tác xã sản xuất nông nuhiệp. Như vậy, kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đương mở rộng trận địa, mở rộng 
hoạt động và quyết đưa kinh tế tư bản tư doanh vào 
con đường duy nhất, con đường cải tạo theo chủ 
nghĩa xã hội. 

Lực lượng ấy là khối liên minh giữa giai cấp công 
nhân và nỏng dân cùng các tầng lớp nhân dân lao 
động khác; củng cố và phát triền hợp tác xã sản xuất 
nỏnzg nghiệp và các loại hợp tác xã khác là tăng 
cường một cách vững chắc nhất khối liên minh 
này, như vậy là cắt đứt quan hệ về mọi mặt giữa giai 
cấp tư sản và các tầng lớp tiều tư sản ở nông thôn và 
thành thị. 

Lực lượng ấy là sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ngày càng được nâng cao, quần chúng nhân 
dân ngày càng nhận thấy miền Bắc phải tiền lên chủ 
nghĩa xã hội, phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
phải cải tạo kinh tế tư bản tư doanh và cải tạo người 
tr sẵn. Trên nền tảng kinh tế xã hội chủ nghĩa dần 
dần trở nên nền kinh tế thuần nhất ở miền Bắc, tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa dần dần chiếm ưu thế ở 
miền Bắc. 

Càng có đầy đủ lực lượng thì càng có khả năng 
cải tạo hòa bình, cho nên Đẳng ta không ngừng tăng 
cường các lực lượng kẻ trên và khôn khéo sử dụng lực 
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lượng ấy đề cải tạo hòa bình kinh tế tư bản tư doanh 
và người tư sản. 

Lực lượng xã hội chủ nghĩa khỏng ngừng lớn 
mạnh ở miền Bắc nước ta là bộ phận khăng khit của 
phe xã hội chủ nghĩa vô cùng lớn mạnh đứng đầu là 


Liên-xô, trong lúc đó thì lực lượng của chủ nghĩa đế. 


quốc, của chủ nghĩa tư bản ngày càng suy yếu rõ rệt 
và nhất định sẽ dần dân đi đến điệt vong. 


Chúng ta dựa vào lực lượng lớn mạnh như vậy 
của chủ nghĩa xã hội đề đưa kinh tế tư bản tư doanh 
và giai cấp tư sản dân tộc ở miền Bắc vào con đường 
cải tạo hòa bình. 


Chúng ta cần vạch cho giai cấp tư sản dân tộc 
thấy nội dung và ý nghĩa của chỉnh sách cải tạo hòa 
bình, làm cho họ thấy con đường cải tạo là con đường 
vẻ vang, con đường tham gia vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp thống nhất 
Tô quốc, tiếp tục và phát huy truyền thống yêu nước 
của giai cấp tư sản dân tộc. 

Điềm mấu chốt về kinh tế trong chính sách cải tạo 
hòa bình là chỉnh sách chuộc lại tư liệu sản xuất 
của người tư sản, chuộc lại và trả dân chứ không phải 
tịch thu. Chính sách chuộc lại và trả dần tư liệu sẵn 
xuất đi đôi với chỉnh sách sắp xếp công việc cho người 
tư sản trong xí nghiệp đã cải tạo là con đường thích 
hợp nhất đề dần dần cải tạo người tư sản thành người 
lao động. _ 

Phải thấy rõ chỗ hoàn toàn khác nhau giữa chính 
sách cải tạo hòa bình kỉnh tế tư bản tư doanh và giai 
cấp tư sản dân tộc và chỉnh sách đối với giai cấp địa 


44 


chủ trong cải cách ruộng dất, khác nhau về kinh tế, 
về chính trị và về phương pháp tiến hành. 

Chính sách cải tạo hòa bình phải được quán triệt 
và thể hiện trong mọi chủ trương và chính sách cụ 
thể và trong phương pháp tiến hành. 

Giai cấp công nhân là người lãnh đạo cách mạng 
và lãnh đạo Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc, 
đồng thời là lực lượng chủ yếu và trực tiếp thi hành 
chính sách cải tạo hòa bình, vận dụng phương pháp 
vừa đoàn kết vừa đấu tranh đối với tư sản dân tộc. 
Giai cấp công nhân phải có ý thức đầy đủ và sâu sắc về 
sự cần thiết làm tốt công tác cải tạo đề làm tốt công tác 
quản lý xí nghiệp mới, vì lợi ích của cách mạng, của nền 
kinh tế quốc dân, của sự nghiệp đoàn kết dân tộc ở miền 
Bắc và ở miền Nam, nhằm tăng cường lực lượng xây dựng 
miền Bắc và lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Về lợi ích kinh tế, kinh tế tư bản tư doanh ở 
nước ta tuy nhỏ bé, nhưng còn có tác dụng đáng kề 
trong nền kinh tế quốc dân. Cải tạo tốt là sử dụng tốt 
và phát huy khả năng về vốn, về thiết bị của tư bản 
tư doanh và khi năng quản lý, kỹ thuật của người tư 
sản. Giai cấp công nhân có trách nhiệm tận dụng tất 
cả những khả năng ấy. Kinh nghiệm đợt thí điềm cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh vừa qua 
chứng tỏ rằng cải tạo tốt xi nghiệp tư bản tư doanh và 
người tư sản, thì xi nghiệp công tư hợp doanh có thê 
tiến bộ nhanh chóng về mọi mặt : năng suất tăng, sản 
lượng tăng, giá (thành hạ, nhiệt tình lao động xã hội 
chủ nghĩa của anh chị em công nhân lên, đoàn kết 
trong xí nghiệp tốt. Với hình thức xí nghiệp công tư 
hợp doanh, hoặc xi nghiệp hợp tác, giai cấp công nhân 
sể trực tiếp quản lý xí nghiệp và đần dần tồ chức sản 
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xuất, tô chức hoạt động của xí nghiệp một cách có kế 
hoạch, khớp với kế hoạch nhà nước. Như vậy là vừa 
cải tạo, vừa sắp xếp kinh tế tư bản tư doanh một cách 
thuận lợi, tránh được những đáo lộn, rùng động, giản 
đoạn không cần thiết. 

Đứng trước tình hình này, thái độ của giai cấp tư 
sản dân tộc như thể nào ? 

Thái độ của giai cấp tư sản đân tộc mặc dầu có 
phản ứng, nhưng nói chung là tiếp thu chính sách cải 
tạo hòa bình của Đảng và Chính phủ. 

Thái độ đó là kết quả của toàn bộ chỉnh sách của 
Đảng từ trước đến nay và những tiến bộ của giai cấp 
tư sản dàn tộc Việt nam trong điều kiện của nước ta, 
là một biêu hiện của tính tích cực của giai cấp tư sản 
đân tộc. Trên đây, ở nhiều chỗ đã phân tích sự hình 
thành của giai cấp tư sản dân tộc Việt-nam, của giai 
cấp tư sản dân tộc ở miền Bắc, quá trình giai cấp tư 
sản dân tộc tham gia cách mạng dàn tộc dân chủ nhân 
dân, quá trình chuyên biến về kinh tế, chính trị, tư 
tưởng của giai cấp tư sản dân tộc ở miền Bắc trong 
thời kỳ khôi phục kinh tế. Hiện nay người tư sẳn đân 
tộc có nhiều quan hệ với chế độ dân chủ nhân dàn ở 
miền Bắc, với kinh tế quốc doanh, con em của họ lớn 
lên với chế độ mới. Phần lớn người trí thức tư sản 
dần dần phấn khởi đóng góp vào việc phát triển nền 
văn hóa xä hội chủ nghĩa Việt-nam. Người tư sẳn đân 
tộc thấy khá rổ ràng miền Bắc ngày nay, nước Việt- 
nam ta sau này, cũng như cả thế giới nhất định đi 
theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải 
dựa vào những nhân tố tích cực đó đề chống và thắng 
mặt tiêu cực của người tư sản, tham vọng duy trì bóc 
lột, bản chất không ưa thích cải tạo xä hội chủ nghĩa. 
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Chúng ta phải làm cho người tư sẳn dàn tộc hiểu rằng 
trong điều kiện hiện nay của miền Bắc, tính chất dân 
tộc của tư sản dàn tộc là hướng về chủ nghĩa xã hội, 
không thề có con đường nào khác. Dân tộc là yêu nước 
và yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. 

Về phần giai cấp công nhân thì đối đãi vỏi tư 
sản dân tộc như vậy là hợp với quyền lợi của chủ nghĩa 
xã hội và của nhân dân, là hợp tình hợp lý, và phần 
lớn người tư sản đân tộc ở miền Bắc có khả năng tiếp 
thu cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng nếu trong hàng ngũ tư sản, có người quyết 
chống lại sự cải tạo, tự mình tách khỏi hàng ngũ tư 
sản đân tộc, thì mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và 
họ vốn là mâu thuẫn đối kháng, không thề chuyên thành 
mâu thuẫn không đối kháng và trong trường hợp ấy, 
đó là mâu thuẫn giữa ta và địch. Những phần tử tư 
sản kiên quyết chống lại cải tạo xã hội chủ nphĩa là 
những phần tử tư sản phản động. 

Với sự tiếp thu cái tạo xã hội chủ nghĩa của giai 
cấp tư sản dân lộc trong những điều kiện đã trình bàu 
trên đâu, chúng ta thấu rồ khả năng cái tạo hòa bình 
kinh lễ tư bản tư doanh øà giúi cấp tr sẵn dân lộc. 
Điều nàu chứng tô rằng chính sách cải tạo hòa bình của 
Đăng là đúng, cần thiết oà có lợi.” 


$ 


* * 


Nhìn chung lại, toàn bộ chính sách của Đăng đối 
với giai cấp tư sản dân tộc từ hòa bình lập lại đến nay 
đưa đến việc cải tạo hòa bình công thương nghiệp tư 
bản tr doanh trong điều kiện hiện nay của miền Bắc 
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nước ta: giai cấp công nhân nắm vững quyền lãnh đạo 
Nhà nước dân chủ nhân dân và dựa trên lực lượng 
mạnh mề và ngày càng mạnh mề của kinh tế quốc 
doanh và liên minh công nông, đồng thời trong điều 
kiện lịch sử thuận lợi của thế giới ngày nay : chủ nghĩa 
_ xã hội lớn mạnh nhanh chóng và chắc chắn sẽ chiến 
thắng chủ nghĩa tư bản. Trong những điều kiện như 
vậy, với phương châm cải tạo từng bước và sự tiếp 
thu cải tạo của giai cấp tư sản dân tộc, chúng ta có 
khả năng và thực sự chuyền đần mâu thuẫn vốn đối 
kháng giữa giai cấp công nhàn và giai cấp tư sản dân 
tộc thành mâu thuẫn không đối kháng, coi cuộc đấu 
tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản dân tộc là cuộc đấu tranh trong nội bộ nhân dân. 
Như vậy, giai cấp tư sản vốn là đối tượng của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, hiện là đối tượng của cải tạo 
hòa bình, và vì họ tiếp thu cải tạo, chúng ta dùnu 
phương pháp dân chủ mà giải quyết mâu thuẫn giữa 
họ và giai cấp công nhân. 


Tóm lại, xuất phái từ điều kiện của miền Bắc, của 
cả nước ta, chúng ta tiếp tục coi giai cấp tư sản dân 
tộc là một thành oiên của nhân dân, của mặt trận dân 
tộc thống nhất, coi mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân 
uà giai cấp tư sản dân lộc là mắâu thuẫn trong nói bộ 
nhân dân uà dùng phương m dân chủ đề giải quuết 
mâu thuẫn ấu, 


Chính sách cải tạo hòa bình của Đẳng đối với 
kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân tộc 
là một sự áp dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, có lợi đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
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ở miền Bắc và đối với việc hoàn thành cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 


Đợt cải tạo này có tác dụng to lớn và biến toàn bộ 
kinh tế tư bản tư doanh thành kinh tế tư bản nhà nước 
cấp cao, chủ yếu thành xi nghiệp công tư hợp doanh 
(một phần thành xí nghiệp hợp tác), như vậy là đợt 
cải tạo này có tính chất toàn diện và căn bản. Chúng 
ta còn phải tiếp tục công cuộc cải tạo, tiếp tục cuộc 
đấu tranh giai cấp, cuộc đấu tranh cách mạng về mọi 
mặt kinh tế, chính trị, nhất là về mặt tư tưởng, nhằm 
tiến tới hoàn toàn và vĩnh viễn xóa bổ kinh tế tư bản 
tư doanh, xóa bỏ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa và xóa bỏ giai cấp tư sản, 
nhằm xây dựng xä hội xã hội chủ nghĩa không có bóc 
lột, không có giai cấp. Trong hoàn cảnh của nước ta 
và của thế giới ngày nay, tuy thuận lợi là căn bản, 
chúng ta vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc đấu tranh 
này; chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, và 
phải coi đó là một cuộc đấu tranh giai cấp, một cuộc 
đấu tranh cách mạng khó khăn, phức tạp và lâu dài. 
Đề tiến hành cuộc đấu tranh này, chúng ta có quyết 
tam lớn, có lực lượng mạnh và có nhiều thuận lợi. 
Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đẳng ta và giai cấp 
công nhân ta sẽ hoàn thành một cách thắng lợi cuộc 
đấu tranh có ý nghĩa lịch sử này. 
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CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CỤ THẺ, 
PHƯƠNG PHÁP. CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG`NGHIỆP 
TƯ BẢN TƯ DOANH 


Căn cứ vào những điều trên đây, đề tiến hành cải 
tao hòa bình kinh tế tư bản tư doanh một cách thuận 
lợi, cần giải quyết một số vấn đề về chủ trương, chính 
sách cụ thể và phương pháp cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh. 


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC CẢI TẠO 


1. Cải tạo quan hệ sản xuất : 

Xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư bản chủ nghÏa về tư 
liệu sản xuất, biến xí nghiệp tư bản tư doanh thành 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, giải phóng sức sản xuất 
và người công nhân lâu nay bị kìm hãm trong xí nghiệp 
tư bản tư doanh, như vậy đề đồng thời với việc cải tạo 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và tiều thương, làm cho 
nền kinh tế quốc dân gồm nhiều thành phần trở nên 
thuần nhất, xã hội chủ nghĩa. 

Chủng ta thực hiện dần từng bước việc cải tạo này. 

Đi đôi với cải tạo xỉ nghiệp tư bản tư doanh, phải 
cải tạo người tư sản, giúp người tư sản từ người bóc 
lột trở thành người lao động, phát huy khả nắng kỹ 
thuật, khả năng quản lý xi nghiệp, khả năng lao động: 
của họ đề họ có phần đóng góp thiết thực vào hoại 
động của xí nghiệp mới. 
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2. Đầy mạnh sản xuất, cải tiến quản lý: 

Dựa vào quan hệ sản xuất mới, với nhiệt tình lao 
động xã hội chủ nghĩa của công nhân, cần ra sức đây 
mạnh sản xuất, cải tiến quản lý xi nghiệp, cải thiện 
điều kiện làm việc và đời sống của người lao động 
trong xí nghiệp đã cải tạo, góp phần vào sự nghiệp 
cải tạo và phát triền kinh tế, tăng cường lực lượng và 
cải thiện đời sống của nhân dân miền Bắc. 


3. Giáo dục tư tưởng: 


Tuyên truyền, giải thích, giáo dục tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, lập trường cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp công nhân, phê phán nghiêm khắc tư tưởng 
và lập trường của giai cấp tư sản, làm cho các tầng lớp 
nhân dân, nhất là nhân dân lao động, các tầng lớp 
tiều tư sản, trí thức ở thành thị, phân rõ ranh giới 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa lao 
động và bóc lột, giành ưu thế cho tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Cần nhận rõ rằng việc giáo dục tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa và việc xóa bỏ tư tưởng tư sản trong xã hội 
là một cuộc đấu tranh còn phải tiếp tục lâu dài sau 
khi đã cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Ở xí nghiệp cần cải tạo, phải ra sức làm tốt việc 
giáo dục tư tưởng đối với quần chúng công nhân, người 
làm công, mọi người lao động có quan hệ với xí nghiệp. 
Đó là lực lượng trực tiếp tham gia vào việc cải tạo, 
chúng ta phải động viên, giáo dục, tồ chức và sử dụng lực 
lượng ấy đề tiến hành cải tạo xí nghiệp tư bản chủ 
nghĩa theo hình thức xi nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí 
nghiệp hợp tác. Đồng thời phải ra sức làm tốt việc giáo 
dục tư tưởng đối với người tư sản dân tộc và gia đình 
của họ. 
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Làm tốt việc tuyên truyền, giải thích, giáo dục này 
trong nội bộ xí nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân 
là xây dựng cơ sở tư tưởng đề thắt chặt khối đoàn kết 
dân tộc trong Mặt trận dân lộc thống nhất, nhằm xây 
dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống 
nhất nước nhà. 

Công tác tuyên truyền giải thích của chúng ta về 
vấn đề cải tạo hòa bình công thương nghiệp tư bản tư 
doanh còn phải gây ảnh hưởng tốt đối với các tầng lớp 
đồng bào miền Nam. 


4. Tăng g sường tồ chức : 

Phát triền và củng cố công đoàn, Đoàn thanh niên 
lao động, xây dựng chỉ bộ mới hoặc phát triền và củng 
cố chỉ bộ sẵn có ở xí nghiệp được cải tạo. 

Việc phát triền và củng cố này sẽ tiến hành dần 
dần theo đà tiến bộ của quần chúng công nhân trong 
quá trình đấu tranh cải tạo xí nghiệp và sẽ tiếp tục tích 
cực làm về sau. 

Ra sức thực biện mục đích, yêu cầu trên, tức là góp 
phần củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, tăng 
cường lực lượng đề thực hiện thống nhất nước nhà. 


HÌNH THỨC GẢI TẠO VÀ CHÍNH SÁCH CỤ THỀ 


Xi nghiệp tư bản tư doanh có thể cải tạo theo hai 
hình thức: xí nghiệp công tư hợp doanh, sở là hình 
thức chủ yếu, và xí nghiệp hợp tác. 

Công tư hợp doanh là hình thức cao của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước, sẽ dùng đề cải tạo những xí nghiệp 
tương đối lớn, những xí nghiệp có tính chất quan 
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trọng, và nói chung, mọi xí nghiệp cần nhà nước tham 
gia quản lý. 

Phải chuần bị đề làm công tư hợp doanh toàn 
ngành, tiện cho việc sắp xếp toàn ngành, có lợi cho 
nền kinh tế quốc dân, thuận với kế hoạch nhà nước 


Ngoài diện công tư hợp doanh, các xỉ nghiệp khác 
sẽ cải tạo theo hình thức zí nghiệp hợp tác. 


Hợp tác xã vốn là tồ chức của những người lao 
động. Nhưng trong hoàn cảnh miền Bắc nước ta hiện 
nay, có thề đề một số người tư sản nhỏ gia nhập tồ 
chức hợp tác, thông qua đó mà cải tạo họ. Chúng ta 
có thể tồ chức những xí nghiệp hợp tác bao gồm người 
lao động và người tư sản, thợ và chủ cũ. Làm như vậy 
có lợi ở chỗ xí nghiệp hợp tác có thề sử dụng tư liệu 
sản xuất nguyên của người tư sản đề sản xuất. Nhưng 
phải ngăn ngửa chủ cũ tìm cách lũng đoạn, lợi dụng xi 
nghiệp hợp tác và xã viên. Điều quan trọng là nâng 
cao giác ngộ xä hội chủ nghĩa và trình độ quản lý của 
xã viên, đảm bảo quyền lãnh đạo xí nghiệp hợp tác 
trong tay xã viên lao động. 

Sau khi xí nghiệp tư bẳn tư doanh chuyền thành 
xí nghiệp công tư hợp doanh, hoặc xí nghiệp hợp tác, 
thì quan hệ sản xuất cũ đã thay đồi về căn bản, đã từ 
tính chất tư bản chủ nghĩa biến thành tính chất nửa 
xã hội chủ nghĩa hoặc ba phần tư xã hội chủ nghĩa. 
Việc quản lý sản xuất và kinh doanh ở các xí nghiệp 
đó theo phương thức xã hội chủ nghĩa, người công nhân 
và viên chức ở các xí nghiệp đó là những người quản 
lý trực tiếp, người tư sản ở vào địa vị bị lãnh đạo 
và chịu sự giám đốc trực tiếp của quần chúng công 
nhân và viên chức. 
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Làm công tư hợp doanh cũng như làm xí nghiệp 
hợp tác phải giải quyết một số ấn đề oề chính sách cụ 
thề như sau : 

Kiềm kê uà định giá tài sẵn: Đây là một công tác 
phức tạp vì phải tính nhiều mặt: giá mua lúc trước, 
giá trị hiện nay ; phải tính một cách công bằng, hợp 
lý. Trừ tư liệu sinh hoạt của nhà tư sản không kiềm kê 
và chuộc lại, còn tư liệu sản xuất (kề cả vốn cố định 
và vốn luân chuyền) thì đều kiềm kê, định giá và 
chuộc lại. Căn cử tình hình từng xỉ nghiệp mà giải 
quyết cụ thề theo nguyên tắc: công bằng, 'hợp lý, 
chống hủy hoại và phân tán. 

Định chính sách läi oà mức lãi : Đối với xí nghiệp 
công tư hợp doanh có hai cách : định lãi hoặc chia lãi. 
Nói chung đối với công tư hợp doanh thì nên định lãi; 
đối với một số ngành, lúc đầu có thể chỉa lãi, nhưng 
sau phải tiến tới định lãi. Mức lãi định có phân biệt 
giữa công nghiệp và thương nghiệp, giữa các ngành, 
nghề và địa phương, không định đồng loạt. 

Đối với xi nghiệp hợp tác, ngoài số tiền góp cô 
phần được hưởng lãi theo điều lệ đã quy định đối với 
hợp tác xã, số còn lại sẽ định lãi. Mức lãi là do quần 
chúng quyết định. 

Về hai vấn đề trên : kiềm kê và định giá tài sản, định 
chính sách lãi, phải tùy từng ngành, từng địa phương, 
từng trường hợp mà giải quyết một cách đúng đắn, vừa 
phục vụ lợi ích của nbà nước, của xã viên, của nhân 
dân, vừa chiếu cố thích đáng đến lợi ích của người 
tư sản, do mỗi bên có liên quan bàn bạc dân chủ, 
thỏa thuận quyết định. 

_ Xếp công 0iệc cho người tư sản : Người tư sẵn 
được xếp việc làm trong xí nghiệp công tư hợp doanh 
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tùy theo trình độ và tài năng, và được trả lương hoặc 
tiền thù lao theo khả năng lao động của họ. Việc định 
chế độ tiền lương hoặc tiền thù lao cho họ phải có 
sự đối chiếu với chế độ tiền lương trong xí nghiệp 
quốc doanh cùng ngành, cùng nghề, cùng địa phương 
và đối chiếu với chế độ tiền lương của công nhân ở 
các xí nghiệp công tư hợp doanh. 

Ngoài ra, những chính sách cụ thề khác cũng cần 
được chú ý nghiên cứu và giải quyết kịp thời. 

Giải quyết tốt mọi chính sách có liên quan đến 
quyền lợi kinh tế,. chính trị, trước mắt và về sau của 
người tư sản là nhân tố trọng yếu đề ôn định tư 
tưởng của họ và giúp họ dễ tiếp thu cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với xí nghiệp của họ và đối với bản 
thân họ. 


PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO 


Cải tạo xí nghiệp tư bản tư doanh bất cứ theo 
hình thức xí nghiệp công tư hợp doanh hay là xí 
nghiệp hợp tác, chủ yếu là dựa vào sự giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa của công nhân và người lao động làm việc 
trong xỉ nghiệp. 

Trong quá trình cải tạo và sau khi đã cải tạo, 
việc quản lý xí nghiệp mới đòi hỏi sự giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, ý thức làm chủ và nhiệt tình của công nhân, 
của người lao động. 

Cho nên phải ra sức giáo dục công nhân và người 
lao động có liên quan với xi nghiệp và dựa hẳn vào 
lực lượng đó đề làm việc cải tạo. Phải làm cho công 
nhân và người lao động thấm nhuần chính sách cải tạo 
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hòa bình và biết vận dụng chính sách ấy và các chủ 
trương chính sách cụ thề trong mọi trường hợp, nhằm 
làm tốt việc cải tạo, chuần bị tốt việc quản lý xí 
nghiệp được cải tạo, 

Đi đôi với việc cải tạo xí nghiệp tư bản tư doanh 
phải cải tạo người tư sản, 

Công nhân và người lao động ở các xi nghiệp tư 
bản tư doanh là lực lượng chủ yếu và trực tiếp làm 
việc cải tạo người tư sản theo phương pháp đoàn kết — 
đấu tranh — đoàn kết. Phải phát động tư tưởng quần 
chúng công nhân và người lao động đề tiến hành cuộc 
đấu tranh đúng mức với người tư sản. Cuộc đấu tranh 
ấy về nội dung, hỉnh thức và phương pháp là phê bình 
và giáo dục, khác hẳn cuộc đấu tranh chống giai cấp 
địa chủ trong cải cách ruộng đất. Và đấu tranh như 
vậy, nghĩa là phê bình và giáo dục, chính là đề tiến 
tới đoàn kết tốt hơn trên cơ sở mới: quan hệ sản 
xuất mới, tư tưởng mới, nhằm quản lý tốt xi nghiệp 
công tư hợp doanh hay là xỉ nghiệp hợp tác. 

Giáo dục của Đảng và sự phê bình của công nhân 
là trường học tốt nhất đề bước đầu cải tạo tư tưởng 
người tư sản, và sẽ là trường học tốt nhất đề tiếp tục 
cải tạo người tư sản. | 

Trong hàng ngũ tư sản dân tộc cũng như trong mỗi 
một người tư sản dân tộc, có người tốt, có việc tốt bên 
cạnh người xấu, việc xấu. Phê bình người xấu, việc 
xấu phải đi đôi với khuyến khích người tốt, việc tốt, 
và như vậy đều đề giáo dục người tư sản. Việc phê bình 
phải làm cho sâu, cho tốt, nghĩa là đứng trên lập 
trường của giai cấp công nhân, nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin mà phê phán đến nơi, đến chốn 
điều sai, điều trái của người tư sản. Đồng thời phải 
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đánh giá đúng và nêu rõ mặt tích cực, tiến bộ của họ. 
Có bao nhiêu cái xấu phải nói hết và kiên quyết đấu 
tranh chống lại không nhân nhượng. Nhưng cũng 
không quên nhắc đến và khuyến khích mọi cái tốt của 
người tư sản dân tộc. Như vậy vừa giáo dục sâu sắc, 
ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và tình cảm của người 
tư sản dân tộc, giúp họ trở nên con người mới thực sự 
tiếp thu chủ nghĩa xã hội, vừa đoàn kết với người tư 
sản dân tộc tốt hơn trước. Đồng thời, làm như vậy là 
phân hóa hàng ngũ giai cấp tư sản, phát triền lực 
lượng tiến bộ, tranh thủ lực lượng trung gian, cô lập 
những phần tử xấu, những phần tử ngoan cố, không 
tiếp thu cải tạo, thậm chí chống lại cải tạo.Cô lập như 
vậy đề dựa vào sự ủng hộ của số đông người tư sản mà _ 
đấu tranh kiên quyết chống bọn phản động. 


Nói rút lại, phương pháp cải tạo phải tiến hành 
theo đường lối giai cấp của Đảng ở thành thị trong quá 
trình cải tạo : Dựa hẳn uào quần chúng công nhân, đoàn 
kết chặt chề nhân dân lao động ; giáo dục cải tạo người 
(ư sẵn, kiên quuết đấu tranh uới những phần tử phản 
động chống lại chủ nghĩa xã hội, chống tại Tô quốc uà 
nhân dán. : 


Phương châm, biện pháp uà kế hoạch tiễn hành cải 
tạo, kế hoạch toàn diện sắp xếp sản xui, sắp xếp hoạt 
động. 

Tình hình đòi hỏi chúng ta phải làm việc cải tạo 
này một cách khần trương và chúng ta có điều kiện 
và khả năng đề làm: 

Cho nên phương châm của công tác cải tạo là: fối, 
Dng, gọn. 


Sỉ 


__ Phải cắn cứ vào phương châm ấy đề giải quyết 
- những vấn đề về biện pháp và kế hoạch tiến hành, kế 
hoạch sắp xếp sản xuất, sắp xếp hoạt động một cách 
toàn điện. 


Phải rất coi trọng vấn đề biện pháp và kế hoạch 
tiến hành, bởi vì phương châm tốt, vững, gọn sẽ thể 
hiện chủ yếu trong biện pháp và kế hoạch tiến hành. 
Phải kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác cải tạo, 
không ngừng cải tiến công tác cải tạo xí nghiệp công 
thương nghiệp tư bản tư doanh thành xí nghiệp công 
tư hợp doanh, thành xí nghiệp hợp tác; đặc biệt chú 
trọng những thành phố tập trung công thương nghiệp 
tư bản tư doanh. 

Đồng thời với kế hoạch tiến hành cải tạo, phải kịp 
thời làm kế hoạch toàn diện sắp xếp các cơ sở đã cải 
tạo› hợp với lợi ích của kinh tế quốc dân và khớp với 
kế Noạch nhà nước. Các ngành, các cơ quan có trách 
nhiệm phải đặc biệt coi trọng việc sắp xếp này đề kịp 
thời có kế hoạch sắp xếp toàn diện. 


Sồ 


NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LÂN THỨ 16 
VỀ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP 
Tháng 4 năm 1959 
(trích) 


H 


VẤN ĐỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP 
Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA 


Ngay từ ngày mới thành lập (1930), trong bản 
« Luận cương chính trị» Đảng ta đã nói rõ: nhân dân 
Việt-nam làm cách mạng dân chủ tư sản rồi phải tiến 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong Đại hội 
lần thứ hai (1951), Đảng ta lại khẳng định rằng: cách 
mạng dân tộc—dân chủ nhân dân (tức cách mạng dân 
chủ tư sản ở nước ta) phải tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Thật vậy, từ ngày hòa bình được lập lại, 
miền Bắc nước ta tiến lên làm nhiệm vụ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, trong khi đó chúng ta vẫn phải hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
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trong cả nước, đấu tranh đề thực hiện thống nhất 
nước nhà. 


Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã chỉ rö: 


« Lực lượng xä hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện naụ 
đà mạnh hơn hẳn lực lượng tư bản chủ nghĩa; nhưng 
ấn đề « ai thẳng di » giữa chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa 
(tư bản uẫn chưa được giải quuết. Do đó, nhiệm pụ 
cơ bản của chúng ta ở miền Bắc là phải đầu mạnh 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mắt 
là đầu mạnh cuộc củi tạo xã hội chủ nghĩa đối uới thành 
phần kinh tế cá thề của nông dân, thợ thủ công 0à cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới thành phần kinh tế tư 
bản tư doanh, đồng thời, phải ra sức phát triền thành 
phần kinh tế quốc doanh, là lực lượng lãnh đạo toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Trong khi tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ouà xâu dựng chủ nghĩa xã hội phải kiên 
quyết đập tan mọi âm mưu 0à hành động phá hoại của 
bọn phản cách mạng ». - | 


Hiện nay, quần chủng nông dân yêu cầu tồ chức 
hợp tác xã, nhưng một số cán bộ đảng viên vẫn chưa 
thấy hết tầm quan trọng của công cuộc hợp tác hóa 
nông nghiệp đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
ta hiện nay, chưa đánh giá đúng yêu cầu của nông dân, 
cho nên vẫn chưa nhận rõ trách nhiệm của mình trong 
việc lãnh đạo nông dân đi vào con đường hợp tác hóa 
nông nghiệp. Một số nông dân lao động vẫn theo đuôi 
con đường làm giầu riêng lẻ theo kiều phú nông, chưa 
nhận rõ hiện nay hợp tác hóa nông nghiệp là con 
đường duy nhất mang lại tự do, hạnh phúc thật sự 
cho mình. Trong các tầng lớp nhân dân khác, nhiều 
người cũng chưa nhận rõ hợp tác hóa nông nghiệp 
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quan hệ mật thiết đến sự nghiệp củng cố và xây dựng 
miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh nhằm thực biện 
thống nhất nước nhà như thế nào. Cho nên cần thống 
nhất nhận định trong toàn Đảng và toàn dân về sự 
cần thiết và tính chất cấp bách của hợp tác hóa nông 
nghiệp ở miền Bắc nước ta hiện nay. 

Vì sao phải tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp? 
Vì những lý do có liên quan mật thiết với nhau như 
dưới đây: 

— Trước hết là do yêu cầu phát triền sản xuất, cải 
thiện đời sống của nông dân. Sau cải cách ruộng đất, 
đời sống của nông dân lao động miền Bắc nước ta đã 
được cải thiện một bước. Nền nông nghiệp của ta có 
nhiều thuận lợi: có thể trồng nhiều vụ, có thề vừa 
phát triền cây lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, 
làm nghề cả, nghề phụ gia đình, v.v. Nhưng ở miền 
Bắc nước ta ruộng it, người nhiều, do sự thống trị lâu 
ngày của đế quốc và phong kiến, kỹ thuật canh tác 
lạc hậu; nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên ; mùa màng thường bị thiên tai uy hiẾp ; vì vậy 
năng suất còn thấp. Trong thời gian vừa qua, ta có 
vận động cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, nhưng vì 
lực lượng kinh tế yếu, bần nông và trung nông lớp 
dưới rất khó thực hiện. Nếu cử để tình trạng sẵn xuất 
riêng lẻ, làm ăn phân tán thì nông dân lao động không 
thề thoát khỏi cảnh nghèo khồ. Vì vậy chỉ có tồ chức 
nông dân lại, thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp, đưa 
nông dân vào con đường làm ăn tập thề mới đầy mạnh 
được sản xuất và cải thiện đời sống hơn nữa. 

Mặt khác, nông dân là những người lao động, 
đồng thời cũng là những người tư hữu. Là người lao 
động, nông dân có nhiêu khả năng cùng giai cấp công 
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nhân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là người tư hữu, nông 
dân có tính tự phát tư bản chủ nghĩa. Tính chất lao 
động của nông dân là chủ yếu; nhưng sau cải cách 
ruộng đất, nếu Đẳng ta chậm giáo dục và tô chức nông 
dân vào hợp tác xä thì khuynh hướng tư bản chủ 
nghĩa tự phát trong nông dân sẽ phát triền. Khi đó 
một số nông dân tham gia bóc lột làm giầu, sẽ xa ta, 
còn đại đa số nông dân bần cùng, sa sút, sẽ oán ta; 
khối liên minh công nông sẽ bị lỏng léo. Cho nên hợp 
tác hóa nông nghiệp chẳng những cần thiết đề phát 
triền nông nghiệp, không ngừng cải thiện đời sống cho 
nông dân mà còn cần thiết đề củng cố khối liên mỉnh 
công nông trên một cơ sở mới. 


Nhiệm bụ trung tâm của công cuộc xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Hợp tác hóa nông nghiệp sẽ đầy mạnh nông nghiệp 
phát triền. Nông nghiệp phát triền sẽ cung cấp đầy 
đủ lương thực cho các thành thị và khu công nghiệp, 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và cho xuất 
khầu. Công nghiệp phát triền sẽ thỏa mãn yêu cầu 
của nông dân về công nghiệp phầm cần dùng cho đời 
sống hàng ngày cũng như về nông cụ cải tiến, phân 
hóa học và sau này về máy móc nông nghiệp. Nếu chậm 
hợp tác hóa nông nghiệp thì công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa sẽ gặp khó khăn. _ 

Miền Bắc nước ta phải tiến lên chủ nghĩa xã hội 
với hai chân vững mạnh: công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và nông nghiệp hợp tác hóa. Công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa nước ta phát triền mỗi ngày một nhanh, theo 
nguyên tắc tái sản xuất mở rộng. Còn kinh tế tiều 
nông thì phát triền chậm và không phải năm nào cũng 
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tái sản xuất mở rộng và vụ nào cũng tải sản xuất đơn 
giản được. Công nghiệp xã hội chủ nghĩa sản xuất tập 
trung và có kế hoạch chặt chẽ; kinh tế tiều nông phân 
tán, bấp bênh, thường chịu ảnh hưởng nặng của thị 
trường và bị phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Vì vậy 
phải hợp tác hóa nông nghiệp, 

Chế độ tiều nông hàng ngày hàng giờ sinh ra chủ 
nghĩa tư bản. Giai cấp tư sản thành thị lại thường 
quan hệ với nông dân riêng lẻ đề buôn bán đầu cơ, gây 
khó khăn cho việc quản lý thị trường và thực hiện kế 
hoạch thu mua nông sản của Nhà nước. Hợp tác hóa 
nông nghiệp biến chế độ sở hữu cá thề của nông dân 
thành chế độ sở hữu tập thề và sẽ cắt đứt mối quan hệ 
giữa tư sẳn thành thị với nông thôn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc cải tạo công thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa và đầy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta. 

Nông nghiệp hợp tác hóa chẳng những nâng cao 
đời sống vật chất mà còn nâng cao đời sống văn hóa 
của nông dân, tạo điều kiện cho cách mạng văn hóa 
phát triền thuận lợi. Đồng thời nồng thôn hợp tác hóa 
sẽ cô vũ nông dân hăng hái xây dựng dân quân, du 
kích và lực lượng hậu bị ở địa phương, góp phần 
củng cố miền Bắc, củng cố quốc phòng. _ 

Hiện nay, nước nhà đang bị tạm thời chia làm hai 
miền. Miền Bắc là căn cứ địa cách mang chung cho 
cả nước, là cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh 
nhằm thực hiện thống nhất Tô quốc. Hợp tác hóa nông 
nghiệp thẳng lợi sẽ thực hiện được đời sống mới ở 
nôn; thôn và cô vũ mạnh mẽ đồng bào nông dân ở 
miền Nam ra sức đấu tranh chống Mỹ — Diệm, đề đầy 
mạnh sự nghiệp thống nhất nước nhà. 
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Vì những lý do kề trên, hiện nay hợp tác hóa 
nông nghiệp là cái khâu chính trong toàn bộ sợi dây 
chuyền cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta, 
đồng thời góp phần quan trọng đầy mạnh cuộc đấu 
tranh thực biện thống nhất Tô quốc. 


Chúng ta tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp trong 
những điều kiện như sau: 


a) Nông dân nước ta vốn bị đế quốc, phong kiến 
áp bức, bóc lột nặng nề, cho nên sẵn có tỉnh thần 
cách mạng. Do Đảng ta lãnh đạo, nông dân miền Bắc 
nước ta đä đánh đồ được đế quốc và phong kiến, giành 
được độc lập dân tộc và thực hiện được khầu biệu 
« người cày cỏ ruộng», cho nên họ rất tin tưởng ở 
Đảng. Sau cải cách ruộng đất, nông dân yêu cầu phát 
triền sản xuất, cải thiện đời sống thêm một bước. 
Kinh nghiệm đồi công, hợp tác mấy năm nay đã chỉ 
cho nông dân thấy rõ tính hơn hẳn của lối làm ăn tập 
thề. Vì vậy ta có nhiều khả năng thuyết phục và đưa 
nông dân tiến mau vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp. | 


b) Cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp của ta 
tiến hành trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc 
hậu, công nghiệp chưa phát triền mấy và chưa đủ sức 
cung cấp máy móc cần thiết cho nông nghiệp. Nhưng 
_ vì tỷ lệ bình quân chiếm hữu ruộng đất của mỗi nhân 
khầu nông hộ tương đối thấp, cho nên nông dân lao 
động, nhất là bần nông và trung nông lớp dưới, nhận 
thấy cần phải tồ chức nhau lại đề lao động tập thê, 
cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất trong điều kiện 
chưa cơ giới hóa nông nghiệp. 
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c) Cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp của ta 
tiến hành trong điều kiện ở miền Bắc nước ta, lực lượng 
xã hội chủ nghĩa ở thành thị cũng như ở nông thôn 
đang phát triền mạnh và dần dần chiếm ưu thế, tầng 
lớp phú nông nhỏ bé. Đó là những thuận lợi. Tuy vậy, 
vẫn không thể đánh giá thấp những khó khăn, như 
khuynh hướng tư bản chủ nghĩa tự phát trong nông 
dân, bản chất đối lập của phủ nông, sự chống đối của 
những phần tử địa chủ ngoan cố, sự phá hoại của bọn 
phản cách mạng, tay sai của đế quốc và của Ngô Đình 
Diệm. | 

d) Ta đã hoàn thành cải cách ruộng đất ở đồng 
bằng và trung du từ lâu, nhưng chưa hoàn thành cải 
cách dân chủ ở miền núi. Vì vậy ở miền núi phải vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp với hoàn thành 
cải cách đân chủ. | 

đ) Cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp ở ta 
tiến hành trong điều kiện các nước trong phe ta đi 
trước và đã thu được nhiều thắng lợi vỉ đại trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và trong 
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp nói riêng. Những 
kinh nghiệm hợp tác hóa và phát triên nông nghiệp ở 
các nước anh em, nhất là của Trung-quốc, rất bỗ ích 
cho ta; ta cần ra sức học tập một cách có sáng tạo. 

Căn cứ vào những điều kiện trên đây, chúng ta có 
thề kết luận như sau: chúng ta cần và có thê tiến hành 
hợp tác hóa nông nghiệp trong điều kiện chưa cơ giới 
hóa nông nghiệp; cuộc vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp phải kết hợp chặt chế với vận động cải tiễn kỹ 
thuật và tăng năng suất. 

Trong nông thôn miền Bắc nước ta hiện nay có 
những mâu thuẫn lớn dưới đây : 
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Trước hết là mâu thuẫn giữa hợp tác hóa nông 
nghiệp và những thế lực ngăn cẩn nó. Mâu thuẫn này 
thề hiện chủ yếu mâu thuẫn giữa hai con đường xã hội. 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, giữa 
tập thể và cá thê, giữa lao động và bóc lột, và xét 
cho cùng cũng là mâu thnẫn giữa sức sản xuất và quan 
hệ sẵn xuất; nó cũng thề hiện mâu thuẫn giữa nông 
dân lao động đang đi vào con đường hợp tác hóa với 
bọn phản cách mạng còn lần lút ở mtền Bắc đang 
tìm mọi cách phá hoại cuộc vận động hợp tác hóa 
nông nghiệp. 


Hai là mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng năng suất cao 
và trình độ kỹ thuật lạc hậu; vì ở nước ta, nông dân 
quen dùng những công cụ sản xuất và áp dụng những 
phương pháp canh tác từ hàng mấy thế kỷ trước đề 
lại. Đó chính là một trở lực lớn nữa cho việc đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp. 


Hợp tác hóa nông nghiệp là một cuộc cách mạng 
nhằm giải quyết thắng lợi những mâu thuẫn lớn nói 
trên. Tuy vậy, hiện nay việc cải tạo quan hệ sản xuất 
cá thề thành quan hệ sản xuất tập thề trong nông nghiệp 
là quan trọng và cấp bách nhất. 


Song nói như thế không có nghĩa là cải tạo quan 
hệ sản xuất xong xuôi rồi mới cải tiến kỹ thuật. Việc 
áp dụng kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật của Trung-quốc 
trong vụ mùa năm 1958 và trong vụ sản xuất Đông — 
Xuân vừa qua đã thúc đầy nông dân miền Bắc nước 
ta hăng hái đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp. 
Những hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã thành lập 
cần dùng nhiều biện pháp đề nâng cao sức sản xuất 
nông nghiệp, như mạnh dạn dùng nông cụ cải tiến và 
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cải tiến kỹ thuật canh tác (đủ nước, nhiều phân, cày 
sâu, bừa kỷ, cấy dày, v.v.). Hợp tác xã cải tiến kỹ. 
thuật, tăng năng suất và do đó tăng thu nhập của xã 
viên càng củng cố thêm quan hệ sản xuất mới, đồng 
thời làm gương tốt đề thúc đầy nông dân riêng lẻ đi 
vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp. 

Cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp phải kết 
hợp nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất với nhiệm vụ 
cải tiến kỹ thuật. Về phương hướng và nhiệm vụ lâu 
dài, phải chuần bị tiến tới cung cấp những máy móc 
nông nghiệp cho các hợp tác xã, thực hiện cách mạng 
kỹ thuật một cách căn bản: cơ giới hóa và điện khí 
hóa nông nghiệp. 


IH 


NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH CƠ BẢN 
ĐỀ TIẾN HÀNH HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP 
Ở MIỀN BẮC NƯỚC TA 


Hợp tác hóa nông nghiệp là một cuộc vận động 
cách mạng hòa bình nhưng sâu sắc và triệt đề nhất ở 
nông thôn nước ta. Nội dung cuộc cách mạng đó bao 
gồm ba mặt: cải tạo quan hệ sản xuất, cải tiến kỹ 
thuật và giáo dục tư tưởng. Ba mặt ấy gắn liền với 
nhau, thúc đầy nhau phát triền, trong đó cải tạo quan 
hệ sản xuất là nhiệm vụ chủ yếu trước mắt phải giải 
quyết kết hợp với cải tin kỹ thuật; khi tiến hành 
những cuộc vận động ấy, phải đặc biệt coi trọng công 
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tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng nông dân, vì đó là tiền đề bảo đảm thắng lợi 
cho toàn bộ cuộc vận động. 


Đề tiến hành tốt cuộc vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp, Hội nghị Trung ương lần thứ 16 quy định 
những điều cơ bản dưởi đây: 


1. Mục đích, yêu cầu của cuộc vận động hợp tác 
hóa nông nghiệp 

Hợp tác hóa nông nghiệp phải đạt mục đích yêu 
cầu như sau: 

a) Cải tạo quan hệ sản xuất cá thề ở nông thôn, 
xây dựng quan hệ sản xuất tập thê, xóa bổ sự bóc lột 
kinh tế của phú nông, đem chế độ sở hữu tập thê của 
nông dân lao động thay thế dần cho chế độ sở hữu cá thể 
về những tư liệu sản xuất chủ yếu, vĩnh viễn xóa bỏ 
giai cấp bóc lột và chế độ người bóc lột người ở nông 
thôn. Trên cơ sở lao động tập thề và kỹ thuật cải tiến 
từ thấp đến cao mà đây mạnh phát triền nông nghiệp 
và mọi mặt sản xuất khác ở nỏng thôn, đồng thời tạo 
điều kiện đề đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà; không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và văn hỏa của nông dân, lam cho nông dân ăn no, 
mặc ấm, ở tốt, có sức khoẻ, có văn hóa. 

b) Tăng cường đoàn kết nông thôn, củng cố khối 
liên minh công nông, củng cố Mặt trận dân tộc thống 
nhất và chính quyền dân chủ nhân dân, củng cố dân 
quân và xây dựng lực lượng hậu bị, củng cố nên chuyên 
chính dân chủ nhân dân. 

c) Nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, giáo dục tư tưởng 
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xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nông dân, củng cố và 
phát triền Đảng và Đoàn thanh niên lao động, tăng 
cường sự lãnh đạo của Đẳng ở nông thôn. 


d) Góp phần vào sự nghiệp củng cố miền Bắc, 
đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở 
vững mạnh cho cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống 
nhất nước nhà. 


2. Đường lối giai cấp của Đảng trong cuộc vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp. 

Trong cả quả trình vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp, phải theo đúng đường lối giai cấp dưới đây : 


Dựa hẳn uào bần nóng 0à trung nông lớp dưới, 
đoàn kết chặt chẽ uới trung nông, hạn chế đi đến xóa 
bỏ sự bóc lột kinh tế của phú nông, cải tạo tư tướng 
phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu dậu, tiếp tục mở 
đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con người 
mới; kiên quuết đưa nóng dân đi bào con đường hợp 
tác hóa nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xä hội. 

Phải dựa hẳn uào bần nông oà trung nông lớp dưới 
(cả cũ và mới), vì ở nòng thôn họ là những người 
nghèo khô nhất, kiên quyết cách mạng nhất và chiếm 
số đông trong nông dân lao động. Đó là lực lượng 
nòng cốt của cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp. 
Muốn dựa vào bần nông và trung nông lớp dưới, trước 
hết phải chăm lo đến quyền lợi của họ, giải quyết thỏa 
đáng những yêu cầu và nguyện vọng của họ, giúp đỡ 
họ bằng mọi cách đề giải quyết những khó khăn trong 
sẵn xuất và trong đời sống. Khi mới lập hợp tác xã, 
trước hết phải tồ chức những phần tử tích cực trong 
bần nông và trung nông lớp dưới, xây dựng lực lượng 
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nòng cốt của bần nông và trung nông lớp dưởi rồi 
mới kết nạp những trung nông khác tự nguyện xin vào 
hợp tác xã. Trong ban quản trị và ban kiềm soát của 
hợp tác xã phải bảo đảm tỷ lệ ít nhất là 2 phần 3 bần 
nông và trung nông lớp dưới. Những chức vụ chính 
như chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng ban kiềm soát, đội 
trưởng sản xuất, phụ trách kế toán, nói chung phải là 
những người tích cực nhất trong bần nông và trung 
nông lớp dưới, phải tỉn rằng họ có khả năng đóng vai 
trỏ cốt cán của phong trào. 

Trên cơ sở dựa hẳn vào bần nông và trung nông 
lớp dưới, phải đoàn kết chặt chề uới trung nông, vì 
trung nông là bạn đồng minh lâu dài của giai cấp công 
nhàn. Trung nông tích cực lao động và hăng hái tham 
gia đấu tranh cách mạng dưởi sự lãnh đạo của Đảng 
từ mấy chục năm nay. Nhưng do cơ sở kinh tế và điều 
kiện sinh hoạt tương đối khá hơn bần nông, cho nên 
trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, trừ một số 
trung nông hăng hải, tự nguyện tham gia hợp tác xã 
ngay từ đầu, còn phần đông trung nông, nhất là trung 
nông lớp trên, có thái độ do dự, chờ đợi. Vì vậy, phải 
chủ trọng giáo dục, thuyết phục trung nông đề họ tự 
giác, tự nguyện gia nhập hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Trong khi họ còn đắn đo, suy nghỉ, ta phải 
kiên nhẫn chờ đợi họ, dùng kết quả về tăng năng suất, 
tăng thu nhập của hợp tác xã đề thuyết phục họ. Khi 
họ vào hợp tác xã, phải chiếu cố thích đáng quyền lợi 
của họ, giải quyết hợp lý những ruộng đất, trâu bò, 
nông cụ mà họ đưa vào hợp tác xã. Đối với khuynh 
hướng tư bản chủ nghĩa tự phát của trung nông lớp 
trên, phải phê bình, nhưng tuyệt đối không dùng biện 
pháp mệnh lệnh, cưỡng bách hoặc đả kích. Khi mới 
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xây dựng hợp tác xã, nói chung chưa nẻn kết nạp 
trung nông lớp trên ngay từ đầu, vì điều kiện sinh 
hoạt của họ thường làm cho họ chậm nhận rồ lợi ích 
của lối làm ăn tập thể và tính hơn hẳn của hợp tác xã. 
Đến khi hợp tác xã đã tương đối được củng cố thì tùy 
theo yêu cầu và thái độ của từng trung nông lớp trên 
mà kết nạp dần. Trừ trường hợp cả biệt có trung nông 
lớp trên đã được thử thách, hoạt động tích cực và tha 
thiết với hợp tác xã thì có thề kết nạp ngay khi mới 
xây dựng hợp tác xã, nhưng nói chung không nên bầu 
vào ban quản trị hợp tác xã. 

Dựa hẳn vào bần nông và trung nông lớp đưới, 
đoàn kết chặt chẽ với trung nông, đó là hai mặt 
không thề tách rời của đường lối giai cấp của Đẳng 
trong cả quá trình xây dựng, phát triền và củng cố 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 

Đối với phú nóng, lúc đầu, không kết nạp họ vào 
hợp tác xã, kề cả những phú nông đã thay đồi thành . 
phần. Khi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đã 
vững mạnh, hầu hết bần nông và trung nông trong xã 
đã gia nhập hợp tác xã thì đối với những phú nông 
đã thay đồi thành phần và có thái độ tốt, được các xã 
viên đồng ý, có thể kết nạp làm xã viên dự bị, sau này 
tùy theo thái độ của họ mà cho chuyên thành xã viên 
chính thức, nhưng không giao cho họ trách nhiệm 
lãnh đạo. Đối với phú nông chưa được thay đồi thành 
phần, nhất thiết không được kết nạp vào hợp tác xä ; 
nhưng đến khi cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp 
căn bản hoàn thành ở địa phương, thì có thể cho họ 
vào lao động cải tạo trong hợp tác xã (1). Khi nào họ 


(1) Gốp tư liệu sản xuất vào hợp tác xã, chịu sự quản lý lao động 
của hợp tác xã, được bình công chấm điềm và khi hợp tác xã còn ở 
bậc thấp cũng được chia hoa lợi cho ruộng đất, nhưng không có quyền 
như một xã viên. 
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được thay đôi thành phần thì tùy theo thái độ của 
từng người mà kết nạp vào hợp tác xã, cho làm xã 
viên dự bị, rồi sau người nào có đủ điều kiện cũng 
có thê trở thành xã viên chỉnh thức. 


Đối với địa chủ đã hoặc chưa được thay đôi thành 
phần, đều không được kết nạp vào hợp tác xã khi mới 
xây dựng. Sau này khi phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp phát triền và được củng cố, có thê kết nạp từng 
địa chủ đã thay đồi thành phần và chịu lao động cải 
tạo làm xã viên dự bị và người nào tốt cũng sẽ được 
chuyên thành xã viên chỉnh thức. Những địa chủ chưa 
được thay đồi thành phần thì nhất thiết không kết nạp, 
nhưng đến khi cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp 
đä căn bản hoàn thành ở địa phương thì có thề cho họ 
vào lao động và cải tạo trong hợp tác xã và sau cùng 
người nào có thái độ tốt và đã được thay đồi thành 
phần cũng có thề được kết nạp vào Hợp tác xã như đã 
nói trên. _ 


Nơi nào hiện nay đã đưa những phú nông, địa chủ 
đã được thay đôi thành phần vào hợp tác xä sản xuất 
nông nghiệp thì xử lý như sau : người nào vẫn làm đúng 
nghĩa vụ của xä viên thì cứ đề họ trong hợp tác xã và 
tiếp tục giáo dục cải tạo họ, nhưng tuyệt đối không 
giao cho họ những trách nhiệm lãnh đạo, người nào tó 
thái độ không tốt, gây khó khăn cho công tác của hợp 
tác xã thì kiên quyết đưa ra khỏi hợp tác xảä. 


Nơi nào đã kết nạp nhầm những phú nông, địa chủ 
chưa được thay đôi thành phần vào hợp tác xã thì phân 
biệt xử lý như sau : xét ai đáng được thay đồi thành 
phần thì chính quyền cần tuyên bố cho họ biết và tùy 
theo thái độ của họ mà xử lý như trên ; ai không được 
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chiếu cố cho thay đôi thành phần trước thời hạn đã 
quy định thì phải kiên quyết đưa ra khỏi hợp tác xã. 

Đối với con phú nông oà con địa chủ chưa tham 
gia bóc lột, còn ở chung với cha mẹ, tuy về chính trị 
ta không coi họ như cha mẹ họ, nhưng khi mới xây 
dựng hợp tác xä cũng chưa nên kết nạp họ. Trong 
trường hợp họ ra ở riêng thành một hộ nông dân lao 
động và có thải độ tốt, đủ điều kiện làm một xã viên 
thì có thê kết nạp nếu họ yêu cầu và Đại hội xã viên - 
hoặc Đại hội đại biêu xã viên đồng ý. 

Đối với những phần tử xấu, lưu manh, những người 
có nhiều tội ác cũ, bị nhân dân oản ghét thì bất kỳ thuộc 
thành phần nào và mặc dù hiện nay họ không có hành 
động gì chống đối lại, lúc đầu chưa nên kết nạp vào 
hợp tác xã. Khi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
đã lan rộng và được củng cố thì tùy theo trường hợp 
cụ thê của từng người, đủ điều kiện làm một xã viên 
thì có thê kết nạp nếu họ yêu cầu và Đại hội xã viên 
hoặc Đại hội đại biểu xã viên đồng ý. 

Nơi nào hiện nay đã kết nạp họ vào hợp tác xã, nếu 
họ giữ thái độ tốt, tuân theo kỷ luật của hợp tác xã thì 
vẫn đề làm xã viên, nhưng không giao cho trách nhiệm 
lãnh đạo. Người nào không tuân theo kỷ luật của hợp 
tác xã và gây khó khăn cho tô chức thì phải khai trừ. 

Đối với những người thuộc thành phần nông dân 
lao động đã mất quuền công dân, nhất thiết không được 
kết nạp vào hợp tác xã, nhưng gia đình họ nếu đủ điều 
kiện vẫn được tham gia hợp tác xã và những nguời 
mất quyên-công dân cũng được phản công lao động 
trong hợp tác xã, nhưng không được coi là xã viên. 

Về thành phần giai cấp ở nông thôn hiện nay, nói 
chung vẫn dựa theo thành phần đã quy định trong sửa 
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sai, nhưng trong khi lựa chọn người giữ trách nhiệm 
lãnh đạo hợp tác xä, chỉ ủy phải căn cử vào cơ sở 
kinh tế, điều kiện sinh hoạt và nhất là thái độ chính 
trị của từng người từ sau cải cách ruộng đất và sửa sai 
đến nay mà xét và quyết định theo đúng đường lối 
giai cấp của Đảng, bảo đảm cho hợp tác xã hoạt 
động tối. 

_ Đối với miền núi chưa qua phát động quần chúng 
giảm tô và cải cách ruộng đất và miền biển, sẽ có quy 
định cụ thề thêm về đường lối giai cấp. 


3. Phương châm tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp 
Công tác vận động hợp tác hỏa nông nghiệp phải 
theo đúng phương châm dưới đây : 


Tích cực lầnh đạo, uững bước tiễn lên; quụ hoạch 
pề mọi mặt, sát uới từng oùng ; làm tốt, uững nà gọn. 


Tích cực lãnh đạo là nắm vững lãnh đạo phong 
trào hợp tác hóa nông nghiệp, không buồng trôi, thả 
lông đề cho phong trào tự phát, cũng như không kìm 
hầm phong trào ; trải lại, phải theo sát phong trào, tạo 
điều kiện đưa phong trào tiến lên. 


Vững bước tiến lên là đưa phong trào lên một 
cách vững chắc ; vừa phát triền vừa củng cố phong trào, 
vừa coi trọng chất lượng vừa coi trọng số lượng của 
hợp tác xã. 

Quy hoạch về mọi mặt là phải căn cứ vào tình 
hình và điều kiện cụ thể của địa phương mà định ra 
kế hoạch phát triền bao gồm phạm vi, mức độ và từng 
bước tiến hành xây dựng và củng cố hợp tác xä, thích 
hợp với thời vụ từng năm. 
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Sát với từng vùng là khi quy hoạch phải chú ý đến 
đặc điềm và hoàn cảnh cụ thể từng nơi phong trào 
mạnh hoặc yếu và từng vùng khác nhau như miền xuôi, 
miền ngược, miền biển, v.v. 


Do tất cả những mặt kề trên làm được tốt, phong 
trào hợp tác hóa nông nghiệp sẽ được phát triền và 
củng cố đều; cuộc vận động được tiến hành vừa tốt, 
vững, lại vừa gọn; tốt và vững là chủ yếu, nhưng 
không chậm rải, lề mề. 


4. Nguyên tắc xây dựng hợp tác xã 


Ba nguyên tắc dưới đây cần được quản triệt và 
chấp hành nghiêm chỉnh trong suốt quá trình xây dựng 
và củng cố hợp tác xä: 


Tự nguyện, cùng có lợi uà quản lú dân chủ. 


Nhất thiết không được dùng lối cưỡng ép, mệnh lệnh 
dưới bất cứ một hình thức nào đề buộc nông dân vào hợp 
tác xã, khi họ chưa tự giác, tự nguyện. Khi đã tô chức 
hợp tác xã, nếu có người muốn ra, ta đã giải thích mà 
họ cứ xin ra thì đề họ ra, không gò ép họ ở lại, nếu 
sau này họ lại xin vào cũng sẵn sàng kết nạp. Điều cốt 
yếu là phải quản lý tốt hợp tác xã, làm cho thu nhập 
của xã viên trội hơn thu nhập của nông dân riêng lẻ 
và của tô đổi công, do đó củng cố được phong trào 
hợp tác xã và phát huy anh hưởng đối với những người 
chưa vào hợp tác xã. 

Đối với những tư liệu sản xuất của xã viên đưa 
vào hợp tác xã cũng như khi sắp xếp công việc, bình 
công chấm điềm, chia hoa lợi, v.v. phải giải quyết 
hợp lý quan hệ giữa lợi ích chung của hợp tác xã với 
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lợi ích riêng của từng xä viên theo nguyên tắc lợi cho 
đoàn kết, lợi cho sản xuất. 

Việc quản lý về ba mặt lao động, sản xuất và tài 
vụ cũng như các việc khác quan hệ đến lợi ích chung 
của hợp tác xã, đều phải bàn bạc một cách dân chủ và 
do tập thể xã viên quyết định. Ban quản trị hợp tác 
xã phải định kỳ bảo cáo công tác cho toàn thể xä viên. 
Cán bộ hợp tác xã phải chí công vô tư, theo đúng tác 
phong dân chủ, có việc phải bàn với tập thê, không 
được độc đoán, miệnh lệnh. 


5. Một số chính sách cụ thề về hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp 

Đề xây dựng và phát triền hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp, cần quy định một số chính sách cụ thê 
nhằm giải quyết đúng đắn quan hệ giữa xã viên và hợp 
tác xã, báo đảm đoàn kết nội bộ hợp tác xã và khuyến 
khích tăng gia sản xuất. Những chính sách cụ thê 
đó phải căn cứ vào đường lối giai cấp của Đảng ở nông 
thôn, kết hợp lợi ích của tập thề với lợi ích của từng 
xã viên, kết hợp lợi ích của hợp tác xã với lợi ích 
chung của Nhà nước, đồng thời cũng phải thích hợp 
với từng bước phát triền của phong trào. 

a) Đổi uới ruộng đất của xä niên 

Ruộng đất của xã viên, về nguyên tắc phải đưa 
toàn bộ vào hợp tác xä và thống nhất sử dụng. Nhưng 
đề cbiếu cố sinh hoạt riêng của xã viên và đề họ sử 
dụng được sức lao động trong lúc nhàn rỗi, cần đề lại 
cho mỗi xã viên một số đất không quá 5% diện tích 
bình quân của mỗi người trong xã đẻ họ trồng rau, 
trồng cây ăn quả, chăn nuôi, v.v. 
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Đối với những loại đất đai như vườn cây ăn quả, 
ao cá, đồi và vườn trồng cây công nghiệp lưu niệm, 
v.v. trừ những cây cối lẻ tế và ao cá nhỏ vẫn đẻ cho 
xã viên sử dụng riêng, còn những vườn cây ăn quả và 
đồi hoặc vườn cây công nghiệp cần nhiều sức lao động 
chăm sóc và những ao cả lớn nên giao cho hợp tác xã 
thống nhất kinh doanh. Nhưng lúc đầu nếu hợp tác xã 
chưa có kinh nghiệm sẵn sóc những thứ cây đặc biệt 
và chưa tô chức kinh doanh được tốt, hoặc xã viên 
chưa tự nguyện đưa vào hợp tác xã thì cỏ thê vẫn đề 
xã viên kinh doanh và sử dụng riêng. 

Ruộng đối tôn giáo vẫn đề cho nhà chung, nhà chùa 
sử dụng như cũ. Trong trường hợp đại đa số nông dân 
trong xã đã vào hợp tác xả, không có người làm ruộng 
cho nhà chung, nhà chùa, nếu quần chúng tôn giáo yêu 
cầu thì hợp tác xã có thê nhận làm số ruộng đó và 
trích một phần hoa lợi ruộng đất của tôn giáo đề dùng 
vào việc thờ cúng. Tỷ lệ hoa lợi trích dùng vào việc 
thờ củng do quần chúng tôn giáo bàn bạc và quyết 
định. Nếu quần chúng tôn giáo không muốn đưa số 
ruộng đất của nhà chung, nhà chùa vào hợp tác xã thì 
hợp tác xã có thể dành cho các xã viên là tín đồ tôn 
giáo một số ngày công nhất định đề làm số ruộng đó. 

Đối uới ruộng đất của đồng bào bị cưởng ép dù cư 
pào Nam (không kề những ruộng đất của địa chủ đã 
chia cho nông dân), nay giải quyết theo mấy trường 
hợp như dưới đây : 

— Ruộng đồng bào đi Nam giao cho cha mẹ, vợ 
con, anh em, chủ bác ruột làm, nay những người này 
vào hợp tác xã thì ruộng đó được coi như ruộng tư 
của họ và khi hợp tác xä còn ở bậc thấp họ được 
hưởng phần hoa lợi chia cho ruộng đất đó. 


— Ruộng đồng bào đi Nam do nông dân tự nhận 
làm hoặc chính quyền giao cho làm, nay những người 
làm ruộng đó vào hợp tác xä thì lúc hợp tác xã còn ở 
bậc thấp họ cũng được chiếu cố cho hưởng phần hoa 
lợi chia cho ruộng đất. Nếu người làm ruộng đó là 
bần nông hoặc trung nông lớp dưới, chủ yếu phải sống 
nhờ vào ruộng đó thì được hưởng tỷ lệ hoa lợi chia 
cho ruộng đất như ruộng tư của mình ; nếu người làm 
ruộng đó đã có ruộng đất khác đủ sống thì chỉ chiếu 
cố cho hưởng một phần hoa lợi thấp hơn do hợp tác 
xã bàn bạc với họ mà định ra. 

— Đối với những ruộng đồng bào đi Nam từ trước 
vẫn trích một phần nhỏ hoa lợi dành riêng đề trả cho 
người đi Nam khi họ trở về, nay vẫn không có gì thay 
đồi, và hợp tác xã chịu trách nhiệm quản lý số hoa 
lợi đề dành riêng đó. 

Nói chung, đối với ruộng đất đồng bào đi Nam, dù 
giao cho bà con ruột thịt làm hoặc nông dân khác làm, 
nay những người đỏ vào hợp tác xã thì quyền sở hữu 
ruộng đất đó vẫn là của đồng bào đi NÑam, hợp tác xã 
chỉ sử dụng, khi nào đồng bào trở về sẽ trả lại. 


b) Việc phân phối hoa lợi 

Khi hợp tác xã còn ở bậc thấp, những ruộng đất 
đưa vào hợp tác xã vẫn thuộc quyền sở hữu của xã 
viên và xã viên được hưởng một phần hoa lợi nhất định 
về ruộng đất ấy. Phần hoa lợi chía cho ruộng đãi phải 
thấp hơn phần chia cho lao động. Mức hoa lợi chia cho 
ruộng đất nói chung nên từ 25% đến 30% sản lượng 
bình vào hợp tác xã. Trừ trường hợp đặc biệt như 
ruộng xa và xấu, hoặc địa phương đó ruộng nhiều, 
người ít, thì có thê định tỷ lệ hoa lợi chia cho ruộng đất 
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' thấp hơn mức quy định trên, nhưng phải được Đại hội 
xã viên đồng ý. 

Nơi nào làm sai điều quy định trên đây thì phải 
kiên quyết sửa chữa. 


c) Đối »ới những xä uiên thiếu sức lao động oà đối 
uới cắn bộ hợp tác xä sản xuất nông nghiệp 

Đối uới những hộ xä iên thiếu sức lao động, nhất 
là những gia đinh liệt sĩ, thương bình, bệnh bình, gia 
đình bộ đội neo người, ông giả, bà góa, trẻ mồ côi, 0.0. 
khi hợp tác xã còn ở bậc thấp, có thề chiếu cố bằng 
cách chia hoa lợi cho ruộng đất của họ hơn một chút 
và phân công cho họ những việc thích hợp, bảo đảm 
công, điềm của họ không dưới công, điềm của một hộ 
xã viên trung bình đề cho mức sống của họ không bị 
sút kém. 

Đối uới cán bộ hợp tác xä nông nghiệp như chủ 
nhiệm, kế toán oiên, v.v. thì tùy theo điều kiện từng 
người, hợp tác xã định cho họ tham gia một số ngày 
công nhất định và phụ cấp thêm cho họ một số ngày 
công nữa (vì họ phải làm việc công của hợp tác x3), 
bảo đảm tông số ngày công của họ ngang với số ngày 
công của một xã viên khá hoặc trung bình. 


đ) Đối uới trâu bò uà nông cụ của xã oiên 

Trâu bò của xã viên nói chung đều đưa vào hợp 
tác xã, do hợp tác xã thống nhất sử dụng. Khi hợp tác 
xã còn ở bậc thấp, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi 
nơi, có thể giải quyết vấn đề trâu bò theo mấy cách 
như sau : hợp tác xã thuê dùng, xã viên vẫn chăn nuôi 
và chăm sóc như trước; hoặc hợp tác xã thuê và chịu 
trách nhiệm chăn nuôi ; hoặc hợp tác xã mua hẳn và 
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trả dần cho xã viên có trâu bò. Giả thuê và mua trâu 
bò theo giá trung bình ở địa phương. Dù giải quyết 
vấn đề trâu bò bằng cách nào cũng phải đặc biệt chủ 
ý chăm sóc trâu bò cho tốt và tuyệt đối khỏng nèn bắt 
trâu bò làm quả sức. 


Những nông cụ quan trọng như cày, bừa, guồng 
nước, mảy tuốt lúa, v.v. cũng giải quyết theo mấy 
cách thuê hoặc mua như đối với trâu bò. Còn nông cụ 
nhỏ thì lúc đầu hợp tác xã không thống nhất quản lý. 


đ) Vấn đề tích lũu oốn nà tiền cô phần của xã niên 

Đề củng cố nền tảng kinh tế của hợp tác xã phải 
dựa vào hai hình thức chủ yếu là vốn tích lũy chung và 
tiền cô phần của xã viên. 


Tích lũu uốn càng nhiều, sản xuất càng phát triền. 
Nhưng trong thời gian đầu, tỷ lệ trích đề vào các quỹ 
không nên quá cao, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến thu 
nhập của xã viên. Nói chung, quỹ tích lũy nên vào 
khoảng 5% và quÿ công ích (văn hóa, xã hội) nên vào 
khoảng 1% số thu hoạch thực tế. Sau này sản xuất phát 
triền, thu nhập của xä viên được nâng cao, tỷ lệ tích 
lũy vốn có thẻ tăng dần. (Trừ những nơi hợp tác xã 
kinh doanh nhiều mặt, trồng nhiều cây công nghiệp . 
hoặc xã viên làm nghề phụ gia đình nhiều thì có thể 
định tỷ lệ trích đề vào quỹ cao hơn). 

Tiền cồ phần của xã viên nên quy định vừa phải, 
hợp với khả năng đóng góp của mọi người. Đối với 
những xã viên nghèo, không đủ tiền đóng cô phần thì 
vận động các xã viên khác giúp đổ, nếu không đủ thì 
Nhà nước cho vay; nhưng phải tránh gây cho xã viên 
tư tưởng ÿ lại vào Nhà nước. 
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ji đi > 


Cần vận động thực hiện khầu hiệu cần kiệm. xây 
. dựng hợp téc xã, 'ƯNng lãng phi, chống. hình thức chủ 
nghĩa. _ | 


..6. Bước đi của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 


Trong: thời gian đầu, phong trào. hợp tác hóa nông 
nghiệp mới phát triển; nói chung nên đi từ thấp đến 
cao, qua ba bước: tồ đồi công, bớp tác xã bậc thấp 


và hợp tác xãä.bậc cao, đề cho nông dân lao động quen . 


- đần với lối làm ăn tập. thẻ, đồng thời cũng thích hợp 
ˆ.. với trình độ quản lý của cán bộ hợp tác xã: Sau này 
_khi đã thành cao trào hợp tác hóa nông nghiệp thì có 
thê đưa nông dân từ tồ đồi. công lên hợp 'tác xã bậc 
_cao hoặc tô chức ngay những nông hộ còn làm ăn 


riêng lẻ vào hợp tác xã bậc thấp hay bậc- cao, "hàng 


nhất định phải tuận tự theo ba 'bước. 


Những điều kiện cần phải có đề „ dựng hợp tác 
- #ã sản xuất nông nghiệp là : ` 


— Cơ sở tò đồi' công. khá (khi n mới xây dựng ít 


nhất phải có một tồ đồi công thường ¬ An) có bình 


' công chấm điềm làm CƠ SỞ); - | 
_— Quần chúng nông dân lao động thật sự yêu ¿ cầu ; 


⁄ 


-. —,Cá cốt cán lãnh đạo (có đẳng viên tham gia | 


hợp tác xã làm nòng cốt, chỉ ủy trực tiếp lãnh đạo; 

ở những nơi chưa có cơ sở Đảng thì phải có cốt cán 
là bần nông và trung nông lớp dưới lãnh đạo,, đồng 
thời phải chủ trọng xây dựng cơ sở Đẳng ở đó). 


Tuy vậy, nơi nào đã. xây dựng được một số hợp 


tác xã thật tốt, phong trào quần chúng lên mạnh, cán... 


bộ đã có kinh nghiệm lãnh đạo thì có thể kết nạp, "4 
No l/ l 
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vào hợp tác xã những nông dân lao động chưa từng ` 
vào. tò đồi công, "¬ | 
\ Việc chuyền hợp tác xä từ bác thấp lên bậc cao „ 
phải căn cứ vào yêu cầu khách quan của phong trào | 
.và nói chung cần có những điều kiện như SaH : _ 


-— Năng suất của hợp tác xã được nâng cao, phần - 

chia cho lao động đã được tăng lên khá nhiều và những _ 

._ xã viên già, yếu, Ít sức lao _ cũng được bảo. sản 
: về đời sống ;_ 

...— Việc giáo dục-tư tưởng xã ï hội chủ nghĩa cho xã 

- viên lăm được tốt, nâng cao được Mã thức đoàn kết, giúp 

nhau giữa các xã viên; - : 

— Việc quản lý hớp tác xã làm tốt; cán bộ ` quản 

lý được bồi dưỡng về nghiệp vụ, thực hiện đúng nguyên 

. tắc quản lý dân chủ, được quần chúng xã viên tín nhiệm. 

— Sau này, khi củộc vận động hợp tác hóa, nồng 

nghiệp. đã trở thành cao trào thì có thề đưa nhiều hợ 

tác xã từ bậc thấp lên: bậc cao và cũng có thề tồ chức 

nông dân riêng lẻ vào ngay. hợp tác xã bậc cao. Nhưng 

_ trong thời kỳ đầu, cán bộ còn thiếu kỉnh nghiệm lãnh 

đạo hợp tác xã, cho nên càng phải chú trọng đưa phong 

“trào tiến lên một cách Yên dua) | ' 


ii Quy mô tô chức hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
Tồ chức hợp tác xã nên làm từ nhỏ đến lớn. LAo ˆ 


- đầu tùy theo khả năng lãnh đạo có tình hình quần ˆ | 


_ chủng mà tồ chức hợp tác xã nhỏ và vừa bao gồm từ: 
80 đến 50 hộ (), sau dần dần kết nạp thêm xã viên 
. (1) Đôi với ì miền núi dân ni và trình độ quản lý của cán bộ lờp Í 


-_ tắc xã còn thấp, cho nên số hộ trung bình của hợp tác xã nhỏ và Ta kh va 
ky có thề thấp hơn. . : ˆ 
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hoặc hợp nhiều & tác xã nhỗ ở ở gần nhàn thành - 
_ những liên hợp tác xã trong phạm vi một thôn hoặc: 
'một xã và bầu ra một « Ban quản trị liền hiệp» đề 
- phối hợp quản lý giữa các hợp tác xã, nhưng mỗi 
hợp tác xã vẫn kinh doạnh riêng. Liên hợp tác xã là. 
một hình thức quá độ và tạm thời đề chuần bị tiến ` 
lên hợp tác xã lớn một cách thuận lợi. 


'Việc tồ. chức hợp tác xã lớn. hoặc nhỏ phải tùy . 
theo khả năng quản lý của cán bộ và trình độ lãnh: 
đạo của chỉ bộ. mà quyết định cho thích hợp. _ | 

Khi hợp tác xã lớn đã tồ chức trong phạm vi một 
xã thì sể có đủ điên kiện sản xuất nhiều mặt theo quy . 
mô lớn trên cơ sở lao động tập thề và áp dụng kỹ thuật _ 
tiên tiển, và mọi. công tác kinh tế, văn. hóa, giáo dục, _ 
xây dựng dân quận ở địa phương cũng sẽ có thề thống - 
nhất lãnh đạo và có điều kiện thuận lợi đề: phát triền. - 
_Về tô chức Đảng, chính quyền và các đơàn thể quần 
chúng cũng cần được sắp xếp cho hợp lý, song phải có 


cà phân hiệt, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và tập 


trung của Đẳng về mặt trách nhiệm cũng - như về mặt | 
tồ: chức, không được lẫn lộn ban chỉ ủy với ban quản 
trị hợp tác xã, vì như ĐỂ là hạ Mu vai. trò lãnh đạo 
của Đảng. | 
.Hiện nay, Ủy bàn hành chính xã lầu có nhiệm vụ 
riêng của nó.-Vì vậy, thỉ nên phân công và phối hợp 
công tác một cách hợp lý đề bảo đảm sự lãnh đạo thống - 
nhất ở xä; không nên lẫn:lộn tồ chức của cơ quan 
.chính quyền xã với ban quản trị hợp tác xã toàn xã. 
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| 8, . Phương pháp vận động. xây dựng xứ tác xã sản `ˆ 
`. uất nông nghiệp _ 
“z_ Đề xây dựng hợp tác xã được tốt phải iữnó phương 


pháp phát động tư tưởng quần chúng. Phải tuyên truyền ˆ | 


giáo dục sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, đường' lối, 
phương châm và chính sách của hợp tác hóa nông 
nghiệp, làm chơ cán bộ, đẳng viên và quần chúng nhận - 
_Tõ chỉ có con đường hợp tác hóa nông nghiệp mới 


mang lại đời sống thật sự tự do, hạnh phúc cho nông _ 


dân. Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục, cần xâu dựng, 
_ những hợp tác xã thật tối, lấy thực tế chứng mỉnh tính 

chất hơn hẳn của hợp tác xã đề thuyết phực nông dân, 
bong cho họ tự nguyện gia nhập hợp tác xã. 


”” Trong quá trình xây dựng hợp tác xã,` phải làm - 
những việc như sau: phát động tư, tưởng, giáo dục - 
_ chính sách, xét giấy xin vào hợp tác xã, giải quyết tư. 


liệu sản xuất của xã viên, thông qua điều lệ hợp tác ˆ 
ˆ xä, bầu ban quản trị và ban kiềm soát, định kế hoạch 


sản xuất và phát động thi đua sản xuất: 


- Việc xây dựng và phát. triỀn hợp - tác xã nên chia "¬ 
ra từng đợt và phải kết hợp chặt chẽ với thời vụ nông 
nghiệp. Trước khi bước vào một đợt phải chuần bị đầu. 
đủ uề mọi mặt : tuyên truyền, giáo dục-cbính sách, củng - 
cố các tô đồi công và hợp tác xã đã có, đào tạo cán bộ, 
v.v. Sau khi làm xong một đợt phải tông kết kinh nghiệm, " 
ở kế hoạch củng cố và chuần bị cho đợt sau. == 


_9, Lãnh đạo tốt hợp. tác xã sẵẳn xuất nông nghiệp 


_ Trong quá trình xây. dựng và phát: triền hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, cần phải đặc biệt: chú trọng. 
công tác giáo dục chính trị pả Íư tưởng ¡ nhằm nâng cao, 
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không. ngừng NHhh độ giác.. mm xã hội chủ nghĩa cho 
xã viên, nâng cao ý thức: lao động tập thề và tỉnh thần. 


thỉ đua yêu nước, nâng cao tỉnh thần làm chủ hợp tác ˆ 


xã, tỉnh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của xã 
_viên, nâng cao tỉnh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, 
khắc phục hiện tượng xích mích, suy ty, thiếu đoàn 
- kết trong hợp tác xã, khắc phục tư tưởng cả nhân, bảo. 
_thủ, ở lại. Phải giáo- dục cho cán bộ hợp tác xã tỉnh 
thần. chí công vô tư, tác phong dân chủ; đồng thời, 


giáo dục cho xã viên biết coi công việc của hợp tác xã 


'như công việc của. nhà-mình và ai nấy đều phải thực 
hành khầu hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã. - Phát _ 


huy tỉnh thần tích cực và sáng tạo của các xã viên, - 


động viên tỉnh thần dám nói, dám nghỉ, dám làm đối 
. với mọi công việc của hợp tác xã, nhất là đối với” 


việc quản lý lao pH cải tiện kỹ thuật và đầy mạnh 


_ sẩn xuất. - : 
Đi đôi với Mã tác chính trị và tư tưởng, phải 
đặc biết chú. trọng quản lứ: tốt hợp tác xä về ba mặt: 
lao động, sản xuất. và tài vụ, nhằm phát triền sản xuất 
toàn diện, thực hiện đoàn kết nội bộ, Phát Kử tính 
- chất hơh hẳn của hợp tác xã. _ ` 
Đề quản. lý tốt hợp tác xã phải tích cực đã tạo 
và bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, đáp ứng yêu 
cầu trước mắt và chuẩn bị cán bộ nhằm bảo đảm công 
tác nghiệp. vụ cao hơn sau này. 


- Muốn chơ hợp tác xã được củng cố và phát, triền. 
_ phải chú trọng tăng năng suất. Muốn bảo đảm tăng ` 


năng suất, ngoäi việc làm tốt công tác chính trị và tư 


tưởúg và tăng cường công tác quản lý hợp tác xã, phải 
. đặc biệt chủ trọng vấn đề cải tiến kỹ thuật. 
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. Phương châm lhnge của. CÔN tác kỹ thuật trong ' 
hợp tác xã là mạnh dạn áp dụng kỹ thuật canh tác mới 
_ và sử dụng nông cụ cải tiến, đi dần từ nửa cơ giới 
hóa đến cơ giới hóa và phải cố gắng áp dụng vào tất 
cả các ngành trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề 
cá, nghề phụ gia đình, thủ công nghiệp, công nghiệp _ 
: và xây dựng ở địa phương. Trước mắt, phải tích cực - 
giải quyết các vấn đề. đủ nước, nhiều phân, cày sâu, 
bừa kỹ, giống tốt, cấy. dày, trừ sâu, chuột, v.v. Về - 
.._ công cụ sản xuất, phải cải tiến các công- cụ cày, bừa, 
gieo, cấy, trồng. tia, bỏ mm gặt, dân, lấy nước: vào 
` TuỘng, V.V. „ 


Phải ra. sức đào tạo cán bộ kỹ thuật, lập tò: ¬ 

. _ thuật trong hợp tác xã; tổ chức. rộng rãi các trạm kỹ 

_ thuật ở các địa phương, đề hướng dẫn kỹ thuật canh 

tác, sử dụng nông “cụ cải tiến và hướng dẫn cải tiến. 

nông cụ, đồng thời ”. biến kinh nghiệm kỹ thuật tiền 
tiến cho. ch, tác xã. : 


"10, Vấn đề lệ tác hóa ở miền núi và _ miền biền. 


- Hợp tác hóa nồng nghiệp, cải fạo nông thôn theo _ 
chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ chung của toàn miền Bắc, 
- bao gồm cả đồng bằng, trung du, miền núi, miền biền.. 
— Nghị quyết này là cơ sở chung. cho cuộc vận động, hợp. 
__. tác hóa nông nghiệp ở cả miền Bắc. Nhưng vì miền ˆ 
núi và miền biền có những đặc điềm riêng, cho nên 
sẽ có quy định riêng cho những miền đó. về đường. 
¬ phương châm, chính sách và kế hoạch cụ thê. 


. Đối với miền núi, nhiệm vụ chung trước. mắt là 
pận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triền sn xuất, 
kết. hợp nh thành cải ¡ cách dân chủ, tức là trọng khi. 
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củng cố và phát triền tồ đồi công và hợp tác xã, cải tiến 
kỹ thuật, tăng năng suất, phải kết hợp xóa bỏ những 
tàn tích của chế độ phong kiến chiếm hữu ruộnỡ. 
đất và những hình thức bóc lột phong kiến còn sót lại. 
Ngoài hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, miền. núi có thể - 
_tô chức những hợp tác: xã mu" lám, nghiệp và hợp 
. tác xã chăn huôi. ' 


_ Đốt với miền biền, .ỗ những. nơi ngư dân đó tập | 

| trung, .eần .tồ -chức hợp tác xã ngư nghiệp. Còn ở ' 
những nơi nông dân và ngư dân sống xen kể với nhau 
"thi thành lập những hợp tác xã nông — ngư nghiệp. . 
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tỜI KHAIL MẠC LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ ` 30 
: NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG @- 


-Thưa các đồng chí, 


"Tôi xin thay mặt: Trung trơng Đảng và Mặt. trận 
hoan: nghênh ‹ các đồng chỉ đã đến dự lễ chúc ng 
Đảng 30 tuôi. - _ 


Trong thời gian vừa qua, khắp miền Bắc nước ta - 
từ thành thị đến nông thôn, các nhà máy, nông trường, - 
hợp tác xã, các đơn vị bộ đội, các cơ quan, trường 
_ học, v.v., ai cũng hăng hái thi đua lấy, thành tích chào ˆ 
mừng Đảng. Tôi xin thay mặt Đảng gửi lời khen ngợi 
và cám ơn toàn thề đồng bào. ` : 

Đồng bào miền Nam trước, đây đã từng anh: br dũng - 
tham gia cách mạng và kháng chiến, ngày nay đang 
- đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh chống chế độ hung 
tàn của Mỹ — Diệm, đòi cải thiện. đời: sống, đòi tự do. 

_ dân chủ, đòi hòa bình thống nhất 'nước nhà và 1uôn: | 
luôn hướng về miền Bắc. Tôi xin thay mặt Đảng gửi 
đến đồng bào. lời: chào thân ái nhất, và nói với đồng . 

_ hào rằng : : cuộc đấu tranh chính nghĩa tuy phải biến, ï 

| kỷ gian khô, nhưng nhất định thắng lợi. ˆ. -‹ _ 


(*¿ Diễn văn của Hồ Chủ tịch tại buồi. lẽ kỷ niệm. lần thứ 30 ngày, . 
thành lập Đẳng {ngày Mã 1960). 
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Với tất cả tỉnh thần khiêm tốn c của người dịch: mạng, " 


Thưa các tâu¿ chí, 


_ chúng ta vẫn có quyền nói rằng : : Đảng ta thật là øï đại. 


Đảng là. con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. - 
Trong đại gia đình vô sản quốc tế dưới ngọn .cờ chủ ˆ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng ta có những người anh vĩ đại 
như Đảng cộng sản Liên-xô; Đẳng cộng sản Trung-duốc, _ 
Đảng cộng bản Pháp và các Đảng ảnh em khác, gồm - 


_ 385 triệu anh m chiến sĩ tiên phong của s KỐP, 


công nhân. 

ˆ Đẳng ta oĩï đại thậi. “Tử ngày bị đế Sử Pháp xâm ˆ` 
chiếm, nước ta là. một xứ thuộc địa, dân ta là vong 
quốc nô. Tô quốc ta' bị giày xéo dưới gót. sắt của kẻ. 
thù hung ác. Trong mấy mươi năm chưa có K20) tình . 


-_ hình đen tối như không có: đường ra.. 


Từ ngày mới ra đời, Đẳng ta liền didd cao ngọn 
cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến ._ 
lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. -. 
Màu cờ đỏ của Đẳng chói lọi như mặt trời mới mọc, 


.. xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân 


dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi lo 
cuộc cách mạng phản đế phản phong. - — - 
—. Ăn quả phải nhớ người trồng cây. “Trong cuộc _ 
tưng bừng. vui vẻ hôm nay, chúng. ta phải nhớ đến - 
những anh hùng liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta. 
Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng tháng 


_ Tám và trong tám, chín năm kháng chiếm, biết bao 


đẳng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, 
vì Đảng mà hy. sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ 
riêng trong cấp Trung ương của Đảng đã có 14 đồng ` 
chí bị đế quốc b& bắn, chém, hoặc đập chết trong 
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nhà tù. Máu đào của cử liệt sĩ k đã làm cho lá cờ 
cách - mạng thêm đỏ chói. Šự hy sinh anh dũng của các 
liệt sĩ đã chuần bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, 
kết quả tự do. Nhan dân ta đời đời ghỉ nhớ công ơn 
-_ các liệt sĩ, và chúng, ta phải. luôn luôn học. tập tỉnh 
. thần dũng cảm của các liệt sĩ đề. vượt: tất cả mọÏ khớ.. 


_, khăn gian khồ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà 


_ các liệt sĩ đã chuyên lại cho chúng ta. ˆ 
_ ` = Nhân đây, tôi muốn nhắc lại rằng: trong 31 đồng 

_ chí hiện nay là ủy viên Trung ương ta, trước ngày khởi 
.. nghĩa đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đày. Đó 


là không kề những án tử hình vắng mặt và những cuộc: " 


vượt ngục trước khi hết hạn ở tù. Biến cái rủi thành - 


cải may, các đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng - 


ˆ ở tù đề hội họp và học tập lý luận. Một lần.nữa, £ 
việc đó lai chứng tỏ rằng chính sách xhủng bố cực 


kỳ dã man của kẻ thù chẳng những khớng ngăn trở... 


- được bước tiến của cách mạng, mà trái lại nó đã trở. 

nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách 

mạng càng thêm cứng rắn -Mà kết quả là cách HẠNG đã 
thắng, đế quốc đã thua. 


— Đẳng ta. uï đại thái. Một thí 'dụ : trong. lịch sử fa.- 


_,GÓ ghi chuyện vị anh hùng” dân tộc là Thánh-Gióng đã - 
dùng gốc tre đánh đuồi giặc ngoại xâm. Trong những ˆ 
ngày đầu kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn - 
hàng vạn anh hùng noi gương. Thánh: Gióng, đùng gây 
tầm vông đánh thực dân Pháp. ` : | 
Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ ; 
thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. "Ngày 
ray ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Đẳng đoàn kết 
và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa 
_ xã hội, xây dựng đời sống vui tươi. no ấm và mỹ tục. 


~ & z% sa \ 
`. , f : 
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- thuần, dhữnế Hã còn có một người Việt-nam bị bóc TÍ | 
_' bị nghèo nàn; thì Đảng vẫn .đau thương, cho. đỏ là vì 
-_ mình chữa làm tròn nhiệm vụ. Cho nền Đảng vừa lo 
tính công việc lớn nhữ đồi nền kinh tế và văn hóa lạc ; 
hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên 
tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc ` 
nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống - 
hàng ngày của nhân dân. Cho rên Đảng ta vĩ đại vì nó - 
bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong 
lòng của mỗi đồng bào ta. 
— Đẳng: ta oĩ đại. vì ngoài lợi ích của giai cấp, của 
_nhân dân, của đân tộc, Đảng tạ không có lợi Ích gì 
khác. Nhiệm vụ hiện nay của Đẳng ta là lãnh đạo nhân, 
dân đầy mạnh (hi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm đề xtâu dựng chủ.nghĩa rä hội ở miền Bắc, làm - 
-cơ sở pững chắc. cho cuột. đấu tranh thực. hiện thống 
nhất nước nhà... .. 
— Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù, lại | 
được các nước anh.èm hết lòng. giúp đỡ. Chúng ta 
“phải có quyết tâm học tập và theo "kịp các nước 
anhem. “ s 
. Kết quả tốt.đẹp của. đợt thi đua lấy thành tích tao ` 
mừng Đảng đã chứng tỏ rằng sáng kiến.và lực lượng của - 
nhân dân ta rất đồi dào và to lớn. Khi tư tưởng đã thông 
suốt thì khó khặn gì cũng. vượt CHỢC) công việc to lớn ' 
mấy cũng làm ' được. = 
—— Trung xrơng kêu - gọi toàn thê đẳng viên và đoàn 
"viên thanh niên lao động, bất kỳ.ở cương vị nào, làm - 
công việc gì đền: phải trau giồi đạo đức cách mạng, tầy 
trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn 
. hóa và khoa học, kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế tài; 
chính, gương mẫu trong mọi việc làm. Phải đoàn kết _ 


ð1 


và học hồi những anh: em ngoài " và À ngoài Đoàn, _ 


_ đề cùng nhau tiến bộ. 


_ Hồi khởi nghĩa, Đẳng ta chỉ còn có non 5.000 Ti 


viên mà lãnh đạo được nhân dân cả nước làm Cách 
mạng tháng Tám thắng lợi. Ngày nay, hàng ngũ Đảng 
`ta đã tăng gần 100 lần, nghĩa là độ nửa triệu đẳng viên. 


Chúng ta lại có hơn 60 vạn đoàn viên thanh “niên : lao, : 


động. Chính quyền nhân dân ta vững chắc, Quân đội: 
nhân dân hùng mạnh, Mặt trận dân tộc rộng rãi. Công. 


nhân, nông dân-và trí thức ta được rèn luyện thử thách - 


_ và tiến bộ không ngừng. Nói tóm lại: lực lượng của 


chúng, ta to lớn và ngày càng to lớn. Dưởi sự lãnh đạo. 


sáng suốt của Đảng, chúng ta nhất định thành công 


trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất định. 


thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện thống 


. nhất nước nhà và góp phần xứng. đáng vào việc bảo vệ ˆ 


hòá bình ở châu, Á và thế giới... 


Đẳng tà uï đại như biền ông, như núi cao.. - nh 


2 _ Đa mươi năm phấn đấu 0à thẳng lợi biết bao nhiêu _. 


: tình. 
Đẳng: ta là đạo đức, là Dăn minh, " 
- Là thống nhất, độc lập, là "hỏa bình ấm no, 
Công ơn Đẳng thật là to. 
Ba mượt. năm lịch sử HH tả cả một. Big lịch. sử 


bằng uàng.. 


. Đảng Lao động Việi-nam 0ĩ "đi muôn năm ! ` 
` Nước Việf-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
: _ dân. chủ, pà giàu mạnh muôn năm Ï 

—_` Chủ nghĩa cống sản muôn năm _ 
____ Hòa bình thế giới muôn năm ! ` - 


.Ầ 
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| DIỄN VĂN KHAI MẠC ` 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA ˆ 
CỦA ĐĂNG ` LAO ĐỘNG VIỆT NAM(°) 3 


Ủ 


Các đồng c chí thân mến, 


Hôm nay, Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đấng 
ta khai mạc giữa lúc toàn dân ta vui vẻ chào mừng. 
ngày kỷ niệm 15 năm thành lập nướè Việt-nam dân chủ 
cộng hòa. Đại hội Đảng ta lần này có hơn 500 đại biều _ 
thay mặt 50 vạn đảng viên trong cả nước, tiêu biều cho . 
truyền thống đấu tranh anh dũng. của Đảng ta trong “ˆ 
30 năm nay. Thay - mặt Trung ương, tôi thân ái chào 
mừng các đồng chí, chào mừng tất cả các đẳng viên yêu 
mến của Đảng ta, chào mừng đại biều'.Đẳng Xã hội, 

. Đảng Dân chủ và các đoàn thê trong Mặt trận Tô quốc. 


_— Đại hội Đảng ta:lần này rất vui sướng và nhiệt liệt 
hoàn nghênh các đồng chí đại biều của _ 
_ Đẳng Cộng sản Liên-xô, 
Đảng Cộng sản Trung-quốc, - - 
-_ Đẳng Lao động An-bani, ` 
Đảng Cộng sản Bun-ga-ri, 


- 


_({x# ) Diễn văn của Hồ Chủ tịch tại lễ, khai mạc Đại “hội đại biều 
tušn quốc lần thứ IL của Đảng Lao động Việt-nam, ngày 5-9-1960. 
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, Đảng Công nhân thống nhất Ba-lan, 
Đảng Xã hội thống nhất Đức, ˆ 
- Đảng Xã hội côdg nhân Hung-ga-ri)_ 
Đảng Nhân dân cách mạng Mông-cồ, | | | 
, Đảng Công nhân Ru-m ma-ni, ` 3w. 
Đảng Lao động Triều-tiền. vị 
Đảng Cộng sản Tiệp, , 
| Đảng Cộng sản Pháp, _ 
Đẳng Cộng sản Ấn-độ, 
Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a, 
Đảng Cộng sản Nhật, | 
› Đáng Cộng. sản Ca-na-đa, 
: và các Đẳng cộng sản anh em khác. 


__ Gác-đồng chỉ đã vì tình nghĩa quốc tế caó .cẢ mà 
đến dự Đại hội của chúng ta và mang đến cho chúng 
ta tình thân ái của các Đảng anh em. Thật ÌÍà: 


.__ ® 


_ Óuan sơn muôn dặm một nhà, | 
Bốn phương oó sản đều là anh em ! 


Thay mặt Đại hội, tôi thân ái tó lời hoan dhệnh _ 
anh chị em cộng nhân, nông dân, trí thức, các đơn vị. 
- bộ đội, cán bộ: các cơ quan, các chảu thanh niên và. 
nhi đồng đã hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng : 
Đại hội Đẳng và Quốc khánh lần thứ 1. -- 


- 


Các đồng chị thân mến, 


: Ba mươi năm qua, nhiều đồng chí và. "đồng bào 
ta đã anh dũng hy sinh cho cách mạng. Trong kháng 
chiến, biết. bao liệt sĩ đã hy sinh cho Tô quốc, Sáu năm 
nay ở miền Nam, biết bao chiến sĩ dũng cảm cũng đã - 
hy sinh cho dân Lá ta, Xuờ, ta và BỌN? bào ta tưởng 


_ 


ĐÁ 


¬ 


nhớ mãi mãi những người con ưu tú đã phấn đấu đến 
cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và cho lý hiến: 
cộng sản chủ nghĩa. (Mặc niệm một phúi). - 


Từ Đại hội Đảng lần thứ hai đến nay đã hơn chín 
năm. - 


Trong - chín mm qua, sa hành đường lối của ` 
Đại hội lần thứ bai, Đảng đã lãnh đạo nhân. dân ta - 
_ khảng chiến cực kỳ gian khồ và anh dũng. Đại thẳng 
ơanh liệt Điện-biện-phủ đã chấm dứt cuộđ chiến tranh 
'xâm lược do thực dân Pháp gây ra và được đế quốc. 
Mỹ giúp sức. Hiệp nghị. Giơ-ne-oơ đã được ký kết, hòa 

_ bình được lập lại ở Đông-đdương trên cơ sở các nước 
công nhận clủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thồ của nước ta. Miền Bắc Việt nam được hoàn ' 
toàn giải phóng. Nhưng đến nay đã sáu năm, mà nước ' 
ta vẫn chưa được thống nhất như hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 
đẩ quy định. Chinh phủ và nhân dân ta trước sau vẫn 
thỉ hành nghiêm chỉnh hiệp định đã ký kết Song Mỹ 
— Diệm thì cố lính chia cắt nước ta, trắng trợn. 
phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, cho nên miền Nam nước: 
ta vẫn còn phải sống đạu khở dưới ách n trị tàn 
bạo của chúng. ` | 


\ vậy, nhân dân tá đã không ngừng đấu tranh đà 
_ hỏa bình: thống nhất đất hước, giải phỏng miền Nam, 
ra khỏi cảnh lửa bỏng, nước sôi. Cuộc đấu tranh cách 
..mang của đồng bào ta ở miền Nam đang tiếp tục sâu 
rộng và mạnh mẽ. Miền Nam rất xứng đáng với danh 
. hiệu về vang là «Thành đồng Tô quốc ». 


Từ khi hòa Bình lập lại ở miền Bắc hoàn taÑii 
giải phỏng đã chuyền sàng giai đoạn cách mạng zä hội 
chủ nghĩa. Đó: là một chuyêh biến có: ý nghĩa to lớn _ 


¬ 
f 


~ 


- 


No 


của cách mạng ; Việt nam. Dưới sự lãnh đạo bủa Đẳng, 
cuộc cải cách ruộng đất đã hoàn thành thắng lợi, đã - 
giải phóng đồng bào nông dân lao động, - thực TINU 
khẩu hiệu « người cày Có ruộng `. " 


Chúng ta đã thành công trong công cuộc khói phục 
kinh tế và đang hoàn thành thắng lợi kế hoạch ba năm . 
_ phát triền kinh tế và.văn hóa. Chúng ta đã giành được ° 
thắng lợi có tính chất quyết định trơng công cuộc cải ' 
_tạo *xä hội chủ nghĩa về nông nghiệp, thủ công nghiệp - 


... và công thương nghiệp tư bản tư doanh. Chúng ta đã: 


thu được nhiều thành tích trên mặt trận sẵn xuất nông 
nghiệp và công nớhiệp, trong sự nghiệp văn hóa, giáo . 
dục, và nâng cao một bước đời sống của nhân dân ta. - 
“Miền Bắc nước ta đang ngày càng củng cố thành “cơ. 


_ sở.vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước: 


nhà. Những thắng lợi to lớn của chín năm qua đã chứng. 
¬ tổ đường lối của Đảng ta l đủng đắn, sự lãnh đạo của : 
Đảng. ta là vững, vàng. Đó là thắng lợi của chủ' nghĩa - 
Mác —`Lâ-nin ở một nước đã từng bị để quốc áp bức, 


° “bóc lột, Đẳng ta xứng đáng với lòng tin cây của nhân. 
_°-_ đân ta từ Bắc đến Nam. _ 5 


.Đẳng ta có thể tự hào là người- kế tục aBững 
truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, là người mở 
EU: cho nhân dân ta tiến lên một tương lai rực rỡ. 


ra 


mg Các đồng chí thân nu. ¬.—.ˆ x.- 


_ Tất cả những thắng lợi đỏ khởng phải lả công lao. 
- riêng của Đảng ta. Đó-là công lao chung của toàn thệ 
đồng, bào ta trong cả nước. Cách mạng là sự nghiệp 
_của qưần chúng, chứ không phải. là sự nghiệp của cá _ 
nhân anh hùng nào. Thành công của Đẳng ta là ở nơi' ` 


ƯỜN 
4 


96 7, 


Đảng ta đã tô chức và phảt huy lực lượng cách mạng . 
- vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu 
dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Thắng lợi của cách mạng Việt-nam còn là do nhân 
dân các nước xä hội chủ nghĩa anh em, nhất` là Liên- 
xô và Trung-quốc đã hết lòng giúp đỡ. Nhân dịp này, 
chúng ta nhiệt liệt tỏ lòng biết ơn các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em đứng đầu là Liên-xô vỉ đại. Chúng ta 
cũng thành thực tố lòng biết ơn đối với các Đảng anh 
ermekhác, nhất là Đảng cộng sản Pháp đã tích cực ủng 
hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Chúng 
ta chân thành cảm tạ các dân tộc thuộc địa và nhân 
dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới đã luôn luôn 

đồng tình và ủng hộ chúng ta. 


Lịch sử ba mươi năm đấu tranh của Đảng sẻ dạy 
chúng ta rằng : 


Thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tuyệt đối 
trung thành với lợi ích của giai cấp vô sản và của dân 
tộc ; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự - 
đoàn kết nhất trí giữa các đẳng cộng sản, giữa các 
nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, đó là cái 
bảo đảm chắc chắn nhất cho cách mạng thắng lợi. 


Từ trước tới nay, Đảng ta đã làm đúng như thế. 
Từ nay về sau, Đẳng ta nhất định sẽ làm đúng như thế. 


Các đồng chí thân mến, | 


Đảng ta đã thú được nhiều thẳng lợi to lớn, nhưng 
không phải là không có sai lầm. Song chúng ta đã 
không hề che giấu sai lầm, trải lại chúng ta đã thật thà 
tự phê bình và tích cực sửa chữa. Thắng lợi đã không 
hề làm cho chúng ta say sưa, tự mắn. Ngày nay, với 
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những kinh nghiệm của chúng ta và kinh nghiệm của 
các Đảng anh em, chúng ta quyết tâm phấn đấu đề 
tiến lên nữa, tiến lên mãi. 

Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việtnam là : 
Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa +xä hội uà đấu tranh 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành 
cách mạng dân tộc—dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Quyết định của Đại hội sẽ hướng dẫn toàn Đảng 
và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, làm cho miền Bắc nước ta có công nghiệp ` 
_và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, khoa học tiên tiến, 
làm cho nhân dân ta có một đời sống ngày thêm no . 
ấm, tươi vui. 

Đại hội lần thứ hai là Đại hội kháng chiến, Đại hội 
lần nàu là Đại hội xâu dựng chủ nghĩa xä hội ở miền 
Bắc oà đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. 

Nhân dân ta đã anh hùng trong kháng chiến thì - 
cũng anh hùng trong lao động xây dựng Tô quốc. Nhất ` 
định chúng ta sẽ xây dựng được chủ nghĩa xã hội ' vẻ 
vang trên miền Bắc nước ta. 

Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của cuộc 
đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Đại hội lần này sẽ soi sáng hơn nữa con đường 
đấu tranh cách mạng của nhân dân ta nhằm hòa bình - 
thống nhất đất nước. 

Dân tộc ta là một, nước Việt nam là một. Nhân 
dân ta nhất định sẽ vượt tất cả mọi khó khăn và thực 
hiện kỳ được « thống nhất đất nước, Nam Bắc một nhà ›». 


Các đồng chỉ thân mến, 


Cách mạng Việt-nam là một bộ phận của lực lượng 
hòa bình, dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Nước 
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Việ-nam dân chủ cộng hòa là một thành viên trong 
đại gia đình xã hội chủ nghĩa Ni: đầu là Liên-xô 
vĩ đại.. 


Chúng ta có nhiệm. vụ giữ vững vị trí tiền đồn của 
chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam châu Á, ra sức góp 
phần tăng cường lực lượng của phe xä hội chủ nghĩa . 
và bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam Á và thế giới. 

Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ 
thống thế giới hùng mạnh, vững chắc như lũy thép 
thành đồng. Nhân dân ta vô cùng phấn khởi trước 
những thành công vĩ đại của Liên-xô trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản và những thắng lợi to 
lớn của Trung-quốc và các nước xä hội chủ nghĩa anh 
em khác trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.” 
Nhân dân ta nhiệt liệt ủng hộ chính sách ngoại giao hỏa 
bình... của Liên-xô và các nước khác trong phe xã 
hội chủ nghĩa. Nhân dân ta cũng rất vui mừng trước ˆ 
những thắng lợi của các dân tộc ở châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tinh trong cuộc đấu tranh vĩ đại chống 
bọn để quốc, nhất là đế quốc Mỹ. Rồ ràng là lực lượng . 
hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc và xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới đã mạnh hơn hẳn phe đế quốc. 
Nhân dân thế giới đoàn kết chặt chế và đấu tranh tích 
cực thì nhất định có khả năng ngứn ngừa chiến tranh 
thế giới, thực hiện hòa bình lâu dài. Cuộc đấu tranh _ 
kiên quyết của các dân tộc bị áp bức nhất định sẽ đánh 
bại bọn đề quốc thực dân. Chủ nghĩa xã hội cuối cùng 
nhất định sẽ toàn thắng khắp thế giới. 

Trong sự nghiệp đấu tranh vỉ đại ấy, sự đoàn kết 
giữa lực lượng các nước xä hội chủ nghĩa và sự đoàn 
kết nhất trí giữa các đảng cộng sản và công nhân tất cả 
càc nước có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Như bản 


ˆ _ 99 


thông cáo của Hội nghị Bu-ca-rét đẩ nói rõ, chúng ta. 
tin rằng : «Các đẳng cộng sản và đảng công, nhân 
từ nay về sau sẽ củng cố hơn nữa sự đoàn kết của các 


nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, và các 


đẳng cộng sản và đảng công nhân sẽ bảo vệ sự thống 


. nhất của mình như bảo vệ con ngươi của con mắt 


trong cúộc đấu tranh cho hòa bình và an ninh của tất 


.eả các dân tộc, cho sự toàn thắng của sự nghiệp vĩ đại 


của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Ngày nay, bọn đế quốc không thề làm mưa làm 


_gió như trước nữa. Nhưng ngày nào còn bọn để 


( 


_ quốc thì nguy cơ chiến tranh vẫn còn. Bản tuyên bố 


của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và đẳng 
công nhân các nước xã hội chủ nghĩa năm 1957 ở 
Mạc-tư-khoa đã nhắc nhở chúng ta rằng : « Các 
đảng cộng sản coi cuộc đấu tranh cho hòa bình là 
nhiệm vụ hàng đầu của mình... Nhân dân tất cả các 
nước cần phải giữ gìn tỉnh thần cảnh giác cao đối với 
nguy cơ chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc gây ra». Và 
cần nhớ rằng «sự đoàn kết các lực lượng yêu nước và 
dân chủ càng rộng räi và vững mạnh bao nhiêu thì 


thắng lợi của cuộc đấu tranh chung KÌNg: được bảo đảm 


_ chắc chắn bấy nhiêu ». 


Nhân dân ta đã từng đau khô vì bọn đế quốc, và 


_ ngày nay còn bị Mỹ — Diệm chia cắt đất nước, giày 


xéo miền Nam, - Ngày nào mà chưa đuôi được đế quốc 
My ra khỏi miền Nam nước ta, chưa giải phóng được . 
miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ — Diệm, 
thì nhân dân ta vẫn chưa thề ăn ngon, ngủ yên. Bởi 
vậy, không thể nào tách rời cuộc đấu tranh bảo vệ hòa 
bình, thống nhất nước nhà với Phố đấu tranh chống 
đế quốc Mỹ. _ 
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Trong công cuộc đấu tranh chung đề bảo vệ hòa 
bình và độc lập dân tộc ở Đông-dương, nhân dân Việt- 
nam ta kiên quyết ủ ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của 
nhân dân Lào hiện nay nhằm chống đế quốc Mỹ, nhằm 
đưa nước Lào lên con đường hòa hợp dân tộc, độc lập, 
trống nhất và hòa bình trung lập. Chúng ta thành tâm 
mong rằng quan hệ hữu nghỉ giữa nước ta và các nước 
láng giềng, trước hết là Căm-pu-chia và Lào, CUỢC 
xây dựng và phát triên tốt. 


Các đồng chí thân mến, - 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ˆ 
và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, góp phần 
bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam Á và thế giới hiện nay 
đang đặt ra trước mắt Đẳng ta những nhiệm vụ nặng 
nề và vẻ vang. Đề bảo đảm thắng lợi của cách mạng, 
. vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn 
- ha sức chiến đấu của toàn Đảng ta, phát huy hơn: 
nữa tác dụng lãnh đạo của Đảng ta trên mọi mặt công 
tác. | : : 
Từ trước tới nay, Đảng ta đã cố gắng liên hệ chặt . 
chề chủ nghĩa Mác — Lê-nin với thực tế cách mạng 
Việt-nam. Cán bộ và đảng viên ta nói chung đều có 
phầm chất cách mạng tốt đẹp. Nhưng chúng ta còn 
nhiều khuyết điềm như : bệnh chủ quan, chủ nghĩa 
giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, tác phong quan 
liêu, chủ nghĩa cá nhân. Những khuyết điềm ấy ngăn 
trở sự tiến bộ của các đồng chí chúng ta, Chúng ta 
phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác—Lê-nin, tăng cường 
giáo dục tư tưởng trong Đảng, đấu tranh khắc phục 
những khuyết điềm nói trên. Phải nâng cao hơn nữa 
tính giai cấp và tính tiên phong của Đảng, tăng cường 
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không ngừng mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, 
phải biết đoàn kết mọi người yêu nước và tiến bộ đề 
xây dựng thẳng lợi chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Phải ra sức học tập có sáng tạo kinh 
nghiệm các Đẳng anh em. Chúng ta tuyệt đối không 
được kiêu ngạo, tự mãn, chúng ta phải khiêm tốn như 
Lê-nin đã dạy. 

Đại hội Đẳng ta lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành 
trung ương mới của Đảng. Chúng ta tin chắc rằng, với. 
Ban chấp hành trung ương mới, toàn Đẳng ta sẽ đoàn 
. kết chặt chẽ hơn nữa, động viên mạnh mẽ hơn nữa 
nhân dân cả nước đấu tranh Hi hiện mục tiêu vĩ đại 
trước mắt là : 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin vĩ đại muôn năm ! 

Giai cấp công nhân và nhân dàn Việt-nam anh dũng 
muôn năm Ï 

Đảng lao động Việtnam muôn năm ! 


Sự đoàn kết nhất trí giữa các Đảng anh em và sự. 
đoàn kết nhất trí trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, . 
đứng đầu là Liên-xô vĩ đại muôn năm ! 


Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh muôn nắm ! 


Hòa bình thế giới muôn năm ! , 
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BẢO CÁO CHÍNH TRỊ | 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC 
LÂN THỨ II (9-1960) (*) 


_ (trích) 


Thưa các đồng chị thân mến, 


Gần mười năm đã qua từ Đại hội toàn quốc lần thứ 
hai của Đảng ta đến Đại hội toàn quốc lắn này. Trong 
thời gian đó, trên thế giới và ở nước ta, nhiều biến đồi 
quan trọng đã diễn ra, có lợi cho sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta và của nhân dân lao động 
toàn thế giới. 


Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới do Liên-xôó vĩ 
đại đứng đầu đã lớn mạnh vượt bậc và đã trở thành 
nhân tố quyết định trong sự phát triền của tình bình 
quốc tế. Lực lượng so sánh trên thế giởi đã biến đồi 
mộf cách căn bản, ưu thế rõ rệt đã thuộc về các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc và yêu chuộng 
hòa bình. Tình hình đó đã tạo ra khả năng thực tế ngăn 


——_—_—..—_—_ 


(+) Do đồng chí Lê Duần trình bày ngày 5 tháng 9 năm 1960. 
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ngừa chiến tranh thế giới và giữ vững hòa bình, đã 
tạo ra những thuận lợi mới cho phong trào cách mạng 
Các nước. 

Ở nước ta, trong gần mười năm qua, dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng ta đứng đầu là đồng chí Hồ Chi 
_ Minh kính mến, nhân dân ta đã giành được những thắng 
lợi lịch sử. Những thắng lợi đó đã phát triền những 
thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách 
mạng đân tộc dân chủ nhân dân oanh liệt của mấy chục 
triệu nhân dân nước ta. Nó đã xóa bỏ chính quyền nhà 
nước của thực dân và phong kiến, lập ra nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa là nhà nước độc lập, dân chủ thật sự 
của nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử 
phát triền của nước ta. Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám là thành công rực rỡ của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc vô cùng anh dũng gần một trăm năm của nhân 
dân ta. Đó là thẳng lợi _của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở 
Việt-nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng dân tộc 
-_ dân chủ đúng đắn do Đảng ta vạch ra và lãnh đạo Hồng 
dân cả nước thực hiện. : 

Cách mạng tháng Tám là kết quả của ba thời kỳ” 
vận động cách mạng rộng lớn do Đảng ta lãnh đạo. 
Thứ nhất là cuộc vận động cách mạng dân chủ tư sản 
trong hai năm 1930 — 1931 mà đỉnh cao nhất là phong 
trào Xô-viết Nghệ-tỉnh; trong cuộc vận động. này, 
Đảng đã nêu cao những khầu hiệu đánh đuồi đế quốc, 
đánh đồ phong kiến, dân tộc độc lập, người cày có 
ruộng, thành lập chính quyền công nông. Thứ hai là ˆ 
cuộc vận động dân chủ sâu rộng từ năm 1936 đến năm 
1939; cuộc vận động chính trị này đã tập hợp được ` 
hàng triệu quần chúng đấu tranh chống bọn phản động 
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thuộc địa và bọn vua quan phản động, đòi tự do dân 
chủ, đòi cải thiện dân sinh và bảo vệ hòa bình thế giới. 
Thứ ba là cuộc vận động giải phóng dân tộc của Mặt 
trận dân tộc thống nhất phản đế, của Mặt trận Việt-minh 
từ cuối năm 1939 đến năm 1945; Đảng ta đã lập ra Mặt 
trận Việt-minh và các đoàn thề cứu quốc, xây dựng 
lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, phát động phong 
trào cửu quốc trong cả nước. và chiến tranh du kích 
cục bộ chống phát-xít Nhật — Pháp, lập ra Khu giải 
phóng'Việt-bắc và các căn cứ du kích. Tháng Tám 1945, 
trước tình hình biến chuyền thuận lợi trên thế giới do 
thắng lợi vĩ đại của Liên-xô trong cuộc chiến tranh 
chống phát-xit tạo ra, Đẳng ta đã kịp thời phát động 
cao trào tông khởi nghĩa giành chính quyện trên phạm 
vỉ cả nước. Cuộc tông khởi nghĩa thắng lợi là bu sự 
nghiệp vẻ vang của cả dân tộc Việt-nam. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã tạo ra một 
nguồn phấn khởi cách mạng mới trong nhân dân ta. 
- Khi thế cách mạng dàng lên mạnh mẽ như sóng lởn của ˆ 
biền cả. Nhưng bọn đế quốc xâm lược và thế lực phản 
cách mạng trong nước không cam tâm chịu thất bại. 
Chúng câu kết với nhau hòng đánh đồ chính quyền 
cách mạng của nhân dân ta, lập lại ách thực dân và 
phong kiến trên đất nước ta. Không đầy một tháng sau 
khi Cách- mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp 
bắt đầu gây chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước 
ta. Đảng ta đã kiên quyết lãnh đạo đồng bào miền Nam 
đoàn kết với đồng bào cả nước chiến đấu chống bọn 
xâm lược, làm cho chúng vấp phải nhiều khó khăn. 
Tháng chạp 1946, cuộc chiến tranh xâm lược của thực 
dân Pháp lan rộng trong cả nước. Đề giữ vững độc 
lập và dân chủ vừa mới giành được, theo lời. kêu gọi 
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cửu nước của Đảng và của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta 
đã đứng lên, triệu người như một, kiên quyết tiến hành 
cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tô quốc. Trong 
cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân ta không những 
phải chống thực dân Pháp xâm lược, mà còn phải 
chống âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thế giới muốn 
thôn tính nước ta, gạt bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân và của Đảng ta, tiêu diệt phong trào cách 
mạng ở nước ta và phá hoại phong trào cách mạng 
thế giới. Kiên quyết tiến hành kháng chiến và đưa 
kháng chiến đến thẳng lợi, nhân dân ta không những 
làm nhiệm vụ dân tộc, mà còn làm HIỆN) vụ đối với 
phong trào cách mạng quốc tế. 


Trong quả trình kháng chiến, Đảng ta đựa trên cơ 
sở liên minh công nông và không ngừng tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, đã ra sức mở rộng Mặt t°"ù 
dân tộc thống nhất, củng cố chính quyền dân ch 
nhân dân, phát triền lực lượng vũ trang nhân dân, 
thực hiện phương châm toàn dân đoàn kết, kháng 
chiến lâu dài, tự lực cánh sinh, diệt giặc cứu nước. 
Làm cho phương châm kháng chiến lâu dài được 
thấu suốt là một quá trình giáo dục và đấu tranh tư 
tưởng bền- bỉ trong toàn Đảng và toàn dân, chống 
_những khuynh hướng sai lầm đã từng nẩy ra trong 
những năm kháng chiến. Như khuynh hướng bi quan 
thất bại, cho rằng nước ta rất hẹp, kinh tế lạc hậu 
nghèo nàn, lực lượng quân-sự non yếu, không thề 
kháng chiến lâu dài. Hoặc như khuynh hướng nóng 
vội, chủ trương tổng phản công trong lúc điều kiện 
khách quan và chủ quan chưa đầy đủ: Đảng ta đã kịp 
thời khắc phục những khuynh hướng sai lầm đó, đã 
giáo dục cho đảng viên và cán bộ, cho quân đội và 
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nhân dân nhận rö những khó khăn và thuận lợi, nhận 
rồ quy luật phát triền và bước đường tiến lên của cuộc 
kháng chiến cứu nước, do đỏ mà nâng cao ý chí chiến 
đấu, tăng cường quyết tâm kháng chiến lâu dài, củng 
cố lòng tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Đảng ta 
luôn luôn nêu cao tỉnh thần tự lực cánh sinh, chống 
_ tư tưởng trông chờ và ở lại viện trợ của bên ngoài, cô 
_vũ nhân dân ra sức xây dựng hậu phương, phát triỀn 
kinh tế kháng chiến, đây mạnh sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, đề cung cấp cho nhu cầu to lớn của tiền tuyến. 
Đồng thời, Đảng ta cũng đã kịp: thời sử dụng một 
cách đúng đắn những thắng lợi của phong trào cách 
mạng thế giới đề thúc đây cuộc kháng chiến tiến tới 
mạnh mẽ. 

Đi đôi với kháng chiến và đề bồi dưỡng lực lượng 
kháng chiến, Đẳng ta và Nhà nước dân chủ nhân dân 
đã tiến hành từng bước những cải cách dân chủ, đi đến 
thực hiện cải cách ruộng đất ngay trong kháng chiến, 
nhằm hạn chế rồi xóa bỏ sự bóc lội của giai cấp địa chủ, 
cải thiện đời sống cho nhân dân lao động, chủ yếu cho 
nông dân là lực lượng to lớn nhất của kháng' chiến. Tiến 
hành cải cách ruộng đất ngay trong kháng chiến là một 
chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Nhờ đó, tỉnh thần 
kháng chiến của hàng chục triệu nông dân được cô vũ 
mạnh mẽ, khối liên mỉnh công nông được củng cố, Mặt 
trận dân tộc thống nhất thêm vững manh, chính quyền 
dân chủ nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân được 
tắng cường, mọi mặt hoạt động kháng chiến CƯỚC đầy 
mạnh rõ rệt. 

Tiếp theo những thắng lợi trên các chiến trường 
trong toàn quốc, mùa xuân năm 1954, quân và dân ta 
đã giáng một đòn quyết liệt vào tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ kiên cố nhất của quân đội Pháp, và đã chiến 
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thắng về vang. Hơn một van quân viễn chỉnh Pháp, ¿ 
được đế quốc Mỹ trang bị và tiếp tế đầy đủ, đã phải 
đầu hàng. 

Trước tình hình nguy ngập của a thực dân Pháp, lê 
biếu chiến Mỹ âm mưu trực tiếp tham gia vào chiến 
tranh Đông-dương, hòng kéo dài và mở rộng chiến 
tranh. Thắng lợi của hội nghị Giơ-ne-vơ đä làm thất 
bại am mưu ấy của đế quốc Mỹ. Chiến thắng oanh liệt 
của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải ký 
kết hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Hòa bình được lập lại ở Đông- 
dương trên cơ sở các nước thừa nhận độc lập, chủ 
quyền, thống hhất và toàn vẹn lãnh thô của các dân tộc 
Việt-nam, Khơ-me và Lào. 


Cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân ta kết 
thúc thắng lợi. Thắng lợi đó chứng tỏ rằng trong điều 
kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù là nhỏ yếu, 
nhưng một khi đã đoàn kết đứng lèn kiên quyết đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của chính đẳng Mác — Lê-nin 
đề giành độc lập và dân chủ, thì có đầy đủ lực lượng 
đề chiến thẳng Anún kẻ thù xam lược. Thắng lợi đỏ 

cũng chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của 
gïai cấp công nhân mà Đẳng ta là đại biều, chỉ có đường 
lối cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
mới có thề tạo điều kiện cho nhân dân ta đánh bại quân 
thù và giành tự do, độc lập. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến, Đảng ta đã 
hoàn thành cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền 
Bắc nước ta, xóa bỏ vĩnh viên chế độ chiếm hữu phong 
_ kiến đối với ruộng đất, thực hiện triệt đề khầu hiệu 
« người cày có ruộng ». Việc hoàn thành hai nhiệm vụ 
cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhàn dân 
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trên miền Bắc nước ta là một thắng lợi lịch sử của 
nhân dân Việt nam. Nó mở đường cho. cách mạng 
Việt nam bước sang một giai đoạn mới. ` 

Từ sáu năm nay, nước ta đã chuyển vào giai đoạn 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Nhờ sự lãnh 
đạo đúng đẳn của Đảng ta, nhờ nhân dân ta nồng nàn 
yêu nước và cần cù lao động, nhờ Liên-xỏ, Trung- 
quốc và các nước anh em khác hết lòng giúp đỡ, miền 
Bắc chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, khôi phục 
và phát triền kinh tế, văn hóa, băng bó những vết 
thương chiến tranh, xóa bỏ những tàn tích thực dân 
và phong kiến trong nền kinh tế quốc dân. Chúng ta 
đang hoàn thành kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triền 
kinh tế, phát triền văn hóa ; công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đang giành 
được những thắng lợi to lớn. Cuộc đấu tranh anh 
dũng của đồng bào miền Nam chống đế quốc Mỹ và. 
bè lũ tay sai, mặc dù bị khủng bố rất dã man, vẫn 
giữ vững và không ngừng mở rộng. Sự nghiệp đấu 
tranh của nhân dân cả nước ta nhằm thực hiện ĐĐDNG 
nhất nước nhà đang phát triền mạnh m.  _ 

Nhìn lại những bước đường phấn đấu gian khô đã 
qua, và những thắng lợi về vang đã giành được, chúng ta 
có thề tự hào về vai trò lịch sử của Đảng ta, người lãnh 
đạo và tô chức mọi thẳng lợi của cách mạng Việt-nam, Sức 
mạnh vô địch của Đảng ta chính là ở chỗ Đảng ta tuyệt 
đối trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, một lòng 
một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tô quốc, không 
ngừng củng cố sự đoàn kết nhất trí của mình chung 
quanh Trung ương Đảng và đồng chí Hồ Chỉ Minh, vị 
lãnh tụ kính mến của giai cấp công nhân và của dân 
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tộc ta, đồng thời luôn luôn tắng cường sự đoàn kết 
quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản. Từ nay 
về sau, chúng ta sẽ ra sức phát huy những nhân tố căn 
bản đó đề nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng 
ta, thúc đầy sự nghiệp cách mạng của nhân ¬ ta tiến 
tới những thắng lợi vẻ vang hơn nữa. _ 

Hiện nay, Đảng ta đang đứng trước tu nhiệm 
vụ lớn lao: đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xä hội ở miền Bắc, củng cố miền Bắc thành cơ sở ngày 
càng vững chắc cho cuộc đấu tranh giành thống nhất 
Tô quốc; ra sức hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân trong cả nước, giải phóng miền Nam 
khỏi ách thống trị tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai ; thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập 
và dân chủ, xây dựng một nước Việt- nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đề bảo đảm 
thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ đó, cần phải xây 
dựng Đảng ta lớn mạnh høớn nữa và tăng cường hơn 
- nữa sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội toàn quốc lần này 
của Đảng ta sẽ vạch cho toàn Đảng và toàn dân ta 
đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở - 
miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, đấu tranh thực hiện thống 
nhất: nước nhà, đồng thời cũng đề ra những phương 
hướng cơ bản về xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng cho phù hợp với những yêu cầu mới 
của cách mạng. 

Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng ta là Đại 
hội kháng chiến cứu nước. Đại hội toàn quốc của Đẳng 
ta lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xä hội ở 
miền Bắc xà đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 
Đại hội sẽ mở ra cho nhân dân cả nước fa con đường 
đi đến những thắng. lợi mới. 
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_ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NHIÊM VỤ 
HIỆN NAY CỦA ĐẢNG TA 


Thưa các đồng chỉ, 


Việc lập lại hòa bình ở Đông-dương, hoàn toàn 
giải phóng miền Bắc Việtnam, và đặt cơ sở pháp lý 
cho việc thống nhất nước Việt-nam là một thẳng lợi to 
lớn của nhân dân ta, đồng thời cũng là một thắng lợi 
của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, hòa bình và dân 
chủ trên thế giới. Nó phản ánh tình hình lực lượng so 
sánh ở Đông-dương và trên thế giới lúc bấy giờ. 
Thắng lợi to lớn đó không những tạo ra khả năng đề. 
thực hiện hòa bình thống nhất nước ta trên cơ sở độc 
lập và dân chủ mà còn tạo những điều kiện thuận lợi 
cho cách mạng ở miền Bắc tiến lên một giai đoạn mới. 


Nhưng dä tâm cướp nước của đế quốc Mỹ và hành 
động bán nước của bè lũ Ngô Đình Diệm đã làm cho 
miền Nam nước (ta biến thành thuộc địa kiều mới và 
căn cứ quân sự của Mỹ. Mưu đô xâm lược của đế quốc 
Mỹ đổi với nước ta không phải mới nảy ra trong vòng 
mấy năm nay. Từ lâu, đế quốc Mỹ đã dòm ngó nước ta. 
Đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, đế quốc Mỹ đã 
lợi dụng sự suy yếu của thực dân Pháp, lợi dụng lúc 
Pháp đang sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông- 
dương để thực hiện âm mưu thay thế thực dân Pháp. 
Năm 1947. Mỹ ép Pháp dùng lá bài Bảo Đại và đòi Pháp 
giúp Bảo Đại xây dựng ngụy quân; hòng lập nên một 
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chính quyền « độc lập » giả hiệu, vừa đề chống lại cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta, vừa đề cho Mỹ có thề dễ 
dàng can thiệp sâu vào Việt-nam, tiến tới hất cẳng Pháp. 
Đến năm 1949, vào lúc Pháp vấp phải nhiều khó khăn 
trong chiến tranh xâm lược nước ta, âm mưu này càng 
được xúc tiễn mạnh mẽ. Mỹ đã ép buộc Pháp phải thừa: 
nhận « độc lập » giả hiệu cho Bảo Đại, thừa nhận ngụy 
quyền Bảo Đại có quân đội riêng và có quyền ngoại: 
giao rộng rãi đề tiện cho Mỹ có thề trực tiếp nắm 
lấy và điều khiền không phải qua tay Pháp. Tháng 
hai 1950, Mỹ chính thức công nhận ngụy quyền Bảo 
Đại và cuối năm ấy, đã ký hiệp định quy định việc 
viện trợ» quân sự cho ngụy quyền; năm 1951, Mỹ 
lại ký thẳng với ngụy quyền Bảo Đại một hiệp đỉnh 
cviện trợ» kinh tế và kỹ thuật. Những hiệp định 
«viện trợ» đó trở thành những công cụ chủ yếu 
của Mỹ đề ngày càng can thiệp sâu hơn vào Việt-nam. 
Mỹ đã dần dần nắm lấy quyền chỉ đạo chiến tranh xâm 
lược nước ta, và đã chỉ vào việc bắn giết đồng bào ta 
một số tiền lớn là 2.600 triệu đô la. Đế quốc Mỹ đã dày 
công nuôi nấng, huấn luyện Ngô Đình Diệm, tay sai 
đắc lực của chúng. Đầu năm 1950, Mỹ đã mưu mô đưa 
Ngô Định Diệm lên thay tên «thủ tướng» bù nhìn 
thân Mỹ Nguyễn Phan Long bị Pháp đánh đô, nhưng 
không thành. Đến năm 1952, một lần nữa, Mỹ lại đòi 
Pháp phải đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ- tướng, 
nhưng bị Pháp từ chối. Mãi đến tháng bầy 1954, lợi 
dụng thời cơ Pháp đang lâm vào tình thế cực kỳ bối 
- rối vì thất bại nặng nề ở Điện-biên-phủ, đế quốc Mỹ 
mới đưa được Ngô Đình Diệm từ ÀAlỹÿ về lập chính phủ 
bù nhìn ở miền Nam, Vận máng của bè lũ Ngô Đình 
Diệm rõ ràng là gắn liền với chính sách xâm lược của đế 
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quốc Mỹ đối với nước ta, hành động bán nrước của 
chúng rõ ràng là gắn liền với âm mưu cướp nước của- 
đế quốc Mỹ. ` 


- Trong hội nghị Giơ-ne-vơ, để quốc Mỹ và bè 
1ñ tay sai Ngô Đình Diệm đã tìm mọi cách đề phá 
hoại việc lập lại hòa bình ở Đông-dương, phá hoại việc 
các nước thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất vä 
toàn vẹn lãnh thô của: nước ta, nhưng chúng đã thất 
bại. Không phá hoại được hội nghị Giơ-ne-vơ, đế quốc 
Mỹ bèn thẳng tay hất cẳng Pháp, âm mưu cùng bè lũ _ 
Ngô Đình Diệm biến miền Nam. nước ta thành: thuộc 
địa kiều mới và căn cứ quân ` sự ' của Mỹ, phá: hoại: sự 
'nghiệp hòa bình thống nhất nước nhà của nhân dân ta. 
Mấy năm nay, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình 
_ Diệm đã xô đầy nhân đân miền Nam vào cảnh nước 
sôi lửa bỏng. Chúng không từ một thủ đoạn gian ác 
nào đề áp bức, bóc lột đồng bào ta-ở miền Nam, đề 
bắt bở, giam cấm và tàn sát hàng chục vạn người yếu „, 
nước. Chúng ngang nhiên đặt miền Nam vào «khu vực - 
bảo hộ » của khối xâm lược Đông-Nam Á,.ra sức tăng 
cường lực lượng vũ trang và chuần bị một cuộc chiến 
tranh xâm lược mới, hòng xóa bỏ những thành quả. 
cách mạng của nhân dân ta ở miền Bắc, đặt lại ách - 
. thống trị thực dân và phong kiến trên cả nước ta, phá 
hoại hòa bình ở Đông-dương và Đông-Nam Â: Đế quốc 
Mỹ pà bè lũ tau sai của chúng là kế thù nguu hiềm nhất 
0è hung ác nhất của nhân dân cả nước ía. Đồng bào 
ta, từ Bắc- chỉ Nam, vô cùng căm thù bọn Mỹ cướp 
_ nước và bọn Ngô Đình Diệm bán nước. Cả nước ta 
mùôn người như một, quyết ra sức đấu tranh đề quét 
sạch chúng khỏi miền Nam yêu quý của chúng. ta. 


- 
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Hiện nay, do đế quốc Mỹ xâm chiếm miền Nam, 
nước ta đang tạm thời bị chia làm hai miền. Miền Bắc. 
hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, đã bước vào thời kỳ quá độ tiến 
_ lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam còn đang bị chử nghĩa 
đế quốc và thế lực phóng kiến thống trị. Tình hình ấy,. 
đã hình thành ở nước ta hại khu vực có chế độ chính 
trị và Xã hội khác nhau ; đo đó cách mạng 'Việt-nam | 
trong giải đoạn hiện nay có hai nhiệm vụ thuộc hai 
chiến lược khác nhau. Muốn bảo đảm cho cuộc đấu 
tranh cách mạng của. nhân dân ta giành được thắng. 
lợi hoàn toàn, chúng ta phải nhận rõ bản chất của nhiệm 
.. vụ cách mạng ở mỗi miền, đồng thời phải nắm vững . 
quan. hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền . 
_ trong quá trình phát triển. của cách mạng. n 

Sau khi đã hoàn thành hai nhiệm vụ cơ bản của 
cách mạng dân tộc đân chủ,nhân dân, miền Bắc đương 


- 


. nhiền không thề dừng lại ở đó, mà phải tiến lên nữa. - 


Phương hướng tiến lên của: cách mạng ở miền Bắc 
chỉ có thể là chủ nghĩa xã hội, chứ không thế là chủ 
nghĩa tư. bản. _ Xứ c 
Chủ nghĩa tư bản là bóc lọt, áp bức, đói rét, đau 
khô. Giai cấp công nhân và nông dân lao" động Việt- | 
, nam, sau khi đã đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc và tiêu 
diệt thế lực phong kiến ở miền Bắc, sau khi đã nắm - 
được chính quyền nhà nước trong tay, tất nhiên không 
thề lại đi vào con đường tư bản chủ nghĩa là con _ 
đường tự sát. Vả lại, thời đại hiện nay không còn là - 
thời đại của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa đế quổc là - 
giai đoạn phát triền cao nhất của chủ nghĩa tư bản thì 
đang ở trong quá trình giẫy chết không gì cửu vẫn 
được. Thời đại hiện nay. là thời đại của chủ nghĩa xã 


*%. - 
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hội đang chiến thắng. Cách mạng ở miền Bắc không 
_ thề đi vào con đường chết, mà 'phẩi đi vào con đường 
sống, phải đi lên chủ -nghĩa xã hội. Đề đi vào cọn 
. đường sống, cần giải quyết mâu thuẫn cơ bấn đang" 
tồn,tại trong xã hội miền Bắc là mâu thuẫn giữa con 
đường xä hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa. 
_——— Nhân dân lao động miền Bắc, dưới sự lãnh đạo - 
của giai cấp công nhân, phải sử dụng chính quyền | 
dân chủ hhân dân đề đưa miền Bắc tiến lên chủ . nghĩa 
_xã hội. Đó là yêu cầu khách quan của xã hội miền Bắc 
trên bước đường phát triền, đồng thời cũng là nguyện 
vọng thiết tha của bản: thân giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động miền Bắc. Hơn nữa, đưa miền Bắc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là yêu cầu 
cấp bách của xu thế phát triền cách mạng ở miền Bắc, 
mà còn là yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng ' 
: trong cả nước. Chỉ có đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội thì mới có thề củng cố và phát triỀn những thắng 
lợi cách mạng đã giành được, làm cho miền Bắc vững 
mạnh về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 
đấu tranh thực hiện. thống nhất nước nhà. Xây dựng 
_ "chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc,. tăng cường mau chồng 
lực lượng của miền Bắc về mọi mặt, là một nhiệm vụ 
tất yếu của cách mạng ở miền Bắc và của cách mạng 
- 6 nước ta. `. 

Cuộc cách mạng xã Lhội chủ nghĩa tiến hành ở miền : 
Bắc trong lúc miền Nam phải ra sức thực hiện khối 
. đoàn kết dân tộc rộng rãi bao gồm mọi lực lượng dân 
tộc dân chủ, chống Mỹ'— Diệm. Trong công tác xây 
dựng và củng cố miền Bắc, chúng ta một mặt phải giữ 
. vững phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội/ mặt 
khác phải ra sức quan tâm đến tình-hình miền Nam, 
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| " thêm điều kiện đề' tập hợp tất cả những l lực Lư 
yêu nước chống chế độ Mỹ — Diệm ở miền Nam thành . 


một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi lấy liên 


mỉnh công nông làm cơ sở, bảo đảm cho cuộc đấu 


tranh cách mạng ở miền Nam. giành được thắng lợi. 


Phương châm của chúng ta trong khi tiến hành cách , 


mạng xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc là: âu dựng. miền 
Bắc, chiếu cố miền Nam. - 


Miền Nam hiện nay đang ở đưới ách xiếng trị của 


> 


.đế quốc và phong: kiến. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai xâm - 


chiếm miền Nam và thành lập chính quyền độc tài phát- 
xít không những nhằm phá hoại sự nghiệp thống nhất 
nước nhà của nhân dân ta, mà còn nhằm áp: bức, bóc 
lột, khủng bố, tàn sát nhân dân miền Nam,. chuñn bị 


chiến tranh xâm lược. Đề bảo vệ sinh mạng và quyền 


lợi thiết thân của mình, nhân dân miền Ñam không có. 


con đường nào khác ngoái con đường đánh đồ chế độ 


- độc tài phát-xit của Mỹ— Diệm, hoàn toàn giải phóng. - š 
_ miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà; góp phần : 


xây dựng một nước Việt nam hòa bình, Nạn nhất, độc 
` lập, dân chủ và -giàu mạnh. _ 


Tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam tức là - 


: giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong xã hội 
miền Nam hiện nay : một là, mâu thuẫn giữa nhân dân 
miền Nam và bọn đế quốc xâm lược, trước hết là đế 


quốc Mỹ, cùng bè lũ tay sai của chúng; bai là, mâu . 


thuẫn giữa nhận dân miền Nam, trước hết là nởng dân, 
và giai cấp địa chủ phong kiến. Chỉ có giải quyết xong 
. hai mâu thuẫn ấy, thì nhâm dân miền Nam mới 'có thể 
thoát khỏi cảnh lầm than. khồ nhục hiện nây, và xã 


hội miền Nam mới có thể È phát triền thuận lợi, tiến lên. 
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hòa lọc với xã hội "miền Bắc thành „= đơn vị 
: thống nhất.. | 


Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Năi đang ra 
sức củng cố chế độ độc tài phát-xit và tỉng cường quân 
bị hòng dùng miền Nam làm căn cứ đề gây chiến 


tranh xâm lược, thực hiện âm mưu «Bắc tiến » của... 


chúng. Đồng thời, chúng thường xuyên tiến hành những . 
hoạt động phá hoại sự nghiệp. cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta ở miền 
Bắc. Trong tình hình ấy, cuộc đấu tranh của đồng bào ' 
miền Nam chống chế độ Mỹ — Diệm không những có 
ˆ tác dụng thúc đầy sự nghiệp giải phóng miền Nam, mà - 
còn có tác dụng tích cực góp, phần bảo. vệ công Cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở miền Bắc.. 


Hai nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và. ở tiền 
Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, mỗi nhiệm vụ - 


nhằm giải quyết yêu.cầu cụ thề của mỗi miền trong hoàn .-, 


cảnh nước nhà tạm bị chia cắt làm hai. Song hai nhiệm 
vụ đó trước mắt: đều có một mục tiêu chung là thực hiện 
hòa bình thống nhất Tồ quốc, đều nhằm giải quyết mâu 
thuẫn chung của cả nước là mâu thuẫn giữa nhân dân 
ta và đế quốc Mỹ củng bè lũ tay sai của chúng. Giải 
quyết mâu thuẫn chung ấy là trách nhiệm của nhân dân 
cả nước, nhưng trong tình hình mỗi miền có một nhiệm 
vụ chiến lược riêng thì vị. trí và trách nhiệm của cách, 
mạng mỗi miền phải đặt như thế nào cho đúng? ` 


Đứng về: toàn cục mà xét thì do. miền Bắc đã làm 
xong nhiệm vụ cách mạng dân -tộc dân chủ, đã giành. 
được độc lập, đã có chính quyền dân chủ nhần dân, 
'cho nên nó đã thành căn cử địa chung của cách mạng 
cả KH»: Miền Bắc càng tiến mạnh lên chủ nghĩa xã 


~. 
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hội, lực lượng về mọi mặt của miền Bắc càng được tăng ' 


cường, thì càng có lợi cho cách mạng giải phóng. miền 
Nam, cho sự phát triền của cách mạng cả nước, cho 


việc gìn giữ và củng cố hòa bình ở Đông-dương và trên 


thế giới. 


Miền Bắc là căn cứ địa chung 4 của cách mạng cả 
_ nước, sự lớn mạnh không ° ngừng' của miền Bắc không 


những nâng cao lòng tin-tưởng. và cô vũ tỉnh thần hăng. 


hái cách mạng của đồng bào yêu nước ở miền Nam, mả 


_—— còn' làm cho lực lượng sỏ sánh giữa cách mạng và 


phản cách mạng trên phạm vi cả nước ta càng nghiêng 


_ về phía cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho cách .. vs 


mạng miền Nam lường triển mạnh mể và. giành thắng 
lợi cuối cùng. 


_ Đồng thời, cũng vì miền Bắc là căn cử địa chung 
của cách mang cả nước, cho nên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc không phải chỉ nhẫm xây dựng một 
đời sống mới tự do và hạnh phúc cho nhân đân miền 
Bắc, mà còn đặt nền móng xây dựng một đời sống mới 
-_ tự đo. và hạnh phúc: cho cả dân tộc ta, thiết thực chuần 
bị cho sự phát triền về sau này của cả nước. 


Hiện nay, để quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng - _ 


đang tích cực chuẩn bị chiến tranh xâm lược mới, hòng 


thôn tính nước ta, biến nước ta thành bàn đạp để" chống - 


có lại phe xã hội chủ nghĩa, phá hoại phong trào độc lập 

dân tộc ở Đông-Nam.Á; phá hoại hòa bình thế giới. 
Miền Bắc càng được xây dựng và củng cố vững mạnh 
thì chúng ta càng có nhiều khả năng đề ngăn chặn âm 


mưu gây chiến và xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai, giữ gìn và củng cố hòa bình ở Đông-dương và 


_ trên thế giới, tích cực ủng hộ phong trào độc lập. dân 
1Ð — .. 


` 


_tộc và góp phần tăng phê lực lượng của phe xã ï hội 
chủ nghĩa. ‹ _ : 
Tóm lại, tích cực đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội thì có thề tạo điều kiện cho cách mạng miền - 
Nam phát triều mạnh mẽ và giành được thắng lợi, bảo 
đảm cho- cách mạng cả nước tiến lên, sử dụng một 
cách đầy đủ lực lượng của bản thân cách mạng Việt-nam 
kết hợp với lực lượng của cả phe xã hội chủ nghĩa và _ˆ 
lực lượng của phong trào hòa bình và: độc lập dân tộc -: 
đề cô lập và cuối cùng chiến thắng kẻ thù hung ác nhất, 
nguy hiềm nhất của nhân dân ta là đế quốc Mỹ, thực 
hiện thống nhất Tồ quốc, xây dựng một nước Việt-nam 
hòa bỉnh, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 
Nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc rõ 
ràng là nhiệm pụ quyết định nhất đối uới sự phát triền 
của toàn bộ cách mạng vước ta, đối uới sự nghiệp thống _ 
` nhất nước nhà của nhân dân ta. | 
Đặt rõ vị trí và trách nhiệm của cách mạng ở miền 
-Bắc phải thấu suốt nhiệm. vụ giữ vững hòa bình, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, và thúc đầy cách mạng miền. 
Nam tiến triển, cũng là đặt rõ vị trí và trách nhiệm của - 
cách mạng ở miền Nam là phải trực tiếp làm nhiệm vụ 
. đánh đồ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
đề giải phóng miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Đó là ` 
con đường duy nhất đúng đề thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà. Đế quốc.Mỹ và bè lũ tay sai là kẻ thù 
của nhân dân ta, chúng-không muốn cho nước ta được 


hòa bình, thống nhất. Chính vì thế mà chúng biến miền - ` 


Nam thành thuộc địa kiều mới và căn cứ quân sự của, 
Mỹ, ra sức phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, cự tuyệt hiệp 
thương với Chính phủ ta, cự tuyệt việc đặt lại quan - 
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hệ bình thường giữa hai miền. Chỉ có đánh đồ ách — 
thống trị của chúng ở miền Nam thì mới-có thề có nà 


"kiện đề hòa bình thống nhất Tô quốc.  - 


Mặt khác, muốn cho miền Bắc có hoàn cảnh hòa | 


bình đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, muốn giữ gìn hòa 
"bình ở Đông dương và trên thế giới, miền Nam cần 
phải kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai, làm thất bại chính sách xâm lược và chính sách 


_chiến tranh của chúng, đánh: đồ ách thống trị tàn bạo' 


của chúng. Ngoài con đường đó ra, SH có con Hà ỐNG 
nào khảc. 


Miền Nam cần trực tiếp l liệt nhiệm vụ giải phóng - 


- 
` 


miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bèlũ_ 


tay sai, và có đầy đủ khả năng đề làm tròn nhiệm vụ vẻ 
vang đó. Bởi vì đồng bào miền Nam đã từng khởi nghĩa 


giành chính quyền trong tay phát-xít Nhật, đã từng anh - 
dũng kháng chiến chống thực đân Pháp và can thiệp Mỹ.. 


Bởi vì cách mạn#ứ ở miền Nam tiến hành trong điều kiện 
đế quốc Mỹ ngày. càng suy yếu và bị đồn vào thế cô 


lập, còn các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân _ 


tộc và hòa bình dân chủ trên thế giới thì đang trên đà 
phát triền mạnh mẽ. Đế quốc Mỹ hung ác và hiếu chiến 
thật. nhưng một khi lực lượng cách mạng đông đảo 
của nhân dân bị áp bức đã kiên quyết đứng lên đánh 


_ đồ chúng, thì ách thống trị tàn bạo của chúng không 


thê tránh khỏi bị đập tan. Thực tế phong phú của phong 
'trào giải phóng dân tộc trên thể giới trong mấy năm 
gần đây đã chứng mỉnh điều đó.. | 


Trong cuộc vận động cách mạng hiện nay của nước 


ta, cách mạng miền Nam có một vị trí rất quan trọng. - 
-_ Nó có tác dụng quuết định trực tiếp đối oới šự nghiệp ' 
ˆ giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của để quốc - 
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_ Mỹ uà bè lũ tag sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước _ 
:nhà, hoàn thành nhiệm b»ụ cách mạng dân tộc dân chủ 


_ nhân dân trong cả nước. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam thuộc hài 


_ chiến lược khác nhau, nhưng do trước mắt cùng có 


“.. 


một mục tiêu chung là thực biện thống nhất nước nhà, 


chọ nên quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn 


"nhau, thúc đầy nhau cùng phát triển. Chúng ta cần 


nhận rö nhiệm vụ cách màng xã Hội chủ nghĩa ở miền - 
Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát,triền 


của toàn bộ cách mạng nừớc ta và sự nghiệp thống... 


nhất nước nhà, đồng thời nhận rồ tác dụng quyết định - 
trực tiếp của cách mạng miền Ñam trong công cuộc 


- giải phóng miền Nam và thực hiện hòa bình thống nhất 


Tổ quốc. Có như thế, chúng ta mới có một quan điềm 
toàn diện về nội dung và nhiệm vụ của cách mạng nước 
ta trong giái đoạn hiện nay; mới có chủ thương, phương ' - 
châm, kế hoạch, biện pháp đúng đẳn để tiến hành thắng _ 


- lợi công cuộc. xây dựng. một nước Việt-nam hòa bình, 


thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân. ta trong giai 
đoạn biện nay là : đăng cường đoàn kếi toàn dân, kiên: 
quuết đấu tranh giữ. uững hòa bình, đầu mạnh cách - 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đầu mạnh 
cách mạng đân tộc dân chủ hân dân ở miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà trên cơ. sở độc lập uà dân chủ, 
xâu dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ oà giàu mạnh, thiết thực góp phần. tăng. 
cường phe ~ä hội chủ nghĩa uà bảo uệ hòa bình ở Đông- 
Nam Á uà thế giới. _ | | 
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Trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng trên đây, K 


trách nhiệm của Đảng ta rất to lớn. Tuyệt đối trung . 
thành.với lợi ích của giai cấp và dân tộc, Đảng ta sẽ. 


| ` tiếp tục ra sức đoàn kết, tò chức và lãnh đạo nhân dân 
ta hy sinh phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành _ 


tốt SẹP nhiệm vụ cách benh vẻ vang đó. 


- 


¬ 
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H 
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ĐẤU TRANH THỰC HIỆN THỐNG NHẤT. 


NƯỚC NHÀ, HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG 
— ĐÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÁN 
_, TRONG CẢ NƯỚC. 


Thưa các đồng chí, 


-Hiện nay, miền Nam yêu đấu của: in: ta đã bị 


_biến thành thuộc địa kiều mới và căn cứ quân sự của 


đế quốc Mỹ, đồng bào: miền: Nam của chúng ta đang _ 


phải sống đầy đọa dưới ách thống trị tàn bạo của bè. 
lũ Mỹ — Diệm, và Tô: quốc của chúng ta vì thế mà 


chưa được, thống nhất. Đó là mối đau thương và căm 
thù rất lớn của dân tộc ta. Đó cũng là điều lo lắng 


hàng ngày của nhân dân cả nước ta. Chừng nào miền _ 
Nam chưa được giải phóng, Tồ quốc chúng ta chưa. 


__ được thống nhất, dân tộc Việt nam chưa được đoàn 


tụ, thì nhàn ‹ dân ta chưa có thề ăn „= ngử yên. 
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Từ 6 năm nay, mặc dù đế quốc Mỹ ra sức tô son, 
trát phấn cho chính quyền Ngô Đình Diệm, khoác cho. 
chúng bộ áo « độc lập » và « dân chủ » giả hiệu, chúng 
vẫn không lừa bịp được ai/ không thể che giấu được 
sự thật hiền nhiên: miền Nam là thuộc địa của 
đế quốc Mỹ, là căn cử xam lược của Mỹ ở _Đông- 
Nam Á, chính quyền Ngô Đình ‹Diệm. là tay sai của 
đế quốc Mỹ, phản bội lợi ích của dân lộc. Đế quốc 
Mỹ không đặt bộ máy cai trị và quân đội chiếm 
đóng ở miền Nam, nhưng bằng chính sách «viện 
trợ » quân sự và kinh tế, bằng hệ thống «cố. vấn »y` 
.và cơ quan kiềm tra, Mỹ ` đã kHống chế miền Nam : 
Đề mọi mặt. Về chính trị thì bộ máy chính quyền miễn 
Nam, hoàn toàn do. Mỹ nắm; các «quốc sách? của. 
chính quyền ấy đều do Mỹ quyết định. Về quân sự, Mỹ . 
trực tiếp xây dựng, huấn luyện, trang bị quân đội miền, 
Nam và dùng hệ thống phái đoàn quân sự M.A.A.G. đề 
trực tiếp chỉ hụy quân đội ấy. Về kinh tế, miền Nam đã 
biến thành một thị trường tiêu thụ hàng hóa thừa ế của 
Mỹ và các nước phe Mỹ ; những nguồn lợi kinh tế lớn : 


ở miền Nam đều dần dần lọt vào tay Mỹ hoặc do Mỹ s. 


lũng đoạn. Về văn hóa,`Mỹ đưa vào miền Nam «lối 
sống Mỹ » cực kỳ hủ bại, gieo nọc độc của « văn hóa », 


-- Mỹ vào thanh niên và nhân dân miền Nam, 


Bè lä Ngô Đình Diệm, với sự chỉ huy và sự giúp Hỡ. 
:- của đế quốc Mỹ, đã dựng lên ở miền Nam một chính 
quuền độc tài uà hiếu chiến trắng trợn. Chính quyền ấy. 
- đựa vào bọn thân Mỹ và bọn phản động nhất trong 
giai cấp địa chủ và giai cấp từ sản mại bản ở miền 
Nam, cùng bọn lưu manh côn đồ và bọn đầu hàng phản 
bội. Chính quyền ấy có tính chất « gía đình trị ». Họ, 
Ngô và tay chân của chúng chia nhau nắm giữ những 
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vị trí then chốt trong bộ máy chính quyền, tha hồ thao 
_ túng các ngành, các cấp; những người không ăn cảnh 
| › với chúng đều lần lượt bị thải hồi hoặc trừng trị, - 
_ Chính sách của Mỹ — Diệm ở: miền Nam trong mấy . 
năm nay là ráo riết tăng cường quân bị, chuần bị chiến 
tranh, uà tìm míọoi cách hòng tiêu diệt phong trào cách - 
-_- mạng của nhân dân miền Nam. Chinh sách ấy nẫm trong 
rà mưu chung của Mỹ là dùng miền Nam làm một bàn 
đạp ở Đông-Nam Á đề gây ra chiến tranh mới, tấn 
công nước Việt-nam dân chủ cộng hòa và phe xã hội 
- chủ nghĩa, phá. hoại phong trào độc lập dân tộc, phá 
hoại hòa bình ở: Đông-Nam Á và trên thế giới. | 


Đề thực hiện âm mưu đó,. Mỹ — Diệm đang ra SỨC 
tăng cường lực lượng bũ trang. Đến nay, tồng số quân 
“thường trực ở miền Nam đã lên đến hơn 25 vạn rưỡi . 
người, bao gồm 1ð vạn quân chính quy, 4 vạn rưỡi cảnh - 
sát Vũ trang, và 6 vạn bảo an; ngoài ra, còn có trên 
_ dưới 10 vạn dân vệ. Cộng với 11 vạn rưỡi quân dự bị 
đã đăng ký và được huấn luyện. thì số qiân mà Mỹ—.. 
Diệm có thê động viên lúc cần thiết đã lên tới 47 vạn 
người. 

- Để trang bị cho lực lu đó, đế quốc Mỹ không 
ngớt chuyên chở vũ khí và dụng cụ chiến trạnh vào 
miền Nam. Số cám bộ và nhân viên trong phải đoàn 
quân sự M.A.A.G. của Mỹ bao gồm đủ các quân; bỉnh . 
chủng ngày càng tăng thêm. Hiện nay, so với 1954, số 
lượng của phái đoàn đã tăng gấp 10 lần, số sỉ quan 
cao cấp trong phái đoàn đã tăng gấp 14 lần.. 

« Viện trợ » của Mỹ cho miền Nam về quân sự và 

“vũ khí cũng ngày càng tăng, chiếm 80 % ngân. sách 
quốc phòng của miền Nam; vn mày năm. 1960 
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«viện trợ » của Mỹ về vũ khí cho miền Nam đã tăng 
gấp đôi số «viện trợ » vũ "khí năm 1959. 


. Những căn cứ Không quân, hải quân và hậu cần 


- ` của Mỹ mọc ra ngày càng nhiều ở miền Nam. Hệ thống 


giao: thông. chiến lược đang được chúng tích cực xây 
dựng và phát triền. Đề pHục vụ cho việc xây dựng các 
căn cử quân»sự, Mỹ — Diệm đã dùng thủ đoạn khủng 
bố đề bắt buộc nhân dân nhiều vùng phải rời bỏ làng 
- mạc quê hương đi làm khồ sai ở những trại tập trung 
. mà chúng gọi là «khu doanh điền». Hiện nay, chúng _ 
đã thiết lập được hàng trăm «khu doanh điền», tập . 
trung mấy chục vạh dân, bố trí ở các vùng chiến lược _ 
quan trọng như Tây-nguyên, dọc biên giới Việt nam — 

Cam-pu-chia và Việt-nam — Lào, v.v. : 


Đế quốc Mỹ coi miền Nai là: một vị trí đầu cầu. 
quan trọng của chúng ở Đông-Nam Á. Vì vậy, chúng .. 
đã ngang nhiên tuyên bố đặt miền Nam vào -« khu vực, 
bảo hộ » của khối xâm lược Đông-Nam Á, và đã tÐ 


`, chức cho miền Nam tham dự nhiều cuộc. hội nghị và 


diễn tập quân sự của khối này. Các nước hội viên của 
khối này đã liên tiếp phái cán bộ quân sự và tàu chiến 
tởi miền Nam, Hiện nay, miền Nam trên thực tế đã 
trở thành một hội viên của khối xam lược Đông-Nam 
Á do Mỹ cầm đầu. “ - "d4 


- , Chinh sách xâm lược, nô dịch của- Mỹ và hành 
động bản nước của bè lũ Ngô Đình Diệm“ngày càng vấp 
phải sự phản đối kịch liệt của đông đảo nhân dân ta ở, 


_ _ miền Nam. Vì thế, Mỹ — Diệm đã 'tìm trăm phương 


nghìn kế hòng tiêu diệt phong trào yêu nước của đồng ˆ 
bào miền Nam. Chúng ra sức thi hành một chính sách. 
_ khủng bố cực kỳ man rợ, quyết dìm cách mạng miền. 
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Nam trong Tàu! lửa. Ngay từ năm 1954, chúng đã xảy ra 
những vụ tàn sát đẫm máu ở Chí-thạnh, _ Ngân-sơn, 
Chợ Được, Kim-đôi, Mỏ-cày, Củ-chỉ, Bình-thành, v.v. 
Sau đó, chúng đã mở nhiều đợt « tố cộng › rất ác liệt ở 
nông thôn và thành thị, coi đó là một « quốc sách » của 
chúng, hòng tiêu diệt các lực lượng yêu hước ở miền „, 
Nam. Mấy năm nay, đi đôi với « tố cộng », chúng không - 


-_ -mgừng càn quét, vây ráp, bắt bớ, tù đày, chém giết 


_ những người yêu nước. Ở miền Nam, dưới chế độ Mỹ — 
_ Diệm, không ngày nào là không có tiếng súng nồ, không 
ngày nào là không có những. người yêu nước bị Mỹ— 
Diệm bắn giết. Từ năm ngoái, Mỹ— Diệm đã tăng 
cường khủng bố đến mức độ hết sức khốc liệt hòng che 
giấu những thất bại nặng nề của chúng và ngăn chặn 
"sự phát triền mạnh mẽ của phong trào cách mạng. 
miền Nam. Chúng trắng .trợn. tuyên bố «tình trạng - 

chiến tranh» ở miền Nam, huy động hàng sư đoàn 
| quân đội chính quy hợp sức cùng với các lực lượng bảo 
an, dân vệ, biệt kích, công dân vụ, v.v., phối hợp máy 
bay và đại bác đề mở những cuộc càn quét rộng lớn 
và dài ngày ở nhiều nơi, đặc biệt là các khu căn cứ 
kháng chiến cũ ở miền Đông và miền Tây Nam-bộ, 
“miền Tây Liên khu 5 và miền Trị — Thiên. Trong các 
cuộc hành quân ấy, chúng đã triệt hạ nhà cửa, đốt phá 


thóc lúa, hoa màu, hãm hiếp phụ nữ, tra tấn và giết 


chóc nhân dân, với những hình thức vô cùng dã man. 
Theo con số thống kê chưa đầy đủ, tới nay đã có trên ˆ 
20 vạn người bị bắt bớ tù đày, và hơn 1 vạn rưởi người 

_bị chết và bị thương: trong các cuộc càn quét.. _ 
Việc Mỹ — Diệm tiến hảnh càn quét man rợ, gây ra 


vụ thảm sát hàng nghìn từ chính trị ở trại tập trung 


Phú-lợi, trắng trợn ban bố luật phát.xít 10-59, đưa máy 


. 1986. : mm" 


chém lưu động đi khắp nơi ở nền Ñ Nam đề khủng bố 
những người. yêu nước và uy hiếp tỉnh thần nhân dân, 
v.v. đã lột trần trước nhân dân trong nước và nhân dân 
thế giới tính chất khát máu ghê tởm -của bè lũ Mỹ — 
Diệm. Sự tàn bạo của bọn Mỹ — Diệm chứng tỏ chúng 
đã bị thất bại nặng nề về chính trị và đang bị có lập. 

Đề chuần bị chiến tranh xâm lược và tiêu tiệt „ 
phong trão cách mạng miền Nam, Mỹ — Diệm còn ra 
sức bần cùng hóa nhân dân. Ách bóc lột của Mỹ — Diệm 
| ngày càng đè nặng lên đầu lên cồ nhân dân miền Nam.. 


Ở thành thị, tình trạng thất nghiệp của công 
. nhân và các' tầng lớp nhân dân lao động khác ngày 
càng trầm trọng. Theo ước lượng của /báo chí miền , 
Nam, thì con số thất nghiệp ở miền Nam cuối năm 
1959 đã lên đến 1 triệu rưởi người, trung bình cứ 8. 
người dân thì có 1 người không có việc làm. Những. 
_ người công nhân có việc làm thì ở trong tình trạng 
ngày. càng khó khăn, vì giờ làm tăng thêm, giá sinh 
_hoạt đắt đỏ; mà tiền lương khống được tăng. Công 
nhân và nhãn dân lao động thành thị còn phải nai 
lưng đóng cho chính quyền miền Nam không biết bao 
nhiên là sưu thuế, quyên góp, phạt vạ. Mỹ — Diệm lại 
còn trắng trợn đốt nhà, đuồi nhà, làm cho đời sống - 
. của nhân đân lao động miền Nam ngày càng điêu đứng 
thêm. Bị Mỹ — Diệm chèn ép mợi bề, các giới tư sản 
- dân tộc ở miên Nam ngày càng kinh doanh thua lỗ, 
một số bị phá sản, còn một số thì sống dở chết dở. 


Ở nông thôn, Mỹ — Diệm thi hành «cải cách điền. 
địa » giả hiệu nhằm cướp đoạt ruộng đất mà nông dân 
đã giành được trong kháng chiến, tăng tô tăng thuế, 
bắt .xâu bắt phu, cản quét cướp phá, làm cho đời sống 
của nhân dân rất khốn đốn. Chúng còn dùng các biện 


⁄ 


12: 


. pháp cưỡng bức về chính trị và bao vậy về kinh tế đề ˆ 


- buộc nông dân và thợ thủ công phải vào các tô chức 
gọi là «hợp tác xã », cướp vốn. liếng và sức lao động 
của họ, thực hiện mua rẻ bán đắt, vơ vét nông. sản và 


bóc lột nhân công. Chúng lại lập ra « nông tín cuộc » - 


đề cho nông dân vay theo lối cắt cồ, dần đần làm cho 
nông dân sạt nghiệp, mất fuộng mất nhà. 


_ Do lệ thuộc vào kinh tế Mỹ; do chính sách vơ vét 


và bóc lột-tàn tệ của Mỹ — Diệm- đối với nhân đân, £ 


nền kinh tế miền Nam đang ở trong tình trạng Su sụp 
nghiêm trọng. Mấy năm nay, nông nghiệp miền Nam, 
_ mặc dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi, vẫn tiếp tục 


giảm sút về cả ba mặt diện tích, sẳn lượng và năng suất ˆ 


bình - quân. Vì hàng hóa Mỹ và các nước phe Mỹ tràn 
ngập thị trường miền Nam; vì các công ty của Mỹ — 
Diệm chèn ép gắt gao, công nghiệp và thủ công nghiệp 
.› dân tộc ở miền Nam đang gặp bế tắc. Ngành dệt và 
ngành đường —là hai ngành chủ yếu trong công nghiệp 
- › miền Nam-_— thì đang xuống dốc. Năm 1959, trong số 
_ 21.422 khung cửi.ở miền Nam đã có 5.000 khung phải 
ngừng hoạt: động. Sản lượng đường chỉ mới bằng 1 


' phần 3 mức sẵn xuất trước chiến tranh, mà vẫn không . 


tiêu thụ được và phải bản lỗ vốn. Số xí nghiệp - công 
nghiệp và cơ sở thủ công nghiệp phải làm việc cầm 
chừng, thu hẹp sản xuất, hoặc đóng cửa hẳn ngày càng 


tăng lên. Do sản xuất sút kém, tình trạng nhập siêu ` 
trong thương nghiệp miền Nam mỗi năm En2 nghiêm 


Ỷ trọng thêm. 


Trong âm mưu của Mỹ— Diệm lu tiêu diệt phong: 
trào cách mạng ở miền Nam và tăng cường quân bị, '` 


c4 chuần bị chiến tranh, kế hoạch thành lập các « khu trù 
- " mật» chiếm CÀ vị trí quan trọng. Thực hiện kế hoạch _ 
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đó Mỹ — Diệm đang ra sức phá làng. đồn dân ở các 
vùng căn cứ kháng chiến cũ và các vùng chiến lược 
. quan trọng, xây dựng thành những trại tập trung mang 


tên mỉa mai là «khu trù mật». Âm mưu thâm độc của _„ 


Mỹ — Diệm là đặt nhân dân vào vòng kiêm soát rất 
chặt chẽ của chúng, tăng cưỡng trấn áp về chính trị, vơ 
vét về kinh tế, lung lạc về tư tưởng, làm cho đời sống: 
của nhân dân ngày càng điếu đứng do đó mà bắt nhân ` 
dân phải, lệ thuộc hoàn toàn vào chỉnh sách nô dịch 
- và chuần-bị chiến tranh của chúng. Vì thế, âm mưu ấy. 
của Mỹ — Diệm đang bị đồng bào. miền Nam chống 
lại kịch liệt. - 
— Trong. mấy năm may, Mỹ ` Diệm không ngừng phá 
hoại sự nghiệp hòa bình thống nhất Tồ quốc của nhân ` 
dân ta. Chúng khăng khăng cự tuyệt những. đề nghị 


hợp tỉnh hợp lý của Chính phú, ta nhằm lập lại quan CĂN 


bình thường: giữa hai miền, tỗ chức hiệp thương và 
tồng tuyền cử đề thống nhất Tô quốc. Chúng luôn luôn 
hô hào «Bắc tiến », tích cực chuẩn bị chiến tranh xâm . 
lược miền Bắc, Chúng tăng. cường Hoạt động phá hoại . 
_@Ông cuộc lao động. hòa bình của nhân dân miền Bắc. 
Nhưng trước sự kháng cự mãnh liệt- của nhân dân. 
miền Nam và trong cả nước, trước ý chí kiên quyết 
thống nhất nước nhà của nhân dân ta, Mỹ — Diệm gần 
đây đã buộc phải nói tới «thống nhất». Chúng đã 
_ thành lập cái gọi là « Ủy ban. thống nhất lãnh thồ, giải. 
_,phóng quốc gia » hòng lừa bịp dư luận và tăng cường - 
hoạt động phá hoại sự nghiệp thống nhất của nhân dân ˆ 
- ta. Tình hình ấy càng chửng tô sự thất bại thảm. hại và 
_ sự cô lập của Mỹ — Diệm. . | 
. Chế độ thực dân và nửa phong kiến của Mỹ — Diệm 
lâm cho đời _ sống của đồng bào ta ở miền Nam ngày 
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- cảng khốn: khô, làm tho xã hội miền Nam rối loạn và 
ngừng trệ, không sao phát triền và tiến bộ được. Mỹ — 
Diệm càng đi sâu vào con đường tăng cường quân bị, - 
"khủng bố tàn sát, áp bức bóc lột đề chuẩn bị- chiến 

_ tranh thì mâu thuần giữa một bén là nhân dân miền 
Nam, bao gồm giai cấp công nhán, giai cấp nồng dân, 
giai cấp tiều tr sẵn, giai cấp tư-sản dân tộc, các tầng. 
lớp pà cá nhân yêu nước khác, uà một bên là đế quốc ` 
Mỹ, oà bè lũ Ngô Đình Diệm, đại biều cho bọn thân 
Mỹ: uà phản động - nhất (rong giai cấp địa chủ pà giai 
.cấp tư sẵn mại bẳn ở miền Nam, sẽ ngày càng sâu sắc : 
thêm, và, cuộc ` đấu tranh giữa hai - bái, sẽ ngày càng... 
quyết liệt.. 

_ Mỹ — Diệm âm mưu đè ;bẹp ý chí cách mạng 
của nhân dân, đập tắt phong trào cách mạng ở miền ˆ 
Nam nước ta. Nhưng chúng không sao khuất phục nồi 
tỉnh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống quật cường 
của đồng bào ta ở miền Nam. Trong suốt 6 năm nay, ,.. 
mặc dù chúng khủng bố vồ cùng tàn bạo, phong trào : 

. cách mạng ở miền Nam uẫn giữ bững 0à phát triền.  —~ 
Đồng bào ta ở miền Nam -đã từng khởi nghĩa giành 
chính quyền từ tay phát-xit Nhật, đã từng cầm vũ khi 
anh dũng kháng chiến trơng 9 năm chống thực dân Pháp, . 
và can thiệp Mỹ, đương nhiên không: thể khoanh tạy-- 
đề cho Mỹ— Diệm chém giết, áp bức và bóc lột, Đồng . 
bào đã đoàn kết nhau lại, kiên quyết đấu tranh chống  - 
chế độ độc tài phảt-xit MP ng đề ng lấy quyền ¬ 
sống, giành lấy tự do. 

Từ ngày hòa bình được lập lại đến nay, công nhân 
miền Nam đã khỏng ngớt đấu tranh chống giảm thợ, đòi - 
- giải quyết nạn thất nghiệp, đòi tăng lương và cải thiện 
chế độ làm việc, chống phạt vạ, đòi .ự PHg kinh tế / 
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độc lập và phát triền sản xuất dân tộc, đòi các quyền 


- tự do dân chủ, đòi hòa bình thống nhất nước nhà. Tính - 


i đến cuối năm 1959,. đã có tất cả 1.444 cuộc. đấu tranh 
của công nhân, trong đó có đến 27 cuộc đấu tranh lớn, 
- đặc biệt lả cuộc biều tình tuần hành không lồ của công 
nhân và nhân dân lao động ở Sài-gòn trong địp ngày 
Quốc tế lao động 1-5 năm 1958, thu hút 50 vạn người 
tham gia. Trong cuộc đấu trảnh đó, ngoài những khầu , 
hiệu đòi quyền lợi cho cộng nhân, vcòn” có ' những 
khầu hiệu đòi quyền lợi cho các tầng lớp khác, như 


đòi ruộng đất cho dân cày, đòi tăng lương cho binh. 


- lính. Cuộc đấu: tranh to lớn này đã nâng cao thêm uy 
tín của giai cấp công. nhân trong. các tầng lớp nhân 
dân miền Nam, góp phần tích cực thực biện mặt trận _ 
thống nhất rộng rãi của các tầng lớp nhân đân „Chống | 
Mỹ — Diệm. Hiện nay, phòng. trào công nhận ở miền. 
Nam đang tiếp tục phát triền, mặc dù bọn cán bộ « công 
đoàn » vâng theo lệnh Mỹ — Diệm đang.ra sức phá hoại.. 


Ở nông thôn, đông đảo quần chúng nông dán đã , 
“bền bỉ đấu tranh chống Mỹ — Diệm cướp ruộng đất. 

trong «cải cách điền địa», chống tăng tô, đòi giảm 
--thuế, chống « tố zcộng », chống khủng bố, . chống bắt 
lính, bắt phu xây dựng căn cứ quân sự và đi « doanh 
điền », chống đồn đân lập « khu trù mật ›». Như ỏ ở miền 
Tây Nam-bộ trong 6 tháng đầu năm 1959, đã:nồ ra - 
hơn 3.000 vụ ` đấu tranh về ruộng đất, trong đó có... 
nhiều cuộc, biều tình từ 500 đến 700 người tham gia, 
kết quả đã giữ được hàng chục vạn .héc-ta ruộng đất, 
và có nơi nông dân đã hoàn toàn làm chủ một bộ phận ˆ 


ruộng đất không phải đóng thuế nộp tô. Trong phong - 


trào đấu tranh chống « tố cộng», quần chúng nhiều 
nơi đã kéo nhau đến bao vây các đoàn « tố cộng » của. ˆ 
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Mỹ — Diệm, níu xe cần tàu, tố cáo tội ác của Mỹ —, 
Diệm; đòi phải trả tự do cho những người bị bắt; có „ 
những .cuộc. thu hút đến 4,5 nghìn HGYớh: tham gia, b. 


giằng co: quyết liệt với địch. 


| Ở các vùng rừng núi, đồng bào dân tộc thiều: số 
__ đã dùng nhiều hình thức phong phú liên tục đấu tranh 
chống thuế, chống càn quét cướp bóc, chống tập trung 


-đân. Phong frào đấu tranh đó đã gây cho Mỹ — Diệm, 


nhiều khó khăn lúng tứng. Cuối tháng chín 1958, ở các 


thị trấn Ban-mé-thuột, Pơ-lây-cu/ đã nồ rà một phong | 


- trào tự trị, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. 


-Đồng bào di cư, trong đó có đồng báo cóng giáo, " 


' đã tiến hành những cuộc đấu tranh chống bắt người đi 


«doanh điền », đòi giải quyết công ăn việc làm, chống. _ 
_ tăng thuế vô Ìý. Đông đảo tín đồ Hỏa-hảo và Cao-đải 


đã tích cực tham gia các cuộc đấu tranh chống Mỹ—Diệm. 


Tư sản. dân tộc đã cùng các tầng lớp nhân dân - 


thành thị đoàn,kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ. và bè 


` lũ tay sai lũng đoạn kinh tế và gây nên sự phá sản của. 


công thương nghiệp, miền Nam, đòi bảo vệ và khuyến 
khích nội hóa, bạn chế nhập khầu' hàng hóa của. các 


_ nước đế quốc chủ nghĩa, Giới trí thức và thanh niện 
.. học sinh đã đấu tranh chống văn hóa suy đồi của Mỹ, 


__ đòi dạy tiếng Việt ở các trườn/ đại Độc, đòi bảo vệ và 
| phát huy văn hóa dân tộc. 


"Trong dịp hưởng ứng bức công hàm ngày) 22 "thẳng 


giáp 1958 của Chính phủ ta, đồng bào thuộc các tầng 


. lớp đã gởi hàng nghìn bức thư cho các báo chỉ, công: 
khai tranh luận về vấn đề thống. nhất nước nhà ; đồng ' 


bào đã nói rõ nguyện vọng muốn hòa bình thống nhất 
_Tô-quốc, và đã lên án băng lời lề đanh thép chính sách 


, 
: . !« 
* Ũ 


~ 


chia cắt và chính sách nô, dịch của Mỹ~—. Diệm. Và từ . 
đầu năm 1959 đến nay, càng ngày: càng có nhiều nhân 


sĩ, và cả một số người trong giới cầm quyền miền Nam,. 
-_ đã lên tiếng đòi hòa bình thống nhất nước nhà. 


Hiện nay, phong trào đấu tranh của nhân dân miễn 
Nam đã đến mức làm ngụy quyền cấp xã của Mỹ—Diệm 
bị lung lay. nghiêm trọng và có nơi bị tan rã. Trong 


Ù 


_ nhiều đơn vị bảo an và quân đội chính quy, và cả - 
trong một số trường quân sự, phong trào đào ngũ lên - - 


mạnh ; đã có một số đơn vị phản đối không chịu đi 
càn quét và khủng bố. Một số «khu trù mật» đã tan 
vỡ, chỉnh sách phá làng dồn dân của Mỹ — Diệm đang .. 
vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đồng bào miền . 

Nam. ¬ ¬- ¬ _. 


Trong địp «20 tháng 7»- vừa qua ở khắp miền 
- Nam đã nồ ra một cuộc đấu tranh quần chúng rất rộng 
_ lớn. Hàng chục vạn đồng bào ta ở miền Nam đã tham 
gia các cuộc mít tỉnh, biều tình thị uy,' đình: công, bãi 
.thị, ÿ.v. nhằm chống khủng bố, bắn giết ; ; chống đồn 
dân lập « khu trù mật»; chống bắt xâu; bắt lính; 
-chống cướp đất, đuồi nhà; chống chế độ độc tài phát- 
xit của bè lũ Mỹ — Diệm; đòi đế quốc Mỹ cút: khỏi 
miền Nam Việt-nam; đòi chính quyền miền Ñam phải 
thi bành. đúng đắn hiệp nghị Giơ-ne-vơ đề "hòa bình 
thống nhất nước nhà, ' _ P _ 


__, Chỉ riêng ở miền Trung Nam-bộ đã. CÓ hàng xã 

' cuộc mít tỉnh, biều tình gồm trên 60 vạn người tham. 
, gia; có cuộc biểu tình đã thu hút tới 7.000 người kéo 

,„ đài từ 3 tới Ÿ giờ đồng hồ và đi trên 15 cây số. 
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Cuộc đấu tranh ấy đã nói lên một cách rõ xết khí 
thế cách mạng thành mẽ của ong bào -ta ở miền Nam . 
' hiện nay.  ˆ : 

—. Thay mặt cho töàh Đăng, Đại hội du: ta nhiệt 
_ liệt hoan hô tỉnh thần: cách mạng anh dũng của đồng 
- bào miền Nam, và chúc đồng bào sẽ giành thêm được 
.. nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa ! 

Cuộc đấu trạnh cách mạng của nhân dân miền Nam ` 
là sự tiếp tục các cuộc khởi, nghĩa Nam-kỳ, khởi nghĩa 
Ba-tơ, Tồng khởi nghĩa tháng Tám và cuộc kháng chiến . 
trường kỳ của nhân dân ta trong những điều kiện mới. 
của lịch sử. Trong quá trình của cuộc đấu tranh này, . 

- lực lượng so: sánh giữa bè lũ Mỹ— Diệm và nhân dân 
cách mạng miền Nam, đứng đầu là giai cấp công nhắn, 
đang dần dần thay đội theo: hướng có lợi cho cách mạng. 

` Nhiệm ouụ cơ bản của cách mạng ở nưền Nam là ` 
giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc 0à ˆ 

phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc 0à người cày tó . 
ruộng; góp phần xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, —. 
thống nhất, đậc' lập, dân chủ oà giàu mạnh. . 

Nhiệm oụ trước tnắt của cách mạng ở miền Nam. 

_là đoàn kếttoản dân,-kiên quyết đấu tranh chống đề ` - 
quốt Mỹ xâm lược 0à gâu chiến, đánh đồ tập đoàn thống 
trị độc tài Ngô Đình Diệm tap sai của để quốc Mỹ, 

¡thành lập một chính qugền liên hợp dân tốc dân chủ 

— ở miền Nam, thực hiện độc lập dân 'tộc, các quyền tự _. 
do dân chủ uà cải thiện. đời sống nhân dân, giữ uững 
hòa bình, thực hiện thống nhất-nước nhà trên cơ sở độc _ 
lập uà dân chủ, tích cực góp phần bảo uệ hòa "bình ở ~ 

Đông-Nam Á 0à thế giới. hà 

-Quá trình tiến triền của cách mạng: ở miền Nam là 
quá trình đoàn kết,: tô chức và phát triền các lực 

Ị 
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lượng chống Mỹ — Diệm đề phá tan âm mưu chuần bị 
chiến tranh của chúng, duy trì và củng cố hòa bình; đề - 
_chống lại chính sách độc tài phát-xít và chính sách - 
bần cùng hóa nhân dân, đòi tự do dân chủ và cải thiện 


_ đân sinh, đề chống ách nó “dịch và âm mưu chia cắt - 


. đất nước, đòi độc lập dân tộc và thống nhất Tô quốc. 
- Đó cũng là quả trình kết hợp những mục tiêu trước 
_ mắt với những. mục tiêu lâu dài của cách mạng, nhằm . 
- giải phóng miền Nam khỏí sự thống' trị của đế quốc . 
Mỹ yà bè lũ tay _sal, thực hiện thống nhất nước nhà, 
- hoàn thành nhiệm ' vụ cách mạng dân kói dân chủ T ng 
__ đân trong cả: nước. R da | 


Cuộc đấu tranh cách: mạng của mỹ dân ta ở miền 
-Nam có những thuận lợi căn bản sau đây : nhân dàn ta 
- đã giải phóng miền Bắc và đang tích cực đưa miền Bắc - 
tiếh lên chủ nghĩa xã hội; đồng bào rhiền Nam có tỉnh 
'thần yêu nước nồng nàn, có trình độ giác ngộ cao, có - 
truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng; phe xã hội 
chủ nghĩa thế giới đã mạnh hơn và ngày càng mạnh hơn 
ˆ phe đế quốc chủ nghĩa ; phong trào giải phóng dân tộc, 
. trên thế giới đang phát triền mạnh mẽ, lực lượng hòa 
bình đang, áp đảo thế lực chiến tranh. 'Nhưng đồng bào , 
_ ở miền NÑam còn có nhiều khó khăn. Đế quốc Mỹ và bè 
_ lũ Ngô Đình Diệm câu kết chặt chế với nhau, dùng mọi . 
. biện pháp giáo hoạt và vô cùng tàn bạo đề phá hoại một 
_ cách điên cuồng sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân 
dân ta. Do đỏ, cuộc đấu tránh cách mạng của nhân dân 
miền Nam còn lâu dài, gian khổ, Ñó không phải là một 


quá trình giản đơn, mà chính là một : quá trình phức tạp `. 


kết. hợp nhiều hình thức đấu tranh linh hoạt từ thấp 
pin cao, ợp pháp Đủ không hợp pháp. nà lâu Uiệc xâ - 


4 
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dựng, củng cố, - phát triền lực lượng cách mạng của. 
' quần chúng làm cơ sở. Trong quá trình ấy, phải luôn - 


luôn tăng cường công tác đoàn kết, tô chức và giáo dục 
_ nhân dân miền Nam, trước hết là công nhân, nông dân và 


-_ trí thức, phát`huy đến cao độ tỉnh thần chiến đấu cách 
mạng của các tầng lớp đồng bào yêu nước. Phải không - _ 


ngừng vạch trần những âm mưu gian ác của đế quốc Mỹ 


.. và, bè lũ tay sai, nhằm phận hóa và cô lập chúng hơn - 
nữa, tranh thủ rộng rãi những lực lượng có thề ranh 


thủ được. Trên cơ sở phát triền lực lượng cách mạng to. 


lớn của quần chúng và đoàn kết chặt chẽ với nhân dân. 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới, phải bền bí đấu - 


_ tranh đòi trực hiện hiệp nghị. Giơ-ne-vơ, 


Đề bảo đảm cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền _ 


Nam. giành -được toàn thắng, dưới sự lãnh đạo của 


chính đẳng Mác — Lê-nin của giai cấp công nhân, nhận . l 


“dân miền Nam cần ra sức xây dựng khối công nông 

binh liên hợp, và thực hiện một Mặt trận dân tộc thống 
_ nhất rộng rãi chống Mỹ — Diệm, lấy. liên minh: công 
nông làm cơ-sở. Mặt trận này phải đoàn kết. được các 
giai cấp, và tầng lớp yêu nước, dân tộc Kinh và các 
dân tộc thiểu số, các đảng phái và tôn giáo yêu nước, 
— và tất cả những người có khuynh hưởng chống Mỹ — 


Diệm. Mục tiêu đấu tranh của Mặt trận dân tộc thống _ 
nhất chống Mỹ — Diệm ở miền Nam là hòa: bình, độc , 


) lập dân tộc, tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh và hòa 


bình thống nhất Tô quốc. Công tác mặt trận phải rất 


- linh hơạt đề đoàn kết tất cả -: những lực lượng có thê 


đoàn kết, tranh: thủ bất cứ lực lượng nào có thề tranh ' 


thủ, trung lập những thế lực cần phải trung lập, thu 


hút được đông đảo: quần chủng nhân dân vào phong 


trào đấu tranh chung, chống khÃ — Đo) 
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_Phong trào cách mạng ở miền Nam có bai vị trí 
rất quan trọng trong sự nghiệp thống nhất Tô quốc. Đi ˆ 
đôi với việc ra sức xây dựng và củng cố miền Bắc, đưa _ 
_ miền Bắc tiến lên chủ nghỉa xã hội, nhân dân ta cần 
_ ra sức giữ vững và phát triền lực lượng cách máng ở, 
miền Nam, tạo những điều kiện thuận lợi cho việc hòa - 
bình thống nhất nước nhà. Chúng ta tin tưởng vững. 
chắc ở thắng. lợi của nhân dân ta, ở sự tất thắng c của 
đường lối hòa bình thống nhất Tô quốc, | : 

.Đấu tranh thực hiện thống nhất nước: nhà là một 
quá trình đấu tranh cách mạng gay go, lâu dài, gian 
khồ và phức -tạp chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay Êai 
_ của chúng ở miền Nam. Trong cuộc đấu tranh này, 


chúng ta phải dựa-vững vào lực lượng đoàn kết vĩ đại " 


của quần chúng nhân đân cả Yiước, phải luôn luốn chĩa `, 
thẳng mũi nhọn vào đế quốc Mỹ và bè lũ tay'sai là 

những kể thù nguy hiềm nhất và. hung ác nhất của 
nhân. dân ta. hiện nay. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
nhằm thực: hiện thống nhất nước phà là chính nghĩa. 
Đế quốc Mỹ, -kẻ tử thù của nhân dân ta, đồng thời 
cũng là kẻ tử thủ của nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên thể giới. Bởi vậy, đông đảo nhân dân thế giới 
-hgày càng ủng hộ chúng ta;. lực lượng của nhân dân 
ta ngày càng. phát triền, còn thế lực của kể thù -của. 
chúng ta thì ngày càng suy sụp. Trên bước đường đấu: 
tranh của nhân dân ta, có thê nảy rđ những hình thức 
' thống nhất nước nhà từng bước. Chúng ta sẽ thành 


-_ tâm đoàn kếtvới tất cả. những lực hrợng chống Mỹ—Diệm . - 


và tán thành thống nhất Tô quốc đề cùng nhau bền bỉ . 
đấu tranh thực hiện những bước Ấy dù là những bước 
rất nhỏ. Chúng ta tôn trọng và sẵn sàng theo đúng , 
, nguyên tắc hợp lý hợp tình về vấn đề Nó, nhất kh: 


nhà mà bẳn Cương lĩnh của Mặt trận Tô quốc đã nêu 


ra. Đó là nguyên tắc: hai miền cùng bàn bạc, cùng 


thỏa thuận với nhau, không bên nào cưỡng ép và thôn 


- — tính bên nào. Chúng fa kiên quuết gừt ững - đường 


lối hòa bình thống nhất nước nhà, vì nó. phù hợp với 
nguyện vọng và lợi ích của nhân dân cả, nước ta 


_ và của nhân dân yêu chuộng.hòa bình trên thế giới. 
Nhận dân ta và Chính phủ ta đã cố gắng và sể còn cốc 
gắng tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi đề đi tới thống nhất 


nước nhà bằng con đường hòa bình. Nhưng nếu đế quốc 


“Mỹ cùng bè lũ tay sai của chủng ở.miền Nam liều lĩnh - 


gây ra chiến tranh xảm lược miền Bắc, đi: ngược lại 


nguyện vợng và lợi ích của nhân dân nước ta và nhân - 
dan thế giới, thì tất cã đân tộc ta, Nam Bắc một : lông, 
_ được nhân dân thế giới đồng tình: và HH; hộ, sẽ : đứng 


lên đánh bại chúng.. 


Nước Việt-nam ta. là một, dân tộc Viêt- nam, ta là 


 một..Nhất định nước z‡a sẽ được thống nhất trên cơ sở 


độc. lập và dân chủ, nhất định dân tộc ta sẽ được đoàn, 


- kết trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Sông có thề 


cạn, núi có thề mốn, nhưng ý chí thống nhất Tô quốc - 


của. nhân dân cả nước ta quyết không bao giờ lay 


chuyển, và cuối cùng nhất định sẽ giảnh được thắng lợi. - 


2 ¬ ” 
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_ "ĐƯỜNG LỒI CÁCH MẠNG _ 
.,XÃ HÓP CHỦ NGHĨA Ở cá BẮC. _ 


- ` l Là 


Thươ. các đồng chỉ 


| “Từ: ngày hòa bình được“ lập. lại, miền Bắc nước ta 

v đã bước vào thời kỳ qu3. độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. - 

- Nhiệm vụ của giai cấp công nhân và của Đẳng ta trong ˆ 
thời kỳ: này 'là sử dụng chính quyền nhà nước dẫn chủ, 
nhân. dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vÔ „ 
sản đề tiến hành. cuộc cách mạng xã hội chủ- nghĩa 
nhằm thực hiện chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc .cách mạng triệt . 


đề nhất và sâu sắc nhất trong lịch sử loài người. Nó - 


_ xóa bỏ chế độ tư hữu về. tư liệu sản xuất, xóa bỗ bóc 


lột và giai cấp bóc lột, thực hiện chế độ công hữu về - 


tư liệu sản xuất, mở đường cho sức sản xuất từ trình 
độ lạc hậu tiến lên trình độ hiện đại, do đó mà phát ˆ 
triền sản xuất đến cao độ, làm-cho nhân dân lao động 
vĩnh viễn thoát. khỏi cảnh nghèo đói. Nó không những 
là một. cuộc cách. mạng triệt đề về kinh tế, chính trị, 
mà còn là một cuộc cách mạng: triệt đề về tư tưởng, X 
văn hóa và kỹ thuậÌ, Đề giành thắng lợi trong sự nghiệp 
lớn lao đó, chúng, ta phải nắm vững những nguyên lý 
phô biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về cách mạng 
Ò_ xã hội chủ nghĩa, phải học. tập những kinh nghiệm quý 

báu của các nước anh em, đồng thời phải khéo vận 
_ dụng những.nguyên lý và kình nghiệm ấy vào điều kiện 


Lá 
+ * b * , 
* ` - ⁄ sã 
Ló 
VI ` `m* 
Ũ ` # K 
# z ° Lê ˆ 
„ - ˆ^ 


cụ. thê của nước ta, tìm ra những hình ' thức, phương 


. pháp, bước đi, tốc độ thích hợp với đặc điềm nước ta. 


Chúng ta phải xuất phát từ những: đặc điềm gì đề - 


đặt và giải THỊỢI vấn đề cách mạng xã mi thủ nghĩa,' 


_ở miền Bắc 9 


“ự 


Chúng ta vu tiến hành cải Hồ xã hội chủ. nghĩa. : 
như thế nào, phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội - 


chủ nghĩa như thế nào, phải tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật như ˆ 


thế nào cho phù hợp với CHÊNG đặc " của tình hình 


, miền Bắc ? 


Nội dung của àuêng lối “cách mạng xã hội chủ 


_ nghĩa miền Bắc chính là nhằm. giải: SẾP .mw vấn. 
_ đề đó. - 


Khi bước Sio thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa - 


xã hội, miền Bắc nước ta có những đặc điểm san đây: - 


.“ ~ 


a), Miền Bắc nước ta là. một „miền kinh tẾ nông-. 
nghiệp lạc hậu chủ yếu dựa trên sản xuất nhỏ cá thê, 
cơ sở kinh ,tế của chủ nghĩa.tư bản hết sức kém cỏi 


“. 


_ và non yếu. Công nghiệp mới phỏi thai, nông nghiệp _ 


-và thủ công nghiệp có tính chất phân tán chiếm bộ: 


phận lớn Ìrong nền kinh tế quốc dân. Diện tích ruộng 
đất bình quân tính theo đầu người chỉ có 3 sào Bắc-bộ,, 


-tức là trên dưới 1 phần 10 éc-ta, số người thừa sức _ 


lao động ở nông thôn miền đồng bằng quá đông. Trình . 
độ văn hóa của nhân dân còn thấp, lực- lượng kỹ thuật 

do chế độ cũ đề lại hầu như khỏng có gì, nhất là về. 
cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, trải qua 15 : 
năm chiến tranh, kinh tế miền Bắc lại bị tàn phá nặng - 

nề. Do đó, năng suất lao động thấp, đời sống của nhận _ 
dân còn thiếu thốn về nhiều mặt. Tình hình đó đương. 
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^® 
nhiên gây nhiều' khó khăn. cho miền Bắc trên con 
đường phát 'triền xã hội- chủ nghĩa, nhưng đồng. thời 
cũng -đỏi hội miền Bắc phải tiến mau lên chủ nghĩa xã 
hội, phải tích cực sử dụng những thuận lợi căn bản 
của mình đẻ khắc phục khó khăn. Những thuận lợi đó 
là: sự lãnh đạo tuyệt đối cửa Đẳng, khối liên minh 


công nông vững chắc, chính quyền dàn chủ nhân dân - 


mạnh mẽ, khở nănỷ tiềm tàng to lớn của nóng nghiệp 
nhiệt đới, tài, nguyên - tự nhiên phong phú, nhân đân ta 


đã trải qua đấu tranh cách mạng lâu . năm Xà: có tỉnh - 


.- 


thần lao động cần cù, 


b) Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội trong khi phe' 


xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên-xô, đã trở thành . 


một hệ thống thế giới và đã mạnh hơn phe đế quốc chủ 
nghĩa; quan hệ hợp tác và phân công quốc tế trong 
phe xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng và phát triền. 


Đỏ là một thuận lợi căn bản cho .công cuộc cải tạo. xã " 


_ hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 


Đắc, bảo đảm cho miền Bắc có thể bỏ qua giai đoạn. 


phát triền tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chñũ nghĩa 
_ xã hội. Đồng thời, miền Bắc nước ta có nhiệm vụ tích 


cực góp phần vào việc tăng cường phe xã hội chủ nghĩa,. _ 


bảo vệ và củng cố hòa bình thế giới. 

c) Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
tiến hành trong hoàn cảnh nước ta bị chia làm hai miền. 
Đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành thuộc địa, đang 


tích cực dùng miền Nam làm căn cứ đề phá hoại công. 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chuẩần 


bị gây chiến tranh xàm lược. Sự nghiệp cách mạng. xã 


hội chủ nghĩa ở miền Bắc do đó cần phải được thúc. 
_ đầy mạnh mẽ đề mau chóng tạo ra một cuộc sống mới ` 


cho nhân dân miền Bắc làm cho miền Bắc phát huy 
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" được đầy đủ tỉnh th hẳn của nó SỐ với miền Nam,- : 


đồng thời đề biến miền Bắc thành cơ sở ngày càng 
vững chắc cho nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh 
thực hiện thống nhất nước nhà. xúc tiến việc xây dựng 


một nước Việt-nam hòa: bình, thông nhất, độc áo dân - 


chủ và giàù mạnh. 


Xuất phát từ đhếng đặc điềm trên. "đây, thông: : 


"ta thấy rõ rằng sau khi nhiệm vụ cách: mạng đân 
tộc— dân chủ nhân dân đã hoàn thành, thì : miền Bắc 
nước ta cần phải tiến ngay vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, và có đủ điều kiện để bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chủ nghĩa 


_ xã hội;, công cuộc cách mạng xẩ hội chủ nghĩa 


_- ở hniền Bắc phải là một quá.trình cải biến cách mạng 
_Đề mọi mặt nhằm đưa miền Bắc từ nền-kinh tế chủ ếu 
dựa :trên sở hữu cá thề oề tử liệu sản xuất tiến lên nền 
kinh tế xä hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân bà 
sở hữu tập thề, từ chế độ sản xuất nhỏ tiến lên chế độ 
: sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ tình trạng kinh tế. 
. rời rạc pả lạc hậu, xây dựng thành một nền kinh tế: 
| - cắn đối uà hiện đại, làm cho miền Bắc tiến bỡ mau 
_ chóng, thành cơ sở ngày cảng oững chắc cho. sự nghiệp 
đâu tranh thống nhất nước nhà. 


Quá trình cải biến cách. mạng nói trên là một tu 
_ trình thực hiện cđi fqo: xã hội chủ nghĩa` 0à +âu dựng, 
chủ nghĩa xã hội ; là một. quá rình đấu tranh ga go 
pà phức tạp giữa con đường xã hội chủ nghĩa oà con 
._ đường tư bản chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính . 
_ trị, tư-‹tưởng, văn hóa và kỹ thuật. Công cuộc- cải tạo 


xã hội chủ nghĩa nhằm cải tạo những quan hệ sản 
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xã hội chủ nghĩa trong đó: miấu chốt là cải biến chế. 
__ độ sở hữu cá thể và chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 


_ về tư liệu sản xuất thành các Hình thức khác nhau của 


chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, mở đường cho: SỨC 


. sản xuất phát triển. Công cưộc xây dựng. chử. nghĩa. 


( 


xã hội nhằm phát triền sức sản xuất đã được giải. 
phóng, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội; tiến lên xóa bỏ tình trạng lạc hậu, cải 
biến chế độ sẵn xuất nhỏ thành chế độ sản xuất lớn- 


xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở kỹ thuật hiện đại. 
— Cải tạo xä.hội chủ nghĩa uà xâu dụng chủ nghĩa xã — - 


hội là hai mặt của cuộc cách mạng zxẵ. hội. chủ nghĩa, 


. hai mặt ấy có quan hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, 
thúc đầy nhau cùng phát triền. Công cuộc cải tạo _ 


xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện thuận lợi đề mau chóng - 
phát triền và hiện đại hóa sức sản Xuất, đầy mạnh xây „ 
dựng chủ nghĩa xã hội ; ngược lại, công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội giúp cho quan hệ sản xuất mới do ˆ 


cảitạo xã hội chủ nghĩa đưa lại ngày càng được củng cố. 
_ và phát triền. Do. tình- hình cụ thể của miền Bắc nước ta, 


trong thời kỳ dầu của cuộc cách mạng xä hội chủ nghĩa, 


chúng ta lẩu cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm, đồng : 

thời tiến hành một bước oiệc xây dựng chủ nghĩa xã hội; —_ 
„ khi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩá đã giành được 
thắng lợi có tính chất- quyết định tHì chúng ta cần. ' 


chuyền sang lấu xâu dựng chủ nghĩa xã: hội làm trọng 


tâm, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng | ¬ 


thời hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


- Chỉ có làm như thế, miền Bắc nước ta mới có thê 


mau chóng có một nền kinh tế xä hội chủ nghŸa cân 
đối và hiện đại, mau chóng đạt tới chế độ sản ng, lớn - 
cơ giới) hóa xã bài chủ nghĩa: | 1n 


* 
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- Quá trình cải biến &Äcf: mạng đề, đưa miền Bắc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình kết hợp cả 
tạo pả xâu dựng: kính lễ uớ†.cải tạo 0à xâu dựng sữn 


hóa. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực: Ÿ 


văn hóa có dựa trên cơ sở vật chất do cách: mạng 
kinh tế đưa lại thì mới .Š 'thê tiến. triền. mạnh 
mể và . vững chắc, nhưng ở `nước ta không nhất. 


định cử phải. chờ làm n- HỆ .cách mạng. kinh: tế rồi . 


mới bắt đầu làm cách mạng văn hóa. Trong. bao. 
nhiêu năm trước đây, do chính sách ngụ dân của: 
bọn thực dân. và bọn phong kiến tay sai, nhân dân 


ta đã bị kìm hầm trong vòng lạc hậu và tối tắm nghm 


_ trọng, trình độ văn hóa và hiểu “biết kỹ thuật của nhân , 


dân ta rất thấp kém, tình trạng. ấy đang là một trở 


( 


ngai lớn cho' công cuộc cải tạo và xây dựng kinh tế 
theo chủ nghĩa xã hội. Mặc dù vậy, tình hình khách _ 
quan của nước ta đòi hỏi chúng ta phải ra sức đầy - 


mạnh cuộc cách mạng kinh tế và cuộc cách mạng này 


lại luôn luôn đề ra những yêu cầu ngày càng to. lớn, 


_ về văn hóa và kỹ thuật phải giải quyết. Vì vậy, muốn - 


cho công cuộc cải tạo và. xây dựng kinh tế theo chủ 
nghĩa. xã hội mau chóng giành được thắng lợi, chế độ 


kinh. tế lạc hậu cũ mau chóng cải. biến thành chế độ _ 
sản xuất lớn eơ giới hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta - 


.Ò. _ phải tiến hành và đầy mạnh cuộc cách mạng xã hội 
' chủ nghĩa về văn hóa và kỹ thuật, gắn cuộc cách mạng „ 


ấy với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về (kinh tế, 


làm .cho nó phục vụ được kịp thời những yêu cầu của _ 


cách mạng kinh tế. 
"Mục đích của chủ nghĩa xã hội là nâng cao không 


l ngừng mức sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao. 


__ động. Muốn đạt: mục đích Lấy, BhEO ra sức phát triên 
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sản xuất, không ngừng tích lũy vốn cần thiết cho công 
CUuỘC phát triền sản xuất. Vì vậy, trong công cuộc , :cách 
mạng xã hội chủ. nghĩa ở miền Bắc, chúng ta nhất thiết - 
phải bảo đảm tích lũy vốn để phát triền kinh tế, đầy 
“mạnh sẵn xuất xã hội chủ nghĩa. Không coi trọng tích . 
` lũy vốn, hoặc tích lũy không đầy đủ, thì không thê mau . 
chóng xây dựng chủ nghĩa xã hội, không thê tạo ra điều - 
kiện .cơ bản. đề không ngừng nâng cao mức sống của 
nhân dân. Trên cơ sở bảo đảm tích lũy số vốn cần thiết 
_đề phát triền sản xuất, chúng ta phải hết sức chăm lo 
cải thiện đời sống của nhân dân. Mẫy năm nay, theo đà. 
phát triền của sản xuất, đời sống của nhân dàn lao động 
miền Bắc đã được cải thiện rổ rệt so với trước. Nhưng 
l họ vẫn còn thiếu thốn, sức khỏe và năng. lực lao động 
-Ò của họ còn thấp. Nâng cao mức sống của nhân dân 
chính là đề tăng thêm sức khỏe và năng lực lao động 
của nhân đân, làm 'cho sản xuất ngày càng được nhiều. 
_ Hơn nữa, nâng cao mức sống của nhân dân trong điều 
kiện của nước ta hiện nay còn có một ý nghĩa chính 
trị quan trọng: nó là một biều hiện cụ thể về tính hơn 
_ hẳn của chế độ. xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đối với chế . 
- độ Mỹ — Diệm ở miền Ñam; nó có tác dụng cô vũ mạnh . 
mẽ nhân dân.miền Nam và thúc đầy cuộc đấu tranh.. 
thực hiện thống nhất nước nhà của nhân dân cả nước.. 
Đề bảo đảm xây- dựng thành công chủ nghĩa. xã - 
hội ở miền Bắc, chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối 


quan hệ giữa tích lũy vốn và cải thiện đời sống. Chúng `: 


ta chủ trương giữa tích lũu uà tiêu dùng cần có tỦ lệ 
thích đáng, nghĩa là một tỷ lệ phù hợp uới gêu cầu 
kinh tế uà uêu cầu chính trị trong từng thời kụ, vừa 
bảo đảm phát triền kinh tế xã hội chủ nghĩa của miền. 
_ Bắc theo tốc độ cao, lại vừa bảo đảm cải thiện không 
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ngừng đời sống của nhân dân theo đà phát triền của 
. sản 'xuất. Đồng thời; chúng ta phải rạ sức khuyến ˆ 
- Khích mọi người phát huụ tinh-thần cần kiệm âu dựng - 
Tồ quốc. Nước ta còn nghèo vì sẵn xuất : của ta còn 
thấp. Chúng ta một mặt. phải luôn. lủôn bảo đảm tích 
lũy vốn đề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, mặt 
khác phải hết sức tiết kiệm và hết sức sử dụng hợp : 
lý vốn tích lũy nhằm đạt biệu quả lớn nhất với sự chỉ 
phí it nhất. Muốn thế, chúng ta phải ra sức phấn đấu 
đề.cải tiến công tác 'quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất, không. ngừng tăng: năng suất 
lao động. | 
Đề bảo vệ vững chắc miền Bắc đang xây dựng chủ 
ngh†a xã hội, kịp thời ngăn ngừa và đối phó với mọi âm - 
mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, phải giải quyết _. 
đúng đắn quan hệ giữa xây dựng kinh tế oà củng cố - 
. quốc phòng. Trong quá trình cải tạo-xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với phát triền. 


kinh tế và văn hóa, phải chú trọng củng cố quốc phòng, ` ˆ 


. xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh ; 
phải kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng ; 
trong xây dựng kinh tế, phải thấu suốt nhiệm vụ phục 
vụ quốc phòng, cũng như trong cũng cố quốc phòng 
_, phải khéo sắp xếp cho ăn khớp với công cuộc xây - 
. dựng kinh tế: ⁄ | 


Cùng với sự hình thành của nha: xã hội chủ nghĩa 


thế giới, nền kinh tế,của mỗi nước trong phe trở thành `. 


một bộ phận khăng khít của hệ thống kinh tế xä hội 
chủ nghĩa thế giới. Vận dụng nguyên tắc phân công và - 
hợp tác quốc tế xä Hội chủ nghĩa, mỗi nước có thề dựa 
. vào lực lượng kinh tế hùng mạnh của cả phe xã hội 
_ chủ nghĩa đề xây dựng và phát triền kinh tế của mình, 
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có thể thực hiện sự phối tư thích đáng “tiên các kế. 
hoạch dài hạn phát triền kinh tế quốc dân, nhờ vậy mà. 
đạt được tốc độ“phát thiền ngày càng cao trong công 
_ cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa. Đối với nước :a là 
_ một nước nông. nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn phát triền tư bản:chủ nghĩa, 
. thì sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa là một sự cần 
thiết không thề thiếu được, là một nhân tố rất quan 
trọng. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng 
` của sự giúp đỡ ấy đề có kế hoạch sử dụng tốt, nhằm 
mau chóng xóa bỏ tình trạng lạc hậu của nền kinh tế 
nước ta. Nhưng chủng ta không được ỷ lại, mà phải 
_ phát huy. đến cao độ tỉnh thần fựy lực cánh sinh. 
Sự hợp tác kinh tế giữa các nước xä bội chủ nghĩa 
là sự giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Mỗi nước đều 
: eó một nền kinh tế với những tài nguyên riêng của 
đất nước mình và những kinh nghiệm tích lũy được 
trong quá trình, phát triền kinh tế. Nhờ sự hợp tác 
quốc tế, các,úước có thể cung cấp và trao đồi cho 
nhau những nguyên liệu; thiết bị và máy móc, giúp đỡ 
nhau những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến ; đồng thời, 
mỗi nước cần phải phát huy vai trò tích cực của mình 
trong sự hợp tác quốc tế, bảo đảm. cho công cuộc | 
chung xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
phát triền mạnh mẽ. So với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, kinh tế của nước ta chậm. phát triền, chúng 
ta phải nhờ Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em 
khác giúp đỡ về vốn, thiết bi, kỹ thuật, chuyền gia và 
đào tạo cán bộ, nhưng chúng ta cũng phải tạo điều 
kiện đề phát huy những khả năng của ta nhằm giúp 
đỡ các nước anh em về những thứ mà các nước ấy 
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cần. Vì ` chúng. ta cần ra sức:phát huy tỉnh thần .tự 
lực cánh sinh và sử dụng tốt sự giúp đỡ của các nước. 
anh em đề xây dựng nền kinh tế của ta thành một nền 
kinh tế tự chủ, tương đối hoàn chỉnh, làm cơ sở: cho 
độc lập của nước nhà nà góp phần tích cực của ‡a trong 
_ sự hợp tác uới các nước anh em. - 


Thưa các đồng chí, 


- Cải tạo xã hội chủ. nghĩa là một, nhiệm vụ cơ bản 
trong công cuộc cách mạng xã hội chủ mghĩa ở miền 
Bắc nước ta. Chúng ta phải có phương châm, chính sách 
đúng đắn và phải trải qua một thời gian tương đối dài 


_ mới có thề hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ cải tạo xã ' 


hội chủ nghĩa. Những quan điềm coi nhẹ nhiệm vụ cải 
- tạo xã hội chủ nghĩa, không thấy tầm quan trọng lớn 
lao, tính chất phức tạp và lâu dài của nó, . đều là 
_ không đúng. bài 


Trong nền kinh: tế quốc dân miền Bắc, nông nghiệp 


chiếm bộ phần rất quan trọng; nông dân lao động là 
một lực lượng sản xuất to lớn. Muốn đưa miền Bắc 


_ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải đi từ nông 


_ nghiệp, phải dựa vững vào lực lượng của nông dân 
- lao động và phát huy tính tích cực cách ' mạng của họ. 
Vì thế, cải tạa nông nghiệp là khâu chỉnh của toàn: bộ 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. Chúng ta dùng con 


đường hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp cải tạo quan - 


“hệ sản xuất với cải tiến kỹ thuật và-giáo dục tư tưởng, 
đi từ tồ đôi công đến hợp tác xã sản xuất bậc thấp và 
hợp tác. xã sản xuất bậc cao, từ hợp tác xã quy mô 
nhỏ đến hợp'tác xã quy mô. lớn đồng thời phát triền 
những hợp tác xã mua bán và hợp tác xã vay mượn, 


` 
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. đề biến nông dân cá thề thành nông dân tập thẻ, biến 
sản xuất cá thê thành sản xuất tập thê, phát triền sản. 


| _ xuất nỏng nghiệp-và xây dựng nông thôn mới. 


_ Đề bảo đảm cho phong tràó hợp tác hóa nông nghiệp. : 
tiến triền thuận lợi, cần phải nắm vững đường lỗi giai 
cấp của Đảng ở nông thôn. Hợp táo hóa nông nghiệp là 
_ một cuộc vận động cách mạng nhằm biến chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp thành chế độ sở: 
hữu tập thề xã hội chủ nghĩa. Đó là một cuộc đấu tranh 
gay go và phức tạp, cho nên Đẳng phải có chỗ dựa vững 
chắc ở nông thôn mới có thề đưa cuộc vận động này 
đi đến. thắng lợi hoàn toàn. Chỗ dựa ấy nhất định phải 
là bần nông và trung nông lớp đướởi là những người it tư 
liêu sản xuất nhất ở nông thôn, thiết tha và kiên. 

- quyết nhất đi väo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng ` 
thời phải rất chú trọng củng cố và tăng cường đoàn 

- kết trung nông, kiên nhẫn thuyết -phục trung nông 
- bằng. tuyên truyền giáo dục và bằng việc làm thực tế 
của hợp tác xã, tuyệt đối không được ép buộc họ vào 
hợp tác xã, mà phải biết chờ đợi họ. Đối với những. 
tư tưởng và hành động sai lầm: của trung nông, đặc _. 
biệt là của trung nông lớp trên, cần phải phê phán ` 
nghiêm khắc, nhưng phải có phương pháp và mức, độ . 
thích đáng đề đoàn kết họ, giúp họ sửa chữa. _ : 
Bà nguyên tắc của phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp là « tự nguyện », «cùng có lợi» và « quản lý dân 
chủ », trong đỏ mấu chốt nhất là nguyên tắc « tự nguyện ». 
Có nắm vững nguyên tắc «tự nguyệñ» thì mới kiên 
quyết tìm mọi biện pháp đề thực hiện đầy đủ hai nguyên 
tắc «cùng có lợi» và «quản lý dân chủ». Ngược lại, 
chỉ có thực hiện đúng đẳn hai nguyên tắc « cùng có lợi » 
và sản lý dân chủ », thì mới có thê đảm bảo CÊNG 
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chắc —_ 1Ắc « tự nguyện ». Giữ vững ba nguyên tác 
nới trên thì động viên được tất cả các xã viên tích cực 
tham gia. quản lý hợp tác xã, cải tiến mọi mặt Mới 2 bay 

của hợp tác xã cho ngày càng tốt hơn. | 


' Như Lê-nin đã từng vạch rõ, đối với một chế độ 
mớinhư chế độ hợp tác xã ở nông thôn, nếu không có 
sự giúp đỡ tích cực của nhà nước do giai cấp công nhân 
lãnh đạo thì.không thê phát triền mạnh mể được. Vì ' 
vậy trong quả trình thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp, 
Nhà nước dân chủ nhân dân của ta cần tích cựo giúp 
đở các hợp tác xã về mọi mặt, tiếp sức cho các hợp táé- 
xã đứng vững và đần dần tăng cường. Đó là một biện. . 
pháp rất quan trọng đề củng cố khối liên minh công . 
nông, cơ sở của chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Thủ công nghiệp, mặc dù có mặt lạc hậu, vẫn có 
một! vị trí quan trọng trong nên kinh tế nước ta. Nó. 
"bao gồm 17 ngành, có 150 nghề khác nhau, và sẵn - 
xuất trên 1.000 loại hàng khác nhau; hiện nay, nó 
chiếm trên một nửa giá trị tông sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp ở miền Bắc. Cải fạo thủ công nghiệp 
. theo chủ nghĩa xã hội là tạo điều kiện cơ bản tho thủ 
công nghiệp có thê dần dần xóa bỏ mặt lạc hậu, phát 
- huy mạnh mẽ mặt tích cực, phát triề theo hướng có 
lợi cho kinh tế quốc dân và cho thợ thủ công. Con: 
đường hợp tác hóa thủ công nghiệp của ta là thông qua , 
các hình thức tồ hợp tác, hợp tác xã cung tiếu sản xuất: 
và hợp tác xã sản xuất, kết hợp chặt chẽ việc cải tạo 
quan hệ sản xuất với việc cải tiến sức sản xuất (cải 
tiến công cụ, cải tiến kỹ: thuật sẵn xuất, v. v.) đề đưa 
thủ công. HgHIẾP. và thợ thủ ¬ bến lên chủ nghĩa 
xã hội. : 
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Thương nghiệp nhỏ trên miền Bắc, có một tỷ lệ. 
quan trọng trong số người lao động ở thành thị và nông 
thôn. Chúng ta chủ trương dùng các hình thức hợp tác 
như tổ hợp tác mua 'và bán, tồ hợp tác vừa mua bán 
vừa sản xuất, cửa hàng hợp tác, v.v. đề (thực hiện cải 


đao xã hội chủ nghĩa đối: oới. thương nghiệp nhỏ ' và 


chuyền dần bộ phận lớn những j buôn bán nhỏ 
sang sản xuất. 

— Kinh tế tư bản chủ nghĩa tư nh và giai cấp. tư, 
sản dân tộc là đối tượng của cách mạng. xã hội chủ 


_ nghĩa. Nhưng trong điều kiện cụ thể của nước ta, do 
chúng ta có Nhà nước dân chủ nhân dân vững mạnh, 


có khối liên minh công nông bền chặt, có kinh tế quốc 


. doanh'xã hội chủ nghĩa giữ địa vị lãnh đạo trong nền 


kinh tế quốc dân; do giai cấp tư sản dân tộc ở miền. 
Bắc lực lượng nhỏ yếu, lại đã từng là bạn đồng minh 
của giai cấp công nhân trong cách mạng dân tộc dân chủ 


. „ nhân đân, từ ngày hòa bình được lập lại đến nay nói 


chung -vẫn tán thành cương lĩnh của Mặt trận Tô quốc, 


-_ có khả năng tiếp thụ cải tạo xã hội chủ nghĩa ; do nước ta 


bị tạm chia làm hai miền, phương châm, chính sách của - 
Đảng ta là «xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam », 
nhằm tăng cường lực lượng của cả nước trong cuộc 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho nên 
chúng ta chủ trương: cải tạo chòa bình công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh theo chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta dùng chính 'sách sử dụng, hạn chế và 
cải tạo, chính sách chuộc lại và trả dần đối với tư liệu 
sản xuất của giai cấp tư sản chứ không dùng cbính 


sách tước đoạt và thông qua các hình thức gia công, 
_ đặt hàng, kinh tiêu, đại lý, xí nghiệp công tư hợp 


doanh và xí nghiệp hợp tác, kết hợp các biện pháp 
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kính tế, hành chính và giáo dục, kết hợp cải tạo kỉnh 
tế với cải tạo tư tưởng, để tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, biến 
những người tư sản -thành những người lao động trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, Trong quá trình cải tạo 


công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh, chúng - 


ta vẫn tiếp tục coi giai cấp tư sản dân tộc là một thành 
viên của'nhân dân và của Mặt trận Tô quốc; nhưng ` 
đối với những phần tử tư sản phản động ngoán cố 


 - chống lại cải tạo xã hội chủ nghĩa, chống lại Tồ quốc 


và nhân đân thì chúng ta phải kiên quyết đối phó. - 


_ Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nước ta có hhiều thuận lợi. Vì quần chúng nông dân, 
thợ thủ công, người buôn bán nhỏ đã từng thamí gia 


đấu tranh cách mạng lâu năm đưới sự ]ãnh đạo của -- 


Đảng, vì cách mạng đã mang .lại cho họ tự do và đã 
bước đầu cải thiện "đời sống của họ ; nói chung, họ 
tin trởng Đảng ta, tin (tưởng ở Hồ Chủ tịch, sẵn sàng _ 
đi theo tiếng gọi của Đảng. Vì giai cấp. tư sản dân 
tộc, với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Đảng ta, cũng 
có thê tiếp thụ cải tạo và đi lên chủ nghĩa xã lội... 
“Vị chúng ta có sức mạnh của kinh tế quốc doanh 
ngày càng phát triền và đã giành được vị trí lãnh đạo 
trong nền kinh tế quốc đân. ong công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc vẫn là: một, cuộc đấu tranh 
giai cấp gay go và phức tạp giữa con đường xã hội 
chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa. ¬ 


Nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ là. 
những người lao động. Lao động là mặt căn bản, là 
mặt bản chất của họ. Đứng về mặt ấy mà xét thì họ là ' 
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_.. những tầng lớp tán thành chủ nghĩa xã hội, là lực lượng 


đồng minh gần gũi và đáng tin cậy của giai cấp công 
nhân. trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng đồng - 


"thời họ cũng là những người 'sản xuất nhỏ, những - 


người kinh doanh cá thề. Đứng về mặt ấy mà xét thì ' 
họ ít nhiều .đều có khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa, rõ rệt nhất là trong trung nông lớp trên và trong 


_ một bộ phận tiều chủ và người buôn bán nhỏ. Muốn. 
_ đoàn kết và đưa nông, dân, thợ thủ công, những người 


buôn bán nhỏ đi vào con đường hợp tác hóa đề tiến : 


lên chủ nghĩa xã hội, nhất- định phải giáo dục cho họ. 


thấm nhuần tư tưởng xä hội chủ nghĩa, đồng thời phải 
có những biện pháp thích đáng đễ cắt đứt sự liên hệ 


_ kinh tế-của giái cấp tư sản đối với họ, đề han chế và 


ngăn chặn khủynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa.. 
Các công tác này không những phải tiến hành một cách 
liên tực và có hệ thống trước khi họ đi vào con đường 
hợp tác hóa, mà còn phải tiếp tục tiến hành trong một 
thời gian lâu đài sau khi họ đã tham gia PHòNg trào 


hợp tác hóa. 


Về kinh tế cũng như về chính trị, giai cấp tư sản _ 
dân ` tộc ở miền Bắc nước ta rất nhỏ yếu; chúng ta có 


-khả năng dùng phương, pháp hòa bình đề cải tạo họ. 


. Nhưng họ vẫn là một. giai cấp bóc lột, bản chất của họ 


` 
-. 


là phát triền chủ nghĩa tư bản. Công cuộc :cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ. 
nghĩa tư doanh chính là một quá trình hạn chế, đánh 


-lui và cuối cùng xóa bỏ sự bóc lột tư bản chủ nghĩa ` 


của giai cấp tư sản dân tộc, chỉnh là một quá trình 
đấu tranh giai cấp phức tạp đề chuyền biến giai cấp - 


tư sản dân tộc từ vị trí giai cấp bóc lột sang vị trí 


- 


nhân dân lao động. “Trong quả trình đó) giai cấp tư sẵn 
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_ đân tộc không thề không dùng biện pháp này hay biện 
pháp khác, hình thức này hay hình thức khác đề chống 
lại. Vì vậy, tuy họ có khả năng tiếp thụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, nhưng muốn biến khả năng đó thành hiện 
thực, thì nhất thiết phải tiến hành đấn tranh kiên quyết 
và bền bỉ chống mặt tiêu cực của họ, tạo' điều kiện 
thuận lợi cho họ phát huy mặt tích cực và yêu nước, 
dọ đó mà giúp họ cải tạo, dần dần thành những người 
lao động chân chính. 


Tính chất gay go và phức. tạp: của cuộc đấu tranh _ 


giai cấp trong phong trào -cải tạo xã hội chủ nghĩa 
không phải chỉ biều hiện trong cuộc đấu tranh cải biến 
những người tư sản thành những người lao động, mà còn - 
biều hiện trong cuộc đấu tranh chống những thế lực thù 
địch của chủ nghĩa xã hội âm mưu phá hoại công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Những thế lực thù địch đó bao gồm - 
các loại tay sai của Mỹ — Diệm lén lút ở miền Bắc, bọn 
phản động đội lốt tôn giáo, những phần tử tư sẵn và phú | 
nông phản động và bọn địa chủ ngoan cố không chịu cải 
- tạo. Được Mỹ— Diệm khuyến khích và giúp đỡ, chúng - 
không ngừng tìm cách phá hoại công cuộc cải tạo-xã 
hội chủ nghĩa ở nông thôn và thành thị về các. mặt 
chính trì, kinh tế,.tồ chức, tư tướng. Chúng ta phải ˆ 
luôn luôn nâng cao cảnh giác, kịp thời đập tan mọi 
âm mưu đen tối của chúng. vớ 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở ở miền Bắc 
rõ ràng là cuộc đấu tranh giai cấp gay go và phức tạp 
giữa con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản. 
"chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh ấy, sự lãnh đạo 
_ chính trị và tư tưởng của Đảng, quyền lực chính trị - 
_ và kinh tế của Nhà nước dân chủ nhân dân, . tác dụng. 
của kinh tế quốc doanh và vai trò tích cực của quần 
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chúng nhân dân, chủ yếu là công nhân và nông đân 
lao động, là những nhân tố quyết định. Muốn cho công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đi đến thắng lợi hoàn 
toàn, phải không ngừng tầng cường sự lãnh đạo của. 
_ Đảng trên mọi lĩnh Dực, ra sức phát huuy quyên lực 
chính trị nà kinh tế của nhà nước 0à đè bẹp mọi âm 
mưu phá hoại của bọn phản cách mạng, tích.cực phát - 
triền thành phần kinh tế quốc doanh, nà cô 0ũ tỉnh thần 


Ầ _phấn khởi cách mạng của quần chúng công nhân Dả 


_nhân dân lao động. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa nhấi nhằm xóa 
bỏ bốc lột, giải phóng sức sản xuất, tô chức lao động 
trên cơ sở mới, không ngừng tăng năng suất lao động 
và phải triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa tiến triền- 
mạnh mẽ. 


Muốn cải biến tình trạng nông N lậê hậu hiện, 
nay .của nước ta, đưa nước ta từ chế độ sản xuất nhỏ 
là chủ yếu lên chế độ sản xuất lớn `xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta không có. con đường nào khác ngoài con. 
đường công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì oậu, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm oụ trung tâm của 
cả thời kỳ quá độ ở nước ta. Thực biện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhằm xây dựng cơ sở vật chất ' 
vả kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cơ 
bản cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Điềm mấu chốt 
trong công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa là ưu tiên 
phái triền cóng nghiệp nặng. Công nghiệp nặng là nền 
tảng của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Có ưu tiên phái 
triều công nghiệp nặng mới có thể cung cấp những tư 


_- liệu sản xuất cho công nghiệp và nông = bảo đảm 
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thực: hiện không ngừng tái sản xuất mở rộng xã hội 


chủ nghĩa, phát triền đến cao độ nền kinh tế quốc dân, 


cải thiện không ngừng đời sống của nhân dân lao động. 
| -. trong công cuộc công nghiệp hóa. xã hội chủ nghĩa ở 


_miền Bắc, chúng ta phải nắm pvỀng việc ưu tiên phát Ề 


triền công nghiệp nặng. 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không phải. chỉ _ 


là đơn thuần xây dựng công nghiệp hiện đại mà còn phải 
làm cho hông nghiệp và các ngành kinh tế, khác đều trở 
_ thành hiện đại. Trong nên kinh tế quốc dân, cộng 
_ nghiệp và nông nghiệp là hai bộ phận chủ yếu có quan 
hệ mật thiết với nhau. Chỉ có kết hợp chặt chẽ kinh tế 
cộng nghiệp và kinh tế nông nghiệp, giải quyết: đúng 
đắn quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thì mới 
có thề xây dựng thành công cơ sở vật chất và kỹ thuật 


ồ 


của chủ nghĩa xã hội. Còng nghiệp, trước hết là công . 


nghiệp nặng, giữ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế. 
- xã hội chủ nghĩa, có công nghiệp thì nông nghiệp. 
. -Và các ngành kinh tế khác mới có thể phát triền đến 


cao độ ; đồng thời, nông nghiệp là cơ sở phát triền của 


4 


` 


công nghiệp, nông nghiệp. phát triền sẽ tạo ra những - 


điều kiện thuận lợi cơ bản đề thúc đầy công nghiệp 


| | phát triền một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. 


-Ở miền Bắc nước ta hiện nay, nông nghiệp chiếm ` 


bộ phận rất lớn trong nền kinh (fế quốc dân, nước ta 


lại thuộc vùng nhiệt đới, có khả năng tiềm tàng rất: 


_ lớn về sẵn xuất nông nghiệp. Vì vậy, đối với miền Bắc 


nước ta việc kết hợp kinh tế công nghiệp' với kinh tế - 


nông nghiệp, giải quyết đúng đắn quan hệ giữa công - 


nghiệp và nông nghiệp trong. quá trình thực hiện công - 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, lại càng quan trọng. Tích 
cực phát triỀền nông nghiệp, chúng ta có thề mở rộng 
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không ngừng -thị thường nông thôn cho cóng nghiệp, 
bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, 
bảo đảm cùng cấp lương thực cho công nhân và nhân. 
đân lao động, tăng cường việc xuất khâu những sản. 
phầm nhiệt đới đề đồi lấy máy móc và thiết bị cho công 
. nghiệp. Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ phát.triền. | 
mạnh mẽ thì công nghiệp nặng sẽ có thị trường ngày. 
càng rộng, có vốn: ngày. càng dồi dào, do đỏ việc ưu .. 
tiên phát triền công nghiệp nặng có thê thực hiện một - 
cách thuận lợi. Đè tạo điều kiện thuận lợi thực hiện 
công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta, 
. chúng ta phải ra sức phái triền nông nghiệp toản diện 
trên cơ sở hợp tác hóa pà cải tiến kỹ thuật, phải phát 
triền nông trưởng quốc. doanh, động: diên mọi nhần 
_tố tích cực của ` sản xuất nông nghiệp nhiệt đới đề xúc ˆ 
tiến oiệc xâu dựng công nghiệp, phái triền nông nghiệp —.. 
ẩL đôi uới phái triền công nghiệp, kết Hợp chặt chẽ CỔNG _ 
nghiệp 0uới. nông nghiệp. +- | _ 
_Chủ trương của Đẳng ta. về T nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc có thề nêu ra như sau: 


Thực hiện công nghiệp` hóa xä. hội chủ. nghĩa ở miền - 
Bắc nước ta là xâu dựng một nền kinh tế xã hội chủ 


.. nghĩa cân đối pà hiện đại, Kết hợp công nghiệp uới nông -_ 


nghiệp 0à lấu công nghiệp nặng .làm nền tẳng, ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một cách hợp lủ, đồng thời - 
ra sức phát triền nông nighiệp oà công nghiệp nhẹ, 
nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu 
thành một nước có = nghiệp hiện đại và Su „ 
nghiệp hiện. đại ˆ : 


": rong quá trình thực. hiện công nghiệp. hóa xã hội 
chủ nghĩa, phương châm xây dựng và phát triỀền công 


`. TBƒ 


nghiệp. của Xin: ta là: kết điợp những xí nghiệp quy 
„mô lớn với những xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ, kết 
hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật thô sơ, kết hợp việc - 
xây dừng những xí nghiệp mới với việc tận dụng 
nHững xí nghiệp cũ, kết hợp việc phát triền công. 
nghiệp' trung ương với việc phát triền công nghiệp địa 
phương. Nắm vững phương châm ấy thì chúng ta cỏ: 
thê động viên và phát huy được mọi nhân tố tich cực, 
gây thành một phong trào quần chúng rầm rộ phát 
triền sản xuất công nghiệp, do đó mà xây dựng mau 
chóng Cơ SỞ công nghiệp của. nước nhà. 


Chúng ta phải xây dựng một hệ thống công LẠ: s. 


` nặng làm nền tảng cho kinh tế quốc đân, nhưng cơ cấu: 
_ Đà quữ mó của nó phải thích hợp uới điều kiện uà nhu 
._cầu của ta, phù hợp uới sự phân công, hợp tác trong - 
| phe xã hội chủ nghĩa. Công nghiệp nặng của nước ta 
hiện nay bẻ nhỏ, vốn đầu tư của ta lúc đầu có hạn, số. 
cán bộ và công nhân-công nghiệp nặng còn Ít, nguyên 
_ liệu cần thiết cho công nghiệp nặng còn phải tiếp tục _ 
điều tra, thăm dò. Phải xuất phát từ những điều kiện . 
đó và nhu cầu của ta mà định rõ phương hướng xây - 
_dựng công nghiệp nặng. Có làm như vậy thï nhịp độ 
phát triền chung của nền kinh tế NUSS dân của tá mới 
có thề nhanh. : _ 


Công. nghiệp c: của nước fa sẽ bao gồm những 
'ngành mà nước ta nhất thiết phải xây dựng và có điều 
kiện xây dựng, như điện lực, luyện kim, chế tạo cơ 
khi, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, hóa học, v.v. và 
trong mỗi ngành, chúng ta sẽ xây dựng những cái gì 
cần thiết và có thể phát triền, nhằm xây dựng những 
_eơ sở vật chất và kỹ thuật cần thiết cho chủ nghĩa xã 
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| hội, tạo › điều kiện đề VhữG: vụ nhu cầu: ngày, cảng: đớn „, 
của nhân dân về ăn, mặc, Ở, học, YV.V. ` | 


Muốn biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu thành. một nước có công nghiệp hiện đại và nông 
. nghiệp hiện đại, vấn đề quan trọng có tính chất quyết 
định là thực hiện việc thiết bị kỹ thuật và cải tạo kỹ 
thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, tHực hiện cơ 
` giới hóa các ngành sản xuất, xây dựng và vận tải, do 
đó mà tăng nhanh nặng suất lao động, Hiện nay, chúng 
'ta chủ yếu nhờ các nước anh em cung cấp thiết bị và 
máy móc; nhưng về sau này, chúng tasphải tự giải. 
quyết lấy những thiết,bị và máy móc mà ta có thề và _ 
cần chế tạo đề đáp ứng phần lớn những nhu cầu ngày 
_ càng phát triền về thiết bị và máy móc cho nền kinh tế. 
quốc dân. Vì vậy chúng ta phải ra sức phát triền công 
nghiệp chế tạo cơ khí, phải coi ngành chế tạo cơ khi 
là ngành then chốt trong công nghiệp nặng.. 


Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện đã có hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ˆ 
hủng mạnh do Liên-xô đứng đầu. Nhờ điều kiện thuận 
lợi căn bản đó, tốc độ công nghiệp hóa ở nước ta là 
một fốc độ cœo. Đề đạt tốc độ đó, chúng ta phải tích 
cực phát triền công nghiệp nặng, đồng thời tăng nhanh 
sản xuất nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, bảo đảm sự 
phát triền cân đối và hợp lý giữa công nghiệp và nông 
nghiện, giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, . 
giữa công nghiệp trung ương và công nghiệp địa phương, . 
giữa công nông nghiệp và giào thống vận tải, giữa công 
nông nghiệp và các ngành khác trong nền kinh tế 
quốc dân. Phải phân phối đúng đắn và sử dụng đầy : 
đủ sức lao động và tiền vốn, ,ra sức tiết kiệm về mọi 
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mặt, tranh thủ đạt hiệu quả lớn nhất với số chỉ phí ít 
nhất. Phải nâng cao trình. độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân lao động, đồng thời làm cho .‹họ thấy rõ 
lợi ích vật chất do công cuộc công nghiệp hóa xã hội _ 
chủ nghĩa đưa lại, mà phấn khởi đầy `mạnh thi đua 
yêu nước, xây dựng nhanh chóng và vững chắc cơ sở. 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa. xã hội. - 


_ Đề bảo đảm cho công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta tiến triền thuận lợi, Đảng. 
ta phải kết hợp. lực lượng của Nhà nước với lực lượng . 
của nhân dân, kết hợp'‹sự cố gắng của kinh tế quốc 
_ doanh với sự đóng góp của kinh tế tập thẻ, kết hợp 
phát triền vùng đồng bằng và vùng biển với phát triền 
` vùng trung du và vùng núi, kết hợp sự lãnh đạo toàn 
diện và tập trung của trung tương với việc phát huy 
tính chủ động và tính sáng tạo của địa phương, kết hợp ` 
việc bảo đảm tích: lũy xã hội chủ nghĩa với việc không 
ngừng nâng cao mức sống của nhân dân lao động, kết 
hợp việc dựa vào lực lượng của bản thân ta là chính với 
_ việc sử dụng tốt sự giúp đỡ của các nước anh em. Chỉ ' 
có như vậy mới có thể động viên và phát huy được mọi ' 
nhân tố tích,cực đề hoàn thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa một cách vững sa ShểN thời 
gian ph ng vài, bạn "¬ - _ 


_ Thưa các đồng chí, 


_Chủ nghĩa. xã hội đòi hồi một nền sẵn xuấi lớn - 
_ bao. gồm công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại, 
đồng thời đòi hỏi một nền văn hóa và khoa học tiên 
tiến. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Bắc nước ` 
ta phải : Vu hành cách mạng xã hội chủ sung về kinh 


TJỗANG | 


L 


- chủ xä hội được củng cố :và nâng cao trong nhân dân , _ 


| tế đồng + thời phải tiến hành sổnh mạng' ~ä hội chủ - 


_ghĩa oề tư tưởng, oăn lóa 0à ki thuật. 


_. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn 
'hóa và kỹ-thuật; cũng như cuộc cách mạng xã hội chủ _ 


` nghĩa. wề kinh (ế, là những bộ phận khăng khít của - 


cách mạng xã hội chủ nghĩa. Các bộ phận ấy phải đồng 
thời tiến hành- và tHúc đầy Jẫn nhau: Cuộc cách mạng ' 


. xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật ở F 


miền Bắc nước ta có một tầm quan trọng rất.lớn. Khi 
—. dân lao động đã được giải phóng, thì yếu tố tỉnh 


'thần có tác dụng vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây ' : 


dựng chế độ mới. Đề phát-hưy đến cao độ và sử dụng - 


triệt đề. yếu tố tỉnh thần ấy, phải cải tạo và không: 


ngừng bồi dưỡng tư tưởng cho quần chúng lao động, 
phải ra-sức nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật - 


- của họ. Tư tưởng, văn hòa và kỹ thuật là những - 


vi khi. sắc bén mà chính đẳng của giai cấp công nhân. 
“phải nắm lấy đề thúc đầy toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
tiến lên, thúc đầy công “mộc xây dựng xã hội -mới. s 
- Trong quá trình. đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
"hội, Đảng ta cần coi trọng và tiến hành cách mạng xã 
' hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật.. | 

Từ sau Cách mạng tháng ' 'Tám, nhân dân ta giảnh _ 
được chính quyền và làm chủ nhà nước, ftư.tưởng lắm 


- lao động nước ta. Cuộc cách miạng xãä hội chủ ngÏĩa nề 
tư tưởng hiện nay sẽ phát triền tư tưởng làm chủ của 
nhân dân lao động nước ta trong điều kiện mới của. 

. lịch sử nhằm bảo đảm cho họ có thề dựa trên những . 
„ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mà cải tạo xã hội, 
“cải tạo tự nhiên, cải tạo con `'người một, cách tự giác. 
- Mục tiếu của cuộc cách. mạng này là làm cho toàn dân, 
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trước hết là nhân đân lo đồn”; thấm, nhuận tư - hưởng. 
-_ xã hội chủ nghĩa, gạt bỏ thế giới quan và nhân ' Sinh - 
_ 'quan:cũ, xây dựng thế giới quan của chủ nghĩa Mác — `. 
__ !Lê-nin và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, làm cho “ - 
__ chả nghĩa. Mác — Eê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối tronig_ 
đời sống tỉnh thần của nước ta oà trở thành hệ tư trởng _ °_ 
—— eủa toàn dân,. trên cơ sở đó Xi ủx, Nu: đạo l2: mớt 
_Ò— của nhân dân ta. _ 


- Đị đôi với cuộc'cách. mạng về tử hưởng, cần phải ` 
tiến hành cuộc. cách mạng. xã: hội chủ nghĩa oề ăn GIÁ 
- Đà kỹ thuật. Mục tiêu của ' cuộc cách mạng văn hóa và 
- kỹ thuật là làm cho nhân dân lao động đóng đảo có trình | 

độ oăn hóa oững uảng, nắm được những hiều biết cần thiết ` ' 

0ề khỏa học Đà kỹ, thuật, nà oận dụng được những hiều 
“biết đó uào công cuộc cải biến bộ mặt lạc hậu của, - 
ăn hóa oà kỹ thuật nước faq, xâU dựng một nên păn.. 
_ Hóa, khoa :học 0à kỹ thuật hiện đại. “Thông. qua cuộc 
cách mạng về văn hóa và kỹ thuật, chủng ta sẽ làm 
‹ cho nhân đân ta vĩnh viễn: .thoát. khồi vònờ ngu muội. 
mà đế ' quốc và phong kiến đã giam hầm họ, đề tiến 
_-vào một đời sống.văn hỏa phong phú, đề bài lén làm ¬ 
| chủ kỹ thuật, phát triền sản xuất... . `... 
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"- Đề đạt những. mục iệu nói trên của cách tưálb XÃ. 
hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn höa và kỹ thuật, chúng... 

— ta cần đâu mạnh công tác giáo dục 0à. đấu tranh tư trởng. ˆ 
M\: tưởng, văn hóa, kỹ thuật là ba mặt có liên hệ chặt. 
chệ' với nhau và thúc đầy nhan phát triền, nhưng tư, 

. trưởng vẫn là cơ sở. Cách mạng văn hóả và kỹ thuật 
không thể tiến hành tốể, càng không - thể: giành : được 
thắng. lợi, nếu không dựa vững. trên WN< thành quả 
của cách mạng từ tưởng. : 


_— 
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- Hiện nay, trên miền n Bắc TT tn; : hằng ngày hàng 
- giờ đang diễn 'ra cuộc đấu tranh giữa con đường xã hội-.. 
.chủ nghĩa và con đường tư bản chủ: nghĩa, giữa những, 
“lực lượng tán thành chủ nghĩa xã hội và những. lực 
_ lượng chống chủ nghĩa xã hội. Đề cho chủ nghĩa xã ˆ 
hội giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc, đấu 
_tranh đó, còng- tác giáo, dục. và đấu tranh tư, tưởng 
- phải nhằm nắng cao không : ngừng trình . độ. giúc ngô xã 
hội chủ nghĩa, tỉnh thần uêu nước, ý chỉ thống nhất 
nước -nhà pà Ú thức làm chủ của nhân dân ‡a, chống 
-lại mọi "biều hiện của tư tưởng tư sản, phê phán tư. 
| 'tưởng tiều từ sản, tiếp tục xóa bỏ mọi. tàn tích của tư - 
tưởng phong kiến và những tư tưởng sai lầm khác... ~ 

- Phải làm cho nhân dân thấm nhuần quan “ điềm lao 
động xã hội chủ nghĩa, tự giác phục -tùng kỷ lưật ao 
động mới, căm ghét bóc lột.và kiên quyết trừ bỏ mọi: 


. tàn.tích của tư king bóc đÓI của giai - cấp. địa chủ Mã. z 


_giai cấp tư sản. 
_— Phải bồi dưỡng, cho Siản dân Tên thần yêu thương 
giai cấp cao độ. ý thức tập thề sâusắc, chống lại mợi 
biều hiện của chủ nghĩa cá nhân tiều tư sản và tư sản. 
- Phải giáo dục chủ: nghĩa yêu nước và nâng cao tỉnh _` 
_thần tự hào. dân tộc trong nhân dân, kết hợp với tỉnh . 
thần. quốc tế chủ nghĩa của giai cấp vô sản, xóa bổ mọi 
tàn lịch của tư tưởng tự tỉ và tư tưởng dân tộc hẹp hòi.” 


Phải nâng cao hơn nữa tỉnh thần săm thù đê quốc, -. 


phong kiến và tính thần cảnh giác cách. mạng “trong 
_ nhân dân, phát huy mạnh mề hơn nữa ý chị thống nhặt 
nước -nhà, tỉnh: thần quật: cường, bất khuất và truy ền 
thống. cách mạng anh: dũng của dân tộc ta. - 

. _ Phải tăng cường ý thức tôn trọng và bảo vệ của _ 
công, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lắng phi. 
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Phải rèn luyện cho nữ dân tỉnh thần khoa hóc, 


ˆ khắc phục mề tín, dị đoan. - - : 
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Phải xây dựng tác phong mới, 'khân: Tà nh "hoạt | 


. bát, trật tự, chống lại lề thói uề oải, lề mề, luộm thuộm. : 
trong lao động. và sinh hoạt, “những, lề thói. My, lá tàn _„ 


_ tích của xã hội cũ. 


_ Những tư trưởng và tác —N mới điẾi trên phi | 
_ chỉ đạo, cuộc, .sống mới của nhân dân ta, chỉ đạo cuộc. 
| , đấu tranh.của dân tộc ta cho sự nghiệp thống nhất 
'` Tô quốc, cho lý tưởng xã hội, chủ toàn và cộng sẵn 
- chủ nghĩa, : 


_ Công tác giáp dục vả: đấu tranh. tư tưởng nữấi gắn 
liền với cuộc sống ; nó phải cụ thê, tỉnh tế, linh hoạt, 
_ có lý có tình, không được trừu tượng, giản đơn, rập 


“khuôn, cứng nhắc. Trong: mấy năm .nay,, công tác tư 
. — tưởng của chúng ta có nhiều tiến bộ, nhưng nó vẫn `. 

. _ chưa thật sự gắn chặt với cuộc sống, it nhiều vẫn còn : 
—— Có tính chất trừu tượng. và giản đơn về nội dung, rập ' 
: - khuôn và cứng. nhắc về phương pháp; kết: quả không. 


được thật sậu rộng. Chúng ta cần ra sức cải tiến và 


. nâng cao hơn nữa công tác tư tưởng, làm cho nó trở ... 


thành một. đòn bầy mạnh mể trong sự hghiệp cải tạo 


. — xã-hội chử nghĩa và ta ©j dựng, chủ nghĩa xã TH, ở miền ' 


Bắc nước ta. 


% Công tác giáø dục păn hẳn phải được phát. triền' 

_ theo quy mô lớn xà phải phục vụ đường lối và nhiệm ` ' 
. vụ cách mạng của Đảng. Sự nghiệp giáo dục của chúng 
_ ta phải nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người . 

` lao động làm chủ đất nước, có giác. ngộ. xã hội' chủ 

nghĩá,.có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe," những. 

_ người phát triền toàn: điện đề xây dựng xã hội mới, '. 

`. đồng. thời phải pin T vự đắc lực cho. việc đảo tạo cán” 
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“bộ xây đừng kinh tế và văn hóa xã hội ‹ chủ nghĩa, và 

.. Việc nâng cao: không, ngừng trính độ văn hóa của. nhân 
dân lao động. _ . bà 

| Đề - đạt mục (tiểu Ấy, thun công tác bù dục, “ˆ. 


¬ :chúng ta: phải nắm vững nguyên lý giáo dục kết hợp. 


_ với lao động sản xuất:và các phương châm: lý.luận' . 
gắn liền với thực tế, học đi đôi với hành, -giáo dục: 
của thà trường kết hợp với giáo dục của xã hội. ˆ.. `' 
. —— Phải phát triền vừa nhiều vừa nhanh sứ” nghiệp. _ 
-. giáo dụe, đồng thời. phải luôn luôn coï trọng xiệc nâng . 
caợø chất lượng. của. giáo dục; phải. kết hợp lực lượng - 
của nhà nước và lực lượng của nhân đân đề thực hiện . 
một cách. tích cực và theo - từng. -bước vững chắc sự 
nghiệp phô cập giáo dục. cho thế hệ trẻ và cho các tầng - : 
lớp nhân dân lao động.- Đi đôi với giáo dục văn hóa ` 
phải thực hiện việc giáo dục kỹ thuật. Coi trọng vấn . 
đề bồ túc vẩn hóa cho cán bộ, bộ đội, công nhân, nông, 
N dân, phát triền mạnh .mể và ' vững chắc nền giáo dục ' " 
xi phô thông và nền giáo dục đại học,"mở' rộng - nền giáo 

_ dục chuyên nghiệp. Phải không ngừng mở rộng cửa: 
nhà trường xã hội chủ nghĩa 'cho¬ công, nông và đồng 
bào dân tộc thiều số nam cũng như nữ và phải tạo mọi 
_điều kiện thuận lợi chọ họ học tập được. tốt. „ n 
- — „Thầy giáo là lực lượng cốt cán trong sự _ nghiệp nà 

phát triền giáo dục văn hóa. Chúng ta cần coi trọng” 
việc đào tạo và bồi dưỡng thầy giáo về các mặt chính -ˆ 
tr† và tư: tướng cũng như về mặt nghiệp vụ và văn hóa... 
Đồng thờj cần phải luôn luồn'tắng cường và cải tiến _ 
công tác của Đoàn thanh niên, soi ĐÁU “ nhà 
tường = 
' Để thực hiện đường lối và nhiệm vụ giáo dụê, cần - 

xúc tiến: lào mm cứu khoa học - dục, xây dựng J 
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nền giáo dục HụP của. _nướê ta. Trên cơ 'sở vở tồng kếi 
—_ kinh nghiệm. công tác giáo -đục trong mười lăm năm. 
ˆ qua, cần nghiên cứu đề tiến tới thực hiện' một cuộc cải: 
_ cách về nội dung. phương pháp . và tồ chức El56 dục, 
trong nhà trưởng xã hội chủ nghĩa... huấn, : 

-.ò Chúng tạ cần tích cực xúc tiến công tác khoa la. 
_ nà kỹ thuật. Công tác này phải gắn liền với sản xuất, 
_ đhục vụ sẵn xuất; phục vụ dân sinh, đồng thời phục 


vụ quốc phòng. Cần xây dựng và phát triền kHoa học, ` 
'và kỹ thuật của ta một cách cổ trọng điềm, theo từng ˆ- 
- “ bước vững chắc ; đồng thời,,với sự giúp đỡ hết lòng'`. 


của các nước anh em, trước hết là Liên-xô, nền. khoa 


_ học của nước ta.phải cố gắng trong vòng ' vài. mươi năm - 


đạt tới trình độ thế giới. Về khoa học tự nhiên và kỹ s 


- thuật, trước mắt chúng ta phải chú' trọng- đi vào các 
.. ngành ứng dụng, kết hợp những kiến thức hiện đại với 

- vốn kinh nghiệm ủa dân tộc, nhằm trực tiếp phục vụ 
_—— cho sản xuất là chính, đồng. thời phải coi trọng các 
ngành khoa học cơ - bản. Trong lĩnh vực khoa học xã 
` hội, phải dần dần XÂY dựng ‹ các ngành cần thiết; trước 


- mắt cần đi sâu vào triết học và chính trị kinh tế học. : 
- đề góp phần thúc đầy công cuộc xây dựng chủ 'nghĩa - ¬ 


__Xã hội và đấu tranh thựe.hiện thống nhất nước nhà. 


Đề đầy mạnh công tác khoa học và kỹ thuật, một . 
mặt phải ra sức đào tạo cán: bộ khoa học và xây dựng. z 


' một' cách có kế hoạch các cơ, sở:nghiên cứu khoa học. 


Cần có kế hòạch dài hạn và toàn diện đào tạo và bồi . 
dưỡng một đội ngũ lớn mạnh bao gồm bàng vạn cán 

. : hộ chuyên môn về các mặt khoa học.tự nhiên, kỹ thuật _ 

-. và khoa học xã. hội. Những cán bộ này không những ˆ 
_ phải thông thạo nghiệp vụ, mà:còn phải có phầm “chất. 

chính trị tốt, một kh. NN, dạ có VỤ SỰ: nghiệp 


- 
\ 


' : z1. SẼ sửa 
166 ˆ _-- _ˆ.. 
~ : ` ` 
H : ` 
` 


“ : Sơ $ : n n/ 
: LẠ: t kệ ì 


, 


` 
_ 4 ` 
_ ` Ẫ 


___ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ; 
_ họ- không những phải có năng lực độc lập nghiên 

_  €ửu, mà còn phải biết kết hợp với đông. đảo. quần - 
. chúng. lao động trong công tác khoa ` học. Mặt kháo, 


phải: tiến hành mạnh mẽ công tác phô 'biến. những . 


,'hiều biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần | 
: chúng, biến khøà học'và kỹ thuật thành `của cải của 


- nhân. dân lao động, thúc'` đầy phong trào cải tiến kỹ - 


, 
`“ 


_ thuật, sáng chế: phát mịnh trong quần chúng, phát động 
- lực lượng vĩ đại của quần chúng tham già công huuÀi ` 


xây dựng và phát triền khoa học. Trong tình hình GỤ: 


_ thể của ta, đây là một nhiệm vụ hết sức cấp. bách và 

„nặng nề: Chỉ èỏ gây. được một phoàg trào quần chúng . 
mạnh mể tiến quân vào khoa học thì sự: nghiệp. khoa 
chọc mới có thể phát triền nhanh chóng. ` 


-Đăn nghệ giữ một. vị trí quan trọng trong cuộc và 
mạng xã hội chủ. nghŸä - về tư tưởng, văn hóa và kỹ-- 


- thuật. Chúng ta phải xây dựng một nền -văn nghệ mới 


„có tính chất đân tộc và nội đung xã hội chủ nghĩa. 


. phong phú. Văn. nghệ phải có tỉnh đảng và tính nhân 


_ dân rõ rệt, phải thật sự đi vảo cuộc: sống và gắn chặt. 


với tộc sống. muôn màu muôn vẻ của nhân dân lao. 


- động đang đấu tranh chơ chủ mahĩa xã hội và thống - 
, nhất Tô quốc. Công tác văn học nghệ. thuật phải phục. 
_vụ đắc-lực cho đường lối và chính sách cách: mạng của ` 
Đẳng, góp phần tích cực vào công .việc 'giáo dục tư - 


\ \ 


tưởng, tình cảm và cải tạo con người . theø chủ nghĩa `. 


: xã hội, góp phầm tích cực vào công việc động viên và ' 


cô vũ nhân dân đem hết tỉnh thần và lực lượng hoàn 


thành: những . nhiệm vụ cách mạng do Đẳng nêu ra. 


_Phải không ngừng nâng cao.finh tư tưởng và tính nghệ - 


thuật của các tác CÓ hy văn nghệ, làm. cho. các tác ¬ 
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đó trở thành-những vũ khí sắc bén trong việc XÂY, dựng _ 


con người mới về tư tưởng. và tình cảm. 


_ Trong sự nghiệp xây dựng nền văn nghệ mới, việc _ 
"phát động một phong. trào quần. chúng rộng rãi làm - 


văn nghệ có : nghĩa rất quan trọng. Từ trong phong 


-trào này, sẽ nảy nở những tài năng mới làm cho đội.. ` 


`. gũ những người công tác văn nghệ đông đảo. hơn lên, 


_sáng tác, biều diễn và phê bình văn nghệ được đồi dào. ` 


thêm, sinh hoạt văn nghệ trở nên phong phú. Đồng _ 


thời cần tiếp tực bồi dưỡng văn nghệ sỉ-èhuyên nghiệp 


Về các mặt chính trị, tư tưởng, văn hóa và nghiệp vụ, ` 


` Ta sức tạo điều kiện: cho sắng tác và hoạt động văn , - 


nghệ phát. triển mạnh mẽ; cầữ phát triền nền xăn nghệ 


mới một cách. toàn diện, chú ý giúp đỡ những ngành 


_ non trễ trưởng thành. Các công tác lý luận văn nghệ,. 


phê: bình văn nghệ, 'đào tạo và bồi dưỡng những người ' 


_ làm văn nghệ phải được. đặc biệt chú ý, làm. cho. văn. - - 


nghệ của ta phát triền một cách lành mạnh. - , 
'Bề cho. báo chí, thông tin, truyện thanh. và xuất 


_ bản của ta thật sự trở thành vũ khí sắc bén của giai. v 


. cấp công nhần trên mặt trận tư tưởng và chính trị, ˆ 
phải tằng ,cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công - 


tác ấy, khắc phục những nhược điềm hiện nạy của bảo 


chí, thống tin, truyền thanh và xuất bản về nội dung. 


- 


° _-và hình thức, ra sức nâng cao tính tư trởng, tínH quần - | 
_ chúng và tính chân thật của bảo chí, thông tin, truyền - N 


(hanh và xuất bản. Phải xây dựng và phát triền mạnh mể 


.. đội ngũ thông tấn viên: công nông của các bảo, làm cho. 
các tờ báo ngày càng gắn chặt hơn nữa với quần chúng, - 


_Y với đời. sống. Phải tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán. bộ báo chỉ, thông tin, truyền thanh và xuất bản. 


_ Ra sức cải ¡ tiến 2V phát hành: và. .. tô chức Me ven 


Biển” 


- 


sách bảo, triỀn \ việt ` đài truyền thanh, lạm. 
_ cho sách báo: và truyền thanh. thật sự trở thành món' 
. ăn tinh thần của đông đảo quần chủng.' Làm tốt được - 
m những việc ấy thì báo chí, thông tin, truyện. thanh:và 
-_ xuất bản sẽ trở thành người tuyên truyền cò động tập : 
thề và người tồ chức tập thề đắc lực của Đảng, do đó 


công tác chính trị, công tác-tư tưởng, công tác tồ chức - 


. của Đẳng đối với quần Ni: sẽ được nâng cao - thêm 
một bước. -- : ' 
_ Con người là vốn. quý nhất của chế độ xã. "hội chủ: 
-, nghĩa, Bảo vệ và bồi. dưỡng sức khỏe ' của con người là ` 
nghĩa. vụ và mục tiếu cao quý của các ngành g fế nà: 
thề dục thề thao dưới chế độ ta, và chính vì thế mà 
Đảng và .Chính phủ ta rất: coi trọng công tác y tế và . 
công tác thể dục, thề thao. Các ngành y tế và thê dục 
thề thao có một tác dụng quan trọng trong việc phục ˆ 
vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ xây dựng cơ 
- bẳn và phục vụ quốc phòng. Cần. phải phát động một - 
phong trào vệ sinh phòng bệnh và thể dục thề thao yêu 
._ "nước của quần chúng, :gây thành. một cuộc vận đống . 
` cách mạng thường xuyên, liên tục và lâu dài; đó không £ 
' phải chỉ là nhiệm vụ của các ngành ÿ tế và thề dục thề - 
. thaø, mà còn là một nhiệm vụ của các đoàn thễ quần. 
chúng, của các. cơ quan chính quyền, cửa các tô chức ' 
: Đẳng: Đồng thời, cần ra sức củng cố và phát triền các 
cơ sở quốc lập và dân lập về vệ sinh phòng bệnh và 
phòng dịch, tiến tới tiêu diệt dần dần các bệnh dịch và 
bệnh xã hội, nhằm nâng cao không ngừng sức khỏe của- 
nhần dận. Cần nghiên cứu đề đi tới đề ra được những 
biện pháp, thiết thực cải thiện dần điều kiện ăn, ở và 
- sinh đẻ của nhân dân ta. Chú trọng việc bảo vệ sức khỏe 
của phụ nữ _và nhỉ KEO nâng cao hơn nữa công tác y ° 


1889 ˆ 


1, 
“ .\ ~ 


4 


Ò tế ở các vùng miền núi. Phối hợp chặt chẽ Đông. À4 với 
"Tây y trong công tác. y tế, trên các mặt phòng bệnh, „ 
'.chữa bệnh, sản xuất: thuốc men, đào tạo cán bộ và, 


' nghiên cửu khoa học. Ra sức đào tạo “và bồi dưỡng-: - 


` cán bộ y tế và cán: bộ thề dục thề thao. 


Đẳng ta là lực lượng lãnh đạo Và nòng cốt trong, 
_ cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và ' 
. kỹ thuật, chò nên cần phải tích cực chuần. bị về mọi 

mặt đề có thề làm tròn trách nhiệm nặng nề đó. Đảng ˆ 
- ta có đầý đủ năng lực đề lãnh đạo cuộc cách mạng tư ˆ_ 


= tưởng, văn hóa và kỹ thuật, và cuộc cách mang đó -`- 


. phải do Đẳng ta lãnh đạo thì mới có thê đi đúng đường | 
lối. Vì vậy, luôn - luồn tăng cường sự lãnh đạo của 


| _ Đảng trên các lĩnh oực tư tưởng, uăn hóa nà kỹ thuật là : 
_ điều kiện chủ yếu bảo đảm cho cuộc cách mạng tư tưởng, 


, bến “hóa oà kỹ thuật thành công' triệt đề. Phải rá sức 


_- đảo tạo hàng loạt trí thức mới xuất thân từ công nông, _` | 


vã giúp đỡ trí thức cũ tự cải tạo, xây dựng một ˆ. | 


“đội ngũ, trí:thức xã hội chủ nghĩa đông đảo. Các cán 


bộ, đẳng viên làm việc trong ngành văn hóa, giáo ` 


dục, khoa học, văn nghệ, báo chí, y tế, th dục thể - 


_ thao; v.v. bất kỳ ở cương vị mào, đều: cần phải một 


- mặt: đi sâu vào công tác chuyên môn, mặt khác ra sức 
học tập lý luận, nghiên cứu nghiệp vự, biết dựa vào . 
quần chúng mà kịp thời phát,hiện những vấn đề: mới" 
và: đề nghị với Đảng những cách giải quyết thích hợp. 
_ Lại phải biết đoàn kết-với những cán bộ chuyến miôn 
_ ngoài Đảng, vừa hướng dẫn họ công lác, vừa tích cực 
:. học tập họ, cùng họ khỏng ngừng cải tiến công tác, _ 
hoàn thành 'tốt đẹp Thung nhiệm. vụ. mà : Đảng đã - 
: CN: Phó, _ 


- 


T70 


` _ 


Thưa các đồng, chí, bã mm ¬ . 


` Những điện phân. tích ` trên & chỉ rổ, tàn thời . 
.. kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là thời kỳ mà Đảng ta 
phải tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, bao. 
gồm cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


- Xã hội, trên các. lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư _-. 


.văn hóa và kỹ thuật. Thời kỳ ấy bắt'đầu từ khi miền. 
Bắc. được hoàn toàn giải phóng và sẽ kết thúc khi 


| | chúng. ta đã căn bảm hoàn thành. Sứ dựng chủ. nghĩa - 


` 
-~ 


` 


xã hội.- _. : 


_ Đường lối ch ng ¿ của rniền n Bắc trong thời kỳ quá 

„ độ tiễn lên chủ nghĩa xã hộilà : đoàn kết toàn dân, phát . 

húu tỉnh thần yên nước nồng nàn oà truyền thống phấn ˆ 

- đấu,anh dũng; lao động cần ‹ cù của nhân dân ta, đồng - 

thời tăng cường đoàn kết uới các hước xã hội chủ nghĩa. _ 
.anh em do Liên-xô đứng đầu, đề đưa miền Bắc tiến. 

_ nhanh: diễn mạnh, tiến bững chắc lên chủ nghĩa +ã hội, 

xâu dựng. đời: sống ấm no hạnh phúc ở miền Bắc bả 

củng cố miền Bắc thánh cơ' sở oững mạnh cho cuộc đấu" 

tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, góp, 
7 phần tăng cường phe xã hỏi chủ nghĩa, bảo ĐỆ hòa bình | 
ở Đông-Nam Á 0à thế giới: ` 


Muốn đt mục tiêu ấu phải sử -đụng chính. quyền 


- đân chủ nhân dân lảm nhiệm pụ lịch sử của chuyên | 


chính oô sản đề thực hiện _ cải Tạo xã hội chủ nghĩa đối - 

pới nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ .. 
pả công thương nghiệp †ư bản chủ nghĩa tư doanh; phát . 
triền thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện cóng 
. nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa. bằng cách ưu tiên 'phát 
triền công. ~tghiệp nặng' một cách hợp lụ,. xồng thời ra - 


_ sức phát triền nông nghiệp nà công nghiệp" nhẹ; : đầu _ 
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-: mạnh cách mạng xã hội. chủ nghĩa nề † tư tưởng, öuặn hóa 
bà. kỹ thuật; biến nước tqa' thành một nước xä hội chủ: , | 
| nghĩa- có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp Gái dại, _ 


_ Đãn hóa nà khoa học tiên tiễn. - 


` 


Trong việc xây dựng kế hoạch 5 9 năm lần thứ, nhất - 


(981 —1965) cũng như những kế hoạch kinh tế dải bạn. 
_ 98Ú này, chúng ta phải nắm vững đường lối chung đó, „ 


bảo đảm cho sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xấy 


| dựng chủ. _nghĩa xã hội ở. miền Bắc đạt được kết THÊ. 


⁄ 


tốt PP "¬ 


` 
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Thưa ‹ SẺ đồng chỉ,' 


- Đẳng ta đã trải qua bà mươi năm lịch. sử vẻ  xanc: l 
-đã vượt qua những trận thử thách lớn của đấu tranh 


cách mạng,.và đã trở thành người lãnh đạo dùy nhất . 


của đân tộc, được toàn thề nhân dân lao động và đồng 
. bào yêu nước giao phó cho nhiệm' vụ cao cả là. thực 


hiện giải phóng dâm tộc, đưa nước nhà tiến lên con 
đường tươi sáng nhất của loài người, con đường. của. 


_„ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản: 
` Lịch sử ba mươi năm của Đảng ta là lịnh sử của - 
Kế sự trung thành'vô hạn đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, . 


đối với lợi ích tối cao - của-giai cấp và của dân tộc, đối . 
với sự đoàn kết quốc. tế của giai cấp vỏ sản toàn thế . 
giới. Ra gời và Hiệu lên “trong ` TƯỚC thuệp địa và. 
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-.. nửa dong kiến, Đăng ta “gay “từ đầu. đã sều vế 


. ngọu cờ dân tộc và dân chủ, đã phát động được một . 
+ PHONG trào nông đâm rộng. lớn, thực hiện được sự liên - 
-_ minh chặt. chẽ giữa công nhân và nông dân, nên đẩ 


` sớm giành được quyền lãnh đạo cách mạng trong é, 
. nước. Trải qna mười lăm năm đấu tranh không hợp ` 


pháp đưới gót. sắl của đế quốc, Pháp, phátxt Nhật và ˆ 


bè lố tay sai của chúng, Đảng ta đã lãnh đạo tông khởi... 


- nghĩa thắng lợi, lập. ra nước: Việt nam. dân- chủ cộng 
hòa, nước dân chủ nhàn dân đầu tiên ở Đông-Nam Á.... 
_ Nhân dân Việt-naim anh dũng, dưới sự lãnh đạo. - 


_ kiên quyết. của Đảng ta, đã chiến thẳng thực dân Pháp 


xâm lược và bọn can thiệp Mỹ, giải phóng hoàn toàn . 
miền Bắc và. đang đưa miền Bắc tiến mạnh lên chủ 


_ nghĩa xã hội. Hiện nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa. : 
_ xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất 


nước nhà do Đảng ta lãnh đạo đang. thiết thực .øóp phần 
.tăng cường lực lượng của phe xã. hội chủ nghĩa, 
bảo vệ và củng cố hòa bình ở Hàm, son -Á và trên 


- thế giới. mà.” “ SN. 


_ Trong ba mươi yũhg lãnh đạo cách TT , Đăng : 
ta đä thu được nhiều kỉnh nghiệm quý báu. Những kinh 


nghiệm của - Đẳng ta đã chứng mình một cách hùng hồn ` | 


tính chất tuyệt đối đúng đắn của những. nguyên lýphồ - 
"biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đồng thời cũng góp. 
phần làm phong phú thêm những nguyên lý ấy. . c5 


_ Đẳng ta sở: dỸ trở thành người lãnh đạo về tồ điữo . 
. ,„ duy: nhất mọi thắng lợi của: cách nrạng Việt-nam, đó. 


là mhờ Đẳng ta đã xây' dựng được sự nhất trí trong 
hàng ngũ Đảng, đã liên hệ chặt chẽ với quần chúng, chủ' 
_yếu làvới công nhân-và nông dân lao. động, do đó: đã 
XÂY `. được bã lực lượng cách. -.mạng hùng mạnh 


173 


là 


| trong quảng: đại quần húng NHÀU dân, bảo đảm nể l 


T... ta giữ vững. được quyền - lãnh đạo cách mạng . 
"trên mọi lĩnh vực và trong. mọi. trường hợp, đưa cách 
.mạng đi tới xthắng: lợi. Điều đó, chứng tỏ rằng trong : 
điều "kiện, một: nước nhộ và lạc hậu như nước 'ta, chỉ 
cần xây dựng được một chính đẳng: Mác — Lê-nin đoàn 
.kết nhất trí. liên hệ chặt chề uới quần chúng. luôn luôn 
giữ pững quyền lãnh đạo cách mạng, thì đừ tình hình có -, 
khó khăn phức tạp đến thế rảo mặc lòng, phong trào ` 
_cách mạng của nhân dân cũng nhất định thắng lợi.. 

_-Đẳng' ta đã giành được ;thắng. lợi vẻ vang trong. 
cuộc cách mạng dân tộé dân chủ nhân dân. Đó là vì 
Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo:những nguyên lý 
phồ. biến của” chủ nghĩa ` Mác'— Lề:nin- vào thực, 
- tế cụ thề của: nước ta, đề ra`đường lối phương châm - 
cách mạng kết hợp -đúng đắn nhiệm pụ phản đế nà 
nhiệm oụ phản phong kiến, coi nhiệm vụ chống đế qúốc. : 


P. vá bè lũ tay sai của chúng là nhiệm vụ chủ yến: nhất và ˆ 


nhiệm vụ phản phong kiến phải tiến hành từng bưởc, kết “ 
_ hợp chặt chẽ với nhiệm: vụ phản đế. Nhờ có đường lối, _ 
_.phương châm dúng đắn đó, Đẳng ta -đã đánh bại; được - 
“chủ nghĩa cải lượng của giai` cấp, tư sản, đập tan được ` 
sự khiêu khích và phá hoại của bọn: tơ-rốt-skit, vạch - 
trần được đường lối chủ trương siêu giai cấp của các 
. tầng lớp tiều tư sản, khắc: phục được “những. khuynh 
"hướng chính. trị sai lầm hữu và « tả» irong,nội Hộ 


Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm xụ. phản đế và nhiệm. ` 


vụ phản phong. kiến ở miền Bắc,  tạo- điều. kiện đưa 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa. xã hội. | 

_Đề thực hiện, nhiệm vụ cách mạng dân tộc ». nh 
chủ, Đảng ta đã nhận định nộng dân là lực. lượng cách 


| mạng. lớn nhất ở nước ta, cùng với giai cấp P HE nhân 
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| hơi thành quân chủ jhế của _ cách mạng. . Do Đăng t ta. 
. nói chung giải 'quuết đúng đắn ấn đề nông dân, cho 
nên giai cấp công nhân đã đoàn kết và lãnh. đạo được . 
- nông dân, phát huy được lực lượng cách .mạng to lớn. 
- của nồng dân, thực. hiện được khối liền minh, công, 


_ nông vững. chắc. Đảng ta.đã từng chỉ rõ chủ _nghĩa " 
đế quốc cướp nước ta, chủ yếu là đề áp- bức bóc, ` 


“lột. nòng đàn, đồng thời cũng chỉ rồ. nội dung chủ 
- yếu của mâu thuẫn giữa. nhân dân ta và thế: lực, 


- , phong kiến là mậu. thuận "giữã -: nông đân và giai 


_"cấp địa chủ. Vì vậy, trong quá trình đấu tranh cách 
_ mạng,. khi ˆ mũi nhọn của cách mạng chĩa vào. bọn đế _ 
quốc và bè lũ tay sai của chúng, thì Đảng ta đã đồng 
thời tiến. hànB từng bước nhiệm vụ phản phong kiến 


- kết hợp với nhiệm -vụ phản đế, dùng phương thức: cải. 
`... cách từng bước mà tiến dần lên cách mạng ruộng đất: 


_ xóa bỏ giai cấp địa chủ, thực hiện triệt đề khầu hiệu - | 
. qngưởi ` cày có Tuộng », làm- cho: cách mạng dân tộc dân: 
chủ nhân đân ở miền Bắc thắng lợi huy hoàng. _ 


,Irong cuộc đấu tranh. cách: mạng quyết liệt chống 
bọn đế quốc xâm lược và bọn: phong kiến bán nước,,, 
. lực lượng cách mạng phải đông đảo và vững mạnh: th 
.. mới chiến thắng được chúng. Dựa trên cơ sở: khối liên 
_ minh công nông vững mạnh, Đẳng ta đã tó khả năng 

phát huy cao độ tỉnh thần yêu nước của các tầng lớp 
.nhân đân, tập hợp mọi lực lượng dân tộc và dân chủ. 


thành một. Mặt trận, thống nhất rộng rãi dưới sự lãnh 4 


_ đạo,của Đảng. Với chính sách Mặt trận đúng đắn đó,. 
Đảng ta đã đoàn kết được tất cả các lực lượng yêu 


- nước và tiến bộ, đoàn kết được dân tộc Kinh và các . _ 


dân tộc thiều số, đoàn kết được các tôn giáo và đoàn: 
kết HH, giáo, tập trung mũi nhọn` của cách mạng 'vào 


NÓ „ 
.. x ch? số / ! 


“T8: 


- quá trình lãnh đạo Mặt trận thống nhất, Đảng ta luôn 
-luôn chủ trọng bồi dưỡng những lực lượng tiến bộ 


= trong Mặt trận, tiến hành đấu tranh chống lại những -, 
mưu mô hòng hạ thấp vị trị của công: nông, làm yếu : 


hoặc hạn chế: năng lực cách mạng. của công nóng; 
- đồng thời, Đảng ta cũng chống lại khuynh hướng biệt 


phái «tả» khuynh, không thấy rõ khả năng. cách mạng. : 
... đủa các giai cấp và:tầng lớp khác trong những giai đoạn. 


cách.mạng nhất định và trong những điều kiện nhất 


_*định, Nhờ đó, Đẳng ta đã luôn luôn làm cho Mặt ˆ 


_: trận được củng cố .và mở bang đưa thNG: mạng đến 
"thành công. : : , 


| Đề tiến lên, đánh đồ chỉnh giờ Sư” phản động của - 
'để.quốc và phong kiến, Đăng, ta đã lấy việc xây dựng. 
lực lượng chính trị của quần chúng làm .cơ bản, đã. 
khéo phối hợp: hoạt động không, hợp pháp với hoạt - 


đồng hợp pháp; kề cả việc lợi dụng các viện « dân biều » 


và các « Hội đồng quản bạt » và khi tình hình đã trở -. 
_ nền thuận lợi, Đảng ta đã kịp thời chuyền hướng; 


. kết hợp đấu tranh uũ trang pới đấu tranh chính trị, 


- kết hợp lực lượng mũ tr ang Đớÿ lực lượng chính trị. 


Nhờ đó, nhân. dân ta đã tông khởi nghĩa. thắng lợi.. 


Cách. mạng. tháng Tám, thành công: căn bản là do: 4 : 
—— lực lượng chính trị của nhân đân đã kịp thời nắm lấy _ 
. - eơ hội thuận tiện nhất, khởi nghĩa giành chính. quyền ' 


nhà nước. Nhưng nếu Đảng ta trước đó không xây 
dựng lực lượng vũ trang và thành lập những khu căn 


.. cứ rộng lớn đề làm chỗ dựa cho: lực lượng chính trị .. 
` VÀ: phong:trào đấu tranh:-chỉnh trị,'ýà khi điều kiện đã.. 
- chín muồi không mau lẹ phát. động cuột khởi nghĩa vũ 2 
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chủ nghTa, đế quốc. và bè lũ tay sai của Tng Tu" : 


- 


-_ trang thì cách mạng cũng không _ Biết chồng giảnh 
được thắng lợi. | 


Trong thời kỳ kháng chiến, chính nhờ Đảng tạ đã - 
- rất coi trọng việc xây dựng và củng cố lực lượng vũ 


trang nhân. dân, tiến hành chiến tranh nhân dân có. . 


tính chất toàn dân, toàn diện: và trường kỳ, cho nên _ 
đã đưa cuộc khăng chiến cứu nước của nhân đân ta - 
_ tới thành công rực rỡ. Xây dựng nà củng cố lực lượng 
Dũ trang nhân dân là một trong những điều kiện quan - 
trọng của cách mạng nước ta đề, chiến thắng mọi kể - 
: thù xâm lược, bảo vệ và phát triền THẾNg thành qnả 
của cách mạng. 


_ Cách mạng tháng- Tám đã lập ra Nhà nước dân 
chử. nhân dân lấy liên mỉnh công nông làm cơ sở và 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà nước đó là công cụ. 
_chủ.yếu của nhân dân ta đề tiến hành kháng chiến và 
xây dựng chế độ mới. Thực tiễn . chỉ rõ rằng tăng 
_ cường Nhà nước dân chủ nhân dân, củng cố nền tẳng 
liên minh công nông của nó, tắng cường sự lãnh đạo 
_ của Đảng đối với nhà nước, là một nhiệm vụ cơ bản | 
_ của cách mạng. 


z9 


_ Lịch sử đấu tranh cách mạng ở nước ta đã 
diễn ra rất phức tạp: nhiều lần, trong cùng một 
thời gian, cách mạng phải đối phó với nhiều kẻ thù. 
"Nếu không biết tập trung mỗi nhọn chống kể thù 
_trực tiếp và nguy hiềm nhất thì không thề đưa 
sự nghiệp cách mạng tiến lên một cách vững chắc. Bọn 


đế quốc và các thế lực phản cách mạng tay sai của. : 


chúng đều có âm mưu phá hoại và tiêu điệt cách mạng 
Việt-nam nhưng trong hàng ngũ chúng thường thường 
_ phát sinh mâu thuẫn. Dựa vào lực lượng cách mạng - 
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to lớn cửa nhân dân, nắm vững phương hướng chiến 
lược, Đảng ta đã khéo vận dụng sách lược, khéo lợi 
dụng những mâu thuẫn cục bộ oà tạm thời trong nội 


“bộ kẻ thù đề phân hóa chúng, trung lập những thế lực 


` có thể trung lập, cô lập triệt đề bọn nguy hiềm nhất, 


BE 


và chiến thắng. 


178. 


tạo thêm điều kiện cho lực lượng cách mạng- LG triền 


_ Sự đoàn kết quốc fế của giai sấp công nhân. trên 
cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sẵn là điều kiện rất quan 
trọng đối với thành công của cách mạng Việt-nam. 
Đảng ta luôn lủôn coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cho nhân dân 'ta, chống những - quan 


_ điềm dân tộc chủ nghĩa của giai cấp tư sản và giai cấp 
-tiều tư sân, chống những lhận điệu xuyên tạc và chia 


rể gian ác của bọn đế quốc và bè lũ tay sai. Thắng lợi 
của cách mạng Việt, „nam gắn liền với sự phát triền của 


cách mạng thế giới, gắn liền với sự ủng hộ và sự đ1úp 
` đỡ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn“ 
thế giới, trước hết là của giai cấp công nhân và nhân 
- dân Liên-xô, “Trung-quốc và các nước xã bội chủ nghĩa 


anh em khác. Đồng thời, giai cấp công nhân và nhân 


dân lao động Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng _. 
sản Pháp, đã tích cực ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu. 

tranh giải phóng của nhân dân ta. Vừ ngày nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa trổ thành một thành viên của - 
phe xã hội chủ nghĩa dọ Li 3n-xô đứng đầu, nước ta 


luôn luôn được các nước anh em hết lòng giúp đỡ, 'và 


chúng ta cũng đã cố gắng góp phần tích cực của mình „ 


vào việc tăng cường ljre lượng của phe xã hội hủ 
nghĩa và bảo vệ hòa bình thế giới. Tăng cường đoàn 


kết quốc tế không những là.một nghĩa vụ thiêng lếng ` 


ớ_~—- ——c-ỐỐ.S~ 


: 


. của Đẳng, c của nhân đến ta, mà cốn là một bảo si 


vững chắc, cho thắng lợi của cách mạng Việt nam. . 


Trên đầy. là mãy, bài học chủ yếu của cách mạng 


nước ta trong hơn ha mươi năm qua. Tróng quả trình 
lãnh đạo. cách. mạng, Đảng ta cũng có lúc. không 


nấm vững mấy bải học đó, đã phạm sai lầm hoặc ` 


hữu. hoặc -«tả», đáng -chú ý nhất là sai lầm trong: 
cải cách ruộng đất và chỉnh đổn tô chức. Nhưng 
mỗi khi phạm sai lầm thì Đảng ta đã dũng cấm phát 
hiện và kiên quyết sửa chữa, cho nên cách mạng đã 


giành được những thẳng lợi.to lớn, vẻ vang như ngày. 


nay. 


hd 


. của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở một nước.thuộc địa và 


} 


Những bài học nói trên là những bài học thắng lợi - 


. nửa phong kiến, là những kinh nghiệm xương máu của - 


nhân dân Việtnam. Những bài học ấy không những 


"N những bài học thắng lợi của giai đoạn cách mạng đã 


qua, mà còn là những bài học thắng lợi cho giai đoạn „ 


cách mạng hiện này. Trong công tác từ nay về sau, 
chúng ta sẽ vậù dụng và phát huy những bài học đó 
-_ trong điều kiến mới của cách mạng, tiến lên giành những 
thắng lợi vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng 
một nước Việt-nam. hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và à giàu manh. 


“ 


Tr "hưa các đồng chí, 


` * * ! ~ 


"Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ của „ 


"Đảng ta rất to lớn, Đảng ta:phải lãnh đạo cuộc cách 
| mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời-phải hoàn 
thanh nhiệm vụ cách. mạng dân tộc dân chủ nhân dân 


trong cả 'HHỚẾ: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một sự. 


_ 178" 


- nghiệp cách mạng mới tr đối với. yi Đăng ta, nó lại tiến 
hành, trong hơàn cảnh nước nhà bị chỉa cắt, do đó trong 


, công tác lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải giải quyết 


.. nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp. Đẳng ta có nhiều 
kinh nghiệm trong quá trinh lãnh đạo cách mạng dân- . 


¬ tộc dân chử nhân dân và đã đưa cách mạng đến những 


_ thẳng lợi Yẻt vang, song đề hoàn thành cuộc cách mạng 
__ ấy trong cả nước, Đông Ì ta còn phải giải quyết nhiều 
_ vấn đề mới. | 


Bắt đầu từ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cuộc: cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã chuyền trọng 
tâm vào việc xây. dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời, 


hoàn thành việc cải tạo xä hội chủ nghĩa. Đảng ta phải "¬ 


lãnh đạo nhân dân thực, hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, phát triền công nghiệp, nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác, đầy mạnh cách mạng xấ hội chủ - 
nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật, nhằm: nâng 
cao mức sống vật chất và: văn hóa của nhân dân, củng 
_ cố miền Bắc thành cơ sở ngày càng vững mạnh cho. 
cuộc đấu tranh giành thống nhất nước nhà. Đưa miền . 
Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững-chắc lên chủ nghĩa 
xã hội và đầy mạnh phong trào cách mạng ở miền Nam . 
là những nhiệm vụ công tác rất khó khăn, phức tạp và 
gian khô, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo sáng suốt, vững 
vàng và linh hoạt của chính NN Mác — Lê nin của 
giai cấp công nhân. 
Lịch sử đã giao phó cho giai cấp công nhàn Việt. 
nam, cho Đảng ta, sử mạng nặng' nề và vô cùng vẻ - 
_vang là đưa nhân đân ta thoát khỏi cuộc đời trâu ngựa 
dưới ách thực dân và phong kiến đề tiến tới độc lập,. | 
tự do và hạnh phúc. Trong ba mươi năm qua, Đảng 
ta luôn luôn tỏ ra xứng đáng với sử mạng ấy. Dưới 


“CN 
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_ bản quýết định mọi thắng lợi của nhân dân ta. Vì vậy,, 


.- trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vấn đề mấu chốt, 
vẫn là. khóng ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. - 


> 


⁄ 


SỰ lãnh đạo của Đảng, Cách mạng tháng Tám đã thành 
công, kháng chiến đã thẳng lợi, miền Bắc đã đước hoàn “ 


toàn `giải phóng và đang tiến mạnh lên chủ nghĩa xã 


"hội, uy tín và địa vị của nước Việt-nam dân chủ cộng 
“hòa trên trường quốc tế ngày càng- tăng thêm. So với 


trước đây, những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 


hiện nay mặng nề và phức tạp hơn nhiều. Nhưng Đẳng - _ 


ta không hề sợ khó. khăn, luôn luôn dũng cảm gánh 
vác tránh nhiệm ›của. mình trước lịch sử, quyết phấn 
đấu không mệt mỏi đề hoàn thành: bán lợi ĐBHHE 


DU? vụ ấy. _ 
`,Ridh nghiệm tách mạng ơi ba mươi năm: qua _ 


`“ tỏ rằng sự lãnh đạo của Đăng ta là điều kiện cơ 


muốn cho Đảng ta làm . tròn trách nhiệm của mình 


Đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phải nâng 


- eao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cửa Đảng, cụ 


Í Đẳng ta có thề làm tròn được sứ mạng lịch sử đối với. 


thê là phải tăng cường tỉnh chất giai cấp và tính chất 


tiên phong của Đảng, phải củng cố sự đoàn kết thống 


nhất trong toàn Đảng, phải cải tiếm công tác lãnh đạo 
của Đảng, phải nâng cao không ngừng trình độ hiu - 


biết và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phải 
làm cho chỉ bộ, trở thành.hạt nhân lãnh đạo của Đảng 


ở cơ sở. Tất cả đảng viên yả cán bộ Đảng ta phải đem ` 


hết nhiệt tình cách mạng, kinh nghiệm và sự hiều biết - 
của mình đề thực hiện. những việc › đó bảo đảm cho 


giai cấp và dân tộc, đưa cách mạng nước ta tiến tới 
Da thắng lợi mới. 


j 
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Mã . 


_Chúng, ta ai cũng biết tăng Đẳng ta là chính đẳng 
của giai cấp công nhân.. Nó là bộ tham mưu, là đội tiên 
_ phong, là fÖ.chức cao nhất của giai cấp công nhân. 

Đẳng ta đã được vũ trang băng lý luận của chủ nghĩa 
_Mác — Lê-nin, tiếp thụ được truyền thống quật cường, 
bất khuất của dân tộc, cho nên ngay từ khi thành lập, 
đã có cương lĩnh cách mạng đúng đắn, đã trở thành _ 
trung tâm đoàn kết và lãnh đạo các lực lượng yêu nước 
_và tiến bộ trong nước, do đó đã đưa giai cấp công nhân, 
_nhân dân lao động và dân tộc ta đi đến những thắng 
lợi như ngày nay. Biều đó chứng tỏ Đẳng ta không - 
những là đại biều trung thành cho lợi-ích của giai cấp ._ 
công nhân Việt-nam, mà đồng thời còn là đại biều trung 
thành cho lợi ích chân chính của nhân dân lao động. 
và của dân tộc. Điều đó cũng giải thích vị sao công 
nhân, nông dân và đác tầng lớp nhân dân lao động khác 
ở nước ta thừa nhận Đẳng ta là Đảng của họ, một lòng 
một dạ tin tưởng zà ủng hộ Ƒà ta Mm. suốt ba chục ' 
._ năm nay. 


Trong cuộc cach mạng xã hội chủ nghĩa ở ' miền Bắc . 
và trong cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước 
"nhà, vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, 
và của Đảng ta càng thêm quan trọng, nhất là trong 
việc lãnh đạo. chỉnh quyền nhà nước.ở: miền Bắc làm _ 
nhiệm vụ lịch sử của chưyên chính vô sản. VÌ vậy, - 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác xây dựng 
đảng càng cần phải coi ấn đề tăng cường tính' chất 
giai cấp 0à tính chất tiên phong của Đảng là một 0uấn 
đề cơ. bản. Có như thế mới có thề lám cho vai trò lãnh 
đạo của giai cấp'công nhân và của Đảng ta` _ ngày càng 
được củng cố vững chắc, phù hợp với Du cầu của ' Cuộc 
cách màng đang phát triền, _ 


x“ .....Ỉ 
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\ 
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Từ sau Cách mạng tháng Tám, trong công tác xây. 
dựng đẳng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to 
lớn. Thành tựu quan trọng nhất là đã phát triền mạnh 
mẽ tồ chức của Đảng, làm cho Đảng ta thành một đẳng 
có tính chất quần chúng mạnh mẽ. Cơ sở đảng đã được 

_ xây dựng ở khắp nơi trong nước, số lượng đảng. viên , 
từ năm nghìn người trong lúc Tổng khởi nghĩa tháng, _ 
Tám 1945 đã tăng lên đến gần nửa triệu người, bao gồm ˆ 
những phần tử ưu tú nhất trong công nhân, nông đân. 
và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Một thành tựư 

` to lớn nữa là trong công tác xây dựng đẳng, chúng ta đã. 
lấy việc giáo dục và lãnh: đạo tư tưởng làm điềm chủ yếu, 
` không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp của 
đảng viên, xây dựng tư tưởng vô sẵn và khắc phục các 
tứ tưởng không vô sản trong đẳng viên; nhờ đỏ mà - 

- mặc dù sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa 

và nông nghiệp lạc hậu, mặc dù số đảng viên xuất thân 
từ nông dân và tiều tư sẳn thành thị “chiếm số đỏng, 
Đảng ta vẫn giữ vững tỉnh chất vô sản và tỉnh chất tiên 
phong của mình, giữ vững đường lối và tư tưởng VÔ 
sản, lãnh đạo cách mạng đi tới thẳng lợi.. 


Nhưng trong quá trình šây dựng Đảng từ Cách 
máng tháng Tám đến nay, chúng ta cũng.có một số 
khuyết điềm. Chủ trương «làm cho Đảng trở thành 
. một đẳng quần chúng mạnh mẽ », làm cho Đảng ta 
càng .gắn liền với quần chúng, hiều rõ nguyện vọng 
'=của quần chúng đề động viên và tô chức quần chúng 
| đứng lên diệt giặc cứu nước, đưa cách mạng tiến. lên, 
là một chủ trương đúng đắn. Nhưng trong việc chỉ đạo. 
thực hiện, có lúc chủng ta đã không đề rõ tiêu chuần 
và phương hướng kết nạp đẳng viên; đã thiếu quan 
tâm chỉ đạo chặt chẽ tốc độ phát triền tổ chức Đảng đề 


¬- ¬aa . ^^ :- 


~ 


~ 


bảo đảm vững chắc tính chất giai cấp và tính chất tiền 
phong của Đẳng. Kết quả là đã xảy ra tình trạng lệch. 
lạc như kết nạp một số người trình độ giác ngộ quá 
thấp hoặc thuộc các giai cấp hóc lột chưa được cải tạo. 
Mặt khác, công tác củng cố không theo kịp đà phát 
triền quá nhanh, việc giáo dục đảng viên có lúc nhẹ 
về ý thức giai cấp, do đó ở nhiều nơi chất lượng đẳng 
".. kém, ảnh hưởng không tốt đến vai trò tiên 


phong của tô chức đẳng. Đến khi tiến hành chỉnh đốn... 


ò chức kết hợp với cải cách ruộng đất, trong Đảng lại 


. nảy ra một sự lệch lạc kBác là đánh giá không đúng 


những chỉ bộ nông thỏn, cho rằng nhiều chỉ bộ nông 
thôn của ta phức tạp, bị giai cấp địa chủ lũng đoạn, 


do đó, đã mù quáng đả kích vào nội bộ: ` gây ì nên 
những tồn thất đáng tiếc. 


Những khuyết điềm đó thằng tỏ nhận thức của' - 
nhiều cán bộ, đẳng viên về tính chất giai cấp và tính 


_ chất tiên phong của Đảng còn có chỗ mơ hồ, khi thì - 


không thấy rồ tính chất giai cấp của Đảng, khi thì quan ˆ 
niệm tính chất đó một cách máy _ móc, tách rời với 
thực tế cách-mạng nước ta. Đến nay, những nhận thức _ 


_ lệch lạc nói trên đã được khắc phục, nhưng từ nay về 


sau, chúng.ta còn phải tiếp tục phấn đấu\ề cho toàn Đảng 


- nhận thức sâu sắc hơn nữa về tính chất giai cấp và “. 


tính chất tiên phong của Đẳng, và làm -cho nhận thức 
đó thấu suốt trong công tác tô chức và công tác giáo 


f 


- dục đẳng viên. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 


~ 
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đề tăng cường tính chất giai cấp và tính chất tiên phong ` 


của Đảng, một mặt phải nâng cao tiêu chuẩn đẳng ~ 


.viên, nâng cao yêu cầu về nhiệm vụ của đẳng viền, 


làm cho Đảng ta bao gồm được những người con ưu- 
tú nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; 


f 


mặt khác, phải ra sức giáo dục cho đảng viên thấm „- 


_ nhuần thế giới quan Mác—Lê:nin và: nhân sinh quan - 


cộng sản chủ nghĩa; nâng cáo không ngừng trình độ 
_ tư tưởng của đảng viên. Phải cải tiến công tác phát - 
_ triền tồ chức đảng, và phải chú trọng. nhiều hơn - 
nữa đến việc kết nạp ng viên trong- quần chúng. 
công nhân. : 
Dự thảo điều lệ mới của Đẳng, căn cứ vào những ˆ 
sự thay đồi trong tình hình xã hội miền Bắc nước ta, - - 
và vào những nhiệm vụ cách mạng - trong giai đoạn 
_mới, đã có những sửa đồi quan trọng về điều kiện kết 
nạp đẳng viên, về nghĩa vụ đảng viên. Những sửa đồi 
. _ ấy rất cần thiết đề: tặng cường tính chất giai cấp và 
_ tính chất tiên phong của Đăng. Về các vấn đề này, 
trong báo cảo về việc sửa đồi điều lệ Đảng, đồng chí 
Lê Đức Thọ, thay mặt Trung ương Đảng, . sẽ THIÊN le 
tường tận. : ¬ 
Đbàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh to lớn của ' 
Đảng. Cuộc đấu tranh cách mạng hiện nay ở miền Bắc 
cũng như ở miền Nam là một cuộc đấu tranh giai cấp 
gay go và phức tạp. Sự đoàn kết thống nhất của Đảng 
là điều kiện eơ bản đề đoàn kết toàn dân, đề phát 
huy năng lực cách mạng dõi dào của quần chúng. nhân 
dân, đưa cách mạng tới thắng lợi cuối cùng. Tăng. 
cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng là nhiệm 
vụ thường xuyên của Đảng ta, song trong giai. đoạn 
cách mạng hiện nay, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Đẳng ta có truyền thống đoàn 'kết thống nhất. Đó 


là một vốn quý của chứng ta. Chúng ta phải ra sức phát - 


huy và nâng cao truyền thống quŸ báu đỏ. Sự đoàn 
-kết thống nhất của Đảng ta là một sự đoàn kết thống 
nhất có nguyên tắc, Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất 


¬` 


4 


"¬ | “ : : ¬ ^ 185 


` 


9 _ 


đó là sự nhất trí cao độ về tư tưởng và sự thống nhất. 


vững chắc về tồ chức.. Muốn tăng cường sự đoàn kết 


: thống nhất trong Đảng, chúng ta phải chăm lo củng cố 


bả lăng cường sự nhất trí nề tư trởng nà sự thống nhất. 
Đề {ö chức của Đảng. 

_ Sự nhất trí về tư tưởng chỉ có thề xây dựng vững 
chắc trên lập trường và tưtưởng của: giai cấp công nhân, _ 


.: của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Hiện nay, trình độ giác 
| ngộ giai cấp và trình độ hiều biết lý luận thấp kém . 
_éủa nhiều cán bộ và đẳng viên'ta là một trở ngại 


trong việc củng cố và tăng cường sự nhất trí về tư. 
tưởng trong Đẳng. Chúng ta phải bền bỉ phấn đấu đề 
khắc phục trở ngại ấy, phải coi,miệc củng cố lập trưởng 
giai cấp öó sẳn »à nâng cao trình độ lụ luận Mác —- 
Lê-nin trong cán bộ, đẳng oiên là NNHET vụ hàng đầu của 
công tác xây dựng đẳng. 


Vấn đề nâng cao trình. độ lý luận Mác z~ Lê-nin 


-Ò cho, cán bộ, đáng viên là một vấn đề thường xuyên 


của Đảng, bởi vì lý luận Mắc — Lê-nin. soi đường cho 
toàn Đảng trong công tác lãnh đạø cách- mạng. Không 
có lý luận cách mạng thì không thề có phong trào cách: 
mạng, cho nến công tác giáo dục và nghiên cứu BÀ 
luận là một công tác quan trọng bậc nhất của mỗi 
chính đẳng Mác — Lê-nỉn. Song trong hoàn cảnh. hiện 
nay của Đảng ta, muốn thấy hết tầm quan trọng và 


_ tính chất cấp bách của công tác giáo dục và nghiên 


cứu lý luận, thì chúng ta còn cần phải thấy một khia 
cạnh rất quan trọng nữa là: hiện. nay, việc nâng cao ' 


trình độ lý luận Mác — Lê-nin trong cán bộ và đẳng 
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viên là điều kiện chủ yếu đề tăng cường sự đoàn kết. 


thống nhất trong Đảng, làm cho sự đoàn kết thống _ 


nhất ấy có cơ sở khoa học thật vững chắc: Xuất phát... 


N 


~ 


* \ ì - § j 


từ đó, mỗi cán bộ, đẳng viên. sẽ thấy rõ tăng thái độ - 
của mình đối với việc tọc tập và nghiên cứu lý luận 
Mác —Lê-nin chính là một vấn đề thuộc về tính đẳng, 
một vấn đề cỏ quan hệ đến sinh. mạng của Đảng, 


_— "Đề nầng cao. tình độ lý luận. Mác — Lênin trong | 
“cán bộ, đảng viên, Đảng ta cần có kế hoạch đài hạn . 
"giáo dục lý luận một. cách. có hệ thống, trong. toàn 
Đảng. đồng thời cần có chế độ về việc tông kết kinh 
nghiệm cách mạng của ta, chẳng những tông kết kinh. 
nghiệm từ trước đến, nẠY,. mà còn tông kết kinh 
nghiệm công. tác từ nay về sau: nữa. À sÉ 


—_ 


_ Việc tồ chức học tập lụ Ứ luận Mác — Lê-nin 
một: cách có hệ thống trước hết trong cán bộ cao. 
cấp và trung cấp là rất cấp bách đề bảo đảm cho 
cán bộ, đẳng viên ta nắm được những hiều biết cơ bản. 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin và biết sử dụng những 
hiều biết đó vào việc xem xét và giải quyết những vấn 
“đề cụ thê của cuộc cách mạng xä hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc và cuộc đấu tranh thực biện thống nhất nước nhà. 
Cần mở rộng và kiện toàn hệ thống trường Đảng các 


cấp, đao tạo và bồ túc những giảng viên lý luận có 


năng lực; xây dựng đội ngũ những người công tác lý 
luận và tăng.cường công tác nghiên cứu lý luận của 
Đảng; nâng cao chất lượng của- tạp chí lý luận của 
Đảng, phát triền việc phiên dịch các loại sách lý luận 
kinh điền và việc biên soạn những loại sách lý luận phô. 


thông ; cải tiến chế độ học tập tại chức cho cán bộ, „ | 


và động viên cán bộ tích cực học tập lý. luận. Trong 
việc lãnh đạo học tập lý luận, phải thấu suốt phương 
châm : lý luận phải liên hệ với thực tế, khắc pm chủ: 

BEBSE giáo điều. | 
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Tồng kết kinh nghiệm là một phương pháp kết hợp 
1ý luận với thực tiễn, đem lý luận phân tích thực tiễn, 
từ phân tích thực tiễn mà rút ra lý luận. Nó là một . 

phương pháp tốt đề nâng cao trình độ lý luận của cán - 


..bộ, đẳng viên, và cũng là một phương pháp tốt đề khắc . 


phục những xu hưởng giáo điều chủ nghĩa và kinh - 
nghiệm chủ nghĩa, tăng cường sự nhất trí về tư tưởng. 
.trong Đảng. Chúng ta cần quy định việc tông kết kinh _ 
nghiệm thành chế độ rõ ràng, đề các. cấp ỦY Đảng và 
các cán bộ lãnh đạo thấy rõ trách nhiệmcủa mình là 
_ phải đưa công tác tông kết kinh nghiệm đi vào nề nếp ⁄, 
và cố gắng nêu cao chất lượng của công tác đó. Đi đôi 
với việc tồng kết kinh nghiệm cách mạng của ta, cần 
tồ chức uà lãnh đạo 'oiệc học tập một cách có phân tích, 
có sáng tạo những kinh nghiệm cách - mạng của phong 
trdo cộng sản quốc tế. 


Đề tăng cường sự nhất trí về tư tưởng trong Đẳng, 
đồng thời với việc bồi dưỡng -lý luận Mác — Lê-nin, 
phải củng cố lập trường giai cấp ud bồi dưỡng tư tưởng. 
Đô sẵn cho cán bộ, đẳng oiên. Đẳng ta là chính đẳng ˆ 


- của-giai cấp- công nhân, từ trước tới nay tư tưởng vô 


4 


- sắn là tư tưởng chỉ đạo trong Đảng ta, do`đó đường 
lối, chính sách của Đảng ta căn bản là đúng. Nhưng cần . 
phải thấy rằng : Đảng ta ra đời và lớn lên trong một xã 
hội mà nông dân và tiêu tư sản thành thị chiếm số rất ' 
- đông trong nhân dân; trong Đảng ta, thành phần xuất: 
thân của số đông cản bộ, đảng viên cũng là nông dân 
_và tiều tư sản thành thị. Trong suốt một thời gian dài, . 
- Đảng ta đã lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ˆ 
nhân dân chống để quốc và phong kiến ; các cán bộ, 
đẳng viên được rèn luyện trong ngọn lửa của cuộc 
. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, PT NỐNG việc rèn 
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luyện, giáo dục về lập trường, tư tưởng giai cấp. công 
nhân thì còn thiếu sót. Trong-Đảng ta, đã từng có những _ 
` xu hướng chính trị hữu và «tả», những hiện tượng dao 
động về chính trị trước những bước ngoặt quan trọng 
_của cách mạng. Chủ nghĩa chủ quan, chủ: nghĩa giáo - 
_ điều, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa cá nhân, chủ 
nghĩa tự do, chủ nghĩa phân tán, v.v. còn: tồn tại trong 
Đảng ta không phải là ít. Đó là những biều hiện của _ 
tư tưởng tiều tư sản. Mặt khác, hiện nay, trên miền Đắc 
_ nước ta, cuộc đấu tranh giữa con đường xä hội chủ 
_nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa đang tiếp tục. 
Tư tưởng tư sản luôn luôn ảnh hưởng vào Đảng ta;. 
mó dựa vào tư tưởng tiều tư sản và kết hợp với tư 
tưởng tiều tư sản đề làm hư hỏng cán bộ và đẳng ` viên, - 
Vì vậy; trong giai đoạn cách mạấg hiện nay, đề bảo 
đảm giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh nhằm 
giải quyết vấn đề «ai,thẳng ai » trên các mặt trận kinh . 
tế, chính trị, văn hóa và tư tưởng, đề củng cố lập - 
trường, tư tưởng giai cấp công nhân của cán bộ và 
đẳng viên, công tác tư tưởng trong nội bộ Đảng tạ phải. 
chĩa mũi nhọn đấu tranh oào ảnh hưởng của tư tưởng. 


tr sản à nào tư tưởng tiều tư sản... 


Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh th ảnh 
hưởng của tư tưởng tư sản trong Đẳng ta, không 'được ‹ 
phút nào xao lãng, có như vậy thì mới có thề thúc 
đầy cách mạng +ä hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta 
tiễn lên mạnh mẽ. Cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng 
của tư tưởng tư sản trong nội bộ Đảng ta gắn liền với 
-- cuộc đấu tranh của nhân dân lao động miền Bắc chống - 
tư tưởng tư sản trong đời sống xã hội. Đảng viên 
chúng ta, trước tiên và hơn bất kỳ người nào khác, 
" lên án tư tưởng tư sản và phải tìm mọi biện " 
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c1) KẾ ng : `. TƯANE - 


-. 


đề đánh bại bất cử biêu hiệu nào ‹ của tư: -tưởng tư sản 
trong. xã hội. | 
. Guộc đấu tranh chống ảnh hưởng của tr tưởng tư 

sản không thê tách rời mà phải đi đởi với cuộc đấu 
tranh kiên quyết chống tư tưởng tiều tư sản ở trong ' 
Đảng. Bởi vì không những tư tưởng tiều tư sản tồn.tại 
khá phô biến trong: nội bộ Đảng ta và đã từng gây ra 


, những thiệt hai nghiêm trọng cho Đảng mà nó còn là. 


ki 


chỗ dựa. tốt cho tư tưởng tư sản ảnh hưởng vào trong. - 


Đẳng. Không kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng 
tiều tư sản trong Đảng thì không thề giành được. thắng 
lợi trong cuộc đấu anh chống ảnh hưởng của tư tưởng 
tư sản trong Đảng và cuộc đấu tranh chống tư LƯỚNG 
tư sản-trong đời sống xã hội. ` 


“Tóm lại, trong giai đoạn cách tứ hiện nay, 


.công- tác tư tướng trong Đảng ta là nhằm bồi dưỡng 


tư tưởng 0ô sản trên cơ sở giáo dục một cách có hệ 
thống chủ nghĩa Mác — Lê-niR, chống ảnh “hưởng của 


.fư tưởng tư sản, chống tư tưởng tiều tư sản, tiếp tục `. 


xóa 'bỏ tân tích của tư tưởng phong kiến nà từ tưởng ˆ 
'không 0ô sản khác. Đó là phương hướng công tác tư 


tưởng lâu đài trong Đảng ta. Khi tiến hành cụ thể -công. 


tác tư tưởng, chúng ta phải cắn cử vào nhiệm. vụ chính 
trị trước mắt, vào tình hình tự tưởng của cán bộ, đẳng 
viên và yêu cầu của cách mạng trong từng thời kỳ, mà 
cụ thê hóa phương hướng ấy. : 
- Trong công tác giáo dục và đấu tranh tư King: 
phải tiến hành đấu tranh chống những: khuynh hướng 


- chính trị sai lầm, chống những biêu hiện của chủ nghĩa 


giáo điều và đặc biệt chú ý BỆNH ngừa chủ nghĩa xét. 
lại, coi đó là nguy cơ chủ yếu trong phong trào cách 
mạng hiện nay, kiên quyết bảo vệ đường lối và cương 
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“ lĩnh chính trị của Đẳng, bảo vệ và nâng cao vai Lườ 
lãnh đạo của Đẳng. 


Phê bình và tự phê bình là một vũ khí sắc bén _ 
của Đẳng đề đấu tranh chống các tư tưởng và khuynh - 
. hướng sai lầm trong Đảng. Chúng tạ cần đậu mạnh 
-— phé bình 0à tự phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, 
đề râng cao trình độ tư tưởng của cán bộ, đẳng viên 
và tăng cường. sự đoàn kết thống nhất trong: Đảng. 


Sự nhất trí về tư tưởng trong THẾ là cơ sở của 
-_ sự thống nhất về tồ chức; tăng cường sự nhất trí về 
tư tưởng, là biện pháp cơ bản đề tăng cường sự thống 
nhất về tô chức. Nhưng ngoài biện pháp đó, cần phải 
"nắng cao tính tồ chức uà tính kỳ luật của đẳng biên, 
làm cho đảng viên tự giác phục tùng tô chức đẳng, _ 
kiên quyết chấp hành mọi nghị quyết và chỉ thị của 
Đảng, kiên quyết bảo vệ sự thống nhất của Đảng như 
bảo vệ con ngươi của mắt' mình. 


`... 
t 


Thưa các đồng chí, " Ộ 
-Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đăng còn đòi hồi 

. chúng ta phải ra sức cải tiến công tác lãnh đạo của Đảng. 
Xã hội ta đang trải qua những biến đôi cách mạng sàảu 
_, sắc, đang từ tình trạng cá thể, phân tán, thủ công nghiệp 
tiến lên một xã hội,có tô chức quy mô lớn và tập trung: 
Đó là một sự .thay đồi lớn lao trong đời sống của nhân 
dân ta. Đẳng ta cần thấy rõ những thay đồi ấ ấy đề định ' 

phương hướng cải tiến công tác lãnh đạo của mình, 
làm cho Sự lảnh đạo của Đặng ngày càng có . hiệu lực 
nhiều hơn, bảo đảm cho những nhiệm vụ chính trị do 
Đẳng đồ ra được thực hiện một cách đầy đủ. 
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Phải tồ chức " lu lãnh đạo của Đẳng theo đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ. gPhải kiện toàn cơ quan 
- lãnh đạo của "Đẳng ở các cấp, tăng cường sự lãnh đạo-: 
thống nhất cửa Trung ương Đảng và sự lĩnh đạo toàn 
_ diện của các cấp ủy Đảng. Phải ra sức khắc phục khuynh 
, hướng phân tán trong công tác lãnh đạo, đồng thời . 
phải kiên quyết chống khuynh hướng tập frung quan ˆ 
liêu: Các eơ quan lãnh đạo và cán bộ phụ trách phải 
- đi sâu vào công tác thực tế, nắm vững những nhiệm vụ 
công tác quan trọng nhất, đồng tHời giữ vững sứ lãnh 
đạo toàn ‹ điện: | 

Các cấp ủy đẳng phải thực hiện đúng chế đề lãnh 
“đạo tập thề và cá nhân phụ trách, phải giữ vững những 
nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, phát "uy dân chủ, mở. 
rộng phê bình và tự phệ bình, định rö các chế độ công 
tác, như chế độ kiềm tra, chế độ báo cáo và xin chỉ 
thị, chế độ trách nhiệm, v.v.. Các cơ quan cfuyên môn .. 
__ giúp việc cấp ủy đảng phải được tăng cường đề trở 
thành những cánh tay. đắc lực của cấp ủy trong việc 
nắm tình hình và quyết định chủ trương, chính sách. 
. Khắc phục tình trạng tổ chức cồng kềnh, phân tán, và - 

lề lối làm việc luộm thuộên, chậm chạp. Phải làm cho 
tô chức gọn ghẽ, giảm bớt những cấp trung gian không 
_ cần thiết; phát huy tác phong khẩn trương, hoạt bát, 
làm cho sự lãnh đạo được tập trung và thống nhất hơn. 
Đồng thời, phải kiện toàn và tăng cường tô chức cho 
những cấp và ngành nào xét ra cần thiết. -.. | 
_——— Đi đôi với việc cải tiến công tác tô chức lãnh No | 

| trong nội bộ Đảng, phải tăng cưởng hơn nữa sự liên 
hệ giữa Đẳng oà quần chủng nhân dân lao động. Đó ` 
cũng “là một biện pháp quan Pu: đề cải tiến LINH tác - 
lãnh đạo của: Đảng. | 
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_“Cách mạng là sự r nghiệp ‹ của lá quần Bà do Đảng 


lãnh đạo. Nguồn sức mạnh vô hạn của Đảng là ở chỗ . - 


Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân lao 
động, Đảng ta vốn có truyền thống liên hệ chặt chẽ 
với quần chúng, có nhiều kinh nghiệm 'phát động quần 
_ chủng làm cách mạng. Song từ sau Cách mạng tháng 
Tám, Đảng ta trở thành đẳng lãnh đạo nhà nước, thì 
trong một bộ phận đẳng viên và cán bộ đã nảy ra bệnh 
quan liệu và bệnh mệnh lệnh. Tệ giấy tờ cũng phát 
triền, nhất là từ ngày hòa bình được lập lại. Quan ˆ 
liêu, mệnh lệnh, giấy tờ là những bệnh nguy biềm. 
Đảng ta phấn đấu cho lợi íth của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, nếu tách rời quần chúng thì 
không thề hiều rỗ nguyện vọng, yêu cầu của quần 
chúng, không thể có chủ trương, chính sách đúng đẳn, 
. không thề động viên, tỏ chức quần chúng hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng. Chúng. ta phải tícÑ cực đấu tranh › 
_ chống mọi biều hiện tách rời quần chúng, làm cho 
Đảng ta ngày càng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
làm cho công tác lãnh đạo của Đảng ngày: càng mạnh mẽ. 


-_ Đề thắt chặt sự liên hệ giữa Đảng và quần chúng, 
cần phải giáo dục sâu sắc cho cán bộ và đẳng viên 
về tác phong đi đường lối quần chúng, phê phán mọi 
biều hiện và hành động trải với tác phong đó; cần 
phải cải tiến lề lối công tác của cán bộ, quy định chế 
độ cho cán bộ thường kỳ đi xuống cơ sở điều tra nghiên 
cứu tình hình thực tế, tham gia sinh hoạt và lao động - 
với quần chúng, học tập và tông kết kinh nghiệm của 
quần chúng, kịp thời giải quyết \ những đề nghị hợp lý 
của quần chúng ; cần tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng ˆ 
đối với. các đoàn thề quần chúng, phát huy vai trò 
tích cực của các đoàn thê ấy trong việc kIẾN dục quần 
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chúng và việc phản ánh với Đảng những nguyện vọng 
và ý kiến của quần chúng. | | 

Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất quan trọng trong 
công tác tô chức của Đảng, bởi vì cản bộ là người có 
nhiệm vụ đem đường lối, chính sách, chủ trương của 
Đẳng tuyên truyền, giáo dục quần chúng và tồ chức 
_ quần chúng thực hiện. Đề tăng cường sự lãnh đạo của 
Đẳng trong giai đoạn cách mạng biện nay, nhất đỉnh 
Đảng ta phải làm tốt công tác cán bộ, phải ra sức nâng 
cao trình độ hiều biết uà năng lực công tác của cán bộ. 


— Từ trước tới nạy, trong công tác cán bộ, Đảng ta 
vẫn lựa chọn, bồi dưỡng và cất nhắc những cán bộ xuất 
-_ thân từ công nhân, nông dân và trí thức. Kinh nghiệm. 
thực tế của Đảng ta chỉ rồ rằng mỗi loại cán bộ đó đều 
có những ưu điềm và nhược điềm riêng, mà bí quyết 
trong công tác cán bộ của Đảng là ở chỗ biết phát huy 
_ ưu điềm và kbắc phục nhược điềm của từng loại, làm 
cho họ trở thành những cán bộ tốt của giai cấp công 
nhân. Đảng ta là chính đẳng của giai cấp công nhân, 
lực lượng chủ yếu của cách mạng nước ta là công nhân - 
_ và nông dân lao động, những người bị áp bức, bóc lột. 
nhiều nhất, biều rồ đời sống của quần chúng lao động 
và có kinh nghiệm về sản xuất, cho nên Đảng ta phải 
đặc biệt chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng oà cẫt nhắc cán 
bộ xuất thân từi công nông. Trước đây làm như vậy là 
đúng và cần thiết. Hiện nay, trong khi Đẳng ta ra sức 
củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, thì làm như vậy lại càng đúng và cần thiết. Trong 
giai đoạn cách mạng Hiện nay, nếu không chăm lo giải 
quyết đúng đắn việc lựa chọn, bồi dưỡng và cất nhắc 
cán bộ xuất thân từ công nông, thì không thề hoàn. 

thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Song chú trọng 
w : 
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cán bộ xuất thân từ công nông không có nghĩa là phủ 
i nhận tác dụng của số cán bộ xuất thân từ trí thức tiều 
tư sản. Ở nước ta, tầng lớp này đã bị đế quốc và phong 
kiến áp bức bóc lột nặng nề, đã từng đóng một vai trò ` 
- quan trọng trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân. Ngày nay, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, . 


_ dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ có thề phát huy tác 


-dụng tích cực hơn nữa. Vì vậy, trong khi chú trọng lựa 

chọn, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ xuất thân từ công 
_ nông, Đẳng ta vẫn coi trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng 
và cất nhắc cán bộ xuất thân từ trí thức. Từ nay về 
sau, đường lối công tác cán bộ của Đảng tá vẫn là : 
chủ trọng lựa chọn, bồi dưỡng oùủ cất nhắc cán bộ trong - 
những người ưu tủ xuất thân từ công nhân pà nông dân 
đồng thời cũng lựa chọn, bồi dưỡng pà cất nhắc cán bộ. 
trong những người ưu tủ xuất thân từ trí thức có liên 
hệ chặt chề ‹ới công =m: một “ơn một dạ phục Dụ 
công nóng. 
_Ö Hiện nay,' trình độ. văn hóa của phần đông cán bộ ta 
_ còn thấp, sự biều biết về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ còn kém. Đó là một trở ngại lớn cho chúng 
ta trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cải biến lớn lao - 
về kinh tế và văn hóa trong xã hội. Nếu trình độ văn 
hóa và trình độ hiều biết của cán bộ ta về kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ quá thấp, thì không thể 
bảo đảm tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng đó. Cho 
nên, đi đôi với việc tăng cường giáo dục chính trị và 
tư tưởng, Đảng ta phải có kể hoạch tích cực bồ túc ăn 
hóa oà mâng cao trình độ hiều biết kinh tế, khoa học, 
kỹ thuật oà nghiệp nụ cho cán bộ, nhất là những cán 
bộ xuất thân từ công nông. _ 
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Chúng ta phải chú ý hơn nữa đến cán bộ trẻ, cán 
_ bộ dân tộc thiêu số và cán bộ phụ nữ. Phải đặc biệt 
quan tâm giúp đỡ họ tiến bộ, cất nhắc họ nhiều hơn 
nữa vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng và ' 
Nhà nước, ra sức phát huy năng lực của họ trong cỏng 
cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa xä hội chủ nghĩa... 
Phải phối hợp sử dụng đúng đẳn cán bộ trẻ với cán 
bộ già, làm cho hai bên có thề bồ sung và giúp đỡ 
lẫn nhau, cùng nhau thúc .đầy sự nghiệp cách mạng 
tiến lên. 


Đối với cán bộ miền N m tập kết ra Bắc, chúng 
ta cần phải hết sức chú ý. Đó là một thứ:vốn quý báu 
mà chúng ta cần chú trọng bồi dưỡng, không những - 
đề anh chỉ em có thề cống hiến nhiều cho sự nghiệp. 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, mà còn đề 
anh chị em sau này có thề trở thành những cốt cán 
trong sự nghiệp xây dựng miền Nam đã được 
giải phóng. | 
——— Trong hàng ngũ cán bộ chúng ta, anh chị em cán _ 

bộ xã đang gặp nhiều khó khăn nhất vì trình' độ hiều 
biết còn thấp, vì công tác nhiều và phức tạp, vì sinh 
hoạt vật chất thiếu thốn. Mặc dù như vậy, anh chị 
em nói chung vẫn tích cực công tác, đi sát quần 
chúng, hoàn thành những nhiệm vụ công tác của 
Đảng giao phó. Tỉnh thần hy sinh phấn đấu đó thật 
là quý bán, thật đáng biều dương. Song chúng ta không 
được đề tình trạng nói trên kéo dài, mà phải có 
kế hoạch tích cực đề nâng cao dần trình độ hiểu. 
biết của cán bộ xã, phải đi sát và giúp đổ cụ thể 
cHoơ anh. chị em trong 'công tác, đồng thời phải có 


biện pháp thiết thực giảm bớt những khó khăn và thiếu .. 


thốn của anh chị em trong đời sống. Được như vậy 
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thì lay) chị em cán bộ xã sẽ càng phấn. khởi công tác, 
_`thúc đầy mạnh mễ mọi mặt hoạt động của xã. _ 

Một vấn đề quan trọng nữa trong chính: sách cán 
bộ là phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với những cán: 
bộ già yếu. Chúng ta phải nghiên cứu và xây dựng một 
chính sách đúng đắn đối với cán bộ già yếu, nhằm một 
mặt bồi dưỡng anh chị em về vật chất và tinh thần, 
mặt khác tạo điều kiện cho anh chị em vẫn có thể đem 
kinh nghiệm sống của mình giúp đỡ các cán bộ trẻ, BẾP 
tục góp phần vào sự nghiệp cách mạng. 

Đi đôi với công tắc cán bộ, chúng ta còn phải hết 
sức chăm'Ìo tăng cường các tồ chức cơ sở của Đẳng, 
trong đó điềm mấu chốt nhất là (ỡng cường công tác 
chỉ bộ. Chỉ bộ là những tế bào cấu tạo thành Đảng, - 
Đảng mạnh là vì những tế bào của Đảng mạnh. Chi bộ 
Đảng nằm ngay trong quần chủng, có nhiệm vụ nối. 
- lHền Đẳng với quần chúng, thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng trong quần chúng và phản ánh ý kiến, 
nguyện vọng, yêu cầu của quần chúng lên các cơ qưan 
lãnh đạo cúa Đảng. 

Các chi bộ. của- Đăng ta là những tò chức vững. 
chắc. Chỉ bộ ở nông thỏn phần lớn đã được rèn luyện 
và trưởng. thành trong kháng chiến và cải cách ruộng 
đất. Các chỉ bộ xí nghiệp, cơ quan, khu phố và trong 
quân đội, sau cuộc vận động cải tiến chế độ quản lý 
_ xi nghiệp và sau đợt vận động chỉnh huấn năm 1959. 
đã được củng cố và tăng cường thêm một bước. . | 

Nhừng ở nhiều nơi. công tác chỉ bộ vẫn chưa được 
chú ý. đúng mức. Nhiều cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ 
về vị trí quan trọng và những nhược điểm của chỉ bộ. 
Trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang tiến 
hành mạnh mẽ trên toàn miền Bắc nước ta, các 
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ƒ 


chỉ bộ của Đảng phải là những đơn D lãnh đạo 0à ˆ 


chiến đấu, trực tiếp thực hiện cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội; các đẳng 
viên phải nêu cao vai trò tiên phong của mình trong 


việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Chính , 


phủ. Chi bộ và đẳng viên không những phải biết iỗ 
chức oà lãnh đạo quần chúng làm công tác chính trị, 
mà còn phải biết tồ chức' nà lãnh đạo quần chúng làm 
các công tác kinh tế, ăn hóa, khoa học pà kỹ thuật; 
không những phải lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ quan 


hệ sản xuất cũ, mà còn phải lãnh đạo, tô chức việc: 


phát triền sức sẳn xuất đề củng cố và phát triền quan 
hệ sản xuất mới, xây dựng đời sống mới. 
Hiện nay, có những chỉ bộ chưa thật sự làm tròn 


nhiệm vụ của mình. Có chỉ bộ số đảng viên khá đông. 
_ nhưng sức chiến đấu chưa phát huy được, tỉnh chiến 


đấu và tác dụng lãnh đạo quần chúng của một số đẳng 
viên rất kém: Trong phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp, có một số đẳng viên thụt lùi lại đẳng sau những 


người ngoài Đảng. Nhiều chỉ bộ chưa động viên được 


toàn thê đẳng viên tham gia còng tác tuyên truyền, 
giáo đục, tÔ chức quần chúng, tham gia sự lãnh đạo 
chung của chỉ bộ về mọi mặt công tác. Trong chỉ ủy, 
sự lãnh đạo tập thê và toàn diện cũhg có nhiều thiếu 
sót, Có những chỉ ủy viên, ngoài công ` tác được phân 
công phụ trách, không biết hoặc không chủ ý tới công việc 
. lãnh đạo chung. Lề lối làm việc của nhiều chỉ bộ còn 
luộm thuộm, hội họp quá nhiều, ảnh hưởng không tốt 


đến việc tham gia sản xuất và sự liên hệ của đẳng viên. 
_— với quần chúng. 


Đề cho các chỉ bộ Đảng làm tròn nhiệm vụ- trong _ 


_ giai đoạn mới, bên cạnh việc bồi dưỡng đẳng viên cũ, 
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cá 


kết nạp đẳng viên mới nhẫm tăng cường lực lượng 
.của chỉ bộ, công tác của chỉ bộ cần phải được cải tiến 
- cho phù hợp với tình hình mới. Cần tăng cường năng , 
lực lãnh đạo của chỉ bộ, làm cho chỉ bộ uà chỉ ủụ có: 
thề lãnh đạo được toàn diện nà thống nhất các công tác 
(rong đơn pị mình, nhất là nắm pững lãnh đạo kinh tế, 
_ lãnh đạo sẵn xuất. Phải nghiên cứu việc phân công . 
trong chỉ bộ và chỉ ủy cho hợp lý đề mỗi đồng chí _ 
đều cỏ nhiệm vụ rồ ràng. | 


—__ Đi đối với việc phát triền tồ chức Đảng, cần hết sức 
.coÌ trọng oiệc giáo dục đẳng oiên. Có chương trình học tập 
thích hợp cho đảng viên các chỉ bộ, đề dần dần nâng 
cao trình độ chính trị và năng lực công tác của toàn thề 
đảng viên. Phải định rõ chế độ cho các đẳng viên 
thường xuyên đọc và thảo luận các báo chí của Đảng. 
Phải coi trọng việc bồi dưỡng. đạo đức cách mạng cho 
đẳng viên, nâng cao phầm chất của đảng viên, làm cho 
đẳng viên đâu đâu cũng thành những người gương mẫu 
lôi cuốn đông đảo quần chúng chung quanh mình thực 
hiện đầy đủ những nhiệm vụ do "Đảng đề ra. 


Trọng công tác hàng ngày, chỉ bộ cần phải dựa 
bảo chỉ đoàn thanh niên lao động, sử dụng lực lượng 
chỉ đoàn trong việc động viên, tô chức quần chúng - 
thanh niên xung phong thực hiện đường lối, chính sách 


. . của Đảng và những công tác do chỉ bộ đề ra. Đoàn 


thanh niên lao động Việt-nam là cánh tay đắc lực của 
Đảng. Dựa vào các chỉ đoàn thanh niên lao động, chỉ 
bộ không những phát huy được tác dụng lãnh đạo và tô 
chức của mình, mà còn giáo dục và rèn luyện được 
quần chúng thanh: niên đông đảo, đào tạo những lực 
. lượng mới cho sự r nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 
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_NGHỊ QUYẾT | 
CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ BA CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 
_VỀ NHIỆM VỤ VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẲNG 
-`ò` ` TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


(tháng 9 năm 1960) 


Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đảng nhất trí 
nhận định rằng, hơn chin năm qua, từ Đại hội lần thứ 
hai đến Đại hội lần này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cách mạng Việt-nam đã giành CUợC pH thắng lợi 
vì đại. : 


Cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của quân và 
dân ta đã đánh bại bọn thực dân xâm lược Pháp và 
bọn can thiệp Mỹ. Tiếp theo chiến thắng oanh liệt Điện- 
biên-phủ, chúng ta đã giành được thắng lợi trong việc 
ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Việt-nam . 


_ Và Đông-dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo 


đài và mở rộng. chiến tranh Đông-dương. Cuộc đấu 
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tranh của nhân dân ta đã được Liên-xô, Trung-quốc, 
_ các nước xã hội chủ nghĩa anh em.khác, giai cấp công 

nhân và nhân dán Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới nhiệt liệt ủng hộ. Thắng lợi của cuộc 
kháng chiến đã củng cố thêm lòng tin tưởng và tự hào 
của nhân dân ta'ở sức đoàn kết chiến đấu của mình „ 
và Ở sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 


Thắng lợi của nhân dân ta chứng tỏ rằng trong thời _ 
đại ngày nay, một dân tộc thuộc địa nhỏ yếu đoàn kết 
chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân thì có thể đánh bại bọn đế quốc xâm lược, giành - 
độc lập và tự do thật sự: Thắng lợi của cuộc kháng 
chiến đã đặt cơ sở đề tiếp tục ng triền sự nghiệp 
cách mạng của nhân. dân cả nước ta. 


Ở miền Bắc sau khi hoàn toàn giải phóng khỏi ách 
thực dân, chúng ta đã làm xong cuộc cải cách ruộng đất, 
đánh đồ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa lại ruộng đất 
cho nông dân, hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ lịch 
sử của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Cuộc cách 
. mạng xã hội chủ nghĩa đã tiến một bước quan trọng. 
Chúng ta đã hoàn thành khói phục kinh tế, hân gắn 
những vết thương chiến tranh, đầy mạnh thực hiện kế 
hoạch ba năm phát triên và cải tạo kinh tế, phát triền 
văn hỏa, và đã đạt được những thành tựu to lớn. Công 
cuộc cải tạo xä hội chủ nghĩa đối với „nông nghiệp, thủ 
công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và đối với công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doành đang giành được 
thẳng lợi có tính chất quyết định. Sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp đang có đà phát triền mạnh ; nền kinh tế 
quốc dân đã đi vào kế hoạch hóa. Sự nghiệp giáo dục 
văn hóa cũng đang phát triền mạnh mề; nạn mù chữ 


~ 
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đã được căn bản xóa bỏ. Đời sống vật chất và văn hóa. 
của nhân dân laœ động đã được cải thiện một bước. 
._ Hàng ngũ của Đảng được củng cố, mở rộng và 
ngày càng lớn mạnh. Giác ngộ giai cấp của đảng viên 
được nâng cao hơn trước. Trải qua thử thách trọng khó 
khăn, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng được giữ vững - 
và tăng cường. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được 
kiện toàn thêm, tác phong đi sát quần chúng, đi sát cơ 
sở có tiến bộ. | | 
Chính quần dân chủ nhân dân ngày càng kiện | 
toàn, là công cụ đắc lực đề thực hiện những nhiệm 
vụ của chuyên chính vô sản, đầy mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, đồng thời đề đấu tranh củng cố hòa bình, 
thực hiện thống nhất Tô quốc. Quán đội nhân dân, dưới 
- sự lãnh đạo của Đảng, đã phát huy mạnh mề bản chất ' 
cách màng, lập được nhiều thành tích mới trong học 
tập và công tác, đang tiến bước =5“ chắc trên con 
đường chính quy và hiện đại. 

' Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố ; khối 
liên minh ï công nông được tăng cường. Mặt trận Tả quốc 
Việt nam và các chính đảng, các đoàn thê trong Mặt 
trận đã góp phần tích cực vào công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh 
thực hiện thống nhất nước nhà. 
| Ở miền Nam, cuộc đấu tranh cửa đồng bào ta chống 
đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngô Đình Diệm, tủy gặp 
nhiều khó khăn, vẫn được giữ vững và ngày càng phát 
triền. Nhân dân cả nước một lòng đoàn kết phấn đấu 
và được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân 
thế giới. Đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng ngày 
càng bị cô D lập., ` : | 


» 
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Thay mặt toàn Đảng, Đại hội toàn quốc lần thứ ba 
nhiệt liệt biều dương tỉnh thần đoàn kết chiến đấu anh 
dũng của quân và dân ta trong kháng chiến, tỉnh thần ˆ 
đấu tranh cách mạng anh đũng của đồng bào miền Nam 
chống Mỹ — Diệm, tỉnh thần lao động cần cù của đồng 
bào, quân đội và cán bộ ở miền Bắc trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Nhận định toàn diện những thành quả cách mạng 
đã" giành được, Đại hội kết luận rằng : từ Đại hội lần 
. thứ hai đến nay, đường lối của Đảng và sự lãnh đạo 
của Ban chấp hành trung ương do đồng chí Hồ Chí 
Minh đứng đầu là đúng. Đảng ta tuyệt đối trung thành ` 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, một lòng một dạ phục vụ -- 
nhân dân, phục vụ Tô quốc, đä không ngừng đoàn kết 
và phát triền lực lượng cách mạng trong cả nước, đưa 
. cách. mạng đến thẳng lợi vẻ vang. 


II 


Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc  . hoàn toàn 
giải phóng, cách mạng Việt-nam đã chuyền sang một 
giai đoạn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc 
đang tiến những bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, 
' tăng cường lực lượng về mọi mặt, trở thành thành trì „ 
của cách mạng cả nước. Trong khi đó thì đế quốc Mỹ - 
và bọn Ngô Đình Diêm dựng lên ở miền Nam một 
chính quyền độc tài và hiếu chiến, biến miền Nam 
thành thuộc địa kiều mới và căn cứ quân sự của đế 
quốc Mỹ. Sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân 
dân ta đangbi chúng cần trở và phá hoại. 
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Cách mạng Việt-nam trong giai đoạn hiện tại có 
hai nhiệm »ụ chiến lược: 

Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc. 


Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị 
của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất 
nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.. 


Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết 
với nhau và có tác dụng thúc đầy lẫn nhau. 


. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là một 
- nhiệm vụ tất yếu sau khi đã hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân, Đưa miền Bắc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc được ngày càng 
vững mạnh về mọi mặt thì càng có lợi cho cách mạng 
_ giải phóng miền Nam, cho sự phát triền của cách mạng 
trong cả nước, cho việc gìn giữ và củng cố hòa bình 
ở Đông-đương, Đỏng-Nam Á và thế giới. Vì pậu, tiến - 
hành cuộc cách mạng xả hội chủ nghĩa ở mỉền 
- Đắc là nhiêm pụ quuết định nhất đối uới sự phát triền - 
của toàn bộ cách mạng Việt-nam, đối uới sự nghiệp ' 
thống nhất nước nhà. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc tiến hành trong.khi ở miền Nam 
phải ra SỨC tập hợp +ọi lực lượng dân tộc và dân chủ, 
mở rộng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, cỏ lập đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thúc đây sự nghiệp 
. đấu tranh củng cố hòa bình, thống nhất Tô quốc. Vì vậy 
phương châm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 

ở miền Bắc là: xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam. ˆ 


Trong sự nghiệp hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất 
nước nhà, đồng bào ỉa ở miền Nam có nhiệm nụ trực 
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tiếp đánh đồ ách thống trị của đế quốc MỊ oà bọn . 
tau sai của chúng đề giải phóng miền Nam. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của đồng bào ta ở miên Nam còn có 
tác dụng ngăn chặn âm mựu của Mỹ — Diệm gây. lại 
_ chiến tranh, tích cực góp phần giữ gìn hòa bình ở 
Đòng-dương, Đông-Nam Á và thế giới. 

Ö- Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ 
cách mạng ở miền Nam: thuộc hai chiến lược khác 
nhau, mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết yêu. cầu cụ thề 
của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia 
cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâù thuẫn - 
chung của cả nước giữa nhân dân `ta với đế quốc Mỹ 
và bọn tay sai của chúng, thực hiện mục tiêu chung 
trước mắt.là hòa bình thống nhất Tô quốc. 

Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt-nam hiện nay 
là : tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quuết đấu tranh - 
giữ oững hòa bình, đầu mạnh cách mạng xã hội chủ - 
_ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đầu mạnh cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống 
nhất nước nhà trên cơ sở độc lập oà dân chủ, xây dựng 
.. một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc láp, dân 
chủ-»d giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe 
xã hội chủ nghĩa oà bảo oệ hỏa bình ở —“ Á uà. 
Yhế giới. 


IH 


41. Ở miền Nam, mấy năm nay, đế quốc Mỹ và bọn : 
fay sai Ngô Đình Diệm thi hành chính sách ráo riết 
tăng cường quân bị, chuần bị chiến tranh, khủng bố 
cực kỳ dã man phong trào cách mạng của nhân dân 


905 


f 


miền Nam, nhằm phá hoại độc lập, thống nhất của dân - 
tộc ta, phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, phá hoại hòa bình 
ở Đông-Nam Á và thế giới. Chúng ra sức bóc lột-vơ -' 
vét; bần cùng hóa các tầng lớp nhân dân ta, làm cho . 
nền kinh tế miền Nam đang suy sụp. .nghiêm trọng, xã 
hội miền Nam rối loạn, đời sống của đồng bào. ta ở 
- miền Nam vô cùng khốn khô. ` 


Sống trong cảnh nước sôi lửa bồng: đồng bào ta ở 
miền Ñam không hề khuất phục, không ngừng giương 
cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ, đoàn kết phấn đấu rất . 
anh dũng. Ở khắp nông thôn và thành thị, đồng bằng 
và miền núi, phong trào đấu tranh chống Mỹ — Diệm, 
đòi độc lập dân tộc, tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, 
đòi hòa bình thống nhất Tồ quốc ngày càng lan rộn . 
trong mọi tầng lớp nhân dân ta. Trong binh sỈ và - 
nhân viên chính quyền ở miền Nam ngày càng có nhiều 
người thấy rồ bộ mặt phí nghĩa của Mỹ— Diệm. Mỹ — 
_Diệm càng đàn áp khủng bố thì ngọn lửa cặm thù 
và yêu nước ở miền Nam bốc cháy càng cao, nhân 
dân ta càng đoàn kết rộng rãi và chặt chế làm cho 


cố chúng càng bị cô lập; phong trào dân tộc dân chủ ở 


miền Nam càng phát triền mạnh mẽ. 


2. Chế độ thực dân và nửa phong kiến ở miền. 
Nam là trở lực ngăn cần sự nghiệp hòa bình, thống 
_ nhất của dân tộc ta, là nguồn. gốc: của mọi nỗi đau 
đớn, khỗ cực của đồng bào ta ở miền Ñam..Nhiệm vụ. 
cơ bản của cách mạng miền Nam là: giải phóng miền - 
Nam khỏi ách thống trị của đế quốc oà phong kiến, thực: 
hiện độc lập dân tộc uà người cày có ruộng, góp phần 
câu dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống: nhất, 
độc lập, dân chủ uà giàu mạnh. . 
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Hiện nay, ở miền Nam, mâu thuẫn sâu sắc nhất là ` 
mâu thuẫn giữa một bên là đhân dân miền Nam bao. 


gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp 


tiều tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, các tầng lớp và cá 
nhân yêu nước khác, và một bén là đế quốc Mỹ và 
- bọn tay sai của chúng gồm những bọn thân Mỹ phản 


__ động nhất trong giai cấp địa chủ và tư sản mại bản. 


Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là: 
đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống để quốc 
Mỹ xâm lược oà gâu chiến, đánh đồ tập đoàn thống trị 
độc tài Ngô Đình Diệm taụ sai của đế quốc Mỹ, thành lập 
_ một chính quuền liên hợp dân tộc dân chủ ở miền Nam, 
.thực hiện độc lập dân tộc, các quyền tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống nhân dán, giữ pững hòa bình, thực hiện 
thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập oà dân chủ, tích _ 
cực góp phần bảo uệ hỏa bình ¿ Đóng- Nam Á 0à 
thế giới. . 
3. Cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam là một ` 
- quá trình đấu tranh lâu đài, gian khồ, phức tạp, kết 
hợp nhiều hình thức đấu tranh linh hoại từ thấp đến 
cao, lấu 0iệc xả dựng, củng cố, phát. triền lực lượng 
cách mạng của quần chúng làm cơ- sở. Trong quá trình, 
ấy, phải đặc biệt coi trọng công tác tổ chức và giáo - 
dục nhân dân, trước hết là công nhân, nông dân và trí 
thức; phải phát huy đến cao độ tỉnh thần yêu nước. 
. của các tầng lớp nhân dân ; phải không ngừng vạch 
trần những âm mưu và hành động gian ác của đế quốc 
Mỹ và bọn tay sai, triệt đề phân hóa và cô lập chúng. 
— Đề bảo đảm cho cuộc đấu tranh cách mạng ở miền 
Nam giành được toàn thắng, đồng bào ta ở miền Nam cần 
ra sức xây dựng khối công nông bính liên hợp và thực 
hiện một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống ˆ 
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Mỹ — Diệm lấy liên minh công nông làm cơ sở. Mặt 
trận này phải đoàn kết các giai cấp và tầng lớp yếu 
nước, dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số, các đẳng 
phái yêu nước và cäc tôn giáo, và tất cả những người _ 
có khuynh hướng chống Mỹ — Diệm. Mục tiêu phấn ˆ 

- đấu của mặt trận này là hòa bình, đóc lập dân tộc, tự 
do dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình thống nhất 
TÔ quốc. Công tác mặt trận phải nhằm đoàn kết tất cả 
những lực lượng có thê đoàn kết, tranh thủ bất cứ lực 
lượng nào có thề tranh thủ, trung lập những thế lực 
cần phải trung lập, thu hút đông đảo quần chúng nhân 
dân vào phong trào đấu tranh chung chống Mỹ — Diệm 

nhằm giải phóng miền Nam, hòa bình —. nhất Tô 
quốc. 


4. Phong trào cách mạng ở miền Nam có một ` vị 
trí rất quan trọng trong sự nghiệp thống nhất nước nhà. 
Đi đôi với việc ra sức xây dựng miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân ta cần Ta sức giữ vững và phái - 
triền lực lượng cách mạng ở miền Nam tạo những 

điều kiện thuận lợi cho Tiệc hòa: bình — nhất nước 
nhà. -' n: 

Cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà của 
nhân dân ta là một cuộc đấu tranh chính nghĩa chống 
đế quốc Mỹ và bọn tay sai phá hoại hiệp nghị Giơ-ne 
vơ là một hiệp nghị quốc tế thừa nhận độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và lãnh thô toàn vẹn của nước ta. 
Chính phủ và nhân dân ta kiến quuếi giữ uững đườnđ _ 
lối hòa bình thống nhất rước nhà, giữ vững hiệp nghị 


Giơ-ne-vơ. Chúng ta chủ trương thực hiện thống nhất - _ 


nước nhà từng bước theo tỉnh thần của cương lĩnh 
Mặt trận Tô quốc Việt nam. Nhưng chúng ta phải luôn : 
luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình 
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thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng liều lĩnh 
gây ra chiến tranh “hòng xâm lược '`miền Bắc, thì nhân 
dân cả nước ta sẽ cương quyết đứng dậy đánh bại 
chúng, hoàn thành độc lập và thống nhất Tô quốc: 


Đồng bào miền Nam đã từng đứng dậy chống bọn 
thực dân xâm lược; đä từng vùng lên trọng các cuộc 
khởi nghĩa Nam-kỳ, Ba-tơ; đä cùng đồng bào cả nước 
tiến hành thẳng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám và đưa 
kháng chiến đến thành công, giải phóng. hoàn toàn 
miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào ta 
ở miền Nam hiện nay là sự tiếp tục của những cuộc đấu 
tranh cách mạng ấy trong những điều kiện lịch sử mới. 


Đại hội tin tưởng rằng đồng bào miền Nam sẽ 
tăng cường đoàn kết, tiếp tụơ phát huy truyền thống 
chiến đấu anh dũng của dân tộc, hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ của cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân ở 

› miền Nam, luôn luôn xứng đáng là thành đồng Tô quốc. 
Nước Việt-nam là một, dân tộc Việt-nam là một; ý chí 
thống nhất TÔ quốc của nhân dân cả nước ta không 
"bao giờ lay chuyền, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ 
thắng Tợi. 


IV : 


+ 1, Từ khi hòa bình được lập lại, miền Bắc nước 
ta đã bước vào thời kỳ quả độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. _ 

Đại hội nhận định rằng: miền Bắc nước ta có đủ 
điều kiện vượt qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa. xã hội. Luận điềm ấy 


DCSVN — 14 | ¬ .ò_— 209 


~_— —.—=m——e—m = —m m=¬ 


được đề ra trong bản Luận cương chính trị,năm 1930, 
ngày nay đang được thực tiễn chứng minh là đúng. 

Đường lối chung. của Đẳng ta trong thòi kỳ kho độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là: 


Đoàn kết toàn dân, phát huụ tính thần Uêu nước - 
nồng nàn, truyền thống phấn đấu anh dũng uà lao 
động cần cù của nhân dân ta, đồng thời tăng cường 
đoàn kết oới các nước xả hội chủ nghĩa anh em do 
Liên-+xô đứng đầu, đề đưa miền Bắc tiễn nhanh, tiến 
mạnh, fiến uững chắc lên chủ nghĩa xä hội, xâu dựng 
đời sống ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc pà củng cố 
_ miền Đắc thành cơ sở oững mạnh cho cuộc đấu tranh 
_ thực hiện hỏa bình thống nhất nước nhà, góp phần. 
tăng cường phe +ã hội chủ nghĩa, bảo oệ hòa bình ở 
Đông-Nam Á nà thế giới. 


Muốn đạt mục tiêu ấu, phải sử dụng chính quuền 
đân chủ nhân dán làm nhiệm oụ lịch sử của chuuên chính 
bô sản đề thực hiện cái tạo xã hội chủ nghĩa đối uới 
nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ 0à 
công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh; phái 
triền thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công 
nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát 
(riền công nghiệp nặng một cách hợp lú, đồng thời ra 
sức phát triền nông nghiệp 0à công nghiệp nhẹ; đầu 
mạnh cách mạng xã hội chủ mghĩa 0Š tư tưởng, băn hóa 
oà kỹ thuật, biến nước ta thánh một nước xã hội chủ 
nghĩa có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đạt, 
băn hóa 0à khoa học tiên tiễn. : 

2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình 
cải biến cách mạng về mọi mặt, nhằm đưa miền Bắc 
nước ta từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thê 
về tư liệu sản xuất tiến lên nền kinh tế xã hội chủ 
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nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thê, từ 
nền sản xuất nhỏ tiến lên nền sản xuất lớn xã hội chủ 
- nghĩa, từ tỉnh trạng kinh tế rời rạc và lạc hậu tiến 
lên một nền kinh tế cân đối và hiện đại. _ 


“ˆ Một mặt, cần phải đầy mạnh công cuộc cải fgo xã 
hội chủ nghĩa nhằm cải tạo những quan hệ sản xuất 
không xã hội chủ nghĩa thành quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, trong đỏ mấu chốt là cải biến chế độ sở 
hữu cá thề và chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư. 
liệu sẩn xuất thành các bình thức khác nhau của chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đề giải phóng sức sản 
xuất, mở đường cho sức sản xuất phát triền. Mặt 
khác, cần đầy mạnh công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhằm phát triỀn sức sản xuất đã được giải phóng, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
_xã hội, xóa bỏ tình trạng. lạc hậu, cải biến nền sản 
xưất nhỏ thành nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
không ngừng phát triền và hoàn thiện quan No sản 
_ xuất mới. - 


Cải tạo xã hội chủ sư và xây Xk chủ nghĩa 
xã hội là hai mặt khăng khít của cuộc cách mạng xã. 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta. Do tình hình cụ 
thề của miền Bắc, trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng - 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta lấy cải tạo xã hội chủ 
nghĩa-làm trọng tâm, đồng thời tiến hành một bước 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đã giành được thắng lợi quyết định, 
chúng ta chuyển sang lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội . 
làm trọng tâm, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội _ 
chủ nghĩa. _ | ` | 


— 


\ 
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Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp là 
khâu chính của toàn bộ công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Đề tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, chứng 
ta phải giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho nông 
dân, kết hợp cải tạo quan hệ sản xuất với cải tiến kỹ 
thuật. Bước đi của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
nói chung là đi từ tô đồi công lên hợp tác xã sẵn xuất 
bậc thấp và hợp tác xã bậc cao, từ hợp tác xã quy mô 
nhỏ lên hợp tác xã quy mô lớn, đồng thời phát triền 
những hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tin dụng, đề 
biến nông dân cá thề thành nóng dân tập thề, biến sản 
xuất cá thề thành sản xuất tập thề, phát triền sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc _ 
vận động hợp tác hóa nông nghiệp, chúng ta phải luôn 
luôn nắm vững đường lối giai cấp của Đẳng ở nông 
thôn, trong đó trọng yếu nhất là dựa hẳn vào bần nông 
và trung nông lớp dưới, đoàn kết chặt ch với trung 
nông ; phải luôn luôn nắm vững ba nguyên tắc : tự 
nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ. 

Cải tạo thủ công nghiệp theo chủ nghĩa xã hội là 
tạo điều kiện cơ bản cho thủ công nghiệp phát triền 
mạnh mẽ theo hướng có lợi cho kinh tế quốc dân và ' 
cho thợ thủ công. Con đường hợp tác hóa thủ công 
| nghiệp của ta là thông qua các hình thức tồ hợp: tác, 
hợp tác xã cung tiêu sản xuất và hợp tác xã sản xuất; 
kết hợp chặt chẽ việc cải tạo quan hệ sản xuất với việc 
cải tiến công cụ, tăng cường thiết bị, cải tiến kỹ thuật - 
sản xuất, cải tiến tỗ chức lao động đề đưa thủ công 
nghiệp và thợ thủ công tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với người buôn bán nhỏ, dùng các hình thức tồ 
hợp tác mua và bán, tô hợp tác vừa mua bán, vừa sản 
xuất và cửa hàng hợp tác, v.v. đề cải tạo họ theo chủ 
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nghĩa xã hội, chuyền dần phần lớn những người buôn 
bán nhỏ sang sản xuất, 


- Chúng ta chủ trương dùng TỶ pháp hòa bình ‹ đề 
cải tạo công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doánh 
theo chủ nghĩa xä hội, thòng qua các hình thức của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, từ bậc thấp như gia công, đặt - 
"hàng, kinh tiêu, đại lý... tiến lên bậc cao là xí nghiệp 
công tư hợp doanh; ngoài ra, còn dùng hình 'thức. xí 


.. nghiệp hợp tác. Trong quá trình cải tạo, chúng ta phải 


- kết hợp các biện pháp kinh tế, hành chính và giáo dục, 


kết hợp cải tạo kinh tế với cải tao tư tưởng, dần dần 
xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, làm cho F 
những người tr sản trở thành những người lao động 

dưới chế độ mới. ‹ P Ặ 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là một Eifệt 
đấu tranh cách mạng gay go và phức tạp giữa con đường 
xã hội chứ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa. Muốn 
cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thắng lợi hoàn 
toàn thì phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của. 
Đảng trong mọi lĩnh vực, ra sức phát huy. quyền lực 
chính trị và vai trò quản” lý kinh tế của nhà nước, 
tích cực phát triền thành phần kinh tế quốc - doanh, cô 
vũ tỉnh thần phấn khởi cách mạng của quần chúng 
công nhân và nhân dân lao động, tơ bẹp mọi âm mưu 
phá hoại của bọn phần cách mạng. 


3. Nhiệm pụ trung tâm của cả' thời kỳ quá độ ở 
miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
mà mấu chốt là ưu tiên phát triền công nghiệp nặng. 

Trong nên kinh tế quốc dân, công nghiệp và nông 
k nổ: là hai bộ phận chủ yếu quan hệ mật thiết với 

au: công nghiệp, trước hết là công nghiệp nặng, giữ 
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vai trò chủ đạo, và nông nghiệp là cơ sở đề phát triền 
công nghiệp. Vì vậy, chủ trương của Đảng ta, về công 
nghiệp hóä xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là: Xây dựng 
một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối 0à hiện đại . 
kết hợp công nghiệp uới nông nghiệp 0à lấu công nghiệp 
nặng làm nền tẳng, tru tiên phát triền công njhiệp năng 
một cách hợp lú, đồng thời ra sức phát trin nông 
nghiệp bà công nghiệp nhẹ, nhằm biến nước ta từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có công 
nghiệp hiện đại 0à nông nghiệp hiện đại... 


Chúng la phải xây dựng hệ thống công nghiệp năng 
có cơ cấu và quy mô thích hợp với điêu kiện và nhu 
cầu của ta, phù hợp với sự phân công hợp tác giữa 
nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Công 
nghiệp nặng của nước ta bao gồm những ngành cần 
phải xây dựng và có điều kiện xây dựng như: điện lực, 
luyện kim, chế tạo, cơ khí, khai mỏ, vật liệu xây 
dựng, hóa học, v.v. trong đó ngảnh chế tạo cơ -khi là 
ngành then chối. 

Đồng thời với việc phát triền công nghiệp nặng, 
-chúng ta phải ra sức phát triển cóng nghiệp nhẹ, bảo 
đảm sản xuất hầu hết những vật phầm tiêu dùng của - 
. nhân dân và sẵn xuất những hàng xuất khầu éó phầm 
chất tốt. | _ : 


.-. Phương châm xây dựng và phát triền công nghiệp 
của chúng ta là : kết hợp những xi nghiệp quy mô lớn 
với những xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ, kết hợp kỹ 
thuật hiện đại với kỹ thuật thô sơ, kết hợp việc xây 
'dựng những xí nghiệp mới với việc tận dụng những xi 
nghiệp cũ, kết hợp việc phát triền công nghiệp trung ' 
ương với việc phát triền công nghiệp địa phương. 
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Đối với miền Bắc nước ta, sản xuất nông nghiệp 


giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc _ 


dân. Cần phải ra sức phát triền nông nghiệp đi`đôi với 


việc phát triền công nghiệp. Chúng tä chủ trương lấu 


sản xuất lương thực làm trọng tâm, đồng thời phát triền 
nông nghiệp một cách toàn diện. Phải ra sức phát huy 
mọi khả năng thuận lợi của nông nghiệp nhiệt đới, tích 
cực xây dựng hợp tác xñ nông nghiệp và mở mang 
nông trường quốc doanh ; phải thực hiện từng bước 
thủy lợi hóa và cải tạo đất ; cải tiến nông cụ và cơ giới 
hóa từng bước ; mở rộng diện tích bằng cách tăng vụ 
và khai hoang, đồng thời ra SỨC thực Bàu thâm canh, 
tăng năng suất... 


Ù 


ĐI đôi với việc phát - triỀn công nghiệp và lu 
nghiệp, cần ra sức phát triền giao thông oận tải đề phục 
vụ kịp yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân, phục 
vụ yêu cầu củng cố quốc phòng và mở rộng giao thông 
liên lạc với các nước anh em. ý 


Thương nghiệp giữ một vai trò long yến trong 
nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ. Cần tăng 
cường lực lượng của thương nghiệp quốc doanh và của 
hợp tác xã mua bản, củng cố thị trường xã hội chủ nghĩa 


: thống nhất, thực hiện thu mua và cung cấp có kế hoạch 


các loại hàng. nông sản và hàng công nghiệp chủ yếu.. 
Trên cơ sở phát triền sản xuất, tiếp tục ồn định giả cả - 
một cách vững chắc, điều chỉnh những giá cả chưa _ 
hợp lý, ra sức phấn đấu đề giảm giá hàng. . 


Chúng ta có tài nguyên tự nhiên phong phủ, sức 
người đồi dào; chúng ta lại được sự giúp đỡ to lớn 


` của Liên-xô, Truủng-quốc và các nước anh em khác ; 
_ chò nên chúng ta có điều kiện thực hiện công nghiệp 
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hóa xã hội chủ nghĩa với tốc đó cao. Đề đạt được tốc 
độ đó, cần phải bảo đảm phát tr triền cân đối các ngành - 
kinh tế quốc dân, giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ; giữa công, 
. nông nghiệp và giáo thông vận tải; giữa công, nòng 
nghiệp và 'các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. 

Phải phán bố hợp lụ sức sản xuất ở đồng bằng, 
(rung du 0à miền núi, điều chỉnh sức người giữa các 
vùng, quy hoạch từng bước các vùng kinh tế, thực 
hiện sự phân công phối hợp giữa các vùng kinh tế 
với nhau. 

Phải phát triền oà bồi dưỡng lực lượng lu nhân 
bà cán bộ xâu dựng kinh tế về các mặt chính trị, văn 
hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ, tăng cường việc bảo hộ ]ao : 
động, đầy mạnh phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, 
| không ngừng nâng cao năng sưất lao động, ra sức phát: 
triền sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, 
lãng phí, tham ô. _ 

Đi đôi với phát triỀn kinh tế, phải kết hợp tăng 
cường củng cố quốc phòng, tích cực bảo vệ công cuộc 
lao động hòa bình ở miền Bắc. 

Trong piệc phát triền kinh tế, ăn hóa, chúng ta cần 
phải giải quyết đúng đắn “mối quan hệ giữa tích lũy à 
tiêu dùng, phù hợp với yêu cầu kinh tế và chính trị 
của mỗi thời kỳ, vừa bảo đảm phát triền kinh tế xä “hội 
chủ nghĩa của miền Bắc theo tốc độ cao, lại vừa bảo 
đảm trên cơ sở phát triền sản xuất, cải thiện không 
ngừng đời sống của?nhân dân. Trong sản xuất cũng - 
như trong sinh hoạt, mọi người phải hết sức phát huy 
tỉnh thần cần kiệm xâu dựng Tô quốc. 

Đối với nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội khôñíg qua giai đoạn phát 
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triền tư bản chủ nghĩa, thi sự giúp đỡ của phe xã hội 
chủ nghĩa là không thê thiếu được, là một nhân tố rất 
quan trọng. Chúng ta sử dựng tốt sự giúp đỡ của 
các nước anh em, đống thời phải phát huy đến cao độ 
tỉnh thần fự lực cánh sinh đề xây dựng một nền kinh ›' 
tế tự chủ và phảỉi góp phần tích cực của ta uảo sự hợp 
_ tác oới các nước anh em. | 
4. Đi đôi với cuộc cách mạng xä hội chủ nghĩa: về 
kinh tế, cần phải đầy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ 
_ nghĩa uề tư tưởng, uăn hóa nà kỹ thuật. 
- Mục tiêu của cuộc cách mạnh xã hội chủ nghĩa nề 


._ fư tưởng là làm cho tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê- 


nin chiếm .ưu thế tuyệt đối trong đời sống tỉnh thần 
của nước ta và trở thành hệ tư tưởng của toàn dân, trên 
_cơ sở đó mà xây dựng đạo đức mới của nhân dân ta. 

Mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa D2 
păn hóa nà kỹ thuật là làm cho nhân dân lao động có 
trình độ văn hóa ngày càng cao, nắm được những biêu 
biết cần thiết về khoa học và kỹ thuật, và áp dụng được 
những hiều biết đó vào việc xây dựng một nền văn 
hóa, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, thiết thực phục vụ 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, nâng cao không 
ngừng đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ta. 


Đề đạt được những mục tiêu nói trên của cách mạng: 
xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật, cần 
phải đầy mạnh công tác giáo dục oà đấu tranh tư tưởng, 
nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ta, nâng cao không ngừng trình độ giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, tỉnh thần yêu nước; ý chí thống nhất Tô 
quốc và ý thức làm chủ nước nhà của nhân dân ta, 
chống lại mọi biều hiện của tư tưởng tư sản, phê phán 
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tư tưởng tiều tư sản, tiếp t tục xóa bỏ mọi tàn tích của 
_tư tưởng phong kiến và những tư tưởng sai lầm khác. 

Công tác giáo dục phải được phát triền theo quy 
mô lớn nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người 
lao động làm chủ nước nhà, có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe, nhằm phục 
vụ đắc lực cho việc đào tạo cán bộ và nâng cao trình 
'độ văn hóa của nhân dân lao động. Công tác giáo dục 
"phải phục vụ đường lối và nhiệm vụ cách mạng của 
Đảng, phải kết hợp giáo dục với lao động sản xuất, kết 
"hợp lý luận với thực tế, giáo dục nhà RE với giáo „ 
dục của xã hội. „ 

' Đầy mạnh công tác nghiên cứu và phồ biển khoa 
học nà k thuật một cách có trọng điềm, có từng bước 
vững chắc, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, 
phục vụ quốc phòng. Ra sức đào tạo cán bộ khoa học và 
xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học cần thiết, kết - 
hợp với việc phồ biến rộng rãi những hiều biết khoa học 
và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, \thúc đầy 
phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát 
mỉnh. Mở rộng sự hợp tác với các nước anh em trong 
việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. 

Phát triền nền oăn nghệ mới với nội dung xã hội 
chủ nghĩa và tính chất đân tộc, có tính đẳng và tính 
_ nhân đân sâu sắc. Nắm vững „phương pháp hiện thực 
. xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đề có thêm nhiều tác phầm 
phản ánh chân thật củộc sống mới, ‹con người mới, 
góp phần giáo dục và động viên nhân dân đấu tranh 
_cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và cho sự nghiệp 
thống nhất nước nhà. 


Báo chí, xuấi bản, thông tin, truyền thanh, điện 
nh pà các công tác băn hóa khác phải thật sự trở 
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thành vũ khí ngày càng sắc bén của giai cấp công nhân. 
trên mặt trận tư tưởng và chính trị. Cần ra 'sức nâng 
cao tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính quần chúng của 
các công tác đó. Chủ trọng S0Ng tác thư viện, bảo tồn 
bảo tàng. _. ¬-< 


Tiếp tục phát triỀn kiệu trào. oệ sinh phòng bệnh _ 
pà phong trào thề dục thề thao yêu nước, dần dần 
thanh toán các bệnh dịch và các bệnh nhân dân thường 
mắc, nhằm nâng cao không ngừng sức khỏe`của nhân 
- dân. Kết hợp Tây y với -Đòng y. Chăm lo cải thiện điều 
kiện ăn, ở, làm việc của nhân dân tạ, chú trọng bảo 
vệ sức khỏe của các bà mẹ và trẻ em, 


5. Trên cơ sở những thành tựu to lớn về cải tạo 
"và phát triền kinh tế, phát triền văn hóa đã giành 
được, căn cứ vào đường lối chung đo Đại hội toàn quốc 
lần thứ ba của Đảng đã thông qua, Ban chấp hành 
trung ương có nhiệm vụ định ra kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1961 — 1965) nhằm mục tiêu phãn đấu xâu 
dựng bước đầu cơ sở uật chất nà `kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa 0à hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


__ Sau đây là những nhiệm Vụ cơ bản của kế hoạch 
- 5 năm lần thứ nhất : ị 

“ a) Ra sức phát triền công nghiệp và nông nghiệp, 
thực hiện một bước việc ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng, đồng thời ra sức phát triền nông nghiệp 
một cách toàn diện. phát triền công nghiệp nhẹ, phát 
triền giao thông vận tải, făng cưởng thương nghiệp 
quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã, chuần bị cơ 
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sở đề tiến lên biến nước ta thành một nước cộng 
nghiệp và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. | 


b) Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nỏng nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp 
nhỏ và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh, 
tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu toàn dân và sở 
hữu tập thể, mở rộng' quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


c) Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân, đầy 
mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán 
bộ xây dựng kinh tế và công nhân lành nghề, nâng cao 
năng lực quản lý kinh tế của cán bộ, công nhân và nhân 
dân lao động, đầy mạnh công tác khoa học và kỹ thuật, 
đầy mạnh thăm dò tài nguyên thiên nhiên và điều tra 
- e bản, nhằm phục vụ nhu cầu phát triền kinh tế và 
văn hóa. : 


d) Cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân . 
dân thêm một bước, làm cho nhân dân ta được ăn 
no, mặc ấm, tăng thêm sức khỏe, có thêm nhà ở và 
được học tập, mở mang sự nghiệp phúc lợi công cộng, 
xây dựng đời sống mới ở nông thôn và thành thị. '- 

đ) Đi đôi và kết hợp với việc phát triền kinh tế, 
cần ra sức củng cố quốc phòng, tăng cường trật tr an 
ninh, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ HỆ xã hội ở 
miền Bắc. 


Năm nhiệm vụ nói trên liên hệ chặt chẽ với nhau 
và đều nhằm tăng cường lực lượng mọi mặt của miền 
Bắc, xây dựng miền Bắc thành cơ sở ngày càng vững 
chắc của nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh thực 
hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 
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6: Đề bảo đảm thực hiện những mục tiêu và những 
phương hướng cơ bản đã đề ra trong đường lối chung, 
đi đôi với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đẳng, | 
cần phải tăng cường nhà nước dân chủ nhân dân, củng 
cố sự nhất trị về chỉnh trị và tỉnh thần của nhân dân; 
tăng cường sự- đoàn kết hợp tác với các nước frong 
phe xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ hữu nghị với 
các nước dân tộc chủ nghĩa, với nhân dân yêu màng 
hòa bình trên thế giới. _ 


- Nhà nước dân chủ nhân dân ở- miền Bắc trong giai 


đoạn hiện nay là công cụ chủ yếu của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động đề tiến hành cuộc đấu 


tranh cách mạng trên mọi mặt trận, giành thắng lợi 
cho chủ nghĩa xã hội và thống nhất nước nhà. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước dân chủ, ' 
nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập dân tộc, 
đập tan mọi hành động phá hoại, khiêu khích và xâm 
lược của bọn Mỹ — Diệm, trừng trị bọn phần cách _ 
mạng tay sai của chúng ở miền Bắc, đấu tranh đề thi 
hành đúng đắn hiệp nghị Giơ-ne-vơ, thực hiện hòa bình 


thống nhất Tô quốc. Nhà nước dân chủ nhân dân có 


nhiệm vụ tiến hành công tác giáo dục, tồ chức và 
hướng dẫn nhân dân thực hiện sự nghiệp cải tạo xã „ 


. hội chủ nghĩa ' và xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây 


dựng và củng cố sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần: 
của nhân dân. 

Nhà nước có trách nhiệm bảo đẩm mọi quuền lợi 
của nhân dân. không ngừng mở rộng dân chủ, thi hành 
đúng Hiến pháp và các luật lệ đã ban hành, xây dựng 
pháp chế xã hội chủ nghĩa và giáo dục mọi người tôn 
trọng pháp luật; phát huy tỉnh thần làm chủ, nâng 
cao trình độ chính trị, văn hóa của nhân dân. 
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Nhà “ước dân chủ nhân dân, dựa trên cơ sở liên . 


mình công nông và dược sự ủng hộ của toàn thề nhân 
dân, phải thực hành: chuyên chính oới bọn phản cách 
mạng, nghiêm trị những kẻ chống lại cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc đấn tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà. Phải kiện toàn cơ quan công an nhân 
dân, tòa án nhân dân, cơ quan kiềm sát nhân dân, 
giáo dục nhân dân nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng ; động viên và tô chức quần chúng tích cực tham 
gia giữ gìn trật tự trị an, đấu tranh nhằm trừng trị 
bọn phản cách mạng và cải tạo những phần tử lạc hậu. 


Quân đội nhân dần là lực lượng trụ cột của nhà 
nước đề bảo vệ độc lập của Tô quốc, bảo vệ công cuộc 
lao động hòa bình của nhân `\dân ở miền Bắc, đồng 
thời là hậu thuẫn vững chắc của cuộc đấu tranh thực 
“hiện thống nhất nước nhà. Phải tăng cường củng cổ 


quốc phòng, xây dựng quân đội thường trực tiến lên` 


chính quy và hiện đại, củng cố lực lượng công an nhân 
dân vũ trang, đồng thời phải chăm lo củng cố và phát 
triền dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng hậu bị. 
Củng cố và tăng cường các cơ quan nhà nước, phát 
huy vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp, động viên quần chúng tham gia quản lý nhà nước, 


ị 


xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa. Tăug cường các - 


cơ quan của nhà nước ở các cấp, trước hết là các cơ 
quan quản lý kinh tế, quản lý kế hoạch nhà nước, bồ 
sung cho những cơ quan ấy những cán bộ có năng lực 
và có tỉnh thân trách nhiệm cao.. Thi hành đúng chế 
độ tập trung dân chủ trong sinh hoạt của các cơ quan nhà 
nước. Tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất 


của Chính phủ trung ương, thực hiện tốt việc phân cấp . 


quản lý, phát huy tính sáng tạo của các cấp, các ngành. 
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Nhà nước dân chủ nhân dân phải đặc biệt chủ ý 
tăng cường sự liên hệ với quần chúng nhân dân, ra 
sức khắc phục tệ. quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần 


chúng. Tất cả cán bộ của nhà nước bất kỳ. ở cương vị 


công tác nào, đều phải nêu cao tỉnh thần trách nhiệm 
trước nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, cần kiệm. 
liêm chính, chỉ công vô tư 

7. Sau khi hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 


_tình hình các giai cấp trong xã hội miền Bắc sẽ 
_ có sự thay đôi căn bản. Cơ sở xã hội mới ở miền Bắc 


sẽ là sự liên minh giữa giai cấp. công nhân và các tầng 
lớp nhân dân lao động khác, chủ yếu là giữa công nhân 
và nông dân tập thê. Đề củng cố và phái triền chế độ. 
xã hội chủ nghĩa, phải củng cố cơ sở xã hội mới, thực. 
hiện sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần trong nhân dân. 

Gia‡ cấp công nhân ở miền Bắc nước ta đã phát huy 
truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, đi tiên phong 
trong công cuộc khói phục, phát triền và cải tạo kinh 
tế. Đảng phải tănờ cường giáo dục.cho công nhân không 
ngừng nâng cao Ỷ thức về vai trò tiên phong, trách 
nhiệm lãnh đạo của giai cấp công nhân và nghĩa vụ liên 
minh đối với nông dân lao động, nâng cao trình độ văn 
hóa và kỹ thuật, lắm cho giai cấp công nhân phát huy 
đầy đủ vai trò của mình trong công cuộc cải tạoxä hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa-xã hội. Nâng cao vị 
trí của công đoàn trong mọi mặt hoạt động xã hội theo 
đủng luật công đoàn, làm cho công đoàn thật sự trở 


thành trường học quản lý kinh tế, quản lý nhà nước,. 
trường học của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản: 


° 


Nông dân là lực lượng cách mạng to lớn ở nước 


ta, Đáng và Nhà hước phải không ngừng tăng cường 


lãnh đạo, tô chức và giáo dục cho nông dân tiễn mạnh 
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trên con đường hợp tác hỏa, phát triền sản xuất, làm... 
cho nông dân miền Bắc nước ta vĩnh viễn thoát khỏi 
nghèo đói và lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no và 
hạnh phúc. Các chính sách đối với nông dân phải chiếu 
cố thích đáng lợi ích trước mắt kết hợp với ]ợi ích lâu 
dài. Phát huy lực lượng cách mạng to lớn của nông ˆ 
. dân, củng cố vững chắc khối liên minh công nông. 

Đối uới thợ thủ công nà những người buôn bán nhỏ 
đã được tô chức, cần tiến hành giáo dục tư tưởng và ˆ 
đấu tranh chống những tư tưởng và tập quán xấu của -, 
xã hội cũ ; giúp họ không ngừng cải tiến quản lý sản 
xuất, cải tiến kỹ thuật và cải tiến kinh doanh. 

Công cuộc cách mạng xã hội: chủ nghĩa đòi hỏi . 
phải có một đội ngũ tri thức lớn mạnh tuyệt đối trung 
thành với chủ nghĩa xã hội. Đảng và NHà nước phải 
giúp đỡ những người frí thức yêu nước cải tạo và 
mâng cao tư tưởng, ra sức đào tạo những người trí thức . 
mới xuất thân từ công nông, làm cho hàng ngũ trí thức. 
của giai cấp công nhân ngày càng đông đảo, phát huy 
vai trò tích cực của những người trí thức trong <sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới. / 

| Thanh niên nước ta đã nêu cao tỉnh thần ,hy sinh ˆ 
anh dũng kháng chiến và trong lao động hòa bình. 
Thanh niên là lớp người đang xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và sẽ xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Phải 
giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ thành những chiến sĩ 
trung thành với Tô quốè, với lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, động viên fhanh niên đem hết nhiệt tình của 
tuôi trẻ tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải . 
củng cố và phát triền mạnh mẽ Đoàn thanh niên lao 
động Việt-nam. Coi trọng hơn nữa việc tô chức và giáo 
dục (hiếu niên oà nhỉ đồng. 
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Phụ nữ nước ‡a là một lực lượng quan trọng trong 
cách mạng và sản xuất. Đảng ta có trách nhiệm lớn đối 
với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phát huy năng lực đồi 
dào của phụ nữ đề xây dựng xã hội mới. Cần bồi dưỡng 
_ tư tưởng, nâng cao.trình độ chính trị, văn hóa của 
phụ nữ, giúp phụ nữ giảm nhẹ dần gánh nặng gia đình 
đề tham gỉa sản xuất và hoạt động xã hội, sư dụng 
hợp lý sức lao động của phụ nữ, do đó mà nâng cao 


"è không ngừng vai trò, của, phụ nữ . trong sản xuất và - 


quản lý nhà nước. Hội liên hiệp phụ nữ Việtnam phải - 
đoàn` kết hơn nữa tất cả các tầng lớp phụ nữ, giáo dục. 
và.cô vũ phụ nữ ra sức _ đấu cho sự bung Phun: 
mạng. 3 
Sau khi: hoàn thành việc : le hiện công tư hợp 
doanh, các người z sản bắt đầu đi vào con đường 
làm ăn chính đáng, Đảng và Nhà nước cần giáo dục 
họ tiếp tục cải tạo đề trở thành HH ND người lao động 
của chế độ mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, các đân tộc đa số 
_pà thiều số có một truyền thống đoàn kết anh em, Đảng 
và Nhà nước cần phải có kế hoạch toàn điện và lâu 
dài phát triền kinh tế và văn hóa ở miền núi, củng cố 
và xây. dựng các khu vực tự,trị; làm cho miền núi tiến 
kịp miền xuôi, các dân tộc thiêu số:tiến kịp dân tộc 
đa số, giúp các. dân tộc phát huy tỉnh thần cách mạng 
và khả năng to lớn của mình. Trong cán bộ cũng như - 
trọng nhân dân, cần khắc phục tư tưởng dân tộc lớn 
và tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đoàn kết chặt chẽ giữa 
các dân tộc để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

_ Đối mới đồng: bảo các :tôn giáo, chính sách trước 
sau như một của Đảng và Nhà nước là tôn trọng tự do 
tín: ngưỡng, đoàn ch tất cả những: người yêu nước và 
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tiến bộ trong ắc tôn giáo, đoàn kết. đồng bào lương - ` 
và đồng bàơ-các tôn giáo đề cùng nhau phục vụ sự ˆ 
nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước, xây dựng hạnh 
phúc chung. - 

Đối với những kiều bào về hước! cần sắp xếp công 
việc làm ăn đề kiều bào góp phần tích cực xây dựng 
Tô quốc. 

Mặt trận Tô quốc Việt-nam đä đoàn kết các giai cấp, 
các đẳng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩĨ 
_ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, nhờ đó đã 
động viên mọi lực lượng yêu. nước và tiến bộ của dân 
tộc đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu - 
tranh thực biện thống nhất nước nhà. Chúng ta cần 
phải không ngừng tăng cường công: tác mặt trận. Đối í 
với Đảng dân chủ Việtnam và Đẳng xã hội Việt-nam 
- đã đóng vai trò tích cực trong Mặt trận, Đảng ta luôn 
luôn đoàn kết thân ái, hợp tác lâu dài, đề cùng nhau 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành cách mạng. 
đân tộc dân chủ nhân dấn trong cả nước. 

6..Cách mạng Việt-nam là một bộ phận. của phong 
trào quốc tế đấu tranh cha chủ nghĩa xã hội, độc lập 
dân tộc và hòa bình thế giới. 

Sự phát triền của tình hình thế giới ngàu càng chứng: 
tỏ những luận điềm nêu lên trong bản Tuyên bố uà bản 
Tuyên ngôn hòa bình Mái-zcơ-pa năm 1957 là hoàn 
toàn đúng. . 

Ngày nay, lực lượng của a phe xã hội chủ nghĩa do 
Liên-xô đứng đầu về nhiều mặt đã mạnh hơn lực lượng 
của chủ nghĩa đế quốc và trở thành nhân tố quyết định 
trơng sự phát triền của tình hình thế. giới. Phong trào 
giải phóng đân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la- 
tỉnh, đang phát triền mạnh mẽ. Phonỳ trào công nhân 
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- _ và nhân dân lao động trong các nước tư bản chủ nghĩa 
ngày càng phát triền. Phong trào đấu tranh bảo vệ, 
"hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh mới, đòi cấm vũ 
-khí nguyên tử và vũ khí hạt nhân, đòi giải trừ quân 
bị, v.v. ngày càng lôi cuốn SN: đảo các tầng lớp nhân 
dân trên thế giới. / 

Lực lượng so sảnh trên phán: vỉ toàn thế: giới ngày - 
nay đä thảy đồi căn bản : lực lượng xã hội chủ nghĩa, 
độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình thế giới đã mạnh 

hơn hẳn lực lượng của đế quốc hiếu chiến. Tình hình 
đó đã tạo ra khả năng thực tế ngăn ngừa chiến tranh 
thế giới mới, và khả năng ấy đang ngày càng tăng thêm... 
_ Nhưng còn chủ nghĩa đế quốc thì nguy cơ chiến tranh. 
vẫn còn. Bọn đế quốc hiếu chiến do Mỹ cầm đầu vẫn 
ngoan cố tiếp tục chạy đua vũ trang, lập căn cử quân 
sự ở nước ngoài, tắng cường các khối liên mình quân 
sự xâm lược, tiếp tục chính sách xâm lược và chỉnh 
sách gây chiến của chúng. Cho nên, nhân dân yêu 
. chuộng hòa bình thế giới cần phải không ngừng nâng 
cao cảnh giác, nỗ lực hơn nữa trong cêng cuộc đấu - 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc gây chiến, bảo vệ và 
củng cố hòa bình, xem đó là nhiệm vụ ĐĂNG đầu của 
mình, 
| Nước Việtnam dân chủ cộng hòa của chứng ta là 
: một nước xã hội chủ nghĩa có một vị trí quan tróng 
.ở Đông-dương và Đông-Nam Ẳ. Chúng ta có nhiệm nụ 
: góp phần tích cực uảo công cuộc đấu tranh chung cho 
chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc pà hòa bình thế giới. 
__ Nội dung cơ bản. của -chính sách đối ngoại của. 
Chính phủ ta là : - 

a) Ra sức góp phần tăng cường lực lượng của _ 
xã hội chủ nghĩa do Liên-xô đứng đầu, tăng cường sự 
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đoàn kết nhất trí và củng cố tình hữu. nghị không gì . 
lay chuyền nồi giữa-nước ta và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em; phát triền quan hệ tương trợ hợp tác 
với các nước anh em theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc .tế vô sản. ` 


__b) Kiên quyết cùng các nước anh em và nhân dân 
yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới tiếp tục” 
. chung sức đấu tranh đề bảo vệ và củng cố hòa bình; 
| chống Tại chinh sách xâm lược và chính sách gây chiến¬ 

của đế quốc Mỹ, thực hiện chung sống hòa bình giữa 
các nước có chế độ chính trị và xã hội khác nhau, 
thực hiện giải trừ quân bị toàn diện và triệt đề và cấm 
vũ khi nguyên tử và hạt nhàn, thủ tiêu các căn cứ 
quân sự ở nước ngoài và các khối quân sự'xâm lược 
tiến tới thành lập hệ thống an ninh tập thê ở châu Âu | 
và châu Á.. | s 


—— €) Ra sức ủng hộ phong trào đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc và giành độc lập dân :tộc của nhân dân 
các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. Tăng 
cường quan hệ hữu nghị với các nước dân tộc chủ nghĩa, 
phát triền sự hợp. tác kinh tế và văn hóa với các nước 
đó trên cơ-sở năm nguyẻn tắc chung sống hòa: nh 
_và tỉnh thần hội nghị Băng dung. tệ 


| Chúng ta hoan. nghênh. và ủng hộ đường lối hòa 
bình trung lập của Cam-pu- chia và sẽ tăng cường hơn | 
nữa quan hệ hữu nghị với Vương quốc Cam-pu-chia. 


Chúng ta ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Lào 
nhằm thực hiện đường lối hòa bình, trung lập thật sự 
và hòa hợp dân tộc và. mong Im ốn' e2 m. koệng hệ 
hữu nghị với Vương quốc Lào.. "..~ 
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Đối với tất cả các nước khác, chúng ta sẵn sàng 


đặt quan hệ hữu nghị Hộp cơ SỞ" pH đẳng. và hai . 


hên cùng có lợi.- 


-d) Kiên quyết đấu iiu làm SN Sià nghĩ Giơ- 
ne-vơ_ về: Đông-dương được thi hành đầy đủ nhằm 
duy trì .hòa:bình ở Đông-dương và Đông-Nam Á.. : 


/ đ) Đi đôi với việc xây dựng và tăng cường quản | 
hệ giữa Chinh phủ ta và chính phủ các nước, cần mở. 
rộng quan hệ si nghị ch nhân dân ta và nhân dân 
Các nước. 


/ 


V 
⁄ 

| 1 Sự lãnh đo của Đảng là, bảo đảm cho mọi thắng 
lợi. của cách mạHg.. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta 
cần. "phải tăng cường sự lãnh đạo. đối với công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, và đối với cuộc đấu tranh nhằm hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả_ 
nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Muốn . 
thế, cần phải făng cường tính chất giai cấp oà tính chất. 
tiên phong của Đảng, tăng cường sức chiến đấu của 
Đảng và phải quán triệt yêu cầu ấy trong toàn bộ công . 
tác xây dựng Đảng. | 

Sự đoản kết nhất trí trong Đẳng là điều kiện cơ 
bản đề đoàn kết toàn dân, phát huy năng lực cách 
mạng của quần chúng nhân dân, đưa cách mạng tới 
thắng lợi. Chúng ta phải ra sức phát huy truyền thống 
đoàn kết, nhất trí của Đảng trên cơ sở của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, và đường lối chính sách, nguyên tắc 


229 


` 


~ 


\ 


- 


tÐ chức của Đảng, đấu tranh › chống những tư tưởng 
không vô sản trong Đảng. 

Là một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế 
lớn mạnh, Đảng ta cố gắng góp phần făng cường sự 
đoàn kết nhất trí giữa các đẳng cộng sản nà đẳng công 


- nhân, trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 


quốc tế vô sản và những nguyên tắc đã nêu ra trong các 
bản Tuyên bố và bản Tuyên ngôn hòa bình Mát-xcơ-va 
năm 1957, tích cực. đấu tranh bảo vệ sự trong sáng 


của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, kiên quyết chống chủ _ 


nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều. 

2. Nâng cao trình độ lụ luận Mác — Lê-nin của sọ 
bộ và đẳng viên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
của công tác xây dựng Đảng. Cần phải tăng cường giáo 
dục lý luận cho toàn thề cán bộ và đảng viêủ, trước 
hết là đối với cán bộ cạo cấp và trung cấp, đề cho cán 
bộ và đảng viên nắm được những hiểu biết cơ bản về ˆ 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, và biết áp dụng những hiều 
biết ấy đề giải quyết những vấn đề cụ thể của cuộc - 
cách mạng xä hội chủ nghĩa ở miền Bắc và của cuộc 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Mở rộng và 
kiện toàn hệ thống trường Đảng ở các cấp, đào tạo 
giảng viên lý luận. Xây dựng đội ngũ những người 
công tác lý luận và tăng cường công tác nghiên cứu 
lý luận của Đảng; phát triển việc phiên dịch các loại 


_sách lý luận kinh điền và việc biên soạn những loại í 


sách lý luận phô thông; cải tiến chế độ học tập tại 


, chức cho cán bộ, đáng viên và động viên mọi người. 


tích cực học tập. Trong việc lãnh đạo học tập lý luận, 
phải thấu suốt phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn. 

_ Tồng kết kinh nghiệm là một phương pháp hết sức 
quan trọng đề nâng cao trình độ lý luận và năng lực 


\ 
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công tác của cán bộ, đảng viên. Đại hội giao cho Ban 
chấp hành trung ương tồ chức việc tồng kết kỉnh 
nghiệm hơn ba: mươi năm lãnh đạo cách mạng của 
Đảng, tồ chức viết cuốn lịch sử Đảng và định ra chế 
độ tồng kết kinh nghiệm từ nay về sau. | 
— Phải thường xuyên tiến hành (ự phê bình pà phê 
bình ở trong Đảng, nhất là phê bình từ dưới lên, 
nhằm mục đích nâng cao tư tưởng, cải tiến công tác, 
phát huy các ưu điềm và kịp thời khắc phục các khuyết 
điềm, sai lầm. 

__ Phương hướng công tác tư tưởng trong Đảng là bồi 

dưỡng tư tưởng vô sản, chống ảnh hưởng của tư tưởng - 
tư sản, chống tư tưởng tiều tư sản, tiếp tục xóa bỏ 
tàn tích của tư tưởng phong kiến và tư tưởng không 
vô sản khác. Khi tiến hành công tác tư frởng, phải căn 
cử vào yêu cầu cụ thề của nhiệm vụ cách mạng, vào 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên mà áp dụng 
. cho thích hợp. 
8. Đềcải tiến công tác lãnh đạo của Đảng, phải tồ 
chức công tác lãnh đạo theo đúng nguyên tắc tập trung 
dán chủ. Kiện toàn cơ quan lãnh đạo ở các cấp, tăng 
cường sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương và sự 
lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, khắc phục hiện 
tượng phân tán, và chống lối tập trung quan liêu. Các 
cơ quan lãnh đạo và cán bộ phụ trách phải đi sâu vào 
công tác thực tế, nắm vững những nhiệm vụ công tác 
quan trọng, đồng thời giữ vững sự lãnh đạo toàn điện ; : 
_ tắng cường công tác chỉ đạo thực hiện. 

Các cấp ủy Đảng cần phải thực hiện đúng chế độ 
lãnh đạo tập thê, kết hợp uới phân công phụ trách 
và những nguyên tắc sinh hoạt của Đảng. Các cơ 
quan chuyên môn của Ban chấp hành trung ương và . 
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của các cấp ủy Đảng phải được tăng cường về chất 
_ lượng đề giúp Trung ương và các cấp ủy một cách đắc 
lực trong việc nắm tình hình và quyết định chính sách, 
chủ trương. Khắc phục tình trang tồ thức cồng kềnh, 
phân tán và lề lối làm việc quan liêu luộm thuộm, chậm 
chạp ; làm cho tổ chức gọn nhẹ, giảm bớt những cấp 
trung gian không cần thiết ; phát huy tác phong khần 
trương, hoạt bát ; kiện toàn và tắng cường tô chức cho 
các cấp và các ngành cần' thiết. 


4. Tăng cường sự liên hệ giữa Đẳng uà quần chúng. 


Cán bộ và đảng viên phải bồi dưỡng tác phong đi - 


đường lối quần chúng, chống bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh. Phải quy định chế độ cho cán bộ các cấp đi sát 
thực tế và quần: chúng, thường đi xuống cơ sở điều 


_ tra, nghiên cứu tình hình. thực tế, học tập và tông 


kết kinh nghiệm của quần chúng ; kịp thời giải quyết 


những đề nghị hợp lý của quần chứng. Tăng Cường sự ˆ 
lãnh đạo của Đảng đối với các đơàn thê quần chúng,. 


phát huy vai trò tích cực của các đoàn thề ấy trong 
việc vận động quần chúng thực biện đường lối, chính 
sách của. Đẳng và phản ánh với Đảng nguyện vọng và 
ý kiến của quần chúng. 


. Đảo tạo oà bồi dưỡng cán bộ, không ngừng tăng 


sân lực lượng cán bộ là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng của Đảng ta. Đường lối công (ác cán bộ của 
Đảng là chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng 0à cất nhắc 
cán bộ trong những người ưu tủ xuất thân từ công 
nhân pà nông dán, đồng thời lựa chọn, bồL dưỡng 


uà cất nhắc cán bộ trong những người ưu tú xuất thân - 


từ trí thức có liên hệ chặt chẽ uới công nông, một tòng 
` một dạ phục nụ công HỘNg) 
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Đi đôi với việc tăng cường giảo dục. chính trị và 
tư tưởng, phải chủ trọng bồ túc văn hóa và nâng cao 
trình độ hiệu biết về kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
và nghiệp vụ cho cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi - 
dưỡng cán bộ các dân tộc, cán bộ người miền Nam, cán 
bộ phụ nữ và phát huy năng lực và tác dụng của cán 
bộ trẻ, Bồi dưỡng năng lực công tác về mọi mặt, đồng 
thời có chính sách thích đáng săn sóc cán bộ xã. 

6. Đề đáp ứng những yêu cầu mới của cuộc cách . 
mạng xã hội chủ nghĩa đang được tiến hành mạnh mẽ 
trên "toàn miền Bé nước ta, cần phải, hết sức quan 
tâm đến việc củng cố các tồ chứè cơ sở của Đẳng, và 
. phải thường xuyên làm công tá» phát triền đẳng, đặc - 
biệt chú trọng phát triền đảng trong công nhân. Các tỗ 
chức cơ sở, các chỉ bộ của Đảng phải là những đơn vị 
lãnh đạo và chiến đấu, trực tiếp thực hiện công: cuộc 
cải tạo xã hội chủ hghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội... 
Đẳng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu trong công 
tác hàng ngày của mình. Ra sức bồi dưỡng cho các tô 
chức cơ sở của Đảng ở nổng thôn, xí nghiệp và các 
_nơi khác có năng lực lãnh đáo toàn diện, nhất: là lãnh 
đạo sẵn xuất. “ _ 

Các tô chức cơ sở của Đảng phải thật sự lãnh đạo 
"Chỉ đoản thanh niên lao động thực hiện đường lối, 
chỉnh sách của Đảng. 


` à b 
` _— 


Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đẳng ta là một 
sự kiện rất quan trọng trong sinh hoạt chính trị của ` 
- Đảng và nhân dân ta. Đại hội này là Đại hội xâu dựng 
chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc oà đấu tranh thực hiện 
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hỏa bình thống nhất nước nhà. Đại diện cho ý chí của 
Đẳng, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua 
đường lối và nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong 
giai đoạn mới. Thực biện thắng lợi những nhiệm vụ 
và đường lối cách mạng do Đại hội thông qua, tức là 
hoàn thành những nhiệm vự của cách mạng Việt-nam 


._ trong giai đoạn mới, xây dựng một nước Việt-nam hòa 


bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Cuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng cuộc. vn 
mới của nhân đân ta tiến hành trong hoàn cảnh lịch 
. sử thuận lợi, nhưng con đường dẫn tới thắng lợi cuối. 
cùng vẫn còn nhiều khó khăn, gian khổ. Toàn Đảng và. 
toàn dân ta phải đoàn kết nhất trí, phát huy cao độ 
truyền thống đấu tranh anh`đũng và lao động cần cù, 
- Ta sức khắc phục khó khăn, đánh baimọi âm mưu và 
hành động của địch, bảo vệ và phát triền những thành 
quả cách mạng, trước mắt là phấn đấu thực hiện thắng. 
lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đầy mạnh cuộc đấu 
tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Những 
thắng lợi đã giành được vô cùng to lớn, nhưng so với ` 
toàn bộ nhiệm vụ cách mạng còn phải tiếp tục thì - 
những thắng lợi đó mới lạ những bước đầu trên con 
đường nghìn dặm. foàn Đảng ta cần phải nhận rõ 
nhiệm vụ! nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình. Mỗi 
đẳng viên cần phải ra sức thi đua, gương mẫu trong 
mọi công tác, không ngừng bồi dưỡng tỉnh chiến đấu 
anh dũng của người cộng sản đề làm tròn nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới. ¡ 


Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp. hành trung ương _ 
đứng đầu là đồng chí Hồ Chí Minh, toàn Đảng và toàn 


- đân ta hãy tăng cường đoàn kết, anh dũng tiến lên -_ 
Öò_ dưới ngọn: vài tất thắng của 2 chủ- -nghĩa Mác — Lẻ-nin. 
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NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 
LẦN THỨ V VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN - 
_ NÔNG NGHIỆP TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM ' - 
LẦN THỨ NHẤT (1961 — 1965) 
_ (tháng 7. năm 1961) _ 
_ đích) - 


PHẦN THỨ HAI 


ú _NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 
| _PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP 
TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT 


Dưới ánh sáng của đường lối chung do Đại hội 
toàn quốc lần thứ HI của Đảng đề ra, nhiệm vụ và 
phương hướng chung phát triền nông nghiệp của 
ta trong kế hoạch 5 năm này phải nhằm mục đích : 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà và nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân. Nó phải bảo đảm bốn yêu cầu chủ 
yếu sau đây : 

— Cung cấp đủ lương thực và thực phầm cho toàn 
- dân, cải thiện đời sống của.nông dân ; 
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| — cung cấp nguyên liệu cho - công nghiệp trong 
nước và số sản phầm xuất khầu đề đôi lấy những 
nguyên liệu và thiết bị cần thiết cho công nghiệp, nông 
nghiệp mà ta chưa cỏ hoặc còn thiếu. 

— bảo đảm sức lao động đề phát triền nông nghiệp 
toàn diện và cung cấp lao động thường xuyên XH : 
công nøhiệp ; 

— làm cho nông thôn trở thành thị trường - tiêu 
thụ rộng lớn của công nghiệp. 
_—— Chủng ta phát. trin: nông nghiệp trong một “hoàn 
cảnh xã hội đã có nhiều biến đồi lớn lao và sâu sắc : 
các giai cấp bóc lột đã căn bản bị xóa bỏ ; quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn “đã được xác lập, 

một giai cấp mới — giai cấp nông dân tập thê — đang - 
hình thành. Công nghiệp của chúng ta đang ngày càng 
phát triền. Chúng tạ lại tích lũy được một số kinh 
nghiệm về lãnh đạo nông nghiệp, v.v. Chúng ta cần 
nắm lấy những nhân tố mới đó, đồng thời phải thấy hết - 
những khó khăn còn tồn tại, đề một mặt ra sức phát 
huy các thuận lợi, khắc phục các khó khăn, động viên 
nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhằm phát triền 
nông nghiệp một cách tích cực, toàn điện và vững 
chắc; mặt khác, đề vận dụng thích hợp đường lối, chủ 
trương, chính sách đối với nông thôn và các mặt công 
tác tồ chức và quần lý kinh tế công nghiệp. _ 
Chúng ta phát triền nông nghiệp trong điều kiện 
_ nền nông nghiệp đang còn nghèo nàn về cơ sở vật chất 
và lạc hậu về kỹ thuật ; đồng thời, nền nông -nghiệp 
đó lại là một -nền nỏng nghiệp. nhiệt đới, có.những . 
thuận lợi căn bản đề phát triền sản xuất, tăng cường 
hợp tác quốc tế, nhưng cũng có nhiều khó khán phải 
khắc phục. Chúng ta cần thấy rõ đặc điểm dó đề ra 
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sức phát-triền sản xuất, khắc phục sự kém cỏi về kỹ 
thuật, tập trung lực lượng mở rộng điện ticbz-đầy mạnh 
tăng năng suất, tận dụng những ưu điềm và giải quyết 
những khó khăn của điều kiện nhiệt đới, làm cho nông 
nghiệp nước ta phát triển toàn diện và phong phú. 
— Chúng ta phát triỀn - nông nghiệp trong thời kỳ 
quả độ tiến lên chủ-nghĩa xã hội. Vì vậy, đề lãnh đạo 
nông nghiệp được đúng hướng, chúng †a phải nắm 
vững những quy luật phỗ biến của thời kỳ quá độ, vận 
dụng sát hợp với tình hình thực tế của nước ta; phải 
nắm vững nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa, 
nguyên tắc kết hợp khuyến khích vật chất với giáo dục - 
chính trị, tư tưởng. _ 


Nhiệm vụ vă lu n0 hướng chung phát triền nông | 
nghiệp của chúng ta trong thời bian này là: 1 


Tích cực củng cố, phát triền hợp tác xã hông nghiệp 
pà nông trường quốc doanh làm cơ sở Phác chắc đề, 
phát triền nông nghiệp, `“ _ 

Kết hợp uiệc hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ĐớỚI . 
_piệc phát Miền sức sẵn xuất, xâu dựng cơ sở nật chất 
bà kỹ thuật cho nông nghiệp ; kết hợp chặt chẽ oiệc phát 
triền hợp tác hóa oới thủu lợi hóa dần dần uà cải tiễn 
công cụ,-củi tiến kỹ' thuật, tiến tới một bước cơ giới 
hóa, nhằm hướng mở rộng. diện tích bằng tăng 0ụ 0à 
khai hoang, đồng thời ra sức thực hiện thâm, canh tăng 
nặng suất, theo phương châm toàn điện, mạnh mẽ oà 
pững chắc, giải quỳết tốt ấn đề lương thực là trọng 
tâm, đồng thời hết sức coi trọng câu công nghiệp, đầu 
mạnh chăn nuôi, mở mang thêm nghề rừng, nghề cú, 
nghề phụ; sử dụng tốt sức lao động tập thê là chính, 
đồng thời lận dụng sức lao động gia đình của xã oiên. - 
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Phát huụ thnận lợi của điều kiện nhiệt đới: kết 
hợp chặt chẽ iệc phát triền nóng nghiệp ở miền xuôi . 
oà ở miền núi, cải thiện đời sống nông dân, phấn đấu 
_ sau 5 năm, đưa mức sống của xã miên lên ngang uới - 
mức sống của trung nông lớp trên hiện nay; thay đồi 
. bô mặt nóng thôn; làm cho nóng nghiệp trở thành cơ 
Sở pững chắc đề phát triền nóng nghiệp. ` | 

Củng cố cóng nóng liên mình, lăng cường đoàn: kết 
nông thón, phái huụ khí thế cách mạng của nông dân 
đề đầu mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đưa nông 
thôn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến oững chắc lên chủ 
_ nghĩa xã hội. : 


Chúng ta phải tận THỂT. những thuận lợi Ì lớn của 
. nền nông nghiệp nhiệt đới, đồng thời kiên quyết khắc 
phục từng bước những khó khăn của thiên tai, giảm - 
. bớt dần tính chất bấp bênh trong nông nghiệp. Trên cơ 
sở đó, đưa sản xuất nông : lên một mức cao 
hơn : 


— Nông nghiệp t từ tính chất hầu như độc canh tiến 
lên thành một nền nông nghiệp có nhiều ngành, nghề 
và có nhiều sản phầm hàng hóa; 

— Lương thực (gồm cả lúa và hoa màu) từ chỗ . 
thường bị thiếu lúc giáp hạt tiến đến chỗ có dự trữ khá; 

— Thực phầm từ chỗ mang tính chất thời vụ ' tiến 
đến chỗ có dự trữ một phần ; 

_— Cây công nghiệp. từ chỗ thiếu tiến đến chỗ đủ 
cung cấp trọng nước và xuất khầu được nhiều hơn. ' 

Một mặt, hết sửc đầy mạnh sản xuất ở đồng bằng, 
mặt khác, phải phát triền một bước sản xuất ở miền. 
núi. Chẳng những cần phát triền các ngành vốn có trong 
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nông nghiệp là chủ yếu, mà còn phẩi phát triền thêm 
_ nhiều nghề thủ công và xây dựng một số cơ sở công 
nghiệp địa phương cần thiết và có thề xây dựng. Chũ 
'ý phát triền sản xuất, đồng thời chú ý đề cao fiết kiệm. 


-'Chủúng ta phải chú trọng phát triền kinh fế của hợp 
tác xä-là chủ yếu, đồng thời chú ý thích đáng đến kinh 
tế phụ gia đình của xã viên. 


Đối với những nông dân chưa bào hợp tác xã, 
chúng ta cần kiên nhẫn giáo dục thuyết phục và chờ 
đợi họ giác ngỘ, ‹ đoàn kết và lãnh đạo họ Lư” triền 
sản xuất, 


Dựa trên cơ y sở nâng cao trình độ chính { trị và tư 
tưởng cho xã viên mà phát động phong trào thi đua sẵn 
“xuất, đồng thời đưa dần phong trào: đi sâu vào khoa. 
học kỹ thuật nông nghiệp; kết hợp hai mặt ấy với 
nhau đề hoàn thiện quan hệ sản xuất mới và m triền 
sức sản xuất. ' 


Qua từng bước phát triền nông nghiệp toàn diện 


mà cải thiện đời sống nông dân, xây dựng ĐỒNG thôn 
mới no ấm, khỏe mạnh, vui tươi. 


- 


l 
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PHẦN THỨ TƯ C 


` TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 
-SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG TRƯỜNG 
QUỐC DOANH 


- 


Việc củng cố và phát triền hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp -và nông trường quốc doanh có một ý 
nghĩa rất quan trọng đối với việc củng cố và tăng cường 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, xây dựng 
cơ SỞ vững chắc đẻ thực hiện toàn bộ nhiệm vụ phát 
triền sản xuất đề ra trong kế hoạch 5 năm. - 


.1. Cũng cố và Ebt triền hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp _ | | 

-a) Nhiệm nụ 0â tồ chức : Là cơ sở SâI xuất xã hội 
chủ nghĩa thuộc sở hữu tập thê, hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp chiếm một phạm vi sẵn xuất hết sức rộng 
lớn và đả có tác dụng quan trọng thúc đầy sản xuất 
phát triền. Nhưng tác dụng đó mới phát huy được bước 
đầu. Trong 5 năm tới, cần ra sức tăng cường lực Lượng 
hợp tác xã pề các mặt kinh tế, tồ chức bà tư tưởng, 
đồng thời hoàn thành iệc cải tạo, nhằm phát huy hơn 
nữa tính hơn hẳn của hợp tác xã, bảo đảm mọi nhiệm 
vụ sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi 
và phát triền sản xuất toàn diện theo đúng phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước, tăng thu nhập của hợp 
tác xã và cải thiện đời sống của xã viên; đồng thời 
bảo đảm chấp hành mọi chủ trương, chính sách, hoàn 
thành mọi nghĩa vụ đối với nhà nước, Trong nội bộ 
hợp tác xã, phải phát huy dân chủ, thực hiện nguyên 
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tắc phân phối theo lao động, giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa lợi ích hợp tác xã với lợi ích của xã viên, 
giữa lợi ích của tập thê hợp tác xã với lợi ích của toàn: 
dân, làm cho mọi người đoàn kết, phần khởi sản xuất. 
và xây dựng hợp tác xã. 

Bốn tiêu chuần chủ yếu của một hợp tác xã tốt là : 
đoàn kết tốt; đầy mạnh sản xuất, tăng thu nhập cho xã 
viên ; tích lũy vốn xây dựng HẸP to xã ; làm tốt nghĩa. 
vụ đối với nhà nước. | 

Về tổ chức, trong những năm đầu của kế hoạch 5 
năm (tức khoảng năm 1961—1962), phải tập trung lực 


lượng củng cố và phát triền tốt các hợp tác xã quụ mô 
_ từng thôn từ 150 đến 200 hộ ở đồng bằng và trung du: ồn 


định tô chức ; tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật; cải 
tiến.oà nâng cao công tác quản lú; đầy mạnh sản xuất. 
Việc đưa hợp tác xã lên bậc cao phải xuất phát từ thực 
tế sản xuất và tiến hành một cách vững chắc theo đúng 
những quy định của nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 16 và nghị quyết của Bộ chính trị tháng 2-1961. 
Việc đưa hợp tác xã lên quy mô toàn xã hiện nay chỉ 
làm thí điềm ở'các tỉnh đồng bằng, trung du xà một 
số tỉnh miền núi có đủ điều kiện, mỗi nơi vài ba cái, 
do tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. 

Đối với miền núi, ngoài những điêu kiện về quản - 
lỷ, việc mở rộng quy mô hợp tác xã còn phải tùy theo 
điều kiện dân cư, địa lý và phải chứ ý đến vấn đề đoàn 
kết dân tộc, cho nên quy mô cần nhỏ hơn so với vùng 
đồng bằng và trung du; khị làm, phải cân nhắc kỹ,về 
thời gian, về mức độ, đề tránh làm nhất loạt, gây ra 
những kết quả không tốt. | | 

Việc đưa hợp tác xã lên quy mô lớn phải luôn luôn 
xuất phát từ yêu cầu của sản xuất, phải hợp uới trình” 
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độ quản lú của cán bộ oà do quần chúng thật sự tự 
nguuện, hết sức tránh những biện tượng tiêu cực xảy 


ra, gây ảnh hưởng không tốt cho sản xuất. Phải lấy. 


kết quẻ sản xuất mà kiềm tra công tác tồ chức, khắc 
phục mọi biều hiện tách rời hai mặt đó và những hiện 
tượng gò ép, mệnh lệnh, làm lướt, làm dối. Khi đựa 
hợp tác xã lên bậc cao thì lại càng phải đặc biệt chú ý 
những yêu cầu đó. -. ã 


ý 
5 


Đối với những người còn ở ngoài hợp tác xã, 


- phải tủy theo tình hình từng nơi mà tồ chức họ. 


vào những hợp tác xã mới hoặc kết nạp vào những 
hợp tác xä đã có. Phải bảo đảm đúng -nguyên tắc 
tự nguyện, tránh khuynh hướng vì muốn tồ chức 
_ hết mọi người vào hợp tác xã mà sinh ra gò ép, 
mệnh lệnh. - 


b) Đường lối giai cấp pà chính sách tồ chức của 


hợp tác xä: Trong 5 năm, đường lối giai cấp của Đảng 


trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp do Đại hội ˆ 


Đảng xác nhận phải được chấp hành nghiêm chỉnh và 
vận dụng thích hợp với tình hình nông thôn đã đồi 
mới, đáp ứng được yêu cầu củng cố, tăng cường quan 
hệ sản xuất mới và đầy mạnh sản xuất: phát triền. Một 
mặt, tiếp tục củng cố, bồi dưỡng chỗ dựa là bần nông 
và trung nông lớp dưới, mặt khác phải quán triệt sâu 
. sắc hơn tỉnh thần đoàn kết chặt chế với trung nỏng. 
Nhấn mạnh vấn đề «bần nông, trung nông đoàn kết 
một nhà », nhấn mạnh tỉnh thần hợp tác xã hội chủ 
nghĩa, đề động viên mọi người đem hết tài, sức vào 
việc xây dựng hợp tác xã, phát triên sản xuất, tích cực 
tạo điều kiện đi đến xóa bỏ sự cách biệt giữa các tầng 
lớp trong nông dân lao động. _ 
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Phải chú ý đưa những phần tử tích cực trong bần 
nông và trung nông lớp dưới lên nắm những vai rộ 
chủ chốt trong hợp tác xã, đồng thời chủ ý đến những 
_.người tiên tiến trong trung nông. Đối với đảng viên, 
khống nên có sự phân biệt đối với những đồng chíỉ., 
thuộc thành phần bần nông và trung nông, mà chủ yếu 
.là căn cứ vào lập trường, tư tưởng của mỗi người,mà 
xét. Nếu được quần chúng xã" viên tín nhiệm và được 
chỉ bộ Đảng đề cử, thì những đồng chí đó vẫn có thê 
nắm những vai trò chủ chốt trong hợp tác xã. 

Phải giải quyết tốt những vấn đề kinh tế khác 
-_ nhau khi hợp, nhất nhiều hợp tác xã nhỏ thành những - 
hợp tác xã lớn, giải quyết tốt vấn đề chuyền các tư: 


` . liệu sản xuất làm của công hợp tác xã khi đưa hợp tác 


xã từ bậc thấp lên bậc cao; phải chấp hành đúng 
chính sách đề đất lại cho xã viên, và chính sách đối. 


N với kinh tế phụ gia đình. Nơi nào đã phạm. những 


khuyết điềm, lệch lạc trong việc chấp hành các chính 
sách nói trên thì phải kiềm tra và kiên quyết sửa chữa. 
| Nguyên. tắc phân phối theo lao động phải nhì 
quản triệt.. 

Những gia đình neo đơn, ít sức lao động, những 
gia đình liệt sĩ, thương binh, những người già cả, tàn 
tật phải được hợp tác xã chú Ỷ sắp xếp việc làm và , 
giúp đỡ về đời sống. 

Sau khi hợp tác xã đã lên quy mô toàn thôn và 
được củng cố, đối với những người trước kia là địa. 
_ chủ kháng chiến hay phú nông, địa chủ cũ đã được kết 
nạp làm xã viên dự bị thì những người nào thật sự cải 
tạo có thể chuyền thành xã viên chính thức. Những 
người nào chưa đủ điều kiện làm xä viên thì có thê: 
đưa dần vào lao động trong những hợp tác xã đã được 
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củng cố. Những người này được tham gia lao động 
trong hợp tác xã và làm mọi nghĩa vụ như những xã ‹ 
_ viên khác, nhưng không được tham -gỉa công việc quản 
lý. Đối với những thanh niên là con cái địa chủ cũ và 
phú nông, chúng ta cần chú Ị giúp đỡ họ lao Nà, và 
-học tập tiến bộ. 


c) Hướng kinh doanh của hợp tác xã: Phải tập 
trung lực lượng của hợp tác xã đầy mạnh phát triền 
_sản xuất nông nghiệp là chủ yếu (gồm cả trồng trọt, 
chăn nuôi, nghề rừng, nghề cá, nghề phụ), đồng thời 
phải tùy theo khả năng và yêu cầu mà phát triền thêm 
các ngành, nghề khác một cách vững chắc, cớ tính toán 
đầy đủ về nguyên liệu, kỹ thuật và tiêu thụ, có phân 
biệt những ngành, nghề hợp tác xä cần thống nhất kinh - 
- doanh với những nghề cử đề cho xã viên làm. Sau khi 
hợp tác xã đã hợp nhất lên quy mô toàn xã thì những. 
nghề thủ công phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp và 
sản xuất những hàng tiêú dùng bán ở nông thòn lâu 
nay do ngành thủ công nghiệp: quản lý, cũng sẽ dần 
dần được chuyền sang cho bợp tác xã nông nghiệp _„ 
phụ trách (hợp tác xã thủ công nghiệp ở nông thôn sẽ - 
chỉ tồ chức một số nghề có tính chất chuyên môn, 
'eung cấp cho một phạm vi rộng, những đồ mỹ nghệ, 
những nghề cung cấp hàng cho thành thị và xuất khâu). 

d) Vấn đề xâu dựng cơ sở uật chất oà kỹ thuật : 

Đây là một vấn đề rất căn bản của hợp tác xã. 
Trong 5 năm, phải chủ ý trước hết việc phát triền 
mạnh công tác (hủy lợi, tạo điều kiện để đạt năng suất . 
mới cho nông nghiệp, dựa vào thủy lợi mà đầy mạnh 
'tăng vụ, khai hoang, tăng thêm diện tích trồng trọt. 
Phải chủ ý tăng thêm râu bò cày kéo, tăng thêm công 


t... 
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cụ: sẵn xuất cải tiến, nửa cơ giới và bước đầu 
dùng một số máy móc nông nghiệp thích hợp. Xây 
dựng những cơ sở sản xuất thủ công và một số cơ sở 
công. nghiệp địa phương. Xây dựng những nhà kho, 
sân phơi, chuồng gia súc, v.v, Phải tăng tích lũy đúng 
mức của hợp. tác xã, động viên xã viên tiết kiệm, bỏ 
vốn, bỏ sức vào việc xây dựng cơ bản, đồng thời 
cũng cần có sự giúp đỡ tích cực của nhà nước về vốn, 
về nguyên vật liệu, về kỹ thuật và thiết bị. | 

đ) Công tác quản lý : Hiện nay; cải tiến và nâng 
cao công tác quản lý hợp tác xã là khâu quan trọng 
nhất đề phát triền sản xuất. Yêu cầu chủ yếu của công 
tác quản lý hợp tác xã hiện nay là : | 

— Phải có kế hoạch sản xuất theo đúng với kế 
hoạch của nhà nước, sát với yêu cầu cải thiện đời 
. _ Sống của xã viên và hợp với tình hình thực tế của địa 
_ phương ; phải chấp hành tốt uy hoạch và làm ' đúng, 
thời vụ. | 

— Lao động phải được sử lu hợp lý, phải thực 
hiện ba khoán xuống đến tận các tồ lao động, tăng 
hiệu suất lao động, tăng số ngày lao động và tăng giá 
trị ngày công. | 

— Phân chia hoa lợi phải công bằng ; tài chính, 
phải phân mỉnh ; tăng tích tñy và vốn không chia của 
hợp tác xã. 

Phải đặc biệt chú trọng việc făng thường cản bộ 
lãnh đạo hợp tác xã và xúc tiến việc thực hiện đúng 
nguyên tắc quản lý dân chủ trong hợp tác xã, Nghiên 
cứu, tông kết'và quy định rõ các: chế độ trách nhiệm 
của ban quản trị và các đội sản xuất, bao đam thống Z 
nhất lãnh đạo, thống nhất quản lý và phân phối của 
hợp tác xã, đồng thời phát uy tính tích cực và tính 
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chủ động của các đội sản xuất trong việc quản lý lao 
động và quản lý sản xuất. Phải đần dần phân các bậc 
lao động trong nông nghiệp và giữa nông nghiệp với 
các ngành; nghề khác ; thực hiện nguyên tắc phân phối 
_ theo lao động; thực hiện chế độ thưởng, PHẩNh : Sàn Nhƒ 
. _ chủ nghĩa bình quân. 


| Các tô chức chuyền môn phải được hình thành và củng 
cố trong từng hợp fác xã, từng đội sản xuất đề phụ trách 
các vấn đề cụ thề về sản xuất và quản lý, về các mặt , 
văn hóa, phúc: lợi tập thể, bảo vệ hợp tác xã, Ví dụ: 
lập những tồ chức chuyên nghiên: cứu, thí nghiệm về - 
giống. phân, về chăn nuỏi, về khoán, v.v. Chú trọng 
_ bồi dưỡng và chuyên môn hóa cán bộ. 


ˆ 


e) Công tác chính trị oà tự tưởng: Công tác chỉnh 


« trị và tư tưởng trong hợp tác xã và trong quần, chúng 


- nông đân cần được đặc biệt coi.trọng, nhằm tích cực. 
góp phần thực hiện mục tiêu đoàn kết nông thôn, tăng. 
cường lực lượng của hợp tác xã, đầu mạnh sản xuất, 
bảo đảm tốt nhiệm vụ củng cố và phát triền hợp tác. 
xã, giải quyết tốt những quan hệ trong nội bộ hợp 
tác xã (gHữa xã viên với nhau, giữa xã viên với ban - 
quản trị, giữa xã viên với tập thê hợp tác xä), giải 
quyết tốt quan hệ giữa hợp tác xã và nhà nước; tiếp 
tục phân rõ ranh giới giữa hai con đường, giữa. lao 
động và bóc lột. Cần đi sâu vào sản xuất, thông qua 
- các hoạt động sản xuất mà giáo dục chính trị và tư: 
_ tưởng, nâng cao Ú thức làm chủ nà trình độ giác ngộ 

xã hội chủ nghĩa của xã uiên, gây một khi thế lao động. 
sáng tạo mạnh mể, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn 
cải tiến kỹ thuật trong hợp tác xã, yêu cầu xä viên 
thực hiện đầy đủ mọi ghiệm vụ, chính sách và kế 
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hoạch đã đề rạ. “Giáo dục ý thức công nông liên mỉnh, 
,ÿ thức đấu tranh thống nhất nước nhà, và tỉnh thần 


cảnh giác cách mạng cho cần bộ và quần chúng. Phát 
huy tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xáuy dựng 
hợp tác xã, tỉnh thần fương trợ. hợp tác xã hội chủ 
nghĩa nà Ú thức kủ luật lao động, phê phán tư tưởng 


Ÿ lại và những biều hiện thiếu tỉnh thần trách nhiệm, . 


lười biếng, lãng phí, tham ô. 


Đối uới cán bộ, đẳng niên nà ì đoàn Điện, phải giáo 
dục đạo đức cách mạng, tỉnh thần chỉ công vô tư, ý 
thức gương mẫu trong việc chấp hành chính sách. và - 
trong công tác, nâng cao quan điềm phục vụ sản xuất, 


phục vụ quần chúng, sửa chữa tác phong mệnh lệnh, 


tăng cường liên hệ mật thiết oới quần chúng xã uiên. . 

Cần tăng cường công tác thông tin, văn. hóa và 
tuyên truyền ở thôn xã, ra sức củng cố và tiến tới 
thống nhất các tồ chức đó dưới sự lãnh đạo của cơ 


quan tuyên hưấn của Đảng. 


Kết hợp với việc giáo dục nắng cao cảnh giác mà 


tăng cường uiệc bảo uệ hợp tác xä, bảo vệ nông thôn ; 


kịp thời trấn áp những hành động phá hoại hợp Ti 
xã và sản xuất. Kiên quyết không đề cho những phần 
tử chống đối cách mạng vào trong hợp tác xä; đập 
tan những luận điệu gây hoang mang, chia rể trong 
hợp tác xã, làm cho hợp tác xã ngày càng được lành 
mạnh, trong sạch về chính trị, vững chắc về tô chức. 

øg) Vấn đề cải thiện đời sống oật chất uà uăn- hóa ở ` 
nông thôn, xâu dựng nông thón mới : Đề việc cải thiện 


đời sống được vững chắc, cần phối hợp bốn biện 


pháp: đầy mạnh sản xuất và tiết kiệm, tăng cường 
sự nghiệp phúc lợi tập thê, phát huy truyền thống. 


_ ĐẠI 


tương trợ, hướng dẫn cải tiến cách ăn, ở. Cần nắm 
vững và giải nh tốt các mặt ăn, mặc, ở, bảo oệ 
sức khỏe. 


- Việc nâng cao trinh độ văn hóa là một ' yêu cầu 
lớn ở nông thôn. Trình độ văn hóa quá thấp của cán 
bộ và xã viên hiện nay đang là trở ngại lởn về nhiều 
mặt trong công tác quản lý kinh tế, quản lý hợp tác 
xã; nó không những trở ngại cho việc tiếp thu khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp, giải quyết những vấn đề 
phức tạp trong hợp tác xã, mà còn trở ngại đến việc 
nâng cao trình dộ chính trị và tư tưởng của người 
_ nông dân xã viên. Trong 5 năm, ngoài việc tích cực bồi 
dưỡng văn hóa cho cán bộ trong các trường địa phương, 
cần dần dần xây dựng chế độ học văn hóa trong cán bộ ' 
và trong xã viên; tiến tới gây một phong trào học văn 
_ hỏa đều đặn trong hợp tác xã, trong quần chúng. Sau ` 
5 năm, các xã viên nói chung phải cố gắng đạt đến trình 
độ lớp 3, lớp 4, các cán bộ và thanh niên đến vIẾP sc 
và một số có trình độ cao hơn. 


Do sản xuất phát triền, đời sống của nông dân sẽ 


_`: được nâng cao, cho nên yếu cầu xây dựng nông thôn sẽ 


tăng. Trong 5 năm, từng hợp tác xã phải căn cứ ào 
- phương hướng và kế hoạch sản xuất,dựa vào khả năng 
về vốn, về sức lao động mà có gu hoạch xâu dựng thích 
"hợp nà thiết thực, trước hết là xâáu dựng cơ sở sản 
xuất: rồi đến những cơ sở phúc lợi tập thề ề nhàc 
ở. Các cấp tỉnh, huyện phải hướng dẫn và làm. 
- thí điềm đề rút kinh nghiệm chung. Các ngành thủy 
lợi, giao thông, kiến trúc phải hướng dẫn cho địa 
phương và hợp tác xã làm quy hoạch, lập những quy 
hoạch mẫu, những nhà mnẫu. Trong công tác xây dựng, 
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phải. chú trọng giáo dục ý thức tiết kiếm, tránh phô 
trương, lãng phi. 


Các công tác vệ sinh, giữ sức khỏe, các mặt hoạt 
động văn hóa quần chủng, thề dục, thề thao, và các 
_ công tác phúc lợi tập thề khác trong hợp tác xã phải 

được quan tâm đầy. đủ và tồ chức chu đảo, sát với 
tình hình thực tế. 


Đề chấp hành tốt nghị quyết tháng 2-1961 của Bộ . 


chính trị và nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần 
này, cần tập trung lực lượng mở mới cuộc oận động 
_ chính trị sâu rộng, phát động quần chúng nông dân ra 
sức củng cố và phát triền hợp tác xã, đưa hợp tác xã 
lên quy mô fừ 150 đến 200 hộ, đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp đề giành vụ mùa và vụ đông — xuân sắp tới 
_ thắng lợi. / | 


—Ð, Một số vấn đề chính về nông trường quốc doanh 
Là xí nghiệp xã hội chủ nghĩa thuộc sở hữu toàn 
dân, nông trường quốc doanh cần phải được củng cố và 
phát triền hơn nữa đề bảo đảm nhiệm vụ sản xuất. và 
phát huy tác dụng làm gương mẫu-cho hợp tác xã. Nhiệm 
vụ của nó là phải : bảo đảm củng cấp một phần quan 
` trọng những sản phầm nông nghiệp cho nhà nước, 
tích lũy vốn đề tái sản xuất mở rộng; tăng tỷ trọng 
cho thành phần kinh tế quốc doanh trong nông nghiệp. 
Trong 5 năm, với hướng chính là phát triền ở vùng 
trung du và vùng miền núi, nồng trường quốc doanh 
phải thực hiện nhiệm vự sản xuất cụ thể sau đầy : 


_— Phát triền việc trồng trọt các cây công nghiệp 
nhiệt đới dài ngày và cây ăn quả, đồng thời rất coi 
trọng các cây công nghiệp ngắn ngày; bảo đảm cung - 
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cấp vững chắc một phần nguyên. ¡ liệu cho công nghiệp 
trong nước và cho xuất khâu.. 


— Phát triền chăn nuôi gia súc lớn và nhỏ, cung cấp 
giống, một phần thịt, sữa, trứng, da, len cho nhà nước. 
Việc chăn nuôi phải gắn liền với việc trồng trọt, việc 
. dự trữ và chế biến thức ăn cho gia súc. 


— Phát triền một số xưởng chế biến các sản phầm 
trồng trọt và chăn nuôi.của nỏng trường. 


— Đồng thời, tích cực sản xuất lương thực đề tự 
_ giải quyết cho công nhân và cán bộ nông trường, 
nhưng phải tùy theo hoàn cảnh từng nơi mà định yêu - 
cầu cụ thẻ đề khỏi ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của 

_ nông trường. ằ 


Ngoài những nhiệm vụ nói trên, nông trường quốc 
doanh còn phải phối hợp với các cơ quan khoa học. 
nông nghiệp đề nghiên cứu khoa học đối với những cây 
nhiệt đới do nông trường phụ trách sản ki là chủ : 
yếu, như cao-su, tà-phê, chè, v.v. 


Phải chú trọng tăng cường công tác chính trị và 
tư tưởng, nâng cao cảnh giác trong nông trường, cải 
tiến tô chức, cải tiến quản lý, thống nhật chế độ, thực 
hiện hạch toán kinh tế, không ngừng nâng cao năng 
suất lao động, năng suất các loại cây trồng và chăn “- 
nuôi, phát huy ảnh hưởng tốt của nông trường đối với. 
- hợp tác xã. Các nông trường cần tùy theo điều kiện 
_ mà giúp đỡ hợp tác xã về cung cấp giống tốt, về kỹ 
thuật tiên tiến, về máy móc, về kinh nghiệm tồ chức 
và đào tạo cán bộ: Đối với công tác khai hoang, trong 
khi làm nhiệm vụ của mính, nông trường quốc doanh 
cần giúp đỡ hợp tác xã ở những nơi thuận tiện; cần 
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có quy hoạch và định phạm ýi đất đai cụ thể, đề khỏi 
ảnh hưởng đến việc khai hoang và xây dựng cơ bản. 
của hợp. tác xã, đề kế hoạch khai hoang ăn khớp với kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nói chung. 


Đề giải quyết tốt những quan hệ trên đây, các nông 
trường quốc doanh cần tăng cường liên hệ với các hợp 
tác xã ở địa phương, bàn bạc kế hoạch phối hợp chặt 
chẽ với nhau, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. 


Cần có cuộc hội nghị riêng bàn kỹ về công tác mọi 
mặt của nông trường. 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LÂN THỨ 7 
_—_ VỀ NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
_XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN CÔNG. NGHIỆP. 
(dưng 6 năm 1962) 


- 


- (trích) 
L. 


“TĨNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG. 
VÀ PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP 


1. Từ khi hòa bình lập lại, nhờ sự lãnh đạo đúng 
đẳn của Đảng ta, nhờ nhiệt tình cách mạng và sức lao 
động sáng tạo của giai cấp công nhân và toàn thề nhân. 
dân ta, nhờ sự giúp đỡ hết lòng của Liên-xô, Trung- 
quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, việc 
khỏi phục, cải tạo và phát triền công nghiệp ở miền 
Bắc nước ta đã thu được những. thành tích to lớn. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ công 
nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đã căn. 
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bản hoàn thành. Công nghiệp quốc doanh ngày cảng 
phát triền. 


Cơ cấu của công nghiệp (bao gồm công nghiệp 
trung ương, công nghiệp địa phương và thủ công ' 
nghiệp) đã và đang biến đồi nhanh chóng, năng lực sản - 
xuất không ngừng tăng lên. Trước ngày giải phóng, 
công nghiệp chủ yếu là khai thác nguyên liệu và sửa 
chữa nhỏ, nay đã bắt đầu sẵn xuất một phần tư liệu 
sản xuất và đại bộ phận những vật phầm: tiêu dùng 
chính của nhân dân. Tỷ trọng công: nghiệp (kê cả 
thủ công nghiệp) trong tông giá trị sản lượng công, 
nông nghiệp năm 1955 là 16,9%, đến năm 1961 lên 
43,5%, Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền 
kinh tế quốc dân bước đầu được phát huy: Một số 
ngành công nghiệp nặng chủ yếu`đä hình thành, tỷ 
trọng của cơ khi, điện lực trong công nghiệp đã tăng 
lên khá nhanh; cơ sở gang thép đầu tiên đang được 
xây dựng. Công nghiệp nhẹ đang lớn lên nhanh chóng. 


Công nghiệp địa phương bước đầu phát triền ở nhiều 


tỉnh và thành phố. Một số trung tâm công nghiệp mới 
đang được xây dựng. 


Trình độ quản lý công nghiệp đã được nâng cao. 
một bước, nhiều xỉ nghiệp đã thực hiện hạch toán kinh . 
tế, hàng năm năng suất lao động tăng dần, giá thành 
hạ dân ; lực lượng công nhân, cán bộ kỹ thuật và cản 
bộ kinh tế đang phát triển. Giai cấp công nhân ngày 
'càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Liên mỉnh 
giữa công nhân và nông dân trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ngày cảng: thêm chặt chẽ. Phong trào 
thi đua yêu nước phát triển mạnh mể và sâu Tộng 
hơn TÔ 0 6: 
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2. Trong mấy năm qua, Đảng ta xuất phát từ thực 
tiễn của nước ta, vận dụng những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đã đề ra nhiệm vụ và phương 
hướng cho từng thời kỳ khôi phục, cải tạo và Phát triên ˆ 
công nghiệp. 


Sau khi hòa bình lập lại, trong 3 năm đầu, Đảng 
đã chủ trương khôi phục những cơ sở công nghiệp khai - 
thác cũ, khôi phục và phát triền công nghiệp nhẹ. Bước 
qua thời kỳ cải tạo và phát triên kinh tế, phát triền 
văn hóa, Đảng đả chủ trương phái triền sản xuất tư liệu . 
sản xuất, đồng thời tiếp tục đầy mạnh phát triền sản _ 
xuất hàng tiêu dùng. Những chủ trương đó là đúng. - 


Tuy nhiên, do chưa thấy hết thực tiễn của nước 
ta và ta còn thiếu kinh nghiệm, nên chúng.fa cũng có 
một số khuuết điềm oà nhược điềm về lãnh đạo và. chỉ 
đạo phát triền công nghiệp. 


Lúc đầu, chúng ta chưa nhận thức sâu sắc công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm pụ trung. 
tâm của cả thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Đến khi đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chú trọng phát triên sản xuất tư liệu sản xuất, 
"Chúng ta cũng chi nhận thức một cách sâu sắc và 
toàn diện yêu cầu và nội dung của công nghiệp hóa. 
xã hội chủ nghĩa ở một nước nông nghiệp lạc hậu 
tiến thẳng từ tiều sản xuất cá thê lên đại sản xuất xã hội - 
chủ nghĩa. Do đó, việc chuần bị những điều kiện cần 
thiết cho việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa như điều tra cơ bản, đào tạo cán bộ khoa học, 
kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế và công nhân lành 
nghề, v.v. chưa được tiến hành một cách tích cực ngay 
từ những năm đầu. | 


354. 


Việc xác định vị trí và phương hưởng của các 
ngành công nghiệp nặng không được rổ ràng, chưa 
. nằm vững yêu cầu phải hướng công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp và yêu cầu của các ngành phục vụ công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Việc ra sức phát huy 
tác dụng của công nghiệp địa phương và thủ công 
nghiệp, việc tận dụng những lực lượng công nghiệp 
đã có, việc phát huy khả năng lao động và lực lượng 
kỹ thuật đã có, đề khai thác tài nguyên của nước ta 
. đều chưa được đầy đủ. Ý thức kết hợp phát triên 
_kinh tế với củng cố quốc ĐHÒNHG ` chưa được quản triệt 
sâu sắc, | 


— Trong việc chỉ đạo thực hiện, chưa làm cho mọi 
người thấy rồ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ của toàn dân nhằm xây dựng đời sống ấm no, 
hạnh phúc ;- chưa giảo dục sâu sắc và phát huy đây đủ 
tỉnh thần tự,lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sự -hiều biết thấp kém về kinh tế, khoa . 
học, kỹ thuật cũng như tư tưởng ý lại, bảo thủ, quan _ 
- điềm doanh lợi thiền cận đã ảnh hưởng không tốt đến 
chủ trương và kế hoạch xây dựng và phát triền công 
nghiệp, đến việc tích lũy vốn. 


Việc tồ chức quản lý công nghiệp và quản lý các 
xi nghiệp còn có nhiều nhược điềm và thiếu sót. Việc ' 
phân cấp quản lý tiến hành chậm. Bộ máy quản lý công 
nghiệp ở trung ương tập trung quá đông người, nhưng 
tô chức có phần phân tán, quá cồng kềnh, tô chức ở 
_cơ sở và địa phương còn yếu. Tác phong lãnh đạo, lề 
lối làm việc còn quan liêu, sự vụ, thiếu khần trương, 
chưa đi sâu đi sát, thiếu kiềm tra đôn đốc và thiếu phối 
hợp chặt chẻ. _ 2 
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_ Công tác quản lý chưa toàn diện, coi nhẹ quản lý 

kỹ thuật, quản lý tài vụ, trình độ công tác kế hoạch, 
hạch toán kinh tế còn thấp. Việc sử dụng công suất 
máy móc và thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, việc 
tồ chức lao động còn có nhiều chỗ không hợp lý ; năng, 
suất lao động còn thấp, giá thành sản phầm còn cao, 
chất lượng sản phầm. chưa tốt. Lãng phí còn là biện 
tượng phồ biến. 


3. Nhìn chung, nền kinh tế và nền công nghiệp của 
miền Bắc nước ta đang ở trong quả trình biến đôi cách 


_ _ mạng và đã có những chuyền biến sâu sắc về quan hệ sản 


xuất, những tiến bộ rõ rệt về cơ cấu và về lực lượng 
sản xuất. Nhưng do nền kinh tế của nước ta vốn quá. 
. lạc hậu, thời gian xây dựng và phát triền còn ngắn, 


cho nên những kết quả và tiến bộ đó mới chỉ là bước - - 


đầu. Nền kinh tế về cơ bản vẫn còn là một nền kinh 
tế nông nghiệp lạc hậu, dựa trên lao động thủ công ; : 
giữa các ngành kinh tế quốc dân còn có tình trạng 
| không. cân đối nghiêm trọng. =, ¬ 


— Cơ sở vật chất và kỹ thuật trong nông nghiệp 
còn quả nhỏ yếu, trình độ quản lý hợp tác xã còn non 
kém, nông trường quốc doanh mới được xây dựng, sẵn 

xuất nông nghiệp còn thấp kém. Nông nghiệp chưa làm 
| cơ sở vững chắc cho công nghiệp phát triền. 


` —= Công nghiệp nặng còn rất nhỏ bé, chưa làm đòn - 
bầy mạnh mềể thúc đầy sự phát triền của các ngành kinh - 
tế quốc dân, đặc biệt là nông nghiệp. Công nghiệp nhẹ 
chưa đáp ứng được nhu cầu về hàng tiêu ". thiết 
yếu ngày càng tăng của nhân dân. 


— Cơ sở vật chất và kỳ thuật của các xi kính 
tế khác như kiến trúc, giao thông vận tải, và các cơ sở 
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nghiên cứu khoa học, kỹ thuật nói chung cèn, yếu, chưa ˆ 
có đủ điều kiện đề phục vụ đầy đủ việc pHố: triên kinh 
tế và văn hóa. 


— Đội ngũ cản bộ khoa học, kỹ thuật và công 
- nhân lành nghề còn “quả Ít Öi. Trinh độ khoa học, kỹ: 
thuật, trình độ quần lý kinh tế và quản lý công nghiệp 
của chúng ta thưa. tiến kịp với yêu cầu của nhiệm 
vụ mới. 


Tình hình trên đây đòi hỗi chúng ta phải tích cực xây 
dựng cơ sở vật chất-và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát 
triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất đè củng cố và hoàn 
thiện không ngừng quan hệ-sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
tăng nhanh năng suất lao động xã hội, nâng cao đời sống 
vàt chất và văn hóa của nhân tư | 


hả" 


"Nhiệm vụ và phương hướng 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ởó' nước fa 


1. Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ HI của . 
Đảng đã chỉ rõ : « Khi công cuộc cẩi tạo xã hội chủ nghĩa 
đã giành được thắng lợi quyết định, chúng ta chuyền - 
sang lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, thực . 

hiện công nghiệp hóa xã ' hội chủ nghĩa, đồng thời hoàn 
_ thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ». Vì vậy, một 
nhiệm vự to lớn và phức tạp đặt lên hàng đầu cho nhân . 
dân ta hiện nay là : 


Ra sức thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
xâu dựng cơ sở uật chất 0à kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, nhằm củng cố quan hệ sẵn xuất mới, đầu mạnh sản 
xuất phát triền, nắng cao đời sống oật chất pà uăn hóa 
của nhân dân oà tăng cường củng cố quốc phòng. 
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Thực hiện nhiệm vụ to-lớn ấy, chúng ta phải thấu 
suốt tỉnh thần nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
thứ III của Đẳng, phải căn cứ vào đặc điềm tình hình 
kinh tế của nước ta và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc đề định ra phương hướng 
bà bước ẩi của công nghiệp hỏa xã hội chủ nghĩa một 
cách đúng đắn nhất, hợp lý nhất, theo phương châm « tiến . 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội ›. 


_ Chúng ta tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa bước đầu Xây dựng cơ sở vật chất' và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trong lúc nền kinh fế của ta vẫn 
còn là một nền kinh tế lnc hậu, chủ yếu dựa trên lao 
động thủ công. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất lớn 
nhất và thu hút đại bộ phận sức lao động của xã hội, 
nhưng sản xnất nông nghiệp còn thấp kém, nhịp độ 
phát triền không theo kịp yêu cầu phát triền kinh tế 
và cải thiện đời sống nhân đân ; nông nghiệp đã được 
_hợp tác hỏa, nhưng cơ sở vật chất và kỹ thuật trong 
nông nghiệp còn quá nhỏ yếu, ruộng đất bình quân 
đầu người quả Ít, sản xuất nông nghiệp chưa vững 
chắc, còn phụ thuộc nhiều vào thiển nhiên ; việc cúng ' 
cố quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp. đang đòi 
hỏi phải phát triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Công 
cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và việc cải thiện 
đời sống của nhân dân đòi hỏi phải phát triền nhanh 
sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, phải 
nâng cao tỷ suất hàng hóa trong sản phầm nông nghiệp 
và phát triền sản xuất hàng tiêu dùng, mở rộng giao lứu 
kinh tế giữa thành thị và nông thôn: Vì vậy trong quá 
trình phát triền công nghiệp nặng đẻ trang bị kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế quốc dân, chúng ta phải đặc 
biệt coi trọng công nghiệp phục vụ nông nghiệp. 
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Thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc nước ta là đưa miền Bắc từ một nền tiều sẵn 
xuất thủ công lạc hậu dần dần tiến lên một nền đại 
_ sản xuất cơ khỉ hóa. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
-là một quá trình cách mạng kỹ thuật, từng bước cải tạo... 
kỹ thuật và trang bị kỹ thuật mới cho tất cả các ngành 
kinh tế quốc dân. Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa. 
trong hoàn cảnh kinh tế còn lạc hậu, nhưng lại ở 
_trong điều kiện phe xã hội chủ nghĩa có nền công 
nghiệp hiện đại hùng mạnh và _ nền khoa Học: kỹ 
thuật tiên tiến. 


Trong tình hình ấy, cuộc cách mạng kỹ thuật của 
nước ta, một mặt phải tận dụng mọi khả năng kỹ 
thuật hiện có trong nước đề từng bước nâng cao trình 
độ sản xuất của nước ta từ thủ công lên nửa cơ khi ' 
và cơ khí, hoặc từ nửa cơ khí lên cơ khí. Mặt khác, 
phải dựa vào sự tương trợ, hợp tác giữa, nước ta với 
các nước xã hội chủ nghĩa mà đưa nền sản xuất của. 
nước fa tiến thẳng ngay lên trình độ éơ khi hóa và tự 
động hóa: 

Cuộc cách mạng kỹ thuật đó hiện nay chủ yếu 
phải thực hiện bước cơ khí hóa và có từng phần thực 
hiện nửa tự động hóa, đồng thời phải, tích cực chuẩn 
_ bị điều kiện tiếp thu những thành tựu về khoa học kỹ 
thuật mới nhất đề áp dụng vào nền kinh tế nước ta, 
đưa trình độ kinh tế và trình độ khoa học, kỹ thuật 
của nước ta tiến kịp trình độ của các nước tiên tiến 
trên thế giới. 

"Quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
cũng là quá trình tích lãy xã hội chủ nghĩa. cái đc 
lối tích lũy của chúng ta là một mặt phải cố gằng_ 
tiết kiệm, có một tỷ Í hợp lý giữa sản xuất và tiêu 
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dùng, mặt khác phải làm thế nào mỗi bước xây dựng 
và phát triền công nghiệp là mỗi bước thúc đầy việc 
đôi mới kỹ thuật sản xuất của các ngành kinh tế 
quốc dân, thực hiện sự phân công mới về lao động xã 
hội, sử dụng hợp lý sức lao động đồi dào của nhân dân 
ta, không ngừng nâng cao năng suất laơ động xã hội, 
. khai thác có lợi nhất các nguön tài nguyên phong phú 
của nước ta, tăng nhanh của cải xã hội, tăng thu nhập 
quốc dân và tăng tích lũy xä hội chủ nghĩa. Trước mắt 
chúng ta phải hết sức chủ trọng sử dụng hợp lý khối 
lượng sức lao động rất lớn ở nông thôn đồng bằng đề . 
đầy mạnh việc khai thác các nguồn tài „nguyên đồi In? 
ở miền núi, miền trung du và miền biên. 


Chúng ta phải ra sức phát huy tỉnh thần tự lực 
cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà, tận dụng 


s mọi khả năng trong nước đề xây dựng, phát triền 


công nghiệp trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế 
quốc dân, đồng thời phải rất coi.trọng và sử dụng tốt 
sự giúp đỡ của Liên-xô, Trung-quốc và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác về các mặt kỹ thuật, thiết bị, tiền 
vốn, đào tạo cán bộ, đề xây dựng và phát triền công 
nghiệp, phát triền nền kinh tế của.nước ta, mở rộng 
hơn nữa sự hợp tác quốc tế, góp phần tích cực của 
nước fa trong việc tăng cường lực lượng của phe xã 
hội chủ nghĩa. : - 


Xuất phát từ tình hình và yêu cầu trên đây, trong 
thời gian đầu, khoảng 10 năm (kẻ từ nắm 1961), chúng 
ta phải phấn đấu (hực hiện một sự chuuền biến căn bản 
trong nền kinh tế quốc dân, tiễn hành trang bị cơ khí _ 
pà nửa cơ khí một cách phồ biến, xóa bỏ tình trạng thủ 
công lạc hậu 0à tình trạng không cán đối nghiềm trọng 
hiện nay trong nền kinh tế, bảo đảm cho công nghiệp, 
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nông nghiệp: Đủ cúc sai kinh tế khác phát triền cắn -. 


đối, nhịp nhàng, mạnh mẽ, nhằm giải quyết một cách 
căn bản những nhu cầu thông thường của nhân dân oề 
ăn, mặc, ở, học tập, bảo oệ sức khỏe; đồng thời chuần. 
bị mọi. mặt oề oật chất, kỹ thuật, cán bộ, công nhân, 0.0. 
đề tiếp tục phát triền kinh fế toàn diện, mạnh mể 0à ` 
uững chắc. 


. Trên cơ SỞ thực hiện được sự chúyẩn biến căn bản 


Ö đó, Na ta sẽ đây mạnh việc xây dựng nền công 
. _ nghiệp tương đối hoàn chỉnh, củng cố và phát triển 


nền kinh tế tự chủ của nước ta, tăng cường cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội làm cho nền 
kinh tế nói chung và nền công nghiệp nói riêng phát 
triền toàn: diện, cân đối, mạnh mẽ, phù hợp với đặc 
điềm của nước ta, tạo điều kiện đề mở rộng sự hợp tác 
quốc tế trong phe xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho 
nhân dân ta một đời sống ấm no và hạnh phúc, làm 
cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng ở nước ta. 


2. Đề bảo đảm thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ trên 
đây, chúng {a phải ra sức chấp hành đúng đắn chủ 
trương công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa do Đại hội 
toàn quốc lần thứ IH của Đẳng đã đề ra là : « Xây dựng 
một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại, 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, lấy công nghiệp 
nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triền công nghiệp. 
nặng một cách hợp lý đồng thời ra sức phát triền rông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, nhằm biến nước ta từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước có công 
nghiệp: hiện đại và nông nghiệp hiện đại›». 


. Dựa theo chủ trương ấy, phương hướng chung về 
xây dựng và phát triền công nghiệp ở nước ta là : 


261 


a) u tiên phái triền công _nghiệp nặng một cách ' 
hợp lú. Công nghiệp nặng là nền tảng của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, là cơ sở để trang bị kỹ thuật hiện 
đại cho các ngành, kinh tế quốc dân. 


Cơ cấu của công nghiệp nặng bao gồm những 
ngành chủ yếu mà nước ta cần Hiết phải xây dựng 
như : điện lực, nhiên liệu, cơ khi, luyện kim, hóa chất, 
khai khoáng, vật liệu xây dựng. Nhưng trong mỗi 
ngành lớn ấy, chúng ta không nhất thiết phải xây dựng 
tất cả các ngành, sản xuất đủ các loại sản phầm. Trong: 
việc phát triền các ngành công nghiệp nặng, cần phải: 
lấy ngành chế tạo cơ khí làm trung tâm, bảo đảm cho „ 
điện lực đi trước một bước, ra sức phát triền công 
nghiệp luyện kim, chú trọng xây dựng những cơ SỞ CÓ 
tác dụng trực tiếp phục vụ' cho nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ đề giải quyết tốt vấn đề ăn, mặc của nhân 
dân ta. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ " 
dựng 'kinh tế với nhiệm vụ củng cố quốc phòng. 


Trong việc phát triển công nghiệp nặng, chúng ta -. 
lấy việc xây dựng những xi nghiệp quy mô tương đối 
lớn, kỹ thuật hiện đại là chính ; đồng thời rất coi trọng „ 
xây dựng những xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ, tốn ít. 
vốn, đưa vào sản xuất nhanh. Tốc độ phát triền công ˆ 
nghiệp nặng phải cao hơn các ngành kinh tế khác, nhưng 
phải giữ vững sự phát triền cân đổi, nhịp nhàng với 
nông nghiệp, cỏng nghiệp nhẹ và các ngành: kinh tế 
_ khác, và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa 
tích lũy và tiêu dùng. 


b) Kết hợp chặt chẽ phát triền bn) nghiệp ñăP hai 
triền nông nghiệp. Công nghiệp và nòng nghiệp quan. 
hệ rất mật thiết vỏi nhau:: nếu công nghiệp — trước hết . 
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- là sâu nghiệp nặng — là nền tảng của đền kinh tế quốc 
dân, thì nông nghiệp là cơ sở đề phát triền công nghiệp. 
Công nghiệp và nông nghiệp có phát triền cân đối, nhịp 
nhàng, thì công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
. mới tiến hành được nhanh chóng và vững chắc. 


Chúng ta cần phát huy hết khả năng của những cơ 
'sở công nghiệp nặng hiện có, và tích cực xây dựng, 


phát triển những cơ sở công nghiệp nặng cần thiết đề - 


phục vụ ,KỊP thời cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông 
nghiệp về 'các mặt thủy lợi, phân bón, công cụ sản xuất, 
v.v., tranơ bị kỹ thuật và cung cấp vật tư-cho : nông 
nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nghề cá, nhằm thúc đây 
nông nghiệp phát triền toàn điện, manh mẽ, vững chắc. 


Công nghiệp nhẹ phải ra sức sản xuất vật phẩm tiêu 


dùng để cung cấp cho nhu cầu ngày càng tăng của 
nông dân. : 


Ngược lại nông nghiệp phải phát triền một cách 
toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc thì mới tăng thêm 
khối lượng nông sản hàng hóa và mở rộng thị trường 


tiêu thụ sản phầm công nghiệp, bảo đảm lương thực - 


cho nhàn dân, đặc biệt là lương thực cho công nhân, 
cán bộ, bộ đội, bảo đảm dự trử lương thực cho nhà 
nườc, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và 
tíng thêm K_ng xuất khâu. 


c) la sức phái triền công nghiệp nhẹ, song: Song 


uới piệc ưu tiên phát triền công nghiệp nặng. Cần phải 


bảo đảm cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng 
phát triên một cách cân đối, theo một tỷ lệ thích đáng 
thì mới có thề bảo đảm sự phát triền nhanh chóng và 


vững. chắc của công nghiệp và nền kinh tế nói chung.. 


là 
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Phương hướng chung về phát triền công nghiệp. 
nhẹ là : bảo đảm các nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng 
của nhân dân, và ra sức mở rộng xuất khâu. Phải tích 
cực cải tiến và nâng cao phảm chất, tăng thêm mặt 
hàng, tăng năng suất lao động, hạ giá thành. Đặc biệt 
chú trọng phát triền các ngành thực phẩm, ( đệt vải, dệt 
kim, chế biến gỗ, đồng thời phát triên công nghiệp chế 
biến các nguyên liệu nhiệt. đới mà nước ta có khả năng 
phát triền như các loại bột, chè, đầu TU) mộc, cao-su, 
cánh kiến, v.v. 


Phải phát triên mạnh những cơ sở sản xuất nhỏ _. 
và tận dụng khả năng của hợp tác xä thủ công nghiệp; 
đồng thời tùy theo yêu cầu mà xây dựng những nhà. 
máy công nghiệp nhẹ với kỹ thuật hiện đại. 


Phải có chính sách toàn điện đề giải quyết vấn đề 
nguyên liệu, bao gồm cả đầy mạnh sản xuất trong 
nước, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, và mở rộng trao 
đồi với bên ngoài. Cần có quy hoạch xây dựng những 
_ vùng chuyên trồng cây công nghiệp; mặt khác, phải 
ra sức xây dựng những cơ sở công nghiệp sản xuất 
_ nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, trong đó đặc biệt 
- chú trọng giải quyết sớm nguyên liệu cho ngành dệt. 
Cần nghiên cứu sử dụng tông hợp các loại nguyên 
liệu đề.sản xuất nhiều mặt hàng rẻ tiền. 


d) Ra sức phát triền công nghiệp trung ương, đồng 
thời đầu mạnh phát triền công nghiệp địa phương; kết 
hợp xí nghiệp quụ mô lớn 0uới zÍ nghiệp quụ mô 0ừa 0à 
nhỏ, kết hợp kỹ thuật hiện đại uới ki thuật thô sơ. 
Trong quả trình công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa, 
nhờ có: sự tương trợ, hợp tác giữa nước-fa với các 
nước anh em, chúng ta có thể và cần xây dựng những 
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xí nghiệp quy mô lớn và vừa, kỹ thuật. hiện đại, làm 
thành bộ xương sống của nền kinh tế nước ta. Nhưng 
trong điều kiện của nước ta, sản xuất thủ công nghiệp và 
sản xuất nửa cơ khí còn giữ một vai trò rất quan trọng. 
Cho nên cần phải tận dụng mọi khả năng sẵn có, phát 
triền mạnh mẽ công nghiệp địa phương, xảy dựng 
những cơ sở công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, kỹ 
- thuật nửa cơ khi, phát triên mạnh mẽ sản xuất thủ công 
nghiệp. Có làm như thế, trong quá trình công nghiệp - 
hóa xã hội chủ nghĩa chúng ta mới có thể phát huy ` 
hết mọi nhân tố tích cực hiện có trong nền kinh tế 
quốc dân, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và sức 
lao động của nhân đàn ta, đáp ứng nhu cầu to lớn và 
cấp bách của công cuộc phát triền kinh tế, phát triển 
__ văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân. ,. 

Phương hưởng phát triền công ngHiệp. địa phương 
và thủ công nghiệp là tàn dụng sức lao động, mọi 
nguồn vốn và nguyên liệu của địa phương đề tích cực 
phục vụ sản xuất và xây dựng, phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân địa phương, góp phần phục vụ cho 
nhu cầu của toàn quốc và đầy mạnh xuất khẩu. Trên . 
cơ sở ấy, tăng cường tích lũy vốn đề dần dần cải tiến 
kỹ thuật, cải tiến và tăng thêm thiết bị, nâng cao trình 
độ kỹ thuật sản xuất, mở rộng quy mô của xí nghiệp. 

Con đường tiến lên của hợp tác xã thủ công nghiệp ˆ 
là dựa trên cơ sở phát triển sản xuất, cải tiến và tăng 
cường thiết bị, đưa hợp tác xã bạc thấp lên: bậc cao và 
đưa sản xuất từ thủ công lên nửa cơ khí và cơ khi. 
Trong quả trình ấy, tùy theo yêu cầu về tô chức 
lao động và kỹ thuật sản xuất của từng ngành nghề, 
cần giải quyết một cách thích hợp quy mô và mức độ - 
sản xuất tập trung của các hợp tác xä. Đối với một số. 
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ngành nghề cần thiết, dựa trên cơ sở phát triền sản 
xuất, sẽ dần dần vận động chuyên những hợp tác xã 
đủ điều kiện thành xi nghiệp quốc doanh -địa phương. 

Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp là một - 
lực lượng quan trọng của nền sản xuất công nghiệp 
“nước ta. Công nghiệp trung trơng phải tích cực giúp 
đỡ công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp. Phải 
có kế hoạch phát triền nhịp nhàng và ăn khớp giữa 
công nghiệp trung ương, cộng nghiệp địa phương và 
thủ công nghiệp, tránh tình trạng mâu thuẫn và gây 
khó khăn lẫn cho nhau. - 


` Trên đây là nhiệm vụ và phương kiởng chung của 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đề thực 
hiện tốt nhiệm vụ và phương hướng trên, chúng ta 
._ cần quan tâm đầy đủ tới đặc điềm tình hình của nước 
_ ta hiện nay, nắm vững phương châm kết hợp xây 
dựng kinh tế với củng cố quốc phòng. Trong việc xây _ 
dựng và phát triền công nghiệp, trong việc phân bố. 
công nghiệp, trong việc thiết kế xây dựng từng xỉ ' 
nghiệp, v.v. đều phải thấm nhuần tỉnh thần vừa phục -: 
vụ cho nhu cầu kinh tế, vừa có thể phục vụ cho IEHỤ 
cầu quốc phòng. -' : 


H 


NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN £ 
CÔNG NGHIỆP TRONG KỂ HOẠCH 5 NĂM 
LẦN THỨ NHẤT 
_ Đại hội lần thứ IHÍI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ „ 
của kế hoạch.5 năm lần thứ nhất là «phấn đấu xây 
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dựng bước đầu cơ sở ật chất pà kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hột, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa oà hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến pững chắc lên chủ nghĩa xã hội». Căn cử vào 
- nhiệm vụ đó và vào nhiệm vụ, phương hướng xây dựng 
và phát triền công nghiệp đã trình bày ở phần trên, 
nhiệm vụ xây dựng và phát triỀn công nghiệp trong _ 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất Enh nhằm giải quyết 
các yêu cầu'cụ thê sau dây: _ 


— Đề thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của 
Trung ương Đảng, phục vụ cho việc đầy mạnh tăng vụ, 
khai hoang và tăng năng suất, phát triền nông nghiệp 
toàn điện, manh mẽ, vững chắc, tạo điều kiện giải 
quyết tốt vấn đề lương thực và thực phầm, củng cố 
quan hệ sản xuất mới ở nòng thôn, công nghiệp phải 
tận lực cung cấp bơm nước và vật tư cho thủy lợi, cung 
cấp đủ phân lân, một phần thuốc trừ sâu, đủ nông cụ 
cải tiến và nửa cơ khi, một phần về máy móc nông 
. nghiệp, cung cấp đủ phương tiện vận tải cải tiến đề giải 
phóng đôi vai, cung cấp máy móc nửa cơ khi và cơ 
khí đề chế biến nông sản, phương tiện và máy móc 
cho việc khai hoang ở miền PENNG, du và miền nủi!. 


— Phải ra sức tăng cường trang bị cho công nghiệp _ 
nhẹ, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, cho 
các ngành xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, thông 
tin bưu điện và các ngành sản xuất vật chất khác. - 

— Cung cấp nguyên liệu, vật liệu, nhiên liện và 
trang bị một phần cho công nghiệp sản xuất tư liệu 
sản xuất, nhất là cho- công nghiệp địa phương, chủ 
trọng trang bị cho các ngành cơ khí nông cụ, hóa 
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chất phân bón cỡ nhỏ, vật liệu xây dựng, cung cấp 
nông cụ thiết bị khải thác mỏ, khai thác rừng, v.v. 
và một phần quan trọng phụ tùng đề bảo đảm sửa. 
chửa cho các nhà máy hiện cô. 

— Cung cấp thêm vật phầm tiêu dùng thông 
thường cho nhàn dân về ăn, mặc, thuốc men, học tập, . 
đồ dùng trong nhà như : cá, nước mắm, muối, đường, 
vải, lụa, màn, chiếu cói, đồ gỗ, giấy, thuốc chữa bệnh, „ 
đồ sành, đồ sứ, đồ thủy tỉnh, đồ PO Ung nhà bếp và bác 
đồ dùng khác. 


— Cung cấp vật tư xuất khầu đề mở rộng trao đồi 
với các nước xã hội chủ nghĩa anB. em và các nước 
_ khác, đồi lấy những thiết bị và vật tư cần thiết cho. 
việc phát triền nền kinh tế nước ta. 

— Tạo điều kiện cần thiết đề qua kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai, chúng ta có thề tiến mạnh hơn, vững 
chắc hơn trong việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện tốt những mục tiên phấn đấu đề 
ra cho thời kỳ đầu xấy dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội như đã nói ở phần trên. 

Đề bảo đảm giải quyết những yều cầu trên đây, 
chúng ta phải thực hiện một bước ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng, tích cực xây dựng một số cơ sở 
công nghiệp chủ yếu làm nòng cốt đầu tiên cho việc 
thực hiện cỏng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
chủ trọng xây dựng một số công trình chủ chốt: gối 
đầu sang kế hoạch 5 năm lần thứ hai, và tích cực 
chuẩn bị một số công trình chủ chốt khác đề tranh thủ . 
xây dựng nhanh trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai. 


Cần đầy mạnh phát triền ngành chế tạo cơ khi, chủ 
trọng giải quyết phần lớn nhu cầu về các loại mảy cắt gọt, 
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rèn dập, và tích-cực chế tạo các loại máy động lực chạy 
. bằng hơi nước, 'khí than và đi-ê-den. Cần mở rộng nhà . 
máy cơ khi Hà-nội. nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, tăng 
thêm thiết bị cho các nhà máy cơ khí biện có khác, 
chuyền một số xưởng sửa chữa thành xưởng chế tạo, 
và xây dựng thêm một số nhà máy chuyênVụng như nhà ˆ 
máy động cơ đi-ê-den, nhà máy động cơ điện và đồ 
điện, xưởng sản xuất dụng cụ đồ nghề, xưởng dụng 
cụ cắt-gọt... Thống nhất quản lý, sắp xếp và sử dụng 
tốt lực lượng cơ khí, dần dần thực hiện chuyên môn 
hóa sẵn xuất. Tăng thêm thiết bị cho các xưởng cơ khí 
của các tỉnh, mở rộng màng lưởi cơ khí đến huyện và 
phát triển các tô rèn, mộc ở các xã. Đến năm 1965, 
ngành cơ khí cần bảo đảm phần lớn nhu cầu trong 
nước về máy móc, thiết bị loại vừa và nhỏ, về chế biến 
kim loại, cung cấp thiết bị toàn bộ chơ việc xây dựng 
một số cơ sở công nghiệp loại nhỏ và vừa, và một phần 
trong thiết bị toàn bộ do các nước anh em cung cấp, 
nhất là các thiết bị phi tiêu chuẩn, giải quyết tốt việc . 
sửa chữa lớn các nhà máy PHỆ nghiệp hiện đại và các 
thiết bị tương đối lớn. 


Cần -sử dụng tốt công suất của các nhà máy điện 
hiện có và sắp hoàn thành, đây mạnh xây dựng nhà 
_ máy nhiệt điện Uông-bi, Bắc-giang, nhà mảy thủy điện 
Thác-bà, và mở rộng một số nhà máy điện cần thiết. 
Xây dựng kịp thời các đường dây tải điện đến các nơi 
tiêu thụ điện, và dần dần phát triền thành một màng . 
lưới thống nhất nối liền phần lớn các nhà máy điện. 
Trang bị một số bộ phát điện di động và phát triên 
những trạm phát điện nhỏ ở nông thôn và miền núi. : 
Tích cực chuần bị việc xây dựng nhà mđy thủy điện 
trên sông Lô-Gâm. | | 
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Đây mạnh xây dựng khu gang thép Thái-nguyên, 
đưa hệ thống luyện thép, cán thép đợt I vào sản xuất 
trong năm 1965, cố gắng giải quyết một phần nhu cầu về 
thép thường, thép chế tạo và gang hợp kim. Xây đựng 
cơ sở gang thép' nhỏ ở Vinh... Xây dựng một số cơ sở 
nhỏ luyện đồng, chì, kẽm. Nghiên cứu việc mở rộng 
khu gang thép Thái-nguyên lên một quy mô lớn hơn, 

Đây mạnh thi công nhà máy phân đạm Bắc-giang, 
đưa vào' sản xuất frong năm 1965. Tịch cực xây dựng 
_, thêm một số nhà máy phân lân cỡ nhỏ, mở rộng và xây 

dựng thêm nhà máy xút và thuốc trừ sâu, mở rộng 
xưởng a-xit xuyn-phuya-rích, phát triền các xưởng hóa 
chất. Xây dựng nhà máy thuốc kháng sinh, nhà máy hóa 
. chất được liệu, nhà máy sinh hóa thú y. Tích cực chuần 
bị mọi mặt đề xây dựng thêm một nhà mảy phân đạm 
lớn ; chuẩn bị để đi tới xây dựng nhà máy bông nhân 
tạo trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai, 

: Cần mở rộng và cải tạo mỏ than Hòn-gai — Cầm- 
-phả, đầy mạnh xây dựng mỏ than Uông-bí và mỏ than 

Na-dương, mở rộng các mỏ than khác,, chủ trọng tích. 
cực khai thác các mỏ than nhồ ở các địa phương. 
Bước đầu sản xuất than cốc chủ yếu với than không 
khói, tiến tới giải quyết một phần nhu cầu than cốc cho 
luyện kim. Tích cực tìm kiếm và thăm đò các loại 
nhiên liệu khác. 


Củng cố và mở rộng các lâm trường quốc doanh 
hiện có, mỏ thêm một số lâm trường quốc doanh cần 
thiết, {ăng thêm thiết bị cơ khi, nửa cơ khi và các 
phương tiện cải tiến cho ngành lâm nghiệp, khuyến 
khích và hướng dẫn sơn tràng mở rộng khai thác, bảo 
đảm cung cấp gỗ nứa cho công nghiệp, xây dựng cơ 
bản của nhà nước và của nhân dân. Quy cách hỏa việc 
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sử dụng gỗ, dày mạnh. chế biến. sẵn, tận dụng. cành 
ngọn, bắp bìa, gỗ vụn đề tiết kiệm gỗ. 


Mở rộng nhà máy xi-măng Hải-phòng và xây . 
thêm một số xưởng xi-măng nhỏ ở những nơi cần thiết. 
Xây dựng thêm một số xưởng gạch ngói, tăng thiết bị và 
cải tiến ngành ›sẵn xuất gạch ngói thủ công, bảo đảm _ 
đủ nhu cầu gạch ngỏi ¿ho nhà nước và cho nhân dân. 
Tích cực phát triền các cơ sở sản xuất các loại vật liệu 
- xây dựng khác như : bê-tỏng đúc sẵn, bê-Ìông nhẹ, sử 
VỆ sinh, sứ cách điện, kính, söi, đá, v.v. 


Cần ra sức phát triền công nghiệp nhẹ sẵn xuất- 
hàng tiêu dùng và đầy mạnh .phát triền ngành công 
nghiệp thực phẩm. Củng cố-và tăng cường lực lượng 


đánh cá quốc doanh : đặc biệt chú trọng giúp đỡ các _ 


hợp tác xã nghề cả trang bị thêm thuyền, lưới, tạo cơ 
sở đề phát triền một bước. nghề khơi. Phát triền nghề 
chế biến cá, làm nước mắm và nước chấm thực vật. 

Xây dựng một số cơ sở quốc doanh sản xuất muối; giúp 
đỡ, khuyến khích các hợp tác xã phát triền thêm đồng 
. muối, cải tiến kỹ thuật, đây mạnh sản xuất muối. Tận 
dụng công suất các nhà máy đường sẵn éỏ, xây dựng 
thêm một nhà: máy đường quy mô vừa và một số 
xưởng đường địa phương ở những nơi có đất trồng 
mỉa;, tắng thêm sản xuất đường mật thủ công. Quy 
vùng trồng mía đề bảo đẩm nguyên liệu cho các nhà 
máy đường. „xây dựng thêm một số xưởng. Xay xát 
. gạo cỡ nhỏ đề cung cấp gạo cho những nơi đông dân. 

Phát triên rộng rãi việc chế biến nông sản, đặc biệt 


chú trọng đây mạnh chế biến khoai, sắn, ngô, chế biến - 


bột cho phù hợp với quy mô phát triền trồng màu, 
đề phục vụ kịp yêu cầu tiêu dùng và xuất khâu. Khuyến 
khích, giúp đổ các hợp tác xã nông nghiệp phát triền 
chế biến hoa màu và xây dựng một số xứởng quốc 
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doanh nhỏ chế biến bộ. Tích: cực sản xuất sữa #W 
và sữa đậu nãnh. Phát triền sản xuất các loại nước 
giải khát và rượu uống. Xây dựng thêm một số xưởng 
chế biến chè, chế biến hoa quả, chế biến cà-phê, đầy 
mạnh chế biến thuốc lá. Tận ,dụng các loại hạt có đầu, 
đây mạnh sản xuất các loại dầu. 

Tích cực tăng thêm sản lượng vải, lun, vải màn, 
.- đồ đệt kim và các đồ dệt khác. Xây dựng nhà máy đệt 
§- 3 và cải tiến thiết bị nhà máy dệt Nam-định; cải 
tiến kỹ thuật và sắp xếp tô chức ngành đệt thủ công. 
- Tích,cực tăng thém nguyên liệu trong nước cho ngành ˆ 
đệt, đầy mạnh trồng „bông,' nuôi tầm, 'kéo tơ; khai _ 
thác các cây có sợi. „Đây mạnh sản xuất quản: áo máy 
sẵn đề tiết kiệm vải. Tận dụng các loại da đề thuộc, 
xây dựng thêm nhà máy thuộc da, mở. rộng. sản xuất 
và nâng cao phầm chất da. Tăng thêm sản lượng giày, : 
đép và đồ dùng bằng da. : | 

Đầy mạnh sản xuất giấy và bột "giấy, xây dựng 
thêm hai nhà máy giấy quy mô vừa và các xưởng nHỗ 
ở các địa phương. Tích cực phát triển sản xuất đồ gỗ 


đề phục vụ rộng rãi cho nhu cầu'của nông thôn và. - 


thành thị, chú trọng cải tiến kỹ thuật của 'ngành thủ 
công nghiệp đồ gỗ. Mở rộng sản. xuất gỗ dán, gỗ lạng, 
ØðÕ ván sàn phục vụ cho xuất khâu. 

Đầy mạnh chế biến thuốc tây và thuốc nam, mở 
rộng sản xuất ở các xí nghiệp dược phầm hiện có, cải 
tiến việc chế biến thuốc nam, thuốc bắc cho hợp vệ 
sinh. Tích cực trồng cây thuốc và tăng cường nghiên . 
cứu các loại Nakb/ thuốc. 

Phát triển sản xuất các đồ sành, đồ sứ, đồ thủy 
tỉnh. Đi đôi với việc sử dụng tốt các nhà máy hiện đại 
đã xây dựng, cần phát huy: mạnh mẽ khả năng của 
thủ công nghiệp, phát triển thêm các cơ sở sản xuất 
sành, sứ, thủy tỉnh ở các địa phương, nhất là ở miền núi. 
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| Đây mạnh sản xuất các đồ tiêu dùng khác như đồ ˆ 
dùng nhà bếp, đồ dùng trong nhà, đồ dùng văn hỏa, 
học cụ, đồ chơi trẻ em, đồ mỹ nghệ và các đồ dùng 
cần thiết khác cho đời sống của nhân dân và xuất khầu. 

Cần phải phát triền mạnh mể công nghiệp địa 
phương và thủ công nghiệp. Huy động mọi lực lượng: 
của địa phương và của quần chúng nhân dân tham gia 
xây dựng công nghiệp và thủ công nghiệp, đặc biệt chú 
trọng phát. triền công hghiệp địa phương và: thủ công 
nghiệp ở miền trung dù và miền núi, kết hợp giữa công 
nghiệp trung ương và công nghiệp, địa phương một 
cách có lợi nhất, tận dụng mọi khả năng tiềm tàng của 
công nghiệp địa pbương và thủ công nghiệp, ra sức 
phát triển tư liện sản xuất cho nông nghiệp và hàng - 
tiêu dùng cho nhân dân, đặc biệt chú trọng sản xuất 
nông cụ cải tiến và nửa cơ khí, phân bón, thuốc trừ . 

sâu, và chế biến nông sản. : _ 
| Trong việc thực hiện những chủ trương cụ thể trên 
đây, chúng ta. cần phát huy mạnh mẽ tỉnh thần tự lực 
cánh sinh, tận dụng các cơ sở công nghiệp và thủ công 
_ nghiệp hiện có, xây dựng và sử dụng tốt các nhà máy 
hiện đại do các nước anh em giúp đỡ, tăng cường khả 
năng tự trang bị kỹ thuật, từng bước giải quyết nhu : 
cầu về các loại nguyên liệu chủ yếu, bảo đảm phát triền 
sản xuất một cách chủ động, vững chắc. Chú trọng 
kết hợp giữa xây dựng kinh tế và cũng cố quốc : phòng, 
giải quyết thích đáng các yêu cầu của -việc củng cố 
quốc phòng. 

Căn cử vào Các nhiệm vụ và phương hướng trên 
đây, trong Š năm, cần phấn đấu tăng tông giá trị sản 
lượng công nghiệp và thủ công nghiệp khoảng †1,5 lần 
so với năng 1960; bình quân hàng năm tăng khoảng 20%. 
DCSVN — 18 ¬-- ¬ 273 


\ 


- 


! 


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 
,. LẦN THỨ TÁM VỀ KẾ HOẠCH 
PHÁT "TRIỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 5 NĂM - 
LẦN THÚ- NHẤT (1961 — 1965) 
(tháng 4 năm 1963) 


( trích) 


Căn cứ vo Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
thứ II, tiếp theo các Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 7 
của Trung ương Đảng, kết hợp với kinh nghiệm phát - 
triền kinh tế và văn hóa trong những năm gần đây, 
Hội nghị lần thứ 8 cửa Trung ương Đảng kiến nghị về 
kế hoạch 5.năm lần nút nhất như sau : 


í : , 
-_ PHƯƠNG tuờ) CHUNG 


Kế hoạch 5Š năm lần thứ nhất phải nhằm « phấn Ty 
đấu xây dựng bước đầu co: sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước cổng. nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến 


NN : p cà 


mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội» (Nghị 
quyết Đại hội teàn quốc lần thứ II). ° 


| Thực biện nhiệm vụ đó chính là phát huụ tác 
dụng thẳng lợi đã giành được, khắc phục các khó khăn, ˆ 
tập trung sức giải quyết yêu cầu cơ bản nhất là xá 
dựng cơ sở uật chất uà kỹ thuật của các ngành kinh 
tế quốc dân, trước hết là các ngàuh công nghiệp 
pà nông nghiệp. Thực hiện nhiệm œụ đó chính là đầu 
lực lượng sẵn xuất phát triền thêm một bước, củng cố 
pà hoàn thiện quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa, trên 
cơ sở đó ra sức phát triền sẳn xuất, nâng cao năng suất 
lao động xã hội đề tăng tích lũy uốn cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hột chủ nghĩa, cải thiện từng. bước 
đời sống “. chất oà oăn hóa của nhân dân, củng cố 
miền Bắc uề mọi mặt, làm cơ sở pững chắc cho cuộc 
đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 


Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, phải hết sức phát 
huy năng lực sản xuất sẵn có, sử dụng tốt sự giúp đỡ 
của các nước anh em, thực hiện từng bước nửa cơ 
giới hóa và cơ giới hóa các ngành sản xuất chủ yếu, 
bảo đấm vững chắc hơn nữa nhu cầu về vật tư cho 
sản xuất và xây dựng, nhu cầu về lương thực, thực 
phầm và hàng tiêu dùng cho đời sống nhân dân. 


Phải ưu tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triền công nghiệp 
nhẹ, chú trọng hướng EhnE nghiệp phục vụ hhng nghiệp 
đắc lực hơn. 


Phải ra sức phát triền nông nghiệp toàn diện, ~ử 
mề và vững chắc, làm cơ sở thuận lợi hơn cho việc - 
phát triền Vợ nghiệp. 


_ 
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Phải đặc biệt chú trọng tlng thêm nhiều hàng. nông 


sản và hàng công nghiệp có giá trị chơ xuất khầu đề 


đồi lấy thiết bị, tguyên liệu và một phần hàng tiêu . 


dùng cần thiết chơ. sự nghiện công nghiệp. hóa xã hội 


, chủ nghĩa và tăng cường sự hợp tác "= tế giữa nước 
ta và các nước anh em. - 


h S.Ệ? 
_Phải điều chỉnh từng bước cơ cấu Của các ngành 


"sản xuất và xúc tiến việc sơ bộ phân vùng kinh tế, 


Tuệt bố lực lượng sản xuất hợp Sà hơn, cân đối hơn. 


_ Phải làm tốt cuộc vận động « Cải tiến quản lý hợp 
tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triền sẳn xuất nông 
nghiệp toàn điện, mạnh mẽ và vững chắc », và cuộc vận 


động « Nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, tăng cường quản 


lý kinh tế — tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham 
Ô, lãng phí, quan liêu »› gắn chặt việc xây. dựng: CƠ SỞ 
vật chất và. kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, phát triền sẳn 
xuất với việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội KHụ nghĩa. 


Phải tăng cường đội ngũ. cán bộ kỹ thuật, cản bộ 


_ quản lý kinh tế và công nhân lành. nghề, đặc biệt cHú_. 


ý sử dụng hợp lý và bồi dưỡng về kỹ thuật và nghiệp 


| vụ cho số cán bộ, công nhân hiện có. 


Phải ra sức phát triên kinh tế và văn hóa ở miền 
núi, tiến dần lên xây dựng những khu vực sản xuất 


mới ở miền nủi có nông di. và lv nghiệp, phát, 
triền. 


Phải không ngừng tích lũy vốn cho việc xây dựng 


cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực - 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tạo điều, kiện - 


_ bảo đảm một đời sống no ấm, hạnh phúc lâu dài cho 


toàn dân. Đồng thời, trước mắt, phải BI co 0) cải thiện 
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lừng bước và có:trọng điềm đời sống vật chất và văn. 
hóa của nhân dân, 


Phải kết hợp chặt chẽ phát triền kinh tế, văn hóa 
*à củng cố quốc phòng, bảo đảm yêu cầu xây dựng 
các lực lượng vũ trang, củng cố hậu .phương, tích cực 
bảo vệ sự nghiệp lao động hòa bình ở miền Bắc. 


Về mặt lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện, phải làm 
cho đường lối của Đảng, chính sách của Đảng và Nhà 
nước thấu suốt đến tàn đảng viên và quần chứng nhân 
_ đân, tăng cường sự nhất trí về tư tưởng và hành động ˆ 

- trong toàn ' Đẳng, toàn dân. Phải đi sâu hơn nữa vào 
thực tế, quán triệt tỉnh thần mạnh bạo và thận trọng 
trong việc định ra các chủ trương, chính sách, tăng 
cường. chỉ đạo về các biện pháp cụ thê, nâng cao năng 
- lực tồ chức thực hiện kế hoạch, bảo đảm giữ vững 
quan hệ cân đối giữa các mặt hoạt động chủ yếu, phát 
triển kinh tế và văn hóa với nhịp độ nhanh. Phải đáp 
ứng „yêu cầu chung của cả nước, đồng thời phải tập 
trung sức, tranh thủ những tiến bộ rõ rệt ở các trọng 
điểm đề thúc đầy toàn diện. Phải sử dụng sức lao động, 
vật tư và tiền vốn một cách hợp lý nhất, triệt đề 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Trong khi phấn đấu 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, phải thiết 
, thực chuần bị mọi mặt cho kế) hoạch dài hạn sau. 
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PHƯƠNG HƯỚNG CỤ THÈ 


[ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 


j 
l JẮ: ⁄ 


-GÔNG NGHIỆP: 
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_ Nghị quyết Hội nghị lần thử 7 của Trung ương, 
Đẳng đã đề ra nhiệm vụ và phương hướng công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhiệm vự xây dựng 
và phát triền công nghiệp bảo 2 kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất. h | 


Trong những năm tới, phải ra sức su biện nghị 
quyết đó, đưa công nghiệp tiến lên một bước mới, thúc 
đầy bơn nữa sự phát triền của nông nghiệp và các ngành 
kinh tế khác, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về tư liệu 
sản xuất và hàng tiêu dùng. 


Phải tập trung hơn nữa uốn đầu tư cho công 110A, 
nhất là cho các ngành công nghiệp năng chủ yếu. Đầy 
mạnh xây dựng các công trình trọng điềm, mở rộng và: 
cải tiến thiết bị các xí nghiệp hiện có Ýýà xây dựng một 
-số công trình gối đầu sang kế hoạch sau. 


Phải cố gắng giải quuết tốt nhu cầu bề nguyên liệu 
cho các xí nghiệp của trung ương, nâng cao mức.sử 
dụng: thiết bị ; đồng thời phải chú trọng phát huụ năng 
lực sản xuất của công nghiệp quốc doanh địa phương _ 
pà thủ công nghiệp. - 
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Về công nghiệp nặng, phải phát triền ngành cơ khí 
theo một quy hoạch chung hợp lý, nâng cao năng lực 
chế tạo và sửa chữa cơ khi, bảo đảm đưa điện lực đi 
trước một bước, ra sức xây dựng các cơ sở nguyêrliệu 
chính (gang thép, nhiên liệu, hóa chất...), đặc biệt chú 
trọng đầy mạnh ngành (han và gỗ. Phải hướng công 
nghiệp phực vụ nông nghiệp đắc lực hơn nữa, tăng 
thêm cơ sở oật chất pà kỹ: thuật 0à cung cấp thêm nhiều 


_pật tư cho nông nghiệp. 


Đồng thời với việc phát triền trồng nghiệp nặng, 
phải ra sức phát triền công nghiệp nhẹ, chú trọng các - 
ngành chế biến hoa màu, đánh cá, làm muối, hết sức `, 
cố gắng giải quụết tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng thiết 
gếu của nhân dân, nhất là-oề ăn uà mặc, »d các nhu cầu 
khác pề học tập, bảo uệ sức khỏe, đồ dùng trong nhà. 


Phải đầu mạnh sản xuất công nghiệp phục nụ xuất - 
khầu. Ngoài các ngành công nghiệp khai thác, phải chủ „ 
trọng việc chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và sản 
xuất một số hàng gia công bằng nguyên liệu bên ngoài 
đề tăng mặt hàng và khối lượng hàng xuất khầu. 


Phải đầy mạnh phong trào thỉ đua hợp lý hóa sản 


xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, ra sức tăng _ 
năng suất lao động, nâng cao chất lượng và bạ giá thành 


sản phầm, bảo đảm phát triền sản xuất công nghiệp 


: với nhịp độ nhanh và cân đối hơn, đạt biệu quả kinh 


tẾ cao hơn. 


— 


Trong 5 năm, vốn đần tư vào công nghiệp chiếm 
khoảng trên 48% tồng mức đầu tư vào kinh tế và văn 
hóa, trong đó dành cho nhóm Á khoảng dưới 80 %, cho 
nhóm B khoảng trên 20%. Giá trị tông sản lượng công 
"" făng bình quân nhng năm SuờN: 17%, GGHE 
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_đó nhóm A tăng khoảng 20%, nhóm B tăng khoảng. 
-15%. Công nghiệp quốc doanh trung ương tăng bình 
quân hàng năm khoảng 22%, công nghiệp quốc doanh 
địa phương khoảng 20 %, thủ công nghiệp khoảng 9 %. 

Đề phục vụ việc xây dựng và phát triền công 
nghiệp, phải tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm 
bà thăm dò địa chất. Phải đầy mạnh hơn nữa công tác 
nghiên cứu đề chỉ đạo kịp thời công tác tìm kiếm, đưa 
công tác tìm kiếm đi trước đề phục vụ tốt cho thăm 
dò, và đầy mạnh công tác thăm dò theo kịp yêu cầu . 
khai thác. Nhiệm vụ trọng tâm về tìm kiếm và thăm dò 


là phục vụ việc luyện gang thép ở Thái-nguyên, bao _ 


gồm quặng sắt, than mỡ và các loại nguyên liệu phụ. 
Đồng thời, chú trọng tìm kiếm và thăm dò than gầy, 
a-pa-tít, các khoáng sản phục vụ cho công nghiệp nhẹ, 
nhất là cho Z1 yên sử và giấy, v.v. 


Lệ.) 


/ : | H vN 
NÔNG NGHIỆP -- ` _. 


Thực. tiễn đã chỉ rồ rằng nhiệm vụ, phương hưởng 
phát triên nông nghiệp đo nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 
của Trung ương Đảng vạch ra là đúng.-Căn cứ vào tỉnh - 
thần cơ bản của nghị quyết đó, kết hợp với kinh nghiệm . 
thu được trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành 
phải thấu suốt hơn nữa phương châm phát triền nông 
nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, tập trung sức 
- phấn đấu làm cho sản xuất 'nông nghiệp, nhất là sản xuất ` 
lương thực, chuyền biến tốt hơn, nâng cao năng suất 
lao, động trong nông nghiệp; tăng thêm khối lượng nông - 
sản tiêu dùng trong nông thôn, đồng thời tăng thêm nhiều 
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nông sản hàng hóa phục vụ cho công nghiệp và cho xuất, 
khẩu... tạo cơ sở thuận lợi hơn cho việc thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

_ Phải hết sức chủ trọng thực hiện thâm canh, tăng 
nụ, tăng năng suất, đồng thời tích cực khai hoang 0à 
phát triền các ngành nghề. 

_ Phải chủ động điều chỉnh từng bước quan hệ cân 
đối giữa các ngành trong nông nghiệp : ra sức phát 
triền“sản xuất lượng thực, tạo cơ sở thuận lợi. đề phát 
triên chăn nuôi và cây công nghiệp ; tích cực đầy mạnh 
chăn nuỡi, bảo đảm phân bón và sức kéo đề tăng năng 


-_ suất: cây trồng. 


Trọng tâm là đây mạnh sản ¡ xuất lương thực : tích 
cực phấn đấu đề tiến lên giải quyết vấn đề lương thực 
một cách vững chắc. Phải ra sức thâm canh đề tăng sản 
lượng lúa, đồng thời ra sức phát triền sẵn xuất hoa 
màu bằng cách vừa tăng diện tích, vừa chủ trọng tăng 
năng suất. Giải quyết tốt hơn vấn đề thức ăn cho gia 
súc, phát triền manh chăn nuói lợn, trâu, bò, và các loại 
gia súc khác ; nuôi cá nhiều hơn nữa. Khuyến khích mở 
rộng thêm diện tích và tăng năng suất các loại câu công ` 
nghiệp, chú trọng quy vùng trồng tập trung một số loại 
cây công nghiệp chủ lực nhằm phục vụ tốt công nghiệp 
_và xuất khâu. - 

Theo yêu cầu nói trên, bình quân hàng năm trong 5 
năm, phải tăng giá trị sản lượng nôngnghiệp khoảng6,5 2%. 

Cần phải có quyết tâm cao, phấn đấu bền bì và 
tích cực đề bảo đảm thực hiện nhịp độ phát triền đó. ` 
Đi đôi với việc cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến 


kỹ thuật, điều rất quan trọng và cấp bách là nhà nước - 


phải tăng cường giúp đỡ các hợp tác.xã hơn nữa 
trong việc xáu dựng cơ sở uật chất oà kỹ thuật: 


: _— 981. 
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Phải xúc tiến việc bước đầu phân uùng nông nghiệp, 
dựa oào đó mà xúc định đúng đắn phương hướng sản 
xuất của từng địa phương, và thực hiện một cách hiệu 
quả các biện pháp kỹ thuật, tiến dần lên một nền sản . 
xuất nông nghiệp được tồ chức hợp lý hơn. | 

Trung ương phải (ập trung chỉ đạo đối với các 
tỉnh trọng điểm; các cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phường phải tập trung chỉ đạo các vùng có nhiều 
khả năng phát triền sản xuất. 

Phải thực biện hệ thống các “biện. pháp kỹ thuật 
một cách đầy đủ và sát với thực tế từng vùng, đặc 
biệt phải (ập trung sức "giải quyết tốt hơn các khâu 
thủu lợi, phân bón, giống. phòng pà trừ sâu bệnh. Đầy 
mạnh hơn nữa việc cỉi tiến nông cụ và sử dụng thật 
rộng rãi các loại nông cụ cải tiến và nông cụ nửa 
.cơ giới. 

_ Phải tăng cường kinh tế hợp tác rä bằng cách 
tích cực mở rộng sản xuất như thâm canh, khai hoang, - 
phát triền chăn nuôi tập thể, phát triền thêm các ngành 
nghề làm cho tỷ trọng của kinh tế tập thê TÀY. càng. 
tăng và vượt hẳn tỷ trọng của kinh tế phụ . của gia đình 
xã viên. Trên cơ sở sản xuất phát triền, cần nâng 
cao thích đáng việc tiêu dùng của mông dân, đồng 
thời vận động nông dân fif kiệm tiêu dùng đề tăng 
nguồn hàng nông sản xuất khâu, đồi lấy máy móc- 
và các loại nguyên liệu cần thiết đề phục vụ nông 
nghiệp. Ở chung quanh các thành phố, khu công nghiệp, 
phải tò chức: tốt việc sản xuất rau và khuyến khích 
hơn nữa việc phát triên chăn nuôi, đồng thời cần tô 
chức một số cơ sở chăn nuôi của nhà nước, đề bảo đảm. 
vững chắc việc cung cấp thực phẩm chò CôNG HC: 
viên chức và nhân dân thành thị. 
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| MỘT VÀI VẤN ĐỀ 
TRONG NHIỆM VỤ QUỐC TẾ CỦA ĐẲNG TA ()_ˆ 
\ X\ ` 


⁄ 


(trích) — ~ 


Hội nghị Trung ương lần này họp đề quyết đỉnh 

- những vấn đề hết sức quan trọng. Trong mười mấy “ 
ngày qua, chúng ta đã tiến hành nghiên cứu và thảo 
luận một cách tường tận và nghiêm túc. Cuộc thảo 
luận chứng tó sự nhất trí sâu sắc và đầy- đủ. trong 

_ Trung ưrơng ta. Tình hình quốc tế vô cùng phức tạp ; tình 
hình càng phức tạp hơn vì trong phong trào cộng sản - 
quốc tế, đặc biệt là giữa bai đảng lớn nhất và có uy: 

- tín nhất, đang có những ý kiến bất đồng ; -trong hoàn. 
“cảnh ấy mà Hội nghị Trung ương ta' đã đạt được sự 
nhất trí như thế, thì đó thật là một thắng lợi hết sức to 
lớn của Đảng ta. Có được thắng lợi to lớn này là vì 
Đảng ta có truyền thống cách mạng kiên cường, truyền 
thống cách mạng ấy là sự kết tỉnh của cuộc cách mạng 
liên tục trên 30 năm qua của nhân dân ta; vì trong - 
hội nghị, mỗi chúng ta đều có thái độ đúng đắn và 
phụ trách , đầy đủ : giữ vững chân lý, nói rõ phải trái 

* Bài nổi của đồng chí Lê Duần tại Hội nghị lần thứ IX của SG 


chấp hành trung ương Đăng, tháng 12 năm 1963. 
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và chăm lo đến sự đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc 
tế, đặc biệt là đoàn kết với Liên-xô và Trung-quốc. 


Trước khi đồng chị Trường-Chinh tông kết Ti 


thảo luận và trình dự thảo nghị quyết đề hội nghị 


chúng ta biều quyết, tôi xin phát biều một vài ý kiến, 
“hy vọng làm sáng ft thêm một vài khia cạnh của 
-_ những luận điềm cơ bản trong bảo cáo của Bộ chính trị. 


“Trong đẳng m= chúng ta có một số đồng chí, mặc 
dù là một số rất it, và thường là những đảng viên trí thức, 


trưởng ở một nước nguyên là thuộc địa, nông nghiệp lạc 
hậu, trình độ văn hóa thấp, nên ít có khả năng hiệu được 
khoa học Mác—Lê-nin, ít có khả năng hiểu được những 
vấn đề quốc tế phức tạp. Về điềm này, chúng ta nên 
nhận thức thế nào ? Đúng lài chúng ta cần phải khiêm 


`tốn. Khiêm tốn làtư cách của người cách mạng, là tư 


cách của hgười khoa học. Nhưng chúng ta cững cần 


thấy rằng, vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
không bao giờ tách rời sự nghiệp cách mạng của nhân 


dân thế giới nên từ trước đến nay, mỗi khi định ra đường 


lối cách mạng Việt-nam, Đẳng ta luôn luôn xuất phát từ _ 


tình hình cụ thê của nước ta, căn cứ vào những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đồng thời luôn luôn 
tiến hành phân tích tình hình thế giới, phân tích những 
nhiệm vụ của phong trào cộng sản quốc tế. Những 
thắng lợi mà Đảng ta đã giành được trong cuộc đấu 


tranh cách mạng cửa mình: cuộc Cách mạng Thắng _ 
Tám thành công, cuộc kháng chiến trường kỳ chống - 


xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ thắng lợi, những thành 
tích của công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, những thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng 
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_. œó ý kiến cho rằnø, Đảng ta là một đảng nhỏ, lại sinh. 


b 


của đồng bào miền Nani, v.v. chứng tỏ đường lối cách 
mạng Việt-nam do Đảng ta định ra là đúng. Đường lối 
của Đảng ta‹đúng có nghĩa là Đảng ta không những có 
khả năng hiểu đúng tình hình cụ thề về sự phát triến 
cửa niróc'ta, mà còn nắm được khoa học Mác — Lê-nin, 
phân tích đúng tình hình cụ thề và sự phát triền của 
- thế giới và hiều ¡ đúng các vẫn đề của phong trào cộng 
sản quốc tố. | 


_ Khác với _ những lý thuyết khác, chủ ñghĩa Mác — 
Lê-nin không phải chỉ giải thích thế giới mà còn cải 
tạo. thế giới. Muốn nắm được thực chất của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, phải có tri thức cách mạng, đồng thời 
phải có quyết tâm sâu sắc muốn cải tạo thế giới, tức 
là phải có tỉnh thần cách mạng triệt đề. Bất kỳ người 
nào, dù đọc bao nhiêu sách vở, là viện s của bao nhiêu 
viện hàn lâm, nhưng nếu thiếu quyết tâm sâu sắc 
muốn cải tạo thế giới, không có nhiệt tình qách mạng 
đầy đủ, thì người đó cũng "không thẻ hiểu được chủ 
- nghĩa Mác — Lê-rímn, không thê thấy được đúng đẳn sự 
phát triền của xã hội. Vì sao có học vấn uyên bác như 
_ Cau-ski,:Pơ-lê-kha-nốp, những người mà Lê-nin đã có- 
lúc tôn làm thầy, cuối cùng lại rơi vào vũng bùn của chủ 
_ nghĩa cơ hội ? Ấy là vì cuõi cùng ngọn lửa của tình cảm 

cách mạng đã tắt trong lòng họ; vì khi tình cảm cách 
mạng đã tắt thì trí thức của họ trở thành vô dụng, 
hơn nữa, nguy hiểm. Cuộc tranh cäi lớn giữa Lê-nin 
Xà bọn men-sé-vích về tính chất của Đảng xoay quanh 
vấn đề gì? Bọn men-sê-vích chủ trương lấy sự hiều 
biết về kinh viện về chủ nghĩa Mác, còn Lê-nin thì 
.chủ trương lấy tỉnh thần cách mạng làm cơ sở xây . 
dựng Đẳng. Người nào có thái độ đội với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin theo kiều bọn men-sê“vích thì nhất định 
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sớm muộn cũng sẽ đi vào con đường cơ hội chủ nghĩa. 
Trong Đảng ta cũng như trong các đảng anh em, có. 
một số cán bộ, đảng viên vì những lý do này hay lý do 
khác, đã nhụt mất ý.chí chiến đấu, giảm sút tỉnh thần 
cách mạng, vì vậy, mặc dù đã đọc bao nhiêu sách vở 
- kinh điền Mác — Lê-nin, họ vẫn không thề nhận định 
đúng và thấy rõ được nội dung bức tranh vô cùng, 
phong phú của các cuộc cách mạng đang diễn ra khắp 
thế giới. Cho .nên, chúng ta có thể nói rằng một loạt 
những ý kiến bất đồng trong phong trào cộng sản quốc - 
tế hiện nay là phản ánh của hai,thái độ khác nhau: 
có làm cách mạng hau không làm cách mạng, có pì nhân 
dân lao động, oì quần chúng bị áp | bức, bóc lột mà chiến 
đấu hau là không, có quuết tâm tiểu diệt chủ nghĩa lở 
quốc, chủ B0D1g tư bản hay là không. 


Những quan điềm sai lầm cơ hội chủ nghĩa về các 
vấn đề quốc tế còn có một nguyên nhân nữa đáng chủ 
`. là sự hiều biết không đầy đủ về quá trình phát triền 
của lý luận cách mạng mác-xÍt — lê-nin-nít, đặc Diệt _ 
trong mấy chục năm gần đây. | 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là một khoa Ngồ, nó: 
không thề đứng yên mãi ở một chỗ mà luôn luôn được 
phát triền, bỗ sung bằng những kết luận mới rút ra 
từ trong thực tiễn đấu tranh cách mạng sinh động của 
hàng trăm triệu quần chúng. 


Khi cùng với Ăng-ghen viết quyền Tuyên ngôn của 
- Đảng cộng sản thì Mác cũng mới từ trọng sự nghiên 
cứu những quy luật phát triền của xã hội loài người, 
đặc biệt là của xã hội tư bản chủ nghĩa, rút ra kết luận 
lô-gích la giai cấp oô sản nhất định-là kể đảo mồ 
chôn chủ nghĩa tư bản pà lập nên một chế độ xã hội 
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mới: chế độ cộng sản chủ nghĩa; muốn hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử đó của mình, giai cấp vô sản phải làm 
cách mạng đạp đồ: nền thống trị của giai cấp tư sản. 
và lập nên sự thống trị của mình. Còn cuộc cách mạng 
đó của giai cấp vô sản diễn ra như thế nào, giai cấp 
vô sản làm thế nào đề giành được chính quyền thì Mác 
chưa có thề đề ra được, mà Mác cũng không muốn đề 
ra lúc bấy giờ, bởi vì, là một nhà duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử triệt đề, Mác chờ hoạt động thực 
tiễn sáng tạo của quần chúng rồi mới từ trong thực 
tiễn đó rút ra kết luận. 


Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên 
trong lịch sử. Từ Công xã Pa-ri, Mác rút ra kết luận 
- đà giai cấp vô sản phải đập tan bộ máu bạo lực của 
.- giai cấp tư sản, phải thiết lập chuyên chính oó sẵn, phải 
tiến công địch. Đồng thời, Mác cũng đã nghĩ đến «tính 
chất nhân dân »/mà cuộc cách mạng vô sản cần phải 
có, nghĩa là cuộc cách mạng vô sản mứốn thành công 
thì không phải lôi cuốn giai cấp vô sản mà còn 
phải lôi cuốn cả nóng dân nữa, vì vào những năm 70 
của thế kỷ XIX, không có nước tư bản chủ nghĩa nào 
trên lục địa châu Âu mà ở đó giải cấp vô sản chiếm 
đa số trong dân cư cảu). Thực ra thì tư tưởng về sự 
cần thiết phải kết hợp cuộc cách mạng của giai cấp vô 
sản với phong trào cách mạng của nông dân đã hình 
thành ở Mác từ những năm 5O của thế kỷ XIX. Mọi 
người đều biết ý kiến nồi tiếng của Mác phát biêu vào 
năm 1856: «Ở nước Đức, mọi sự đều tùy thuộc vào 
khả năng ủng hộ cuộc cách mạng vô sản bằng một sự 


_ (1) V.]. Lê-nn: «Nhà nước và cách mạng“, Tuyền tập, quyền 9, 
cG 1L Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, tr. 205 - 221. 
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tái điễn nào đó của chiến tranh nông dân › (1).. Chính 
trên tỉnh thần kết hợp cuộc cách mạng vô sản và phong 


' trào cách mạng của nông dân mà Mác đã đề ra thuyết 


cách mạng khồng ngừng. Và cũng chính dựa vào thuyết 
cách mạng không ngừng và sự quan sát thực tiễn cách 
mạng châu Âu mà Mác đã đề ra luận điềm trọng tâm cách _ 
mạng di chuyền từ Anh, Pháp sang Đức. Chúng ta biết. 
rằng khởi đầu Mác và Ảng-ghen cho rằng cách mạng 


_ vô sản sẽ nồ ra trước tiên ở nước tư bản chủ nghĩa 
.. nào có trình độ phát triền cao nhất. Nhưng về sau Mác 
_ cho'rằng cách mạng sẽ nồ ra trước tiên ở nước Đức, 


và sau khi nồ ra ở Đức rồi nó mới nồ ra ở Pháp và ở 
Anh, mặc dù lúc bấy giờ hai nước Pháp và Ahh đã từ 
lâu làm xong cuộc cách mạng tư sản, còn nước Đức 
thì đang ở «đêm hôm trước của: cuộc cách mạng tư 
sản »(). Mác cho rằng cuộc cách mạng tư sản ở Đức - 


một khi đã nỗ ra, rất có khả năng phát triền không 


ngừng và chuyền thành cách mạng Vô sản, thủ tiêu chế 


độ tư bản chủ nghĩa, nếu cùộc cách mạng vô sản đó 
được một «sự tái diễn nào đó của chiến tranh nông 


dân » ủng hộ. Đi sâu hơn nữa vào tư tưởng trên đây, 


. Mác cũng đã có lần ước đoán: «Cuộc cách mạng gề 


bắt đầu ở phương Đông mà từ trước đến nay vẫn là 
thánh trì vững chắc và đội Làn BÚ" trữ của phải: 2N 
cách mạng ›. 


Sự ra đời của chủ nghĩa Lằnig đánh dấu một bước 
phát triền mới, ` vĩ đại của lý luận cách mạng vô sản. 
Lý luận về cách mạng vô sản đã được Lê⁄ñin phát triền 


(1) C. Mác — Ph. Ăng-ghen : “Thư của Mác gởi Ăng-ghen, Thuyền 
tập, tập H, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tr. 740. 

(2) C. Mác —Ph. Ăng-ghen: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sẵn ” 
Tuyền. tập, tập L Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tr. 67. 
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như thế nào ? Lê-nin đã từ Công xỉ Pa-ri rút ra kết 
luận sau đây : công xã thất bại vì không được sự ủng 
"hộ của nông dân đông đảo. Lê-nin đã phát triển và 
sáng tạo ra nguyên lý vĩ đại về vai trò của nông dân 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nguyên lý vĩ đại về 
liên mình công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, coi đó là nguyên tắc tối cao của chuyên chính 
vô sản. Lê-nin đã xuất phát từ những đặc điềm của 
chủ nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa đề 
đặt lại vấn đề cách mạng vô sản như là một yêu cầu 
chín muồi của toân bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới được xem như là một thê thống nhất. Lê-nin đã đề 
.ra nguyên lý về sự chín muồi không đều nhau của cách: 
mạng trong các nước khác nhau và về khả năng thắng 
_ lợi của cách mạng vô sản trong một nước. Bác bỏ luận 
_ điềm giáo điều của bọn theo chủ nghĩa xét lại trong ` 
Quốc tế thứ hai nói rằng cách mạng vô sản chỉ có thề nỗ 
ra và thắng lợi ở những nước có chủ nghĩa tư bản phát 
triền cao, có giai cấp công nhân đông đảo, tập trung 
và có tò chức, chiếm tuyệt đại đa số trong dân cư còn 
ở những nước mà chủ nghĩa tư bản còn ít phát triền, 


` — giatcấp công nhân còn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân 


cư thì chỉ có một cách là chờ đợi chủ nghĩa tư bản . 
phát triền, Lê-nin đã đạy rằng cách mạng có thề nồ ra - 
trước ở một nước kém phát triền uề phương diện kinh 
fế, nếu nước đó là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền 


đế quốc chủ nghĩa, là nơi vì những nguyên nhân quốc -_ 


tế và trong nước kết hợp với nhau như thể nào đó mà 
xảy ra tình thế cách mạng. trực tiếp; và dưới chủ 
nghĩa đế quốc thì điều đó là rất có khả năng. Ở đó, cách 
mạng không phải chỉ có khả năng nö ra mà còn có khả 
năng thắng lợi nữa vì, tuy ở đó giai cấp công nhân 
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còn tương đối ít nhựng nông dân đông đảo là một lực 
lượng: cách mạng rất đớn, nếu thực hiện được sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản đối với nông dân, thực hiện 
được sự liên mỉnh giữa công nhân và nông dân thì sẽ 
có được một lực lượng cách mạng vô cùng mạnh mềể 
đủ sức đạp đồ bất cứ nền thống trị phản động: nảo. 
Lê-nin còn dạy rằng ở những nước đế quốc chủ nghĩa, ở 
đó chủ nghĩa tư bản phát triền cao, có nhiều nguyên 
nhân làm cho cách mạng nồ ra khó hơn là ở những nước 
lạc hậu bị chính những nước đế quốc chủ nghĩa đó áp 
bức và bóc lột. Chính vì thế mà cách mạng vÔ sản nồ ra 
ở Nga dễ hơn là ở Đức, ở Pháp hay ö ở Anh. Ở nước Nga,, 
« nhân tố thắng lợi khóng phải là ở chỗ công nhân, tức 
vô sản, hoàn toàn chiếm ưu thế trong dân số toàn quốc „ 
và ở chố tính tô chức cao của họ, mà nhân tố thắng lợi 
là ở chỗ vỏ sản được sự ủng hộ của những nông dân 
nghèo khồ và bị phá : sản rất mau »0). Lê-nin đã sáng tạo 
ra nguyên lý uï đại uề mối quan hệ khăng khít giữa cách 
mạng dân chủ tư sẵn oà cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa. Lê-nin dạy rằng, ở 
những nước chưa làm cách mạng tư sản thì giai cấp vô 
sản không nên đề cho giai cấp tư sản nắm quyền lãnh 
đạo đối với nộng dân trong cuộc cách mang tư sản, mà . 
giai cấp vô sản phải giành quyền lãnh đạo đó về tay 
mình, cùng với toàn thẻ nông dân làm cách mạng tư 
sản đánh đồ nền thống trị của phong kiến, rồi không 
phải ngừng lại nửa chừng, chờ đợi sự phát triền 
hòa bình của chủ nghĩa tư bản, dựng lên một bức van 
lỷ trường thành giữa cách mạng dân chủ tư sản và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà cần đầy phong trào - 


_Ấ (1 V.I Lê-nin: Toàn tập, t. 27, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1971,tr. 433-434. , 
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cách mạng tiến tới không ngừng, cùng với nông dân 
nghèo tiến hành cách mạng xä hội chủ nghĩa. | 

Lê-nin lại còn dạy rằng, ngoài bạn đồng mỉnh trong? 
nước là nông dân đóng đảo, giai cấp vô sản cần phải 
đoàn kết với một bạn đồng minh to lớn nữa trong một 
mặt trận chung chống chủ nghĩa đế quốc là các dân 
tộc bị áp bức ở các thuộc địa bà nửa thuộc địa mà thành 
phần chủ yếu cũng là nông dân. Lê-nin đánh giá rất 
cao phong trào cách mạng của các dân tộc bị áp bức, 
coi đó là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. 
- Lê-nin nỏi rằng «Nếu không có sự đoàn kết hoàn toàn 
và chặt chẽ nhất của các công nhân ở châu Âu và châu 
Mỹ đang đấu tranh chống tư bản với hàng trăm triệu 
người nô lệ «ở thuộc địa » bị tư bản áp bức, thì phong 
trào cách mạng ở các nước tiên tiến, trên thực tế, chỉ 
là một sự lường gạt mà thôi»(). Lê-nin nói : « Trong - 
những cuộc chiến đấu quyết định của cách mạng thế 
giới, phong trào của đa số nhân dân trên thể giới 
thoạt đầu là nhằm giải phóng dân tộc, sẽ quay sang 
chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa để quốc và rất có 
thê sẽ đóng một vai trỏ cách mạng quan trọng nhiều hơn 
chúng ta tướng » (2). Khi phân tích tiền đồ của cách mạng 
vô sản thế giới có liên quan đến sự thắng lợi của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước Nga xô- 
viết, Lê-nin nói: « Kết cục của cuộc đấu tranh chung , 
quy là tùy thuộc vào điều này: các nước Nga, Ấn-độ, 
Trung-quổốc, v.v. bao gồm tối đại đa số dân cư trên . 
hoàn cầu. Và chính cái đa số dân cư đó mấy năm nay 


(1) V.I.Lê-nin : Toàn tập. 't. 31, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1969, tr. 328. : 

(2) V.I. Lê-nin : Toàn tộp, t. 32, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1962, tr. 626. 
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đã bị lôi cuốn và2 trong cuộc đấu tranh đề tự giải phóng 
một cách mau lẹ không thê tưởng tượng được; về 
phương diện đó, không thê có một sự nghi ngờ gì về 
kết cục của cuộc đấu tranh trên phạm vi thế giới » 0). 


Những sáng tạo vĩ đại của Lê-nin, những nguyên 
lý về vai trò của nông dân trong cách mạng vô sản. 
về mối quan hệ giữa cách. mạng, dân chủ tư sẳn và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, về vai trò của cách mạng 
giải phỏng dân tộc trong cách mạng vô sản đä đánh 
bại-lý thưyết của Tơ-rốt-sky chủ trương sau khi đánh 
đỏ Nga hoàng thì thành lập chính quyền công nhân, gạt 
người bạn đồng minh vĩ đại của giai cấp công nhân 
là nông dân; đã đánh bại tà thuyết của bọn men-sê- 
_vích cho rằng cách mạng dân chủ tư sản ở Nga là 
công việc của giai cấp tư sản Nga, chỉ có giai cấp tư 
sản mới đủ khả năng lãnh đạo cuộc cách mạng ấy, 
còn giai cấp vô sản chỉ nên đóng vai trò phụ trợ và 
không nên liên minh với nông dân, và, lôi kéo họ 
thoát khỏi ảnh hướng của giai. cấp tư sản; đã đập 
- tan những quan điểm phản bội của bọn thủ lĩnh Quốc 
tế thứ hai không tin vào khả năng cách mạng trong 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, đo dó, ' đã làm cho 
phong trào cách mạng dân tộc dân chủ trong các nước 
thuộc địa bắt đầu sôi nỗi lên. Những sáng tạo vĩ đại 
trên đây của Lê-nin không những nói lên thiên tài cách 
mạng của Người mà còn nói lên lòng quyết tâm cao độ 
của Người tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư 
bản và mọi thế lực phản động khác, và lông tin tưởng 
mãnh liệt của Người vào lực lượng vô cùng hùng hậu 
của công nhân, nông dân và các dân tộc bị áp bức 


(1) V.L Lâ-nin : Toàn tép, t. 33, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1969, tr. 738. 1 : 
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đoàn kết lại. Chính nhờ những sáng tạo ấy của Lê-nin 
mà cuộc Cách mạng xã-hội chủ nghĩa Tháng Mười: đã 
thắng lợi trên một phần sảư quả đắt, đạp đồ nền thống 
trị phần động của Nga hoàng, bẻ gây một mắt xích trong 
sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở ra một kỷ nguyên 
mới cho loài người tiến bộ. Một chế độ mới, chế độ 
người không bóc lột người, giấc mơ nghìn năm của loài: 
người đã ra đời, làm chấn động cả hoàn cầu, treo một 
tấm gương chói lọi thức tỉnh hàng nghìn triệu người bị 
áp bức, bóc lột vùng lên đề tự giải phóng. 

Vì sao những thủ lĩnh của Quốc tế thứ hai không 
thể nghĩ ra được những sáng tạo trên đây về cách mạng. 
vô sản như Lê-nin? Có nhiều nguyên nhân đề cắt 
nghĩa điều này, nhưng có một nguyên nhân sâu xa về 
tư tưởng : những người này khòng có quyết tâm cách 
mạng ; vì thiếu quyết tâm cách mạng nên họ không 
quyết tâm tìm bạn đồng mịnh đề đánh đồ kẻ thù, trái 
lại, họ lại cố nặn ra những lý luận đề ve vần kẻ thù 
và thỏa hiệp với nó hòng đạt tới những ước mơ hão 
huyền của họ. _ 


Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, Xta-lin đã 
thực hiện một cách trung thành và nhát triền những tư 
tưởng trên đây của Lê-nin,. Xta-lin đặc biệt quan tâm 
và hết lòng ủng hộ, giúp đỡ phong trào cách rnạng của 
các dân tộc bị áp bức; đã đánh giá rất cao tác dụng 
_ của cách mạng giải phóng dân tộc đối với việc đánh bại . 
chủ nghĩa đế quốc và đối với thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới. Xta-lin đã đề ra luận điềm. nói 
tiếng : Vấn đề dân tộc 0uề thực chất là ấn đề dân càu 0à : 
pấn đề dân cày là nhân tố cơ bản 0à quyết định của mặt 
trận phản đế của cách mạng giải phóng dân tộc. Đối với 
cách mạng Trung-quốc, Xta-lin đã có những cống hiến 
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rất to lớn. Xta-in đã vạch ra phương hướng chính của 
cách mạng Trung-quốc là phải xác lập cho được dai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối uới nông dân, 
phải phát động hàng trăm triệu nông dân nùng dậu, uà 
phải oũ: trang cho công nông, phải dùng cách mạng 0ũ 
trang chống lại phản cách mạng oũ trang. Tại Đại hội 
lần thứ XIX của Đảng cộng sản Liên-xô, tông kết một 
cách hết sức sâu sắc các trào lưu cách mạng trong thời 
đai hiện nAY, Xta-lin đã phát lên lời kêu gọi : Những: 
người cộng sản hầu nắm lấu ngọn cờ đân tộc, dân chủ 
mà tiến lên ! (). Lời kêu gọi đó là bợn kèn thúc giục 
chúng ta tiến ra mặt trận... 


Nếu chúng ta vận dụng tri thức trên đây của chúng 
ta về lý luận cách mạng vô sản và đem nhiệt tình cách 
mạng đầỷ đủ đề tiến hành phân tích tình hình thế giới 
ngày nay thì chúng ta sẽ thấy gì ? (Trước tiên, chúng ta 
- không nên quên rằng thế giới ngày nay đã trải qua 
gần hai mươi 'năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. - 
Hai mươi năm tuy là một thời gian lịch sử ngắn, 
nhưng đối với thế giới hiện nay cũng đủ đề xảy ra 
những biến chuyền lớn : từ chiến tranh thế giới thứ 
nhất kết thúc đến khi nỗ ra chiến tranh thế giới thử 
hai cũng chỉ có trên 20 năm một tý). 


Ngày nay, một mặt chúng ta không bao giờ được 
_ quên rằng, về nguyên tắc và căn bản thế giới vẫn chia 
làm hai hệ thống : xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, nhưng mặt khác, nếu xét riêng về những đặc 
điềm về kinh tế, xã hội, chỉnh tri, thì chúng ta lại thấy 
trên thế giới có ba loại nước khác nhau tập trung ở ba 


(U I.V. Xta-lin : “Phấ: cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ quyền 
dân tộc tiến lện”, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, in lần thứ hai, 1954. 
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vùng khác nhau. Đó là : các nước xã hội chủ nghĩa ; 
các nước đế quốc chủ nghĩa hoặc tư bản chủ nghĩa phát 
triền ; và các nước theo,chủ nghĩa đân tộc mới giành 
được độc lập trên mức độ khác nhau, nhưng nói chung. 
còn bị chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân áp bức „ 
và bóc lột, cùng một số ít các nước còn bị chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân trực tiếp thống trị. Về địa 
_ lý, những nước thuộc loại 3 này phần lớn nằm ở châu 
Á, châu Phi và châu Mỹ la-tin, một số ít nằní ở châu 
Đại dương. Vì lý do thuận tiện trong khi nói, chúng ta 
thường gọi là các nước Á, Phi và Mỹ la-tin. 


Mỗi vùng của thế giới có quy luật phát triển riêng. 


- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, không nghỉ ngờ 

gì nữa, đầ mạnh hơn phe đề quốc chủ nghĩa uà đang trở 
'thành nhân tố quụết định sự phát triền- của xầ hội loài 
_ người. Sức mạnh đó là kết quả chung của sự phát triền 
toàn diện và không ngừng của các nước xä hội chủ nghĩa 
về kinh tế, chính trị, quân sự và khoa học kỹ thuật. Nhưng - 
vấn đề cần làm rõ là sức mạnh của các nước xã hội chủ 
nghĩa, tác dụng quyết định của nó đối với sự phát triền 
của xã hội loài người, chủ yếu do nhân tố gì tạo nên ? 
-Nhân tố đó là: đường lối chính trị, đường lối cách 
mạng, đường lối xâu dựng một hình thái xã hội — Rinh - 
fế mới mà các nước xã hội chủ nghĩa là tiêu biều. 


Thứ nhất, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay bao 
gồm hơn 1.000 triệu người; hơn 1.000 triệu người đỏ 
đã đi vào chủ nghĩa xã hội từ những trình độ kinh tế 
khác nhau, từ những chế độ xã hội khác nhau: có 
Liên-xô, một nước tiến lên chủ nghĩa xä hội sau khi 
đã đánh đỏ chủ nghĩa đế quốc Nga lúc đó vốn đã ở 
vào một trình độ tương đối phát triền của chủ HỆ Ha 
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tư bản; có Trung-quốc, Cu-ba, nguyên là những nước 
nửa thuộc: địa và phụ thuộc; có Việt-nam, Triều-tiên, 
nguyên là những nước thuộc địa, có nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, v.v. Như vậy là hơn 1.900 triệu người 
đã tìm ra được đường lối chính trị, đường lối cách 
mạng đi vào chủ nghĩa xã hội hợp với quy luật phát 
triền của xã hội, thích hợp cho mọi dân tộc sống dưới 
bất kỳ chế độ chính trị và xã hội nào, với bất kỳ trình 
độ kinh tế nào trên thế giới hiện nay. Vì vậy mà nhân 
dân các nước, không những là nhân dân các nước đế. . 
quốc chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa phát triền cao như 
ở Tây Âu, Bắc Mỹ, mà đặc biệt là cả hàng nghìn triệu 
nhân dân ở những vùng kinh tế còn lạc hậu, thấp kém, 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tin, đä có được một 
đường lối cách mạng để tự giải phóng đã qua thử 
thách, một vũ khí sắc bén và hiệu nghiệm nhất đề làm 


- lay chuyền và sụp đồ dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc, 


thủ tiêu hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. Đó là sự 
tiến công mãnh liệt nhất vào sự PHÒNG trị của chủ 
nghĩa đế quốc. 


Thứ hai, xuất phát từ bản chất của nền kinh tế 
của mình, các nước xã hội chủ nghĩa trước sau như 
một kiên trì đường lối bảo vệ hòa bình thế giới, luôn 
luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, kiên quyết chống 
những âm mưu và hành động gây chiến của chủ nghĩa 
đế quốc do Mỹ cầm đầu. Đường lối bảo vệ hòa bình ấy 
có tác dụng khuyến khích và tô chức hàng nghìn triệu 
nhân dân lao động và những hgười yêu chuộng hòa 
bình khác vùng lên đấu tranh, quyết phá cho kỳ được 
chính sách chiến tranh là chính sách cơ bản nhất biện 
nay của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu. Đó cũng - 
là một sự tiến công mạnh mề vào chủ nghĩa đế quốc. 
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Thứ ba, trong lúc nền kỉnh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa luôn luôn ở trong tình trạng ốm yếu và thối 
nát, bị những cuộc khủng hoảng chu kỳ, bị sự đình đốn 
thường xuyên trong nhiều ngành làm cho suy yếu thì 
trong các nước xã hội chủ nghĩa, những quan hệ sản 
xuất : xã hội chủ nghĩa, với hai hình thức sở hữu toàn 
dãn và tập thề về tư liệu sản xuất, đã mở đường cho 
_ lực lượng sản xuất phát triền không ngừng với tốc độ 
cao. Công cuộc xây dựng và phát triền kinh tế thắng 
_ lợi trơng các nước xã hội chủ nghĩa đã chứng minh 
rằng giai cấp vô sản liên mỉnh với nông dân chẳng 
những có khả năng đánh đồ ách thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc và các giai cấp bóc lột khác, mà còn có khả 
năng cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế 
_ mới, cân đối và lành mạnh. Đựa vào sự nỗ lực của bản 
thân mình là chính, kết hợp với sự giúp đổ của các. 
nước anh em trong hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa trên tinh thần quốc tế vỏ sản, nhân dân mỗi nước 
xã hội chủ nghĩa, dù xuất phát, từ trình độ kinh tế như 
thế nào, cũng có khả năng xây dựng một nền kinh 
tế tự chủ và trên cơ sở đó, tiến hành Hộ5 tác với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em theo những nguyên tắc 
hoàn tơàn bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng chủ quyền 
của mỗi nước, cùng có lợi. và giúp đỡ nhau trên tình 
đồng chí. Tấm gương ấy của các nước xã hội chủ nghĩa 
càng cô vũ nhân dân các nước thuộc hệ thống tư bản 
chủ nghĩa đứng dậy làm cách mạng đề đập tan sự thống 
trị của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động 
khác, tiến lên xây dựng một xã hội mới, xây dựng một 
cuộc sống tự do, hạnh phúc, tốt đẹp hơn nhiều so với 
cuộc sống dưởi chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó cũng là 
một sự tiến công mạnh mẽ vào chủ nghĩa đế quốc. 
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Như thế có nghĩa là hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa ngày càng trở thành trung-tâm thu hút và hưởng 
dẫn tất cả mọi lực lượng cách mạng, tất cả mọi lực lượng 
hòa bình và dân chủ trên thế giới chống chủ nghĩa đế 
quốc và mọi thế lực phản động khác. Hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa là thành trì của cách mạng thế giới 
và cũng là thành trì của hòa bình thế giới. Kết hợp 
chặt chẽ việc ra sức tăng cường lực lượng về mọi 
_ mặt của các nước xã hội chủ nghĩa với việc hết lòng 

ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, 
- kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội 
_ với cuộc đấu tranh cho giải phóng dân tộc là hai trào lưu 
cách mạng chủ yếu trong thời đại chúng ta, kết hợp 
chặt chề cuộc đấu tranh cách mạng thủ tiêu sự thống 


trị của chủ nghĩa đế quốc với cuộc đấu tranh bảo vệ - 
hòa bình thế giới, thì hệ thống các nước xã hội chủ _ 


nghĩa, giai cấp công nhân, nhân dân lao động các nước, 
các dân tộc bị áp bức, các lực lượng hòa bình và dân 
chủ khác có khả năng làm thất bại mọi âm mưu gây 
chiến tranh thế giới của bọn để quốc, giữ gìn được hòa 
bình thế giới, đồng thời có khả năng đánh lùi chủ nghĩa 
đế quốc hết vị trí này đến vị trị khác. Rồ ràng là chủ 
yếu bằng đường lối chính trị của mình và bằng cách 


ra sức làm cho đường lối chỉnh trị đó thâm nhập và - 


kết hợp chặt chẽ vời hàng nghìn triệu quần chúng đông 
đảo trong các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa, 


phát huy sức sảng tạo cách mạng vĩ đại của hàng nghìn _ 


triệu quần chúng ấy,: mà hệ thống các nước xä hội chủ 


nghĩa tiến công phe đế quốc chủ nghĩa, thúc đầy nhanh 


hơn quá trình sụp đồ của chủ nghĩa đế quốc, hợp với 
quy luật phát triền của lịch sử và do đó mà phát huy 


tác dụng quyết, định đối với sự phát triền của xã hội. 
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loài người. Vì như Mác đã nói, một khi đường lối cách 
mạng vô sản đã thâm nhập được vào trong quần 
chúng thì nó sẽ biến thành một lực lượng vĩ đại, một 
cái đòn xeo làm đảo lộn cả thế giởi tư bản chủ nghĩa. 


Có nhiều ý kiến cho rằng nhân tố chủ yếu làm cho 
hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa mạnh, phát huy 
tác dụng quyết định đối với sự phát triền của xã hội ˆ 
loài người là lực lượng xã hội chủ nghĩa có ưu thế về 
vũ khi hạt nhân và phương tiện phóng các vũ khí đó. 
Đúng là việc Liên-xỏ có ưa thế về vũ.khí hạt nhân và 
phương tiện phóng các vũ khí đó tới đích làm cho bọn 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, không còn là kẻ độc ' 
quyền các phương tiện giết người hàng loạt ghê gớm ấy 
và dựa vào đỏ đề hòng dọa dẫm nhân dân thế giới; làm 
cho bọn đế quốc không dám liều lĩnh phát động chiến 
tranh hạt nhân. Nhân dân toàn thế giới rất khâm phục và 
biết ơn nhân dân Liên-xô đã chịu đựng những sự hy ' 
sinh to lớn, đã phát huy đến cao độ trí tuệ và tài năng 
của mình đề quyết giành được ưu thế về vũ khi hạt nhân. 
Nhưng vũ khi hạt nhân ở trong tay các nước xã hội 
chủ nghĩa là một công cụ bảo vệ hòa bình; đối với 
chúng ta, vũ khí hạt nhân không phải là vũ khí đề 
tiến công mà chủ yếu là vũ khi đề tự vệ. Cố nhiên, có tự 
vệ đầy đủ bao nhiêu thì mới có thề tiến công tốt bấy 
nhiêu. Nhưng lực lượng tiến công và tiêu diệt chủ nghĩa 
._ đế quốc không phải là vũ khí hạt nhân mà chính là hành 
động cách mạng của quần chúng được đường lối chính _ 
trị, đường lối cách mạng đúng đắn hưởng dẫn, quyết 
vùng lên phá bỏ mọi xiềng xích nô lệ. Trong lúc chỉ 
một mình đế quốc Mỹ nắm giữ độc quyền về vũ khi 
nguyên tử, cách mạng Trung-quốc, cách mạng Việt- 
nam đã thẳng lợi, đó là nhờ có đường lối chính trị, 


299 


đường lối cách mạng đúng đắn. Trong vòng hai mươi 

năm nay, phong trào cách mạng ở khắp các lục địa 
dâng lên như nước thủy triều không sức gì ngăn cản 
nồi, cũng không phải là do có vũ khí hạt nhân mà chinh 
là da có đường lối chính trị đủng đẳn. Dù lực lượng 
xã hội chủ nghĩa có ưu thế về vũ khí hạt nhân đến 
trình độ nào đi nữa, nếu không có một đường lối chỉnh 
trị đúng đắn hướng dẫn nhân dân các nước tiếp tục 
làm cách mạng, hoặc phong trào cách mạng đó không 
được đường lối chính trị đúng đắn hướng dẫn đề có thể 
thắng lợi, thì chủ nghĩa đế quốc cũng sẽ không bị tiêu 
diệt, xã hội loài người cũng sẽ không tiến thêm được 
một bước nào theo phương hướng của thời đại là: quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới. Rồ ràng. các nước xã hội chủ nghĩa 
trở thành nhân tố quyết định sự tiến hóa của xã hội 
loài người không phải do có ưu thế về kỹ thuật hạt 
nhân. Vì vậy, nếu lấy vũ khi hạt nhân làm cơ sở chủ 
yếu. của sức mạnh của mình. làm cơ sở cho chiến lược 
của mình, thì kết quã lỏ-gích chỉ có thê là đi vào thế 
phòng ngự. Ngay bọn đế quốc cũng thấy là một chỉnh 
sách lấy vũ khi hạt nhân làm cơ sở đã đưa chúng đến 
thế bị động ; ; và đề hòng thoát khỏi tình trạng bị động, 
riêng về mặt quân sự chúng đã thay đôi chiến lược « trả 
miếng ào-ạt » « trấn áp ào ạt « bằng chiến lược « phản ứng 
linh hoạt » với ba loại chiến tranh : chiến tranh thế giới, 

chiến tranh cục bộ và «chiến tranh đặc biệt », dựa trên 
cơ sở cả vũ khí hạt nhân lẫn vũ khi thông thường. Nếu 
những người cộng sản chúng ta thực hành một đường 
.lối chiến lược dựa vào vũ khí hạt nhân là chủ yếu, 


. thì kết quả lỏ-giích của đường lối đó sẽ là chỉ thực hành 


chiến lược phòng ngự. Thực hành một chiến lược 
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phòng ngự trong thời kỳ lực lượng so sánh trên thế 
giới đã thay đôi có lợi cho chủ nghĩa xã hội và cho hòa 
bình (tình hình này khác một cách căn bản với tình 
hình trước kia, khi Liên-xô là nước xã hội chủ nghĩa 
duy nhất mới ra đời và bị chủ nghĩa tư bản bao vây), 
trong thời kỳ mà cao trào cách mạng của nhân dân 
thế giới đä dâng lên cuồn cuộn không gì có thề ngăn 
chặn nội, đã và đang tiến công liên tục vào chủ nghĩa 
_ đế quốc, thì về khách quan hoặc chủ: quan, đó là từ 
bỏ cách mạng. 


Chúng ta cũng nghe thấy có ý kiến cho tăng nhân . 
tố chủ yếu làm cho hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa phát huy tác dụng quyết định của mình là việc . 
xây dựng kinh tế. Một số người nghĩ rằng cần tranh 
. thủ một thời. kỳ hòa hoãn đề phát triền nền kinh tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa, làm cho tông sản lượng 
và sản lượng tính theo đầu người về cống nghiệp và. 
nông nghiệp của các nước xã hội chủ nghĩa hơn hẳn 
phe tư bản chủ nghĩa, và đến lúc đó sẽ có điều kiện 
chìn muồi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thắng 
. lợi trên toàn thế giới. Trong những người cộng sản 
chúng ta, chắc rằng không ai lại phủ nhận tầm quan „, 
trọng đặc biệt của việc xây dựng kinh tế trong các . 
nước xã hội chủ nghĩa đối với bản thân các nước đó 
cũng như đối với cách mạng thế giới, vì kinh tế là cơ 
sở của xã hội, của sức manh vật chất của các nước xã 
hội chủ nghĩa. Mối lo nghỉ hàng ngày lớn nhất của mỗi 
đảng cầm quyền trong các nước xã hội chủ nghĩa là 
quản lý và xây dựng tốt nền kinh tế của nước mình và 
góp phần vào việc tăng cường lực lượng của toàn hệ 
_ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề là 
ở chỗ có phải chờ đến khi sản lượng công nghiệp 
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và nông nghiệp của các nước xã hội chủ nghĩa vượt 
_ hẳn phe tư bản chủ nghĩa thì mới có thê tiếp tục làm - 
cách mang đề tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc hay không? 
Lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin dạy rằng, 
những tiền đề của sự diệt vong của chủ nghĩa đế 
quốc là do sự phát triền của những mâu thuẫn cơ bản 
trong lòng chế độ đó tạo ra, và thực tiễn cách mạng 
trong mấy chục năm nay chẳng đä chứng minh trình 
độ chín muồi của cách mạng thế giới rồi sao ? Sự phát 
triền của cách mạng trong các nước khác nhau là 
không đều. Quy luật phát triền không đều đó cắt nghĩa . 
vì sao trong lúc toàn bộ hệ thống đế quốc chủ nghĩa 
nói chung là chín muôi cho cách mạng thì cách mạng 
lại nồ ra và thành công ở nước này mà chưa nỗ ra 
và thành công ở nước khác. Không thê cắt nghĩa việc 
cách mang chưa có điều kiện nồ ra và thành công ở 
nước này hay nước khác bằng sự chênh lệch giữa trình 
độ phát triền của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa 
và phe đế quốc chủ nghĩa về kinh tế. Trong thời đại 
mà cơn bäo táp cách mạng đã nồi lên rồi, đang làm 
cho chủ nghĩa đế quốc sụp đồ từ mảng này đến mảng 
khác mà nói đến tranh thủ hòa hoãn với chủ nghĩa để 
quốc đề xây dựng kinh tế, và cho đấy là yêu cầu cao 
_ hơn tất cả, thì dù muốn hay không, kết quả cũng chỉ 
có thề làm kìm hầm sức tiến lên của cách mạng. 


Hơn nữa, không phải đợi đến khi nào hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa hơn phe đế quốc chủ nghĩa 
- về sản lượng tỉnh theo đầu người thì tính ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản chủ 
nghĩa mới rõ ràng, nhân dân các nước trong hệ 
thống tư bản chủ nghĩa mới quyết định lựa chọn giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Hơn 40 năm nay, 
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chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra ưu việt hơn chế độ 
tư bản chủ nghĩa rồi. Ngay từ những ngày đầu của 
chỉnh quyền xô-viết ở Nga, khi công nhân và nông dân 
_ Nga còn đang sống trong cảnh đói rách, đời sống thiếu 
thốn mọi mặt, nhân dân lao động thế giới hả đã không 
khẳng định rằng chính quyền xô-viết là ưu việt hơn 
chính quyền tư sản rồi đó sao ? Tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội đã biều hiện cụ thề trong nhịp độ phát 
triền cao của nền kinh tế quốc đân. Những bước tiến 
kỳ diệu của Liên-xô trong hơn 45 năm qua và của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh cm khác trong vòng không 
đầy 20 năm lại đây rö ràng đã rút ngắn khoảng cách 
về trình độ phát triền kinh tế giữa các nước xã 
"hội chủ nghÏa và phe đế: quốc chủ nghĩa. Trong thời 
`gian đưới chính quyền xô-viết mặc dù trải qua 
hai cuộc chiến tranh thế giới fàn phá, chẳng những 
Liên xô đã hàn gắn được những tồn thất hết sức. 
nặng nề mà còn đưa nhịp độ phát triền công. 
nghiệp trung bình hàng năm của mình vượt nhịp độ 
phát triển công nghiệp của các nước tư bản chủ nghĩa 
tiên tiến từ 3 đến 5 lần. Từ một nước mà công nghiệp 
kém hơn 6 lần so với Mỹ và 5 lần so với Tây Đức,: 
ngày nay Liên-xô đã trở thành một nước công nghiệp 
đứng hàng thứ hai trên thế giới. Các nước anh em khác 
trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cũng phát - 
triển nền kinh tế quốc dân của mình với một tốc độ 
cao chưa từng thấy. Trong vòng 10 năm qua, nhịp độ „ 
tăng trung bình hàng năm của các nước xã hội chủ 

nghĩa đã lên tới gần 14%, trong khi đó nhịp độ chung 
_ của hệ thống tự bản chủ nghĩa thế giới không vượt 
quá 5%. Sự lớn mạnh nhanh chóng về kinh tế nói trên 
là cơ sở vật chất đẻ không ngừng nâng cao phúc lợi 
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của nhân dân lao động, đề phát triền khoa học, kỹ 
thuật, kề cả khoa học, kỹ thuật quân sự, và tăng cường 
- lực lượng quốc phòng vô địch của các nước xã hội 
chủ nghĩa. Một điều hết sức quan trọng nữa là nhờ có 
quan hệ sản xuất xä.hội chủ nghĩa, nên mặc dù lực 
lượng sản xuất cũng như sản lượng tuyệt đối còn thấp - 
hơn so với các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến, các 
nước xã hội chủ nghĩa đä áp dụng, một chế độ phân 
. phối công bằng và hợp lý nhất, do đó đã bảo đảm được 
công ăn việc làm cho mọi người lao động ; bảo đảm 
không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân lao động ; 
nạn thất nghiệp và các tệ nạn xã hội khác đã hoàn toàn 
bị xóa bỏ. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ không 
còn người bóc lột người, là chế độ thật sự dân chủ, 
thật sự tự do; ở đấy sức lao động không còn bị coi 
là hàng hóa, là những món hàng rẻ mạt và ế ầm như 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa nữa; ở đấy chẳng 
những đời sống vật chất của con người được bảo đảm, 
mà giá trị con người đã được trả lại cho con người, 
những tình cảm tốt đẹp nhất, lành mạnh nhất ngày 
càng nẩy nở. Vì những đặc điềm của sự phát triền của 
thế giới, những nước đã đi vào chủ nghĩa xã hội đều 
xuất phát từ những trình độ kinh tế thấp hơn nhiều so 
với các nước đế quốc chủ nghĩa, và nếu ngày nay giữa 
trình độ phát triền sẵn xuất của các nước xã hội chủ 
'nghĩa và trình độ phát triển sản xuất của phe đế quốc . 
chủ nghĩa eòn có khoảng cách nào đó thì nhân dân thế 

giởi cũng dễ hiệu thôf“ Trong bước đầu phát triền của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng ta không 
thể lấy sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp, lấy 
số lượng thực phầm tính theo đầu người làm cái thước 
đo tính ưu việt của chế độ ta so với chế độ tư bản 
chủ nghĩa được, càng không thẻ lấy những thứ ấy đề: 
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đo giá trị con người của nhân đân các nước xã hội 
_ chủ nghĩa, những con người sống có lý tưởng cao quý 
đang thật sự làm chủ vận mệnh của mĩnh, đang đấu 
tranh xây đắp hạnh phúc cho dân tộc mình và cho cả 
loài người.. 


Chúng ta phải ra sức nêu cao những ưu điềm sẵn 
có của chế độ xã hội chủ nghĩa trước nhân dân bị áp 
bức trên thế giới, giải thích cho họ hiều những nguyên 
nhân lịch sử của trình độ phát triền tạm thời còn thấp _ 
hơn của nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa so với 
một số nước tư bản chủ nghĩa, và chỉ rõ cho họ con 
đường đấu tranh cách mạng đề đánh đồ chủ nghĩa để 
quốc, chôn vùi chủ nghĩa tư bản, giành giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp. Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh 
một chiều trình độ phát triỀn kính tế còn thấp của các 
nước xã hội chủ nghĩa, coi đó như là một nhược điềm 


_ của chế độ ta, và coi sự thành công của cách mạng xã ˆ 


hội chủ nghĩa trên phạm vỉ toàn thế giới tùy thuộc 
vào thắng lợi của cuộc thi đua xây dựng kinh tế giữa 
hai hệ thống, thì tức là chúng. ta đã hạ thấp vai trò và 
tác dụng của các nước xä hội chủ nghỉa đối với sự 
nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội, đã từ bỏ thế tiến công địch đề đi 
vào thế bị động chờ thời, và như vậy là chúng ta làm 
tôn hại- cho phong trào cách mạng thể giới không Ít 


Tóm lại, khi nhận định về tác dụng quyết định của 
hệ thống các nước xä hội chủ nghĩa, chúng ta phải 
đứng trên quan điềm đấu tranh giai cấp và cách mạng 
vô sản, trên quan điềm về thời đại đä được nêu lên 
trong bản Tuyên bố Mát-xcơ-va năm 1960: thời đại 
chủng ta là thời đại quá Rẻ từ chủ nghĩa tư bản “lên 
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chủ nghĩa xã hội trên phạm vỉ toàn thế. giới, thời đại 
đấu tranh giữa hai hệ thống, thời đại của các cuộc 


, cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách, mạng giải phóng 


dân tộc, thời đại diệt vong của chủ nghĩa đế quốc 
và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
., cộng sản trên, toàn thế giới. Phải đứng trên quan 
điềm duy vật lịch sử, coi quần chúng nhân dân 
là động lực phát triền của lịch sử. Phải đứng 
trên quan điềm chiến lược lâu dài và căn bản. Phải có 
đầy đủ nhiệt tình cách mạng và, trị thức cách mạng. 
Có. như thế thì nhận định củay chúng ta mới được 
đúng đắn. - a 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến 
_nau, oùng Á, Phí pà Mỹ la-tin là oùng ở trong trảo 
lưu cách mạng sôi nồi nhất. Nguyên nhân ở chỗ nào? 


Trước hết là vì nhân dân lao động ở vùng này, 
trong đó nông dân chiếm tuyệt đại đa số, bị chủ nghĩa 
đế quốc, các thế lực phong kiến và tư sẵn mại bản _ 
bóc lột và áp bức rất nặng nề và tàn khốc, bóc lột về 
kinh tế, cộng với áp bức dã man về dân tộc, giai cấp, 
màu da, v.v. Chủ nghĩa đế quốc duy trì các nước 
thuộc địa và phụ-thuộc trong tình trạng hết sức lạc 
hậu. Nhân dân lao động ở trong tình trạng đói rét và 
thất nghiệp liên miên, đời sống của họ chẳng khác: 
gì đời sống của những người nò lệ. Từ chiến tranh thế - 
giới thứ nhất, ở nhiều nước giai cấp tư sản bản xứ đã 
ra đời, và họ muốn vươn lên phát triền nền kinh tế 
tư sản dân tộc nhưng lại bi-sự kìm hầm của phong _ 
kiến và sự chèn ép của đế quốc. Tình hình đó đòi hỏi 
cấp bách phải làm cách mạng nhằm giải phóng dân 
tộc,` giải phóng lực lượng sản xuất khỏi sự kìm häm 
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của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phong kiến, tự 
- sản mại bản. Những khẩu hiệu độc lập dân tộc, người - 
cày có ruộng, tự do dân chủ đã trở thành những yêu 
cầu bức thiết nhất, những lý tưởng dân tộc và dân 
- chủ đã trở thành những tình cảm có sức mạnh kích 
_động nhất, động viên và tập hợp được hầu hết các ˆ 
`tầng lớp nhân dân, bao gồm tuyệt đại đa số người 
trong dân tộc, từ công nhân, nông dân, tiều tư sản trí 
thức đến tư sản dân tộc và những nhân sĩ yêu nước 
và dân chủ thành một lực lượng cách mạng hùng hậu, 
trong đó đặc biệt nông dân là lực lượng đòng đảo nhất. 
Lực lượng cách mạng hùng hậu ấy được Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại thức tỉnh, đã biến vùng rộng lớn 
Á, Phi, Mỹ la-tin thành một nguồn bão áp cách mạng 
mới. Chiến thắng oanh liệt của Hồng quan Liên-xốf 
đánh tan phát-xít Đức, Nhật trong. chiến tranh thế giới 
thứ hai, tiếp đến thắng lợi vỉ đại của cách mạng Trung- 
quốc vả sự ra đời và lớn mạnh của các nước xã hội chủ 
nghĩa, trong đó eó nhiều nước nguyên cũng là thuộc địa 
và phụ thuộc, là những nhân tố bên ngoài thúc đây cơn 
bão táp cách mạng ấy ngày càng thêm mãnh liệt. Nhân ˆ 
dân lao động, đặc biệt là công nông, đã vùng đậy với 
một khi thế hùng dũng phi thường ; hó khống những chỉ 
yêu cầu giải phóng lực lượng sản xuất mà còn yêu cầu 
giải phóng người lao động khỏi mọi áp bức, bóc lột giai 
cấp ; họ không những chỉ yêu cầu giải phóng dân tộc, 
_ cải cách đân chủ mà còn yêu cầư tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đứng về tính chất xã hội trong tửng nước mà xét 
thì trào lưu cách mạng ở các nước Á, Phi và Mỹ la-tin 
hiện: nay là trào lưu cách mạng dân chủ tư sản, với nội 
' dung dân tộc và dân chủ, nhưng vì nó xảy ra trong thời 
đại cách mạng vô sản thế giới, trong điều kiện đã có 
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v hơn 1.000 triệu người làm cách mạng vô sản thành công, 
hho nên trào lưu cách mạng dân chủ tư sản ấy rất có 
khả năng biến thành một trào lưu cách mạng không 
` ngừng và chuyền biến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bắn chủ nghĩa. Khi Lê-nin 
nói đến nguồn bão táp cách mạng mới, nói đến «1905 
_.của phương Đông ›, nói đến tiền đồ của cách mạng xã - 
hội chủ nghỉa thế giới liên quan đến cách mạng Trung- 
quốc và cách mạng Ấn-độ thì chính là Lê-nin đã đặt vấn 
_đề trên tinh thần ấy. Những đòn đả kích mãnh liệt của 
phong trào giải phóng dân tộc và xu. thế tất yếu tiến lên 
_chủ nghĩa xã hội của trào lưu cách mạng dân tộc dân 
chủ do ảnh hưởng ngày càng tăng của các nước xã hội 
chủ nghĩa tác động vào, đã làm cho bọn đế quốc run sợ. 
Đề hòng cứu vần chế độ thực dân, chặn đứng phong trào 
. cách mạng èvủa công nông, ngăn chặn ảnh hưởng của các 
nước xã hội chủ nghĩa, bọn đế quốc vội vàng thỏa hiệp 
với giai cấp tư sản dân tộc, nhất là: phái phản động trong 
__ giai cấp đó, tuyên bố trao trả một phần quyền độc lập cho 
_ một số nước thuộc địa và phụ thuộc. Nhưng trên thực tế 
thì chúng tìm cách duy trì quyền lợi thực dân của chúng 
dưới những hình thức mới. Điều đó bác bỏ luận điệu vô 
căn cứ của một số người cho rằng sự ra đời của một loạt 
nước dân tộc chủ nghĩa có chủ quyền với mức độ khác. 
nhau là kết quả của đấu tranh bằng phương pháp hòa _ 
bình và nhờ có cùng tồn tại hòa bình giữa hai hệ thống 
xã hội đối lập. Bọn đế quốc quyết không bao giờ từ bỏ chủ ˆ 
nghĩa thực đân, một trong những cơ sở chủ yếu của sự 
tồn tại ýà thống trị của chúng. Trong tình hình chủ nghĩa 
tư bản đang đi sâu vào giai đoạn tồng khủng hoảng 
`» mới, những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc sâu sắc 
hơn bao giờ hết, thì bọn đế quốc càng ra sức thực 
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hành chủ nghĩa thực dân kiều mới, coi đó là một trong 
những lá bùa cứu mệnh hiệu nghiệm nhất của chúng. 
Chúng dùng các thủ đoạn như «đầu tư trực tiếp», 
‹ viện trợ» kinh tế và quân sự, thành lập nhữný liên - 
mình quân sự, tìm cách tạo ra những tầng lớp xã hội 
mới làm chỗ dựa, mua chuộc các . giới cầm quyên, hoạt 
động lật đồ, đảo chính, và khi cần, chúng không ngần 
nøai dùng chiến tranh xâm lược, -« chiến tranh đặc biệt » 
hoặc chiến tranh cục bộ đề đàn áp sự phản kháng của 
nhân dân, nhằm khống chế các nước châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tin về kinh tế, chính trị và quân sự. 
Mặt khác, trước sự phát triền-của phóng trào cách 
mạng của quần chúng, đặc biệt là của công nông, trước 
sự uy hiếp, lừa: phỉnh và mua chuộc của bọn đế quốc, 

giai cấp tư sản dân tộc ngày càng phân hóa nhanh 
chóng. Một bộ phận tư sản còn chống đế quốc, muốn - 
phát triền kinh tế độc lập và thi hành chính sách đối 
ñgoại hòa bình trung lập, vì vậy họ còn có mặt tiến bộ, 
và những chính sách trên đây có mặt tích cực, có lợi. 
cho nhiệm vụ cách mạng dân tộc dàn chủ trong nước - 
họ và có lợi cho mặt trận chung chống chủ nghĩa đế 
quốc trên thế giới; một bộ phận tư sản' khác, thường ' 
là tư sản lớn, nắm giữ các vị tri then chốt trong nên 
kinh tế và chính trị của một số nước dân tộc chủ nghĩa, 
ngày càng có khuynh hưởng thỏa hiệp với đế quốc, thi 
_ hành chính sách đối nội và đối ngoại phản động, phản 
bội lại lợi ích đân tộc, chống lại phong trào cách mạng 
của công nông, hồng duy trì quyền lợi và địa vị của họ. 
Bở phận giai cấp tư sẵn này thường không đám chơi 
eon bài dân chủ tư sản, vì chúng sợ công nỏng nắm 
lấy quyền tự do dân chủ đề đánh đồ chúng. _Vì thế, ở 
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cầm quyền, những cải cách dân chủ, nhất là cải cách 
ruộng đất, không được thực hiện hay chỉ thực hiện nửa: 
vời, các cơ sở kinh tế chủ yếu của bọn đế quốc 
phần nhiều chưa được quốc hữu hóa, số vốn đầu tư và 
tiền «viện trợ» của các nước đế quốc chủ nghĩa ngày 
càng tăng thêm. Từ chỗ phụ thuộc vào chủ nghĩa đế 
- quốc về kinh tế và quân sự, nhiều nước dân tộc chủ 
nghĩa đã bị phụ thuộc vào các nước đế quốc chủ nghĩa - 
cả về mặt chính trị. Bộ phận giai cấp tư sản phẩn 
động đang cầm quyền ở các nước dân tộc chủ nghĩa 
nói trên cũng có những mâu thuẫn nhất định với đế quốc 
này hay đế quốc khác, vì vậy, về sách lược, chúng ta 
cần lợi dụng những mâu thuẫn đó trong cuộc đấu tranh 
chống đế quốc hiếu chiến, bảo vệ hòa bình thế giới, 
nhưng điều quan trọng là chúng ta cần nhận rõ khuynh 
hưởng cơ bản của họ là ngày càng câu kết-với để quốc, 
ra mặt chống đối công nông, do đó chúng ta nhất thiết 
không đề bị mắc lừa họ. Tình hình của từng nước có _ 
những điểm khác nhau, mức độ phân hóa của giai cấp - 
tư sản dân tộc cũng có khác nhau, tùy theo sự biến đòi 
trongø` lực lượng so sánh giữa các giai cầp, tùy theo 
_ mức độ gay gắt của mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa phong kiến và quần chúng nhân dân, tùy 
theo mức độ sâu sắc của mâu thuẫn giữa. chủ nghĩa 
đế quốc; chủ nghĩa phong kiến và giai cấp tư sản dân 
tộc, nhưng rõ ràng đã có những nước, ở đây phần lớn 
giai cấp tư sản đã vứt bỏ ngọn cờ dân tộc, dân chủ, 
thi hành một chế độ độc tài phát-xit, ra mặt chống 
cộng, tiếp tay cho bọn đế quốc tăng cường ách áp bức 
thực dân. Trong những điều kiện đó, con đường phát 
triền tư bản chủ nghĩa về thực tế là con đường trở lại 
lệ thuộc vào chủ nghĩa thực dân mới của bọn đế quốc. 
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Cho nên, một đặc điềm của nhiều nước Á, Phi và Mỹ . 


la-tin là bên cạnh mâu thuẫn dân tộc vốn đã sâu sắc, 
những mâu thuẫn giai cấp đã sớm phát triền và ngày 


càng trở nên gây gắt. Do đó mà đặc điềm của phong ` 


tràø giải phỏng dân tộc trong thời đại hiện nau là cuộc 
đâu tranh dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc không tách 
rời cuộc đấu tranh giai cấp trong nội bộ dân tộc, nghĩa 


là cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc triệt đề gắn - 


liền một cách hữu qơ uới cuộc đấu tranh chống các thế 


lực phong kiến pà tư sản mại bản, các thế lực phản . 
động làm tau sai cho để quốc, giành dân chủ 0à cuộc ` 


đấu tranh giữa hai con đường: con đường phát triền 
tr bản chủ nghĩa uà con BH HUHNỤ phút triền không tư 
_ bản chủ nghĩa. _ 


Rõ ràng là trước mắt nhân dân ở vùng Á, Phị và 

Mỹ la:tin không phải chỉ có đơn giản xây dựng kinh 
tế, đặc biệt là xây dựng bộ phận kinh tế quốc doanh 
với sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, là có 
thề hoàn thành việc tự giải phóng, mà nhiệm vụ 
quan trọng hơn của họ là phải tập trung lực lượng, 

_ phá tan chủ nghĩa thực dân mới, triệt đề hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ 0à tranh thủ đưa nước nhà 
phát triền theb con đường không tư bản chủ nghĩa. 
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ ấy, phải coi vấn 
đề nông dân là vấn để chiến lược của cách mạng dân 
tộc, phải đặc biệt coi trọng cách mạng ruộng đất, vì 
một cưộc cách mạng dân tộc mà không giải quyết 
.quyền lợi cho nông dân là những người chiếm đại đa 
số trong dân tộc thì chỉ là một sự giả dối. Chỉ. có 
. thông qua đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khô, 
nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, các nước 
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“dân tộc chủ nghĩa mới có thể giành được thắng lợi 
hoàn toàn. _ ị 
Một đặc điềm quan trọng nữa là oùng Á, Phi uà: 
Mỹ la-tin không chỉ là nơi biều hiện mâu thuẫn gaụ 
_ gắt giữa chủ nghĩạ đế quốc uà các dân tộc bị áp bức, 
là nơi tranh chấp gau gắt giữa các đế quốc uới nhau, 
mà còn là nơi biều hiện mâu thuẫn gay gắt giữa 
phe để quốc chủ nghĩa uà hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa. Bọn đế quốc quyết bám lấy vùng Á;) Phi, 
Mỹ la-tin, ngoài mục đích duy frì những quyền lợi 
thực dân của chúng, ngoài mục đích tranh giành thị 
trường, tranh giành ngu + nguyên liệu Ýà giành giật 
lẫn nhau các vùng ảnh h.rởng chính trị và quân sự, 
còn nhằm mục đích ngăn chặn sự phát triền của chủ . 
nghĩa xã hội ở vùng này và biến vùng này thành những 
căn cử chuần bị chiến tranh chống các nước xã hội 
chủ nghĩa. ' 


Bọn đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vẫn không 
ngừng ráo riết chuần bị chiến tranh thế giới mới, nhưng 
ngày nay chúng chưa dám phiêu lưu phát động chiến 
tranh, vì chúng biết rằng nếu chúng phát động chiến 
tranh thế giới mới chống các nước xã hội chủ nghĩa thì 
chúng sẽ đi vào con đường tự sát. Trong khi đó hậu 
phương an toàn của chúng trước đây là các nước thuộc 
địa và phụ thuộc đã và đang trở thành tiền phương 

chống chủ nghĩa đế quốc liên tục và mạnh mề; chế độ 
_ thuộc địa, một cơ sở chủ yếu của sự thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc, đang đứng trước nguy cơ sụp đồ hoàn 
toàn. Vì vậy, chúng ra sức dập tắt lò lửa cách mạng 
ở những nước thuộc địa và phụ thuộc hòng tiếp tục: 
nô dịch các nước này và chuyền các nước này trở. 
thành lực lượng hậu bị của chúng chống các nước xã 
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_ hội chủ nghĩa, hòng đánh bạt ảnh hưởng của các nước 
xã hội chủ nghĩa ra khỏi khu vực này. Thực sự, bọn 
đế quốc coi vùng Á, Phi và Mỹ la-tin không chỉ là nơi 
tranh chấp giữa‹chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc bị 
áp bức, mă còn' là nơi tranh chấp hết sức quan trọng - 
giữa phe đế quốc chủ nghĩa và các nước xã hội chủ. 
nghĩa. Những lời kêú gào chống cộng điên cuồng của ' 
bợn đế quốc hiếu chiến và hơn †10 cuộc chiến tranh cục 
_ bộ, «chiến tranh đặc biệt» do chúng phát động ở vùng 
này trong gần 20 năm qua đä phơi bày những ý đồ 
_ đen tối của chúng. 


Ngược lại, "Nhöf# trào giải phóng dân tộc ở Các 
nước Á, Phi và Mỹ la-tin dồn dập tiến công vào chế độ ' 
thuộc địa, đã và đang trở thành lực lượng đồng minh 
_ hùng hậu nhất của các nước xã ä lội chủ nghĩa và của 
phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân . 
trong các nước đế quốc chủ nghĩa. Các cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ thắng lợi ở Trung-quốc, Triều- 
tiên, Việt-nam, Cu“ba đã mở đường cho bốn nước này 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và trở thành thành viên của - 
hệ thống xã hội chủ nghĩa. Phong trào giải phóng dân 
tộc hiện nay ở vùng Á, Phi, Mỹ la-tin đang giảng những 
đòn quyết định nhằm thủ tiêu chủ nghĩa thực dân cả 
cũ lẫn mới. chẳng những sẽ thúc đầy nhanh hơn nữa 
quá trình sụp đồ của chủ nghĩa đế quốc, mà còn mở ra 
một khả năng nữa là rồi đây có thề có nhiều cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc khác sẽ phát triển thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là tác động mạnh mể 
nhất của các nước xä hội chủ nghĩa ở vùng này. 


Nếu những khả năng trên đây trở thành hiện thực 
thì đó sẽ là một đóng góp hết sức to lớn và tích cực 
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vào việp ngăn chặn chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa 
bình, đồng thời sẽ làm tăng thêm lực lượng của các nưởẻ 
xã hội chủ nghĩa một cách nhanh chóng biết chừng 
nào. Những điều phân tích trên đây chỉ rõ rằng sự phát 
triền phong trào cách mạng ở vùng Á, Phi, Mỹ la-tin có 
tác dụng trực tiếp làm thay đồi nhanh chóng so sánh lực 
lượng có lợi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. Nhận định`'như thế không phẩÌ là 
chúng ta đánh giá thấp mâu thuẫn cơ bản nhất của thế 
giới hiện nay là mâu thuẫn giữa hai phe. Không, mâu 
thuẫn giữa hai phe rất gay gắt; nó biền hiện ra trong 
cuộc đấu tranh giai cấp không thề điều hòa giữa hai 
hệ thống xã hội đối lập, trong vấn đề hòa bình và chiến 
tranh, nó làm gay gắt thêm những mâu thuẫn vốn có 
trong các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
đồng thời nó còn biều hiện ra trong cuộc tranh chấp | 
gay gắt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ở 
vùng Á, Phi và Mỹ la-tin. ˆ ñ 


Nhìn chung lại, chúng ta thấy vùng,Á, Phi và Mỹ 
la-tin là nơi tập trung rất nhiều máu thuẫn trên thế giới. 
Ở đày, có màu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức và 
bọn đế quốc thực dân cũ và mới, mâu thuẫn giữa nông 
dân và địa chủ phong kiến, mâu thuẫn giữa công nhân 
và tư bản, mâu thuẫn giữa bọn đế quốc với nhau, mâu 
thuẫn giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa và phe đế quốc . 
chủ nghĩa. Ở đây, chủ nghĩa đế quốc đã và đang bị 
đả kích mạnh nhất. Ở đây, có một lực lượng cách mạng 
_hùng hậu đã trỗi dậy với khí thế hùng- dũng như nước 
thủy triều, và ở đây bộ máy thống trị phần động lại 
tương đối yếu. Giai cấp tư sản cầm quyền ở đây chưa 
có một nền kinh tế phát triền, chưa có một nền chính 
trị, một nền văn hóa và một tô chức mạnh như giai 
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\ 
cấp tư sản cầm quyền-ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Rõ ràng, 
chính vùng À, Phi và Mỹ la-tin là khâu yếu 'nhất trong 
sợi dâu chuuền của chủ nghĩa đế quốc uủà chủ nghĩa .tư 
bản, là nơi dễ chọc thủng nhất trong mặt trận của chủ 
"nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản. Trong thời đại 
ngày nay, ngoài các nước xã hội chủ nghĩa ra thì nơi 
trên thế giới hàng ngày dang xảy rz những sự thay đồi 
cách mạng sâu:sắc nhất chính là vùng Á, Phi và Mỹ 
la-tin, và phong trảo cách mạng dân tộc dân chủ ở vùng 
này đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra những sự đảo lộn 
lớn lao nhất trên thế giới. 


- Đánh giá phong trào cách mạng ở vùng Á, Phi và 
Mỹ la-tin như trên là phù hợp với những tư tưởng 
của Mác và Lê-nin về cách mạng vô sản, đồng thời 
cũng phù hợp với những luận điêm của bản Tuyên bố 
Mát-xcơ-va năm 1960 nói rằng «hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, các lực lượng đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc nhằm 'cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội, 
đang quyết định nội dung chủ yếu, phương hưởng chủ yếu 
và những đặc điềm chủ yếu của sự phát triễn lịch sử 
của xã hội loài người trong thòi đại hiện nay » (). 
Nhận thức vai trò của phong trào cách mạng của nhân 
.đân các nước Á, Phi và Mỹ la-tin và việc định đường 
lối chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản 
quốc tế đối với phong trào đó là một vấn đề vô cùng 
quan trọng, trực tiếp liên quan đến sự nghiệp đấu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc, vì hòa bình, độc lập : 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế 
- giới. VI không nhận rõ tính chất gay gắt của những 


(1) Van kiện Hội nghị đại biều các đảng cộng sản và công nhân 
tại Mát-xcơ-va, tháng l1 năm 1960, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- HEỜ Xin 
tr. si: 


% 
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mâu thuẫn trên thế giới đang tồn tại và diễn ra ở các 
nước À, Phi và Mỹ la-tin, vì không nhận rõ vùng này 
đang ở trong tình trạng là nay thì chỗ này, mai thì chỗ 


kia:có tình thế cách mạng. trực tiếp. và vì không thấy 


phương hướng tiến lên của trào lưu cách mạng đang 
sôi nồi ở đấy, nên trong chúng ta, có người đánh giá 
thấp hoặc hoài nghỉ phong trào, cách mạng ở các nước 
Á, Phi và Mỹ la-tin. Trào lưu cách mạng rộng lớn của 


cẩ nghìn triệu người ở vùng Á, Phi và Mỹ la-tin hiện 


nay là một trào lưu không có một sức phản động nào 


" 


có thể cưỡng lại nôi. Trong những nước có tình thế _ 


cách mạng trực tiếp, nhìn riêng tình hình từng nước, 
chúng ta thấy so sánh lực lượng giữa một bên là bọn 


đế quốc và các thế lực phản động và một bên là lực 


lượng cách mạng của nhân dân, lúc đầu rất chênh 
lệch nhau. Nhưng rốt cuộc kẻ mạnh không phải là bọn 
“đế quốc và bè lũ tay sai của chúng, mà kẻ mạnh chính 
- là lực lượng nhân dân đang vùng lên đấu tranh một 
mất một còn với kẻ thù của họ. Nếu có đường lối 
“chính trị đúng đắn hướng dẫn, lại được ` sự ủng hộ 
triệt đề và sự giúp đỡ đúng đắn của các nước xã hội 
chủ nghĩa thì nhân dân các nước Á, Phi và Mỹ la-tin 
tìm ra được phương thức đấu tranh cách mạng thích 


hợp, và cuối cùng nhất định họ sẽ đánh bại được bọn . 


đế quốc và các thế lực phản động, góp phần ngày càng 
to lớn hơn nữa vào cuộc đấu tranh chung chống chủ 
nghĩa đế quốc, vì hòa bình, giải phóng dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.. 


Phe đề quốc chủ nghĩa do Mỹ cầm đầu tiếp tục : 


quá trình suụ yếu oà sụp đồ nghiêm trọng. Từ sau 


chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phạm vi thống. 


trị của phe đế quốc chủ nghĩa ngày càng bị thu hẹp. 
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F, 


Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản — mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất và sự chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa — đã sâu sắc đến cực. 
độ. Với sự chuyền nhanh và phồ biến sang chủ nghĩa 
từ bản lũng đoạn nhà nước trong tất cả các nước đế 
quốc chủ nghĩa, với sự thành lập những liên hiệp quốc 
tế của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước, chủ 
nghĩa đế quốc đã sử dụng đến mức tối đa những khả 
năng có thề có đưới chủ nghĩa tư bản đề duy trì chế 
độ ấy, sử dụng tất cả những biện pháp gì có thề sử 
dụng được dưới chủ nghĩa tư bản, hòng làm cho những 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa lỗi thời không bị 
những lực lượng sản xuất phát triền cao phá tung đi. 
Nhưng sự chuyền nhanh và phô biến sang chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước chỉ càng làm cho quan hệ 
sản xuất của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn thu hẹp lại 
so với trình độ phát triền của lực lượng sản xuất. Bởi 
vì giờ đây lực lượng sản xuất đồ sộ nằm dưới quyền 
chỉ phối của một nhúm độc quyền không lồ dùng bộ 
máy nhà nước trực tiếp can thiệp vào đời sống kinh 
‡ế của xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi ích kỷ lũng đoạn 
của chúng. Vấn đề thị trường đối Yới nền kinh tế của 
các nước đế quốc chủ nghĩa trở nên gay go chưa từng 
thấy. Nền kinh tế của các nước đế quốc chủ nghĩa là 
một nền kinh tế ốm yếu kinh niên; tính chất mục nát 
của nó biều hiện ở chỗ : khả năng mở rộng tiêu thụ bị 
hạn chếsà lạc hậu so với khả năng mở rộng sản xuất, 
chu kỳ khủng hoảng ở nước đế quốc chủ nghĩa giàu 
nhất là Mỹ ngày càng rút ngắn, nạn khủng hoảng cục 
- bộ đối với một số ngành kinh tế tồn tại liên miên ở 
nhiều nước, đội quân thất nghiệp thường xuyên ở nhiều 
nước rất lớn,số người ăn bám trong xã hội ngày càng 


, 
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tấng lên, chỉ sự vào những ngành không phục vụ 'cho _ 
sản xuất và đời sống ngày càng lớn, ngân sách nhà 

nước luôn luôn thiếu hụt, nạn lạm phát ngày càng trầm 

trọng, các đồng liền có thế lực hgày càng mất giá, ˆ 
v.v., và nồi bật lên trên những đặc điềm ấy là việc quân sỰ 
. hóa cao độ nền kinh tế. Tóm lại có thề nói, về mặt 
kinh tế, chủ nghĩa đế quốc giàu nhưng không mạnh, 
Do thị trường bị thu hẹp, do sự phát triền không đều 
về kinh tế làm cho so sánh lực lượng giữa các nước đế 
quốc chủ nghĩa luôn luôn thay đồi, mâu thuẫn giữa ˆ 
các nước đế quốc chủ nghĩa với nhau, giữa các tập 
đoàn đế: quốc chủ nghĩa với nhau ngày càng gay 
gắt. Bọn đế quốc đang lâm vào tình trạng là: đề hòng 
đu trì chủ nghĩa tư bản, đối phó lại các nước 


xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc và _ 


phong trào công nhân: trong nước chúng, chúng thấy: 
không thê đứng riênz rề được mà phải liên hiệp với 
nhau, tô chức nhau "lại thành khối kinh tế, quân sự, 
chính trị; nhưng liên hiệp với nhau thì lại bị mâu 
thuẫn và lục đục xâu xé, buộc phải bị động đối pho 
với nhau. : 

_Bản chất xâm lược 0à hiếu chiến clla*ehẰ nghĩa đề 
quốc không thau đồi. Khuynh hướng cơ bản -của' chủ 
nghĩa đế quốc, như Lê-nin đã dạy, là khuynh hướng 
bạo lực. Chủ nghĩa đế quốc sinh trưởng trên bạo lực. 
Bao lực là thủ đoạn chủ yếu của nỏ đề áp bức, bóc 
lột nhân đận trong nước và nhân dân các-nước khác. 


.- Ngày nay, khuynh hướng bạo lực ấy không vì chủ 


__ nghĩa đế quốc suy yếu mà giảm đi, trái lại, càng tăng: 
- lên. Khuynh hướng bạo lực đó đẻ ra chính sách cơ 
_ bản của chủ nghĩa đề quốc là chính sách chiến tranh, 
chứ không phải chính sách hòa bình. 
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—— Ngây nay, bọn đế quốc dọ Mỹ cầm đẫu võ ràng. 
. vẫn đang nắm lấy chỉnh sách chiến tranh làm chính 
sách căn bản hòng duy trì nền thống trị của chúng. : 
Nguy cơ chúng bị diệt vong càng tăng, chúng càng 
thực hành chính sách chiến tranh. Chính sách chiến, 
tranh là sản phầm tự nhiên của nền kinh tế để quốc 
chủ nghĩa. Vì vậy, nó là chính sách của cả một giai 
cấp đại biêu cho nền kinh tế đó, giai cấp tư bản lũng 
đoạn, chứ không phải chỉ là chính sách của một số cá 
nhân nào đó trong giới đế quốc chủ nghĩa. Sau chiến 
.tranh thế giới thứ nhất và sau khi cuộc can thiệp vũ 
__ trang của 14 nước vào Liên-xô thất bại, mãi cho đến 
_._, những năm 30 của thế kỷ này mới lại nồ ra những 
“cuộc chiến tranh xâm lược tương đối lớn của chủ 
nghĩa đế quốc, ví dụ như cuộc chiến tranh xâm lược _ 
3tỉinh Đông-Bắc Trung-quốc do đế quốc Nhật tiến 
hành năm 1931, cuộc chiến tranh xâm lược A-bit-xi-ni() 
- do phát xít Ý tiến hành năm 1935... Nhưng tiếp ngay 
sau khi tiếng súng của cuộc chiến tranh thế giới thử 
hai ngừng nồ thì tiếng súng xâm lược của các nước để 
quốc chủ nghĩa lại nồ ra và hầu như đến nay vẫn chưa 
chấm dứt. Có trên 10 cuộc chiến tranh xâm lược cục 
bộ hoặc « đặc biệt» do bọn để quốc gây ra trong vòng 
18 năm. Đó là một bằng chứng hùng hồn về bản chất 
hiếu chiến của chủ nghĩa để quốc trong thời đại ngày 4 
nay. \ 
Việc Liên-xô có vũ khi hạt nhân và giành được 
ưu thế về vũ khí đó so với phe đế quốc chủ nghĩa có 
tác dụng làm' đảo lộn chiến lược quân sự của phe đế ˆ 
quốc chủ nghĩa, lắm đảo lộn kế hoạch tiến hành và 
chuần bị chiến tranh của bọn đế quốc, chứ không làm 


. (1) Ngày nay gọi là Ê-ti-ô-pi-a. (B-T.) 
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.cho chúng từ bỏ chính sách chiến tranh. Chiến lược 
«trãằ miếng ào ạt», «trấn áp äo ạt» đặt trên cơ sở 
. độc quyền và ưu thế về vũ khí hạt nhân đã đưa chúng 
đến chỗ bế tắc, bị động. Chúng thấy rằng không thê 
dùng vũ khí hạt nhân đề tiêu điệt chế độ xã hội chủ 


nghĩa, cũng không thề dùng vũ khí hạt nhân đề tiêu` 


điệt phong trào giải phóng dân tộc cũng như phong 
trào.cách mạng của giai cấp công nhân trong nước 
chúng. Chúng phải từ bỏ chiến lược « trả miếng ào ạt », 


«trấn áp ào ạt», nhưng lại thay vào đó bằng chiến 


lược « phản ứng linh hoạt» với ba loại chiến tranh đặt 
trên cơ sở cả vũ khí hạt nhân lẫn vũ khí thường : chiến 
tranh thế giới, chiến tranh cục bộ và chiến tranh «đặc 
biệt ». Chiến lược « phản ứng lỉnh hoạt » càng bộc lộ tính 
chất hiếu chiến của bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu vì chúng 
_ vẫn tìm đủ mọi cách đề gây chiến tranh : trong lúc chúng 
-_ đang gặp nhiều khó khăn đề chuẩn bị phát động chiến 
tranh thế giới, chúng định cứ dùng chiến tranh cục 


bộ và chiến tranh «đặc biệt» đề chống lại các nước _. 


xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào cách mạng trong các nước đế quốc 
chủ nghĩa. TÔ 


Một chính sách cơ bản khác của chủ nghĩa đế quốc 
trong thới đại hiện nay là chính sách thực dân mới. 
Chế độ thực dân là một trong những cơ sở của sự tồn 
tại và phát triền của chủ nghĩa đế quốc. Ngày nay, do 
sự lớn mạnh của phong trào giải phóng đân tộc, bọn đế 
quốc thấy khó duy trì chế độ thực dân dưới những 
hình thức cũ, cho nén chúng đã dùng những thủ đoạn 
quỷ quyệt hơn đề duy trì chế độ ấy dưới GUẾN hình 
thức mới. 
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Do chính sách thực dân mới của chủ nghĩa đế 
quốc, "tuy chỉ còn 50 triệu người bị chủ nghĩa thực 


_ dân cũ trực tiếp thống trị, nhưng cả nghìn triệu người 


_—" bị chủ nghĩa. thực dân mới áp bức, bóc lột ngày càng 


tỉnh vi vá xảo quyệt: Nguy cơ của chủ nghĩa thực dân 
mới ngày càng nghiêm trọng. Đế quốc Mỹ đã trở thành 
thành lũy chính của chủ nghĩa - thực dân hiện nay. 


- Chủ nghĩa đề quốc không ngăn. cản được cao trào 


cách mạng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nói đến 


địa vị của chủ nghĩa đế: quốc trong lịch sử, Lê-nin 
gọi chủ,nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản hấp hối, 
là chủ nghĩa tư bản quá độ, quá độ từ chủ nghĩa tư 
“bản lên một trật tự cao hơn, là đêm hôm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì dưới chủ nghĩa để quốc, 
những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở nên sâu sắc 
đến cực độ, đòi hỏi phải được giải quyết bằng những 
cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ đó, vì sự phát triền của 
các rnâu thuẫn đó làm suy yếu chủ nghĩa tư bản và tạo 
điều kiện cho cách mạng nồ ra và thắng lợi, và vì chủ 
nghĩa đế quốc đã tạo ra những kẻ đào mồ chôn nó : đó 
là lực lượng vĩ đại của cách mạng vô sản trong các nước 
đế quốc chủ nghĩa cùng với lực lượng vĩ đại của phong - 
trào giải phóng dân tộc trong các nước thuộc địa, nửa 
thuộc địa và: phụ thuộc. Nhưng sự sụp đồ của chủ nghĩa 


.đế quốc không phải là sự sụp đồ toàn bộ trong giây lát, 


mà là một quá trình sụp đô từng bộ phận một, từ bộ 
phận này đến bộ phận khác, kéo dài trong suốt cả một 
thời đại lịch sử, thời đại quả độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xä hội trên phạm vi toàn thế giới. Quá 
trình đó đä bắt đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga 
vỉ đại. Tiếp theo Cách mạng tháng Mười, tình thế 
cách mạng đã xảy ra ở một loạt nước †ư bản chủ 
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nghĩa ở châu Âu, ở một số nước, tình thế cách mạng: 
đã biến thành tình thế \cách mạng trực tiếp, nhưng 
do thiếu một số điều kiện chủ quan nên cách mạng. 
không thu được thắng lợi. Cách mạng tháng Mười chẳng 

- những cô vũ tỉnh thần cách mạng của giai cấp công 
nhân trong các nước đế quốc chủ nghĩa mà còn thức 
tỉnh các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa và phụ 
_ thuộc. Nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc đã trở thành 
những nguồn bão táp cách mạng ; phối hợp chặt chế ˆ 
với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân ở 
«chính quốc ». Tuy nhiên, sau một thời kỳ đảo lộn, chủ 
nghĩa để quốc lại đi vào một thời kỳ ồn định tạm thời; ; _ 
Liên-xô và phong trào cách mạng thế giới tạm thời ở. 
._.vào thế phòng ngự. ` : 


Chiến thắng vĩ đại của các lực lượng dân chủ do 
Liên-xô đứng đầu trong cuộc chiến tranh chống phát-xit 
đã làm cho chủ nghĩa đế quốc bị suy yếu đi nhiều và mở 
ra một thời kỳ cao trào cách. mạng mới của nhân dân 
_ thế giới. Đặc điềm của cao trào: cách mạng đó là từ khi 
xuất hiện đến nay, nó đã phát triền một cách liên tục và 
mạnh mẽ, tiến công từ nhiều phía vào chủ nghĩa đế quốc . 
và thu được thắng lợi liên tiếp. Hướng tiến công chính 
_ của cao trào đó là khu vực Á, Phi và Mỹ la-tin. Thành 
quả to lớn nhất của cạo trào đó là sự ra đời của 4 nước 
xã Hội chủ nghĩa mà nước lớn nhất là Trung-quốè cùng 
với Liên-xô làm thành cột trụ của hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa. Cao trào đó đã đưa đến sự thành 
lập của trên 50 nước dân tộc chủ nghĩa, có chủ quyền 
_vớởi những mức độ khác nhau. Chủ nghĩa đế quốc tìm - 
trăm phương nghìn kế hòng chặn đứng cao trào ấy _ 

lại, nhưng những âm mưu của chúng đều vô hiệu quả, 
_— chúng phải rút bỏ từ vị trí này đến vị trí khác. Ngày 
sỹ _ 
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s Nà 
nay, khi các nước xã hội chủ nghĩa đã lớn mạnh và 
trở thành nhân tố quyết định sự phát triền của xã hội ` 
` loài người, phe đế quốc chủ nghĩa ngày càng suy yếu 
và thối nát hơn, thì khả năng của nhân dân thế. giới 
tiếp tục đánh lùi từng bước và đánh đồ, từng sề phận - 
chủ nghĩa đế quốc, lớn hơn bao giờ hết. - 


_Vi không ngăn chặn nồi phong trào giải phóng dân 
tộc và vì các nước xã hội chủ nghĩa đã lớn mạnh và 
Liên-xô đã giành được ưu thế hạt nhân, bọn đế quốc 
đä thay đồi chiến lược quân sự «trả miếng ào at», 
« trấn áp ào at» bằng chiến lược « phản ứng linh hoạt ». 
Chúng định giành lại chủ động trong thế bị động, - 
nhưng nhân dân thế giới nhất định sẽ phá tan chiến 


— hrợc mới ấy. Bộ máy bạo lực của chúng rất lớn, nhưng 


chúng phải đối phó với các nước xã hội chủ nghĩa, đối 
phó với nhân dân trong nước, đối phó lẫn nhau, đối 
phó với các dân tộc bị áp bức, tóm lại, đối phó. với 
nhiều mục tiêu, nên phải phân tán lực lượng, vì vậy, 
lực hượng của chúng dùng đề đối phỏ từng nơi có hạn. 
_ Điều đó làm cho lực lượng so sánh cụ thề giữa chúng 
và nhân dân ở từng nơi một, nhiều nơi có lợi cho. 
nhân dân, bất lợi cho chúng, tạo điều kiện cho nhân 
“> ở những nơi đó đánh bại chúng. 


'Tóm lại, khi phân tích và phê phán chủ nghĩa để: 
quốc, chúng ta cần đứng trên quan điềm đấu tranh giai. 
cấp và cách mạng vô sản, đứng trên quan điềm về thời 
đại đã được nêu rõ trong Tuyên bố Mát-xcơtva năm 1960 ; 

_ phải đứng trên những quan.điềm đó là chính chứ không 
phải đứng trên quan điềm hòa bình và chiến tranh là 
chính. Phải đánh giá lực lượng của ta, sức mạnh của 
ta trên xuan điềm chủ nghĩa duy vật lịch SỬ, xem 
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quần. chúng nhân dân là động: lực phát triền của lịch 


sử, có như thế mới đánh giá đúng lực lượng của ta. 


và của chủ nghĩa đế quốc. Phải đứng trên quan điềm 


chiến lược, quan điềm phát triền lâu dài, cơ bản là 


chính, chứ không nên đứng trên quan điềm sách lược 
đối phó tạm thời là chính. Một.số đồng chi chính vì 
phân tích, đánh giá sai lực lượng của ta, đánh giả sai 
lực lượng của chủ nghĩa đế quốc, lấy sách lược làm 
chiến lược, xem việc đối phó từng lúc mà không xem 
đường lối cách mạng cơ bản lâu dài là chính nên mới 
phạm sai lầm trong khi nhận định tình hình thế giới. 


` 
⁄ 


Nhìn fồng quát tình hình thế giới, phân tích những. 


đặc điềm và những quy luật phát triền của ba vùng, 
chúng ta thấy rằng lực lượng của cách mạng, lực lượng 
của chủ.nghÏa xã hội và của hòa bình hơn hẳn lực 
lượng của đế quốc phản động và chiến tranh., Chúng 
ta mạnh hơn địch. Vì vậy, cách mạng không phải ở thế 
phòng ngự, chiến lược cách mạng không nên là chiến 


lược phòng ngự; mà cách mạng đang ở thế tiến công, 
chiến lược cách mạng nên là chiến lược tiến công, phá , 


từng chính sách chiến tranh một, đi đến phá tan toàn 
bộ kế hoạch gáu chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc do 


Mỹ cầm đầu, nhằm đánh lùi từng bước 0à đánh đồ - 


từng bộ phận chủ nghĩa đề quốc, đi đến/,thủ tiêu hoàn 


toàn chủ nghĩa đế quốc. Tình hình này khác một cách. 


cơ bản với tình hình cách đây mấy chục năm, khi chỉ 
. có một mình Liên-xô tồn tại trong vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản ; ngày nay, nếu sao chép lại chiến lược.và 


#Ị 


324 


v 


` ' 
# lo = 


sích lược mà Nhữiig người cộng sản đã áp dụng cách đây : 


mấy chục năm là một sai lầm lớn. Chúng ta nói chiến 
_ lược tiến công đây là nói chiến lược chính trị, chiến 
lược đấu tranh cách mạng, không hề có nghĩa là 


chúng ta chủ trương gây chiến tranh thế giới; tuyệt 


đối không phải như thế, và không có nước xã hội chủ 
nghĩa nào chủ trương như thế cả. Chiến lược tiến công 
có nghĩa là: chủng ta vừa giữ vững hòa bình thế giới, 
vừa đầy mạnh đấu tranh cách mạng, đánh lùi từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Nhưng giữ 
vững hòa bình cũng là cách tiến công chủ nghĩa đế quốc, 
_có tiến công chủ nghĩa đế quốc mới có hòa bình. Trước 
kia, khi Liên-xô còn yếu, có lúc Liên-xô phải nhượng 
bộ kẻ địch: đề tranh thủ hòa hoãn tạm thời, hòa bình 
tạm thời, tranh thủ thời gian để củng cố và tăng cường 
lực lượng nhằm đối phó với những trận xung đột mới 


với chủ nghĩa đế quốc. Đường lối bảo vệ hòa bình của. 


chúng ta ngày nay dựa trên so sánh lực lượng mới ta 
mạnh hơn địch, chứng ta tiến công đề buộc bọn đế 


⁄ 


quốc không gây chiến tranh được, do đó mà có hòa T 
bình, Đường lối bảo vệ hòa bình của chúng ta ngày . 


nay còn dựa trên cơ sở khẳng định rằng chủ nghĩa đế 
quốc không hề thay đôi bản chất ; ; càng suy yếu, chúng 
càng đi sâu vào khuynh hướng: bạo lực; chính sách 
chiến tranh là chính sách cơ bản của chứng. Vì chún 

là hiếu chiến chứ không phải muốn hòa bình, cho nên 
không thề có hòa bình bằng cách nhượng bộ chúng, 
không thề lấy thương lượng làm biện pháp cơ bản 
nhất đề bảo vệ hòa bình, tuy rằng trong quá trình 
đấu tranh cho hòa. bình, thương lượng là cần thiết, 
mà muốn có hòa bình thì phải tiến công vào chính 
-sách chiến tranh của chúng, làm thất bại chính sách đó. 


` 
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Chính sách chiến tranh là sẳn phầm tất yếu của nền 
_ kinh tế đế quốc chủ nghĩa. Chỉ có vận dụng được một 
-_ lực hrợng đủ sức phá tan chính sách đó thì mới có hòa 
bình. Một lực lượng. như thế phải là lực lượng quần 
chúng, lực lượng quần chúng đó chủ yếu là các nước xã 
hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
trong các nước đế quốc chủ nghĩa và các dân tộc bị áp 
bức. Ba lực lượng ấy là lực lượng nòng cốt, lực lượng 
chủ yếu. Chỉ trên cơ sở đoàn kết chặt chẽ ba lực lượng 
-_ đó thì mới có thề tranh thủ những lực lượng hòa bình 
khác, tồ chức thành một mặt trận hòa bình rộng lớn. 
Vận dụng lực lượng của các nước xã hội chử nghĩa: 
nghĩa là lực lượng xã hội chủ nghĩa phải mạnh đề 
phòng thủ cho- tốt, làm cho bọn đế quốc biếu chiến 
. không đám liều lĩnh tiến công các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời các nước xä hội chủ nghĩa có đường . 
lối chính trị đúng đắn cồ vũ, ủng hộ, giúp đỡ nhân 
dân các nước đấu tranh chống chủ hghĩa đế quốc. 
Giai cấp công nhân và nhán-dân lao động tróng 
các nước đế quốc chủ nghĩa, các dân tộc bị áp bức ở 
các nước thuộc địa cũ và mới là lực lượng quần chúng 
nằm trong cơ cấu kinh tế của chủ nghĩa đế quốc, họ “ 
là những người trực tiếp phá tan chính sách chiến 
tranh do nền kinh tế đó để ra. Ngày nay, họ đã có. 
khả năng đi từ chỗ gây muôn vàn khó khăn trở ngại 
cho chính sách chiến tranh ấy đến chỗ xóa bỏ nền kinh 
_ tế để ra chính sách ấy và như thế là phá chính sách ấy 
một cách triệt đề. Chỉ khi nào bị bắt buộc, bị cuộc. 
-_ tiến công đồn dập của nhân dân thế giới trói tay chân 
-_ lại, thì bọn đế quốc mới không gây chiến tranh được. Chỉ „ 
có làm cho chúng ngày càng suy yếu thì khả năng gây 
chiến tranh của mm" mới ngày càng bị giảm sút và khả 
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ù 


năng bảo vệ hòa bình mới ngày càng tăng thêm. Không 
tiến công chủ nghĩa đế quốc mà giữ thế phòng ngự 
thì kết quả chỉ là khuyến khích và dung túng chúng, 
làm chơ chúng tự do tiến hành chính sách chiến tranh 
của chúng, dọ đó mà nguy cơ chiến tranh tăng thêm. 


_ Đánh lùi chủ nghĩa đế quốc từng bước và đánh đồ - 
chúng từng bộ phận ở đâu trước? Tất nhiên là ở nơi 
nào trước mắt có điều kiện nhiều nhất. Nơi đó chính là - 
vùng Á, Phi, Mỹ la-tin. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thực ` 
hiện chính sách cùng tồn tại hòa bình với hệ thống đế 
quốc chủ nghĩa thì kết quả mới chỉ là hai bên giằng 
co, không bên nào làm sụp đồ được bên nào. Chủ 
nghĩa đế quốc sẽ bị sụp đồ hoàn toàn chính là do tác 
dụng trực tiếp của cuộc đấu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước 
tư bản chủ nghĩa và của cuộc đấu tranh của các dân 
. tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và 
phụ thuộc. Trong thời đại hiện nay, chủ nghĩa đế quốc 
đã sụp đồ từng bộ phận ở các nước châu Á„ châu Phi 
và châu Mỹ la-tin; không còn nghị ngờ gì nữa, chủ 
nghĩa đế quốc sẽ tiếp tục bị sụp đồ trước hết là ở khu 
vực này. 


Chúng ta mong mỏi rất nhiều ở phong trào cách 
mang của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
các nước đế quốc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa phát . 
- triển; các cuộc cách mạng thành công ở đó sẽ tiêu 
diệt chủ nghĩa đế quốc ngay tận sào huyệt của nó. Các 
cuộc cách mạng thành công ở những nước có nền công 
nghiệp phát triền cao sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi 
hơn nữa cho sự quá độ lên chủ nghĩa cộng sản trên 
phạm vi toàn thế giới. Chúng ta, tin rằng, với sự phát 
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triền của những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa đế 
quốc, với sự tác động trở lại của phong trào cách 
mạng của nhân dân Á, Phi và Mỹ la-tin, với việc chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng đầy mạnh chính sách chiến 
tranh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhiều 
nước đế quốc chủ nghĩa rồi đây sẽ có ý thức đầy đủ 


tăng nếu không chấp nhận mọi sự hy sinh đề làm cách 
- mạng đánh đồ ách thống trị của chủ nghĩa tư bản lũng 


đoạn thì nó có thê đưa loài người đến một cuộc chiến - 
tranh thế giới mới, tàn sát hàng trăm triệu người, và 
do đó họ sẽ vùng dậy mạnh mề hơn bao giờ hết. Trong 
những điều kiện đó, rồi đây nhiều nước đế quốc chủ 
nghĩa rất có khả năng trởythành những nguồn bão táp 


cách mạng, nếu các đảng cộng sẳẩn và công nhân ở đó : 


giương cao ngọn cờ BÁC]: mạng, cô lập và đánh bại ‡ư 
tưởng cải lương chủ nghĩa, 


Đề phục vụ chơ chính sách chiến tr anh, bọn tư bản. 
lũng đoạn trong các nước đế quốc chủ nghĩa đã thi 
hành hàng loạt chính sách đối nội phản động, đánh vào . 
đời sống và các quyền chính trị của giai cấp công nhân 
và các tầng lớp nhân dân lao động khác và động chạm 
ngay cả đến quyền lợi của một số tầng lớp tư sản hạng 
vừa, nhưy tăng thuế, ha thấp tiền lương thực tế và- 


- tăng giờ làm của công nhân, hạn chế các quyền tự do 
dân 'chủ, thi hành chế độ độc tài, ra mặt phát-xithóa ` 


hoặc khuyến khích chủ nghĩa phát-xit, làm phá sản 
những doanh nghiệp nhỏ và vừa, v.v. Vì vậy, ở rất - 
nhiều nước đã có khả năng lập mặt trận rộng rãi, bao 
gồm công nhân, nông dân,: tiều tư sản thành thị và 
ngay cả những bộ phận nào đó của giai cấp tư sản ˆ 
hạng vừa, đấu tranh chống các tập đoàn tư bản lũng 


đoạn, vì những mục tiêu dân chủ, chống chính sách 
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chiến tranh của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước, 
nhằm bảo vệ hòa.bình thế giới.. Ngày nay, cuộc đấu : 

tranh cho dân chủ đóng một vai trò rất quan trọng. ' 
Cuộc đấu tranh đó, tiến hành với tỉnh thần cách mạng ˆ 
chứ không phải với tỉnh thần cải lương, là một bộ phận : 

của cuộc đấu ranh chọ chủ nghĩa xã hội. Chính sách 
chiến tranh là chính sách nguy-hiềm nhất đối với giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động: Chính sách đó 
hàng ngày tiến công vào đời sống của họ, uy hiếp ngay 
_ cả đến tính mạng của họ. Xì vậy, cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống sự áp 
bức,.bóc lột của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước, 
đặc biệt là chống chính sách chiến tranh của chúng, 
rất có khả năng, trong những điều kiện nào đó, trở 
thành yêu cầu bức thiết đối với quần chúng đến mức 
sẽ chuyền biến thành cuộc cách mạng lật đồ nền thống 
trị của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước nhằm: 
chặn đứng một cuộc chiến tranh thế giới mới trước khi 
nó có thê nồ ra. 


` Trong điều kiện chủ nga tư bản lũng đoạn ngày 
càng đi sâu vào khuynh hướng bạo lực, bộ máy quân 
sự quan liêu trong hầu hết các nước đế quốc chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa được tăng cường đến quy 
mô không lồ chưa từng thấy, thì tuy rằng việc những 
người cộng sản hết sức tranh thủ mọi khả năng hòa 
bình tiến lên trong quá trình phát triền của cách mạng 
là cần thiết, nhưng đề khỏi bỏ lỡ thời cơ, việc những , 
. người cộng sản chuẩn bị đầy đủ đề ứng phó với khả 
năng phát triền không hòa bình của cách mạng lại càng 
cần thiết hơn nữa. Bạo lực cách mạng không đồng nghĩa 
với đấu tranh vũ trang; bạo lực cách mạng có thề là. 
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' đấu tranh chính trị, cũng có thề là đấu tranh vũ trang 
hoặc đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ, 
trang. Nhưug nếu cho rằng ở những nước cỏ nền công ˆ 
nghiệp phát triền cao, tuyệt đối không thể và không 
_ nên tin hành đấu tranh vũ trang thì chưa chắc đã 
đúng. Trước đây, cuộc chiến tranh cách mạng ở Tây- _ 
ban-nha đã duy trì được hàng mấy năm. Hoàn cảnh _ 
quốc tế ngày nay thuận lợi cho cách mạng hơn nhiều 

so với hồi chiến tranh cách mạng Tây-ban-nha, hoàn 
_ cảnh trong một loạt nước cũng thuận lợi hơn. Nếu 
những người cộng sản ở một nước đế quốc chủ nghĩa 
nào đó đứng trước một tình thế bị bắt buộc phải cầm 
vũ khí đề làm cách' mạng và nếu. không cầm vũ khí - 
thì bỏ lỡ thời cơ, thì có lề nào' lại từ chối việc ấy đề 
chờ đợi một khả năng tiến lên bằng phương pháp hòa 
bình. XI ở P _ 


Cách mạng không thề xuất cảng và nhập cảng; 
cách mạng nồ ra và thắng lợi ở nước nào đó là do 
- những nguyên nhân khách quamr và chủ quan, không 
thể tùy ý muốn cho cách mạng nồ ra lúc nào cũng 
_ được theo đơn đặt hàng. Nguyên lý ấy của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin không có nghĩa, như một số người giải 
thích, là cách mạng chỉ phụ thuộc vào những nguyên 
nhân hoàn toàn khách quan, và đẳng lãnh đạo chỉ 
ngồi chờ cách mạng một cách bị động. Trái lại, nguyên 
lý ấy của chủ nghĩa Mác — Lê-nin nói rằng : cách mạng 
đến sớm hay muộn, thành công hay thất bại, ngoài 
những nguyên nhân khách quan không phụ thuộc vào _' 
. Ý muốn của đảng lãnh đạo, còn do nguyên nhân chủ 
quan có. quan hệ đến sự lãnh đạo của đẳng cách mạng. 
Nếu đẳng lãnh đạo cách mạng có đường lối đúng đắn 
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thì có thể làm cho quần chúng vùng dậy tham gia tích 
cực hơn vào việc tạo ra tình thế cách mạng. Khi có 
tình thế cách mạng, nếu đảng lãnh đạo không có đường 
lối đúng đắn thì chưa chắc đã cỏ phong trào cách mang, 
khi đã có phong trào cách mạng và thời cơ, nếu đảng 
lãnh đạo không có đường lối đúng đắn thì cũng sẽ 


không giành được thắng lợi. Ngược lại, mặc dầu lúc. 


đầu chưa có tình thế cách mạng nhưng nếu đẳng 


lãnh đạo cách mạng có đường lối đúng đắn thì có 


thề vận động quần chúng đấu tranh từ hình thức thấp 
lên hình thức cao và trong những điều kiện nhất định 
của các nhân tố khách quan và chủ quan có thề chuyền 


biến được tình hình. Điều đó phù hợp với chủ nghĩa _ 


duy vật lịch sử. Chủ nghĩa duy vật lịch sử nói rằng 
lịch sử phát triền theo những quy luật khách quan 
không phụ thuộc vào. ý chí của con người, nhưng lịch 


sử là lịch sử của con ngưới và con người tự làm lấy- 


lịch sử của mình. 


` 


ỉ n: kÌ 


Cách mạng Việt nam là một bộ- phận khăng khít - 


của phong trào cách mạng thế giới. Trên kia tôi đã nói 
rõö là mỗi khi định ra đường lối, chủ trương chọ cách 


mạng Việtnam, Đảng ta luôn luôn vừa xuất phát từ. 


tình hình eụ thề của nước fa, vừa căn cử vào tình hình 


thế giới và yêu cầu chung của cuộc đấu tranh cho chủ , 


ghĩa xã hội, độc lập dân tộc và hòa bình trên phạm 
vị quốc tế. Thành công của Cách mạng tháng Tám của 
'ta không thê tách rời khỏi chiến thắng của Hồng quân 
và nhân dân Liên-xô đánh tan phát-xit Đức, Nhật. Thắng 
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lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân ta ˆ 
cũng liên hệ chặt chẽ với thắng lợi của cuộc cách mạng 
tủa nhân dân Trung-quốc và thẳng lợi của cuộc chiến : 
tranh yêu nước chống Mỹ của nhân dân Triều-tiên.. 
Ngược lại, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám,- của 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đã góp phần quan 
trọng thúc đầy phong trào giải phóng dân tộc, tăng 
cường lực lượng của các nước xã hội chủ nghĩa và làm 
thất bại âm mưu của đế quốc Mỹ định mở rộng chiến 
tranh ở Đông-dương và Đông-Ñam Á, do đó đã góp phần 
tích cực vào việc bảo vệ các nước xã hội chủ nghìn và 
giữ gìn hòa bình thế giới. 


Từ sau ngày ký kết Hiệp-định Giơ-ne-vơ năm 1954, 
Đảng ta nhận định rằng nhiệm vụ chung của cách mạng 
Việt-nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở _ 
miền Bắc, đồng thời tiếp tục cách mạng dân tộc dân ' 
chủ ở miền Nam, hòa bình thống nhất nước nhà,“ xây 
dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh. Thực tiễn cách mạng của 
hơn 9 năm qua chứng mỉnh rằng đường lối cách mạng 
Việt-nâm trên đây chẳng những đáp ứng đứng yêu cầu 
_ thiết,tha nhất của nhân dân ta trong cả nước, mà còn 
rất phù hợp với yêu cầu hòa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là những yêu cầu cấp thiết nhất của 
nhân dân toàn thế giới, đồng thời còn là một sự đỏng. 
_ góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì những yêu 
cầu nói trên. Thực tiễn đó cũng chứng mỉnh rằng, nếu 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là có tác 
dụng quyết định nhất đối với sự phát triền của toàn bộ 
_ cách mạng Việt nam, đối với sự nghiệp thống nhất nước . 
nhà, thì cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền 
Nam lại-có tác dụng quyết định trực m đánh đồ ách 


TỜÂNG 


thống trị của đế quốc Mỹ-và bọn tay sai, phá tan chính 
sách thực đân mới của chúng, chẳng những đề giải 
phóng miền Nam, mà còn đề đập tan âm mưu của đế 
quốc Mỹ định biến.miền Nam nước ta thành một` căn 
cứ quân sự chống các nước xã hội chủ nghĩa, nhằm mở 
rộng chiến tranh ở Đông-dương và Đông-Nam Á. Vì thế, 

cuộc đấu tranh đó là một đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp giữ gìn hòa bình thế giới. Muốn bảo vệ hòa bình,,. 
rất cần thiết phải đầy mạnh cách mạng ở miền Nam, 

“đánh bại chính sách xâm lược và âm mưu gây chiến 
tranh của đệ quốc Mỹ ở trên đất nước chúng ta. Củng 
cố và phát triền lực lượng xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh: 
cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và dân chủ, đánh 
lùi từng bước, đánh đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế 
quốc là tích cực bảo vệ hòa bình thế giới. Chính vì 
Đang ta đã khéơ vận dụng, chỗ. nghĩa Mác — ~ Lê-nin, - 
khéo kết hợp yêu cầu của cuộc đấu tranh của nhân dân 
_toàn thế giới với tình hình cụ thể của nước ta và yêu: 
cầu của cuộc đấu tranh của nhân dân ta nên chủ 
trương, đường lối cách mạng Việt nam do Đẳng ta đề 
ra là hoàn toàn đúng đắn và đã: mang lại hết thắng lợi | 
này đến thắng lợi khác. 


“Bè đạt đến thẳng lợi vï đại cho sự nghiệp sách 
mạng của: Đảng và nhân dân ta, ngay từ ngày Đảng ta 
ra đời đến nay, chúng ta đã phải đấu tranh chống 
những. khuynh. hướng lệch lạc khác nhau, chủ yếu là 
những lệch lạc hữu khuynh, đề quán triệt đường lối 
cách mạng đúng đắn của Đảng ta. Hiện nay, đứng trước 
tình hình khó khăn, phức tạp của giai đoạn cách mạng 
mới ở “nước ta, và trước tình hình phức tạp trong.. 
phong trào cộng sản quốc tế, như nhiều đông chí đã 
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phát biều, trong Đảng ta cũng có một số đồng chí chịư 


_ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại hiện đại, tuy chỉ là. 


một số rất ít, nhưng đó là một điều không tốt cần phải 


chú ý. Vậy chúng ta nên đề phòng sự xâm nhập của . 


chủ nghĩa xét lại hiện đại trong Đảng ta như thế nào? 
Tình hình cơ bản là: Đảng ta là một đảng cách | 


ˆmang, đường lối của Đẳng ta là một đường lối cách 


mạng triệt đề. Ờ mniền Bắc, trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang thực hiện ba cuộc - 
cách mạng dinh chặt với nhau: cách mạng về quan hệ 
sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Ở miền Nam, nhân dân ta đang đầy mạnh 


cuộc, cách mạng phản đế và phản phong, giành giải 


phóng miền Nam, bảo vệ hòa bình cho cả nước và 


-_ vùng Đông-Nam Á. Nhân dân cả nước ta hiện đang ở 


_ trong tình hình cách mạng sôi nồi và rất gay gắt. 


Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên ta rất cách mạng, 
nhưng trong cuộc đấu tránh giai cấp gay gắt đó cũng 
có một.số cán bộ và đảng viên có những biều hiện 
hữu khuynh về một số vấn đề quốc tế cũng như trong 


- nước. Nếu có cơ hội, ví dụ như cách mạng gặp khó 


\ 
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khăn thì tư tưởng hữu khuynh đó có thề trở thánh _. ' 


miếng đất tốt cho chủ nghĩa xét lại hiện đại bắt rễ và 


phát triền. Sự nghiệp cách mạng của nhận đân ta còn 


lâu dài, gian khỏ, phức tạp, Đảng ta cần hết sức cảnh 


_ giác. Đề chống lại có hiệu quả sự xâm nhập của chủ 


nghĩa xét lại hiện đại vào trong Đẳng ta, chúng ta cần. 


_làm cho nó không còn có đất đề mọc ra, bất kề tình 


hình biến man như thế nào. 


- 


BẢO CÁO TẠI HỘI NGHỊ . 
CHÍNH TRỊ-ĐẶC BIỆT (*). 


“Thưa các cụ uà các đồng chỉ thân mến, - 
Từ ngày hòa bình lập lại đến náy vừa đúng mười 


_ năm, Trong thời gian ấy, ở trong nước và trên thế giới. 


. có nhiều biến đồi to lớn. Cuộc Hội nghị chính trị đặc 


biệt này là cơ hội tốt đề chúng ta xem lại những sự kiện - 


đã qua và bàn bạc về những vấn đề sắp tới.. 


Mười năm qua là mười năm đấu tranh và xấy dựng, 


_ nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, và tranh được 


nhiều thắng. lợi. 

_ Trước đây mười năm, chiến thắng Điện-biên-phủ 
đã kết thúc về vang cuộc kháng chiến lâu đài gian khô 
và anh dũng của nhân dân cả nước ta, chống thực dân 
Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là 


„ thắng lợi vï. đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi 


chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 
Chiến thắng Điện-biên-phủ càng làm sáng ngời chân lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong thời đại ngày nay : 
chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất đỉnh thất 


(*) Báo cáo của Hồ “Ghủ tịch tại Hội nghị chính trị đặc biệt (ngày 
+ và 28-3. 1964). c,, .T.). 
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bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định 
thành công. 


Sẻ Chiến thắng Điện-biên-phủ đã đưa đến thắng lợi: 
của hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 yề Đông-dương. Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ đã trịnh trọng công nhận quyên độc lập 
, thống nhất và toàn vẹn lãnh thồ của nhân dân Việt-nam £ 
cũng như của nhân dân anh em Lào và Căm-pu-chia. 
Các nước phương Tây Mỹ, Anh, Pháp tham gia hội nghị 
ấy đều cam kết tôn trọng PSG; quyền dân tộc bất khả 
An phạm đó. _ 


_ Nhưng ngay sau hội nghị Giơ-ne-vơ, các hước đế, 
. do Mỹ giật dây đã lập ra cái gọi là khối « phòng 
thủ Đông-Nam Á›», kỳ thật là khối xâm lược Đông-Nam 
Á. Từ đó đế quốc Mỹ ngày càng trắng trợn can thiệp - 
vào miền Nam nước ta và nước Lào, gây ra cuộc chiến 
tranh nội da nấu thịt ở hai nơi ấy. Chúng dùng mọi 
thủ đoạn thâm độc đề uy hiếp nền hòa bình và trung 
lập của Căm-pu-chia. Chúng dùng Thái-lan làm bản đạp 
đề xâm lược các nước 'kề trên.` Gần đây bọn đế, quốc 
_ Mỹ — Anh lại nặn ra cải «đại Mã-lai» nhằm đe dọa 

nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a. 


Chúng lầm, tưởng có thê đè bẹp ấướ các dân tộc 
mới trỗi dậy, và biến một số nước ở Đông-Nam Á 


_' thành những căn cứ quân sự đề tiến công các nước xã 


hội chủ nghĩa. Nhưng âm mưu thâm độc ấy đang bị 
nhân dân Việt-nam, - Lào, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a - 
_kiên quyết đánh bại và sẽ đánh bại hoàn toàn. | 
Đáng lẽ thì sau hội nghị Giơ-ne-vơ, nhân dân cả 
nước ta có thế yên cư lạc nghiệp, xây dựng nước nhà. 
Nhưng bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã phá hoại 
hiệp nghị đỏ, chia cắt nước tạ, gây ra cuộc chiến tranh - 
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tàn khốc ở miền Nam. Chúng đốt phá làng mạc, giết | 
hại nhân dân, giam cầm, hãm Xu mồ bụng chặt đầu, 
trẻ không tha già không nề. 


Tội ác tày trời của èhúng làm cho cả loài người 
văn mình sục sôi cắm giận. Chính vì vậy mà 14 triệu 
đồng bào miền Nam ta kiên quyết đứng dậy kháng 
chiến đến cùng. Đồng bào miền Bắc ta vì máu chảy 
ruột mềm mà không. một giờ phút nào không nhở đến 
miền Nam anh dũng và sự nghiệp đấu tranh thống nhất 
nước nhà. 


Thưa các cụ 0à các đồng chí, 


Mười năm qua, dưới chính quyền của nhân dân, 
17 triệu đồng bào ta ở miền Bắc đều đoàn kết một 
lòng, ra sức xây dựng đất nước,. xây dựng một đời 
sống mới, tăng cường lực lượng về mọi mặt. Những 
thành tích to lớn của miền Bắc ngày càng tỏ rõ chế độ 
xã hội chủ nghĩa là rất tốt đẹp và đang cồ vũ mạnh 
mẽ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. 

Cảnh tượng miền Bắc ngày càng đôi mới, càng lớn 
mạnh là một việc đáng tự hào, phấn khởi của cả dân ˆ 
tộc ta, từ Bắc đến Nam. Đó cũng là điều vui mừng 
chung của anh em bầu bạn ta khắp thế giới. 

Có nhở lại tình cảnh của miền Bắc ta khi hòa bình 
mới lập lại, thì mới thấy rõ những tiến bộ của nhân dân 
ta hiện nay. 

Chiến tranh xâm lược của bọn thực dân đã làm 
cho nền kinh tế của ta kiệt quệ. 

1/7 ruộng đất bị bỏ hoang, 1/3 ruộng đất không có 
nước tưới đề cày cấy, các công trình thủy lợi bị phá 


DCSVN — 2 397 


hủy, 1/4 số trâu bò bị giặc bắn giết. Hàng chục vạn nóc 
nhà, hàng trăm thị trấn lớn nhỏ bị đốt trụi. Số nhà đã ˆ 
ít ôi lại đều bị giặc tàn phá, máy móc bị tháo dỡ mang 
đi, sản xuất bị bế tắc. Đường /sả, cầu cống, xe cộ phần 
lớn bị phá hoại. Ở thành phố, hàng chục vạn công nhân 
thất nghiệp. Nạn đói đe dọa khắp nơi. 


Tóm lại là một cảnh tượng hoang tàn, xơ xác. 
Nhưng nhân dân ta đã anh dũng trong kháng chiến 
chống địch, thì nay cũng adh dũng trong cuộc đấu tranh 
gian khồ, vượt mọi khó khăn, đề xây dựng lại đời 
sống của mình. 


Trong vòng 3 năm, chúng ta đã hàn gắn xong những 
vết thương chiến tranh, khôi phục hầu hết các cơ sở 
nông nghiệp và công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đã 
mau chóng vượt xa mức cao nhất trước chiến tranh ; 
sản xuất công nghiệp xấp xỉ thời thực dân Pháp thống 
trị. Trong thời gian ấy, chúng ta đã hoàn thành cải cách 
ruộng đãi, chia ruộng đất và tràu bò cho hơn 10 triệu 
đồng bào nông dân lao -động. Thế là nông đàn ta đã 
thật sự làm chủ nông thôn, làm chủ cuộc đời của mình. 


Trong 3 năm sau, chúng ta lại giành thêm thắng 
lợi lớn trong công cuộc cải íqo xä hội chủ nghĩa, 11 
triệu đồng bào nông đân lao động đã tự nguyện vào các 
hợp tác xã, vững bước tiến trên con đường làm ăn tập 
thê. Hầu hết thợ thủ công đều được tồ chức lại. 

Toàn bộ công thương nghiệp tư bản đã được hòa 
bình cải tạo. Kinh tế quốc doanh xä hội chủ nghĩa 
- không ngừng lớn mạnh, chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
các ngành kinh tế quốc dân. 

Chế độ người bóc lột người căn bản bị xỏa bỏ. 
Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được xây dựng, 
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mọi người lao động đều là anh em, đoàn kết thành 
một lực lượng vĩ đại xây dựng nước nhà. 


- Từ 3 năm nay, dưới ảnh sáng của Đại hội lần thứ 
ba của Đảng ta, nhân dân ta đang phấn khởi thi đua 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thực hiện một 
bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 

xã hội. bó 


Đến nay, 


Y2 nông nghiệp, chúng ta đã làm nhiều công trình. 
thủy lợi lớn nhỏ, tưới cho hơn nửa triệu mẫu tây ruộng 
đất. Đã vỡ hoang hơn 30 vạn mẫu tây, đã đầy mạnh 
sản xuất các loại phân bón và nông cụ cải tiến. Nhà 
nước đä tăng cường sự giúp đỡ đồng bào nông dân và 
ra sức phát triền nguồn vốn của hợp tác xã đề xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nông nghiệp, thực 
hiện tham canh đề tăng năng suất. Mặc dù 3 năm qua 
thường bị hạn hản bão lụt, sẵn xuất nông nghiệp vẫn 
phát triền toàn diện và vững chắc. 


So với năm 1939, sản lượng lương thực tăng hơn 2 
_ lần, chăn nuôi tăng gấp đôi, giá trị cây công nghiệp tăng 
gấp 7. Nền nòng nghiệp của ta đang ngày càng vươn 
lên mạnh mẽ, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Về công nghiệp, chúng ta đã xây dựng thêm nhiều 
xi nghiệp mới. Từ 41 nhà máy năm 1954 (trong đó chỉ 
có 20 nhà máy lớn), đến nay chúng ta đã có 1.000 nhà 
máy (trong đó có 217 nhà máy lớn). Những cơ sở quan 
trọng của các ngành công nghiệp nặng: chế tạo máy 
móc, sức điện, luyện kim, hóa chất, khai mỏ, v.v., dần 
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dần được xây dựng, Công nghiệp nhẹ và thủ công 
nghiệp đã sản xuất được phần lớn hàng tiêu dùng 
trong nước, 


Nền kinh tế nước ta hiện nay về căn bản đã trở 
thành một nền kinh tế tự chủ đang vững bước tiến lên. 


Về ăn hóa zxä hội, dưới thời thực dân Pháp thống 
trị, 95% dân ta mù chữ, ngày nay 95% dân ta đều biết 
đọc biết viết. Šo với ngày hòa bình mới lập lại, số học 
sinh phộ thông tăng gấp 3 lần rưỡi; số học sinh đại 
học và chuyên nghiệp trung cấp tăng gấp 25 lần. Có 
mấy dân tộc thiểu số đã có chữ viết của mình ; nhiềư 
con em các dân tộc đã tốt nghiệp đại học. Công tác y 
tế đã có nhiều thành tích, đã ngăn chặn được nhiều 
bệnh dịch-và bệnh xã hội cũ, sức khỏe của nhân dân 
được nâng cao. Trẻ em ngày càng được săn sóc chu 
đáo hơn. 


Đời sống văn hóa của quần chúng ngày thêm tiến 
bộ, nền văn học nghệ thuật với nội dung xä hội chủ 
nghĩa xà tính chất dân tộc, ngày càng phát triền 
mạnh mẽ. ` 


_ Trong mười năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến 
những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. 
Đất nước, xã hội và con người đều đồi mới. Nhiều 
khu công nghiệp lớn đã mọc lên. Những thành' phố 
trước kỉa là nơi ăn chơi nay đã trở thành những 
trung tâm sản xuất. Nhiều nơi ở nông thôn trước kỉa 
chỉ cày cấy một mùa nay đã làm đôi ba vụ, nông 
nghiệp phát triền toàn diện. Những miền trung du và 
thượng du ngày xưa là xa xôi hẻo lánh, nay đang đón 
tiếp hàng chục vạn đồng bào miền xuởi lên cùng đồng 
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bào miền núi khai thác tài nguyên phong phú của 
đất nước. 


Xã hội miền Bắc ngày nay là xã hội của những 
người lao động làm chủ tập thẻ, nêu cao tỉnh thần tự 
lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng đời sống mới cho mình và cho con cháu muôn 
đời mai sau. Xã hội miền Bắc ngày nay là một đại gia 
đình gồm mọi từng lớp nhân dân, mọi dân tộc anh em 
thân ái đoàn kết giúp đổ lẫn nhau, đồng cam cộng 
khô, phấn đấu cho lợi ích chung của Tô quốc. Chế độ 
ta là chế độ mới, nhân dân ta đang trau giồi đạo đức 
mới, đạo đức xã hội chủ nghĩa của những người lao 
động « ta vì mọi người, mọi người vì ta ». Trong khi 
xây dựng cái mới, chúng ta phát triền những đức tỉnh 
tốt đẹp của tô tiên ta và học tập những gương tốt của 
nhân dân các nước anh em. 


Chúng ta tự hào có nhiều cụ óng, cụ bà ngoài 70, 
80 tuôi vẫn hăng bái học tập và lao động. lập ra những 
đội «bạch đầu quân» trồng cây gây rừng, đôn đốc 
phong trào bình dân học vụ và vận động vệ sinh phòng 
. bệnh. 


Phụ. nữ ta có thành tích lớn Son sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp ; có nhiều anh hùng chiến sĩ thi 
đua, đội trưởng sẳn xuất trong các nhà máy, chủ nhiệm 
hợp tác xã, đội trưởng dân quân, bác sĩ, giáo viên... 
rất giỏi.. | _ 

Thanh niên ta tích cực xung phong cố - gắng làm 
tròn nhiệm vụ đầu tàu trong mọi hoạt động kinh tế, 
văn hóa, quốc phòng, thực hiện khầu hiệu «đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên ». 
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Các cháu nhỉ đồng ta rất ngoan, chăm học chăm 
làm ; nhiều cháu đã dũng cảm cứu bạn trong cơn nguy 
hiềm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương 
yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm «nghìn việc tốt ›. 


Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn 
quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa 
nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thề. Đâu đâu cũng có trường 
học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân và kho 
_của hợp tác xã, nhà mới của xã viên. Đời sống vật chất 
ngày càng ấm no, đời sống tỉnh thần ngày càng tiến bộ. 


Hiện nay, cuộc pận động cải tiến quản lú hợp tác 
xã, cải tiến kị thuật đang lõi cuốn hàng triệu nông dân 
sôi nồi tham gia bàn định phương hướng và kế hoạch 
sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tạo ra một chuyền biến 
mới trong nông nghiệp, một khí thế mới trong nông 
thôn ta. 


Trong các xí nghiệp, công trường uà các sở kinh tế 
khác, công nhân và cán bộ ta với ý thức làm chủ tập 
thề, đang hăng hải thi đua lao động, phát huy sáng 
kiến, ra sức thực hiện từng bước cuộc cách mạng 
kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động, đầy mạnh 
sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ „giá thành sản 
phầm. Hiện nay, khắp nơi sôi nồi chuẩn bị tiến hành 
cuộc 0ận động «3 xâu, 3 chống »; ra sức nâng cao` 
ý thức trách nhiệm, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, 
tầy trừ nạn tham ô, lăng phí, quan liêu. Các cuộc vận 
động có ý nghĩa cách mạng ấy nhằm sản xuất nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ, hoàn thành tốt kế hoạch của nhà nước, 
nhất định sẽ tạo ra một sự chuyền biến mạnh mề trong 
nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào việc 
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tiến hành từng bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
và nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân ta. 


Anh chỉ em Ïao động frí óc thì đang cố gắng nghiên 
cửu, sảng tác, phát mỉnh, đầy mạnh công tác khoa học, 
kỹ thuật, công tác giáo dục, văn nghệ, đã có nhiều 
cống hiến cho sự nghiệp phát triền kinh tế và văn hóa, ˆ 
xây dựng Tồ quốc giàu mạnh, đào tạo cán bộ cho 
tương lai. 


Quán đội và các lực lượng pũ trang nhân dân đang 
phấn- khởi tiến lên chính quy và hiện đại, rèn luyện 
tỉnh thần cách mạng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, luôn luôn sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, giữ gìn trật tự trị an, 
kiên quyết đập tan mọi hành động phá hoại của đế 
quốc Mỹ và tay sai của chúng. 


Kiều bảo ta tuy ở đất khách quê người, nhưng 
lòng vẫn luôn luôn hướng về Tô quốc. Khi về nước, 
kiều bào ta đã hăng hải góp tài, góp sức vào công cuộc 
xây dựng nước nhà: 


Bà con Hoa kiều đều tích cực góp sức cùng nhân 
dân xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm cho 
tình hữu nghị Việt-Trung ngày càng gắn bó thêm. 


Trên mọi lĩnh vực hoạt động ở miền Bắc, phong 
trào (hi đua gêu nước đang động viên nhân dân ta phát 
huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo, 
xây dựng hàng nghìn (tô và đội lao động xã hội chủ 
nghĩa, lập những thành tích xuất sắc trong mọi ngành, 
ra sức thực biện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 
1964 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 
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Thưa các cụ uà các đồng chí, 


Mười năm qua là mười năm đấu tranh gian khô và 
thắng lợi vẻ vang. Có kết quả tốt đẹp đó là do sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng và Chính phủ và do sức phấn đấu 
dũng cảm của đồng bào ta ; đồng thời nhờ có sự giúp đỡ 
nhiệt tình của các nước anh em, nhất là của Liên-xô và_ 
Trung-quốc. Nhân dịp này, tôi thay mặt nhân dân, Đảng 
và Chính phủ ta chân thành cảm ơn các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. 


Chúng ta phấn khởi trước những thành tích lớn đã 
đạt được. Song chúng ta cũng phải thấy rõ những khó 
khăn lớn trên bước đường phát triền của cách mạng 
và những khuuết điềm, nhược điềm mà chủng ta cần 
phải ra sức khắc phục. Thí dụ: trình độ quản lý kinh 
tế còn kém, tỉnh thần trách nhiệm chưa thật cao, chất 
lượng sản phầm chưa thật tốt, tệ quan liêu, lãng phí, 
tham ô còn nhiều. 


_ Nhưng-với sự cố gắn của toàn Đẳng, toàn dân, 
phát huy tỉnh thần tự ph bình và phê bình mạnh 
mẽ, đồng tâm biệp lực, hš : hái tiến lên, thì chúng ta 

nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn và nhất định 
sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa. 


Toàn thê đồng bào miền Bắc phải luôn luôn nhớ 
rằng: trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng 
trong hòa bình, thì đồng bào miền Nam ta đang anh 
dũng hy sinh, chiến đấu oanh liệt chống đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai. Vì vậy, mỗi hgười chúng ta phải làm 
-_ việc bằng hai đề đền đáp lại cho đồng bào miền Nam 
ruột thịt. 
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Thưa các cụ 0à các đồng chí, 

Chúng ta vô cùng tự hào với miền Nam anh hùng 
của dân tộc ta. Mười năm qua ở miền Nam là mười 
năm đấu tranh oanh liệt, mười năm thắng lợi về vang. 
Suốt hai mươi năm trời, đồng bào miền Nam ta đã 
không ngừng đấu tranh đề bảo vệ Tô quốc. Hết chống 
thực dân Pháp lại chống đế quốc Mỹ, lực lượng yêu . 
nước miền Nam đã vượt mọi gian khô khó khăn càng 
đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng. Thật xứng ˆ 
đáng với danh hiện Thành đồng của Tồ quốc. 

Hiện nay, nhân dân thế giới, và cả dư luận 
nước Mỹ, đều thấy rổ cuộc chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt-nam nhất định sẽ 
thất bại. Thậm chỉ trong bọn cầm quyền ở Mỹ cũng 
có những người bắt đầu nhìn thấy sự thật là Mỹ và 
tay sai đã đến bước đường cùng ! Đế quốc Mỹ đã trút 
vào miền Nam hàng nghìn triệu đô-Ìa, hàng vạn tấn 
vũ khí, đã phái đến hơn 20 nghìn cố vấn quân sự chi 
huy hơn nửa triệu quân của chính quyền miền Nam 
đề tiến hành một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc 
chống đồng bào miền Nam ta. Kết quả là chúng càng 
vánh càng thua, càng thua càng bí. 

ˆ Vi:sao đế quốc Mỹ thất bai? Chúng cho là vì bọn - 
tay sai của chúng bất lực. Chúng tưởng thay đồi bù nhìn 
thì tình hình sẽ chuyền tốt, nhưng càng thay đồi bù 
nhìn thì tình hình của chúng lại càng nguy khốn thêm. 

Chúng đồ lỗi cho quân đội miền Nam không muốn 
chiến đấu. Đúng như vậy. Quân đội miền Nam cũng 
là nòi giống Việt-nam, lề nào lại theo lệnh giặc Mỹ 
mà bắn giết đồng bào của mình l Càng ngày họ càng 
giác ngộ và tìm cơ hội quay súng lại chống bọn cướp 
nước và bán nước. _ 


345 


Bọn xâm lược Mỹ và tay sai còn vu khống miền 
Bắc cung cấp vũ khí cho lực lượng yêu nước ở miền 
Nam. Nhưng mọi người đều biết rằng vũ khí của các 
chiến sĩ yêu nước miền Nam chính là vũ khí của Mỹ 
làm ra và chính quân đội miền Nam là người tiếp tế 
cho họ. Báo chí Mỹ cũng đã thủ nhận rằng trong một 
năm qua, du kích miền Nam đä cướp được hơn 8.000 
súng Mỹ đề tự trang bị cho mình. Hiện nay. bọn biếu 
chiến Mỹ và bè lũ tay sai mới của chúng lại ba hoa hô 
-hào «Bắc tiến»! Nhưng chúng phải hiều rằng: nếu 
chúng liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng 
sẽ thất bại thảm hại. Vì nhân dân cả nước ta sẽ kiên 
quyết đánh bại chúng, vì các nước xã hội chủ nghĩa và 
nhân dân tiến bộ toàn thế giới sẽ hết sức ủng hộ ta; 
vì nhân dân Mỹ và các nước đồng mỉnh của Mỹ cũng 
sẽ phản đối chúng. 

Tình hình ở miền Nam hiện nay chứng tỏ một cách 
rõ rệt sự thất bại không thể tránh khỏi của đế quốc Mỹ 
trong cuộc «chiến tranh đặc biệt» này. Cuộc « chiến 
tranh đặc biệt» mà chúng đang thí nghiệm ở miền Nam 
Việt-nam đã thất „bại, thì chúng cũng sẽ thất bại ở bất 
kỳ nơi nào khác. Đó là ý nghĩa quốc tế của cuộc đấu 
tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta đối với 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. _ 

Trước tình hình,đó, dư luận thế giới cũng như dư 
luận ở Mỹ đều quan tâm tìm cách giải quyết cuộc chiến 
tranh ở miền Nam Việt-nam. 

Về phía chúng ta, từ trước đến nay, chúng ta luôn 
luôn chủ trương rằng : giải pháp duy nhất đúng đắn về 
vấn đề miền Nam là phải thực hiện nghiêm chỉnh 
những điều khoản cơ bản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954 
về Đông-dương : 


346 


z_ Các nước tham gia hội nghỉ Giơ-ne-vơ, trong đó có 
nước Mỹ, phải làm đúng lời cam kết của mình : tôn trọng 
chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thô của 
nước Việt-nam, không can thiệp vào nội trị của Việt-nam. 

Cũng như Chính phủ nước Việtnam dân chủ cộng 
hòa, chính quyền miền Nam phải thực hiện nghiêm chỉnh 
những điều khoản rất trọng yếu : không tham gia lên 


minh quân sự với nước ngoài, không cho phép nước ,. 


ngoài lập căn cử quân sự, không nhận nhân viên quân 
sự nước ngoài vào đất nước mình. 

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ những đòi hỏi rất đúng 
đẳn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đòi 
-chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Mỹ ở miền Nam, 
đòi quân đội và vũ khi của Mỹ phải rút khỏi miền Nam 
đề công việc nội bộ của miền Nam do nhân dân miền 
Nam tự giải quyết lấy theo tỉnh thần cương lĩnh của 
Mặt trận. 

Về vấn đề hòa bình thống nhất nước Việt-nam, 


Chính phủ ta đã nhiều lần tổ rõ quan điềm và thái độ. 


của mình theo tỉnh thần bản cương lĩnh của Mặt trậm 
Tô quốc Việt-nam và bản chương trình của Mặt trận 
dân tộc, giải phóng miền Nam. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ điềm 9 trong chương 
trình của Mặt trận dân tộc giải phóng mền Nam: 

« Yêu cầu bức thiết của đồng bào trong toàn quốc là 
phải hòa bình thống nhất Tô quốc. Mặt trận dân tộc giải 
. phóng miền Nam chủ trương thống nhất nước nhà từng 
bước bằng phương pháp hòa bình, trên nguyên tắc hai 
miền cùng nhau thương lượng, cùng nhau bàn bạc 
mọi hình thức và biện pháp có lợi cho dân tộc, có 
lợi cho Tô quốc Việt-nam. | 
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N 


Trong khi nước nhà chưa thống nhất, chính: phủ 
hai miền cùng nhau thương lượng, cam kết không tuyên 
truyền chia rẽ dân tộc, không tuyên truyền chiến tranh, 
không dùng binh lực đối với nhau, Thực hiện trao đồi 
kinh tế, văn hóa giữa hai miền, Cho nhân dân hai miền 
được tự do đi lại, buôn bản, thăm . viếng, tự do gửi thư 
từ cho nhau ». 

\ Nhân dân Việt-nam ta thành thật cảm ơn HUAñ dân 
các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới đã 
kiên, quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng 
bào miền Nam đề tự giải phóng, của cả dân tộc ta đề 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 


— — Với nhân dán Mỹ, tôi muốn nói rằng cuộc chiến 
tranh phi nghĩa mà chính phủ Mỹ đang tiến hành ở 
miền Nam nước chúng tôi, đã làm tốn nhiều của, chết 
nhiều người của nhân dân Mỹ, lại làm ô nhục thanh 
danh nước Mỹ. Bây giờ đã đến lúc nhân dân Mỹ phải 
kiên quyết đấu tranh hơn nữa đề chấm dứt cuộc chiến 
tranh bần thỉu này, đề cứu vän danh dự của nước Mỹ, 
và xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai HƯỚC 
chúng ta. : : | 


\ 


Thưa các cụ nà các đồng chí, 


Mười năm qua trên thế giới đã diễn ra những biến 
đồi cách mạng vĩ đại, có lợi cho sự nghiệp đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội, 1 


Cách đây một thế kỷ, Mác đã kêu gọi giai cấp vỏ 
sản toàn thế giới đoàn kết lại đề làm cách mạng. Nửa 
thế kỷ sau, Lê-nin lại kêu gọi giai cấp vô sản và các 
dân tộc bị áp bức đoàn kết lại đề đánh đồ chủ nghĩa 
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để quốc. Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng cộng 
sản Nga vĩ đại, Cách mạng tháng Mười đã thành công 
rực rở, đã dựng nên nước Liên-xỏ hùng mạnh và mở 
một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, kỷ nguyên 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trong đại chiến thế 
giới thử hai, Liên-xỏ đã đánh. tan quân phát-xit, cứu 
loài người khỏi ách thống trị đã man của chúng, tạo cơ 
hội cho cách mạng thành công ở nhiều nước. 


Cách mạng Trung-quốc thành công, nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa thành lập, đã làm nghiêng hẳn cán 
cân lực lượng trên thế giới về phía cách mạng, cô vũ 
mạnh mề cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức và 
nhân đân lao động toàn thế giới. Phe xã hội chủ nghTa 
hình thành, ngày càng lớn mạnh và đang trở nên nhân 
tố quyết định sự tiến hóa của xã hội loài người, là chỗ 
dựa kê: mề của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
ở châu Á, châu. Phi và châu Mỹ la-tinh.: 


Chủ nghĩa đế quốc càng bị thất bại liên tiếp và 
nặng nề, càng đi vào con đường suy vong thì càng hung 
ác, 'liều lĩnh. Ngày nay, nhân dân thế giới đều nhìn 
thấy rö chân tướng xấu xa của đế quốc Mỹ, xâm lược 
và hiếu chiến, đang điên cuồng tiến hành những âm 
mưu cực kỳ thâm độc chống các nước xã hội chủ 
nghĩa, chống độc lập và chu quyền của các dân tộc, 
chống hòa bình và an ninh trên thế giới. Khắp mọi nơi, 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh, các dân tộc 
đều đứng lên đấu tranh quyết liệt chống lại bọn để 
quốc do Mỹ cầm đầu và đã liên tiếp giành được yNG 
thắng lợi vẻ vang. 


Chính sách đối ngoại của Đảng và à Nhà nước ta là 
tăng cường đoàn kết mới các nước xã hội chủ nghĩa 
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anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản; kiên quyết đấu tranh chống chính sách 
xâm lược và gây chiến của chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là đế quốc Mỹ; thực hiện chung sống hòa bình 
giữa các nước có chế độ chính trị và xã hội khác nhau; 
kiên quyết ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ độc lập dân tộc ; ủng hộ phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Tình hình thực tế những năm qua chứng tỏ chính 
sách đó là hoàn toàn đúng đắn và đã thu được những 
thắng lợi to lớn. Địa vị quốc tế của nước ta không 
ngừng được nâng cao. Chúng ta tranh thủ được sự 
đồng tình và ủng hộ ngày càng rộug rãi và mạnh mẽ 
của các nước anh em và của nhân dân thế giới đối với 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đối 
với sự nghiệp đấu tranh giải phóng của đồng j bào miền 
Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước ta đề 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 


Là một nước ở Đông-Nam Á, chúng ta hết lòng 
ủng hộ cuộc đấu tranh chỉnh nghĩa của các dân tộc 
trong khu vực này chống lại sự xâm lược và nô dịch 
của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 


Đối với Vương quốc Lào, là nước láng giềng, chúng 
_ta luôn luôn mong muốn và sẵn sàng phát triền quan 
hệ hữu nghị về mọi mặt. Chúng ta hết lòng ủng hộ 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Lào, chống 
_ lại sự xanrlược của đế quốc Mỹ, ủng hộ những cố gắng 
của chính phủ liên hiệp ở Lào do Hoàng thân Xu-va-na 
Phu-ma làm thủ tướng, nhằm thực hiện hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ năm 1962 về Lào, bảo vệ nên hòa bình, trung lập 
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của Lào. Chúng ta thành thật chúc chính phủ liên hiệp 
Lào sớm thực hiện được hòa hợp dân tộc, mau chóng 
ồn định tình hình đề xây dựng một nước Lào phồn vinh. 


Đối với Vương quốc Căm-pu-chia, chúng ta luôn 
luôn chủ trương xây dựng những mối quan hệ láng 
Ỡ- giềng hữu nghỉ. Chúng ta hoàn toàn ủng hộ thải độ kiên 
quyết của chỉnh phủ Căm-pu-chia chống lại sự khiêu 
khích và đe dọa xâm lược của đế quốc Mỹ và bọn tay 
sai. Chúng đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ và sẵn sàng 
tham dự hội nghỉ quốc tế đề bảo đảm nền trung lập và 
toàn vẹn lãnh thồ của Căm-pu-chia do Thái.tử Quốc 
trưởng Xi-ha-núc đề nghỉ. 


Chúng ta tin chắc rằng, với sự ủng hộ mạnh m 

của nhân dân thế giới, nhân dân Căm-pu-chia nhất 

định sẽ giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc, giữ 

_ vững trung lập và toàn vẹn lãnh thồ, góp phần xứng 

đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình và an nỉnh ở khu 
vực này. 

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ nhân dân In-đô-nê-xi-a, 
dưới sự lãnh đạo của Tông thống Xu-các-nô, kiên 
quyết đấu tranh chống khối «đại Mä-lai», do bọn đế 
quốc tạo ra, nhằm duy trì đặc quyền, đặc lợi của chúng 
ở Đông-Nam Á, làm bàn đạp tấn công phong trào giải - 
phóng dân tộc trong khu vực này. Nhưng chắc chắn 
âm mưu của bọn đế quốc sẽ thất bại, cuộc đấu tranh 
chỉnh nghĩa của nhân dân In-đô-nê-xia nhất định sẽ 
thắng lợi.- _ 

Vì lợi ích chung của phong trào cách mạng thế 
giỏi và sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, 
chúng ta luôn luôn ra sức góp phần vào việc bảo vệ 
và tăng cường tình đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa 
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và phong trào cộng sản quốc tế. Căn cứ vào nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ chín của Trung ương Đảng Lao 
động Việt-nam, chúng ta nguyện tiếp tục cùng các đẳng 
mác-xit— lê-nin-nit anh em kiên trì phấn đấu đề bảo vệ 
sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những 
nguyên tắc cách mạng của hai bản Tuyên bố Mạc-tư- 
khoa. Chúng ta hoàn toàn tin trởng rằng những sự bất 
đồng ý kiến trong phong trào cộng sản quốc tế sẽ được 
“khắc phục. Chủ nghĩa Mác —Lê-nin nhất định sẽ 
thắng lợi, phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng 
sản quốc tế sẽ càng đoàn kết và hùng mạnh hơn, 
phát huy tác dụng thúc đầy mạnh mẽ sự nghiệp cách 
mạng của giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế giới, _ 
giành thắng lợi ngày càng to lớn cho hòa bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. _ 


Thưa các cụ 0à các đồng chỉ, 


Chúng ta đã cùng nhau điềm lại những sự kiện lớn 
trong mười năfn qua ở nước ta và trên thế giởi. Nhân 
đân ta đã lớn lên, mạnh mẽ hơn, giàu kinh nghiệm 
hơn. Chúng ta càng vững bước tiến tới hoàn thành 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc : xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng đời sống mới ở miên Bắc, ủng hộ 
_ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam, thực 

hiện một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh, góp phần 5 gìn hòa bình ở 
Đòng-Nam Á và thế giới. 


Đề thực hiện mục đích to lớn ấy, trước mắt chúng 
fa phải làm những việc sau đây : 


1. Toàn Đảng, toàn dân,.toàn quân ta đã đoàn kết 
cân đoàn kết hơn nữa. Mọi người hãy nêu cao chỉ khí 
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phấn đấu, tỉnh thần cách mang, không sợ gian khồ khó 
khăn, phát huy ý thức làm chủ tập thê, đám nghĩ đám 
làm, hăng hái vươn lên làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành 

_ thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm nay và kế hoạch 5 
- năm Tần thứ nhất. 


x2. Làm tốt cuộc vận động « cải tiến quản lý, cải 
tiến kỹ thuật, phát triền sẳn xuất nông nghiệp toàn 
diện, mạnh mề và vững chắc ›» ; lầm tốt cuộc vận động 
«3 xây, 3 chống » trong công nghiệp và các ngành 
kinh tế quốc dân. - 


Đầy mạnh phong trào đồng bào miền xuôi lên tham 
gia phát triền kinh tế. và văn hóa ở miền núi. 


⁄ 


Ra sức thi đua yêu nước, phát triền tốt các tỒ và 
đội lao động xã hội chủ nghĩa và các hợp tác xã nôn 
nghiệp tiên tiến. _ 


3. Tăng cường không ngừng chính nhà nhân đân. | 
Nghiêm chỉnh thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên 
chính với kẻ địch. Triệt đề chấp hành mọi chế độ và 
pháp luật của nhà nước. Tiến hành tốt cuộc bầu cử 
đại biều Quốc hội › khóa IH sắp tới. 


_Củng cố lực lượng quốc phòng, giữ gìn trật tự trị 


__ an luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi hoạt 


động khiêu khích và phá hoại của đế quốc Mỹ và bọn 
tay sai của chúng. : 


_ 4. Hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu - tranh yêu 

nước của đồng bào miền Nam. Mỗi người phải hăng 
_ hải lao động và công tác, góp phần thiết thực vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc và sự 
nghiệp đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước 
nhà. ` | 
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5. Nêu cao tỉnh thần quốc tế vô sản, giữ gìn và 
phát triền tình hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa 
ánh em; hết lòng ủng hộ phong trào giải phóng của 
các dân tộc ; đoàn kết với giai gấp công nhân và nhân 
dân toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc do Mỹ cầm đầu, đấu tranh cho hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và 
gian khổ, song nhất định thẳng lợi. Mọi người chúng ta, 
bất kỳ ai, làm việc gì, ở cương vị nào, đều phải là những 
_ chiến sÏ dũng cảm của sự nghiệp vẻ vang ấy. “ 

Cán bộ của Đảng, của nhà nước và của các đoàn 
thề nhân dân, đảng viên và đoàn viện thánh niên lao 
động cần phải xung phong gương mẫu trong sản xuất 
và công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn 
luôn trau giồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, 

Chúng ta hãy phát huy truyền thống của dân tộc ta là 
một dân tộc anh hùng, luỏn luôn sẵn sàng hy sinh phấn, 
đấu vì quyền lợi tối cao của Tô quốc, của nhân dân và 
sự nghiệp cách mạng toàn thế giới. Những thắng lợi 
_ mới to lớn và vẻ vang đang chờ chúng ta Ì : 
Toàn Đảng, toàn dân ta hãy phấn khởi tiến lên 1 


Thưa các cụ 0à các đồng chí, 


Trên đây là một vài thiền kiến. Mong các cụ và các 
đồng chí thảo luận và góp ý kiến thêm. 
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LỜI KÊU GỌI ` _ | 
-ĐỒNÈ BÀO VÀ CHIẾN SÍ CẢ NƯỚC Œ*) 


z 


Hỡi đồng bảo oà chiến sĩ cả nước ! 


_Đế quốc Mỹ dä man, gây ra chiến tranh xâm lược - 
hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to. 


_ Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chỉnh vào 
miền Nam nước ta. Chủng nuôi dưỡng ngụy quyền . 
ngụy quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng 
dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ, 
như chất độc hóa học, bom na-pan, v.v. Chúng dùng 
chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những 


tội.ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Ô 


Nam ta. 


Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo 
của Mặt trận dân tộc giải phóng, quân và dân miền 


_Nam ta đoàn kết chặt chế, chiến đấu anh dũng, đã 


thắng lợi rất vẻ vang, và quyết tâm chiến đấu đến 
thẳng lợi hoàn toàn, đề giải phỏng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.  “ „ 


-Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền 
Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền 
Nam, và òng ép chúng ta «đàm Phần » theo °ÿ muốn 
của chúng. 


(*) ti kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 17-7-1966. (B.T.) 


_Ắ.") 


"Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân 
_ ta càng hăng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. 
Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay 
địch. Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại, 
của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ: đồn KHE bào 

miền Nam ruột thịt. 


Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang iiiểm một 
-bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà-nội 
và Hải-phòng. Đó là hành động tuyệt vọng. của chúng, 
khác nào con thú dữ bị thương nặng, giấy giụa một 
cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng. 

Giôn-xơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thê 
đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa đề 
đầy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền NÑam Việt-nam. 
Chúng có thê dùng hàng nghìn máy bay, tăng cường 
đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thê lay 
chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt nam anh hùng. Chủng cảng 
hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng. Chiến 
tranh có thê kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 
hơn nữa. Hà-nội, Hải-phòng và một số thành phố, xí 
nghiệp có thê bị tàn phá, song nhân dân Việt-nam 
quyết không sợi Khóng có gì quý hơn độc lập tự do. - 
Đến ngày thắn/ lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất 
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn Ì. 


® 


4 


| ` Mọi người đều biết: Mỗi lần sắp đây mạnh chiến 
tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm 
chòa bình đàm phán » hòng đánh lừa dư luận thế giới, 
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và đồ lỗi chơ Việt-nam KH DE muốn « đàm phán hòa 
bình » † 

Này, tồng thổng Giôn-xơn, ngươi hãy công khai 
trả lời trườc nhân đán Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã - 
phá hoại hiệp nghị Giơ-re-vơ, là hiệp nghị bảo đảm chủ 
quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lần thồ của nước 
Việtnam? Phải chăng quân đội Việtnam sang xâm 
lược nước Hoa-kỳ và giết hại người Hoa-kỳ? Hay là 
'chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa-kỳ đến xâm lược 
nước Việt-nam và giết hại người Việt-nam? 


Mỹ phải chấm đứt chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
_ phải rút hết quan đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt nam 
thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức. Lập trường của 
Việt. nam đã rõ ràng: đó là bốn điểm của Chính phủ 
Việt-nam dân chủ cộng hòa và năm điều của Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam, ngoài ra, không 
có cách nào khác l 

Nhân dân Việt-nam rất yêu chuộng hòa bình, hòa 
bình thật sự, hòa. bình trong độc lập, tự do, chứ không „ 
phải thứ hòa bình giả hiệu, «hòa bình » kiều Mỹ. 

Vì độc lập của Tồ quốc, vì nghĩa vụ đối với các. 
dân tộc đang chống để quốc Mỹ, toàn dân và toàn quản 
ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khô, kiên 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước đây, 
trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, mà chúng ta 
đã thắng phát-xit Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, 
điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta 
hờn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thẳng lợi. 


® 
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Đồng bảo oà chiến sĩ uêu đuủ, 


Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn. kết 
của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu 
tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân 
tiến bộ cả thế giới. Chúng ta nhất định thắng Ï 


Trước tình .hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất 
trí, vượt mọi gian khô hy sinh, kiên quyết hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân lạc ta là đánh thắng" 
giặc Mỹ xâm lược ! 


Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dân Việt-nam, 
nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của 
"nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhàn dân 
tiến bộ trên thế giới, kề cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, 
trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, tôi tin chắc 
rằng nhân dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, các nước yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa 
trên thế giới càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nửa 
nhân dân Việt nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi 
k toàn. 


- Nhân dân Việt-nam nhất định thắng l 
_Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua I 


Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh muôn năm Ì 


⁄ 


Đồng bào và chiến sỉ cả nước, anh dũng tiến lên! 


^ - 
⁄ 
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_ CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ, „ 
NHÂN DÂN VÀ CÁCH MẠNG : 
.. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (*) 


Thưa các đồng chí thân mến, 


. Trong gần một thế kỷ bị thực dân Pháp thống trị, 
không thể sống dưới chế độ hà khắc của bọn thực dân 
và phong kiến, nhân dân ta đã vùng dậy đấu tranh 
._ anh dũng vi độc lập và tự do của Tô quốc. Kẻ trước ngã 

xuống, người sau tiến lên, Nhưng tất cả những cuộc 
vận động giỗi phóng dân tộè nồ ra trước khi Đảng ta 
ra đời đều bị thất bại. Một trong những nguyên nhân 
của sự thất bại đó là những nhà cách mạng tiền bối 
nước ta chưa tiếp thụ được thế giới quan khoa học 
của giai cấp vô sản, giai cấp cách mạng nhất của thời 
đại, và do đó chưa có một cương lĩnh đúng đắn đề đưa 
cách mạng Việt-nam đến thắng lợi.. 


_—_` Loài người đã bước vào thời đại mới, thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng 


—_ Ì 

(*) Phần này trích trong cuốn Đời đời nhớ ơn Các Mác oà đ‡ con 
.đường Các Mác đã oạch ra của đồng chí T622 Chinh, Nhà xuất bản 
3v thật, Hà-nội, 1968. - 


¿ 4 
_J00 


Ị 


tháng Mười Nga vĩ đại. bực ky trung tâm của thời 
đại là giai cấp công nhân. _ 


« Đặc điểm chủ yếu của thời đại chứng ta là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang trở thành nhân 
tố quyết định sự phát triền của xã hội loài người... 

_« Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, các lực lượng 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc nhằm cải tạo xã 
hội theo chủ nghĩa xã hội đang quyết định nội dung 
chủ yếu, phương hướng chủ yếu và phững đặc điềm 
-chủ yếu của sự phát triền lịch sử của xã hội loài người 
trong thời đại hiện nay »a), 


Ngày nay tất cả mọi cuộc cách mạng thật sự sâu 
rộng của quần chủng nhàn dân đều phải do đẳng cách 
mạng chân chính của giai cấp công nhân, đảng mác-xÍt 


lê-nin-nít, lãnh đạo thì mới thành công được. Vai trò lãnh - * 


đạo cách mạng của giai cấp công nhân đã được Mác và 
Ăng-ghen trình bày cách đây 120 năm trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, cương lĩnh cách mạng đầu tiên của 
giai cấp công nhân toàn thế giới. 


Nhờ ảnh hưởng vang dội của Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại và công lao truyền bá của đồng chỉ Hồ Chị 
Minh, người mác-xit Việt-nam đầu tiên, chủ nghĩa Mác 
— Lê-nin đã đến nước ta; 


Năm 1930, Đảng cộng sản Đông-dương: (ngày nay - 
là Đẳng lao động Việt-nam), ra đời, đánh dấu một bước 
ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt-nam. 


"Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đứng vững 
trên lập HUNG cách mạng của giai cấp công nhân, 
(1) Tuyên bố của Hội ` nghị đại biều các đảng nh sản s công 
- nhân ở Mạc-tư-khoa, năm Ký 


` 
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. Đảng ta đã phân tích một cách khoa học tình hình 
kinh tế, chính trị và xã hội nước ta, đề ra cương lĩnh 
cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt nam vững 
. bước tiến lên. : " xỸ 


Vời Cách mạng tháng Tám: thắng lợi, nước Việt- 
nam 'dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân 
Việt-nam, ra đời, hệ thống. thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc đã bị chọc thủng ở khâu yếu nhất của nó tại 
Đông-Nam Á, Đó là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa - 
Mác — Lê-nin ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến 
thuộc Đông-Nam Á, đồng thời cũng là một biến chuyên 
lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt-nam. Lần đầu tiên, 

_ nhân dân lao động nước ta lắm chủ đất nước mình và 
- đem tài năng, trí tuệ của _ mình ra đề xây dựng cuộc - 
sống mới. 


Sau Cách mạng:tháng Tám, qua gần 9 năm kháng 
chiến; nhân dân Việtnam đã đánh bại chiến tranh ~ 
xâm lược của' thực dân Pháp được đế quốc Mỹ - 
giúp đỡ và hiện nay đang giành được thẳng lợi to 
lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu nước. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, miền Bắc Việt-nam tiến lên giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và nước Việt-nam dân chủ cộng 
'bòa trở thành tiền đồn vững chắc của phe xã hội chủ i 
nghĩa ở Đông-Nam Ả. 


Đảng ta đã đưa: si mạng Việt-nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác và đạt được những thành 
tích to lờn như ngày nay là éì Đẳng đã vận dụng một 
cách sảng tạo chủ nghĩa Mác —Lê-nin vào điều kiện 
cụ thể của Việt nam, vạch ra đường lối cách mạng 
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đúng đắn cho giai cấp công nhâr và nhân dân nước ta. 
Đó là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
tiến lên cách mạng xä hội chủ nghĩa ở Việt-nam. 


No: 
^ 


CÁCH MẠNG DÂK TỘG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 


Trước hết, Đảng ta nhận định rằng nước Yiệt-nam | 


- vốn là một nước thuộc địa và nửa nhong. kiến. Nông 


nghiệp chiếm đại bộ phận trong nền kinh tế quốc dân. 
Bọn đế quốc bên ngoài dựa vào giai cấp địa chủ phong 
kiến đề áp bức, bóc lột nhân dân ta. Giai cấp nông 


dân chiếm 90% dân số. Vì vậy, ở Việt-nam có hai mâu _ 
-thuẫn cơ bản cần phải giải quyết: một là, mâu thuẫn 


giữa dân tộc Việt nan với bọn đế quốc cướp nước ; hai 
là, mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân đông đão, chủ 
yếu là nông dân, với giai cấp địa chủ phong kiến. Mâu 


. thuẫn chủ yếu cần phải tập trung mọi lực lượng đề giải 


quyết là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt-nam với bọn đế 
quốc cướp nước và bè lũ tay sai của chúng. Chủ nghĩa 
đế quốc dựa vào giai cấp địa chủ phong kiến đề thống 
trị nước ta và giai cấp địa chủ phong kiến làm tay sai 
cho đế quốc, nhờ bọn đế quốc che chở đề duy trì đặc 


. quyền, 'đặc lợi, Vì vậy cách mạng Việt ham có hai 


nhiệm vụ : 19/ đánh đuôi bọn đế quốc cướp nước, giành 
độc lập dân tộc — nhiệm vụ phản đế ; 29/ đánh đồ giai 
cấp địa chủ phong kiến, cải cách ruộng đất, thực hiện 
khẩu hiệu người cày có ruộng — nhiệm vụ phản phong 
kiến. Hai nhiệm vụ ấy gắn chặt với nhau, không thê 
tách rời: muốn đánh đuồi đế quốc, phải đánh đồ địa 
chủ phong kiến; ngược lại muốn đánh đồ địa chủ, 
phong kiến, XG đánh đuôi đế quốc. í 
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Trong xã hội Việt-nam, ai đảnh đuồi đế quốc và 
phong kiến ? Đó là bốn giai cấp trong "Thân. dân : 
giai - cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp 
tiều tư sản và giai cấp tư sản dân tộc, chủ yếu là 
giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, vì hải 


.- giai cấp này chiếm tuyệt đại đa số trong nhân dân 


Việt-nam, lại bị áp bức và bóc lột nặng nề nhất, 
có khả năng cách mạng lớn nhất. Quyền lãnh đạo : 
cách mạng Việt nam phải thuộc về giai cấp công 
nhân, vì giai cấp công nhân là giai cấp tiền tiến nhất, 
triệt đề cách mạng nhất; chỉ có giai cấp công nhân 
mới có đủ tư cách lãnh đạo cách mạng Việt nam đến 
toàn thắng. 


Tóm lại, nhiệm vụ cách mạng là đánh đồ chủ nghĩa 


_đế quốc cướp nước và giai cấp địa chủ phong kiến, 


nhằm mục đích giành độc lập dân tộc, thực hiện các 
quyền dân chủ của nhân dân, thực hiện khẩu biệu 
người cày có ruộng, biến nước Việt-nam từ một nước 
thuộc địa và nửa phong kiến thành một nước độc lập 
và dân chủ thực sự. Cuộc cách mạng ĐÁ .đdõ nhân dân 
tiến hành, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, 
đựa trên cơ sở liên minh công nông. Theo Đảng ta, đó 


là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tức là cách 


mạng dân chủ tư sản kiêu mới ở nước ta. . 


Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam 
thực tế bao gồm hai cuộc vận động cách mạng liên 
quan mật thiết với nhau, ảnh hưởng và thúc đây lẫn 
nhau : cách mạng giải phỏng dân tộc và cách mạng 
ruộng đất (cũng gọi là cải cách ruộng đất). Vì bọn đế 
quốc và giai cấp địa chủ phong kiến câu kết với nhau 


một cách chặt chẽ đề duy trì ách thống trị của chúng, 
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cÌo nên không thề chỉ đánh đồ bọn đế du6Ê mà không 
đụng đến bọn phong kiến tay sai của đế quốc. Hơn nữa, 
nông dân là lực lượng lớn nhất cửa cách mạng, cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân không có quần 
chúng nông dân đông đảo tham gia thì không thể thành 
công được. Trơng quá trình cách mạng dận tộc dân 
chủ nhân dân, đề động viên lực lượng to lớn của nóng 


-đân làm cách mạng, đề củng cố liên mỉnh công nông, ` _ 


Đảng ta chủ trương cải cách ruộng đất, đánh đồ giai cấp 
địa chủ phong kiến, xóa bổ chế độ phong kiến chiếm 
hữu ruộng đất, thực hiện khầu hiệu người cày có 
- ruộng, thỏa mẩn yêu cầu của nông dân về ruộng đất. 

Nhiệm vụ phản đế và nhiệm vụ phản phong kiến 
khăng khit với nhau là một vấn đề chiến lược cách - 
mạng. Nếu tách hai nhiệm vụ đó ra thì có thê đưa 
- cách mạng dân tộc dận chủ nhân dân đến chỗ thất bại. 
_ Tuy vậy, hai nhiệm vụ đó khòng tiến hành song song 
nhất loạt ngang nhau. Đó là một kinh nghiệm quan 
_ trọng về chỉ đạo chiến lược của Đảnh ta. | 


Vì sao hai nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến 
lại không tiến hành song song nhất loạt ngang nhau ? 
Nước ta vốn là một nước thuộc địa ; ách đế quốc đè 
nặng lên đân tộc Việt-nam. Bọn đế quốc cướp nước là 
kẻ thù lớn mạnh nhất và hung hän nhất của toàn dân 
ta, của dân tộc ta. Có đánh đồ được bọn đế quốc thì 
mới' giành được độc lập dân tộc, thực hiện, được các 
quyền tự do dân chủ của nhân dân và người cày mới 
có ruộng đất. 


Chủ nghĩa đế quốc và giai cấp địa chủ phong kiến 
là hai đối tượng chủ yếu của cách mạng dân tộc dân. 
chủ nhân dân, hai kể thù chủ yếu cần phải đánh đồ, 


`" 


3ð4 


- ` 
— 


nhưng đối tượng chủ yếu nhất, kẻ thù chủ yếu nhất là 


chủ nghĩa đế quốc. Trong cách mạng dận tộc dân chủ 


-_ nhân dân, hai nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến 
. đều là cơ bản, nhưng nhiệm vụ phản phong kiến phải 


phục tùng nhiệm vụ phản đế. Cho nên, trong thời kỳ. 


đầu của cách mạng dân tộc dàn chủ nhân dân; cần 
phải chĩa mũi nhọn của cách mạng chủ yếu vào bọn 
đế quốc cướp nước, tập hợp cho được mọi lực lượng 
đề đánh đồ chủng. - - _T 


—_ Muốn đánh đồ bọn để quốc cướp nước, phải nhấn 
. mạnh vấn đề giải phỏng dân tộc, lập Mặt trận dân 
_ tộc thống nhất chống đế quốc, tập trung ngọn lửa đấu 
tranh cách mạng vào.bọn đế quốc cướp nước và bọn 
phong kiến tay sai đắc lực của chúng, tức là ĐINH 
vua quan, Cường hào. 


- Vấn đề đặt ra cho Đảng ta trong cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân là phải cô: lập kẻ thù nguy hại 


nhất của cách mạng là bọn đế quốc cướp nước và bọn 


phong kiến tay sai đắc lực của chúng, phân hóa hàng 


ngũ giai cấp. địa chủ, tước bớt vây cánh của bọn đế 


- quốc, làm yếu chỗ dựa của chúng, đề dễ đánh đồ 
chúng. Vì vậy, phải tập hợp mọi lực lượng chống đế 
quốc và tay sai, thực biện chính sách đoàn kết dân tộc 
một cách rộng rãi. Mặt trận dân tộc thống nhất chống 
đế quốc càng rộng rãi càng có lợi cho cách mạng. 
Nhưng điều cốt yếu là Mặt trận đó phải dựa trên cơ 
- sở pững chắc của khối liên mịnh công nông uà phải do 
Đảng ta lãnh đạo chặt chẽ. Mặt trận không những phải 
Đao gồm tất cả các giaiï`cấp trong nhân dân, các dân 
tộc ãnh em cùng sống chung trên đất nước Việt-nam, 
.các đảng phải dân chủ, các đoàn thê chính trị và tôn 


` 
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giáo yêu nước, mà còn phải bao gồm các nhân sĩ dân 
chủ và thân sĩ yêu nước xuất Kiên từ giai cấp địa chủ 
phong kiến nữa. 

, VÌ vậy, nhiệm vụ phản phong kiến phải tiến hành 
từng bước. Đề phục vụ cho chính sách Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống đế quốc trên đây, Đảng ta đã chia 
nhiệm vụ ruộng đất ra làm ba. bước Bề tiến hành 
như Sau : >> 


a) Bước thứ nhất : tịch thu giếng đất của se nghĩa 
đế quốc và của bọn việt gian phản quốc chia cho nông 
dân nghèo ; chia lại ruộng công một cách công bằng 
hợp lý. 

_b) Bước thứ hai : giảm tô, giảm tức, hoãn nợ và 
xóa nợ của địa chủ. | 

c) Bước thứ ba: cải cách ruộng đất, xóa bở quyền 
phong kiến chiếm Hữu ruộng đất, tịch thu, trưng thu, 
trưng mụa ruộng đất của giai cấp địa chủ chỉa cho 
nông dân không cóZđất hoặc thiếu đất, thực hiện MAG 
hiệu người cày có ruộng. . ⁄ 


- Trong khi vận dụng chiến lược cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân như trên, chúng ta có những vấp váp, sai. 
lầm có tính chất cục bộ, nhưng thực tế cách mạng trong 
gần, bốn mươi năm qua đã chứng minh rằng đường lối 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, phương châm 
chiến lược và sách lược của Đảng'ta là đúng. Vì 
vậy Cách mang tháng Tám (1945) đã thành công ,kháng 
chiến chống thực dân Pháp (1945—1954) đã thắng lợi. 


Như thế là trong thời kỳ đầu của cách mang dân 
tộc dân chủ nhân dân, ta chưa cải cách tuộng đất. - 
Nhưng trong quá trình vận động cách mạng dân tộc 
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dân chủ nhân dân, do yêu cầu của cách mạng và đề 


củng cố liên minh công nông, nhất định đến một lúc 
nào đó phải thực hiện cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế 


độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, xóa bỏ cơ sở 
chính trị và xã hội của bọn đế quốc ở nước ta. - 


"Giai cấp công nhân phải nắm vững quyền lãnh đạo 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, không thê chỉa 
quyền đó với bất cứ một giai cấp nào, càng không thể 
đề quyền đó lọt vào tay giai cấp tư sản dân tộc. Kinh 
nghiệm -cách mạng nước ta đä chứng tỏ rằng chỉ có 
giai cấp công nhân lãnh đạo cách mang thì cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân mới hoàn thành được hai 
nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến thề hiện trong 
những khầu hiệu lớn dưới đây : 


— Đánh đồ chủ mghĩa đế quốc tưới nướẻ, và bọn 
phong kiến tay sai của đế quốc. 


ì — Thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa ; 
thực hiện các quyền tự do dân chủ (kề cả tự do tín 
_ ngưỡng) của nhân dân. 


— Tịch thu tài sản của bọn đế quốc biưốp nước và 
bọn việt gian phản. quốc giao cho chính quyền nhân 
dân quản lý... | 


_ — Xöa bỏ các loại sưu u thế và phu sai, tạp dịch do, 


bọn đế quốc và phong kiến đặt ra; thực hiện một chế 
độ thuế khóa công bằng, hợp lý. 


— Giảm tô, giảm tức, tiến tới cải cách ruộng đất, 

thực hiện khầu hiệu người cày có ruộng.. “ 

— Thực hiện ngày làm 8 giờ ; tăng lương, định tiền 
lương tối thiêu ; ban hành luật lao động. _ 
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— Kay dựng và phát triền kinh tế, văn hóa và giáo 
- dục dân tộc dân chủ nhân dân, _ ` 


— Thánh lập quân đội cách mạng của nhân dân, 
đặt chế độ nghĩa vụ quân sự, tồ chức quốc phòng. 


— Nam nữ bình đẳng. \ 
— Các dân tộc bình đã 


~ — Đặt quan hệ hữu nghị: với các nước xã hội chủ | 
nghĩa và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền 
của Việt nam. - 


¬ Ủng hộ. phong trào, đấu tranh cách mạng của _ 
giai cấp công nhân và nhân dân các nước; bảo vệ hòa 


bình thế giới. %v/ 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


“. : 

Sau chiến thắng vĩ đại Điện-biên-phủ (1954), miền: 
Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, trong khi 
đó chính quyền của đế quốc và phong kiến vẫn tồn 
tại ở miền Nam. Đảng ta chủ trương đưa miền Bắc chuyển 
sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và bè lũ 
tay sai của chúng đề hoàn thành nhiệm vụ cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thức 
hiện hòa binh thống nhất nước nhà. : 


Lúc đó, hai vấn đề lớn được đặt ra cho oảng ta 
là : có chờ thống nhất nước nhà rồi mới tiến lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa không? Miền Bắc có phải 
trải qua giải đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa rồi mới 
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tiến lên chủ nghĩa xã hội không ? Đảng ta đã trả lời: 
không. 


Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ phần đế và nhiệm 
vụ phản phong kiến, miền Bắc phải chuyền sang giai 
đoạn cách mạng xä hội chủ nghĩa, không thề trì hoẩn, 
không phải chờ thống nhất nước nhà. Chúng ta chủ 
trương « cách mạng không ngừng». Hồ Chủ tịch nói : 


.. tử ngày hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đä 
từ tan mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyền sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ trước mắt của 
toàn dân ta là ra sức xây dựng và củng cố miền Bắc, đưa 
miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xä hội, đồng thời đấu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà, nhằm xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
__ đân chủ và giàu mạnh » (1). | 


Miền Bắc hoàn toàn có khả năng bỏ qua giai đoạn 
phát triỀn tư bản chủ nghĩa đề tiến thẳng lên chủ Xu 
xã hội, vì những lễ dưới đây : 


_ 19/ toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
miền Bắc do Đảng lao động Việt-nam, một đảng mác- 
xit— lê-nin-nít chân chính, lãnh đạo chặt chẽ, dựa trên 
cơ sở liên minh công nông vững chắc ; 

29/ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn 
thành ở miền Bắc đã tạo tiền đề cho miền Bắc chuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ; 


39/ sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết 
-thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, nền chuyến 


(1) Hồ Chí Minh: Lời phát biều trong buồi khai mạc kỳ họp thứ 
8 của Quốc hội khóa l. 
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chính dân chủ nhân dân ở miền Bắc hoàn toàn có khả 
nẵng làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chỉnh vô sản ; 


49/ nhân dân miền Bắc có tỉnh thần yêu nước cao, 
cần cù lao động, biết tự lực cánh sinh, quyết tâm xây 
dựng cuộc sống mới của mình theo đường lối của Đảng ; 


59/ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
— ta được các nước xã hội chủ nghĩa anh em hết lòng 
-_ giúp đỡ về mọi mặt. _ 


| Thực tế là sau khi cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng đã bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. - 


Đường lối chung của Đảng ta trong thời kỳ quá - 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là: 


. đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xä hội, xây dựng đời sống ấm no, 
hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố miền Bắc thành cơ 
sở vững mạnh cho. cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam Á và thế giới. - 


« Muốn đạt mục tiêu ấy, phải sử dụng chính quyền 
dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sản đề thực hiện cải tạo xã hội chủ.nghĩa 
_ đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp 
nhỏ và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh ; 
phát triền thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức 
phát triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; đây mạnh 
cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ ' 
thuật; biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa 
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CỎ TT nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa 
và khoa học tiên tiến » (1). 


Đề thực hiện đường lối chung ấy, Đẳng ta chủ 


| trương: một mặt, đăng cường chuyên chính uới kể thù 


_ của nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạng, giữ vững 
-trật tự, an ninh; mặt khác, phát huụ dân chủ đối uới 
nhân dán, thực hiện đúng quyền dân chủ của nhân 
_ đân, từng bước xây dựng và kiện toàn pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho nhân dân thiết thực 
tham gia quản lý nhà nước. Đồng thời, Đảng chủ trương - 
tiến hành ba cuộc vận động cách mạng dưởi đây : cách | 
mạng øề quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách: 
mạng tư tưởng uà oăn hóa. : | 

Trong thời kỳ đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta lấy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng 
tâm, đồng thời đã bắt đầu xây dựng có trọng điềm cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa, chúng ta lấy hợp tác 
hóa nông nghiệp làm khâu trung tâm, đồng thời tiến ˆ 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ công nghiệp, 
công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh và 
- thương nghiệp nhỏ ; xây dựng chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa dưới hai hình thức: sở hữu toàn dân và sở 
hữu tập thê. Đến nay, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân 
và trở thành một nhân tố thúc đầy sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta.. 

Song cách mạng về quan hệ sản xuất không chỉ hạn 
chế trong việc cải tạo chế độ sở hữu về tư liệu sản 
—— (1) Nghị quyết của Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ III của Đảng 
lao động Việt-nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn 


mới. 
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xuất; nó phải bao gồm chế độ quản lý và chế độ phân 
phối nữa. Mục đích của cải tạo quan hệ sẵn xuất là xác 
lập quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động về 
những tư liệu sản xuất chủ yếu cũng như về sẵn xuất 
và phân phối, do đó mà phát triền chế độ dân chủ xã. 
hội chủ nghĩa, phát huy tính tích cực và tính sáng tạo 
của quần chúng lao động trong sản xùất. 


Sau khi căn bản hoàn thành cải tạo quan hệ sản 
xuất về chế độ sở hữu thì cách mạng kỹ thuật giữ địa 
vị then chốt. Cách mạng kỹ thuật phải phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hột chủ nghĩa. 
Chúng ta thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
tiến hành cách mạng kỹ thuật cốt đề làm cho kinh tế 
nước ta thật sự độc lập và tự chủ, tạo ra một nền công 
nghiệp hiện đại Việt-npam có khả năng bảo đảm chuyên 
toàn bộ nền sản xuất hiện nay chủ yếu dựa vào lao động 
thủ công thành một nền đại sản xuất cơ khí hóa, phát 


triền nhanh chóng sức sản xuất và không ngừng tăng _. 


năng suất lao động. 

Trong quá trình công nghiệp . hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta kết hợp đúng đắn công _ nghiệp với 
nông nghiệp, coi công nghiệp nặng là nền tảng của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân và nông nghiệp là cơ - 
sở đề phát triền công nghiệp. Chúng ta chủ trương ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một cách hợp lý, 
đồng thời chú trọng phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. Chúng ta chú trọng phát triền công nghiệp 
trung ương, đồng thời coi trọng việc phát triền công 
_ nghiệp địa phương. Chúng ta kết hợp phát triền kinh 
tế với củng cố quốc phòng. Ngoài ra chủng ta mở 
rộng từng bước quan hệ hợp- tác về kinh tế và. khoa 
học, kỹ thuật với các nước anh em và các nước bạn. 
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Cách mạng kỹ thuật đầy mạnh chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Cách mạng kỹ thuật của nước ta được tiến 


hành theo phương châm : tiến bằng hai lối, nghĩa là 


một mặt đi từng bước : từ thủ công lên nửa cơ khí _ 
hóa, rồi lên cơ khí hóa ; mặt khác, đi đường tắt: áp 

dụng luôn kỹ thuật. hiện đại, với điều kiện nước ta. 
được các nước xã hội chủ nghĩa anh em giúp đỡ và 
dần dần ta có đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 
nghề đề làm chủ kỹ thuật hiện đại. 


_ ong ,s0ng với hai cuộc vận động cách mạng nói 
trên và đề phục vụ đắc lực cho hai cuộc vận động đó, 
chúng ta tiến hành cách mạng tư tưởng pà păn hóa. Về 
tư tưởng, xây dựng và trau giồi tư tưởng vô sản, chống 
mọi biêu biện của tư tưởng tư sản, phê phán tư tưởng 
tiều tư sản, tiếp tục xóa bỏ mọi tàn tích của tư tưởng 
_ phong kiến và của những tư tưởng sai lầm khác. Về 

păn hóa, kế thừa một cách có phê phán nền văn hóa 
dân tộc, xây dựng một nền văn hỏa mới của Việt-nam 
với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. 

Cách mạng tư tưởng và văn hóa của ta phải KH | 
tốt những nhiệm vụ dưới đây : 


— Giáo dục cho nhân dân ta thấm nhuần chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng, biến 
đường lối, chính sách đó thành hành động cách mạng 
của quần chúng; thực hiện sự nhất trí về chính trị và 
tỉnh thần trong nhân dân ta. - 

: — Giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa và tình cảm 

cách mạng của giai cấp công nhân cho cán bộ và nhân 
—_ dân ta, làm cho họ có đầy đủ ý thức xã hội chủ nghĩa . 
_ đối với lao động và đối với tài sản xã hội; giáo 
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dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản; - 
giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phát huy 
truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân 
dân ta; làm cho mọi người. hăng hái thi đua yêu nước, 
thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch: « Trung 
với Đẳng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh 
vì độc lập, tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 
vượt qua, kể thù nào cũng đánh thắng ». 


— Tiếp tục hoàn thành xóa nạn mù chữ, nhất là 
ở miền núi; phát triền văn hóa, giáo dục, văn học, 
nghệ thuật và khoa học kỹ thuật ; không ngừng nâng cao . 
trinh độ văn hóa và kỹ thuật của cán bộ và nhân dâna 
đề cho ai nấy: đều có thề vận dụng một cách có hiệu 
quả những hiều biết của mình vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xä hội cũng như vào sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 


— Tiếp tục cải tạo những người trí thức cñ và 
đào tạo tầng lớp trí thức mới xuất thân từ công nông. 
và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa xã hội. 


Hiện nay ở miền Bắc nước ta, cuộc đấu tranh giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ 
nghĩa vẫn đang tiếp diễn đề giải quyết dứt khoát vấn 
đề «ai thắng ai?». Đó là một cuộc đấu tranh lâu dài, 
gian khồ và phức tạp. Những cuộc vận động như: trấn 
áp phản cách mạng. phát huy dân chủ đối với nhân 
dân, cải tạo quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa chính là nội dung của 
cuộc đấu tranh giữa hai ke đường đó ở miền "Bắc 
nước ta. 
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Trong khi tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc, Đảng ta luôn luôn nắm vững những quy 
luật phồ biến của « quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội » đã được nêu 
trong Tuyên bố Mạc-tư-khoa năm 1957, có thêm quy 
Tuật «công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa » cho thích 
_ hợp với Việt-nam, một nước nông nghiệp lạc hậu vượt 
_qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa mà tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Những quy luật đó là : 
`, =— Thực hiện và củng cố quyền lãnh đạo của giai 
cấp công nhân mà hạt nhân là đẳng mác-xit lê-nin-nft 
đối với quần chúng lao động. 

— Tiến hành cách mạng vô sản đưới hình thức 
này hoặc hình thức khác. _ 

— Thiết lập nền chuyên chính vô sẵn dưới hình 
| thức này hoặc hình thức khác. 

— Thực hiện và củng cố khối liên minh giữa giai ˆ 
cấp công nhân với quần chúng cơ bản trong nông dân 
và các tầng lớp lao động khác. 
_ — Thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và 
kiến lập chế độ sở hữu COHE cộng về : những, tư liệu sản 
xuất cơ bản. . - 
—— — Cải tạo xã hội chủ nghĩa dần dần đối với nông 
nghiệp. _ 
_ — Thực hiện công nghiệp, hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. 
_—— — Phát triền nền kinh tế quốc dân một cách có kể 
hoạch, hướng vào chỗ xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, và nhằm nâng cao mức sống của 
những b6 lao li šö 
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— Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, và đào tạo một tầng ˆ 
lớp trí thức đông đảo trung thành với giai cấp công - 
nhân, nhân dân lao động và với sự nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. 


— Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng quyền bình , 
đẳng giữa các dân tộc. 


— Bảo vệ những thành quả của chủ ' nghĩa xã hội, 
chống sự phá hoại của kể thù bên ngoài và bên trong. 


— Thực hiện sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân 
. nước ta với giai cấp công nhân tất cả các nước khắc, 
thực hiện chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

— Tóm lại, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và. 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là hai chiến lược cách 
mạng nằm trên hai quá trình phát triền khác nhau, 
nhưng quả trình sau nối tiếp quá trình trước một cách 
không đứt đoạn, thậm chí giao kết với nhau một cách 
_ chặt chẽ, vi dụ: có nhiệm vụ của giai đoạn sau đã 
bắt nguồn ngay từ giai đoạn trước và có nhiệm vụ 
của giai đoạn trước sang giai đoạn sau mới có thê - 
hoàn thành. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
là tiền đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là sự phát triền tất yếu của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. ˆ 
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DI CHÚC ˆ 
Cuộc chống Mỹ, cửu nước của nhân dân ta dù 


phải kinh qua gian khô, hy sinh nhiều hơn nữa, song 
nhất định thắng lợi hồàn toàn. 

Đó là một điều chắc chắn. | 

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền 
- Nam, Bắc đề chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ 
anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh 
niên và nhỉ đồng yêu quý của chúng ta. 

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm 
và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ 
nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình 
ủng hộ và giúp. b5 cuộc chống Mỹ, cứu TC của nhân. 
Mat ta. 
| | F 
4¿/Ằ  * 


Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nồi tiếng ở Trung- 
quốc đời nhà Đường, có câu rằng: «Nhân sỉnh thất 
thập cô lai hy», nghĩa là «Người thọ 70, xưa tr: 
hiếm ›. 

` Năm nay, tôi vừa 79 tuồi, đã là lớp người «xưa 
nay hiếm» nhưng tỉnh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, - 
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tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi 
người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuôi tác càng cao, sức 
khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ. | 


Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phực vụ cách mạng, 
phục vụ Tồ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu 
nữa ? | | 

_ Vì vậy, tôi đề sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ 
đì gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn 
anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng 
và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. 


Trước hết nói ề Đảng — Nhờ đoàn kết chặt chẽ, 
một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, 
phục vụ Tồ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, 
Đảng ta đã đoàn kết, tồ chức và lãnh đạo nhân dân 
ta hăng hái đấu tranh tiến từ thẳng lợi này đến thẳng - 
lợi khác. „ 


Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của ˆ 
Đẳng và của dân ta. Các đồng chỉ từ Trung ương đến 
các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của 
Đẳng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh fự phê bình oà phê bình là cách 
tốt nhất đề củng cố và phát triền sự đoàn kết và thống 
nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu 
lẫn nhau. : | 

Đảng ta là một đẳng cầm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chỉ công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 
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Đoàn 0uiên uà thanh niên ta nói chung là tốt, mọi 
việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, 
có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa «hồng » vừa 
« chuyên ». 


Bồi dưỡng thế hệ cách ,mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần thiết. 


Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở 
miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khồ, bị chế độ 
phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua 
nhiều năm chiến tranh. . 3 


Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, 
"hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn 
luôn đi theo Đẳng, rất trung thành với Đảng, 

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt đề phát triền 
kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân. 


_ Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thề còn kéo dài. 
Đồng bào ta có thề phải hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ 
_ đến thẳng lợi hoàn toàn. .. 


Còn non còn nước còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xâu dựng 


hơn mười ngày naụ ! 


Dù khó khăn, gian khồ đến mấy, nhân dân ta nhất 
định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định 
phải cút khỏi nước ta. Tồ quốc ta nhất định sẽ thống 
nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp Ho | 
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nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã 


anh dũng đánh thắng hai đế quốc to — là Pháp và Mỹ; 
và đã góp phần m mà vào phong trào giải phóng 
dân tộc. - 


Về phong trào cộng sẵn thế giới — Là một người 


suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn . 
mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế _ 


bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất 
"hòa hiện nay giữa các đẳng anh em! . 


_ Tôi mong rằng Đảng (ta sẽ ra sức hoạt động, góp 
phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa. 


các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. 


- Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các Bước 


- anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại. 


: 


w% 


Về iệc riêng — Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục 
vụ Tô quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, 
Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì 


phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng mu được phục vụ 


lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. 


Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điểu phúng ^ 
~ linh đình, đề khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của 


nhân dân. 
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Cuối cùng, tôi đề lại. muôn vàn tình thân yêu cho 
toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thề bộ đội, cho các cháu. 
thanh niên và nhỉ đồng. : 


Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chỉ, các 
bầu bạn, và các cháu thanh niên, nhỉ đồng quốc tế.. 

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, 
toàn đân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước 
Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự TEEBSE 
cách mạng Í thế giới. 


Hà-nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969 


HỒ CHÍ MINH 


f 
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— LỜI KÊU GỌI 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 


Gửi các cán bộ, đảng oiên, chiến sĩ, đồng bào cả 
nước 0à kiều bào ở nước ngoài, 
Các đồng chí uà đồng bào thân mến, 
Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt- 
nam vô cùng đau đớn báo tin để các đồng chí, các 


chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài 
biết: 


Đồng chí HỒ CHÍ MINH 
Chủ tịch Ban chấp hành trung ương 

Đảng Lao động Việt-nam, 
Chủ tịch nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 


sau một thời gian bị bệnh và sau một cơn đau tim rất ˆ 
nặng, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 
1969, tại Hà-nội, thọ 79 tuôi. _ 
_ Đồng chí HỒ CHÍ MINH là người sáng lập Đảng ta 
và Nhà nước ta, người sáng lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất và lực lượng vũ trang nhân dàn Việt-nam, lãnh tụ 
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vì đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và nhân 


W - đân ta, của toàn thê dân tộc Việt-nam, một chiến sĩ lỗi 


lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải 
_ phóng dân tộc. Người mất đi là một tồn thất rất lớn 
đối với Đảng ta và dân tộc ta. 


Là một nhà yêu nước vĩ đại, một người học trò 
trung thành của Các Mác và V.L. Lê-nin, đồng chí HỒ 
CHÍ MINH đã nêu cao tỉnh thần triệt đề chống chủ 
nghĩa đế quốc, đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp 
giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và 
_ giải phóng loài người, vì độc lập, tự doz vì chủ nghĩa - 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người đã nêu cao tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ˆ 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kết 
hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Người thê hiện sự kết tỉnh những 
truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt nam với tư. 
_ trởng cách mạng triệt đề của thời đại chúng ta, tư 
-_ tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. _ | 


Cúộc đời của Người là một tấm gương chói lọi của - 
chủ nghỉa anh hùng cách mạng, của tỉnh thần đoàn 
kết chiến đấu, của đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần 
kiệm liêm chính, chỉ công vô tư. Tên tuôồi của Người 
gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng 
Việt-nam từ khi Đảng fa ra đời đến nay và tượng trưng 
cho thời đại hiền hách nhất khả; lịch sử dân tộc 
-_ Việt-nam. 


HỒ CHỦ TỊCH vĩnh biệt chúng ta. Nhưng người 


đã bởi dưỡng cho cách mạng Việt nam những nhân tố - 


cơ bản bảo đảm thắng lợi hoàn toàn. Sự 'nghiệp và 
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đạo đức cách mạng của Người sống mãi với toàn Đảng, 
toàn dân ta, sống mãi cùng non sông, đất nước ta. 


“Trước cái tang chung vô cùng đau đớn này, Ban' 
chấp hành trung ương Đảng kêu gọi cán bộ và đảng. 
viên toàn Đảng, chiến sỉ các lực lượng vũ trang nhân 
dân, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, triệu 
người như một, hãy biến đau thương thành hành động 
cách máng, dũng cảm tiến lên, tiếp tục sự nghiệp oï đại 
của HỒ CHỦ TỊCH, thực hiện thắng lợi lụ tưởng bà: 
hoài bäo của Người; chấp hành nghiêm chỉnh đường , 
lối, chính sách của Trung ương Đảng oà Chính phủ ; ra 
sức học tập tư tưởng, đạo đức nà tác phong của Người. 


— HỒ CHỦ TỊCH dạy chúng ta: «Không có gì quý. 
hơn độc lập, tự do». «Nước ta là một, dân tộc ta là 
một». «Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta „ 
còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nỏ đi ». Khi còn 
_ sống, ngày đêm Người tưởng nhớ đến đồng bào miền _ 
NÑam ruột thịt, chăm lo sự nghiệp thống nhất nước 
nhà. Chúng ta phải kiên trì và đầy mạnh cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, tiến lên đánh thắng hoàn - 
toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, thực biện hòa bình thống nhất Tô quốc. ` 


HỒ CHỦ: TỊCH dạy chúng. ta: Miền Bắc nhất ~ 
_ định phải. tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ma đặc điềm fo 
nhất của 1a trong thời kỳ quá độ là từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội,. 
không phải kinh qua giai đoạn phát triền tư bản chủ. 
nghĩa ». Chúng ta hãy ra sức đầy mạnh sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thành công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, không ngừng chăm lo cải thiện 
đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, tăng cường 
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lực lượng của miền Bắc về mọi mặt, bảo vệ miền Bắc 
và làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của hậu phương lớn 
đối với tiền tuyến lớn. 


HỒ CHỦ TỊCH dạy chúng ta : trong khi hoàn thành 
nhiệm vụ dân tộc, phải đồng thời làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. Chúng ta hãy cùng với nhân dân các nước 
anh em ra sức tăng cường và củng cố hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, tiếp tục kiên quyết ủng hộ phong trào cách 
mạng ở các nước, tích cực góp phần vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

HỒ CHỦ TỊCH thường xuyên phấn đấu đề tăng 
cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong nhân dân 
ta. Trung thành với người thầy vĩ đại của mình và giữ - 
vững truyền thống quý báu của Đảng, những người 
cộng sản Việt nam chúng ta phải hết sức giữ gìn sự 
đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình.- Tin tưởng ở đường lối đúng đắn của 
Đẳng, ở sức mạnh của quần chúng và ở thắng lợi cuối 
cùng của: cách mạng, toàn dân ta bẩy đoàn kết - 
chung quanh Đảng, toàn Đảng hãy siết chặt hàng ngũ 
chung quanh Ban chấp hành trung ương, phấn đấu đến 
cùng vì độc lập, thống nhất của Tô quốc, vì tự do, 
hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

Các cán bộ và đảng viên hãy phát huy vai trò tiên 
phong và gương mẫu của mình, ra sức công tác, học 
tập và rèn luyện, trau giồi đạo đức cách mạng, nâng 
cao trình độ chính trị và nắng lực chuyên môn, giữ 
gìn sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, đề kế tục - 
xứng đảng nhất sự nghiệp cách mạng của HỒ CHỦ TỊCH. 
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Các đoàn viên thanh niên lao động hãy hăng bái 
công tác và học tập, ra sức phấn đấu đề trở thành 
những chiến sĩ cộng sản chân chính, xứng đáng là những - 
người thuộc thế hệ do BÁC HỒ bồi dưỡng, dũng cảm 
kế tục sự nghiệp của Đảng và của BÁC, quyết tâm 
thực hiện lý tưởng cao đẹp của BÁC. : 

Toàn dân và toàn quân ta hãy làm theo lời dạy 
của HỒ CHỦ TỊCH, rà sức thi đua yêu nước, giành 
. thắng lợi to lớn hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống - 
Mỹ, cứu nước cũng như trọng sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xä hội. Đó là cách thiết thực nhất đề tổ lòng - 
tưởng nhớ và biết ơn Người. 


Các đồng chí uà đồng bào thân mến, 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã và đang 
giành được những thắng lợi to lớn. Toàn Đảng, toàn _„ 
quân và toàn dân ta hãy phát huy ưu điềm, khắc phục 
khuyết điềm, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
thắng lợi hoàn toàn, thực hiện một nước Việt-nam hòa: 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh: dưới - 
- lá cờ bách chiến bách thắng của HỒ CHỦ TỊCH ! 


Hàa-nội, ngày 3 tháng 9 năm 1969 
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- ĐIẾU VĂN CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 
TẠI LỄ TRUY ĐIỆU TRỌNG THỀ HỒ CHỦ TỊCHC) 


t 


_ Thưa đồng bảo 0à chiến sĩ cả nước, 

_— Thưa'các đồng chí 0à các bạn, 
HỒ CHỦ TỊCH kinh yêu của chúng ta không còn nữa!: ` 
: Tôn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này 
thật là vô hạn L : 
Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên 
tài và một người thầy vĩ đại. 


Phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng 
dân tộc và cả loài người tiến bộ mất một chiến sĩ lỗi 
lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết. 


Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta thương nhớ Người 
khôn xiết ! Anh em và bầu bạn khắp năm châu cùng 
chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc của chúng ta. 


“ 
& 5 hy * 


_( ) Điểu văn do đồng chí Lê Duần, Bí thw thứ nhất Ban chấp hành 
trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu trọng thề Hồ Chủ tịch, ngày 9-9-1969. 


Jồ:( 


Hơn 60 năm qua, từ buồi thiếu niên cho đến phút 
cuối cùng, HỒ CHỦ TỊCH đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân 
dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh 
liệt, đầy gian khồ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong 
phú, vô cùng trong sáng và đẹp đề. 

_ Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, HỒ CHỦ TỊCH 
đã sớm đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tìm thấy ở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ánh sáng soi đường cứu dân, 
cứu nước. HỒ CHỦ TỊCH là người Việt-nam đầu tiên 
đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào . 
hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách 
mạng Việt-nam từng bước tiến lên, từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. 


HỒ CHỦ TỊCH là người sáng lập, lãnh 8o và rèn 
luyện Đảng ta, là người xây dựug nền Cộng hòa dân 
chủ Việt-nam và Mặt trận dân tộc thống nhất, là người 
cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt-nam. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh 
đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một 
lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ 
vang nhất của Tô quốc ta. 

Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đä 
sinh ra HỒ CHỦ TỊCH người anh hùng dân tộc vĩ ¿ 
đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân 
dân ta và non sông đất nước ta. 


* 


* kư 


Người là tượng trưng cho tỉnh hoa của dân tộc 
Việtnam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân 
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dân Việt nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. «Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do». «Chúng ta thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ». Đó là lời kêu gọi cứu nước 
khẩn thiết hiện nay của Tô quốc, là lời hịch của ông 
cha ta vang vọng tự ngàn. xưa, là nghĩa vụ thiêng 
liêng của chúng ta đối với muôn đời con cháu. Người 
nói: «Nước ta là một, dân tộc ta là một». «Miền 
Nam là máu của máu Việt-nam, là thịt của thịt Việt- 
nam ». Lúc còn sống, Người luôn luôn theo sát từng 
bước đi của cách mạng giải phóng miền Nam, ngày 
đêm Người tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sỉ miền 
Nam với tấm lòng thương yêu không bờ bến. 


ĩnh biệt Người, chúng ta thê : 


Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết 
chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền 
Nam, bảo vệ 1 miền Bắc, thống "¬ đất nước đề thỏa lòng 
mong ước của Người. 


Hoài bão lớn nhất của HỒ CHỦ TỊCH là Tỗ quốc 
được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Người nói : 
« Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm 
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, ảo mặc, 
ai cũng được học hành». Người còn nói: «Miền Bắc 
nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội ». 


Lúc còn sống, Người dành tất cả lòng hiền từ ấm 
áp cho đồng bào, con cháu, già, trẻ, gái, trai, miền 
"Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược. Khi mất đi, 
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Người còn «đề lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn 
dân, toàn Đẳng, cho toàn thẻ bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhỉ đồng ›. | 

Vĩnh biệt Người, chúng ta thê: 

Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực biện lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp . 
mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân 
dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, bạnh phúc cho 
đồng bào. 


_Ò_` 


HỒ CHỦ TỊCH hãng quan tâm và đày công xây 
dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết. thống nhất 
_ vững mạnh. Người dạy: «Sức mạnh của Đảng là ở sự. 
đoàn kết nhất tri». HỒ CHỦ TỊCH là hiện thân của 
khối đoàn kết dân tộc, là hiện thân tình ruột thịt Bắc- 
Nam. Người nói: «Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành công». Người luôn 
luôn căn đặn chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền 
thống đoàn kết và tình thương yêu đồng bào, đồng chỉ. 

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: : | 

_ Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tắng cường 
sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn 
kết toàn dân, báo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp công nhân và dân tộc Việt-aam hoàn toàn thắng lợi. 

5 
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HỒ CHỦ TỊCH là tượng trưng cao đẹp của chủ 
nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người 
dành cho dân tộc Việt-nam ta cũng hướng về giai cấp. 
vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Là 
người học trò trung thành của Các Mác và Lê-nin, 
HỒ CHỦ TỊCH chẳng những là một nhà yêu nước vỉ đại, 
mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng ' 
sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế 
kỷ 20. HỒ CHỦ TỊCH thường dạy chúng ta phải chăm 
1o bảo vệ sự đoàn kết quốc tế, vì sự nghiệp to lớn của 
cách mạng Việt nam, vì nghĩa vụ cao cả đối với cách 
mạng thế giới. 


Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: 


Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế bu: sáng 
của HỒ CHỦ TỊCH, hết lòng góp sức vào việc khôi phục 
và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong phe xã hội 
chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt 
chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông- 
_ đương; ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân ` 
dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. | 


Cả cuộc đời vỉ đại của HỒ CHỦ TỊCH là tấm 
gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên 
cường, tỉnh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân 
thắm thiết, đạo đức chí cổng vô tư, tác phong khiêm 
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tốn, giản dị. HỒ CHỦ TỊCH dạy chúng ta: « Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đảng là người 
lãnh đạo, là buờyế đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân ›». 

Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: 

Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi 
dưỡng phầm chất cách mạng, không sợ gian khô, không 
sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung 
thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học 
trò của HỒ CHỦ TỊCH. Noi gương Người, toàn thề nhân 
dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau giỏi mình thành 
những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ 
xã hội mới, mang lá cò bách chiến bách lở của 
HỒ. CHỦ TỊCH tới đích cuối cùng. 


* k 


HỒ CHỦ TỊCH đã qua đời! Nhưng Người đề lại 
cho chủng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời 
đại HỒ CHÍ MINH, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử 
quang vinh của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập, tự 
do của Tô quốc, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Toàn thề dân tộc Việt-nam ta, mỗi người Việt-nam 
ta mãi mãi ghỉ lòng tạc dạ công ơn trời biền của Người. 


Trước anh linh của HỒ CHỦ TỊCH, chúng ta nguyện 
sưỚP; đời trung thành với Người, đem hết tâm hồn và 
nghị lực, đoàn kết thành một khối sắt thép, phấn đấu 
quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, 
tự do của Tô quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ta và 
góp phần xứng đáng l sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân thế giới. 
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-HỒ CHỦ TỊCH đã qua đời! Nhưng người luôn 
luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người 
luôn luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con 
đường của Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. 
_Bởi vi Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên 

tuồi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong 
trái tim, khối óc của mỗi chúng ta. 


“ 


@  s% 


Các đồng .chí oà đồng bào thân mến !. 


Vĩnh biệt chúng ta, BÁC HỒ có đề lại cho Đăng ta, 
cho toàn thề đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc ` 
một bản di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn 
cuối cùng của BÁC, là những -tình cảm và niềm tin 
của BÁC đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ 
mai sau. 


Chúng. ta hãy xứng đáng với BÁC hơn nữa | 


Hãy nén đau thương, anh dũng phấn đấu, hăng 
hải vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết 
tam đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, quyết 
tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, thực hiện 
lời thề danh dự trong giờ phút vĩnh biệt thiêng liêng 
này Ì 


_HỒ CHỦ TỊCH, LÃNH TỤ VĨ ĐẠI, NGƯỜI THẦY ' 
KÍNH YÊU CỦA ĐẲNG TA, CỦA DÂN TỘC TA, 
ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI ! | 
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DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG. 
VÌ ĐỘC LẬP, TỰ DO, 
VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
_—_ TIẾN LÊN 
GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỚI 
—— (rích) nỘ 
Lê Duần 


Nhân dân Việt nam ta rất anh hùng. 


Trong quả trình đấu tranh làu dài đề dựng. nh 
và giữ nước, nhân dân ta đề sớm có ý thức dàn tộc và 
đã biều thị một tỉnh thần yêu nước rất nồng nàn. Dưởi - 
ách thống trị của thực dân Pháp, ngót một thế kỷ, 
nhân dàn ta không cam chịu nô lệ, đã không ngớt vùng 
lên kiên quyết cầm vũ khi chống lại bọn cướp nước và 
bán nước. Song, tất cả các phong trào chống Pháp, cứu 
nước trước đây rốt cuộc đều thất bại. 


_ Vào những năm 20 của thế kỷ này, sau khi các 
cuộc khởi nghĩa của Cần vương bị dập tắt, phong trào 
giải phóng sôi nội của nhân dân ta đứng trước một ˆ 
cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối, Thực dân 
Pháp, một mặt, thẳng tay đàn áp, khủng bố những 
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người yêu nước; mặt khác, ra sức gieo rắc tư tưởng 
đầu hàng và tìm mọi cách khuyến khích các xu hướng, 
cải lương. thỏa hiệp. Trong nội bộ nhàn dàn, cuộc đấu 
tranh về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc cũng: 

_ trở nên gay gắt giữa các lực lượng yêu nước, giữa bai 

- khuynh hướng chủ yếu, một bên là của giai cấp vô sản 

-_ trẻ tuôi, một bên khác là của giai cấp tư sản dân tộc, 
__ Các lực lượng này đều đưa chương trình chính trị của 
mình ra đề tranh thủ quần chúng. 


Chính lúc đó, Hồ Chủ tịch, bằng thiên tài trí tuệ và sự 
hoạt động cách mạng của mình, đã kịp thời đáp ứng nhu. 
cầu bức thiết của lịch sử. Vượt qua sự hạn chế của chủ 
_ nghĩa yêu nước của các sĩ phu và của các nhà cách mạng - 
có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chủ tịch đã sớm đến 
với chủ nghĩa Mác — Lè-nin. và đi vào con đường cách 
mạng vô sản, Hồ Chủ tịch nói : «Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc, không cỏ con đường nào khác con đường 
cách mạng vô sản › (1). 


_ Công lao vỉ đại đầu tiên của Hồ Chủ tịch là đã gắn 
phong trào cách mạng Việt-nam với phong trào công 
nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt-nam đi theo con đường 
mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đó là con đường giải phớng 
duy nhất mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra cho 
nhân dàn lao động và tất cả các dân tộc bị Lắp bức trên 
toàn thế giới. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đến với nhân dân Việt-nam 
khác nào như đến với «người đi đường đang khát mà 
có nước uống, đang đói mà có cơm ăn » 2). Nó lôi cuốn 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nhà xuất bẩn Sự thật, Hà-nội, 1960, 
tr. 705. 
_ (2) Sách đã dân, tr. 652. 
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những người yêu nước Việt-nam đi vào con đường cách 
mạng vô sản và làm dấy lên khắp trong nước một làn 
sóng dân tộc và dân chủ mạnh mẽ, trong đó giai cấp 
công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập. 
Sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng cách 
mạng nhất của thời đại, với phong trào đấu tranh quyết 
liệt của giai cấp công nhân, giai cấp cách mạng nhất, 
liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân, và với phong 
trào yêu nước của một dân tộc đang sục sôi cách mạng 
đã dẫn tới việc thành lập Đảng ta ngày 3 tháng 2 năm 
1950. 


Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong 
lịch sử cách mạng Việt-nam. Đây là sự truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đến một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho thời kỳ 
vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vÏ đại nhất 
trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt-nam, mở đầu 
bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự PHàng lập nước 
-Việt-nam dân chủ cộng hòa. 


Lịch sử 40 năm qua của Đảng ta và nhân dân ta 
là lịch sử đấu tranh cách mạng rất vẻ vang. 


Đó là lịch sử của nhiều cao trào cách mạng liên 
tục và nhiều cuộc khởi nghÏa anh dũng : cao trào cách . 
mạng 1930 — 1931, cao trào cách mạng 1936 — 1939, 
cao trào cứu nước 1940 — 1945 đưa đến thành công ` 
của Cách mạng Tháng Tám. 


Đó là lịch sử tiến hành hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ cùa một dân tộc anh hùng chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm hoàn thành giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tô quốc, góp phần vào cuộc 
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đấu tranh vỉ đại của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 


| Đó cũng là lịch sử thực hiện hai cuộc cách mạng lớn 
- của thời đại: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
và cách mạng xã hội chủ nghĩà, Mười năm nay, dưới. 
sự lãnh đạo của Đảng ta và của Mặt trận dân tộc. giải 
phóng miền Nam, hai nhiệm vụ cách mạng ấy đã được 
kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm một mục tiêu chung 
là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa „ 
bình thống nhất nước nhà. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đứng đầu là Hồ Chủ 
tịch vï đại, nhân dân cả nước ta đã viết nên những 
trang sử đẹp nhất của Tô quốc ta, đưa nước nhà bước 
vào kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên chủ kiởu 
xã hội. 


Bốn mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt-nam, Đảng 
ta và Hồ Chủ tịch đã đưa nhân dân ta bước lên vũ 
đài thế giới như là một trong những người đầu tiên 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc thực hiện thắng lợi 
cách mạng giải phóng dân tộc, giành chính quyền 
trong cả nước ; là một trong những người đầu tiên 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu quá trình 
sụp đồ từng mảng của hệ thống thuộc địa của chủ 
_nghTa đế quốc ; là một chiến sỉ xung kích đang đánh 
bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, tên đế 
quốc đầu sỏ và tên sen đầm quốc tế. _ 

Bằng những chiến thắng huy hoàng chống đế quốc, 
chống phong kiến và bằng sự nghiệp cách mạng xã hội 
_chủ nghĩa đang tiến hành ở miền Bắc, giai cấp công 
nhân và dân tộc ta, do Đảng ta lãnh đạo, đang cùng 
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với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em góp 
phần tích cực nhất vào quá trình biến đồi lịch sử của 
thế giới trong thời đại ngày nay. 


Những thắng lợi rực rỡ mà nhân dân ta giành 
được trong 40 năm qua đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng ta, một đẳng tuyệt đối trung thành 
với lợi ích tối cao của giai cấp và của dân tộc. | 


Mỗi bước đi lên của cách mạng nước ta và của 
nhân dân ta đều là thắng lợi của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
học thuyết cách mạng bách chiến bách thắng, chân J 
sảng ngời của thời đại mới. 


Đỏ là thắng lợi vĩ đại của sức mạnh đoàn kết 
chiến đấu vô địch của nhân dân lao động và của cả 
dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, ' 
vì chủ nghĩa xã hội. 


Những thắng lợi của cách mạng Việt-nam trong 
40 năm qua đều gắn liền với sự phát triền của cách 
mạng thế giới trong thời đại mới — thời đại quả 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới-— mở đầu bằng Cách mạng Thán§ 
Mười Nga vĩ đại; gắn liền với thắng lợi huy hoàng 
của Liên-xô đánh bại tập đoàn phát-xít Đức——Y—Nhật; 
với thành công vĩ đại của cách mạng Trung-quốc; với 
_sức mạnh hơn hẳn của toàn phe xä hội chủ nghĩa, 
nhân tố quyết định sự phát triên của lịch sử xã hội 
loài người; với phong trào giải phóng dân tộc mãnh 
liệt, phong trào đấu tranh sôi nồi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trong các nước tư bản chủ 
nghĩa, với phong trào dân chủ và hòa bình rộng lớn 
trên toàn thế giới. | 


398 


Đề có thẳng lợi về vang ngày nay, Đẳng ta và 
nhân dân ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao, thử 
thách. Dưới lá cờ của Đảng, biết bao cán bộ và đẳng 
viên, biết bao đồng bào và chiến sỉ đã hy sinh xương 
máu, nêu cao khí phách anh hùng của giai cấp tiên 
phong và của dân tộc, nêu cao lòng trung thành vô hạn 
đối với Tô quốc, đối với sự nghiệp giải phóng nhân 
dân và đối với chủ nghĩa Máe—— Lê-nin vô địch. Những 
_ tấm gương nghĩa liệt ấy sống mãi với nhân dân ta, với 
Đẳng ta, với thế hệ chúng ta ngày nay và muôn đời 
con cháu: mai sau. _ l 

Trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này, lòng chúng ta - 
càng tiếc thương vô hạn: Hồ Chủ tịch kinh yêu của 
chúng ta không còn nữa. mm" 

Toàn Đảng, toàn dân ta đời đời biết ơn Chủ tịch 
HỒ CHÍ MINH vĩ đại. 


Hồ Chủ tịch là người đầu tiên gieo hạt giống Mác — 
Lê-nin trên đất nước Việt nam, làm cho cách mạng 
Việt-nam nở hoa kết quả. Người đã dày công đào tạo 
_ cho Đảng ta một đội ngũ cán bộ ưu tú và chăm lo xây 
dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất, 
vững mạnh. Được Hồ Chủ tịch, người thầy của cách - 
mạng Việt-nam, người anh hùng dân tộc vỉ đại và 
người chiến sỉ quốc tế lỗi lạc, sáng lập, lãnh đạo và 
rèn luyện, Đảng ta đã sớm trở thành một đảng kiều 
mới của giai cấp công nhân, một đáng dày dạn kinh 
. nghiệm và cỏ lịch sử chiến đấu rất vẻ vang. 

Mỗi bước đi của nhân dân ta và của Đảng ta trong 
40 năm qua đều gắn liền với cuộc đời cách mạng vô 
cùng sôi nồi và đẹp để của Hồ Chủ tịch. Toàn bộ hoạt 
động của Người cùng với sự nghiệp của nhân dân ta 
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và của Đảng ta là một thiên anh hùng ca bất diệt của 
cách mạng Việt-nam. 


Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và là lãnh 


tụ vĩ đại của dân tộc. Người là tượng trưng của sự kết 


hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc lập, tự do với 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, giữa 
chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tỉnh thần quốc tế vô 
sản chân chính. 

- Hồ Chủ tịch là kết tỉnh những giá trị tỉnh thần của 
nhân dân ta suốt 4.000 năm lịch sử, Ở Người, tỉnh hoa 
của dân tộc được kết hợp với chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
đỉnh cao của tư tưởng loài người trong thời đại mới. 


Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó. 


là một tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên 


. qường, tỉnh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu 


mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác 
phong khiêm tốn, giản dị. "¬ | 

- Tư tưởng và đạo đức cao cả của Người mãi mãi 
soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta. Ngọn cờ chói 
lọi của Người mãi mãi chỉ lối cho chúng ta tiến lên 
phía trước. _ 
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VỀ CÁCH MẠNG DÁN TỘC 
DÁN CHỦ NHÂN DÂN 


Đường lối chiến lược 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng 
ta vừa ra đời đã có thề nhìn thấu suốt con đường phát 
triền tất yếu của cách mạng Việt-nam. Trong Luận 
cương chính trị năm 1930, Đảng vạch rồ cách mạng 
Việt-nam. phải trải qua hai giai đoạn: trước hết là 
cách mạng dân tộc dân chủ, sau đó chuyền thẳng lên 
cách mạng xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa ; mục đích cuối cùng của Đảng 
là thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Hướng theo cương 
lĩnh đó, Đảng đã định ra đường lối cụ thề trong từng 
thời kỳ, lãnh đạo nhân dân vượt qua những chặng 
đường đầy khó khăn, gian khô và phức tạp đề đi đến 
thắng lợi vẻ vang ngày nay.- 


Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta ; nhân dân ta 
mất nước là mất độc lập, tự do, mất quyền sống và 
mất cả nền văn hóa dân tộc hình thành qua bàng ngàn 
năm lịch sử. Đánh đuồi đế quốc xâm lược, giải phóng 
dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tô quốc, cơm áo, 
hạnh PhÉC cho nhân dân, Đình lại giá trị vấn hóa và 
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tỉnh thần của con người Việt-nam là nguyện vọng thiết 
tha nhất của mọi người dân Việt-nam yêu nước. 


_ Nhưng, đối lập với nguyện vọng của cả dân tộc ta 
lúc đó là đế quốc xâm lược và gắn liền với chúng là 
giai cấp phong kiến. Sự câu kết giữa đế quốc và phong 
kiến là đặc trưng của chế độ thuộc địa. Do đó, mâu 
thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc xâm lược gắn liền 
với mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chế độ phong kiến, 
chỗ dựa cho ách thống trị và bóc lột của chủ nghĩa đế 
quốc. Vì vậy, nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ 
chống phong kiến không thê tách rời nhau. Cách mạng 
giải phóng dân tộc nhất thiết phải bao hàm nội dung 
dân chủ. 


Xưa nay, một phong trào dân tộc thật sự bao giờ 
cũng chứa đựng một nội dung dân chủ nhất định, bởi 
vì bất cứ giai cấp nào muốn đấu tranh đề giành lại chủ 
quyền dân tộc hoặc muốn «tự mình trỏ thành dân tộc», 
thì không thê không đồng thời thực hiện phững yêu 
cầu dân chủ nào đó đối với quần chúng nhân dân, lực . 
lượng quyết định thành bại của phong trào dân tộc. 


Nước ta là một nước nông nghiệp, nông dân chiếm 
hơn 90% số dân. Chủ nghĩa đế quốc dựa vào chế độ 
phong kiến bóc lột nhân dân ta căn bản là bóc lột 
nông dân. Vì vậy, giải phóng dân tộc trước hết và căn 
bản phải là giải phóng nông dân. Nói dân chủ ở đây 
trước hết và căn bản cũng là nói dâu chủ cho nông dân. 
Nguyện vọng thiết tha của nông dân là dân tộc độc lập” 
và người cày có ruộng, là được giải thoát khỏi cả hai 
tầng áp bức của đế quốc và phong kiến. Nông dân chỉ 
có thê thoát ách áp bức và bóc lột của địa chủ nếu 
đánh đồ được chủ nghĩa đế quốc, kẻ duy trì và bảo vệ 
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chế độ phong kiến đồng thời là kẻ thù lớn nhất của - 
dân tộc và cũng là của nỏng dân. Giải phỏng nông dân 
khỏi ách địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất cho 
nông dân là nội dung cơ bản của cách mạng dân chủ 
_ đồng thời cũng là xuất phát từ chính ngay yêu cầu 
của sự nghiệp giải phóng dân tộc, bởi vì «vấn đề dân 
tộc thuộc địa thực.chất là vấn đề nông dân ». 


Nắm vững và giương cao ngọn cờ dân tộc và dân 
chủ với hai khầu hiệu chiến lược « đân tộc độc lập » và. 
« người cày có ruộng», Đảng ta đã lôi cuốn được đông 
đảo nông dân đi theo giai cấp công nhân, động viên 
được các tầng lớp nhân dân khác cùng với công nông 
. bước lên trận tuyến cách mạng chống đế quốc và phong. 

kiến. Trong quá trình cách mạng, những nhiệm vụ 
chiến lược đó đã được cụ thể hóa bằng những mục tiêu 
thích hợp với từng thời kỳ, dựa trên sự phân tích 
những mối quan hệ giai cấp cụ thê và khả năng phân 
hóa hàng ngũ kẻ thù đế quốc và phong kiến, nhằm tập 
trung ngọn lửa cách mạng vào kẻ thù nguy hại nhất 
trong từng lúc một. Song, dù ở bất cứ thời kỳ nào, 
_những mục tiêu và nhiệm vụ chỉnh trị cụ thề do Đẳng 
đề ra, về cơ bản đều bao hàm cả hai nội dung dân tộc 
và dân chủ, về cơ bản đều gắn liền hai nhiệm vụ Phon 
-_ đế quốc và chống phong kiến. 


Từ sau Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến 
chống Pháp, trong khi hướng mũi nhọn của cách mạng 
chủ yếu vào đế quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai, 
Đảng đả từng bước thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
ruộng đất. Đến năm 1953, khi cuộc kháng chiến bước 
vào thời kỳ quyết liệt nhất, Đảng chủ trương phát động 
quần chủng triệt đề giảm tô và tiến hành cải cách 
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ruộng đất, thực hiện khầu hiệu « người cày có ruộng». 
Nhờ đỏ, tỉnh thần và lực lượng kháng chiến của hàng 
triệu nông dân được động viên mạnh mẽ, khối liên 
mình công nông được tăng cường, chính quyền nhân 
dân và Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố, sức 
chiến đấu của quân đội nhân dân tăng lên chưa từng 
thấy, mọi mặt hoạt động kháng chiến đều được đầy 
mạnh. Cuộc vận động này đã góp phần quyết định vào 
chiến thắng Điện-biẻn-phủ vĩ đại. Thực hiện cải cách 
ruộng đất trong kháng chiến là một chủ trương rất 
đúng đắn và có tính chất sáng tạo của Đảng ta. 


Ngày nay, cách mạng miền Nam sở di có sức mạnh 


bách chiến bách thắng là vì nhân dân miền Nam mà . 


lực lượng đông đảo là hơn mười triệu nông dân đã 

từng được hưởng những quyền lợi dân tộc và dân chủ 

thật sự do cách mạng đưa lại, là vì cách mạng miền 

Nam đã kết hợp một cách sáng tạo hai nhiệm vụ dân 

tộc và dân chủ trong điều kiện chống chủ nghĩa thực 
dân mới của đế quốc Mỹ. 


Đặc điềm của chủ nghĩa thực dân mới là : chỗ 
nó được thực hiện không phải bằng hệ thống cai trị 
trực tiếp của bọn đế quốc mà thông qua một chính 
quyền tay sai đại biểu quyền lợi cho giai cấp địa chủ 


phơng kiến và tư sản mại bản khoác ảo «dân tộc dân. 


chủ » giả hiệu. Trong điều kiện như vậy, cách mạng 
không thể không tiến công mạnh mề vào ngụy quyền, 
- đánh đồ nó, làm sập chỗ dựa của chủ nghĩa đế quốc 


trong việc chúng thực hành chính sách thực dân mới. 


Với việc lạt nhào chính quyền Ngô Đình Diệm, nhân 
dân miền Nam đã giảng một đòn chỉ tử vào chủ nghĩa 
thực dân mới của đế quốc Mỹ, mở đầu thời kỳ khủng 
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hoảng triền miên của ngụy quyền. Cực kỳ ngoan cố, 
không cam chịu thất bại, đến giữa năm 1965, đế quốc - 
Mỹ ào ạt đem quân Mỹ vào miền Nam hòng cứu vẫn 
tình thế. Song, nhân dân miền Nam chỉ tiến không lùi, 
đã dồn ngọn lửa căm thủ rực chảy của chiến tranh 
nhân dân vào quân xâm lược Mỹ đồng thời tiếp tục 
đánh mạnh vào ngụy quân, ngụy quyền. Đánh cả Mỹ 
lẫn ngụy, «đánh cho Mỹ cúi, đánh cho ngụy nhào », 
nhân dân miền Nam đang thừa thắng xông lên quyết 
đạt kỳ: được mục tiêu cơ bản trước mắt là thực hiện 
một miền Nam Việt-nam độc lập, dân chủ, hòa bình, 
trung lập và phồn vinh, tiến tới hòa bình, thống nhất 
đất nước; | 


Trong khi sát cánh cùng đồng bào miền Nam tiếp tục 
cuộc đấu tranh nhâm hoàn thành cách mạng dân tộc và 
dàn chủ, nhân dân ta ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đã bắt tay ngay vào sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa từ năm 1954, sau khi cuộc kháng chiến chống 
Pháp kết thúc thắng lợi. Đỏ là sự thực hiện đúng theo 
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, hoàn toàn phù hợp với 
xu hướng tất yếu của phong trào giải phóng dân tộc. 
trong thời đại ngày nay, thời đại các cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ tiến triển lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bổ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Đó 
là con đường duy nhất bảo đảm cho thẳng lợi triệt đề 
của sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho nên đọc lập dân 
tộc thật sự, cho sự tiến bộ khỏng ngừng va sự phồn. 
vinh của các dân tộc vốn bị ách thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc thực dân kìm hãm trong vòng lạc hậu, Công 
_ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến hành hơn mười 
năm nay với những thành quả tuy là bước đầu nhưng 
rất to lớn, đã và đang làm đồi mới căn bản bộ mặt của 
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miền Bắc trên tất cả các lĩnh vực chỉnh trị, kinh tế, 
xä hội và văn hóa, làm cho miền Bắc ngày càng trở. 


thành cơ sở vững mạnh cho việc hoàn thành cách mạng 


dân tộc dân chủ trong cả nước. Bằng việc xây dựng 


chủ nghĩa xä hội, bằng việc đánh bại hoàn toàn cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bằng việc làm 


tròn những nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền 


tuyến lớn chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đang thực 
_hiện một cách sinh động chân lý lớn nhất của thời đại 
ngày nay là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội không thê tách rời nhau. 


Hơn một trăm năm trước đây, chủ nghĩa Mác ra 
đời với khầu hiệu chiến đấu vang đội: « Vô sản tất cả 
các nước đoàn kết lại l ›. 


Phát triền chủ nghĩa Mác trong thời kỳ để quốc chủ 
nghĩa, khi mà chủ nghĩa tư bản' đã trở thành cái ách 
nặng nề khỏng những đối với giai cấp vô sản và nhân 
dân lao động trong các «chính quốc » mà'còn là gông 
cùm nỏ lệ đối với các dân tộc thuộc địa, Lê-nin kêu 


gọi: « Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức . 


đoàn kết lại!». Sức mạnh của khầu hiệu chiến lược 
đó là ở chỗ nó chỉ ra rằng trong thời đại ngày nay 
sự nghiệp cách mạng đánh đồ chủ nghĩa tư bản và 


đưa loài người tiến lên chủ nghĩa xã hội, chỉ có thê 


giành được thắng lợi bằng sự kết hợp thành một trào 
lưu chung cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản tất cả 
các nước với cuộc đấu tranh của nhân dân các thuộc 
địa chống chủ nghĩa để quốc ; rằng sự nghiệp giải phóng 
dân tộc giành độc lập và dân chủ của nhân dân các 


nước thuộc địa và phụ thuộc chỉ có thể đi đến thắng 


lợi triệt đề khi nó trở thành một bộ phận khăng khit 
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của cách mạng vô sản thế giới, hướng đúng vào xu thế 
phát triền tất yếu của xã hội loài người trong thời đại 
ngày nay là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đúng như Hồ 
Chủ tịch đã khẳng định: «Chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc 
_ bị áp bức và những người lao động trên bi giới khỏi 
-ách nô lệ» (0. 


Chủ nghĩa tư bản càng đi sâu vào giai đoạn tột 
cùng thối nát của nó thì những vấn đề dân tộc và dân 
chủ không chỉ là vấn đề của các dân tộc thuộc địa và ' 
phụ thuộc mà còn là nhiệm vụ của các đảng cộng sản 
và công nhân ở chỉnh ngay các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. Thật vậy, ngày nay, giai cấp 
tư bản lũng đoạn cầm quyền tại các nước ấy đã và đang 
từng bước bán rẻ chủ quyền dân tộc cho đế quốc Mỹ. 
và các tồ chức tư bản quốc tế, cho các khối quân sự. 
xâm lược siêu quốc gia; điều đó gắn liền với quá trình 
tắng cường bóc lột và áp bức giai cấp công nhân và 


.Ầ,. nhân dân lao động trong nước, thu hẹp và thậm chỉ 


_ trong nhiều trường hợp, chà đạp lên mọi quyền tự do, 
- đân chủ dù chỉ là tự do dân chủ tư sản. Vì thế, ngày 
nay những người cộng sản phải nắm lấy ngọn cờ dân 
tộc và dân chủ mà tiến lên như Sia-lin đã vạch rõ.. 
Giương cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ, tiến thẳng . 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
_ bản chủ nghĩa, đường lối chiến lược đó của Đảng ta 
đã được thực tiễn cách mạng Việt nam 40 năm qua 
cũng như thực tiễn cách mạng thế giới chứng minh là 


„ (1) Sách đã dẫn, tr. 794. 
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hoàn toàn đúng. Thắng lợi của cách mạng Việt-nam là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin được vận dụng 
một cách sáng, tạo vào hoàn cảnh Ki nước vốn là 
thuộc địa và nửa phong kiến. 


* e 


#, s8. 


Nhờ có đường lối đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ 
được chung quanh mình tất cả các giai cấp và tầng - 
lớp yêu nước, xây dựng nên một đội ngũ cách mạng _ 
vững vàng và rộng lớn đấu tranh vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng nhân dân. 


- Vấn đề cốt tử đầu tiên của cách mạng là xác định 
đúng đắn và đầy đủ vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. Do vị trí kinh tế, chỉnh trị và lịch sử của mình, 
giai cấp công nhân đã trở thành người đại diện cho 
sự tiến hóa của xã hội loài người trong thời đại chúng 
ta, là người duy nhất có khả năng đưa nhân dân lao 
động lên làm chủ vận mệnh của mình. Giai cấp vô sản 
Việt-nam tuy non trẻ và nhỏ bé, song là một giai cấp 
rất kiên quyết cách mạng. Nó ra đời trước giai cấp 
tư sản dân tộc Việt-nam, và vừa lớn lên nó đã sớm 
tiếp thụ ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, nhanh chóng trở thành một lực lượng chính 
trị tự giác, thống nhất khắp Bắc Trung Nam. Nó lại 
vừa mới xuất thân từ trong nông dân lao động bị bần 
cùng hóa, cho nên những mối quan hệ khăng khít của 
nó với nông dân đã tạo điều kiện thuận lợi đề thiết 
lập khối liên minh công nông vững chắc. Hơn nữa, 
giai cấp vô sản Việt-nam bước lên vũ đài chính trị sau 
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khi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã giành được. 
thắng lợi vang dội khắp năm châu, và giữa lúc ở Trung- 
_ quốc láng giềng, sau sự phản bội của giai cấp tư sản, 
giai cấp vô sản Trung-quốc đã tiến lên nắm lấy ngọn 
cờ dân tộc và dân chủ. Bối cảnh lịch sử đó càng nâng 
cao uy thế chính trị của giai cấp vô sản Việt-nam. 
Những đặc điểm nói trên đã làm cho giai cấp vô sản 
Việt-nam có một sức mạnh và một uy thế tỉnh thần 
Tất to lớn giúp cho nó giành được địa vi ưu thắng và 
quyền lãnh đạo cách mạng Việt nam từ sau thất bại 
của cuộc bạo động Yên-bái. 


Hồ Chủ tịch nói: «Chỉ có giai cấp công nhân là 
dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc 
đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách , 
mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô - 
sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người 
lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân 
dân Việt-nam » (). Đảng ta sở dĩ có đường lối chính 
trị đúng đắn qua tất cả các thời kỳ và đä lãnh đạo 
được cách mạng Việt-nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác là vì Đảng ta đã đứng vững trên lập trường 
của giai cấp công nhân, nắm vững chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân. 


Ngoài giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo thì 
nông dân là giai cấp tích cực nhất chống để quốc và 
phong kiến. Nông dân lại chiếm số đông trong nhân 
-_ đân, là lực lượng to lớn nhất trong cách mạng dân tộc 
dân chủ. Vì vậy, việc lôi cuốn nông dân đi theo giai 
cấp công nhân, phát huy cao độ năng lực cách mạng 
to lớn của nông dân, xây dựng Hải khối Hên minh công 


(1) Sách đã dẫn, tr. 769. - 
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nông là điều kiện cơ bản bảo đảm cho thắng lợi của 


sự nghiệp cách mạng. 


Là một nguyên tắc chiến lược của chủ nghĩa Mác 
— Lê-nin, một tất yếu phồ biến đối với tất cả các 
cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, vấn đề 
liên minh công nông càng có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với một nước như nước ta. Dưới chế độ thuộc địa 


. : và nửa phong kiến, giai cấp vô sản nước ta vốn nhỏ bé, 


song sức mạnh của nỏ sở dĩ vượt xa số lượng của nó, 
-_ là vì ngoài nguyên nhân có đường lối cách mạng đúng 
đắn, còn có nguyên nhân giai cấp vô sản đã tranh thủ 
được người bạn đồng mỉnh tự nhiên, rất đáng tin cậy, 


có lực lượng hùng hậu, có tỉnh thần cách mạng đồi ˆ 


dào, đó là nông dân. Đảng ta vừa mới ra đời đã nắm 
ngay quyền lãnh đạo cách mạng, bởi vì Đảng ta sớm 
xây dựng được khối liên minh công nông. Ủy tín chính 
trị và quyền lãnh đạo cách mạng của Đảng ta sở dì là 


tuyệt đối, không ai tranh chấp nồi, bởi vì nó bắt nguồn “. 


từ sức mạnh vô địch của quần chúng cơ bản của Đẳng, 
quần chúng công nông. 


Trong thời đại ngày nay, một phong trào giải phóng 
xã hội, giải phóng dân tộc chỉ có thể thật sự mang 
tính chất cách mạng khi phong trào đó lấy công nông 
làm lực lượng nòng cốt, khi phong trào đó diễn ra với 
_ sức mạnh của khối liên minh công nông và dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân. Nếu cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng thì trong điều kiện một nước như 


nước ta, phong trào cách mạng thật sự phải là một t phong : 


_ trào mà trong đó, đội quân chủ lực phải bao gồm hai 
lực lượng : công nhân và nông dàn. Có thực hiện được 


liên minh công nông và có dựa trên lực lượng cơ bản - 
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vững chắc đó, đảng của giai cấp công nhân mới có khả 
năng mở rộng đội ngũ cách mạng tới các giai cấp và 
tầng lớp khác có xu hướng dân tộc và dân chủ. Không 
_ thể có Mặt trận đân tộc thống nhất nếu không có liên 
minh công nông. Nhà nước dân chủ nhân dân nước ta 
ra đời từ Cách mạng Tháng Tám phản ánh khối đoàn 
kết dân tộc rộng rãi, song trước hết đó là chính quyền 
. công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Chính điều này giải thích vì sao Nhà nước dân chủ 
nhân dân đã có thề bắt tay làm nhiệm vụ của chuyên 
chính vô sản ngay khi cách mạng dân tộc dân chủ cơ 
bản hoàn thành ở miền Bắc mà không cần phải trải 
qua một cuộc cách mạng chính trị nữa. Không thê 
chuyền lên cách mạng xä hội chủ nghĩa, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, nếu không có khối 
liên minh công nông. Quân đội cách mạng, một công. 
cụ bạo lực rất quan trọng trong cách mạng dân tộc dân 
chủ ở nước ta, cũng chỉ có thề là đội quân công nông, 
là sản phầm của hai giai cấp công nhân và nỏng dân, 
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Đảng 
ta, đảng của giai cấp công nhân. 


_ Như vậy là có Đẳng, đội tiên phong của giai cấp 
- công nhân, có khối liên minh công nông thì có tất cả. 
Trong một loạt những nhân tổ quyết định thắng lợi của - 
cách mạng Việt-nam, trước hết phải nêu lên vai trò lãnh 
đạo của đẳng của giai cấp công nhân và vai trò của khối 
liên mìỉinh công nông. | 
Khác với nông dân nhiều nước, nông đân Việt-nam. 
chưa hề đi theo giai cấp tư sản dân tộc vốn nhỏ yếu 
về kinh tế, bạc nhược về chính trị. Đó là vì tỉnh thần 
cách mạng của nông dân nước ta và những yêu cầu 
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cách mạng của họ vượt xa những giới hạn mà giai cấp 
tư sản có thề vươn tới. Nông dân rất cách mạng, song 
không thể lãnh dạo cách mạng, bởi vì nỏng đàn không 
đại biều cho một phương thức sản xuất riêng biệt, không 
có vị trí chính trị độc lập, không có hệ tư tưởng độc . 
lập. Trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, giai 
cấp nông dân chỉ có thê đi với giai cấp vô sản và chịu 
sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Ngay cách mạng ruộng 
đất, nông dân cũng không thê tự mình làm được. Trong 
cách mạng dân chủ tư sản kiêu cũ, vấn đề ruộng đất chỉ 
có thê được giải quyết theo đường lối và lợi ích của giai 
cấp tư sản. Trong cách mạng dân chủ mới, cách mạng 
ruộng đất phải được thực biện dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản, theo quan điềm và đường lối của giai 
càp vô sản. Chỉ trong trường hợp đó, lợi ích căn bản 
trước mắt và lâu dài của nông dân mới được bảo đảm. 
Có đi với giai cấp công nhân thì nông dân mới trở. 
thành một lực lượng vĩ đại. Nếu nói rằng sức mạnh 
của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội vì giai 
cấp cỏng nhân có người bạn đồng mỉnh to lớn là nòng 
dân. thì cũng phải hiểu rằng sức mạnh của nông dân 
chỉ có thê phát huy trong sự liên minh với công nhân 
và dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân; đường 
lối chính trị của Đảng phản ánh lập trường và: quan. 
điềm của giai cấp công nhân, dã đáp ứng nguyện vọng 
tha thiết và những quyền lợi sống còn của nông dân. 
Vì vậy, bốn mươi năm qua, quần chúng nông dân 
một lòng một dạ đi theo đẳng của giai cấp còng nhân, 
làm cho khối liên minh công nông ngày càng vững 
mạnh. Cách mạng Việtnam chứng minh rằng một 
-_ phong trào cách mạng đi đúng đường lối của giải cấp 
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công nhân, đường lối của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
có đạo quân chủ lực hùng mạnh là khối liên mỉnh 
công nỏng, thì dù phải đương đầu với bất cứ kẻ thù 
to lớn như thế nào, dù gặp phải muôn trùng thử thách 
gian nguy, phong trào đó cũng nhất định chiến thẳng. 


Trong tất cả các thời kỳ của cách mạng dân tộc 
dân chủ, dựa trên khối liên minh công nông vững 
chắc, Đảng ta đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân 
yêu nước và tiến bộ, đoàn kết các dân tộc trong nước, 
đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết tất cả các lực lượng 
có thề đoàn kết được, tranh thủ được tất cả các lực 
lượng có mâu thuẫn với kẻ thù chung của dân tộc, 
hình thành nên Mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn, 
trung lập tất cả các lực lượng có thê trung lập được, 
tập trung mũi nhọn của cách mạng vào đế quốc xâm 
lược cùng bè lũ tay sai. Thắng lợi của cách mạng khỏng 
tách rời chính sách Mặt trận đúng đắn của Đảng ta. 


, Kinh nghiệm cho thấy trong việc thực hiện chính 
sách Mặt trận, phải luôn luôn đề phòng và \ chống hai 
khuynh hướng hữu và «tá». 


—_ Mặt trận là thê thống 'nhất mâu thuẫn bao gồm 
nhiều giai cấp khác nhau, liên hiệp với nhau trên cơ 
sở một chương trình chiến đấu chung nhất định. Vì 
vậy, khỏng thê quan niệm Mặt trận khòng có giai cấp. 
Một đường lối có nguyên tắc đòi hỏi phải đứng trên 
quan điềm giai cấp đề xem xét và giải quyết mọi vấn 
đề thuộc chính sách Mặt trận. Có những giai cấp quyền 
lợi căn bản giống nhau, cũng có những giai cấp mà 
quyền lợi chỉ dinh liền với nhau trên một mức độ 
nhất định. Mỗi giai cấp đều vì quyền lợi riêng và quyền 

lợi chung mà liên kết với các giai cấp khác trong Mặt 
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trận. Hơn nữa, bản thân lợi ích chung cũng được mỗi 
ˆ giai cấp quan niệm trên lập trường riêng của mình. 
Đối với giai cấp vô sản, do vị trí lịch sử của mình, 
cho nên lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc là hoàn 
-_ toàn nhất trí. Nhưng, đối với các giai cấp khác thì giữa 
lợi ích riêng và lợi ích chung của dân tộc có nhất trí, 
song lại có mặt không nhất trí. Do đó, trong khi đoàn 
kết và đề tăng cường đoàn kết, tất yếu phải có đấu 
tranh giữa các quan điềm của các thành viên đại biêu 
cho các giai cấp khác nhau trong Mặt trận. Đoàn kết 
một chiều, thiếu đấu tranh, trong thực tế dẫn đến phá 
vỡ đoàn kết, thủ tiêu Mặt trận. Biết tiến hành đấu 


tranh có nguyên tắc, nghĩa là đấu tranh trên cơ sở: 


chương trình chính trị chung và nhằm mục đích thực 
biện chương trình chính trị chung thì chẳng những 
khòng phá vỡ đoàn kết, làm yếu Mặt trận, mà trái lại, 
chỉ có như thế mới tăng cường được đoàn kết, củng 
cố được Mặt trận. 


Là người lãnh đạo cách mạng, cỏ đường lối chính 


trị đại biều đầy đủ cho lợi ích chung của dân tộc, 
- Đảng ta đương nhiên được thừa nhận là người lãnh 
đạo Mặt trận. Lợi ích cách mạng và lợi ích dân tộc 
đòi hỏi phải thường xuyên tăng cường và củng cố vai 
trò lảnh đạo của Đảng trong Mặt trận, phải giữ vững 
đường lối chính trị và tô chức độc lập của Đảng, chống 
mọi khuynh hướng hạ thấp vai trò của Đảng, hòa tan 
Đảng trong Mặt trận. Mấu chốt đẻ giữ vững quyền 
lãnh đạo của Đảng trong Mặt trận và đề tăng cường 


Mặt trận là không ngừng củng cố khối liên minh công 


nỏng. Không có cơ sở vững chắc là khối liên minh 
công nông thì không thê có Mặt trận dân tộc dân chủ 


chân chính, cũng không thẻ mở rộng được Mặt trận. - 
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Giai cấp tiều tư sản ở một nước vốn là thuộc địa 
như nước ta rất hăng hải cách mạng. Đặc biệt là các 
tầng lớp trí thức, học sinh, có tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn, thiết tha mong muốn bảo vệ truyền thống 
văn hỏa đẹp để của dân tộc, khỏi phục những giá trị 
tỉnh thần cao quý của con người Việt-nam bị bọn đế 
quốc, phong kiến chà đạp. Họ tó ra thức thời và rất 
nhạy cảm với thời cuộc. Được phong trào cách mạng 
rầm rộ của công nông thức tỉnh và cô vũ, họ bước 
vào hàng ngũ cách mạng ngày càng đồng và đóng một 
vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của 
nhân dân, nhất là ở lun go thị. 


Do, bị đế quốc điền ép, giai cấp tư sản dân tộc 
cũng có mặt yêu nước. Trong sự nghiệp giải phóng 
của toàn dân, họ đã có những đóng góp nhất định. 
Ngày nay chủ nghĩa tư bản đã tỏ ra quả lỗi thời về 
mặt lịch sử, đã phơi bày tất cả bộ mặt phản động xấu 
xa của nó ngay trên đất nước ta, dù là dưới hình thức 
chủ nghĩa thực dân cũ hay chủ nghĩa thực dân mới. 
Chủ nghĩa xã hội ngày càng tỏ rõ là xu hướng tất yếu 
trong sự phát triền của xã hội loài người. Trong bối 
cảnh lịch sử đó và đứng trước phong trào cách mạng 
mạnh mề của quần chúng, trước những thắng lợi to 
lớn của cách mạng, có những người trí thức vốn xuất 
thân từ giai cấp tư sản dân tộc và cả một số nhà tư 
sản dân tộc, nhất là con cái họ, do nhận rö thời thế, 
đã từng bước đi tới sự chuyên biến căn bản trong lập _ 
trường; dần dần họ đi hẳn với công nông và hưởng 
theo con đường độc lập dàn tộc, dân chủ của thời 
đại mới. 
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Dựa vào lực lượng cơ bản là công nông và trong ˆ 
mỗi thời kỳ, biết phân tích chính xác sự biến chuyền 
trong những mối quan hệ giai cấp, xác định. đúng kẻ 
thù nguy hại nhất phải đánh đồ, Đảng ta đã vận dụng 
sách lược hết sức mềm dẻo, không ngừng mở rộng Mặt 


trận dân tộc thống nhất, thu hút ngày càng nhiều . 


những lực lượng mới vào các tồ chức của Mặt trận 
hoặc vào những hình thức thống nhất hành động vì 
một mục đích cụ thể trước mắt của cách mạng. 

Đi đôi với việc thực hiện chính sách Mặt trận, Đảng 
ta luôn luôn biết triệt đề lợi dụng những mâu thuẫn 
trong hàng ngũ kẻ thù, phân hóa và cô lập chúng đến 
- œo độ đề làm suy yếu vị trí và thế lực của kẻ thù, làm 
tăng sức mạnh của cách mạng đến mức cao nhất nhằm 
tạo điều kiện đưa cách mạng tiến lên. 


Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ kẻ địch là một trong 
những vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng 
vô sản. 


Chế độ tư bản nhất định diệt vong nhường chỗ cho 
chủ nghĩa xã hội, đó là do giai cấp vô sản đứng lên 
đứnh đỗ nó, mặt khác còn do những mâu thuẫn bên 
trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và bản thân giai 
cấp tư sản, RHenE mâu thuẫn này làm suy yếu chế độ 
tư bản. 


Đề định ra đường lối chiến lược của cách mạng 
thế giới trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa : 
Lê-nin đã xuất phát từ ba mâu thuẫn cơ bản : mâu thuẫn 
giữa vô sản và tư bản, mâu thuẫn giữa các dân tộc bị 
áp bức với chủ nghĩa đế quốc, mâu thuẫn giữa đế quốc 
với đế quốc. Từ sau Cách mạng Tháng Mười, xuất hiện 
thêm một mâu thuẫn cơ bản nữa là mâu thuẫn giữa 


416 


hai hệ thống thế giới: hệ thống xã hội chủ nghĩa và 
hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đứng về toàn cục mà xét, 
sự phát triền của các mâu thuẫn đó tạo ra tình hình 
so sánh lực lượng giữa cách mạng với PBAD cách mạng 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Những người cộng sản không bao giờ có ảo tưởng, 
thụ động ngồi chờ kết quả của những mâu thuẫn trong 
hàng ngũ địch. Hơn nữa, chúng ta biết rằng đứng trước - 
phong. trào đấu tranh của nhân dân, các lực lượng thù „ 
địch thường cố hết sức dàn xếp những mâu thuẫn nội 
bộ của chúng hòng «siết chặt hàng ngũ» đề đối phó 
la cách mạng. Song, có một sự thật cơ bản hơn là : 

.. chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa đã làm cho chúng 
đồi bại, biến chúng từ chỗ là những bạn đồng minh 
với nhau trở thành những con đã thú đối với nhau » Œ). 


—— Không thụ động trông chờ ở những mâu thuẫn trong 
hàng ngũ địch, trái lại, chúng ta nắm chắc rằng sự phát 
_triền của những mâu thuẫn nội bộ địch và khả năng lợi 
dụng được đến đâu những mâu thuẫn ấy, điều đó xét 
cho cùng. do thực lực của cách mạng quyết định. Kinh 
nghiệm của tất cả các cuộc cách mang thật sự có tính 
.. chất nhân dân cho thấy rằng lực lượng cách mạng càng: 
lớn mạnh, phong trào cách mạng càng lên cao thì những 
mâu thuẫn nội bộ địch càng phát triền, khả năng phân 
hóa hàng ngũ địch càng tăng lên, và cuối cùng đến một 
lúc nào đó, mâu thuẫn cực kỳ gay gắt không thề điều 
hòa giữa bọn chúng sẽ là một trong những dấu hiệu đặc 
trưng cho tình thế cách mạng đã chín muồi, cách mạng 


(1) V.I Lê-nin: Toàn tập, t. 30, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1968, tr. 570. _ 
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vùng lên với những trận chiến đấu quyết định đạp đồ 
. nền thống trị của chúng. - 


Cách mạng nước ta có đặc điềm là luôn luôn đứng 
trước kẻ thù đế quốc lớn mạnh và nhiều khi trong cùng 
một lúc phải đối phó với không phải chỉ một mà nhiều 
kẻ thù. Trong hoàn cảnh như thế, Đảng ta đã vận dụng 
một cách sáng tạo lời chỉ dẫn sáng suốt sau đây của 
Lê-nin : « Chỉ có thê thắng một kẻ địch mạnh hơn bằng 
một sự nỗ lực hết sức lớn và với điều kiện bắt buộc là 
-_ phải lợi dụng một cách hết,sức tỈ mỉ, hết sức chăm chú, 
hết sức cần thận, hết sức khôn khéo bất cứ một «rạn 
nứt » bé nhỏ nhất nào giữa các kẻ thù..., cũng như phải. 
lợi dụng mọi khả năng dù bé nhỏ nhất đề nắm cho được 
một bạn đồng minh mạnh về số lượng, dù đó là một 
bạn đồng minh tạm thời, bấp bênh, có điều kiện, ít vững 
chắc và ít đáng tin cậy » (. 


Đề lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của kẻ thù, phân hóa và 
cô lập chúng, trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, Đảng ta 
đã vận dụng một cách thật mềm dẻo, khôn khéo nhiều 
sách lược khác nhau. Trước Cách mạng Tháng Tám, 
Đảng ta đã lợi dụng rất kịp thời sự xâu xé chí tử giữa 
Nhật và Pháp đề đầy mạnh cao trào kháng Nhật, cứu 
nước và khi Nhật đầu hàng, đã lãnh đạo nhân dân chớp 
thời cơ tông khởi nghĩa thắng lợi. Sau Cách mạng Tháng 
Tám, khi chính quyền cách mạng còn trứng nước, đứng 
trước nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng do cả một lũ thù 
trong giặc ngoài gây ra, khi mà tình hình khác nào như 
« ngàn cân treo trên sợi tóc», Đẳng ta, đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch, với đường lối chính trị vô cùng sáng suốt, 


(1) V.I. Là-nin: Toàn tập, t. 31, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, 
tr, 81 — 82. 
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vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách 
lược, đã đưa nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn 
tưởng như khởng sao vượt nồi. Lúc thì tạm hòa hoãn 
với Tưởng đề rảnh:tay đối phó với thực dân Pháp, lúc 
thì tạm hòa hoãn với Pháp đề đuổi cô quản Tưởng 
và quét sạch bọn phản động tay sai của Tưởng, giành. 
thời gian củng cố lực lượng, chuần bị toàn quốc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược, điều mà Đảng 
đã biết chắc là không thề nào tránh khỏi. Những biện 
pháp cực kỳ sáng suốt đó đã được ghỉ vào lịch sử cách 
mạng nước ta như một mẫu mực tuyệt vời của sách 
- lược lê-nin-nit về lợi đụng những mâu thuẫn trong hàng 
ngũ kẻ địch và về sự nhân nhượng có nguyên tắc. 


Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng, 
quyết tâm sắt đá giải phóng dân tộc, giải phóng nhân 
dân, biết dựa chắc vào sức mạnh của quần chúng, 
những đức tính ấy kết hợp với một sự sáng suốt và 
nhạy cảm đặc biệt về chính trị, đó là những cái cần 
thiết đề có thề vận dụng một cách sáng tạo và có hiệu 
quả nguyên tắc chiến lược lợi dụng mâu thuẫn nội bộ 
địch nhằm không ngừng đưa cách mạng tiến lên những 
vị trí mới.' 


Phương pháp cách mạng 


Muốn đưa cách mang đến thắng lợi, điều quan trọng 
trước hết là phải xác định đúng phương hướng và mục 
tiêu chiến lược chung cũng như phương hưởng và mục 
tiêu cụ thề cho mỗi thời kỳ. Song, bằng con đường nào, 
với những hình thức và biện pháp gì đề thực hiện 
_ phương hướng và mục tiêu đã định, vấn đề này không 
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_kém phần quan trọng so với việc định ra bản thân 
_ phương hướng và mục tiêu. Kinh nghiệm cho thấy 
-. phong trào cách mạng có khi dẫm chân tại chỗ, thậm 
_ chí thất bại nữa, không phải vì thiếu phương hướng 
và mục tiêu rồ ràng mà chủ yếu vì thiếu phương pháp 
cách mạng thích hợp. 


_ Phương pháp cách mạng cốt nhằm chiến thắng kẻ 
thù của cách mạng và làm sao đề thắng địch một cách 
có lợi nhất, đưa cách mạng tới đích nhanh nhất. Ở đây 
ngoài lòng dũng cảm, còn phải có sự khôn ngoan; đây 
không phải chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật nữa. 


Không lĩnh vực nào đòi hỏi người cách mạng phát 
huy trí sáng tạo nhiều như lỉnh vực phương pháp tiến 
hành cách mạng. Cách mạng là sáng tạo; không sáng 
tạo thì cách mạng không thề thắng lợi. Xưa nay không 
có và sẽ không bao giờ có một công thức duy nhất 
về cách tiến hành cách mạng thích hợp với mọi hoàn 
cảnh, mọi thời gian. Một phương thức nào đó thích 
hợp với nước này lại có thề không dùng được ở nước 
khác; đúng trong thời kỳ này, hoàn cảnh này, song 
sẽ là sai nếu đem áp dụng máy móc vào thời kỳ khác, 
hoàn cảnh khác. Tất cả vấn đề này là tùy thuộc ở 
những điều kiện lịch sử cụ thề. Lê-nin dạy rằng : 


« Chủ nghĩa Mác tuyệt đối đòi hỏi phải có quan điềm lịch . 


sử khi xét vấn đề hình thức đấu tranh. Đặt vấn đề đó 
ra mà không xét đến hoàn cảnh lịch sử cụ thê thì tức 
là không biều những điều sơ đẳng của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng »... « Không xem xét tỈ mỈ hoàn cảnh cụ 
thẻ của một phong trào nào đó, trong giai đoạn phát 
triền nhất định của nó, mà cứ muốn thừa nhận hoặc 
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phủ nhận một phương thức đấu tranh nhất định thì như 
_ Vậy là hoàn toàn rời bỏ lập trường mác-xít » (1). 


Chỉ có thề coi một phương pháp nào đó, một hình 
thức đấu tranh nào đó là tốt nhất, là đúng nhất khi nó 
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tình thế cụ thề, khi nó 
hoàn toàn phù hợp với những điều kiện trong đó nó 
được sử dụng, cho phép huy động đến mức cao nhất 
các lực lượng cách mạng và tiến bộ lên trận tuyến đấu 
tranh, cho phép khai thác triệt đề những chỗ yếu của 
kẻ địch, và do tất cả những điều đó, có khả năng đưa 
lại thắng lợi lớn nhất mà tình hình so sánh lực lượng 
- mỗi lúc cho phép. 


Trải qua hơn một thế kỷ đấu tranh cách mạng, bi) 
cấp vô sản quốc tế đã tích lũy được vô số kinh nghiệm 
quý báu. Nếu quán triệt đầy đủ quan điềm lịch sử cụ 
.thề, xuất phát đầy đủ từ đặc điềm mỗi nước thì sự biều 
biết về kinh nghiệm cách mạng các nước càng phong 
phú bao nhiêu, càng đem lại khả năng to lớn bấy nhiêu 
cho sự sáng tạo cách mạng ở chính nước mình. Trong ' 
quá trình đấu tranh, Đảng ta biết làm giàu trí tuệ cách 
mạng của mình, biết không ngừng phát triền bản lĩnh 
sáng tạo và nghệ thuật lãnh đạo chính trị của mình, 
không chỉ bằng cách thường xuyên phân tích, đúc kết 
và nâng cao những kinh nghiệm của bản thân cách 
mạng nước da, mà còn “bằng cách học tập một cách 
chăm chú, cần thận, và có chọn lọc những kinh nghiệm 
cách mạng các nước trên cơ sở tính toán đầy đủ đến 
những điều kiện cụ thề của cách mạng Việt- nam. 


—— (0. V.L Lê-nin: Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 4, t. 11, 
tr. 18:7. 
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Điều có tính nguyên tắc là trong chính sách hằng 


ngày cũng như trong thực tiễn đấu tranh dù dưới bất: 


cứ hình thức gì và trong bất cứ điều kiện nào, người 
cách mạng không bao giờ được lãng quên mục đích 
cuối cùng. Coi cuộc đấu tranh vì những thắng lợi 
_ nho nhỏ hằng ngày, vì những mục tiêu trước mắt là 
- œ@tất cả », còn « mục đích cuối cùng chỉ là con số không », 
« hy sinh tương lai của phong trào cho hiện tại », đó 
là biều hiện của một thứ chủ nghĩa cơ hội tệ hại nhất, 
kết quả chỉ có thề giam hầm quần chúng nhân dân đời 
đời dưới ách nô lệ. 


Song chỉ nắm vững mục đích không thôi thì hoàn 
toàn chưa đủ. Trên cơ sở nắm vững mục đích cách 
mạng, nghệ thuật lãnh đạo cách mạng là ở chỗ biết 
thắng tùng bước cho đúng. Cách mạng là sự nghiệp 
của hàng triệu quần chúng đứng lên lật đồ các giai cấp 
thống trị, các giai cấp này vốn nắm trong tay cả một 
bộ máy bạo lực đồ sộ với bao nhiêu phương tiện vật 
chất và tỉnh thần khác. Do đó, cách mạng bao giờ cũng 
là một quá trình lâu dài. Kê từ những mầm mống đầu 
tiên cho đến khi đạt tới đích cuối cùng, cách mạng 
nhất thiết phải trải qua nhiều chặng đường đấu tranh 
rất gian khô, phức tạp và quanh co, nhằm gạt bỏ hết 


trở ngại này đến trở ngại khác, làm biến đồi dần tình : 
hình so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách - 


mạng, cho đến lúc tạo ra được một ưu thế áp đảo đối 
với giai cấp thống trị Đầy lùi kẻ địch từng bước, 
giành thắng lợi từng bước cho cách mạng, tiến lên đánh 


bại hẳn kể địch, giành thắng lợi hoàn toàn, đó là ni | 


quy luật của đấu tranh cách mạng. | : 


Vì vậy, trên con đường dài dẫn tới đích cuối cùng, 
không thê không chú ý đến những điều kiện cụ thề 
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“của cuộc đấu tranh trong- mỗi thời kỳ nhất định, 
không thê không chú ý đến tình hình là về phía cách - 
_ mạng, quần chúng đang tiến hành đấu tranh vào lúc nào, 
trong hoàn cảnh nào, trong tình hình sắp xếp các lực 
lượng xã hội ra sao; về phía địch thì chúng đang có 
những chỗ mạnh, chỗ yếu như thế nào, đang dùng 
những thủ đoạn gì và với những ý đồ gì. Lê-nin từng 
đòi .hỏi những người cộng sản phải luôn luôn chủ ỷ 
với một tỉnh thần hết sức khách quan không những 
đến tình hình trong nước mà còn đến tất cả những 
nhân tố của nền kinh tế thế giới và chính trị thế giới, đến 

tất cả các lực lượng giai cấp trong nước cũng như 
_ trên phạm vi toàn thế giới và mối tương quan giữa 
những lực lượng ấy. Không chú ÿ đến toàn bộ những 
nhân tố đó của sự vận, „động thực tế cụ thề thì người 
cách mạng giỏi lắm chỉ thấy được mục đích cuối cùng 
của cuộc đấu tranh, nhưng lại không nắm được những 
phương tiện đề thực hiện mục đích, không tìm ra được 
những con đường, những phương pháp và biện pháp 
thực tế đề đạt mục đích và như vậy là có nguy cơ 
phạm những sai lầm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo 
"chiến lược và sách lược cách mạng. 

Biết thắng từng bước cho đúng nh nghĩa là ở mỗi 
thời kỳ nhất định hay mỗi tình thế nhất định biết đề 
_ra được mục tiêu cụ thể sát hợp nhất, biết dựa theo 
quy luật khách quan mà điều khiền cuộc đấu tranh thế 
nào đề thực hiện mục tiêu đó với mức thắng lợi tối đa, 
mở đường cho cách mạng tiến lên những bước mới cao 
hơn và tạo ra triền vọng chắc chắn nhất cho thắng lợi 
cuối cùng. 

_ Lịch sử cách mạng nước ta đã đi những bước như 
thế. Không thể có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - 


423 


nếu trước đó không có phong trào 1930 — 1931, phong 
trào 1936 — 1939 và cao trào cứu nước 1940 — 1945. 


Thành quả lớn nhất của phong trào 1930— 1931 — 
thành quả mà cuộc khủng bố trắng tàn khốc của đế quốc ' 
và phong kiến sau đó đä không thê nào xóa nồi—là ở chỗ 
nó khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực. 
lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản mà đại biều 
là Đảng ta; ở chỗ nó đem lại cho nông dân niềm tin 
vững chắc vào giai cấp vô sản; đồng thời đem lại cho 
đông đảo quần chúng công nông lòng tự tỉn ở sức lực 
cách mạng vĩ đại của mình. Mặt khác, trong khi khẳng 
định sự đúng đắn của đường lối cách mạng của giai 
cấp vô sản và năng lực cách mạng to lớn của công nông, 
nó cũng chứng tỏ tính chất phiêu lưu, tính chất cải 
lương thỏa hiệp, tính chất daœ động nửa vời của các 
giai cấp tư sản dân tộc và tiều tư sản, đồng thời nỏ 
bóc trần bộ mặt cực kỳ phản động của giai cấp địa 
chủ và tư sẵn mai bản trước toàn thề nhân dân ta. Đó 
là bước thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối 
, với toàn bộ tiến trình phát triền về sau của cách mạng. 
Trực tiếp mà nói, không có những trận chiến đấu giai 
. cấp rung trời chuyền đất những năm 1930 — 1931, trong 
đó công nông đã vung ra nghỉ lực cách mạng phi thường 
của mình, thì không thề có cao trào những năm 
1936 — 1939. 


Một thời kỳ đấu tranh loi pháp và nửa hợp pháp 
kết hợp chặt chẽ với hoạt động bí mật, bất hợp pháp 
như hồi 1936 — 1939 thật là hiếm có ở một xử thuộc 
địa. Khi Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, 
Đảng coi đây là một cơ hội rất tốt đề đưa cách mạng- 
tiến lên một bước mới và sở dï Đảng có thê lợi dụng 
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được khả năng này là vì trận địa cách mạng cơ bản 
của Đẳng đã tạo ra vững chắc từ trong phong trào 
1930 — 1931. Tuân theo lời dạy của Lê-nin nói rằng: 
«Các nhiệm vụ chính trị cụ thể phải được đặt đúng 
vào một hoàn cảnh cụ thể › (1, Đảng đề ra mục tiêu 
trực tiếp cho thời kỳ 1936 — 1939 là chống phản động 
thuộc địa (chưa phải là đánh đồ nền thống trị thực 
dân nói chung), chống phát-xit và chiến tranh, đòi tự do 
dân chủ, cơm áo và hòa bình. Đẳng có ý thức đầy đủ rằng 
những yêu sách đó tự nó không phải là mục đích cuối 
cùng, rằng bằng cải cách không thề nào thay đồi một cách 
căn bản trật tự xã hội cũ, rằng chỉ cỏ. cuối cùng đứng 
lên đập tan bằng bạo lực nền thống trị của đế quốc 
và phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân thì _„ 
mới đạt mục đích cách mạng. Song, chính Lê-nin đã 
từng nói nếu không có các quyền tự do dân chủ đo 
Cách mạng Tháng Hai (2-1917) đưa lại thì cũng khó mà 
có được phong trào đấu tranh sâu rộng của quần chúng 
đưa đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Trên 
một ý nghĩa tương tự như vậy, ta cũng có thể nói về 
tác dụng của phong trào dân chủ hồi 1936 — 1939 đối 
với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đó là một 
thời kỳ vận động quần chúng sôi nồi chưa từng thấy 
dưới thời Pháp thống trị. Với nhiều hình thức tô chức 
và hoạt động rất linh hoạt và phong phú, kề cả việc 
lợi dụng các «viện dân biều», các «hội đồng quản 
hạt » do thực dân Pháp lập ra, Đảng đã động viên và 
giáo đục chinh trị cho hàng triệu quần chúng, nhất là - 
quần chúng công nông rong các cuộc đấu tranh chính 
trị rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ nhà máy, 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, t.9, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
194, tr. 98. | | 
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đồn điền, hầm mổ đến các làng mạc, thôn xóm, chuần 
bị điều kiện đề đưa quần chúng vào những trận chiến 
đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940 — 1945. 


Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nồ, thực dân 
Pháp quỳ gối dâng Đỏng-dương cho phát-xít Nhật, dân: 
ta một cô hai tròng, Đảng nhận định đây là thời kỳ mà 
áp bức, bóc lột và chiến tranh làm cho nhân dân ngày càng 
cách mạng hóa, thời kỳ mà cách mạng nhất định sẽ nồ ra. 
Theo sáng kiến của Hồ Chủ tịch, Đẳng lập Mặt trận Việt- 
mỉnh đề tập hợp rộng rãi các lực lượng dân tộc dân chủ, 
đồng thời Đảng chủ trương xây dựng các căn cứ địa 
cách mạng và những đơn vị lực lượng vũ trang đầu 
tiên, phát động phong trào đánh Pháp, đuồi Nhật, mở 
rộng chiến tranh du kích và khởi nghĩa từng phần. 
Như Đảng đã dự đoán, khi Nhật hất cẳng Pháp, Đảng 
đã tranh thủ thời cơ, chuyền hưởng mau lẹ, phát động 
cao trào kháng Nhật, cứu nước. Đây là thời kỳ động. 
viên quần chúng sôi nồi, mạnh mẽ, phát triền lực lượng 
chính trị sâu rộng, ở nông thôn và thành thị, đồng 
bằng và rừng núi, kết hợp với phát triền lực lượng vũ 
trang, chuần bị lực lượng mọi mặt tiến tới lóc khởi 
nghĩa. - 


Thành công rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám 
không chỉ là kết quả của cuộc vận động giải phóng dân 
tộc trong thời kỳ 1910 — 1945 mà còn là kết quả của 
một quá trình cách mạng được nuôi dưỡng và chuần 
bị qua hai cuộc tông diễn tập trong những nắm 1930— 
1931 và 1936 — 1939. 


Cuộc đấu tranh cách mang luôn luôn diễn ra trên. 
tất cả mọi mặt của đời sống xã hội : chính trị, kinh tế, 
văn hóa. Vì vậy, giành thắng lợi từng bước còn có 
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nghĩa là trên mỗi một.]lĩnh vực đấu tranh, biết động viên 
và tồ chức quần chúng đứng lên phá tan từng chính 
sách của địch, đánh bại từng âm mưu và thủ đoan của 
nó, biết nêu ra và giành cho được những mục tiêu có 
thề giành được trong từng thời gian nhất định và 
trong từng trận chiến dấu một, tạo điều kiện đưa 
phong trào tiến lên những bước mới cao hơn. Thắng 
lợi này để ra thắng lợi khác, và mỗi thắng lợi trên 
lĩnh vực này thúc đầy cuộc đấu tranh trên các lĩnh 
vực khác; từ không có phong trào đến chỗ có phong 
_ trào, từ phong trào thấp đến phong trào cao, cứ thế 
đầy lùi kẻ địch trên từng vị trí một, từng bước củng cố 
những thắng lợi bộ phản và -không ngừng mở rộng 
trận địa cách mạng theo hướng tiến lên giành thắng lợi 
toàn bộ. Trong cách mạng Việt-nam, việc giành chính 
quyền có đặc điểm là đi từ khởi nghĩa từng phần đến 
— tông khởi nghĩa, đó cũng chính là phương pháp giành 
thắng lợi từng bước thích hợp với những điều kiện cụ 
thề của cách mạng nước ta. 


Tóm lại, biết thắng từng bước cho lu thê hiện 
sự thống nhất giữa tính kiên định trên mục đích cuối 
cùng với trí sáng suốt trong cách nhìn nhận sự vận 
động thực tế cụ thể, là nghệ thuật kết hợp một cách 
. biện chứng tỉnh nguyên tắc với tính linh hoạt trong 
chính sách; là nghệ thuật vận dụng quy luật phát triền 
từ tuần tự đến những bước nhảy vọt vào quá trình lãnh 
đạo cách mạng. Phải có tỉnh thần mạnh dạn và quả 
quyết trong việc đề ra những nhiệm vụ mới, những 
phương sách mới; phải dự đoản được, ít nhất về đại 
thê, kết quả của những hành động sắp làm và mọi khả 
năng phát triền của tình thế khách quan. Trong thực 
tiễn, sự vật luôn luồn bộc lộ thêm' nhiều nhân tố mới 
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và những khả năng mới, phải biết căn cứ vào đó mà 
kịp thời uốn nắn và sửa chữa các hành động, nhanh 
chóng đề ra các phương sách mới bảo đảm cho sự chỉ 
đạo chiến lược và sách lược luỏn luôn thích ứng với 
tình hình đang không ngừng thay đồi. Chỉ có như thế 
mới có thể đưa cuộc đấu tranh tiến lên một cách vững 
chắc, thông qua những quá trình tuần tự xen kể những. 
bước nhảy vọt từ nhỏ đến lớn trong phong trào và 
trong tình hình so sánh lực lượng, tiến tới bước nhảy 
vọt căn bản giành thẳng lợi cho mục đích cuối cùng. 


Lê-nin kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa chủ 
quan và chủ nghĩa duy ý chí cũng như chống mọi biều 
hiện của tư tưởng thụ động về chính trị. Lê-nin đòi hỏi 
_ các đẳng cộng sẵn phải xây dựng chính sách và sách lược 
của mình trên cơ sở kết hợp «.., tỉnh thần tỉnh táo hoàn 
toàn khoa học trong việc phân tich tình hình khách quan 
"của sự vật và quá trình tiến triền của nó với sự thửa 
nhận kiên quyết nhất ý nghĩa của nghị lực cách mạng, 
của tỉnh thần sáng tạo cách mạng, của tính chủ động 
. cách mạng của quần chúng » (), 


Cách mạng không phải là một cuộc «đảo chính », 
không phải là kết quả của những âm mưu. Cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng. Vì vậy, việc động viên và 
tập hợp lực lượng quần chúng, việc hình thành và phát | 
triền đạo quân chính trị của cách mạng là điều cơ bản, 
có ý nghĩa quyết định. Nhiệm vụ này phải được tiến hành 
thường xuyên và lâu dài suốt trong tất cả các thời kỳ, 
khi chưa có tình thế cách mạng cũng như khi tình thế 
cách mạng đã xuất hiện, đã chín muỗi. Muốn vậy, hằng 


(1) V.I. Lê.nin : Toàn rập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 4, t. 13, 
tr. 21.22. 
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ngày phải lăn lộn trong quần chúng, hoạt động ở bất 
cứ nơi nào có quần chúng, kề cả trong các tô chức của 
địch, phải nắm sát tình hình địch, ta, nhận định đúng 
âm mưu, hành động và khả năng của địch, đánh giá 
chính xác những chuyền biến trong hàng ngũ của chúng, 
đồng thời phải hiểu rõ tâm trạng, nguyện vọng và khả 
năng của quần chúng. Do đó mà đề ra được những khầu 
biệu đấu tranh thích hợp, sắc bén và kịp thời có sức 
- động viên và lỏi cuốn quần chúng một cách mạnh mể 
và rộng rãi nhất, đưa quần chúng vào cuộc đấu tranh từ - 
những hình thức thấp đến những hình thức cao, và 
_ thông qua đó mà không ngừng giác ngộ chính trị cho 
- quần chúng, không ngừng phát triền đội ngũ cách mạng 
cả về bề rộng lẫn bề sâu. 


Trước khi giành được chính quyền và đề giành chính 
quyền thì vũ khi duy nhất của cách mạng, của quần 
chúng là (ỗ chức. Đặc điềm của phong trào cách mạng 
do giai cấp vô sản lãnh đạo là ở tính tô chức cao của nó. 
Toàn bộ các mặt hoạt động nhằm đưa quần chúng tiến 

dần từng bước đến chỗ vùng dậy lật đồ bọn thống trị, 
_ có thể nói rút lại là tồ chức, tô chức và tồ chức. Tuyên 
truyền và cỗ động chính trị cũng đề mà tồ chức quần 
chúng ; và chỉ có tồ chức quần chúng lại dưới hình 
thức này hay hình thức khác mới có điều kiện đề giáo 
dục quần chúng và tạo nên sức mạnh to lớn của cách 
mạng, bởi vì một khi quần chúng được tô chức lại, thì 
sức mạnh của họ có thể tăng lên gấp trăm lần. Tô chức 
quần chúng đề đấu tranh, nhưng cũng chính là phải 
thông qua đấu tranh mà tô chức và giáo dục quần chúng, - 
phát triền lực lượng cách mạng. Vì vậy, tuyên truyền, 
tồ chức và đấu tranh phải gắn chặt với nhau và tất cả 
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đều nhằm hình thành và phát triền đạo quần chính trị 
của quần chúng chuần bị cho bước nhảy vọt quyết định. 


Đảng ta qua các thời kỳ đã biết lợi đụng mọi cơ hội đề 
tồ chức quần chúng bằng tất cả các biện pháp và hình 
thức thích hợp. Đảng biết làm cho quần chúng có ý thức 
quan tâm đến mọi sự kiện chính trị lớn nhỏ xảy ra hằng 
ngày, đưa quần chúng đấu tranh nhằm đầy địch vào thế - 
lúng túng bị động, đồng thời tranh thủ xây dựng và phát 
triền lực lượng của ta. Ngay trong những điều kiện hoạt 
động bí mật nghiêm ngặt nhất, Đảng đã biết sáng tạo ra đủ 
thứ hình thức tô chức biến tướng rộng rãi, linh hoạt đề tập 
hợp quần chúng, hướng dẫn quần chúng đấu tranh từ 
thấp đến cao và thỏng qua đó Đảng giáo dục quần chúng, 
phát triền đội ngũ cách mạng. Luôn luôn lấy công tác 
không hợp pháp làm cơ sở, Đảng đã khéo kết hợp công 
ác không hợp pháp với việc lợi dụng mọi khả năng hợp. 
pháp. Trong tình hình nhất định, Đảng đặt vấn đề đấu 
tranh giành cho được những điều kiện hợp pháp, không ˆ 
phải đề tự gây ảo tưởng cho mình về con đường « hợp 
pháp » giành chính quyền và gieo rắc ảo tưởng ấy cho 
quần chúng, mà là đề mở rộng việc giáo dục và tập hợp 
quần chúng, phát triỀền rộng rãi ảnh hưởng cách mạng. 
Trong những lúc như thế, Đảng phải chống khuynh 
hướng rụt rè, co thủ, cũng như phải đề phòng và chống 
chủ nghĩa hợp pháp, chống sự vi phạm những nguyên 
tắc tô chức bí mật của Đẳng, sự coi nhẹ việc xây dựng 
và phát triền Đảng và các tồ chức trung kiên của quần 
chúng. Chủ nghĩa hợp pháp nếu không được đề phòng 
và khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả rất 
nguy hiềm, khi tình thế thay đồi đột ngột, khi kể địch 
tiến công cách mạng và khi Đảng phải nhanh chóng 
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chuyên toàn bộ cộng tác sang những điều kiện hoạt động 
không hợp pháp. Tô chức và đấu tranh, đấu tranh và tô 
chức, lại đấu tranh...Cuộc đấu tranh này đẻ ra cuộc đấu 
tranh khác; và một khi quần chúng đã đi vào đấu 
tranh thì họ cảng chóng giác ngộ, qua kinh nghiệm 
bản thân, quần chúng dễ nhận ra chân lý, biết rõ con 
đường phải hành động. Ở đây ta thấy tầm quan trọng 
đặc biệt của các khâu hiện. Nghệ thuật chỉ đạo chiến 
lược và sách lược cách mạng, cũng như chỉ đạo đấu 
tranh biểu hiện trước hết ở việc đề ra những khầu 
_ hiệu sắc bén, sát đúng, kịp thời với tình thế cụ thê... 


Không nên nghĩ một cách đơn giản rằng khầu hiệu 
kinh tế là cải lương, còn khầu hiệu chính trị mới là 
cách mạng. Có thề có những khầu hiệu chính trị mà có 
tính chất cải lương, cũng có những khầu hiệu kinh tế 
mà có tính chất cách mạng. Vấn đề là tùy ở chỗ một 
khầu hiệu nào đó được đưa ra vào lúc nào, gắn với 
cái gì và nhằm mục đích gì. Một chính đẳng thật sự 
cách mạng, luôn luôn trung thành với mục đích cuối 
cùng của cách mạng, có khả năng, bằng cách này 
hay cách khác, in dấu ấn cách mạng vào mọi khâu 
hiệu cũng như mọi hình thức tô chức và đấu tranh, 
kề cả những khầu hiệu và những hình thức mang 
it mầu sắc chính trị nhất được xem như phương 
tiện cần thiết đề tập hợp quần chúng khi tình thế 
chưa cho phép chuyền khu các hành động cách mạng 
quyết liệt. 

Trong tất cả mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ tiền khởi 
nghĩa tháng Tám, Đảng biết khéo kết hợp các khẩu hiệu: 
hành động với khầu hiệu tuyên truyền nhằm gắn liền 
những mục tiêu tức thời với những mục tiêu cơ bản, 
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Một khầu hiệu sát đúng với tình thế cụ thề có sức dấy 
lên cả một phong trào. Một ví dụ sinh động về vấn đề 
này là việc Đảng ta đề ra khầu hiệu : «Phá kho thóc 
giải quyết pạn đói » trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945. Khầu hiệu này đưa ra giữa - 
lúc nạn đói khủng khiếp đang diễn ra ở Bắc-bộ và Bắc 
Trung-bộ, đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của quần - 
chúng, do đó, đã thôi bùng ngọn lửa căm thù trong 
đông đảo nhân dân và phát động quần chúng vùng dậy 
với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền. 


Cần có sự phân biệt giữa khầu hiệu tuyên truyền : 
và khầu hiệu hành động đề tránh đưa quần chúng vào 
những trận quyết chiến quả sớm hoặc quả muộn. Khầu 
hiệu tuyên truyền cũng như khầu hiệu hành động phải 
luôn luôn thay đôi sát với diễn biến tình hình cụ 
thề của cuộc đấu tranh, nhất là khầu hiệu hành động 
vốn gắn sát với cuộc đấu tranh băng ngày cho nên phải 
hết sức linh hoạt, nhiều khi phải thay. đồi hằng giờ. . 
Phải biết tùy theo diễn biến cụ thề của tình hình mà 
nâng dần các khẩu hiệu hành động lên từ thấp đến cao, 
và cuối cùng khi thời cơ đến, phải lập tức biến những 
khầu hiệu vốn là khầu hiệu tuyên truyền thành khẩu 
hiệu hành động trực tiếp và kiên quyết nhất. Đưa quần 
chúng vào những trận quyết chiến quá muộn cũng như 
quá sớm đều nguy hiềm cho cách mạng. Trong tất cả - 
mọi trường hợp, điều quan trọng nhất, cái bảo đảm. 
cơ bản nhất đề khỏi phạm sai lâm là phải quản triệt 
. sâu sắc quan điềm cụ thề trong nhận thức và trong 
mỗi một quyết định về hành động. Trong thời kỳ cách 
mạng, thời cuộc biến chuyên hết sức mau lẹ và phức 
tạp. VÌ vậy, Lê-nin chỉ rõ : «Lấy trừu tượng mà thay 
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thế cho cụ thê, đó là một trong những lỗi lầm lớn 
nhất và nguy hại nhất trong thời kỳ cách mạng » (1). 

Lê-nin nghiêm khắc phê phán những. kẻ mà trước 
những bước ngoặt đột ngột của lịch SỬ, đã không thích 
ứng được với tình hình mới và vẫn bám lấy những: 


. khầu hiệu cũ, những khẩu hiệu hôm qua còn đúng 
l nhưng hôm nay đã mất hết ý nghĩa. 


_ thật, Hà- nội, 1259, tr. 81. 


"Muốn cho cách mạng có thể ĐỂ ›Bg VÀ. thắng lợi 
phải có tình thế cách mạng. Tình thế cách. mạng là sản . 
phầm của sự kết hợp hàng loạt những nhân tố tất yếu 
-về mặt khách quan và chủ quan. Phải ngăn ngừa tư 
tưởng chờ đợi cách mạng một cách thụ động cũng như 
- tư tưởng nôn nóng muốn « đốt cháy giai đoạn ›». - 


Trước và sau chiến tranh thể giới thứ nhất, tình: 
thế cách mạng, sự bùng nồ của cách mạng và thắng 
lợi của cách mạng thường gắn liền bằng cách này hay 
cách khác với các cuộc chiến tranh thế giới do chủ- 
nghĩa đế quốc gây ra. Song, không thề từ đó rút ra. 
kết luận rằng chiến tranh là nguồn gốc tất nhiên hoặc 
điều kiện cần thiết cho sự ra đời của cách mạng đề 
_#ồi ngồi chờ chiến tranh mới làm cách mạng. Cách 
mạng trước hết là kết quả của những mâu thuẫn giai 
. cấp đã sâu sắc đến cực độ ở trong mỗi nước. Trước 

kia, khi mà các cuộc chiến tranh đế quốc đã không thề - 
__ nào tránh khỏi thì những cuộc chiến tranh đó, về khách ` 
quan, đã có tác dụng thúc đầy quá trình khủng hoảng - 
cách mạng ở các nước. Lợi dụng hoàn cảnh đó, những 
người cộng sản chủ trương « biến chiến tranh để On: 
thành ai chiến cách mạng». “ 


(1) —V4, Lê-nin : Tuyền tập. khảo H, . TL tà xuất bản Sự 


- 


DCSVN —_28 ~ Ho 433 


Ủ 


Hoàn cảnh giẾi ì tế HỆNÿ nay đã khác hẳn trước và 
_ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngày nay, khi mà 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, các lực lượng đấu 


tranh chống chủ nghĩa đế quốc nhằm cải tạo xã hội: 


theo chủ nghĩa xã hội đang quyết định nội dung chủ 


yếu, phương hướng chủ yếu và những đặc điềm chủ ›' 


.yếu của sự phát triền lịch'sử xã hội loài người, thì khả 


năng phá vỡ các khâu yếu trong sợi,dây chuyền còn , 


lại của chủ nghĩa đế quốc tăng lên chưa từng thấy, 
đồng thời cũng xuất hiện khả năng thực tế ngăn ngừa 
chiến tranh thế giới. Lợi ích căn bản của giai cấp vô 
sản, của nhân dân và các dân tộc trên toàn thế giới là 
ở chỗ vừa bảo vệ được hòa bình thế giới vừa đầy mạnh 
cách mạng các nước tiến lên, Hai mục tiêu này có quan 


hệ hữu cơ với nhau, làm tiền đề cho nhau và đều hoàn - 


toàn có thề thực hiện được một khi những người cộng 
sản nắm vững thế chiến lược tiến công của cách mạng 
thế giới, và thực hiện được một mặt trận thống nhất 
- các trào lưu khác nhau của cách mạng thế giới, của 
tất cả các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập. 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đánh 
bại bất cử cuộc chiến tranh xâm lược nào: do chú nghĩa 
đế quốc gây ra, đập tan từng chính sách, từng âm 
mưu gây chiến tranh của chúng, đầy lùi từng bướè, 


đánh đồ từng bộ phận, tiến lên đánh đồ toàn bộ chủ 


nghĩa đế quốc. 


Cách mạng miền Nam nước ta thề hiện sự vận dụng 
đúng đẳn phương hưởng tiến lên như vậy. Cách mạng 


miễn Nam chứng minh rằng trong điều kiện không có . 


chiến tranh thế giới, hơn nữa cần phải bảo vệ hòa bình ' 
thế giới, cách mạng vẫn có thề nồ ra và thắng lợi. Đây ` 
mạnh cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc chẳng Không. 


- 
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không mâu thuẫn với lợi ích bảo vệ hòa bình, mà thực tế 
_ cho thấy đây là một hướng rất cơ bản tiến công vào chủ 
nghĩa đế quốc đề bảo vệ một cách thật sự có hiệu lực nền - 
hòa bình chung trên toàn thế giới. Ngược lại ngăn ngừa. 
chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình cũng là một 
hướng tiến công rất quan trọng vào chủ nghĩa đế quốc, 
tạo thêm điều kiện khách quan thuận lợi cho sự phát 
triỀn của cách mạng trong. tất cả các nước. / 


Cách mạng miền Nam còn chứng minh rằng không 
một chế độ độc tài phát-xit nào có thể ngăn cản nồi 
cách mạng vùng lên. Ở miền Nam nước ta, khi mà bọn 
_ ngúy quyền tay sai đế quốc Mỹ đã phải dùng đến thủ 
đoạn phát-xít tàn bạo nhất đối với nhân dân, chính là 
_ lúc mà chúng đã thất bại cơ bản về chính trị, chính là 
lúc mà tình thế cách mạng hình thành; chính là lùc mà - 
_ cách: mạng có thề vùng lên và thật sự đã vùng lên. 


Có tỉnh thế cách mạng, có nghĩa là vấn đề giành 

chính quyền được đặt ra trực tiếp. Bằng cách nào đề 
có thê giành chính quyền, điều đó phụ thuộc vào những 
điều kiện cụ thể từng nước. Song, trọng tất cả mọi 
- trường hợp, con đường duy nhất đề giành chính quyền. 
phải là cách mạng chứ không thê là cải lương. 


 Cách-mạng-là bước phát triền cao nhất của đấu 
_ tranh giai cấp và bao giờ cũng được thực hiện bằng. 
bạo lực của các giai cấp bị trị chống lại giai cấp thống. 
trị nhằm giải quyết vấn: đề chính quyền. Bạo lực có 
- thề được thể hiện và thực hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Khái quát chung lại, có thề nói bạo lực 
cách mạng phải dựa vào hai lực lượng: lực lượng quân 
sự và lực lượng chính trị, và bao gồm bai hình thức 
đấu tranh: đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và 
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sự kết hợp giữa hai hình thức ấy. Kinh nghiệm cách 
. mạng Việt-nam chứng minh `rằng muốn giành được 
thắng lợi cho cách mạng thì ngoài lực lượng chỉnh trị ra, 


cần có lực lượng vũ trang và phải biết khéo sử dụng 


đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị phù hợp 
với tình hình cụ thê từng nơi, từng lúc, Không chuần 


bị sẵn sàng lực lượng kề cả lực lượng vũ trang thì không - 


thê chống lại sự tiến công ác liệt của quân thù. Song, 
bạo lực không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang và không _ 
_ Chỉ có hình thức duy nhất là đấu -tranh quân sự, mà 
nhất thiết cần có lực lượng chính trị và đấu tranh chinh 
trị. Không có lực lượng chính trị và đấu tranh chính 
trị của quần chúng thì đấu tranh quân sự và lực lượng: 
vũ trang không thề giành được thắng lợi. Đương nhiên, 
_ không phải bất cứ hình thức đấu tranh chính trị nào. 
- cũng đều là bạo lực. Chỉ được coi là bạo lực những 
hành động cách mạng của quần chúng ngoải pháp luật 
Nhà nước của giai cấp thống trị nhằm mục đích trực 
tiếp đánh đồ (chính quuền của bọn thống trị, giành 
_ chính quyền về tay nhân dân, khi vấn đề chính. quyền 
đã được đặt ra. : 


Bạo lực cách mạng nhằm lật đồ giai xến thống trị 
nhất thiết phải là bạo lực của quần chúng, của đòng 


_ đảo quần chúng bị áp bức, bóc lột. Quần chúng, dưới 


sự lãnh đạo của Đẳng, có muôn ngàn cách khác' nhau 


: đề biều thị sức mạnh và ý chí của mình. Một phương. 


_phấp nào đó có khả năng sáng tạo và tô chức nên các 
hình thức bạo lực thích hợp nhất với hoàn cảnh cụ thê, 
- cho phép huy động đến mức cao nhất sức mạnh của 
quần chúng tiến công vào giai cấp thống trị, đem- lại 
thắng lợi cho*cách mạng trong những điều kiện có lợi 
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nhất, thì đó là phương pháp tốt nhất, cách mạng nhất. 
Khi cần đấu tranh quân sự mà không dám làm; hoặc 
ngược lại khi không có điều kiện mà cứ tiến hành đấu 
tranh quân sự, đều là sai lầm nghiêm trọng. 


Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã 
_ vận dụng một cách sáng tạo quy luật cách mạng bạo lực 
_và khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám _. 
thể hiện sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh 
quân sự, giữa chuẩn bị lâu dài về lực lượng chính trị và 
quân sự với mau lẹ chớp lắy thời cơ, phát động quần 
chúng vùng dậy đánh đồ chính quyền của đế quốc và 
' phong kiến. Sinh ra và lớn dần lèn từ trong phong trào 
cách mạng rộng lớn của quần chúng, các đội quân cứu 
quốc và giải phóng. mà thanh thế vượt xa số quân cũng 
như quy mô những trận chiến đấu của nó, đã góp 


" phần rất quan trọng tạo ra cao trào cứu nước của quần. 


chúng từ 1941 — 1915. Trước thắng lợi vĩ đại của Liên- 
xô đánh tan đạo quân Quan-đông của phát-xít Nhât, 
buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện, Đảng đã kịp. 
thời nắm lấy thời cơ có một không hai đó đề phát động 
cao trào tông: khởi nghĩa, dựa vào lực lượng chính trị 
của đông đảo quần chúng ở thành thị và nông thôn 
kết hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng, đập tan 
các cơ quan đầu não của địch ở thủ đỏ và các thành 
_ phố, xóa bỏ toàn bộ hệ thống cai trị của địch ở nòng 

thôn, giành chính quyền trong phạm vi cả nước. = 


_— - Phải nắm vững quan điềm bạo lực cách mạng, 
phải tạo ra cho cách mạng 'một ưu thế lực lượng có 
_ tính chất quyết định, thu hút được đông đảo quần 
chúng nhân dân trên cơ sở khối liên minh công nòng 
thật vững chắc ; đồng thời ra sức phân hóa và cô lập 
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kẻ thù đến cao độ, làm tê liệt sức chống cự của chúng, 
-_ đập tan bộ máy Nhà nước của giai cấp thống trị, thiết 
lập chính quyền của nhân dân. Ở đây, như kinh nghiệm 
của tất cả các cuộc cách mạng đä chỉ rõ, ngoài việc 
chuẩn bị lực lượng về chính trị và quân sự, một vấn 
đề rất quan trọng là phải nắm đúng thời cơ. Thời cơ 
có thê do thực lực cách mạng trong nước tạo ra, cũng 
_ có thề do hoàn cảnh bên ngoài đưa lại. Nếu không 
` có sẵn thực lực cách mạng đến mức đủ mạnh thì 
không thể tạo ra được thời cơ và khi thời cơ đến sẽ không 
KỊP thời lợi dụng được nó. Cho nên, điều chủ yếu là phải 
nỗ lực lâu dài làm thay đồi tình hình sọ sánh lực lượng;ˆ 
giữa ta và địch, hình thành nên sức mạnh quyết định 
._ cửa cách mạng cả về thế và lực. Còn ngày nào, giờ nào . 
— thì ngọn lửa cách mạng có thề bùng lên ? Tia lửa nào 
sẽ bắt vào đống. chất đốt? Khi cách mạng đã vững . 
_ vàng trên cả thế và lực, khi quân thù đã lâm vào tình _ 
B3 cực kỳ. khốn quần, thì đời sống chính trị — xã hội . 
3n ngày sẵn sàng cung cấp cho ta mọi cơ hội và sự. 
n thuận lợi có thề có đề dấy lên thành cao trào, 
_vấn đề chỉ còn tùy thuộc ở sự Sáng suốt và nhạy cảm 
đặc biệt của những người lãnh đạo. Vả lại, như Lê-nin 
từng nói : lịch sử nói chung và lịch sử cách mạng nói - 
_ riêng luôn luôn diễn ra một cách phong phú hơn, nhiều 
vẻ hơn, nhiều mặt hơn, sinh động hơn, « tài giỏi hơn », 
so với sức tưởng tượng của các chính đẳng ưu tú nhất, 
của các đội tiên phong giác ngộ nhất của các giai cấp 
tiên tiến nhất. Cho: nên trong cách mạng, nhiều khi 
chỉ cần người lãnh đạo nắm chắc được trước chiều 
hưởng phát triền cơ bản, một số nhân tố và điều kiện. 
cơ bản và dám táo bạo hành động; trong khi làm, sự 
vật sẽ bộc - lộ cho thấy đây đủ các khả năng và chiều 
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_ hướng phát kiợu của Mu, đồng thời sức sáng tạo vô 
tận của quần chúng, những người làm ra lịch sử, sẽ 
giúp ta phương hưởng và cách thức giải quyết tất cả 
mọi vấn đề cụ thê, | 


N _ 
_` Cách mạng miền Nam và chiến tranh nhân dân 
chống Mỹ, cứu nước - 
_ Đau khi vừa giành được chỉnh quyền trong cả nước, 
nhân dân ta đã phải đứng lên kháng chiến chống thực 


dân Pháp được can thiệp Mỹ giúp sức, trở lại xâm 
-lược nước ta. Cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ 


_. nhất này là sự kế tục của Cách mạng Tháng Tám, là 


một cuộc chiến tranh giải phónấ “dân tộc và bảo vệ Tô 
quốc được tiến hành dưới sự lãnh đạo của giai cấp, 


... eông nhân mà Đẳng ta là đại biều, theo một đường lối 


chính trị và quân sự đúng đắn. Đó là đường lối chiến 
tranh toàn đân,toàn điện, trường kỳ, dựa vào sức mình 
là chính, kết hợp lực lượng chính trị -hùng hậu của 

: quần chúng cách mạng với lực lượng vũ trang, lấy lực 
lượng chính tr‡ làm cơ sở đề hình thành và phát triền _ 
các lực lượng vũ trang nhân dân và lấy việc xây dựng _ 
“lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân làm nòng cốt cho 
toàn dân đánh giặc; lấy đấu tranh vũ trang làm hình 
thức đấu tranh chủ yếu, có kết hợp trong một mức. 
độ nhất định với đấu tranh chính trị ở vùng sau lưng 
địch đồng thời coi trọng đấu tranh với địch trên mặt 
trận kinh tế. Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được ưu ' 
thế tuyệt đối về chính trị và tỉnh thần của nhân dân 
ta đồng thời tranh thủ được những nhân tố thuận lợi 
của thời đại mới đề khắc phục những khó khăn và chỗ 
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yếu 'của một nước nhỏ, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 


lực lượng vũ trang nhỏ bé, lúc đầu bị chủ nghĩa đế - 


quốc bao vây bốn mặt. Cuối cùng, sau chín năm chiến 


_đấu vô cùng oanh liệt, quân và dân ta đã đánh thắng. 


gần nửa triệu quân xâm lược nhà nghề của tHỘI tên đế 
quốc hùng mạnh. 


Đó là bản anh hùng ca của một cuộc chiến tranh . 


nhân dân thần kỳ mà chiến công tiêu biều của nó — 


trận Điện-biên-phủ vĩ đại— đã được ghỉ vào lịch SỬ - 
đân tộc như một Bạch-đằng, một, Chỉ-lăng hay một: 


Đống-đa trong thế, kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như 


_ một chiến công chỏi lọi đột-phá thành trì của hệ thống. 


nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. ` 


_ Cách mạng miền Nam là sự phát triền cao độ những _ 
kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và của cuộc 


kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trước Ko. 
vào những điêu kiện mới. 


Cuối năm 1959 đầu 1960, chế độ thống trị ở miền - 
Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. - 


Tuy ở thành thị, địch còn tương đối mạnh, nhưng 
trong nhiều vùng nông thôn rộng lớn, địch không thê 
cai trị nhân dân một cách bình thường được nữa; bộ 


máy ngụy. quyền ° ở cơ sở từng phần đã suy yếu và bất - 


lực. Còn quần chúng nhân dân đặc biệt là đông đảo 
nông. dân thì sục sôi cách mạng, đã tỏ ra kiên quyết 
và sẵn sàng chiến đấu sống chết với cquân thủ. Đó là 


_ những điều kiện chín muồi cho phép phát động quần. 


chúng nhân đân nông thôn nồi dậy khởi nghĩa từng phần, 
đập tan khâu yếu nhất trong hệ thống cai trị của địch. 


Những cuộc «đồng khởi» nồ ra trong thời gian 


_ này đánh dấu một bước nhảy vọt quan trọng, chuyền 


` : "¬ ` 
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cách mạng miền Nam sang thế tiến công, phát triỀn cao “ 
trào cách mạng ra khắp miền, với sự kết hợp cả hai 
- hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. 
Trong quá trình cách mạng miền Nam phát triền thành - 
một cuộc chiến tranh quyết liệt, thì đấu tranh quân 
. sự ngày càng tăng lên và giữ một vai trò rất quan trọng. 


_: Phải thắng địch về quân sự mới giành được thắng lợi 


cho kháng chiến, cho cách mạng. Đấu tranh quân sự là 
_ một hình thức đấu tranh cơ bản có tác dụng quyết định 
trực tiếp trong việc tiêu diệt lực lượng quân sự địch; và 
_ do đó đận tan mọi âm mưu quân sự và chính trị của 
chúng. Song, đấu tranh quân sự vẫn luôn luôn kết hợp 
chặt chẽ với đấu tranh chính trị nhằm giúp sức oho 
quần chúng tiếp tục nồi dày. khởi nghĩa, phá thế kìm 
kẹp -của địch, giành và giữ quyền làm chủ của nhân 
dân đầy mạnh cách mạng tiến lên, Cùng với đấu tranh 
quân sự, đấu tranh chính trị của quần chúng cũng là 
một hình thức đấu tranh cơ bản có tác dụng quyết định 
trong tất cả các thời kỳ phát trin của cách mạng miền 
Nam và đối với sự thành công của cách mạng miền 
Nam. Lực lượng chính trị không phải chỉ là cơ sở của. 
lực lượng quân sự mà còn được xây dựng thành một 
“đội quân chính trị có tồ chức của quần chủng làm 
_ nòng cốt cho đấu tranh chính trị nhằm tiến công kể 
địch. ngay trong vùng chúng tạm thời kiềm soát, kề cả 
ở những nơi tập trung lực lượng quân sự, chính trị và 
kinh tế của chúng. Đấu tranh quân sự, đấu tranh chính . 
trị song song là hình thức bạo lực cơ bản của cách mạng 
miền Nam và kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh 
chính trị là quy luật cơ bản của phương pháp cách mạng 

. miền Nam. Đó là hai mũi tiến công rất lợi hại, tạo nên 

_ sức mạnh tổng hợp hết sức to lớn, làm cho lực lượng 


~ 
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— xC€Ủa' 14 triệu đồng bào miền Nam được nhân lên gấp - 
__ bội, đủ sức bẻ gầy mọi âm mưu và hành động quân 
sự, chính trị của Mỹ — ngụy, do đó làm lung lay và 
tiến tới đè bẹp ý chi xâÌm lược của giặc Mỹ. Trong khi 

-_ tiến hành hai hình thức đấu tranh cơ bản ấy, nhân dân 
miền Nam còn đầy mạnh công tác binh vận nhằm giác 


ngộ binh linh trong quân đội xân lược Mỹ và quân đội ˆ 


của chính quyền tay sai, chủ yếu là binh lính nguy, lôi 
kéo họ về phía cách mạng nhằm phá tan chính sách. 
4 dùng người Việt đánh người Việt» vô cùng thâm độc 
của đế quốc Mỹ. Đó cũng là một mũi tiến công chiến 
lược, một vấn đề cợ bản trong công tác vận động cách - 
mạng miền Nam đề thực hiện khầu hiệu «công nông 
binh liên hiệp», nhằm lật đồ ách thống trị thực dân 
mới và đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.. 


Kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh 
cách mạng là quả trình phát triền của cách mạng miền 
_ Nam trong đó khởi nghĩa từng phần ở nông thôn là bước 
mở đầu. Trong các bước tiếp theo, những cuộc khởi ˆ 
nghĩa của quần chúng luôn luôn tiếp diễn, ngày càng 
mạnh mẽ, gắn chặt với chiến tranh cách mạng. Khởi 
nghĩa mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng, thúc đầy 
chiến tranh cách mạng phát triền với thanh thế ngày 
càng mạnh, và ngược lại, chiến tranh cách mạng càng . 
được đầy mạnh càng làm cho những điều kiện của khởi 
nghĩa ngày càng chin muồi và mở rộng trên quy mô 
ngày càng lớn. Thời kỳ tồng tiến công và nồi dậy đồng _ 
loạt bắt đầu từ Tết Mậu thân (xuân 1968) là bước phát 
_triển tất yếu của quá trình cách mạng miền NÑam và là 
giai đoạn cao của sự kết hợp giữa đấu tranh quân. SỰ 
và đấu tranh chính trị. ⁄ | 
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Một vấn đề có ý-nghĩà chiến lược của cách mạng 
miền Nam là xác định đúng đắn vị trí chiến lược của 
ba vùng: rừng núi, đồng bằng và thành thị; trên cơ sở 
đỏ, tiến hành-kết hợp hai hình thức đấu tranh quân sự . 
và chính trị song song, kết hợp tác chiến và khởi nghĩa 
của quần chúng với mức độ Khác nhau, thích hợp với _ 
đặc điềm của từng vùng và tùy theo từng bước phát 
triền của cách mạng. Phương châm đánh địch trên cả 
- ba vùng, chiến lược là một nét độc đáo trong phương 
pháp của cách mạng miền Ñam; nó đã được đề ra từ 

sự tông kết và nâng cao những kinh nghiệm của cách 
mạng Việtnam từ trước đến nay. Nhìn chung cả quá 
trình phát triền, cách mạng Việt-narmn trước sau đều lấy 
công nhân và nông dân làm quân chủ lực, luôn luôn 
coi trọng phong trào cách mạng. cả ở ở ñông thôn và 
thành thị, vừa xây dựng căn cử vững chắc ở rừng núi 
và đồng bằng, vừa xây dựng chỗ đứng chân ở thành . 
thị, vừa có khởi nghĩa ở nồng thôn, vừa có khởi nghĩa ˆ 
_ ở thành thị. 


_Tóm lại, khởi nghĩa từng phần, đấu tranh quân sự 
và chính trị song song, tiến hành đánh địch bằng ba mũi 
. tiến công quân sự, chính trị và binh vận, kết hợp khởi 


_ nghĩa của quản chúng với chiến tranh cách mạng, đánh 


địch trên cả ba vùng chiến lược là những nét nồi bật 
nhất của phương pháp cách mạng miền Nam. Đỏ không 
_ phải là những công thức. cứng nhắc, tách rời nhau, 
mà là những hình thức, biện. pháp đấu tranh rất linh. 
„hoạt, sinh động, có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Chính 
- những phương pháp cách mạng ấy đã phát huy cao độ 
sức mạnh, lòng dũng cảm, trí thông minh, tài sáng tạo 


-của- hàng triệu quần chúng nhân dân, luôn luôn biết 


tiến công địch, biết bảo vệ và phát triền lực lượng của 


443 


mình, biết chiến đấu lâu đài, đồng thời ra sức sáng 


tạo thời cơ, giành thắng lợi ngày càng lớn, tiến tới: 


đánh bại hoàn toàn quân địch. 


| Cũng như cuộc kháng.,chiến chống Pháp t trước c đây, _ 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay của - 


nhân dân ta là một cuộc chiến tranh nhân dân phát 
triền đến mức rất cao. 


ở miền Bắc. chúng ta đã tiến hành chiến tranh tự 
vệ chống lại một cuộc chiến tranh phá hoại quy mô 
lớn chưa từng có bằng không quân và hải quân của 
giặc Mỹ. Sau bốn năm chiến đấu vô cùng anh dũng, 
quân-và dân ta đã hoàn toàn đánh bại cuộc chiến tranh 


- 


phá hoại. ấy. Đó là một bước phát triền mới, phong _ 


phú của chiến tranh nhàn dân của dân tộc ta. 
Chiến thẳng này có một ý nghĩa rất to lớn. Nó đã 


-bảo vệ vững chắc miền Bắc xä hội chủ nghĩa, hậu 


phương lớn của cách mạng cả nước, đập tan một bộ 
phận quan trọng của chiến tranh xâm lược tàn bạø của 


“đế quốc Mỹ ở Việt-nam và giáng một Hàn nặng nề vào - 
M giảng 


ý chí xâm lược của chúng. 


Z 


Nó khẳng định đường lối toàn dân đánh giặc, toàn 
dân làm quốc phòng, đường lối chuyền hướng kinh x 
_ do Đăng ta đề ra là hoàn toàn đúng.. 


Nó tỏ rỗ sức sống mãnh liệt của chế độ xã k 


chủ nghĩa tốt đẹp, sức mạnh vỏ tận của chính quyền 
dân chủ nhân dân ở miền Bắc,. quyết làm chống Mỹ, 
cứu nước không gì lay chuyền nồi và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng tuyệt vời của quân và dân ta — ~ 

Đúng như Hồ Chủ tịch đã vạch rồ : « Đó là thắng 
lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, 
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_ thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và của sức mạnh 
toàn dân đoàn kết, quyết thiến quyết thắng, thắng lợi 
của chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Đó là những 
thắng lợi chung của quân và dân ta ở cả hai miền: 
Nam — Bắc. ĐÐö cũng là thắng lợi của nhân dân các 
nước anh em và bè bạn ta khắp năm châu » (1). 


Chiến tranh nhân dân ở miền Nam là một. cước 
_ chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng chống 
một cuộc « chiến tranh đặc biệt» có tính chất điền 
hình và chống một cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất 
— và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. 


Đường lối chiến tranh nhân dân ở TH Ñiìu hiện. 
nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Mặt trận dân tộc,giải 
phóng, là đường lối xuất phát từ tính chất chính nghĩa 
của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, từ tính chất 
_ nhân dân sâu sắc của cuộc cách mạng miền Nam. Nó dựa 
trên tỉnh thần yêu nước nồng nản và tỉnh thần cách mạng 
triệt đề của nhân dân miền Nam kiên quyết vùng lên bảo 
_ vệ và thực hiện những quyền dân tộc thiêng liêng của 
- mình bị đế quốc Mỹ và tay sai chà đạp. Nó đã tiếp thụ 
__ được khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và 
những kinh nghiệm quý báu của các nước xã hội chủ. 
.nghTa anh em được vận dụng sảng tạo vào hoàn cảnh - 
nước ta. Nó kế thừa và phát triền lên một trình độ rất cao 
những kinh nghiệm vô cùng phong phú về khởi nghĩa 
toàn dân và chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt- 
nam từ trước đến nay cùng những truyền thống rất vẻ 
vang chống ngoại xâm của dân tộc ta và tài thao › lược 
lâu đời của ông cha tạ. 


(1) Hồ Chí Minh: Hăng Ìếi tiến lên đánh thăng hoòn toờn giặc Mỹ 
xâm lược Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, tr. 6. 
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_ Chiến tranh nhân dân ở miền Nam là một cuộc 
chiến tranh « vì dân và do dân », toàn dân và toàn điện 


phát triền lên một bước rất cao, dựa trên cơ sở những 
quy luật chung trong phương, pháp cách mạng miền 


Nam, là một cuộc chiến tranh bao gồm đấu tranh quân 
sự và đấu tranh chính trị, phát triền lên từ phong trào 
khởi nghĩa của quần chúng. Tư tưởng nhất quán của 
nó là tư tưởng chiến lược tiến công. Đó là tư tưởng 
chiến lược của cách mạng miền Nam từ khi nó chuyền 


sang thế tiến công bằng cao trào «đồng khởi» năm 


1959 — 1960. Thế tiến công cửa chiến tranh cách mạng. 


_ miền Nam trong thời kỳ chống « chiến tranh đặc biết » ˆ 


là thế tiến công đựa trên ưu thế tuyệt đối về chính trị 
và tỉnh thần, trên sức mạnh áp đảo của đông đảo quần 


- chúng cách mạng kiên quyết vùng lên đấu tranh một 


mất một còn với quân. thù cướp nước và bán nước đề 
giành quyền sống của mình. Nó luôn luôn được giữ 
vững và phát triền từ thấp đến cao, từ cục bộ đến toàn 
bộ, bằng hai quả đấm quân sự và chính trị ngày càng 


_ mạnh. Trong thời kỳ chống chiến tranh cục bộ, thế tiến 


công ấy dựa vào sự triền khai lực lượng quân sự và 
chính trị trên các địa bàn chiến lược trên toàn chiến 
trường, khiến cho quân vả dân miễn Nam có thế trận 
vững chắc và có lực lượng hùng hậu đề giữ vững thế 


_ chủ động tiến công đã giành được sau khi đánh bại chiến 


lược «chiến tranh đặc biệt» của đế quốc Mỹ. Nhìn toàn 


. œụe, quá trình phát triền của chiến tranh cách mạng là 


\ 


quả trình vận dụng tư tưởng chiến lược tiến công, là 
quá trình tiến công kiên quyết, liên tục và ngày càng 
mãnh liệt, phát triền từ thấp đến cao, theo những bước . 
tuần tự, xen kể những bước nhảy vọt. Trong quá trình 
ấy, cũng có lúc, có nơi phòng ngự, song, đó chỉ là chiến ˆ 
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thuật, chỉ là tạm thời đề tạo điều kiện Hếp _ tiến công. 
Với chiến lược tiến công ấy, quân và dân miền Nam đã ` 
đánh bại chính sách thực dân mới của đế quốc Mỹ, 
đánh đồ chế độ độc tài phát-xit Ngô Đình Diệm, đánh 
bại « chiến tranh đặc biệt » và-hiện đang đánh bại chiến ˆ 
lược «chiến tranh cục bộ» trong giai đoạn chúng leo 
thang đến đỉnh cao nhất. 


Chiến lược tiến công tn chiến, banh nhân đân 
- miền Nam là chiến lược: toàn dân đánh: giặc, dựa vào 
sức mạnh tồng hợp của bai lực lượng quân sự và: chính 
trị, dựa vào sự kết hợp hai hình thức đấu tranh quân ‹ 


._ Sự và chính trị song.song; là chiến lược tiến công địch 


__ trên-cá ba vùng chiến lược, kết hợp tác chiến của ba - 


thử quân với các cuộc khởi nghĩa của quần chúng cách 
- mạng; là chiến lược kết hợp đánh địch với giành quyền 
làm chủ: làm chủ đề tiêu diệt địch và tiêu diệt địch đề 
làm chủ ngày càng vững chắc; là chiến lược luôn luốn 
: giành thế chủ động và quyền chủ động đánh địch trên _ 
- toàn chiến trường, bắt địch phải bị động đối phó với 
cách đánh của ta, luôn luôn bị căng ra, bị bao. vây, 
chia cắt và ở trong thế luôn luôn bị áp đảo. - 


Khả năng tiến công của chiến tranh nhân dân tiểu 


Nam gắn liền với sự đánh giá đúng đắn đặc điềm và xu '- 


thế phát triền của tình hình so sánh lực lượng giữa quân 
và dân miền Nam với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Kẻ 
thù tuy đông về số lượng, mạnh về phương tiện kỹ thuật, 
song có những mặt yếu rất cơ bản không thề nào khắc 
phục được. Trái lại, quân và dân miền Nam, bên cạnh 
- những mặt yếu lại có những chỗ mạnh rất cơ bản. Nhờ . 
biết phát. Huy những mặt mạnh, chỗ mạnh của mình, 
nhằm vào TINH chỗ yếu, mặt vP của địch mà đánh, 


~— 
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quân và dân miền Nam đã giành được thế chủ động 
tiến công và làm tăng thêm .sức tiến công của mình 
lên gấp bội, 

. Muốn áp dụng chiến lược tiến công, thì nhất thiết 
phải giải quyết được một loạt vấn đề về nghệ thuật quân 
_ sự, về hình thức chiến thuật và phương thức tác chiến, 

Về mặt này, quân và dân miền Nam đã sáng tạo ra 
nhiều cách đánh thích hợp, rất độc đáo, rất phong phú 
và lình hoạt, có hiệu lực rất cao làm cho địch thua đau 
mà ta thì ít bị tồn thất nhất. Đó là cách đánh kết hợp 
các hình thức tác chiến du kích của bộ đội địa phương, 
dân quân, tự vệ với các hình thức tác chiến tập trung 
của bộ đội chủ lực. Đó là phương thức tác chiến kết 
hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn, vừa để nâng cao 
mức đánh tiêu diệt quân địch, vừa đề củng cố và mở 
rộng không ngừng quyền làm chủ của nhân dân trên :- 
cả ba vùng chiến lược. Đó là cách đánh lấy chất lượng 
cao của lực lượng vũ trang cách mạng đề thắng số 
lượng đông của địch, luôn luôn tạo ra thế mạnh đề lấy 
ít thẳng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn. Đó là lối đánh đũng 
mãnh, táo bạo, mưu trí, bí mật, bất ngờ, khi thì mỗi 
binh chủng độc lập tác chiến, khi thì hiệp đồng các 
binh chủng, nhằm vào chỗ yếu, chỗ hiềm của địch mà 
tiến công, đánh vào đầu não, yết hầu của chúng, tạo 
ra hiệu suất chiến đấu rất to lớn. Đó là lối đánh tiến 
công kiên quyết và chủ động do ta hoàn toàn lựa 
chọn, không cho địch đánh theo cách sở trường của 


chúng, làm cho chiến thuật của chúng "bị động, chắp vá, ` - 


_ làm cho mọi phẩn ứng, mọi sự phòng ngự của chúng ‹ đều - 

trở nẻn bất lực. Đó là lối đánh kết hợp nhiều phường ˆ 
_ pháp và hình thức tiến công tiêu diệt địch, sử dụng mọi 
lực lượng, mọi thứ vũ khí và phương tiện chiến tranh 
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- có trong tay, tận dụng mọi điều kiện địa hình và thời: 
tiết, đánh địch trong mọi tình huống, khi địch tiến ' 
“cũng như lúc chúng rút lui, đánh địch ở mọi nơi, mọi . 
lúc khi địch yếu và sơ: hở, và cả ở chỗ chúng n mạnh. và 
có đề phòng. . i 


_, Tất cả đó là những hình thức chiến thuật và phương 
thức tác chiến dựa' vào tính năng động chủ quan, trí. 
thông mỉnh, tài sáng tạo của cán bộ và chiến sĩ Quân 


giải phóng và của đồng bào miền Nam anh hùng, những hu 


người con yêu nước .thiết tha, có giác ngộ sâu sắc về 
dân tộc và giai cấp, chẳng những đám đánh vả quyết 
đánh mà còir biết đánh và biết " một cách có lợi Í 
nhất. ‹ 
_ Phương SIỆT _ chiến Hư của chiến tranh nhân dân 
“miền Nam, là đánh lâu dài, càng đánh càng mạnh. Đó. 
cũng là quy luật của chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo 
` VỆ Tô quốc của nhân dân. ta: trong một phần tư thế £ 
- qua. Trong cuộc chiến tranh giải phóng hiện nay, quải 
_—_ và dân miền:Nam phải đương đầu với đế quốc Mỹ, tên 
_để quốc đầu số và hung hãn, có quân đội đông và trang 
bị hiện đại, có tiềm lực quân sự và kinh tế lớn gấp nhiều. 
_ lần, cho nên cần phải có thời gian từng bước tiêu diệt 
_ và làm suy yếu lực lượng của địch, hạn chế chỗ mạnh 
_ và khoét sâu chỗ yếu của chúng, đề bồi dưỡng và phát - 
_ triền lực lượng vũ tràng và chính.trị của mình, tạo ra 
'tình hình so sánh lực lượng ngày càng có lợi, làm cho 
_` địch càng đánh càng yếu, ®a càng đánh càng mạnh, càng 
—_ đánh càng thẳng to. Quá trình đánh lâu dài là quá trình 


liên tục tiến công địch từ nhộ đến lớn, đánh lui địch - 


từng bước, đánh bại từng âm mưu chiến lược của chúng, - 
tiến tới đánh bại hoàn toàn ' quân địch. Trong lăn trình 
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đánh lâu dài, nếu biết phát huy đến mức cao nhất cố gắng 
. chủ quan, tận dụng mọi điều kiện khách quan thuận lợi, 
biết tạo ra và lợi dụng những chỗ yếu của địch, chỉ đạo 
chiến lược chính xác và sắc bén, biết nhằm phương 
hướng, mục tiêu đúng và chọn thời cơ có lợi, giáng những 
đòn thật đau, thật hiềm, giành thắng lợi lớn về quân sự, 
lại biết khéo kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, công kích với khởi nghĩa thì có thề tạo ra 
những bước nhảy vọt rất quan trọng làm thay đồi thế. 
lực của đôi bên và chuyên biến cả cục điện ohiến tranh. ' 


Trong quá trình phát triền của chiến tranh giải 
phóng ở miền Nam đã diễn ra những bước nhảy vọt. 
như thế với chiến dịch Bình-giä vào đỏng-xuân 1964—— 
1965, với việc mở mặt trận Trị — Thiên năm 1967, với ˆ 
cuộc tông tiến công và nồi dậy đồng loạt trong dịp 
Tết Mậu-thân. Những bước phát triển trên đây chứng 
tổ quãn và đân miền Nam đã biết chọn phương hướng 
đẳng, đã khéo kết hợp đánh nhỏ, đảnh vừa, đánh lớn, 
kết hợp đánh: lâu dài, liên tục với đánh mạnh, đánh 
_ chớp nhoáng rất tảo bạo, bất ngờ, và trên cơ sở kiên 
trì đánh lâu dài, đã biết cố gắng rất cao về mọi mặt 
đề sáng tạo. thời cơ, tranh thủ thời gian,, DƯJNG thắng 
lợi ngày càng to lớn. 


_— 


- Một phương châm chỉ đạo quan ñái cũ) hồng phương 
thức tiến hành chiến tranh ở miền Nam là kết hợp tiêu 
diệt sinh lực địch với giành và giữ quyền làm chủ của ‹- 


nhân dân, làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu điệt. địch đề . 


. không ngừng mở rộng và công cố quyền làm chủ ngày 
càng vững chắc. ˆ | 


Trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào, muốn chiến l 
thắng thì đương nhiên phải tiêu diệt lực lướng vũ trang 
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của đối phương. Song, cũng cỏ nhiều cách đánh khác 
nhau để tiêu diệÌ địch. Đánh cách này hay đánh cách 


khác là do tư tưởng chiến lược chỉ phối và có quan hệ 
-đến tính chất mỗi cuộc chiến tranh, đến đổi tượng tác ` 


chiến, đến phạm vi: chiến trường rộng hay hẹp và đến 


| nhiều yếu tố khác nữa. 


Cuộc chiến tranh nhân đân ở miền Nam là một cuộc : 
chiến.tranh cách mạng, phát triền từ phong trào khởi 
nghĩa của quần chúng vùng lên đánh đồ ách thống trị 
của đế quốc Mỹ và tay sai. Trong quá trình chiến tranh, 
không phải chỉ có hoạt động tác chiến của lực lượng vũ. 
trang. mà còn có phong trào đấu tranh chính trị của 
quần chúng dưới nhiều hình thức khác nhau mà hình thức 
cao nhất là các cuộc nồi dậy liên tục của quần chúng | 


nhân đân đông đảo đề giành lấy quyền làm chủ. ở 


những mức độ khác nhau, tùy theo điều kiện cụ thề ớ 


-_- từng nơi trên ba vùng chiến lược. Những cuộc nồi dậy 


này, xảy ra trên những địa bàn rộng lớn, và thường 
diễn đi diễn lại nhiều lầr nhằm đánh đồ từng bước 


: . ngụy quyền ở cơ sở, phá. bỏ mọi hình thức kìm kẹp 
- của chúng, là những mũi tiến công rất quan trọng 


phối hợp với các hoạt động quân sự đề đánh địch, 


và tạo điều kiện cho các lực lượng .vũ trang đây: 
- manh tác chiến đề tiêu diệt địch. Ngược lại, các hoạt 


_động tác chiến của lực lượng vũ trang cách mạng, 


ngoài việc tiêu diệt lực lượng quân sự của địch còn 


„ CỔ tác dụng thúc đây phong trào đấu tranh chính trị, 


đặc biệt là giúp sức cho quần chúng nồi đậy khởi 
nghĩa phá bỏ các hình thức kìm kẹp của địch giành 


quyền làm chủ và láp chịnh quyền cách mạng dưới _ 


hình thức my hay hình thức khác. 
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Kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành và giữ ' 
quyền làm chủ của nhân dân là quy luật giành thẳng 
lợi của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 
ở miền Nam. Song, đây không 'chỉ là vấn đề kết hợp 
yêu cầu của đấu tranh quân sự với yêu cầu khởi nghĩa 
giành chính quyền từng. bước mà còn là vấn đề xây - 
dựng. thế chiến lược của chiến tranh nhân dân. Đứng 
về mặt quân sự mà xét, chiến trường miền Nam rất 
hẹp, mật độ quân địch dày đặc, quân và dân miền 
Nam đánh địch ngay trên đất nước mình, tiến hành 
_ chiến tranh cách mạng trên cơ sở toàn dân đánh giặc, 
dựa vào lực lượng vũ trang và lự lượng chính trị 
đề đánh địch, cho nên phải xây dựng thế chiến lược 
có lợi cho mình và hầm địch vào thế chiến lược không 
có lợi cho chúng. Phương thức tốt nhất đề xây dựng 
_ được thế trận ấy là làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu diệt 
địch đề làm chủ. h _ - 


Đối với nhân dân và các lực hơi nửa vũ trang của. 
quần chúng, làm chủ là kiên quyết đứng lên đảnh đồ 
ách thống trị của Mỹ — ngụy và đánh địch ngay trên 
ruộng vườn, thôn xóm, buôn rây, phố xá của mình; 
làm chủ là bám trụ tại chỗ, làm chủ đất đai, làm chủ 

'chính quyền với những mức độ khác nhau, làm chủ 
— tình thế. Mỗi làng mạc, thôn xóm là một pháo đài chiến 
đấu, -mỗi người ‹ dân là một chiến sĩ, tự mình chủ động 


tìm mọi cách đề chống địch, sáng tạo ra những cách __. 


đánh địch thích hợp, bằng chính trị, bằng quân sự, bằng - 
binh vận, bằng mọi thử DHEHE tiện, mọi thử vũ khí 
có trong tay. | 


Đối với các lực lượng vũ trang cách mạng, `, 
chủ là triền khai lực lượng của ba thứ quân đều khắp, - 
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hợp lý, trên tất cả các địa bàn xung yếu và ở cả ba 
vùng chiến lược, trong vùng giải phóng, ở vùng địch 
thường xuyên chà xát, bình định, cũng như ở ngay sát 
'các căn cử của chúng, và dựa vào thế làm chủ của 
_ nhân dân và sự lớn mạnh không ngừng của các lực 
lượng chính trị của quần chúng, đề biến miềh Nam 
thành chiến trường đã bố trí sẵn, tạo nên một thế trận - 
__ GỎ. lợi cho ta, không lợi cho địch. Trong thế trận ấy. 
"Quân giải phóng có thề đánh địch một cách cơ động, 
linh hoạt, hầm địch trong thế bị bao vây và bị tiến 
công liên tục cả về quân sự và chính trị. 


Đó là thế trận của _ một cuộc chiến trạnh nhân dân 
kết hợp đánh địch cả bằng quân sự và chính trị, bằng tiến 
công quân sự và khởi nghĩa của quần chúng, bằng chiến 
tranh du kích và chiến tranh chính quy, và đánh địch trên 
.:_ cœä ba vùng chiến lược. Đó là thế trận của một cuộc chiến 
__ tranh không có mặt trận rõ rệt mà ở đâu cũng là chiến „, 

- trường, làm cho hơn một triệu quân Mỹ —. ngụy bị 
căng ra khắp nơi, bị bao vây, chia cắt, bị tiến công từ 
_ mọi phía, luôn luôn bộc lộ những sơ hở và chỗ yếu, 
phòng ngự. thì trống trước hở sau, tiến công thì dẫn 
_ xác vào thế trận mà quân và dân miền Nam đã bố trí 
sẵn. Bị chìm ngập trong biền lớn chiến tranh nhân - 
dân, quân địch mặc dù số lượng đông và có nhiều 
phương tiện chiến tranh hiện đại, vẫn bị phân tán và ` 
suy yếu, không thỉ thố được những cách đánh sở 
trường của chúng. Trái lại, quân và dân miền Nam có 
thề bao vây địch thường xuyên, có thể tiến công và nồi 
đậy liên tục, luôn luôn giữ quyền chủ động tiến công, 
có thể đánh địch cả ở phía trước và phía sau, đánh 
địch bất cứ ở đâu và lúc nào. 


⁄ 
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là bức tranh vĩ đại, vô cùng sinh động minh họa lời. 
tiên đoán của Ảng-ghen : « Một dân. tộc muốn giành độc ‹ 


'Thành công nồi bật nhất trong việc chỉ tđạo chiến | 


lược ở miền Nam là đä buộc địch phải bị động đối 
phỏ với thế chiến lược tiến cỏng toàn diện và với cách 
đánh của các lực lượng vũ trang cách mạng, luôn luôn 
hãm địch trong một thế chính trị bị động, trong một 


thế chiến lược khốn quẫn, lúng túng giữa phân tán và. 
_ tập trung, giữa «bình định» vả «tìm diệt», giữa 
phòng ngự và tiến ông. Do đó, đội quân xâm lược - 
không lồ của địch đông mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu ;. 
-_ có vũ khí hiện đại và phương tiện cơ động nhiều những 


hiệu suất chiến đấu thấp, có sức mạnh lớn mà không 


phát huy được tác dụng. Trái lại nhờ tô chức lực 
lượng bợp lý, có chất lượng chiến đấu cao, có hình . 
- thức tác chiến thích hợp, linh hoạt và tài giỏi, lại 
dựa trên thế chiến lược có lợi,: lực lượng vũ trang 


nhân dân miền Nam luôn luôn đánh địch trên thế 


mạnh và càng đánh cảng mạnh, càng đạt hiệu suất ˆ 


chiến đấu cao, hiệu quả chiến dịch. và hiệu lực chiến 
lược lớn, - 


._— Thành công đó lế thành ng của xô lối chiến - 
tranh nhân dân vô địch, là thành công trong việc. vận 


dụng chiến lược tiến công, đồng thời là thành công 


trong nghệ thuật quân sự Íấy nhỏ đánh lớn, lấy ít thắng - 
nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, biết bạn 
chế cái mạnh của địch trên chiến trường, đồng, thời phát _ 
_ huy hết cái mạnh của lực Tượng vũ trang và chính trị 
của ta, luôn luôn đánh địch trên thế chủ động tiến công, . 


luôn tạo ra thế mạnh đề đánh địch và thắng địch The 
một cuộc chiến đấu lâu dài, 


Cuộc chiến tranh nhân dân hiện nay ở miền Nam 
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lập thì KHÔNG được tự hạn chế trong ng phương 
_thức tiến hành chiến tranh thông thường. Khởi nghĩa 
của quần chúng, chiến tranh cách mạng, những đội du . 
kích ở khắp mọi nơi, đó là phương thức duy nhất nhờ 
- đó mà một dân tộc nhỏ có thể đánh thắng một nước 
- lớn, nhờ đó mà một quân đội không được mạnh có thê 
- chống chọi lại một quân đội mạnh hơn @). _ 


.. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
_— đân ta đã bước" xào năm thứ mười, và từ Tết Mạu-thân ˆ 

_1968 đã:chuyền sang một giai đoạn chiến đấu mới vô. 
cùng oanh liệt, giành những thắng " cực ` to lớn, 
tiến tới thắng lợi hoàn toàn. 


-Ö._ Đế quốc Mỹ đã thua to trên cả Ì nước ta, đang gặp 
. hàng loạt khó khăn trong nước Mỹ và -trên thế giới. 
Nhưng với bản chất ngoan cố và xảo quyệt, đế quốc 
| "Mỹ vẫn tiếp tục kéo dài chiến tranh xâm lược. _ 


Hồ Chủ tịch căn đặn chúng ta: «C uộc kháng chiến 

_ chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thê phải 
hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải 
quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thẳng lợi hoàn toàn ». 


| Thực hiện Di chúc của Người, chúng ta kiên quyết 
đánh lâu dài, đánh cho quân thù phải từ bỗ dã tâm 


._ xâm lược, rút hết quân về nước, tôn trọng chủ quyền, 


_ của nhân dân fa và toàn vẹn lãnh thô 'của nước ta. 
Toàn Đăng, toàn dân, toàn quân ta phải động viên 


những cố gắng lớn nhất, nẻu cao chủ nghĩa anh hùng : „ 


| cách mang, vượt mọi khó khăn, gian khô, kiên trì và: 
đầy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cửu nước đến toàn 


__ (1) G. Mác và. F. Ăng-ghen: Toàn tập, tiếng Nga, in lần thứ: 2, 
Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, 1957, t. 6, tr, 416. 
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thắng, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà. - 
Đánh Mỹ và thắng Mỹ là đòi hỏi cấp thiết của cách 
nang Việt-nam và cách mạng thế giới, của cuộc sống 
- ngày nay của chủng ta và hạnh phúc mai „au của muôn . 
đời con cháu. Đó là vinh dự, tự hào, là nghĩa vụ của - 
_ Đảng tà và nhân dân ta đối với Tò quốc, đối với nhân. 
dân cách mạng thế giới. Dù hy sinh, gian khô đến mấy, 
lâu đài, ác liệt đến mấy, chúng ta cũng quyết hoàn ˆ 
thành sứ mạng vẻ vang mà lịch sử đã giao cho. £ Ì 
Chúng ta tin tưởng chắc chẳu rằng, dưới sự lãnh . 

đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách 
mang lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam, với 
đường lối chiến tranh nhân dân vô địch, với lòng dũng _ 
cảm, trí thông minh và tài thao lược, với sức đoàn kết... 

chiến đấu vÏ đại của hơn 30 triệu đồng bào cả nước,. 
_ được sự giúp đỡ to lớn của anh em bầu bạn trên thể 
giới, đồng hào và chiến sĩ MIS HP: Nam ta nhất: định sẽ 
toàn thẳng. 
_—_ Đánh giá quá trình đấu tranh cách: mạng oanh liệt 
| của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo dày: dạn kinh 
nghiệm của Đảng, Hồ Chủ tịch đã nói: « Dân tộc ta 
là một dân tộc anh hùng. Chúng ta đã từng đánh đồ 
* phát-xÍit Nhật, đánh bại thực đân Pháp, và hiện nay 

đang kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược » 0), 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay của - 
- chúng ta là cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử 
chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, đồng. 
thời là một: trong những trang đẹp nhật, trong tịch sử 


—_ (1 Hồ Chí Minh: Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất. 
bản Sự thật, Hà-nội, 1967, tr. 67. : 
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của nhân dân cách mạng thế giới chống chủ =% đế - 
quốc trong thời đại ngày nay. 


Với những kinh nghiệm phong phủ của nỏ, đícù 


ễ ' mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở nước ta đã góp phần 


phát triền lý luận cách mạng của nhân dân các nước: 
-_ thuộc địa và phụ thuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực, 
dân cũ và mới. 


Nắm Ÿững những bài học quý báu của cách mạng 
_ Việt-nam,. nhân dân ta càng vững bước tiến lên, đưa 


._ #ự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn,. 


hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân trong 
_ cả nước, góp phần cống hiến xứng đáng vào cuộc đấu 
tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và | 
chủ nghĩa 3 xã hội trên toàn thế giới. ` | 
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_ VỀ CÁCH: MANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


¬ II MIỄN BẮC. 6= 


Mười lăm. năm đã qua kề từ khi cuộc kháng chiến 


: chống Pháp kết thúc thắng. lợi, miền Bắc hoàn toàn, 


giải phỏng và chuyền sang giai đoạn cách mạng xã hội ˆ 


“chủ nghĩa. Tron; thời gian ngắn ngủi đó, miền Bắc 
nước fa đã trải qua nhiều cuộc cải cách xã' hội, xóa 


bỏ những vết tích thuộc địa phong kiến và trở thành _ 


miền Bắc xã hội chủ nghĩa, căn cứ địa của cách mạng. 


cả nước. Trong điều kiện nền kỉnh tế còn nghèo. nàn, 


lại phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược, miền £ 


Bắc đã tổ rõ sức sống mảnh liệt của nó,/làm tròn vẻ 
vang nhiệm vụ hậu phương lớn, oanh liệt đánh thắng 


— chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, liên tục xii từ thắng, 
- lợi này đến thẳng lợi khác trong sự nghiệp cách mạng 


xã hội chủ nghĩa. 


h 


Đương nhiên, những thành tựu vừa qua trong cách 


mạng xã bội chủ nghĩa mới chỉ là bước đầu. Đề biến 
một nước nóng nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ 


_ yếu, thành một nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp 


hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học 


tiên tiến, bảo đảm cho nhân dân ta một đời sống vật - 


chất và văn hóa phong phú, những ta còn phải r ra SỨC 
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phấn đấu trong một "". thời gian vài ba chục 


"- năm nữa. 


` ”° 
4S ẮNG 


" t3 đgy chính vô _sản và ba cuộc cách mạng 


- Dưới ánh sảng của chủ, nghĩa Mác — Lê`nin, Đai 


hội lần. thứ ba của Đảng và các Hội nghị Trung ương 


sạu Đại hội đã phân tích một cách chính xác tình hình | 


mọi mặt của miền Bắc nước ta, vạch ra “đặc điềm to 


nhất của ta: trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông- 

nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội \không - 
phải kinh qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa »(.. 
_ Trên cơ sở đó, Đại hội và Trung ương đề ra đường 


_ lối chung của cách mạn# xã. hội chủ pghĩa cũng như 


»` 


phương hướng phát triển của các ngành kinh tế quốc. 
đân. Đường lối của Đại hội và các nghị quyết của Trung 


ương. đã: phần ánh đúng đắn qửy luật tiến lên chủ nghĩa. 
_ xã hội của một nước nông nghiệp lạc hậu như nước ta, £ 
phù hợp với đặc điểm và nội dung của thời đại mới. 


Trong thời đại ngày nay, khi chủ nghĩa. tư bắn đã 


tỏ ra ngày càng thối nát và tan rã, khi chủ nghĩa xã £ 


hội đã trở thành hiện thực, nhất là đã drở thành hệ 
thống thế giới, nhân tố quyết định sự phát triển của xã 


' hội loài người, thì vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã 
. hội được đặt ra như một tất yếu lịch sử chẳng những : 
_ đối với các nước tư bản phát triền mà ngay cả đối với 


các nước. lạc hậu về kinh tế đã. ciNG được : độc lập 


trợ dân. tộc: 


\ : ` » 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản Sài thật, Hà- nội, 1960, 


tr. 772. 


` 
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Cùng với chiến thắng vĩ đại của Liên-xô đánh bại 
phát-xít Đức, Ý, Nhật và sự suy yếu của nhiều nước 
đế quốc, cùng với sự ras đời của hàng loạt nước xã 
"hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai, một 
phong trào giải phóng dân tộc bùng lên sôi nồi ở 
hầu khắp các nước thuộc địa xà nửa thuộc địa, bình 
thành một mũi tiến công mãnh liệt vào chủ nghĩa đế 
quốc. Ở nhiều nước đã dựng lên chính quyền mang 


tính chất dân tộc và dân chủ-với những mức độ khác - 


nhau tùy theo trình độ lớn mạnh của công nỏng và 
tình hình so sánh lực lượng giai cấp ở mỗi nước. Ở 


những nước cộng nông đóng vai trò quyết định và đội 

tiên phong của giai cấp công nhân nắm được quyền lãnh - 
đạo cách mạng, thì thắng lợi của cách mạng đân tộc dân› 
chủ không những là thắng lợi của nhân dân đối với chủ. 


nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến, mà còn là thắng lợi 
chính trị của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản trong 
nước, thắng lợi của một Ñ 

thúc thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân *dân 
cũng có nghĩa là sự mở đầu của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Chính quyền cách mạng của công nông do giai cấp 


công nhân lãnh đạo liền chuyền sang làm nhiệm vụ lịch 


sử của chuyên chính vô sản : tiến hành cách mạng xã hội 


"` nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy là 


_ frong thời đại ngày nay, cách mạng đân tộc dân chủ do 


giai cấp công nhân lãnh đạo gắn liền một cách. tất yếu - 


với cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Đẳng ta, ngay từ khi mới ra đời, trong cương lnh chính 
trị đầu tiên của mình, đã xác định cách mạng Việt-nâm 
nhất thiết phải trải qua hai giai đoạn : giai đoạn cách màng 
đân tộc đân chủ và giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
-_ Đường lối sảng suốt đỏ của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với 
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Nhà nước kiều mới. Vì vậy, sự kết . 


ŸỸ 


những tư tưởng vĩ đại của: -chủ nghĩa a Mác — Lê-nin, vứt" 


xu thế phát triỀn của thời đại ngày nay, với nguyện vọnh 


-_ của. nhân dân ta. Đường lối đó đã được thực tiễn cách. 


mạng 40 năm qua chứng minh là hoàn toàn đúng, _ 


Tất cả các cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử đều đưa 


đến sự thay thế nền chuyên chỉnh của giai cấp bóc lột này, 
_bãng nền chuyên.chính của giai cấp bóc lột khác, đều 
duy trì sự thống trị của thiều số đối với đa số, mà 
thiểu số muốn thống trị đa số thì chỉ có một cách là 


dựa vào -bạo lực. Do đó, bản chất của chuyên chính tử ˆ 
sản là bạo lực, là trấn áp. Tự do, bình đẳng, bác ái, ° 


- nhân quyền, dân chủ..., tất cả những từ nữ đề » ấy 
_ Về thực chất đều nhằm. củng cố địa vị của giai cấp tư 
sản, phục vụ sự tự do kinh doanh, tự do bóc lột của 
giai cấp tư sản. Không thề nào có dân chủ thật sự, dân 
chủ cho số đông người khi những tư liệu sản xuất cơ 
. bản Yàa quyền định đoạt vận mệnh quốc gia lại nằm 
- trong tay một số: Ít người. Là một tất yếu lịch sử bắt 


nguồn từ xu thế của thời đại, chuyên chính vô sản ra : 


“4 


đời là sự đảo lộn xã hội vô cùng sâu sắc, đưa quyền. 


_đân chủ lại cho nhân đân lao động là lớp người đông. 


đảo nhất trong xã hội, đưa nhân dân lao động lên làm - 


chủ xã hội, làm chủ kinh tế, văn hóa, làm chủ đời sống 


-của mình. Từ đây trở đi, họ mới thực sự là chủ thề của: 


lịch sử. Chuyên chính vô sản là chính quyền của đa số 
- nhân đân lao động chống lại một thiều số đi bóc lột; 
bản chất của nó chủ yếu không ,phải là bạo lực, trấn 
áp, mà chủ yếu là xây dựng và tồ chức. Vì vậy, chuyên 


_ chính vô sản là chế độ dân chủ cao nhất, đầy đủ nhất,. 
_ tđận chủ gấp triệu lần» so với dân chủ tư sản.. 


Ở nước ta, chuyên chính vô sản ra đời trong tỉnh 
hình lực lượng sản xuất hết sức lạc hậu, những tiền 


>> 
k 
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đề vật chất cần {hiếf cho việc xây dựng chủ nghĩa xã 
- hội còn rất yếu. Bản thân nền sản xuất xã hội đứng 


giữa ngã ba đường: hoặc đi lên chủ nghĩa xã hội, hoặc _ 


đi lên chủ nghĩa tư bản, thậm chí có thê dừng lại trong: 
một thời gian ở tình trạng sẩn xuất nhỏ. Muốn có chủ . 
nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng từ đầu lực lượng 
sản xuất mới cũng như quan hệ sản xuất mới, cơ sở: 
kinh tế mới cũng như kiến trúc thượng tầng mới. Trong 
_tình hình đỏ, tính chủ động của chuyên chính vỏ sẵn, 
vai trò _xây dựng và tồ chức của nó cửng tính tự giác 
của quần chúng lao động trong việc sáng tạo xã hội mới 
càng vô cùng quan trọng. : 


Chxyên chính vô sản ở bất cứ nước nào cũng: đều 

“có nhiệm vụ giải quyết vấn đề «ai thắng ai» giửa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Ở các nước tư bản 
phát - triền, giai cấp tư sản là một kể thù to lớn, chủ. 
nghĩa tư bản là cả một hệ thống quan hệ sản xuất bao 
— trùm mọi lỉnh vực của nền kinh tế quốc dân, một kiến 
trúc thượng tầng đồ sộ phục yụ chế độ áp bức bóc lột 

-_ đó, Bởi vậy, sau khi giành được chính quyền, thiết lập 
chuyên chính vô sản: cuộc đấu tranh giai cấp chống 
_giai cấp tœ sản cùng các lực lượng phản động khác. 
- vẫn còn tiếp tục gay øo, quy rết liệt bằng nhiều hình thức 
«có đồ máu và không đồ mảu, có bạo lực và hòa bình, _ 


—~ 


bằng quân sự và kinh tế, bằng giáo dục và hành - - 


_ chính» Œ), nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã 


"hội. Song, ngay trong điều. kiện đó — như Lê-nin đã - 


từng chỉ ra ‹— chuyên chính vỏ sản cũng «không phải 
chỉ là xoài lực đối vời PhệpHì bóc lột, và cũng không phải 


| (1) V.I. Lê. nỉn : Toàn tập, t. 31, Nhà xuất bản Sự thật, Hànội, _ 
*s 1969, tr. 46. _ = phay 


462 


_chủ yếu là bạo lực» mà «cơ sở kinh tế của bạo lực 
_ cách mạng: đó, cái bảo đảm cho sức sống và sự thắng: 


lợi của nó, chính là việc giai _cấp vô sản đưa.ra 
được và thực hiện được kiều tồ chứe lao động xã 


__: hội cao hơn, so với chủ nghĩa tư bản. Thực chất 


_ của vấn đề là ở đó. Đó là nguồn sứè mạnh và là cái, 


.. bảo đảm cho. thắng lợi hoàn toàn,và tất nhiên của,chủ 


nghĩa cộng sản » Œ) ở các nước quá độ lên chủ nghĩa 


xã hội không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩá, 


việc xóa bỏ thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa và mọi 
"hình thửc bóc lột khác, việc ngăn chặn khuynh hướng 
phát triền tự phát. tư bản chủ nghĩa của sản xuất nhỏ, 

việc đập tan mọi âm mưu ngóc đầu dậy của các phần _ 
tử thù địch, bảo đâm trật tự an nỉnh, tăng cường khả - 

năng quốc phòng đề chống ngoại xâm, đương nhiên là ' 

một cuộc đấu tranh giai cấp lâu dài, phức tạp. là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chuyên - 
_ chính vô sản. Gó tiến hành đến thắng lợi hoàn toàn , 
_ Cuộc đấu tranh Ấy hay không, đó là một trong những ' 


: điềm mấu chốt phân biệt lập. trường cách mạng của . 


giai cấp vô sản với chủ nghĩa. cải lương tư sẵn và tiều 
tư sản. Song, nội đung của đấu tranh giai cấp không 
_ đóng khunng ở đó, bởi vì muốn chiến thắng' triệt đề 
- giai cấp tư sản và các lực lượng phản động khác, muốn ' 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa. 
- cộng sản thì chỉ riêng việc trấn áp các giai cấp bóc lột 
cùng mọi lực lượng phản cách mạng khác chưa đủ, 
. chỉ riêng việc xóa bỏ thành phần kinh tế tư bản chủ 
nghĩa cùng mọi hình thức bóc lột khác chưa đủ. Đặc 
"bất trong tình hình miền Bắc nước ta, sản xuất nhỏ 


li... V.I. Lê. -nin : Toàn tốp, t. 20, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, .. 
_ 198, tr, 469. ¿... #4“ ` | | : 
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bà, 


chiếm ưu thế, thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa 


vốn rất nhỏ bé, chỉ riêng việc. tước đoạt các giai cấp bóc 
lột chưa thể tạo ra được cơ sở vật chất và kỹ thuật cho 


.chủ nghĩa xã hội, chỉ riêng việc trấn áp các lực lượng - 


phản cách mạng chưa đủ đề bảo đảm thắng lợi cho.chủ 
nghĩa xã hội. Vấn đề cơ bản ở đây là phải cải tạo sẵn xuất 
nhỏ, cá thề thành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, là xây 
dựng, mới gần như toàn bộ cơ sở vật chất và kỹ thuật, cơ 
sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa thông qua việc thực hiện đồng thời ba cuộc cách 
- mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, 

cách mạng tư tưởng và văn hóa. Bằng cách đỏ, chủ yếu 
bằng cách đó, mới ngăn chặn được sản xuất nhỏ tự phát 
đi lên chủ nghĩa tư bản, mới vĩnh viễn xóa bỏ được những 


điều kiện kinh tế xã hội làm nảy sinh và phục hồi chủ: 


nghĩa.tư bản và giai cấp tư sản, mới bảo đảm được 


thắng đợi. hoàn toàn và triệt đề cho chữ nghĩa xã hội. 
Vì vậy, chúng (ta nói : đấu tranh giữa hai con: 


đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nước ta chủ yếu là đấu tranh đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa; nắm vững chuyên chính vô 

sản, đề tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, trong 


đó đó cách mạng kỹ thuật là then chốt, là nội dung cơ bản 


của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ TỶ 
_ xã hội. ở miền Bắc nước _—— 


Mất cảnh giác đối với các giai cấp bóc lột và các le 


lượng phản cách mạng khác, nhất là trong điều kiện 
nước ta hiện nay đang phải tiến hành cuộc đấu tranh 


dân tộc và đấu tranh giai.cấp quyết liệt chống đế quốc - 
Mỹ, tên đế quốc hung bạo nhất trên thế giới, trong 
điều kiện đấu tranh gay gắt giữa hai hệ thống tư bản : 
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chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới 
là một sai lầm hữu khuynh nguy hiềm, là một tội ác 
đối với cách mạng. Song, trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay, nếu đánh giá 


quá cao thế lực của các giai cấp bóc lột và các lực lượng ˆ 


s phần cách mạng khác, nếu chỉ thấy nhiệm vụ trấn áp 
_mà không thấy nhiệm vụ chủ yếu là tồ chức, xây dựng, 


thực hiện ba cuộc cách mạng thì cũng là một sai lầm 
nghiêm trọng. 
Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, 


. cách mạng tư tưởng và văn hóa là ba bộ phận hữu cơ 


của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ba cuộc cách mạng 


này xoắn xuýt với nhau, ảnh hưởng và thúc đầy lẫn. 


nhau cùng phát triền. Xã hội mới hay con người mới, 
quan bệ sản xuất mới hay lực lượng sản xuất mới 


mạng. Đương nhiên, trong mối quan hệ biện chứng đó, 
mỗi cuộc cách mạng vẫn có vị trí, chức năng cụ thề 
của nó, nhằm giải quyết những vấn đề cụ thê trong 
tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, điều đó trước hết có 
nghĩa là chúng ta không có sẵn một nền đại công 
nghiệp, một cơ sở vật chất và kỹ thuật phát triền cao. 


Nhưng, không thề thực hiện công nghiệp hóa xã hội 


chủ nghĩa trên cơ sở một nền nông nghiệp phân tán, 


.đều không phải là sản phầm riêng của một cuộc cách - 
mạng nào, mà là sản phầm chung của cả ba cuộc cách 


lạc hậu, trong khi vẫn duy trì thành phần kinh tế tư ' 


bản chủ nghĩa và nền kinh tế cá thề hàng ngày hằng 


giờ để ra chủ nghĩa tư bản, Vì vậy, cách mạng quan, 


hệ sản xuất là bước đi tất yếu đề mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triền, đầy nhanh cách mạng kỹ 
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thuật, đề xây dựng quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động về mặt kinh tế. Cũng do kết quả của 
cuộc cách mạng này mà liên mỉnh công nông được 
củng cố, chuyên chính vô sản được tăng cường, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa được những điều kiện 
kinh tế xã hội làm cơ sở cho sự hình thành tư tưởng 
mới và tình cảm mới của con người mới. 


Nội dung của cách mạng quan hệ sản xuất trước tiên 
_là xóa bỏ thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa và chế 
độ người bóc lột người gắn liền với thành phần kinh 
tế đó, cải tạo nền kinh tế cá thề của nông dân và thợ: 
thủ công thành nền kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa, 
xác lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất đưới hai hình thức: toàn dân và tập thê. Tuy 
đó là một sự chuyền biến vô cùng lớn lao trong đời 
sống xã hội, nhưng đó cũng chưa phải là toàn bộ 
nội dung của cách mạng quan hệ sản xuất, bởi vì 
trong lĩnh vực kinh tế, chế độ làm chủ tập thể bao 
gồm ba mặt :làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ việc 
quần lý kinh tế và làm chủ việc phân phối sản phầm 
lao động. Vì vậy, tiếp ngay sau việc xác lập quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động về tư liệu sẵn 
xuất, chúng ta phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan ˆ 
trọng khác nữa như: quản lý lao động tập thề và tài 

sản tập thề như thế nào đề mở rộng tái sản xuất nhanh 
nhất, thực hiện cách mạng kỹ thuật nhanh nhất, phân 
_ công lại lao động xã hội hợp lý nhất và đạt năng suất 
lao động cao nhất; tô chức nền sản xuất xã hội như - 
thế nào đề vừa bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất của Trung ương lại vừa phát huy đầy đủ 
quyền làm chủ tập thề của các ngành, các địa phương 
và mọi người lao động; tiến hành phân phối như thế 
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_ nào đề vừa bảo đảm được tích lũy cho tái sản xuất mở 
rộng lại vừa cải thiện được đời sống nhân dân, vừa 
khuyến khích được tính tích cực lao động lại vừa thề 
hiện đầy đủ tỉnh thần xã hội của chủ nghĩa xã hội, 
vừa chăm ]o chu đáo đời sống vật chất của nhận dân 
lại vừa thúc đầy được sự nghiệp phát triền văn hóa 
giáo dục, khoa học và kỹ thuật; sử dụng những biện 
pháp kinh Ÿế và hành chính như thế nào đề vừa củng 
cố và nâng cao chất lượng của các tô chức kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, vừa mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã 
hội, thu hút những người còn làm ăn riêng lẻ vào các 
hợp tác xã, tăng cường quản lý thị trường, chống mọi 
hành động đầu cơ, sửa chữa những lệch lạc trong quản 
lý ruộng đất và quản lý lao động, v.v. Đỏ là những vấn 
đề nóng hồi, gay go, phức tạp của cách mạng quan hệ 
sản xuất đang đặt ra trước mắt chúng ta, trong phạm _ 
vỉ toàn quốc cũng như ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở 
sản xuất, nhằm xây dựng và hoàn thiện chế độ làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động trong quản lý kinh 
tế và phân phối sản phầm lao động, nhằm tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa. š 


Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
đi đôi với cách mạng quan hệ sản xuất, chúng ta phải 
tiến hành cách mạng kỹ thuật nhằm biến lao động thủ 
công thành lao động cơ giới, xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật mới của xã hội xã hội chủ nghĩa. Hiện nay 
ở miền Bắc nước ta, qua nhiều cuộc cải cách xã hội, - 
chế độ áp bức, bóc lột đã bị xóa bỏ, mọi người lao động 
đều bình đẳng, tự do, đều là người chủ của đất nước. 
Nhưng sự bình đẳng, tự do và quyền làm chủ ấy chưa 
thề coi là đầy đủ, bởi vì đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân lao động nước ta vẫn còn dựa trên một 
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cơ sở vật chất và kỹ thuật thấp kém. « Chủ nghĩa cộng 
sản là chỉnh quyền xô-viết cộng với điện khí hóa toàn 
quốc » — công thức nồi tiếng đó của Lê-nin giúp cho 
chúng ta nhìn nhận vấn đề vững vàng hơn. Nói chính - 
quyền xô-viết là nói chuyên chính vỏ sản, nỏi quyền 
làm chủ của nhân dân lao động. Nói điển khí hóa là 
nói nền đại công nghiệp xây dựng trên cơ sở điện khí 
hóa, nói cơ sở vật chất và kỹ thuật của clifếế độ xã hội 
mới. Thiếu một trong bai yếu tố đỏ thì không thề có 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Từ sản xuất 
nhỏ tiến lên, cái thiếu thốn nghiêm trọng nhất của 
chúng ta hiện nay là cái mà Lê-nin gọi là «điện khí 
hóa». Chỉ có trên cơ sở điện khí hóa mới củng cố 
được chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, khối liên minh „ 
công nông và nền chuyên chính vô sản, gột sạch được 
tàm lý và tập quán sẵn xuất nhỏ, củng cố và phát triền 
được tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mang lại cho nhân 
đàn lao động cơm no, áo ấm và đời sống văn mình, 
làm cho nhân dân lao động khỏng những làm chủ được 
xã hội mà còn làm chủ được thiên nhiên. Chính trên 
_ những ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó mà Đảng ta khẳng 
định vị trí «then chốt» của cách mạng kỹ thuật. 


Cách mạng kỹ thuật gắn chặt với cách mạng quan 
hệ sản xuất, tác động qua lại một cách biện chứng. 
Cách mạng quan hệ sản xuất mở đường cho cách mạng 
kỹ thuật, tạo ra những tiền đề kinh tế — xã hội để 
đầy mạnh cách mạng kỹ thuật; ngược lại, cách mạng 
kỹ thuật củng cố những thành quả của cách mạng quan 
hệ sản xuất, tạo ra những tiền đề vật chất — kỹ thuật 
_ đề không ngửng hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. Một đường lối kinh tế đúng đắn trước hết 
phải là một đường lối đồng thời thúc đầy cả hai cuộc ` 


-~ 
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cách mạng đó, biết phát huy tác động qua lại biện 
chứng của hai cuộc cách mạng đó. Một mặt, phải biết 
tận dụng vai trò tích cực của quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đề nhanh chóng phân công lại lao động xã 
hội, phát triền sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân 
và tăng nhanh tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ; mặt khác phải tùy theo trình độ phát triền của 
lực lượng sản xuất mà chủ động hoàn thiện không 
ngừng quan hệ sản xuất mới, làm cho quan hệ sản 
xuất mới, nhất là chế độ quản lý kinh tế, luôn luôn 
giữ được vai trò «mở đường, thúc đầy» đối với sự 
phát triền của lực lượng sản xuất. 


Hiện nay, trong phe ta và cả ở nhiều nước khác 
trên thế giới đang diễn ra một cuộc cách mạng mới về 
khoa học và kỹ thuật đem lại cho loài người nhiều biến 
đồi quan trọng trong việc chỉnh phục thiên nhiên cũng 
như trong quan hệ xã hội. Vì vậy, lực lượng sản xuất 
của nước ta vừa phải phát triền tuần tự theo quy luật 
chuyền biến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, vừa 
- có thề và cần phải phát triền nhảy vọt lên cơ giới hóa 
và tự động hóa, trước hết là cơ giới hóa. Một mặt, 
phải biết tận dụng mọi khả năng sẵn có của sản xuất 
thủ công, từng bước đưa nó lên nửa cơ giới hóa và cơ 
giới hóa ; ra sức phát triền công nghiệp địa phương, 


_ kết hợp công nghiệp địa phương với nỏng nghiệp đề 


phân công lại lao động xã hội, tạo điều kiên ra 
- đời cho nên công nghiệp lớn. Mặt khác, dựa vào những 
ưu thế vốn có của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, sự 
giúp đỡ tích cực của các nước anh em và sự trao đồi 
quốc tế, ra sức xây dựng nên công nghiệp lớn với kỹ 
- thuật hiện đại, tranh thử thực hiện những bước nhảy 
vọt về kinh tế, kỹ thuật, và bằng những bước nhảy vọt 
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này mà thúc đầy toàn bộ nền kinh tế quốc dân tiến lên 
hiện đại hóa. Đó là cách đi tốt nhất đề thực hiện thắng 
lợi cuộc cách mạng kỹ thuật, mau chóng dựng lên nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa ở 
nước vời 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải chỉ xây 
dựng một nền kinh tế mới, một xã hội mới mà còn 
_ xây dựng những con người mới xã hội chủ nghĩa, đem 
lại giá trị chân chính cho con người, tạo điều kiện cho 
con người phát triền toàn diện, trở thành chủ thê có 
ý thức trong sự sáng tạo lịch sử, Thay đồi tồn tại xã 
hội là điều kiện cơ bản đề thay đôi ý thức xã hội, và 
con người mới chỉ hình thành trong quá trình xây dựng 
xã hội mới, thông qua các hoạt động thực tiền, thông 
qua các phong trào cách mạng của quần chúng. Nhưng 
việc cải tạo con người, sự thay đôi ý thức tư tưởng 


của con người khống phải và không thề là một quá , 


trình tự phát. Vả chăng « muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ 
nghĩa „(1). Vì vậy, đi đôi với các cuộc cách mạng về 
kinh tế, tất yếu phải tiến hành cách mạng tư tưởng và 
văn hóa nhằm thay đồi căn bản đời sống tư tưởng, 
tỉnh thần và văn hóa của toàn xã hội, của đông đảo 
quần chúng nhân dân. Nhất là đối với nước ta, quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa là một con đường phát triền mới mẻ 
đồi hỏi nhiều trí sáng tạo và tính tự giác cao; nhưng 
tư tưởng và tập quán trong xã hội ta còn in đậm dấu 


vết của nền sản xuất nhỏ, trình độ văn hóa, khoa học - 


(L Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, t. 6, Nhà xuất bần Sự. 


thật, Hà-nội, 1962, tr. 174. 
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kỹ thuật của nhân dân ta còn thấp, cho nên cách mạng 
tư tưởng và văn hóa càng có vị trí đặc biệt quan trọng. 


Con người xã hội chủ nghĩa là con người có phầm 
chất cao quý thể hiện nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa, trung thành vô hạn với sự nghiệp của giai cấp 
và dân tộc, sống và làm việc theo tỉnh thần làm chủ 
tập thề: « mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi 
người ». Tư tưởng làm chủ tập thề mà chúng ta xây dựng 
là tư tưởng làm chủ tập thê trên lập trường của giai cấp” 
công nhân. Nó không những chống lại ý thức làm chủ cá 
thể của bọn tư bản và của những người sản xuất nhỏ, mà 
còn chống lại cả tư tưởng « tập thê » theo lối phường hội, 
đem tập thể nhỏ của mình tách rời sự lãnh đạo tập 
trung của Nhà nước vỏ sản, đem lợi ích của tập thê 
này đối lập với lợi ích của tập thể kia. Ý thức làm chủ. 
tập thê của mỗi người phải thê hiện trước hết ở thái 
độ coi trọng lao động, coi trọng sản xuất, coi trọng 
của công: đó là lập trường giai cấp đúng đắn nhất 
sau khi giai cấp vô sản nắm chính quyền và làm chủ 
xã hội. Nó hoàn toàn xa lạ với tư tưởng làm thuê, tác 
phong « công chức »; nó chống lại mọi biểu hiện tự 


- do vô kỷ luật, vô trách nhiệm trong lao động và trong 


cuộc sống hằng ngày ; nó chống lại tư tưởng con buôn, 
nói đối, làm dối, muốn sống trên lưng người khác ; 
nó chống lại mọi hình thức quan liêu bàn giấy, xa rời 
thực tế, xa rời sản xuất. Phải nhận thức rằng có lao động 
tốt nhất mới làm chủ được đây đủ nhất, và chỉ có trên 
cơ sở năng suất lao động cao mới có đời sống vật chất 
và văn hóa phong phú, mới có chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Có tỉnh thần làm chủ chưa đủ, còn phải có trỉ thức 
khoa học nữa thì mới làm chủ được xã hội và thiên 
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nhiên, mới hoàn thành được sự nghiệp cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Không có 
nhiệt tình cách mạng thì không thê có hành động cách 
mạng; song, nếu chỉ có nhiệt tình không thôi thì nhiều 
nhất cũng chỉ có thề phá được cái cũ chứ không thề 
xây dựng được xã hội mới. Xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa là vận dụng tồng hợp mọi tri thức khoa học 
— khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kỹ thuật— 
nhằm đạt tới đỉnh cao của nền văn mỉnh. Vì vậy, con 
người xã hội chủ nghĩa phải là con người có trình độ 
văn hóa, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, biều biết và 
vận dụng được các quy luật của xã hội và tự nhiên, 
kế thừa và phát triền sáng tạo mọi thành tựu văn hóa 
và khoa học mà loài người đã tích lũy được bằng tỉnh 
lực của hàng ngàn thế hệ. 


Con người xã hội chủ nghĩa là con người có lòng 
yêu nước nồng nàn, có tình thương yêu sâu sắc đối 
với đồng bào, đồng chỉ, có chí khí quật cường, bất 
khuất, có tỉnh thần độc lập, tự do «thä hy sinh tất cả, 
chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chiu làm nô lệ», là con người thấm nhuần chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng chẳng những.trong sự nghiệp bảo . 
vệ Tô quốc mà cả trong công cuộc lao động sáng tạo, 
xây dựng xã hội mới; con người ấy cũng là con người 
thấm nhuần sàu sắc chủ nghĩa quốc tế vô sản, biết kết 
hợp đúng đắn lợi ích chân chính của dân tộc với lợi. 
Ích chung của phong trào công nhân quốc tế, chống 
mọi khuynh hướng dân tộc hẹp hòi và sô-vanh nước lớn. 


Con người xã hội chủ nghĩa của nước ta không 
những phải hấp thụ được những thành tựu mới nhất 
của nền văn mỉnh hiện đại, mà còn phải kế thừa và 
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phát triền những đức tính tốt đẹp tiêu biều cho tam 
hồn của con người Việt nam được hun đúc suốt bốn 
ngàn năm lịch sử. 


Giáo dục và đào luyện những con người như thế 
là nhiệm vụ và nội dung của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Cuộc cách mạng này đạt được kết quả càng 
nhiều, càng nhanh bao nhiêu thì càng thúc đầy cách 
mạng quan hệ sản xuất và cách mạng kỹ thuật bấy nhiêu. 
Ngược lại, chính cách mạng quan hệ sản xuất và cách 
mạng kỹ thuật lại tạo nên những cơ sở kinh tế và kỹ 
thuật cần thiết đề triền khai cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, củng cố những thành quả của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. 


Thực hiện thẳng lợi ba cuộc cách mạng là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta, biến nước ta 
. thành một nước xä hội chủ nghĩa phồn vinh có công 
nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa 
học tiên tiến, nhằm bảo đảm cho nhân dân một đời 
sống vật chất dồi dào, một đời sống tỉnh thần phong 
phú, nhằm tăng thêm tiềm lực kinh tế và quốc phòng 
đề bảo vệ Tô quốc. Vì vậy, ra sức tăng cường chuyên 
chính vô sản, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng, 
vai trò tô chức và quản lý của Nhà nước và tỉnh thần 
làm chủ tập thề của quần chúng lao động nhằm thực biện 
thắng lợi ba cuộc cách mạng trong đó cách mạng kỹ thuật 
là then chốt, là phương hướng cơ bản có tính quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, là nội dung 
_ tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ở nước ta. Nắm 
vững phương hưởng ấy, thực hiện một cách sáng tạo 
phương hướng ấy trong phạm vi cả nước cũng như 
_ trong từng ngành, từng cấp, lấy việc xây dựng từng 
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bước vững chắc và cân đối nền sản xuất lớn và cải thiện 
dần dần đời sống của nhân dân làm mục tiêu cụ thê, 
đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng ta, Nhà nước 
ta và nhân dân ta trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Xưởng lối phát triên kinh tế trong bước đi 
ban đầu _ 


Ù 


Xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta khỏng phải chỉ là xây dựng một số xi nghiệp 
lớn của ngành này hay ngành khác trong nền kinh tế, 
- mà là cải biến toàn bộ nền sản xuất xã hội, thay đồi 
căn bản toàn bộ cơ cấu kinh tế quốc dân; là kết hợp 
việc cải tạo sản xuất nhỏ với việc xây dựng mới những 
cơ sở sản xuất lớn, dựa vào kết quả cải tạo sản xuất 
nhỏ mà xây dựng sản xuất lớn, và ngược lại dùng sức 
mạnh của những cơ sở sản xuất lớn đề nhanh chóng 
cải biến sẵn xuất nhỏ, đưa sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn. Đứng trên toàn cục mà xét thì quá trình xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta là 
quá trình cải biến quan hệ sản xuất đi đôi với tiến 
hành cách mạng kỹ thuật, biển lao động thủ công 
thành lao động cơ giới ; là quả trình phân công lại lao 
động xã hội, phát triền các ngành nghề mới với quy ¿ˆ 
mô lớn, vừa đi sâu vào chuyên môn hóa, vừa tăng 
cường hiệp tác hóa ; là quá trình xây dựng một nền 
kinh tế dân tộc tự chủ, đồng thời mở rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài, chủ yếu với các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Muốn xây dựng nền sản xuất lớn, cần ã có một 
khối lượng tư liệu sản xuất và lao động nhất định. 
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Trước đây, đề nhanh chóng tạo nên nguồn vốn to lớn 
đó trong thời kỳ tích lũy ban đầu, chủ nghĩa tư bản 
đã dùng bạo lực tàn khốc tước đoạt nhân dân lao động 
trong nước và các nước thuộc địa, biến họ thành 
những người nô lệ làm thuê. Đề xây dựng nền sản 
xuất lớn, chủ nghĩa xã hội đương nhiên không thể 
tích lũy vốn bằng biện pháp tước đoạt và bóc lột 
mà chủ yếu phải bằng cách phát triền sản xuất và 
“tăng năng suất lao động; khỏng thề chỉ một chiều 
tích lũy vốn mà còn phải chăm lo đời sống của các 
tầng lớp nhân dân, tiến hành ngay việc phân phối 
theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 


Trong điều kiện nước ta, đề giải quyết những 
nhiệm vụ kinh tế cơ bản đó trong bước đi ban đầu (tích 
lũy vốn cho công nghiệp hóa và cải thiện đời sống của 
- nhân dân), chúng ta phải biết xây dựng một cơ cấu 
- kinh tế hợp lý, tiến hành một sự phân công lao động 
mới trên cơ sở làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, nhằm đầy mạnh sản xuất và tăng nhanh năng 
suất lao động. Muốn xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp 
lý, trước hết phải xác định đúng vị trí, bước đi và mối 
- quan hệ giữa các ngành công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa kinh tế trung ương và kinh tế địa phương, giữa 
các lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối. - 


Trong buồi đầu của thời kỳ quá độ, khi mà nền 
kinh tế quốc dàn còn ở trong tình trạng sản xuất nhỏ, 
khi mà lao động nỏng nghiệp với năng suất rất thấp 
_ đang chiếm tỷ trọng lớn trong tông số lao động xã hội, 
thì bước đi đầu tiên có ý nghĩa then chốt là nhanh. 
chóng biến nền nông nghiệp cả thể, độc canh thành 
nền nông nghiệp tập thê, toàn diện; là dựa trên cơ sở 
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tăng năng suất lao động mà phân công lại lao động xã 
hội theo phương hưởng sản xuất mới, chuyền một 
phần lao động nỏng nghiệp sang phát triền công nghiệp, 
giảm dần lao động tất yếu và tăng thêm lao động thặng 
dư — nguồn gốc duy nhất của tích lũy. Muốn vậy, 
ngay từ đầu phải đem công nghiệp tác động vào nông 
nghiệp, kết hợp chặt chế nông nghiệp với công nghiệp: 
bao gồm công nghiệp trung ương và công nghiệp địa 
phương; mối quan hệ đó giữa công nghiệp và nông 
nghiệp chỉ có thề thực biện thông qua việc xây dựng 
kinh tế trung ương và kinh tế địa phương. -~ 


Quá trình phát sinh và phát triền của nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ở' nước ta chính là bắt đầu từ đó. 

Vì vậy, Đại hội lần thứ ba của Đảng ta đã khẳng 
định : phải ưu tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý, phải ra sức phát triền nông nghiệp và 
_ công nghiệp nhẹ, phải lấy công nghiệp làm chủ dạo và 
nông nghiệp làm cơ sở đề phát triền công nghiệp, phải 
kết hợp công nghiệp địa phương với công nghiệp trung 
ương... Đường lối đó của Đại hội là phương hưởng cơ 
bản của chúng ta từ trước tới nay cũng như từ nay về 
sau. Quá trình chấp hành đường lối của Đại hội cùng 
.thực tiễn sinh động của mười lăm năm qua cho phép 
chúng ta có thề cụ thề hóa đường lối phát triền kinh 
tế trong bước đi ban đầu là : ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở: phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ; xây dựng kinh tế trung ương 
đồng thời phát triền kinh tế địa phương. 
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._ ĐẲNG TA, 
NGƯỜI TÒ CHỨC MỌI THẮNG LỢI . 
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT-NAM 


Thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề của 
nước †a - " ` 


Bốn mươi năm, khoảng thời gian thật là ngắn ngủi 
so với lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc. Song, tất cả 
những gì là vĩ đại nhất và đáng tự hào nhất của dân 
tộc ta đã kết tỉnh lại trong 40 năm qua. Đây chính là. 
thời kỳ mà nhân dân ta, trong trào lưu chung của loài 
người tiến bộ, vươn mình lên với sức sống mãnh liệt 
của thời đại mới, với tất cả những truyền thống vẻ 
vang của dân tộc và với ý thức đầy đủ về vận mệnh 
và tương lai của mình. 


Từ một nước đất khỏng rộng lắm, người không 
đông lắm, từ một xã hội phong kiến lâu đời tiếp đến 
lại bị chủ nghĩa đế quốc nô dịch ngót trăm năm, cả 
đến cái tên Việt-nam cũng bị xóa trên bản đồ thế giới, 
thế mà trong một phần tư thể kỷ, nhận dân ta đã 
vùng dậy thực hiện những quá trình cách mạng 
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liên tục: Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống 
thực dân Pháp, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. - Những 
quá trình cách mạng đó, do tính chất và quy mô 
của nó, do tầm quan trọng lịch sử của nó không chỉ 
_ về phương diện dân tộc mà cả về mặt quốc tế, đã đưa. 
đất nước ta và nhân dân ta lên ngang tầm cao của 
thời đại mới, thời đại thắng lợi của những lý tưởng 
cao cả : độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nhân tố cơ bản đầu tiên quyết định mọi thắng lợi 
có tỉnh chất lịch sử đó là sự thanh lập và sự lãnh đạo 
của Đảng ta, một đảng vô sản kiều mới nắm chắc ngọn 
cò: bách chiến bách thắng của chủ nghĩa: Mác — Lê-nin ; 
một đảng vô sản đại biều trung thành và đầy đủ lợi ích 
sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công 
_ nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc; một đảng 
mác-xít — lê-nin-nít có tô chức chặt chẽ, có truyền thống 
đoàn kết nhất trí và gắn bó mật thiết với quần chúng. 

Được vũ trang bằng khoa học cách mạng của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, lại được thừa hưởng kinh nghiệm 
quý báu hơn một trăm năm của vô sản thế giới, Đảng 
ta đã lãnh đạo phong trào cách mạng Việt-nam với 
một đường lối đúng đắn, đã thực hiện triệt đề những 
nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Bắc, đưa miền Bắc tiến sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục hoàn thành cách 
_ mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. _ 

Đảng ta đä giành được những thắng lợi vẻ vang 
trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là vì 
Đảng ta đã giải quyết một cách đúng đắn và sáng tạo 
một loạt vấn đề rất cơ bản về chiến lược và sách lược 
sau đây : 
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Xác lập và củng cố không ngừng quyền lãnh đạo 
của giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó là 
đẳng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin ; 


Kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược chống 
đế quốc và chống phong kiến, thực hiện nhiệm vụ chống 
phong kiến từng bước, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ 
chống đế quốc và phục vụ đắc lực nhiệm vụ đó ; 


Tập hợp được lực lượng to lớn của nông dân, 
xây dựng thành công khối liên mỉnh công nông vững - 
chắc làm đội quân chủ lực của cách mạng và là mấu . 
chốt bảo đảm quyền lãnh đạo duy nhất của đảng của 
giai cấp công nhân; 


Trên cơ sở khối liên minh công nông, Đảng lập ra 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi tập hợp mọi'lực 
lượng yêu nước và tiến bộ, nhằm tập trung mũi nhọn 
của cách mạng vào .kể thù chung của dân tộc; 


_ Khéo lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù 
đề phân hóa chúng, trung lập „những thế lực có thể 
trung lập, cô lập kẻ thù nguy hiềm nhất, tạo thêm điều 
kiện cho cách mạng phát triền thắng lợi ; 


Vận dụng phương pháp cách mạng linh hoạt và 
chính xác, sử dụng mọi hình thức tô chức và đấu tranh 
thích hợp với từng thời kỳ, lấy xây dựng lực lượng 
chính trị của quần chúng làm cơ bản, trên cơ sở đó xây 
dựng các lực lượng vũ trang cách mạng. Khi tình thế 
cách mạng xuất hiện, Đảng đã sử dụng hai lực lượng : 
lực lượng chính trị và lực lượng -vũ trang, đã kết hợp 
đấu tranh quân sự uới đấu tranh chính trị, tiến công 
địch cả ở nông thôn và thành thị, giành thắng lợi từng 
- bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn; 
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Củng cố và tăng cường chính quyền dân chử nhân 
dân, thành quả to lớn của cách mạng, sử dụng nó làm 
công cụ đắc lực đề tiến hành kháng chiến và xây dựng 


_xã hội mới _ 
Thực hiện đoàn kết quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa : 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Hơn mười năm qua, trong khi đoàn kết cùng đồng 
bào miền Nam hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, nhân dân ta ở miền Bắc đã sử 
dụng Nhà nước dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch 
sử của chuyên chính vô sản đề đưa miền Bắc quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội thông qua việc thực hiện đồng thời ba 
cuộc cách mnạng : cách mạng quan hệ sản xuất, cách 
mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
đó cách mạng kỹ thuật là then chốt. Sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đối với chúng ta còn rất mới 
mẻ ; song, thực tiễn hơn mười năm qua cho phép khẳng 
định rằng phương hướng cơ bản trong bước đường 


đề ra, là hoàn toàn đúng. 


Những kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt-nam 
trong 40 năm qua là những kinh nghiệm thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin ở một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến. Lịch sử Đảng ta 40 năm qua là lịch sử vận 
dụng một cách sáng tạo những nguyên lý phô biến của 


_ chủ nghĩa Mác—Lê-nin vào điều kiện cụ thề của nước ta, 
Ra đời và lớn lên trong một xã hội mà nông dân chiếm - 


số đông trong nhân dân, Đảng ta đã thu hút vào hàng 
ngũ của mình một số đóng đẳng viên xuất thân từ nông 
dân. Mặc dù vậy, Đảng ta trước sau vẫn giữ đầy đủ tính 
chất một đảng cách mạng của giai cấp công nhân, trước 
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tiến lên chủ nghĩa xä hội của miền Bắc, do Đẳng ta _ 


. hết vì Đảng ta mang hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác —Lê- 
nin, là vì đường lối chính trị và tô chức của Đảng ta 
là đường lối theo chủ nghĩa Mác —Lê-nin, đường lối của 
giai cấp công nhân. Là học thuyết cách mạng triệt đề và 
duy nhất khoa học, chủ nghĩa Mác—Lê-nin như ngọn 
đèn pha soi sáng cho Đẳng ta phương hướng giải quyết 
mọi vấn đề của cách mạng Việt-nam, định ra đường lối 
và phương pháp cách mạng dúng đắn, nhờ đỏ đánh bại 
được chủ nghĩa cải lương của giai cấp tư sản, khuynh 
hướng dân tộc hẹp hòi và « siêu giai cấp » của giai cấp 
tiều tư sản, đập tan được sự khiêu khích và phá hoại của 
bọn tờ-rốt-kít cùng những phần tử phản cách mạng 
khác, khắc phục được những dao động về chính trị, 
những lệch lạc hữu và «tả» trong nội bộ Đảng, thực - 
- hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách HIẠĐE trong tất cả 
các thời kỳ. 


Đảng ta rất coi trọng việc học tập kinh nghiệm cách 
mạng các nước và các đảng anh em, coi đó là một điều 
kiện tuyệt đối cần thiết đối với một chính đẳng vô sản 
muốn làm tròn nhiệm vụ của mình. Song, Đẳng ta bao 
_giờ cũng lấy thực tiễn cụ thề của cách mạng Việt-nam, 
lấy hiện thực sinh động của xã hội Việt-nam với tất cả 
những đặc điềm vốn có của nó về lịch sử, xã hội, kinh 
tế và truyền thống dân tộc, v.v., làm điềm xuất phát 
trong việc tận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, những quy luật phô biến và kinh nghiệm . 
của các nước anh em về cách mạng dân tộc dân chủ 
cũng như về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chỉnh nhờ 
có đường lối và phương pháp cách mạng được đề ra 
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- một cách độc lập và sáng tạo như vậy, cho nên cách 
. mạng Việt-nam mới thu được những thắng lợi.to lớn 


như ngày nay. 


Ra sức tăng _. sự lãnh đạo của tt, trong ` 
giai đoạn mới 


_ S0 với trước đây, những nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn hiện nay nặng nề và phức tạp hơn nhiều. Một 
mặt, Đảng phải ra sức phấn đấu hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ trong cả nước, lãnh đạo toàn đân đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ, sự nghiệp này còn phải trải 
qua nhiều gian khô, hy sinh; mặt khác, phải đầy mạnh 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, một sự nghiệp gần như hoàn toàn mới 


_ mẻ đối với Đảng ta. Đề tiến hành sự nghiệp vĩ đại này, 


ngày nay chúng ta có nhiều thuân lợi cơ bản do những 
thành tựu đã đạt được hơn mười nắm qua tạo ra. Song 
đù sao tất cä cũng chỉ mới ở bước đầu. Người cộng sản 
bao giờ cũng nhìn thẳng vào sự thật và biết nhìn về 
tương lai. Rồ ràng, trong nền kinh tế miền Bắc nước ta 
hiện nay, phần rất lớn lao động xi hội còn là lao động. 
thủ công. Và như vậy là còn xa mới đạt tới lý trồng của 
chúng ta và nguyện vọng của nhân dân về chỗủ nghĩa xã 
hội. Đề tiến lên có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến, Đảng ta và nhân 


_ đân ta còn phải nỗ lực phi thường, còn phẩi vượt qHì 


vỏ vàn khó khăn. 


Sự lãnh đạo của Đẳng [ftililn tố quyết định mọi thắng 
lợi. Vì vậy, muốn làm tròn những nhiệm vụ cách mạng 
hiện nay, điều mấu chốt vẫn là phải ra sức tăng cường 


_ #w lãnh đạo của Đăng. 
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Đẳng ta là một đảng nắm chính quyền. Trách nhiệm 
lịch sử của một đẳng cầm quyền chẳng những không hề 
giam nhẹ đi mà trái lại còn tăng lên gấp bội. Như mọi 
người đều biết, vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng 
là vấn đề chính quyền. Song, đứng về toàn bộ sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giai 
_cấp của giai cấp vô sản mà nói thì giành chính quyền 
không phải là mục đích cuối cùng ; giành được chính 
quyền chưa phải là cách mạng kết thúc mà chỉ mới là 
bắt đầu, : 


Giai cấp vô Tà sở dĩ tuyệt đối cần thiết phải nắm cho 
được chính quyền là bởi vì nếu không đánh đồ chính 
quyền của giai cấp thống trị và thiết lập chuyên chính 
vô sản thì giai cấp vô sản không thề đưa cuộc đấu tranh 
giai cấp đi đến thắng lợi triệt đề, nghĩa là đi đến chỗ 
không những thủ tiêu được các giai cấp bóc lột mà còn 
thủ tiêu được chính những nguyên nhân đẻ ra sự bóc 
lột, khỏng những xóa bỏ được tình trạng đối kháng 
giai cấp mà còn xóa bỏ được cả mọi sự khác nhau về 
- giai cấp, không những xóa bỏ được những ngưyên nhân 
để ra sự nghèo khô mà còn tạo ra được cuộc sống đầy 
đủ và hạnh phúc nhất của nhân dân; tóm lại là đi đến: 
chỗ xây dựng thành công một xä hội hoàn toàn mới— 
xã hội cộng sản chủ nghĩa — một xã hội không có giai 
cấp, một xã hội trong đó tất cả mọi người đều có cuộc 
_ sống đồi dào về vật chất và phong phú về tinh thần. 


Trong suốt cá thời kỳ lịch sử của những cải biến 
xã hội lớn lao và sâu sắc như vậy, những cải biến có 
tồ chức, có kế hoạch, phù hợp với quy luật phát triền 
khách quan của lịch sử, vai trò của đảng của giai cấp 
công nhân với tư cách là lực lượng lãnh đạo xã hội 
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không ngừng tăng lén, Đảng là bộ phận tích cực nhất 
của xã hội, là bộ phận có tô chức nhất và giác ngộ 
nhất về: tư tưởng và chỉnh trị, là người nắn vững xu 
thế của thời đại, thấy rõ triên vọng và những mục tiêu 
của cuộc đấu tranh, là người duy nhất có thể tô chức 
_ và cồ vũ quần chúng, quy tụ, phối hợp, phát động và 
hướng mọi cố gắng, mọi hoạt động của tất cả các khâu 
trong guồng máy xã hội nhằm vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử xây dựng xã hội mới. 


Đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai - 
đoạn hiện nay, Đẳng phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu đề 
phát triền, hoàn chỉnh và cụ thề hóa hơn nữa đường lỗi 
chính trị của Đảng. 

Đường lối chính trị trong giai đoạn mới do Đại hội lần ˆ 
"thứ ba của Đảng xác định và được các Hội nghị Trung 
ương từ đó đến nay phát triền thêm vẫn là phương hướng 
cơ bản của chúng ta. Thực tiễn chứng minh Đảng: ta 
đang đi trên con đường dúng. Song, là những người 
theo chủ nghĩa duy vật: "biện chứng, chúng ta không bao 
giờ đề cho nhận thức của mình đứng yên một chỗ. Thực 
tiễn xã hội, cuộc sống hiện thực luôn luôn thay đồi và - 
phát triền, đặc biệt khi xã hội ta đang ở buồi đầu của 
thời kỳ quá độ. Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên đi 
sâu vào cuộc sống đề từ các quá trình kinh tế xã hội 
thực tế, từ những kinh nghiệm của quần chúng, từ - 
những chỗ làm được và chỗ chưa làm được của chúng 
ta, tiến hành một cách sâu sắc những sự phân tích, 
tông kết kinh nghiệm và khái quát lý luận cần thiết đề 
không ngừng bồ sung, phát triền và cụ thể hóa hơn 
nữa đường lối, chính sách của Đảng. _ 


Quy luật khách quan của sự phát triền xã hội bao 
giò cũng phải là điềm xuất phát cho đường lối chính 
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trị của Đẳng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, trong 

chiến tranh, Đảng ta sở dĩ có đường lối đúng là vì 
Đảng nắm vững các quy luật cách mạng, các quy luật 
của chiến tranh nhân dân. Trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
lại càng không thể tùy tiện, bất chấp quy luật. Ăng-ghen 
từng chỉ rõ: «...không bao giờ được quên rằng chủ 
nghĩa xã hội, từ khi trở thành một khoa học, đòi hỏi 
phải được đối xử... như một khoa học»(). Chuyên 
chính vô sản nhiệt tình cách mạng của nhân dân là 
những động lực cực kỳ quan trọng, thiếu nó thì không 
thề nói đến việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song, nếu 
tưởng rằng hỗ có chuyên chính vỏ sản và lòng hăng 
hái là đủ đề có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội mà 
không cần tỉnh đến các quy luật khách quan, không 
cần tính đến những sự kiện kinh tế đỏi khi rất «ngoan - 
cố và bưởng bỉnh›» thì tức là phạm một sai lầm hết 
sức nghiêm trọng. Trong khi: đặc biệt nhấn mạnh vai 
trò của những nhân tố chủ quan của con người, của 
đẳng tiên phong, của quần chúng nhân dân, Lê-nin. 
luôn luôn nhắc nhở các đảng cộng sản tuyệt đối không 
được lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách, 
không được lấy tình cảm làm điềm xuất phát cho chiến 
lược và sách lược cách mạng. Toàn bộ hoạt động chỉnh 
trị của Lê-nin đã nêu cho ta một tấm gương sáng ngời 
về mặt đó. Một ví dụ nồi bật mà ai nấy đều biết là khi 
Lê-nin đặt vấn đề chuyên từ chính sách cộng sản thời 
chiến sang chính sách kinh tế mới. Vạch ra chính sách 
kinh tế mới và đề thực hiện chính sách ấy, Lê-nin đã phải 


_— (1) _(1) €. Mác — Ph. Ăng-ghen: Tuyền tập, t. l, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr, 1052. 
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tốn không biết bao nhiêu công sức để thuyết phục cho 
- những người cộng sản đầy nhiệt tình cách mạng nhưng 
. không hiều quy luật kinh tế thấy răng chính sách kinh 
tế mới tuyệt nhiên không phải là chính sách phục hồi 
chủ nghĩa tư bản, trái lại, đó là chính sách duy nhất. 
có thề có đối với nước Nga lúc bấy giờ nhằm chiến 
thẳng chủ nghĩa tư bản và quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đảng ta đã trưởng thành trọng việc nắm quy luật của 
cách mạng dân tộc dân chủ, quy luật của chiến tranh 
nhân dân; song chỉ mới bước đầu đi vào nắm những 
quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cần phải có một sự cố gắng vượt bậc, một 
sự trưởng thành vượt bậc về mặt này thì Đẳng ta mới đủ 
sức làm tròn nhiệm vụ là người lãnh đạo xã hội. Thắng 
lợi của cách mạng, sự sáng tạo trong cách mạng bao giờ 
cũng là kết quả sự kết hợp đúng đẳn cái phồ biến với 
cái đặc thù trong việc vận dụng các quy luật khách quan. 
Từ một nước mà sẳn xuất nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên. 
_ chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa, rõ ràng là chúng ta đứng trước một loạt vấn 
_ đề mới mẻ. Nắm vững chuyên chính vỏ sản;thực hiện ba 
cuộc cách mạng kết hợp chặt chẽ xới nhau trong đỏ 
cách mạng kỹ thuật là then chốt, đó là phương hướng 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Song, quy luật của cách 
mạng kỹ thuật, của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
của cách mạng quan hệ sản xuất, của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa cùng hàng loạt những mối quan hệ 
kinh tế tác động trong điều kiện nước ta như thế nào, 
đó là những vấn đề mà Đảng ta còn phải dày công 
suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cần phải nghiên cứu đầy đủ 
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và sâu sắc hơn nữa những nguyên lý của chủ nghĩa 
xã hội khoa học, nắm vững thực tiễn của cách mạng 
nước ta, đồng thời học tập kinh nghiệm các nước anh 
_em, đặc biệt phải chú trọng tông kết kinh nghiệm của 
những nắm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đề nâng cao trình độ lý luận của 
Đảng, làm sáng tô các vấn đề thực tiễn, trên cơ số đó 
phát triền và hoàn chỉnh hơn nữa đường lối và chính 
sách của Đảng, làm cho đường lối, chính sách của Đẳng 
ngày càng mang đầy đủ tính chất khoa học và do đó, 
càng có hiệu lực đối với cuộc sống. 


Nâng cao năng lực tồ chức thực tiễn của Đảng và 
của bộ máy Nhà nước là vấn đề cấp bách và mấu chốt - 
hiện nay trong việc tắng cường sức chiến đấu của Đảng, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. 


Có đường lối đúng là điều quan trọng có tính 
quyết định, nhưng chưa đủ. Còn cần phải có công tác 
tồ chức rộng lớn đề huy động và tận dụng mọi lực 
lượng xã hội, mọi khả năng vật chất cũng như tỉnh 
thần hướng vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thê. 


` Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
Đẳng tà chẳng những có đường lối đúng mà còn tỏ ra 
có năng lực tô chức giỏi. Khi hoạt động bí mật, khi 
công khai, khi vừa đấu tranh vũ trang vừa dấu tranh 
chính trị, khi thường cũng như khi biến, khi chưa có 
tình thế cách mạng cũng như khi tình thế cách mạng 
đã xuất hiện, Đảng ta đều đã tiến hành công tác tồ 
chức có thề nói đạt tới trình độ khoa học, bảo đảm 
động viên, tập hợp và khai thác mọi lực lượng tiêm 
tàng trong quần chúng, mọi khả năng cách mạng lớn 
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nhỏ, sáng tạo ra và khéo phối hợp các hình thức tuyên - 
truyền, tô chức và đấu tranh muôn mầu muôn vẻ 
thích hợp với tình hình so sánh lực lượng giữa ta 
và địch trong mỗi lúc và mỗi nơi. | 


Hơn mười năm nay, nhân dân ta phải tập trung 
lực lượng làm tròn nghĩa vụ đối với tiền tuyến lớn, 
những năm gần đây lại phải đối phó với một cuộc chiến 
tranh phá hoại ác liệt làm xáo trộn trên một mức độ 

- nhất định sinh hoạt bình thường trong xã hội. Nhưng -' 

-_ dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta vẫn đạt được 
những thành tựu quan trọng về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phát triền kinh tế, văn hóa và tồ chức đời sống. 
Điều đó chứng tỏ chẳng những Đẳng ta có đường lối 

_ đúng, mà trên mặt tồ chức thực tiễn, Đẳng ta cũng có 
những bước trưởng thành đầu tiên trong giai đoạn mới 

_ của cách mạng. Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, về mặt kiến thức cũng như 
về mặt hoạt động tô chức, chúng ta còn nhiều khuyết 
điền và nhược điềm. Trong khi sự nghiệp xây dựng 
kinh tế đòi hỏi phải khần trương, chính xác, có kế 
hoạch, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, có hiệu quả 
thiết thực... thì tình trạng lúng túng, lỏng lẻo, chậm 
chạp, kém hiệu lực trong nhiều khâu của bộ máy quản 
lý kinh tế, quản lý sản xuất và phục vụ đời sống nhân . 
dân, đã bộc lộ trình độ kém cỏi của chúng ta về mặt 
tồ chức thực tiễn. 


Tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa có nghĩa là chúng ta chưa trải 
qua trường học của đại sản xuất cơ giới. Đó là nguyên 
nhân chính giải thích nhược điềm hiện nay của Đẳng 
và Nhà nước ta về mặt hoạt động tô chức và quản lý. 
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Với bản chất phân tán, rời rạc, tự do tản mạn. 
tùy tiện, vô chỉnh phủ, nền sản xuất nhỏ không đề lại 
cho ta cái gì hay về mặt tồ chức, mà chỉ đề lại những 
tập quán, những lề thói xấu về cách làm ăn trải ngược 
hẵn với yêu cầu tô chức của một nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Vì vậy, từ sản xuất nhỏ tiến lên, trước 
mắt chúng ta không những có hai đường lối phát triền 
kinh tế — tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa — 
mà còn có hai phương pháp tồ chức : thủ công nghiệp 
hay đại công nghiệp. Sai lầm về đường lối sẽ làm - 
chệch phương hướng phát triền của cách mạng đi đến 
thủ tiêu nền chuyên chính vô sản. Nhưng nếu phạm 
sai lầm về tồ chức quản lý, nếu đưa những quan niệm 
và phương pháp của người sản xuất nhỏ vốn quen 
thuộc đối với chúng ta qua bao đời nay vào hoạt động 
tồ chức quản lý thì cũng không thề có chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa xã hội thật sự với một nền sản xuất 
lớn cơ giới hóa. 


Chủng ta có đường lối chính trị TT. đắn, có nền 
chuyên chính vô sản sắc bén, có khối liên minh công 
nông vững chắc, có khối đoàn kết dân tộc rộng rãi, có 
sức mạnh to lớn của quan hệ sản xuất mới, có lòng 
phấn khởi cách mạng của nhân dân, có tài nguyên 
phong phú, lại được sự giúp đỡ chỉ tình của các nước 
anh em. Vậy cái mà chúng ta thiếu nhất là gì? Là vốn 
"hiểu biết về kinh tế, về khoa học và kỹ thuật, là năng 

lực tồ chức, năng lực quản lý. : 


Được rèn luyện hàng chục năm qua EzởHg học 
của sự dũng cảm và ngoan cường trong cách mạng dân 
tộc dân chủ trong chiến tranh, điều đó là một thuận 
lợi rất lớn, là cái vốn rất quý, nhưng tuyệt nhiên nó 


489 


` 


không bù đắp được cho cải mà chúng ta dang rất thiếu 
-_ là năng lực tô chức việc xây dựng và phát triền kinh 
tế, phát triỀền văn hóa, phục vụ đời sống nhân dân -— 
_ nhiệm vụ cơ bản của một dàng cầm quyện của nh 
nước chuyê ên chính vô sản. 


Hiện nay, nhiều đồng chí chúng ta ở các cấp từ 
_trung ương đến các cơ sở xỈ nghiệp, nông trường hợp 
táo xã, trong các tô chức Đảng cũng như tr 0ng bộ máy 
Nhà nước chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác 
tô chức. Họ tách rời công tác tư tưởng chính trị với 
hoạt động tô chức ; họ lấy công tác tư tưởng chính trị 
chung chung thậm chí có đồng chí lấy «hoạt động bàn 
giấy » thay thế cho công tác tô chức là một hoạt động - 
đòi hỏi phải tốn rất nhiều còng phu, phải ra sức học 
tập, nghiên cứu, phải vắt óc suy nghĩ, tìm tòi từ phương 
pháp này đến phương pháp khác, phải bắt tay thực hiện, 
phải theo đồi sít sao công việc, phải kịp thời uốn nắn 
những chỗ chưa hợp lý, phải kịp thời xử lý những vấn 
đề mới do tình hình thay đồi, v.v., tóm lại là một 
công tác, một hoạt động rất gian khô và khó khăn. 


Lê-nin nỏi : Chúng ta phải hiều rõ rằng muốn quản . 
lý được tốt thì ngoài cái tài biết thuyết phục, biết chiến 
thẳng trong cuộc nội cbiến; còn cần phải biết tồ chức 
trong lĩnh vực thực tiễn nữa. Đó là nhiệm vụ khó 
khăn nhất, vì vấn đề là phải tồ chức theo phương thức 
mới những cơ sở sâu xa nhất, những cơ sở kinh tế của 
đời sống của hàng chục triệu con người. Đó cũng là 
nhiệm vụ cao cả nhất, vì chỉ sau khi đã thực hiện được 
nhiệm vụ ấy (trên những nét lớn, căn bẳn của nó), người 
ta mới có thề nói rằng nước Nga không những đã trở 
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thành một nước Cộng hòa xỏ-viết, mà còn là một nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nữa » (1). 


"Trong cách mạng tư sản do giai cấp tư°sẵn lãnh 
đạo, quần chúng lao động chỉ làm nhiệm vụ lật đồ chế 
độ phong kiến. Còn việc tô chức xã hội mới thì nằm 
trong tay một thiểu số bóc lột, tức là giai cấp tư sản. 
Nói đúng ra, trong việc này giai cấp tư sẵn chẳng cần 
phải tốn công sức gì nhiều. Xã hội tư bản, nền kinh tế 
tư bản hình thành nên một cách tự phát, vô tô chức, 
vô chính phủ, trải qua biết bao đau khồ của nhân dân 
lao động. 


Trái lại, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, sau khi 
lật đô giai cấp tư sản và năm được chính quyền, giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lĩnh đạo 
của Đảng đứng trước một nhiệm vụ sảng tạo vĩ đại là: 
tô chức, xây dựng xã hội mới khòng có người bóc lột 
người, một xã hội phát triỀn cân đối và mạnh mẽ trong 
tất cả các mặt của đời sống kinh tế và văn hóa. Chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống tô 
chức sản xuất và phân phối hết sức khoa học, phức 
Yạp, tỉnh tế và ngày càng hợp lý. Nó bảo đảm thúc đầy 
mạnh mể sự phát triển của sản xuất và năng suất lao 
động xã hội trên cơ sở kỹ thuật ngày càng đồi mới và 
quan hệ sản xuất ngày càng hoàn thiện. Đó là một xã 
hội có tò chức nhất, là tô chức xã hội cao nhất trong 
lịch sử. Cho nên, thíng lợi của sự nghiệp chúng ta phụ 
thuộc một phần quan trọng vào năng lực tò chức của 
giai cấp công nhân mà đại biêu là Đẳng ta, của Nhà 
nước chuyên chính vô sản, công cụ chủ yến đề tiến 
_ hanh xảy dựng xã hội mới. 


(1) V.I. Lê-nin: Những nhiệm vụ trước mắt của chính và lóc xô-uiết, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, in lần thứ hai, 1968. tr. 10. 
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Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra trước nhân 
dân ta và: Đảng ta nhiều nhiệm vụ to lớn và cấp bách. 
Toàn Đẳng phải nhanh chóng vươn lên khắc phục cho 
được mâu thuẫn trong sự trưởng thành của chúng ta 
hiện nay giữa một bên là yêu cầu phải khần trương đầy 
mạnh sự nghiệp cách mạng và xây dựng với khối lượng 
ngày càng to lớn và tính chất ngày càng phức tạp với 
một bên là năng lực tô chức của Đảng, năng lực quản 
lý của Nhà nước ta còn non kém. Đã đến lúc phải có 
một sự chuyền biến cách mạng trong quan niệm của 
- chúng ta về vai trò của tô chức; phải có một sự cải 
tiến manh bạo trong công tác tô chức của Đảng, trong 
phương thức quản lý của nhà nước, của tất cả. các cơ, 
quan, các ngành, các cấp. 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn l hệ thống 
chuyên chính vô sản là vấn đề có tính nguyên tắc, là 
điều có ý nghĩa quyết định đối với chỉnh ngay vận mệnh 
của chuyên chính vó sản. Vì vậy, phải không ngừng 
tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nàng 
cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đẳng. Đảng lãnh- „ 
đạo hệ thống chuyên chính vô sản bằng đường lối đúng 
đắn của mình về mọi mặt, bằng việc phát huy tác dụng 
của các cơ quan chính quyền và các tồ chức quần chúng, 
bằng công tác kiêm tra sự hoạt động của các tô chức 
đó, bằng công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và 
trong nhân dân, bằng hành động tích cực, gương mẫu 
của các đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính 
sách của Đẳng cũng như các chủ trương của king, 
quyền và của đoàn thê quần chúng. l 

Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng khỏng thề 
tách rời việc tắng cường vai trò và hiệu lực của chính 
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quyền trong việc quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, 
quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng cầm quyền 
có nghĩa là Đảng đã trở thành người lãnh đạo thực tế của 
toàn xã hội, có nghĩa là Đảng đã có nhà nước chuyên 
chính vô sản, một công cụ cực kỳ to lớn có nhiệm vụ 
một mặt, trấn áp sự chống đối của các lực lượng thủ 
địch ; mặt khảc — đây là mặt rất quan trọng — động 
viên và tô chức nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và tham gia quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng 
không thề nào thực hiện được sự lãnh đạo của mình 
đối với xã hội mà không thông qua chính quyền nhà 
nước. Do đó, không nên rghĩỉ rằng có sự đối lập giữa 
việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc nâng 
cao vai trò và hiệu lực của chỉnh quyền nhà nước. 
Sức mạnh của một đẳng cầm quyền và sức chiến đấu 
của nó biều hiện chính là ở hiệu lực và sức mạnh của 
bộ máy nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là đầu 
não trong hệ thống chuyên chính vô sản, Đảng không. 
thề buông lông lãnh đạo các cơ quan chính quyền, song 
cũng không thề bao biện công việc của chính quyền. 
Hạ thấp hoặc buông lồng sự lãnh đạo của Đảng là làm 
suy yếu nền chuyên chỉnh vô sẵn. Bao biện, làm thay 
công việc của chỉnh quyền là làm cho Đẳng bận rộn 
vào những công việc không thuộc chức năng của mình, 
kết quả chẳng những không tăng cường mả còn hạ thấp 
tác dụng lãnh đạo của Đảng. Bao biện, làm thay công 
việc của chính quyên, làm choơ các cơ quan chỉnh quyền 
không phát huy được chức năng tồ chức và quản lý 
của nó cũng có nghĩa là trực tiếp làm suy yếu sự lãnh 
đạo của Đảng. Nói nâng cao năng lực tô chức của Đẳng, 
trước hết có nghĩa là nâng cao năng lực của Đẳng trong 
việc lãnh đạo và sử dụng bộ máy nhà nước với tất cả 
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các cơ quan chuyên mòn, nghiệp vụ, kỹ thuật của nó 
vào việc điều khiên sự nghiệp xây dựng kinh tế, văn. 
"hóa, phục vụ đời sống nhân dân đúng theo đường lối, 
chính sách của Đẳng. Í _ 


Nền kinh tế nước ta đang chuyền biến nhanh chóng 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. Tình hình đó đòi hỏi 
những người lãnh đạo một mặt phải nắm vững các quy. 
luật kinh tế ; mặt khác, phải theo đổi sít sao các quá trình: 
kinh tế, những diễn biến mới trong đời sống kinh tế đề 
kịp thời thay đôi, cải tiến các hình thức tồ chức quản lý - 
nhằm thúc đầy nền kinh tế phát triền với tốc độ nhanh 
nhất. Người có tài tô chức, nắm vững khoa học và nghệ 
thuật tồ chức chính là người biết tiến hành công tác tổ 
chức một cách sinh động, nhạy cảm với những đồi mới 
của sự vật, đề kịp thời thay đồi tô chức, thay đồi phương 
thức hoạt động của mình. 


Không ngừng phát triền nên dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là điền kiện quan trọng nhất đề tăng cường và củng cố 
chỉnh quyền ; đồng thời đày cũng là biện pháp quan trọng 
nhất đề tăng cường mối liên hệ giữa Đẳng với quần chúng - 
trong điều kiện Đảng nắm chính quyền. 


Từ chưa có chính quyền đến có chính quyền, trong 
mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng có một thay đồi 
mới về chất lượng. Điều đó trước hết biều hiệp ở chỗ 
chính quyền, cơ quan quyền lực của nhân dân, chính là 
tô chức rộng rãi nhất của quần chúng mà qua đó, Đẳng. 
liên hệ một cách « trực tiếp và phô biến » với quần chúng 
(như Lê-nin đã nói về các xô-viết) trên những nhiệm vụ 
_ eơ bản nhất, trên những mặt quan trọng nhất và thiết 
thân nhất trong đời sống quần chúng. Sự nghiệp cách 
mạng, đánh đồ chế độ cũ hay xây dựng xã hội mới bao 
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giờ cũng là sự nghiệp của quần chúng nhân đân. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động làm chủ xã hội và xảy dựng xã hội mới, thông 
qua hệ thống chuyên chính vô sản rộng lón, trong đó 
chính quyền là tô chức hùng mạnh và sắc bén nhất. Vì 
vậy, coi nhẹ vai trò của chính quyền cũng có nghĩa là 
hạ thấp vai trò của quần chúng. là xâm phạm gcuyền 
làm chủ của quần chúng nhân dân. Nâng cao vai trò 
của chính quyền có nghĩa là nâng cao vai trò của quần 
chúng trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, 
là đưa quần chúng vào sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới mọt cách có tò chức nhất, là gắn bó Đảng với ' 
quần chủng bằng một tô chức rộng lớn nhất. Tuyệt nhiên 
"không có và không được có sự đối lập nào giữa quyền 
làm chủ của quần chúng với vai trò làm chủ của các 
cơ quan chỉnh quyền. Dưới chuyên chịnh vô sản, người 
chủ duy nhất của xã hội là nhân dân, là quần chúng 
lao động bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông 
đân tập thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. Còn 
chính quyền là công cụ, là tô chức, qua đó nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ xã hội của mình về mặt 
nhà nước. Sức mạnh của đảng vô sản cầm quyền, sức 
mạnh của chuyên chính vô sản trong việc trấn áp các 
lực lượng chống đối cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới trước hết là ở chỗ : bằng một nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa phát triển ngày càng đầy đủ, 
Đảng và các cơ quan nhà nước gắn bó mật thiết với 
quần chúng trong mọi mặt sinh hoạt của xã hội, bảo 
đảm thu hút quần chúng ngày càng đông đảo tham gia 

_ sự nghiệp sáng tạo xã hội mới. 
Đáng tiếc là hiện nay một số đồng chỉ chúng ta 
chưa nhận thức đầy đủ thực chất mối quan hệ giữa 
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Đẳng, chính quyền với quần chúng nhân dàn. Vì vậy, - 
ở một số nơi đä có những hành động không đúng làm 
tồn thương đến mối quan hệ giữa Đẳng với quần chúng, 
giữa nhà nước với nhân dân, giửa Đảng với chính 
quyền và ngược lại. Những khuyết điềm ấy cần nhanh 
chóng và kiên quyết sửa chữa. Cần nhận thức sâu sắc 
rằng đối với một đảng cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất 
cần phải tránh không những là sai lầm trong đường 
lối mà cả tệ quan liêu, mệnh lệnh, thói cửa quyền, làm 
cho Đảng xa rời quần chúng và làm suy yếu chuyên 
chính vô sản. Đảng mạnh ở sự gắn bó mật thiết với 
quần chúng. Chinh quyền mạnh ở chỗ nó thật sự là của - 
dân, do dân và vì dân. Chính quyền càng mạnh, càng - 
thu hút được đông đảo nhân dân lao động vào sự 
nghiệp quản lý nhà nước thì Đảng càng mạnh trong 
vai trò lãnh đạo xã hội. Có một nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa phát triền đầy đủ dựa trên một nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa với cơ sở vật chất và kỹ thuật vững 
mạnh thì chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ vững.như bàn 
thạch, không một lực lượng nào có thê lay chuyền nồi. 
Đó là phương hướng, là mục tiêu „m đấu của Đăng ta. 


Không ngừng củng cố và xây dựng Đăng ngày càng 
lớn mạnh 


Đề tăng cường sức chiến đấu của Đảng, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động xã hội, 
Đảng phải không ngừng được củng cố và xây dựng thật 
vững mạnh. Đảng phải nắm chắc hơn nữa vũ khí lý 
luận Mác — Lê-nin, thấu suốt hơn nữa quy luật phát 
triền của xã hội xã hội chủ nghĩa, phải ngày càng trưởng 
thành trong việc vận dụng những hiểu biết đó vào thực 
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tiễn đề định ra đường lối, chính sách một cách đúng đắn 
_ và sáng tạo. Đảng phải mạnh trong toàn bộ cơ cấu tô chức 
của mình, từ trên xuống dưới, từ các cấp ủy đến các ban 
chuyên môn giúp việc; Đảng phải mạnh trong toàn bộ: 
cơ thể từ cở quan đầu não đến các tế bào cơ sở, bảo đảm 
_ cho mọi đường lối, chính sách của Đảng thông suốt từ 
trên xuống dưởi, từ các trung tâm lãnh đạo ra đến các 
ngành, từ trong Đảng ra đến các đoàn thê quần chúng, 
đến tận nhân dân đông đảo. Toàn Đảng phải vươn lên, 
mỗi cán bộ và đẳng viên đều phải vươn lên mạnh mẽ 
nhằm đáp ứửng đầy đủ và xuất sắc những nhiệm vụ 
ngày càng to lớn và nặng nề. 

Nâng cao chất lượng của chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở 


_ là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác - 
củng cố và xây dựng Đảng. Chi bộ là tồ chức cơ sở 


. ' của Đảng, là nơi gắn liền Đảng với quần chúng, là nơi 


tô chức thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng, 
cũng là nơi rèn luyện đảng viên, đào tạo cán bộ cho 
Đảng. Đời sống của Đảng ngày càng gắn chặt với đời ˆ 
sống xã hội ‹trong tất cả các lĩnh vực, điều đó được 
trực tiếp thực hiện thông qua các chỉ bộ có mặt tại 
_ khắp mọi nơi: xí nghiệp, công trường, nông trường, 
hợp tác xã, cơ quan, cửa hàng, viện nghiên cửu, trường 
học, bệnh viện, đơn vị quân đội, v.v. Đảng không 
ngừng lớn lên cùng với sự phát triền không ngừng của 
xã hội, cùng với phong trào cách mạng của quần chủng 
nhân dân. Điều đó cũng được trực tiếp phản ánh ở chỉ 
bộ và đảng bộ cơ sở. Trong đời sống xã hội, đời sống 
nhân dân ta hiện nay, khi có những vấn đề gì ít nhiều 
_ trọng đại, nhân dân đều hỏi ý kiến Đảng, trông chờ 
tiếng nói của Đảng, mà Đảng trực tiếp hăng ngày với 
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nhân dân chính là chỉ bộ và đảng bộ cơ sở. Đẳng đã 
trở thành một nhân tố khỡng thề thiếu được chẳng 
những trong sự nghiệp cách mạng và sáng tạo của nhân 
dân mà cả trong đời sống, trong tâm tư, tình cảm và 
những nguyện vọng thiêng liêng nhất của nhân dân. 
Chỉ bộ mạnh hay không mạnh, một việc làm của chỉ 
-bộ, của đảng viên tốt hay không tốt, đúng hay sai, đều 
— tác động trực tiếp, và tức khắc đến đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân. 


__Do đỏ, trong công tác xây dựng Đảng, chúng ta 
cần phải tập trung sức vào việc củng cố chỉ bộ và 
đảng bộ cơ sở phầm tăng cường vai trò lãnh đạo và 
sức chiến đấu của chỉ bộ và đảng bộ cơ sở về mọi 
mặt. Toàn bộ sức chiến đấu của Đảng cuối cùng phải 
biều hiện ở sức mạnh của chỉ bộ trong việc biến đường 
`lối, chỉnh sách của Đảng thành hành động của quần . 
chúng nhằm thực hiện thẳng lợi mọi nhiệm vụ cách 
mạng thực tiễn. Theo hưởng đó, mấy năm nay chúng 
'ta đã đầy mạnh cuộc vận động xây dựnŸ chỉ bộ, «bốn 
tốt » và đẳng bộ « bốn tốt ». Xây dựng chỉ bộ, đẳng bộ 
tốt là phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị từng thời 
'kỳ nhất định, phải gắn liền với việc tô chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị đó. Không thẻ #hừa nhận một chỉ 
bộ hiện nay là tốt nếu ở đó sảa xuất không tốt, năng 
suất lao động không tăng, quyền dân chủ của quần 
chúng bị hạn chế, nghĩa vụ đối với nhà nước làm không ' 
đầy đủ, đời sống quần chúng về mọi mặt không được. 
ồn định và nâng cao dần, v.v. 


Cần phải cải tiến sinh hoạt và mọi _hoạt "`. của 
chỉ bộ nhằm làm tăng biệu lực lãnh đạo của chỉ bộ. 
sinh hoạt của chỉ bộ phải thật sự có nội dung chính trị 
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cụ thể và phong phú, phải thảo luận về đường lối, 
chính sách của Đảng, về nhiệm vụ của địa phương hoặc 
đơn vị, về kế hoạch tồ chức thực hiện những nhiệm 
vụ đó, về sản xuất và đời sống hàng ngày của quần 
chúng nhân dân, phân công, phản nhiệm rồ ràng cho 
_. từng đảng viên, cán bộ và kiêm điềm kết quả thực 
_ hiện các chủ trương của chỉ bộ và trách nhiệm từng 
người, v.v. Phải cải tiến phương thức hoạt động của 
chỉ bộ và đảng bộ cơ sở, bảo đảm vận dụng và phát 
huy toàn bộ sức mạnh và khả năng hoạt động của các 
-Ò @ quan chính quyền và chuyên mỏn cũng như các 

_đoàn thê quần chúng vào việc hoàn thành các nhiệm 
vụ cụ thề đúng theo đường lối, chính sách của Đảng. 


Muốn cho Đảng mạnh, chỉ bộ mạnh, thì chất lượng 
từng đảng viên phải thật tốt. Đảng phải thật sự bao - 
gồm những người ưu tú nhất, giác ngộ nhất trong 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tận thề và tầng. 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, những người tiêu biêu 
cho sự phát triền tiến lên của xã hội, những người tuyệt 
đối trung thành với sự nghiệp,của giai cấp công nhân 
và của Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng, chiến 
đấu quên mình, kiên cường và không .mệt mỏi vì lợi 
_ Ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và 
của dân tộc,. vì thắng lợi của lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. Mỗi đảng viên phải tích cực ' 


. phấn đấu đề thực hiện có hiệu quả các đường lối, chính 


sách, các nghị quyết của Đảng, gương mẫu dẫn đầu 
trong chiến đấu và sản xuất. Mỗi đẳng viên phải thông 
qua việc chấp hành các chính sách của Đẳng, thực hiện 
các chủ trương của chỉ bộ mà không ngừng tự rèn ˆ 
luyện mình về lập trường, tư tưởng, đạo đức, tác phong, 
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phải ra sức học tập đề không ngừng nâng cao trình độ 
nghiệp vụ, chuyên mòn. Đảng viên phải hết sức chăm 
lo nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 


dân, phải tôn trọng quyền làm chủ tập thề của nhân - 


dân, không bao giờ được phép tự cho mình cỏ bất cứ 


- đặc quyên, đặc lợi gì đối với quần chúng nhân dân, 


phải chí công vô tư, phải vừa là người lãnh đạo quần 
chúng nhân dân, vừa là đầy tớ của nhân dân, đúng 
như lời dạy của Hồ Chủ tịch. 


- Cần phải thông qua phong trào quần chúng mà kíp 
thời phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp thêm 
những. lực lượng mới vào Đảng, đặc biệt những thanh 
niên nam nử ưu tú, đây nhiệt tình cách mạng, sẵn sàng 


hiến thân cho lý tưởng của Đảng và có năng lực sáng ” 


tạo. Đề tỏ lòng biết ơn người sáng lập và người thầy vĩ 


đại của Đảng ta, Ban chấp hành trung tương Đảng đã ˆ 


quyết định trong năm nay kết nạp một lớp đảng viên mới 
lấy tên là «Lớp Hồ Chí Minh›. Kết nạp thêm những đảng 
viên mới, trẻ vào Đảng bên cạnh những đăng viên lâu 
- năm, đứng tuổi, dày dạn kinh nghiệm, sẽ làm cho hàng 
ngũ Đảng luôn luôn tiêu biêu được phong trào cách 
mang ngày càng đi lên của nhân dân ta, làm cho sức 

mạnh của các chỉ bộ — những pháo đài chiến đấu của 
Đẳng — không ngừng tăng lên kịp với yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Đi đôi với việc 
kết nạp thêm nhiều lực lượng mới, thật sự ưu tú, cần 
phải kiên quyết đưa ra khỏi Đẳng những phần tử thoái 
hóa, biến chất, bị quần chúng oán ghét, không xứng 
đáng với danh hiệu đẳng viên của một đẳng tiên phong 


cách mạng ; số này hiện nay không nhiều, nhưng nếu - 


không kiên quyết loại ra thì rất có hại cho sức chiến 
đấu của Đảng, chọ quan hệ giữa Đảng với quần chúng. 
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Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết với 
quần chúng là quy luật tồn tại và phát triền của đẳng 
của giai cấp công nhân. Và điều này phải được thực 
hiện trực tiếp và hằng ngày ở chỉ bộ và đảng bộ cơ 
sở. Chỉ bộ và tất cả mọi đảng viên phải thường xuyên 
gần gũi quần chúng, hiều rõ tâm tư, nguyện vọng quần 
chúng, giáo dục, đoàn kết, tồ chức quần chúng và lãnh 
đạo quần chúng cùng mình thực hiện các mục tiêu chiến 
đấu của Đảng. Phải ra sức củng cố và tăng cường các 
tô chức Công đoàn, làm cho Công đoàn thật sự tiêu biều 
cho nguyện vọng, sức chiến đấu và sức sáng tạo của 
'quần chúng công nhân, thật sự tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế. Phải chú trọng 
_ đưa những công nhân trẻ, ưu tú, nam và. nữ, vào các 
cơ quan lãnh đạo của Công đoàn. Công đoàn phải ra 
sức giáo dục, động viên và tô chức quần chúng công ' 
nhân đầy mạnh phong trào thi đua tăng năng suất lao 
động, phát huy quyền làm chủ tập thề của công nhân 
trong việc quản lý xí nghiệp, tồ chức tốt đời sống 
_ eông nhân. | 


Giáo dục thanh niên phát triền và củng cố Đoàn 
thanh niên lao động —' ngày nay được mang tẻn vẻ vang 
của Chủ tịch HỒ CHÍ MINH — là nhiệm vụ cực kỳ 
"quan trọng của Đảng. Phải làm cho Đoàn luôn luôn 
xứng đáng là cánh tayˆ đắc lực của Đảng, là nguồn bồ 
. sung lực lượng không bao giờ cạn cho hàng ngũ Đảng, 
xứng đáng là người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của nhân dân. Phải đặc biệt coi 
trọng vai trò và lực lượng của phụ nữ. Công lao .của 
phụ nữ đối với cách mạng và đối với xã hội ta hiện 
nay hết sức to lớn. Đảng, các chỉ bộ và đảng bộ cơ sở 
phải ra sức giáo dục phụ nữ, đoàn kết và phát huy mọi 
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khả năng của chị em tham gia tích cực vào đời sống 
chính trị, xã hội; vào sự nghiệp xây dựng xä hội mới. 


Đề gắn chặt Đảng với quần chúng thành một khối, ˆ 
một biện pháp quan trọng nữa là.các chỉ bộ và đẳng 
bộ cơ sở cần định kỳ tô chức các cuộc sinh hoạt dưởi 
những hình thức thích hợp đề Đảng tự phê bình trước 
quần chúng và quần chúng phê bình và góp ý kiến với : 
chỉ bộ, đảng bộ. Sự phê bình của quần chúng đối với 
chỉ bộ là một điều rất quan trọng và rất cần thiết, 
trong việc củng cố và xây dựng Đảng. Các chỉ bộ và 
đảng ủy các cấp cần phải phát động và lãnh đạo quần 


"chúng thật thà phê bình Đảng. Việc kết nạp đảng viên _ 


mới, cử người vào chỉ ủy, đảng ủy, v.v. cũng cần 
tham khảo ý kiến quần chúng đề cho sự cân nhắc, lựa 
" chọn và quyết định của chỉ bộ và = bộ có căn cứ: 
thật đầy đủ. 


Đề bảo đảm cho cách mạng thẳng lợi, sau khi có. 
đường lối, chính sách đúng đắn thì điều kiện quyết 
định là việc tô chức thực hiện đường lối, trong đó vấn. 
đề then chốt là phải có một đội ngũ cán bộ vững mạnh 
về mọi mặt. | | 

Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ngày càng rộng lớn và nặng nề. Vì vậy, Đảng 
_ phải có một đội ngũ cán bộ có chất lượng tốt, tiêu biêu 
được đường lối chính trị của Đảng trong giai đoạn 
mới và có số lượng khỏng những đủ cho nhu cầu 
trước mắt mà còn cho lâu dài. Đội ngũ ấy phải bao 
gồm đủ loại cán bộ về tất cả các ngành; các mặt, thỏa. 
mãn yêu cầu rộng lớn trong mọi lĩnh vực của sự ˆ 
nghiệp cách mạng. : | 
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Chất lượng của cán bộ thề hiện ở kết quả hoàn 
_ thành các nhiệm vụ mà Đảng giao phó trong từng thời 
ˆkỳ nhất định của cách mạng. Có hoàn thành tốt hay 
không những nhiệm vụ cách mạng, có thực hiện đúng 
đẫn và triệt đề hay không đường lối, chính sách của 
Đảng, đó là thưởê đo phầm chất.và hbiều biết của mỗi 
cán bộ. Muốn hoàn thành được nhiệm vụ, người cán 
bộ nào cũng phải có tỉnh thần cách mạng cao và phải 
có tri thức cách mạng. Là chiến sĩ cách mạng của giai 
- cấp vô sản, người cán bộ trước hết phải có lòng trung 
thành tuyệt đối với Đảng, với đường lối cách mạng 
của Đảng,. với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và 
của dân tộc, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Họ phải 
_ có tình cảm cách mạng-trong sáng, thiết tha gắn bỏ 
với quần chúng, không sợ gian khô, không sợ hy sinh, 
dũng cảm phấn đấu, vượt mọi khó khăn đề hoàn 
thành nhiệm vụ. Thiếu những phầm chất cách mạng . 
đó thì họ không thê hiều đúng đắn chủ nghĩa Xác — 
Lêynin, không thề nắm được thực chất đường lối, chính 
sách của Đảng, không thê có khả năng sáng tạo trong 

_ việc chấp hành mọi. nhiệm vụ cách mạng. Đội ngũ cán ˆ 
bộ của Đảng ta hình thành và phát triền trong phong 
trào đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân, nói 
chung được rèn luyện và thử thách qua hai cuộc kháng 
chiến vĩ đại và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã tỏ 
rõ phầm chất cách mạng tốt đẹp. Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, Đảng ta cần phải tiếp tục phát huy những 
ưu điềm cơ bản đó, đồng thời phải ngăn ngừa và kịp 
thời khắc phục mọi hiện tượng hư hỏng, thoái hóa 
của cán bộ có thể xuất biện trong điều kiện Đảng 
cầm quyền. : | 
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Song, đề làn tròn nhiệm vụ cách mạng mà chỉ có 
tỉnh thần cách mạng thôi thì chưa đủ. Cách mạng là 
hành động tự giác đòi hỏi cán bộ phải có tri thức cách 
mạng, phải nắm được các qùy luật phát triền khách 
quan của xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
cuộc cách mạng triệt đề nhất trong ch sử loài người, 
nó không chỉ hạn chế trong việc phá hoại trật tự xã 
hội cũ mà còn là sự nghiệp tồ chức và xây dựng xã 
hội mới, bao gồm mọi mặt phức tạp của đời sống, đặc 
biệt là đời sống kinh tế. Đề có thệ hoàn thành được 
nhiệm vụ, đội ngũ cản bộ của Đảng nhất thiết phải có 
trình độ hiều biết sâu sắc về nhiều mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, phải có năng lực tổ 
chức, quản lý. Thiếu những cái đó, cán bộ không thề 
vượt ra khỏi tình trạng mò mẫm, tự phát, không thề 
làm nhanh, làm tốt mọi mặt công tác và khó tránh 
«khỏi sai lầm, khuyết điềm, gây ra những tồn thất cho 
sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, mỗi cán bộ bất kỳ làm - 
việc gì cũng đều phải trang bị cho mình những tri thức 
. cầu thiết, phải thành thạo nghiệp vụ của mình, cố gắng 
tiến lên nắm vững khoa học và kỹ thuật. Có như thế 
mới có thề làm tốt nhiệm vụ của mình, đủ sức lãnh đạo 
quần chúng và thúc đây sự:' _ nghiệp cách mạng tiến 
nhanh, tiến mạnh. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ chính 
trị cơ bản eủa Đảng là nắm vững chuyên chính vô sản, 
thực hiện ba cuộc cách mạng, trong đó cách mạng kỹ 
thuật là then chốt. Sức chiến đấu của Đẳng, toàn bộ 
phầm chất và hiều biết của cán bộ, đảng viên phải thê 
hiện cụ thề ở chỗ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. 
Đội ngũ cán bộ của Đảng nhất thiết phải bao.gồm những 
người đủ sức tô chức và lãnh đạo quần chúng cùng mình _ 
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thực hiện hằng ngày, hãng giờ lý trởng xä hội chủ nghĩa 
trong cuộc sống với quyết tâm cao nhất, với đức quên 
mình lớn nhất và với những hiêu biết cần thiết trong 
công việc mà mình đảm nhiệm. 


Yêu cầu của sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triền. 
văn hóa trước mắt cũng như lâu dài đòi hỏi Đảng ta và 
Nhà nước ta phải đầy mạnh việc đào tạo một đội ngũ trí 
thức đông đảo về các ngành khoa học xã hội và khoa học 
- tự nhiên, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng. Đội ngũ trí thức của ta hiện nay, xét về cơ cấu 
và tính chất, đã có những biến đồi căn bản khác trước. 
Trí thức của ta biện nay là trí thức xã hội chủ nghĩa gắn 
liền với công nông. Tuyệt đại bộ phận trong đội ngũ đó là 
con em công nông mới được đào tạo dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Anh chị em trí thức cũ được Đảng giáo dục 
và được rèn luyện trong quá trình cách mạng lâu dài 
đều tiến bộ rõ rệt về lập trường tư tưởng và đã có những. 
cống hiến lớn trong việc phục vụ nhân dân. Song trí 
thức — kề cả trí thức xuất thân từ công nông — cỏ 
những nhược điềm mà bản thân mình phải khắc phục 
và Đảng phải giáo dục, giúp đỡ sửa chữa đề trí thức có - 
thề đem hết nghị lực, tài năng của mình phục vụ sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân. 


: Đẳng ta rất quý trọng trí thức, bởi vì trí thức là sức 
- mạnh, là Ytũ khí không thể thiếu được của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh đề tự 
giải phóng, đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Giai cấp công nhân nhất thiết phải có đội ngũ 
trí thức đông đảo của mình ; không những thế, Đảng phải 
làm cho công nông từng bước tiến lên nắm được các - 
kiến thức khoa học và kỹ thuật hiện đại đề đầy mạnh 
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sản xuất, đầy mạnh cách mạng kỹ thuật và tồ chức đời 
-_ sống văn minh. Phải sửa đồi những nhận thức và thái 
độ không đúng đối với trí thức, đối với văn hóa, khoa 
học và kỹ thuật. Mỗi cán bộ, đảng viền, mỗi thanh 
niên, mỗi người lao động đều phải chăm lo học tập, 
nâng cao trình độ hiều biết, đề làm .tròn nhiệm vụ của 
mình và không ngừng tiến bộ. Phải tiến föi quy định 
cho mỗi loại cấp ủy viên của Đảng, ngoài tiêu chuẩn 
chính trị, còn có những tiêu chuẩn nhất định về trình 
độ quản lý kinh tế và khoa học, kỹ thuật. Đề lãnh đạo . 
sự nghiệp khoa học và kỹ thuật, các cấp ủy Đảng phải 
có những ban tham mưu giỏi gồm những chuyên gia 
thông thạo về từng ngành, từng bộ môn kinh tế và khoa 
hợc, kỹ thuật, đồng thời phải tăng cường các đẳng ủy,. 
các tô chức lãnh đạo của Đảng trong các bộ, các ngành 
chuyên môn, các viện nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật phải được đào tạo ngày càng đông 
đảo bao gồm từ công nhân kỹ thuật đến tông công 
trình sư và các nhà bác học. 

Quy luật phát triền của cách mạng cũng HH? của 
Đảng đòi hỏi Đảng phải kết hợp đúng đắn cán bộ đã 
từng chiến đấu lâu năm với cán bộ trẻ đề bồ, sung ưu 
điềm cho nhau đồng thời giúp nhau khắc phục nhược 
điềm, bởi vì cả hai loại cản bộ đó đều có những ưu 
điềm và nhược điềm nhất định. Đảng ta cần chăm lo - 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lâu năm, đồng thời phải rất , 
quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và mạnh dạn đề bạt 
thêm nhiều cản bộ trẻ có phầm chất cách mạng cao, 
có năng lực dồi dào, có sức vươn lên mạnh mẽ, xuất 
hiện trong các phong trào cách mạng. 

Sức mạnh của đảng mác-xit — lê-nin-nít là ở sự 
đoàn kết nhất trí, ở: sự thống nhất về tư tưởng và tồ chức. 
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“Trong những truyền thống tốt đẹp của Đảng ta' thì 


đây là truyền thống tốt đẹp nhất. Đảng ta sở đï chiến 
thắng tất cả mọi thử thách trong mọi thời kỳ và đưa 
cách mạng đến thắng lợi vẻ vang ngày nay chính 
là vì Đảng ta luôn luôn đoàn kết thống nhất. Đúng 
như Lê-nin nói, giai cấp vô sản không có tô chức 


thì không có gì cả, nhưng có tồ chức và thống 


nhất thì sẽ có tất cả. Khi Đảng đã cầm quyền thì sự 
thống nhất của Đảng càng đặc biệt quan trọng,. bởi vì - 
nếu không có sự thống nhất về ý chí, về tư tưởng và 
hành động trong chính ngay hàng ngũ của Đảng, lực 
lượng lãnh đạo sự nghiệp của toàn xã hội, thì không 
thề bảo vệ được thành quả cách mạng, không thề thực 
hiện được những nhiệm vụ khó khăn nhất và vỉ đại 
nhất chưa từng thấy trong lịch sử là xây dựng một xã 
hội hoàn toàn mới, xã hội xä hội chủ nghĩa. 


Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí vững 
chắc trong 40 năm chiến đấu gian khô và thắng lợi 
liên tục, nghiêm chỉnh chấp hành Di chúc thiêng liêng 


_ của Hồ Chủ tịch, Đảng ta quyết «giử gìn sự thống 
-_ nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình ›. 


Đảng ta khỏng bao giờ dung thứ bất kỳ một biêu hiện 
nào của chủ nghĩa bè phái. Đăng ta coi sự chia rể bè 
phái trong Đảng là tội ác nặng nhất đối với cách 


mạng. Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là 


bộ phận tích cực nhất của xã hội, Đẳng là một Ỷ chí 
và chỉ một mà thôi. | 


Sự thống nhất của Đảng dựa trên cơ sở tư tưởng Mác_ 


*Lê-nin mà Đảng luôn luôn giữ vững tính trong sáng, 
_. trên cơ sở đường lối chính trị đúng đắn hằng ngày biến 
'thành hành động tự giác của quần chủng nhân dân, trên 
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- cơ sở sự giác ngộ của toàn thề đẳng viên về lý trởng, mục 
đích: và nhiệm vụ của Đảng. Sự thống nhất về tư tưởng 
được bảo đảm một cách vững chắc bằng chế độ tập trung 
dân chủ, nguyên tắc tô chức cơ bản của.Đảng. Đảng 
là một đạo quân chiến đấu cách mạng. Nếu chỉ thống 
nhất về tư tưởng khỏng thôi thì hoàn toàn chưa đủ, bởi vì . 
«...tư tưởng tự nó không thê thực hiện được gì hết » (). 
Muốn biến.tư tưởng thành hành động nhất thiết phải 
:. qua tồ chức. Vả chăng, nếu không có sự thống nhất 
về tò chức thì bản thân sự thống. nhất về tư trởng cũng 
không thê có được, không thê giữ vững được. Điều đó 
không có nghĩa là trong Đảng không có tự do tư tưởng. 
Hoàn toàn trái lại. Chính chế độ tập trung dân chủ đòi 
hỏi và bảo đảm cho mọi đảng viên đều cỏ quyền bàn 
bạc và quyết định mọi công việc của Đảng, có quyền ' 
trình bày, trong tổ chức của Đảng, mọi ÿ kiến của mình 
trên bất cứ vấn đề gì thuộc lợi ích cách mạng. Trong 
khuôn khô Cương lỉnh và Điều lệ của Đẳng mà toàn 
Đảng đã xây dựng nên, việc phát huy đến mức cao 
nhất quyền dân chủ và trí tuệ của tất cả mọi đảng viên 
là một trong những bảo đảm quan trọng nhất cho sức 
_ sống của Đảng. Sự đàn áp tư tưởng là hoàn toàn xa : 
lạ đối với một đẳng vô sản, đối với hệ tư trưởng của 
chủ nghĩa Mác — Eê-nin. Song, tự do tư tưởng tuyệt 
- đối khỏng có nghĩa là biến Đảng thành một câu lạc bộ 
đề tranh cãi. Đăng là một đạo quân mà khi ra trận thì 
phải hành động như một người. Vì vậy, nguyên tắc số 
it phục tùng số đóng, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
bộ phận phục tùng toàn thê, toàn Đảng phục tùng Trung 


(1) G. Mác — Ph. Ăng-ghen: Gia đình thần thánh hay là phê phần 
sự phê phán có tính XIN phê phán, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, 
tr. 202. : 
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ương — cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại 
hội — là những nguyên tắc cơ bản của chế độ tập trung 
dân chủ. Vi phạm nó có nghĩa là phá hoại kỷ luật sắt 
trong Đảng, phá hoại sự thống nhất của Đảng. Lê-nin 
nói: «Kẻ nào làm yếu — dù chỉ là chút ít— kỷ luật 
sắt trong đảng của giai cấp vô sản (nhất là trong thời 
kỳ chuyên chính của giai cấp đó), là thực tế đã giúp 
cho giai cấp tư sản chống lại giai cấp VỎ sản ». q) 


_ Sự lãnh đạo của Đảng bao giờ cũng dựa trên 
nguyên tắc lãnh đạo tập thề. Cá nhân độc đoán là hiện 
tượng hoàn toàn trái ngược với bản chất của Đảng. - 
Một con người, dù có những phầm chất đặc biệt thế 
nào chăng nữa, vẫn không bao giờ hiệu hết, nắm hết 
được mọi sự vật, sự việc với tất cả các mặt và sự biến 
_ hóa thiên hìnB vạn trạng của nó. Vì vậy, cần phải có 
trí tuệ' tập thê. Chỉ có những quyết định tập thê, dựa 
trên trí tuệ tập thê, mới tránh khỏi chủ nghĩa chủ quan. 
đưa đến những sai lầm và hậu quả nhiều khi nguy 
. hiểm. Nguyên tắc lãnh đạo tập thê là nguyên tắc cao 
nhất trong sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó tuyệt nhiêñ 
không phải là giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân của 
người lãnh đạo. Hiện nay, một số đồng chí trong một 
số cơ quan lãnh đạo không chủ ý đầy đủ đến nguyên 
tắc lãnh đạo tập thể; ngược lại, có đồng chí thường. 
bất cứ việc gì cũng ỷ vào «tập thề» : phạm sai lầm, . 
làm hỏng việc, họ cũng quy cho «tập thê», không thấy 
trách nhiệm của cá nhân. Cần phải chấm dứt những 
tình trạng đó.  ® | 


am) V.I. Lâ-nin : Toàn tộp, t. 31, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1969, tr. 4ó -4?. ` 
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Ngoài những nền tầng tư tưởng và những nguyên 
tắc tò chức nói trên, sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng còn phụ thuộc không ít vào thái độ đối xử giữa 
đồng chí với nhau và vào cách thức xử sự mỗi khi cỏ 
sự bất đồng ý kiến. Trên cơ sở cùng chung lý tưởng 
và mục đích, cùng nhau chiến đấu sống chết vì lý 
tưởng và mục đích chung. trải qua bao gian khô và 
ngọŸ bùi đều có nhau, những người cộng sản có tình - 
thương yêu nhau không bờ bến. Khỏng có tình cảm 
nào thiêng liêng hơn tình đồng chí. Tình thương yêu 
“đồng chí là cái gắn bỏ những người cộng sản với 
nhau trong cuộc chiến đấu vì lý tưởng và mục đích 
chung. Tuyệt đối không có sự nhân nhượng trên những 
vấn đề về nguyên tắc, song, một cách xử sự hợp 
tình hợp lý mà không tồn thương đến nguyên tắc 
trong những vấn đề phức. tạp, và trong trường hợp 
_ cầh thiết, biết chờ đợi nhau mỗi khi có những ý kiến 
bất đồng, là điều rất cần thiết, góp phần vào sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. Đó cũng, là một kinh nghiệm 
tốt của Đảng ta mà từ nay về sau Sư) ta tiếp tục 
giữ vững và làm tốt hơn nữa, 


_'Tự phê bình và phê bình là một phương pháp rất 
căn bản đề tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng 
và. là một quy luật phát triền tiến bộ của Đăng. | 


Sự phát triền của xã hội, kề cả xã hội xã hội chủ | 
nghĩa, là một quá trình phức tạp và đầy mâu thuẫn. 
Cuộc đấu tranh giữa cái mới với cái cũ, giữa cái tiến ˆ 
bộ với cái lạc hậu diễn ra không ngừng. Tùy theo tình. 
hình thay đôi mà những nhiệm vụ mới luôn luôn đặt . 
_ ra trước Đảng, đòi hỏi những cách đề cập mới đối với 

. các vấn đề, những phương thức mới trong công tác tô 
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chức, công tác chính trị và tư tưởng nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ đó. Đảng là một khối thống nhất về 
tự tưởng, chính trị, song trình độ nhận thức của cán 
bộ, đảng viên không đều nhau. Trước sự thay đồi của 
tình hình và nhiệm vụ, có đồng chí nhận thức nhanh 
hướng đi của sự vật và con đường phải hành động ; có 
_đồng chí nhận thức chậm sự vật mới hoặc nhận thức 
không đầy đủ ; cũng có đồng chí quá chậm, nhận thức 
và tư tưởng không chuyền biến kịp với tình hình và 
nhiệm,vụ mới, lại bảo thủ những nếp suy nghĩ và cách 
làm việc cũ. Ngoài ra, do những hoàn cảnh phức tạp 
khác nhau, nhiều đảng viên còn chịu ảnh hưởng của 
những tư tưởng không vô sản. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
giữa cái mới với cái cũ, giữa cái tiến bộ với cái lạc 
hậu cũng tất yếu và thường xuyên diễn ra trong Đảng. 

Tự phê bình và phê bình đi đôi với việc nâng cao 
trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên là phương 
pháp căn bản đề giải quyết những mâu thuẫn đó, 

tạo nên sự nhất trí ngày càng cao trong Đảng, là 
phương pháp căn bản đề giáo dục cán bộ, đẳng 
viên nhằm phát huy ưu điềm, khắc phục khuyết 
_ điềm và nhược điềm. Lê-nin nói chỉ có một đẳng có - 
tỉnh thần dũng cảm tự phê bình, dám công khai thừa 
nhận- những sai lầm, khuyết điềm của mình, biết tìm 
ra nguyên nhân và kiên quyết khắc phục äšai lầm, 
khuyết điềm, thì đẳng đỏ mới thật sự xứng đáng là 
một đảng cách mạng, luôn luôn gắn bó với quần 
-. 0húng và do đó, mới có khả năng giành thắng lợi cho 
cách mạng. Hồ Chủ tịch từng dạy chúng ta phải luôn 
đuôn tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ 
dưới lên, đề làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, cán 
bộ và đảng viên ngày càng tiến bộ. . 
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"Đề gánh vác được nhiệm vụ cách mạng 'nặng 
nề trong giai .đoạn mới, mọi cản bộ, đảng viên 


phải không ngừng củng cố lập trường vô sản và nâng ` 


cao đạo đức cách mạng. loàn bộ cuộc đời và sự nghiệp 
của Hồ Chủ tịch là cả một tấm gương chỏi lọi về 
những phầm chất cao quý của người cộng sản mà 
toàn thề cán bộ, đảng viên ta quyết noi theo đề không 
ngừng tự rèn luyện mình. Gương hy sinh, quên mình, 
kiên cường, dũng cảm chiến đẩu đến giọt máu cuối 
cùng cho lý tưởng cộng sản của các đồng chí Trần 


Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, 


Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thự, Võ Văn Tần, Nguyễn 
Thị Minh Khai và biết bao nhiêu đồng chỉ khác là 
những bài học cho BM HE ta trong việc tu dưỡng đạo 
đức King mạng. 


Đảng ta là đội tiên phong của giai I cấp công nhân, 
tiêu biều cho mặt tích cực nhất của xã hội trong sự 


phát, triển của nó, cho nên tư tưởng của Đảng chỉ có. 
thê là tư tưởng vô sản, tư tưởng của chủ nghĩa Mác— _ 
Lê-nin. Trên cơ sở nâng cao tư tưởng vô sản, chúng ta. 


kiên quyết đấu tranh khắc phục tư tưởng tiều tư sản 
mà biêu hiện phồ biến về mặt chính trị là sự dao động 
“hữu khuynh và «tả » khuynh, trong đó hữu khuynh là 
chủ yếu, về mặt ý thức là chủ nghĩa cá nhân dưới nhiều 
mầu sắc, về mặt phương: pháp là chủ nghĩa chủ quan, 
một chiều, v.v. Khắc phục tư tưởng tiều tư sản là 
chủ yếu, đồng thời chúng ta phải cương quyết chống 


mọi ảnh hưởng của tư tưởng. tư sản thâm nhập trong - 


Đảng, quét sạch mọi tàn dư tư tưởng không vô sản Thác 


Mọi biều hiện của những tư tưởng không. vô sản 
đều không phải là bản chất tư tưởng của Đảng ta, 
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Chúng ta phải kiên quyết loại trừ những tư tưởng đó 
như là tiêu điệt những vi trùng từ ngoài vào làm hại 
.. một cơ thể sống, lành mạnh. 


° 
* + 


- Tóm lại, sức mạnh của. Đẳng ta là sức mạnh toàn 
diện, Đảng phải mạnh cả về đường lối, cả về tổ chức. 
thực hiện; mạnh cả về chính trị, tư tưởng, cả về tồ 
chức ; mạnh trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước và 
các cơ quan quản lý kinh tế có đủ năng lực; mạnh 
trong sự gắn bỏ chặt chẽ với quần chúng, trong sự củng 
cố. không ngừng nền chuyên chính vô sản và phát triền 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; mạnh trong sự hiều 
biết và nắm vững quy luật tiến lên của xã hội, trong 
thắng lợi liên tục của sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp và dân tộc ta-mà Đảng ta là người tổ chức và lãnh 
đạo. Nguồn gốc của toàn bộ sức mạnh của Đảng ta là 
sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng trên cơ sở tư tưởng 
Mác — Lê-nin và những nguyên tắc tồ chức của một 
đẳng vò sản kiều mới. _ : 

Chúng ta quyết ra sức xây dựng Đảng ngày càng 
_ lớn mạnh đề Đảng có thể hoàn thành vẻ vang sử mệnh 
lịch sử mà giai cấp và dân tộc đã giao phó. 
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vỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN HIỆN NAY (®) 


(trích ) | 
die 


| | | 
ĐỘNG VIÊN VÀ ĐOÀN KẾT MỌI LỰC 
LƯỢNG CHÓNG MỸ TRONG NƯỚC VÀ : 
_TRÊN THỂ GIỚI ĐỀ CHIẾN THẮNG 
_ GIẶC MỸ XÂM m 


Thưa các : đồng chí và các bạn thân mến, 


- Nhân dân ta đang kháng chiến chống Mỹ Hong 
cả nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
góp phần bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa, cồ vũ phong ` 
trào cách mạng của nhân dân các nước và bảo vệ 
hòa bình. 


Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chẳng thNg : 
_ nhằm đạt mục tiêu đân tộc mà còn đạt mục tiêu quốc . 


(*) Bài phát biều tại Đại "hội lần thứ ba của Mặt trận Tà quốc 
Việt-nam, tháng 12 năm 121. 
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tế nữa. Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việtnam là 
một hành động nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu 
của đế quốc Mỹ, kẻ thù số 1 của loài người. Cách 
mạng Vự-nam là một bộ phận không thê tách rời 
của cách mạng thế giới. 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mn 
thì hành một chiến lược toản cầu uô cùng phản 
' động, độc ác »à xảo quyệt, nhằm phá hoại hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào cộng sản và 


_.công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và 


phong trào dân chủ, phá hoại hòa bình, thi hành chủ 
nghĩa thực dân mới kiêu Mỹ, chuân bị chiến tranh thế 
giới mới, làm bá chủ thế giới. 


Đối uới các nước +ä hội chủ nghĩa, IoauEc Mỹ 
tìm mọi cách bao vây, chia rẽ, tiến công cục bộ bằng 
_ quân sự (nhĩr đối với nước Việt-nam dân chủ cộng hòa), 
gây bạo động phần cách mạng (như đối với Hung-ga-ri 
- trước đây), dùng chiến tranh tâm lý và chiến tranh gián ˆ 
_ điệp, tô chức diễn biến hòa bình, hòng phục hồi chủ 
_ nghĩa tư bản: 


_ Đối nới các nước dân tộc chủ. 1 nghĩa, chúng thi hành 

chính sách viện trợ về kinh tế, văn hóa và quản sự, 
tham nhập về mọi mặt, biến dần những nước đó thành 
thuộc địa kiêu mới của chủng, hoặc tiếp tay cho bọn 
phản động tay sai chúng gây bạo loạn, làm đảo chỉnh, 
đưa bọn thân Mỹ lên nắm chính quyền và thi hành 
-chỉnh sách lệ thuộc vào Alÿ. 


Đối uới các nước thuộc địa nà phụ thuộc, nếu là - 
thuộc địa kiều mới và nước phụ thuộc của chúng thì 
chủng đàn áp hết sức đã man mọi cuộc vận động dân 
tộc và dân chủ của nhân đân ; nếu là thuộc địa và nước 
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phụ thuộc của bọn đế quốc khác thì chúng dùng cách 
thâm nhập về chính trị và viện trợ về kinh tế, nhằm 
biến dần thành thuộc địa kiêu mới của chúng. 

Đối uớởi các nước tư bản chủ nghĩa, chủng đầu tư. 
đề bóc lột nhân dân lao động, cạnh tranh, hạn chế và - 
chèn ép hoặc viện trợ về kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
và lỏi kéo vào quỹ đạo của chúng. 


Đế quốc Mỹ là tên đế quốc hiếu chiến nhất. Vì 
_ vậy, chủng ta cần xem xét chiến lược toàn cầu của 
chúng riêng về mặt quân sự. Từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, đế quốc Mỹ lập các khối liên mìỉnh quản 
sự xâm lược ở châu Âu (NATO), ở châu Á (SEATO), 
và ở Trung Cận Đông (CENTO) v.v.; xây dựng hàng 
nghìn căn cứ quân sự ở nước ngoài, lập những phòng . 
tuyến trùng trùng điệp điệp nhằm bao vây phe xã hội 
chủ nghĩa và ngăn cẩn sự phát triền của phong trào 
độc lập dân tộc; mở hết tốc lực đề chạy đua vũ trang;. 
chế tạo những vũ khí hiện đại, kề cả vũ khí hạt nhân, . 
quy định ba loại chiến tranh: chiến tranh đặc biệt, 
chiến tranh cục bộ và chiến tranh tông lực; tiến hành 
chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ, chuẩn bị 
_ chiến tranh tồng lực, “dòng thời lóc là chiến tranh 
hạt nhân. 


Đề chuần bị và tiến hành chiến tranh thế giời 
mới, chúng phục hồi chủ nghĩa quân phiệt phục thù 
Tây Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật đề dùng làm 
những đội xung kích của chúng ; viện trợ cho bọn cầm 
quyền phản động ở Ï-xra-en gây chiến tranh theo kế 
hoạch của chúng ở Trung Cận -Đông. 

Về chiến lược toàn cầu, trong 25 năm qua, đế quốc 
__ Mỹ đã bốn lần điều chỉnh như sau : 
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a) Từ năm 1945 đến năm 1950, đế quốc Mỹ thi 
hành chiến lược của Tờ-ru-man: dựa vào ưu thế hạt 
nhân, đe dọa nhân dân thế giới, ngăn chặn và đây lùi 
phong trào cộng sản, nhằm chủ yếu bảo vệ Tây Âu, dinh 
lũy lâu đời của chủ nghĩa tư bản; nhưng Mỹ đã không 
ngăn cần được phong trào cách mạng ở Đông Âu, Bắc 
*Triều-tiên, Việt-nam .và Trung-quốc. 


b) Từ năm 1950 đến năm 1960 là thời kỳ chiến 
tranh: lạnh, đế quốc Mỹ thi hành chiến lược của 
Ai-xen-hao: «trả đũa ào ạt». Đây là thời kỳ Mỹ còn 
nắm được ưu ìhế hạt phân, cho nên Mỹ thi hành chính 
sách ngoại giao «bên miệng hố chiến tranh » hòng đe. 
dọa phe xã hội chủ nghĩa và các nước khác, phát 
động cuộc chạy đua vũ trang, triền khai lực lượng 
.quân sự và kinh tế trên thế giới. Cũng trong thời kỳ 
này, Mỹ đã viện trợ về quân sự cho thực dân Pháp 
xâm lược Việt-nam, cùng với một số nước thuộc phe 
Mỹ tiến hành chiến tranh Triều-tiên và có những hành 


_—_ động phiêu lưư quân sự chống các nước A-rập ở Trung 


Cận Đông; đồng thời, tiến hành cái gọi là «chiến lược 
"giải phóng các nước bị cầm tù» ở Đông Âu, gây ra. 
cuộc bạo động phản: cách-mạng ở Hung-ga-ri (1956). 


—€) Từ năm 1961 đến năm 1968, đế quốc Mỹ thi 
hành « chiến lược vì hòa bình » của Ken-nơ-đi : về quân 
sự, chúng ép dụng chiến lược «phản ứng linh hoạt», 
sau được bồ sung bằng chiến lược « leo thang chiến 
tranh » của Giôn-xơn. Trong thời kỳ này, Liên-xỏ đã 
giành được thế cân bằng hạt nhâm với Mỹ, cho nên Mỹ - 
tìm cách tạm thời hòa hoần với Liên-xô; triệt đề lợi 
đụng mâu thuần về đường lối trong phe xã hội chủ 
_  mphïa và trong phong trào cộng sản và công nhân 
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quốc tế, nhất là mâu thuẫn giửa Liên-xô và Trung- - 
_ quốc; gây chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ 
ở Việt-nam, thúc đầy I-xra-en gây chiến tranh xâm lược 
đối với một số nước A-rập, chủ yếu là đối với Cộng 
hòa A-rập thống nhất (1967). Nhưng đáng chú ý nhất 
_ trong thời kỳ này là Mỹ thất bại trong chiến tranh xâm 
-lược.  Việt-nam, một sự thắt bại làm suy yếu đế quốc” 
Mỹ và hạ uy thế của Mỹ, đảo lộn chiến nhận toàn cầu - 


của đế quốc Mỹ.. 


` đ) Từ năm 1969 đến nay, đế quế? Mỹ thi hành chọc 
thuyết ' Nich-xơn ». Học thuyết này chính là chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ dưới chính quyền Nieh-xơn, ra 
— đời trong điều kiện lực lượng đối sánh giữa cách mạng 
_ và phản cách mạng trên thế giới đã thay đối có lợi cho 
cách mạng. Mặc dù giửa các nước xã hội chủ nghĩa có ' 
_ sự bất đồng, hệ thổng xã hội chủ nghĩa vẫn không ngừng 
tăng cường, củng. „cố và phát huy tác dụng quyết định 
_SỰ phát triền của xã hội loài. „người. Hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa đế quốc vẫn trên quả trình bị tan 
rä dưới những ngọn đòn đả kích mãnh liệt của phong 
trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu. 
Mỹ la-tinh. Phong trào đấu tranh của giai cấp công _„ 
nhân và phong trào đân chủ ở các nước tư bản chủ - 
nghĩa tiếp tục phát triền. Đế quốc Mỹ, tên đế quốc 
đầu sỏ, bị suy yếu về quân sự và cô lập về chính trị 
hơn bao giờ hết. Đế quốc Mỹ và các nước đế quốc 
chủ nghĩa khác đều bị khủng hoảng về kinh tế và tiền 
tệ. Cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 
trầm trọng thêm. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 
chủ nghĩa khác với đế quốc Mỹ, giữa các. nước. để 
quốc chủ nghĩa với nhau ngày càng sâu sắc. 


~ 
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Trong điều kiện bất lợi ấy, Ních-xơn không thề 
không điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ. Về 
chính trị, hắn cho ra cải gọi là «chiến lược mi vì 
hòa bình ». Về quân sự, hẳn thi hành chiến lược « ngăn 
- đe thực tế». Mục tiêu của Nich-xơn là giảm «cam kết 
quốc tế» của Mỹ đề bớt gánh nặng về quân sự và: 
kinh tế cho Mỹ, nhằm ồn định tình hình nội bộ và 
-mị dân, tăng: cường lực lượng, giành lại thế mạnh ; 
tiếp tục mưu đồ làm bá chủ thế giới, duy trì lợi ích 
của Mỹ trên các lục địa và vẫn đóng được vai trò sen 
đầm quốc tế trước phong trào cách mạng của nhân 
dân Các nước, : 


Nội dung chủ yếu của chiến lược của Nieh-xơn là : 


_19) Ôn định và tăng cường «sức mạnh của Mỹ» 
về hinh tế và quản sự, đề có ưu thế ở mức độ nhất. 
định so với các nước xã bội chủ nghĩa, nhất là với 
Liên-xô ; dùng sức mạnh đó hòng uy hiếp và mua . 
chuộc một số nước hoặc Bảy) ra chiến tranh ở nơi này 
nơi khác, 


29) Dàn xếp những xích mích, mâu thuẫn giữa các - 
nước đồng minh của Mỹ đề các nước đó «chia sẻ trách 
“nhiệm » với Mỹ, dùng các nước đó làm lực lượng 
xung kích cho Mỹ ở từng khu vực ; xây dựng chư hầu 
và lập các liên minh quân sự khu vực trả hình như 
_ tồ chức châu Á và Thái-bình-đương (ASPAC), tô chức . 
các nước Đông-Nam Á (ASEAN), v.v., thay thế các 
liên minh quân sự đã lỗi thời như khối quân sự Đông- 
_ Nam Á (SEATO),-khối Trung tâm (CENTO), v.v., dùng 
làm công cụ đề chống lại và phá hoại phong trào cách 
mạng của nhân đàn thế giới ; lấy máu của người làm 
- chiến tranh cho mình. : _ 
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3e) Trên cơ sở đó, «sẵn sàng thương lượng » với 
một số nước, nhất là với Liên-xô và Trung-quốc nhằm 
« ngăn đe», « kiềm chế » hai nước xã hội chủ nghĩa 
lớn nhất, triệt đề lợi dụng mâu thuẫn giữa hai nước 
đỏ và gây mâu thuẫn giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa nói chung hòng tranh thủ điều kiện có lợi 
cho Mỹ; tạo thế « hòa hoän » giữa các nước lớn trên 
thế giới và tiếp tục uy hiếp các nước nhỏ. 


Học thuyết Nich-xơn vận dụng vào châu Á trở 
_ thành «học thuyết mới về châu Á » của Nich-xơn. Lấy - 
chủ nghĩa quân phiệt Nhật làm lực lượng xung kích 
"chủ yếu, học thuyết đó nhằm đàn áp phong trão đân 
tộc, dân chủ ở châu Á và ngăn cản không cho chủ 
nghĩa xã hội phát triền ra các nước trong khu vực này. 


Vận dụng «học thuyết mới về châu Á » vào Việt-: 
nam và Đông-dương, NÑichxơn đề ra chính sách 
_« Việ-nam hóa chiến tranh » và « Đông-dương hóa 
chiến tranh ». Thực chất của học thuyết và chính sách 
đó là dùng người Việt nam đánh người Việt-nam, 
dùng người Đông-dương đánh người Đông-dương, 
dùng người châu Á đánh người châu Á với bom ˆ 
đạn và đô-la của Mỹ, dưới sự chỉ đạo của bọn quân ` 
phiệt Mỹ. 


« Việt-nam hóa chiến tranh » rõ ràng là một thủ 
đoạn thâm độc đề kéo dài oà mở rộng chiến tranh; 
chứ không phải đề chấm dứt chiến tranh. « Việtnam 
"hóa chiến tranh», «phi Mỹ hóa chiến: tranh » cũng 
không có nghĩa là quán Mỹ rút hết khỏi miền Nam 
Việt-nam, mà Mỹ sẽ đề lại một phần dưới hình thức 
nào đó, tiếp tục chỉ viện cho quân ngụy- Sài-gòn kéo 


đài tội ác càn quét, bắn giết đồng bào ta, biến miền _ '-. 


ở20 . 


Nam nước ta thành thuộc địa kiều mới “= căn cứ quán 
sự của Mỹ. 


Đế quốc Mỹ đang dùng chiến trường Việt-nam, 
chiến trường Đông-dương làm nơi thí nghiệm học 
thuyết Nich-xơn, thí nghiệm chiến lược, chiến thuật 
quân sự và các loại vũ khí hiện đại của Mỹ, nhằm 
- chuần bị chiến tranh thế giới mới. 


| "Căn cứ vào sự phản tích trên đây, 'chúng ta 
thấy gi "- 


__ +— tế quốc Mỹ là kể bóc lột quốc tế lớn nhất, 
_ tên đế quốc hiếu chiến nhất; tên sen đầm quốc tế, kẻ 
thù số 1 và kẻ thù chung của nhân đân ta và của cả 
loài người. Mũi nhọn gủa cách mạng thế giới phải chĩa 
vào đế quốc, Mỹ, chứ không thê chỉa vào đâu khác. : 


2 — Những sự điều chỉnh của đế quốc Mỹ về chiến 
lược toàn cầu qua các thời kỳ vẫn nhằm một mục: 
đích làm bá chủ thế giới, đồng thời chứng tỏ đế quốc 
Mỹ ngăy càng bị động và suy yếu) hệ thống xã hội chủ ˆ 
nghĩa và phong trào cách mạng của nhân dân thế giới 
ngày càng mạnh, đầy Mỹ từ thế tiến còng vào thế 
phòng ngự. Do đó, chiến lược toàn cầu của đế, quốc 
Mỹ chứa đựng mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa yêu 
cầu và khả năng. Đế quốc Mỹ không mạnh như người 
ta tưởng. Không nêh đánh giá quá cao lực lượng của 
Mỹ cũng như không nên 'đánh giá thấp lực lượng ˆ 

cách mạng của nhân dân thế giới. 


3 — «Học thuyết Nich-xơn » sinh ra trong điều kiện. 
Liên-xô và Trung-quốc đã có vũ khí hạt nhân, còn để 
quốc Mỹ đã mất độc quyền từ lâu về loại vũ khí đó ; 
. Mỹ đã và đang thua đau ở Việt-nam; thế và lực đều suy 
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-_vếu, lại bị khủng hoảng sâu sắc về kinh tế và tiền tệ, 
bị cô lập và mất uy tín về chính trị... cho nên học thuyết 
'đó mang những yếu tố thất bại và tính chất lừa bịp cao 
độ. Dùng mọi cách chống lại học thuyết đó là nhiệm 
vụ: quan trọng của giai cấp công nhân và nhân dân toàn 
thế giới. 


4 — Bản chất của đế quốc Mỹ không thay đôi. Chúng 
-_ vẫn rất hiếu chiến, ngoan cố và xảo quyệt. Trong thế. 
bị động và suy yếu, chúng đang tìm cách đi đường ' 
vòng, hòng phá hoại phe xã hội chủ nghĩa, phá hoại 
cách mạng thế giới và phá hoại hòa bình, giành quyền 
_ bả chủ trên thế giới. Vì vậy, nhân dân phe ta và nhân 
dân thế giới cần luôn luôn nâng cao cảnh giác, tăng 
cường đoàn kết, thực hiện thống nhấp hành động, dùng. 
_mọi cách đập tan mọi âm mưu thâm độc và kế hoạch 

phiêu lưu của đế quốc Mỹ, : | 


5— Nước ta và cả bán đảo: Đông-đương đã trở 
thành nơi tập trung những. mâu thuẫn cơ bản của xã hội 
loài người hiện nay 0). Cuộc kháng chiến chống Mỹ ˆ 
của nhân dân Việt-nam,: nhân dân Đông-dương không 
chỉ là một cuộc đọ sức giữa nhân dân ta, nhân dân 


(1) Những mâu thuẫn đó là : 


19) Mâu thuẫn giữa phe xã bội chủ: VưỚNG với nộ đề quốc chủ 
nghĩa ;_ _ 
ˆ 2°) Mâu thuẫn giữa giai cấp tông nhân với giai ụ ât tư sản trong - 
các nước tu bản chủ nghĩa ; : k 

3°) Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ Hộ na đã ế quốc, 
chủ nghĩa thực dân ; 

4°) Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc, giữa tập đoàn tư bản 
lũng đoạn này với tập đoàn tư bản lũng đoạn kia trong các nước đề - 
quốc chủ nghĩa. _ 

(Nghị quyết Hội BH: lần thứ 9 của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng lao động Việt-nam, 1963). 
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Đông-đương với đế quốc Mỹ và bè lñ tay sai, mà còn 
_ phản ánh cuộc đấu tranh giữa -các nước xã hội chủ . 
nghĩa với bọn đế quốc gây chiến, giữa các lực lượng-. 
giải phóng dân tộc với các lực lượng để quốc xâm 
. lược, giữa các lực lượng yêu chuộng hòa bình với các 
lực lượng hiếu chiến đứng đầu là đế quốc Mỹ.  - 

ö— Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

dân tộc Việt-nam, của các đân tọc Đông- dương 


: không chỉ nhằm bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản 


của nhân dân Việtnam, nhân dân Đông-dương, mà 
còn cỏ ý nghĩa quốc tế to lớn là góp phần tích 
“cực làm thất bại chiến lược toàn cầu phản cách: 
mạng của đế quốc Mỹ, làm thất bại «học thuyết Ních- 
xơn» vô cùng thâm độc, góp phần xương máu bảo vệ 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, cô vũ phong trào giải 
phóng dân tộc của nhàn dân các nước châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la-tinh và châu Đạïi-dương, bảo vệ hòa 
bình và dân chủ trên thế giới. 


Thưa các đồng chí và các bạn thân mến. 


Đứng trước kể thù hung bạo và nham hiềm là để 

_ quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt-nam ta phải làm gì? 

-Phải đấu tranh dưới mọi hình thức: đấu tranh quân 

sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, đề 
tống cô bọn xâm lược ra khỏi nước ta. 


Về đấu tranh quán sự, nhân đân và các lực lượng 
vũ trang nhân dân ta phải tiêu diệt cho thật nhiều 
sinh lực của Mỹ — ngụy, chủ yếu là tiếu diệt lực lượng: 
cơ động chiến lược của chúng. Đồng thời, phải đập 
tan kế hoạch «bình định nông thòn » của chúng; làm 
ˆ thất Đại những chính sách vơ vét sức người, sức của 
_đề thực hiện «Việtnam hóa chiến: tranh»; phá ấp 
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chiến lược, phá thế kìm kẹp; làm tiêu diệt, tiêu hao 


và tan rã «lực. lượng lãnh thồ» của địch; mở rộng 
vùng giải phóng, giữ vững và Thời triền cơ sở kháng 
chiến của nhân dân ta. 


Quân và đân miền Bắc phải luôn luôn nâng cao: 


tỉnh thần cảnh giác, tô chức tốt việc phòng không. 


nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi, 


.kiên quyết đập tan mọi kế hoạch phiêu lưu quân SỰ , 


của Mỹ xâm phạm chủ quyền và an ninh của hước -: 
Việt-nam dân chủ cộng hòa. 


Về đấu tranh chính trị, đồng bào miền Nam cần 
động Viên và tập hợp mọi lực lượng tán thành hòa 


_ bình, độc lập, trung lập, chủ yếu là ở thành thị, kết hợp 


, 


các hình thức đấu tranh khác nhau, thực hiện thống - 


nhất hành động, đòi quân Mỹ phải rút nhanh và rút 
hết khổi miền Nam Việt-nam, lật đồ chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu, chống bầu cử gian lận, đòi quyền dân sinh, 
dàn chủ, chống văn hóa đöi trụy của Mỹ, đòi «vẫn ˆ 
hồi hòa bình », v.v. Phong trào đấu tranh chính trị ở 
các thành thị lên cao sẽ làm cho thế của địch bị lung 
lay ngay. tận sào huyệt của chúng và phối hợp rất tốt 
với cuộc đấu tranh quản sự của toàn đân, - 


Về đấu tranh ngoại giao, nhân dân ta nhiệt liệt ủng 
hộ lập trường bảy điềm của Chính phủ cách mạng làm 


thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam đã được nêu ra tại 


hội nghị bốn bên ở Pa-ri ngày 1-7-1971. Đấu tranh quân 
sự và đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân 
trong nước phải tạo cơ sở vững chắc cho đấu tranh 
ngoại giao.. Đấu tranh ngoại giao phải nêu. cao mục 


. đích chính-nghĩa của nhàn dân ta, kịp thời vạch trần. 


mọi âm mưu và hành động của địch, bóc trần những 
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luận điệu lửa bịp, mị dân của chúng; chỉ rõ thế 
tất thắng của ta và thế tất bại của địch; góp phần 
tranh thủ sự đông tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân 
dân thế giới đối với cuộc kháng. chiến chống Mỹ của 
nhân dân ta.. 


Muốn cho cuộc đấu tranh về cả ba mặt trên đây 
đạt được thắng lợi ngày càng to lớn dẫn đến thắng 
lợi hoàn toàn, một điều kiện quan trọng là phải động: 
piên nà tập hợp lực lượng. Chúng ta chủ trương lập ba 
tầng Mặt trận thống nhất đề bao vây đế quốc Mỹ xâm 
_ lược và chiến thắng chúng. 


1—Ở Việt. nam. 


Nước ta đang bị đế quốc Mỹ trực tiếp xâm lược. 
Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là nghĩa vụ của 
toàn dân Việt-nam, của dân tộc Việt-nam. Đề kiên trì. 
_và đầy mạnh kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, 
chúng ta chủ trương đoàn kết toàn dân trong Mặt trận 
dân tộc thống nhất chống Mỹ, tiến hành đấu tranh trên 
ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, nhằm 
giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc - 
__ xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình thống nhất Tô quốc, 

xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, 

.độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng. 
_ vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Với 
chính sách « Việt-nam hóa chiến tranh», đế quốc Mỹ. 
_ dùng người Việt-nam đánh người Việt-nam nhằm 
_ biến miền Nam Việt-nam thành thuộc địa kiều mới và 
căn cử quân sự của: Mỹ. Toàn dân Việt-nam phải đoàn - 
kết triệu người như một, kiên trì và đây mạnh kháng 
chiến, đập tan âm mưu thâm độc đó của Mỹ. : 
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Hiện nay, nước -ta tạm thời chia làm hai miễn, 
dưởi hai chế độ chính trị và xã hội khác nhàu. Miền 
Bắc dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa. Miền Nam một 
phần dưới. chế độ thực dân mới của Mỹ, một phần 
_ dưới chế độ dân chủ nhân dân (vùng giải phóng). 
Nhân dân cả hai miền phải làm nghĩa vụ kháng chiến 
_ chống Mỹ, cứu nước. Song ngoài nhiệm vụ chung đó : 
ra, mỗi miền còn làm nhiệm vụ chiến. lược cách mạng 
riêng thích hợp với điều kiện của mình. Miền Bắc làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa : cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa. xã hội; miền Nam làm cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, quét sạch đế quốc 
Mỹ xâm lược và đánh đỗ bè lũ tay sai của chúng, 
bọn. tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thân Mỹ, 
giành độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân... - 


Do đó, mỗi miền có một Mặt trận, thậm chí miền 
Nam còn có nhiều Mặt trận. Miền Bắc có Mặt trận 
Tô quốc Việt-nam với Cương lĩnh “riêng. Miền Nam 
có Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam 
_vớởi Cương lĩnh riêng, lại có Liên mình các lực lượng - 
dân tộc, dân chủ uà hòa bình Việf-nam với Cương lĩnh ˆ 
thích hợp đề tranh thủ và đoàn kết các giới đồng 
bào ở thành thị: do Liên minh phụ trách. 


Ba bản Cương lĩnh đó khác nhau, nhưng đều có 
một điềm chung là đoàn kết toàn dân, kháng chiếm 
chống Mỹ, giành đọc lập, thống nhất cho Tổ quốc. 


2— _Ở Đông-dương. 


Dưới chính quyền Ken-nơ-đi và chính quyền. 
Giôn-xơn, đế quốc Mỹ chẳng những tiến hành chiến ˆ 
tranh xâm lược Việt-nam, mà còn tiến hành chiến. 
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tranh xâm lược Lào. Dưới chính quyền Nich-xơn, đế 
quốc Mỹ tiến thêm một bước, mở rộng chiến tranh 
sang Cam-pu-chia. Ba nước ở Đông-dương biến thành 
chiến trường duy nhất. Chính quyền Nich-xơn đang thi 
"đành chính sách Đông-dương hóa chiến tranh, dùng , 
người Đông-dương đánh người Đông-dương, hòng biến . 
cả bán đảo này thành thuộc địa kiều. mới và căn cử 

qhân sự của Mỹ. 


Ngọn lửa chiến tranh nhân dân đang bùng giấy 
khắp Đông-dương. Ba dân tộc anh em Việt nam, Lào 
và Khơ-me đoàn kết một lòng, kề vai sát cảnh đánh 
_ đuồi quân xâm lược Mỹ ra khỏi Đông-dương, lật 
nhào ngụy quyền tay sai của Mỹ ở mỗi nước, đề giành 
lại và bảo vệ quyền dân tộc thiêng liêng của mình. 
Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao của nhân dân 


" 'Đông dương (24-4-1970) đã nêu rõ : 


« Hội nghị cấp cao của nhân dân Đông-đương. 
thiết tha kêu gọi nhân dân ba nước, trong giờ phút 
lịch sử này, hãy tăng cường đoàn kết và chiến đấu 


. anh dũng và bền bỉ, vượt mọi hy sinh, gian khô, quyết ` 


_ đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lữ tay sai, bảo vệ các 
quyền dân tộc thiêng, liêng của mình, bảo vệ những 
nguyên tắc cơ bản của các hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm - 
1954 và năm 1962, làm cho Đông-dương thật sự trở 
-_ thành một khu vực độc lập và hòa bình, phù hợp với - 
nguyện vọng của nhân dân ba nước và lợi ích của 
hòa bình ở Đông-Nam Á và thế giới ». 

Đề chiến thẳnờ giặc Mỹ xâm lược, nhân dân ba 
. nước Đông-dương giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau. . 
Trong quá trình đánh Mỹ và tay sai cũng như sau khi 
. giành được thắng lợi hoàn toàn, nhân dân mỗi nước 
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sẽ xây, dựng Tồ quốc mình theo con đường mà mình 
lựa chọn._ 


Muốn củng cố và mở rộng Mặt trận thống nhất 
của các dân tộc Đỏng-dương chống đế quốc Mỹ và 
bè lũ tay sai nhân dân mỗi nước cần chăm lo 
củng cố và mở rộng Mặt trận riêng của. mình: 
nhân dân nước Việtnam dân chủ cộng hòa củng 
cố và mở rộng Mặt trận Tô quốc Việt-nam ; nhân 
dân Cộng hòa miên Nam Việt nam củng cố và mở 
"rộng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt- 


nam và Liên- mình các lực lượng dân tộc, dân chủ - 


bà hòa bình Việt-nam; nhàn đân Lào củng cố và mở 


rộng Mặt trận Lào yêu nước; nhân dân Khơ-me củng - 


cố và mở rộng Mặt trận thống nhất dân tộc Cam-pu- 
chỉa. Vì những tô chức đỏ đều là những thành viên 
của Mặt trận thống nhất của các dân tộc Đông-dương 
chống đề quốc ` xám lược. 


3 — Trên thế giới. 


Cần tập hợp mọi lực lượng trên phạm vi toàn thế 
giới chống đế quốc Mỹ. Chúng ta vui mừng nhận thấy 
rằng mấy năm nay một Mặt trận của nhân dân thế 


giới ủng hộ nhân dân Việt-nam, nhân dân Đóng-dương 
chống đế quốc MỊ]) xâm lược thực tế đã hình thành. Đỏ. 


là một kiều Mặt trận thống nhất hành động với mục 
tiêu cụ thê và hạn chế. 


Đối tượng đấu tranh. của Mặt trận đó là gì? Là để 
quốc Mỹ xâm lược và bẻ lũ phần động tay sai của chúng. 


Mục tiêu đấu tranh của Mặt trận đó là đánh bại . 


chỉnh sách xâm lược và gây chiến của để quốc Mỹ, 
bảo vệ độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.. 
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Biấo (Ai, Và co cê tư t ng cá cac mem l6, 


Các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đã và đang. 
tham gia Mặt trận đó ngày càng đông. Ba dòng 
thác của cách mạng thế giới, lực lượng to lớn của- 
các nước xã hội chủ nghĩa; phong trào giải phóng 
_ đân tộc ở các nước Á, Phi và Mỹ la-tinh, phong trào. 
đấu tranh của giai cấp công nhân,và nhân dân lao 
động ở các nước tư bản chủ nghĩa, đều rót vào một 
con sông vĩ đại là Mặt trận đó thì có thề cuốn trôi 
băng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai ! 


Trên cơ sở dựa vào các lực lượng nòng cốt và 
nắm vững mục tiêu đấu tranh là bảo vệ độc lập dân 
tộc và hòa bình, Mặt trận nhân dân thế giới chống đế 
quốc Mỹ xâm lược đoàn kết bất cứ lực ffợng nào có 
_ thề đoàn kết, tranh thủ bất cứ lực lượng này có thề 
_ tranh thủ, phân hóa hàng ngũ đế quốc đến cao độ, cô 
lập đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, chĩa mũi nhọn đấu 
_tranh vào kẻ thù hung hần nhất là đế quốc Mỹ. 


Vấn đề ủng hộ nhân dân Việt-nam, nhân dân Đông-. 
dương kháng chiến chống Mỹ đã trở thành oẩn đề then. 
chốt của cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống 
Mỹ xâm lược. -Nhân dân thế giới đang nắm lấy vấn đề 
ấy đề thực hiện thống nhất hành động chống đế quốc 
Mị dưởi nhiều hình thức phong phú, đi từ thấp đến 
cao, từ cục bộ đến toàn cuộc, từ từng giới, từng ngành, 
từng nước, từng khu vực (chẳng hạn khu vực Á — Rhi 

— Mỹ la-tinh...) đến toàn thế giới. 


Mặt trận thống nhất của nhân dân Đông-dương chống 
m xâm lược và Mặt trận của nhân dân thế giới ủng 
hộ nhân dân Việt-nam chống đế quốc Mỹ, là những 
lực lượng viện trợ quan trọng đối với cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 
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Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ lòng cảm ơn chân 

- thành của nhân dân Việt-nam và Mặt trận Tồ quốc 

Việt-nam, đối với sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ to 

xlớn của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 

__ của nhân dân Lào, nhân dân Khơ-me và nhân dân toàn 

_ thế giới kề cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đối với cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

Tóm lại, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Mỹ ở: 

Việt-riam, Mặt trận thống nhất chống Mỹ của các dân 
tộc Đông-dương và Mặt trận của nhân dân thế giới . 

chống đế quốc Mỹ, bảo vệ độc lập dân tộc và hòa bình, 


đó là ba tầng Mặt trận bao ouâu uà chiến thắng để quốc _ - 


Mỹ xâm lược. Lập được ba tầng Mặt trận như thế thì 
giặc Mỹ bị vẩy hầm chặt trong muôn trùng lưới thép, 
nhất định không tránh khỏi bị thất bại hoàn toàn. 


í 
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HH. 


VAI TRÒ VÀ TÍNH CHẤT 


_CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 


TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY 


'Thắng lợi của cách mạng Việt-nam trong hơn: 40 
năm qua là do nhiều nhân tố quyết định. Nhân tố thử 


- nhất quyết định thắng lợi là đẳng mác-xit lê-nin-nit chân 


chính lãnh đạo cách mạng. Tiếp đến các nhân tố thắng 
lợi khác là khối liên minh công nông, Mặt trận dân tộc 


_. thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc, lực lượng vũ trang 
nhân dân, tình đoàn kết quốc tế, v.v. 


‹Trong lịch sử cách mạng Việt ham từ năm 1930 
đến nay, không có thời kỳ nào vắng tô chức Mặt trận. 


% 


Thắng lợi huy hoàng của Cách mạng Tháng Tám — một _ 
cuộc cách mạng đã đẻ ra nước Việt-nam dân chủ cộng . 


hòa, mở đầu kỷ nguyên: độc lập, tự do và hạnh phúc 


_ của dân tộc — gắn liền với sự nghiệp của Mặi trận 


Việt-minh. Thành tích của Việt minh chính là sự kế 
tục sự nghiệp cách mạng đã được chuần bị từ trước 
của Hội phân đế đồng minh (1930 — 1936) và của Mãi 
trận dán chủ Đóng-dương (1936 — 1939). Thật vậy, 


_ không thể có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nếu 
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trước đó không có hai cuộc tông diễn tập lớn là cao 
- trào Xô-viết Nghệ — Tĩnh (1930 — 1931) và cuộc vận 

động dân chủ (1936 — 1939), trong đó Hội phản đế đồng 

minh và Mặt trận dân chủ Đông-dương đã lần lượt đóng 
⁄ vai trò quan trọng của mình. Kế tục sự nghiệp cách 
mạng của Việt-minh, Mớt trận Liên-Việt đã góp phần 
đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng 
lợi vỉ đại. Kế tục sự nghiệp của Li&n-Việt, Mặt trận Tô 
quốc Việf-nam ra đời tháng 9 năm 1955, có sứ mệnh 
cao cả là đoàn kết các giới đồng bào miền Bắc đã được 
giải phóng làm hậu thuẫn cho chính quyền dân chủ 
nhân dân, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc, cùng Mặt trận dân tộc giải ,phóng 
miền Nam Việt-nam đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đến thẳng lợi hoàn toàn. Ra đời và phát triền 
trong bão táp cách mạng, Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việtnam đã và đang động viên mọi tầng 
lớp nhân dân, tồ chức cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cửu nước và xây dựng chính quyền cách mạng trong 
các vùng giải phóng ở miền Nam. 


Rồ ràng Mặt trận dân tộc thống nhất chống chủ 
nghĩa đế quốc đã đóng một vai trò hết sức quan 
trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Đó là một 
trong những nhân tố thắng lợi của cách mạng, là pũ 
-khí chính trị không thê thiếu được đề nhân đân ta 
phát huy sức mạnh tông hợp của mình trong cuộc . 
đấu tranh đánh đồ kẻ thù. của dân tộc, giành lại độc ' 
lập, tự do và xây dựng cuộc sống mới. 


Chúng ta đều biết rằng nước Việt nam ta đất 
không rộng, người không đóng. Trải qua hàng nghìn - 
năm lịch sử vẻ vang của mình, nhân dân ta phải luôn 
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luôn chống ngoại xâm đề sinh tồn và phát triẻn, cho 
nên đã sớm có ý thức đoàn kết. Nhiều khi, trước họa 
ngoại xâm, nhân dân ta đã biết hòa hoãn đến mức 
cần thiết những mâu thuẫn giai cấp trong nước đề 
tập trung lực lượng chặn đứng và quét sạch quân xâm 
lược. 

Trong quá trình đấu tranh lâu dài, đoản kết chiến 
đấu đã trở thành một truyền thống rất quú báu pà rất 
boững chắc của dân tộc ta. 

Khi bọn đế quốc đến xâm lược nước ta, chúng 
giày xéo non sông, đất nước ta, áp bức cả dân tộc 


- ta Nhưng một dân tộc cô hơn 4.000 năm lịch sử 


dựng nước và giữ nước trong những điều kiện cực 


_kỳ gian khô, khó khăn, đã từng hiều một cách sâu 


sắc thế nào là độc lập, tự do, thế nào là khồ nhục 
mắt nước, đã thấm thía ý nghĩa câu nói « đoàn 
kết thì sống, chia rể thì chết», cho nên đã kề vai 
sát cánh, triệu người như một, chiến đấu vì độc 


lập, tự do của mình, « nhất định khỏng chịu mất nước,. 


nhất định không: chịu làm nô lệ » U). 

Chế độ phong kiến mục nát và lỗi thời không 
những áp bức, bóc lột nỏng dân nước ta một cách thậm 
tệ mà còn ngăn cản nghiêm trọng bước tiến hóa của 


_ đân tộc. Nó đã trở thành kể thù chung của cả dân tộc. 


chứ không phải của riêng nỏng dân. Khi cướp nước ta, 
đế quốc Pháp câu kết chặt chế với một bộ phận trong 


_ gai cấp địa chủ phong kiến, rồi sau với cả giai cấp địa 


_ chủ phong kiến, dùng làm chỗ dựa cho chế độ thống 


_ trị của chúng. Nhân dân ta bị đè nặng dưới hai 


tầng áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến. Đó là 


xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19/0, tr. 67. 


~4 


(1) Hồ Chí Minh : Vì độc lập, tự s; dì chủ nghĩa xã hội, Nhà 
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cơ sở khách quan. cho s sự riđp hợp Tin rãi các lực lượng 
yêu nước 0à tiến bộ trong một Mặt trận dân tộc thống nhất 
_ chống bọn để quốc cướp nước ủ bè lũ ‡au sai bán nước. 


Ngày này, ở miền Nam, đế quốc Mỹ và tay sai 
của chúng là bọn tư sản mại bản và địa chủ phong 
kiến phản động nhất ở miền Nam do Nguyễn “ăn 
Thiệu đại diện, bằng cuộc chiến tranh cực kỳ tàn 
khốc và ác liệt chống nhân dân ta, đã kích động 
mạnh mẽ tỉnh thần dân tộc trong các tầng lớp nhân 
đân, trong cả một số người thuộc bộ máy nguyý quyền 
có liên hệ với quần chúng và còn một chút lương trì 
muốn sống làm người dân của một nước độc lập. Trong 
bước đường cùng, bọn Mỹ — Thiệu càng giầy giụa điên 
cuồng càng tạo ra những khả năng cho việc mở rộng 
hàng ngũ Mặt trận dân tộc thống nhất hoặc cho sự 
_ thống nhất hành động rộng rãi của tất cả các lực lượng 
xã hội, các đẳng phái, phe nhóm và cá nhân có mâu 
thuẫn hoặc nhiều hoặc ít với đế quốc Mỹ xâm hức và 
bè lũ tay sai. 


Đề biến khả năng nói trên thành hiện thực, bảo 
đảm cho sự tập hợp rộng rãi các giai cấp xã hội, các 
tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất 
thì điều quyết định là phải có sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, dựa trên cơ sở liên mìỉnh công nông. ` 


Giai cấp công nhân lãnh đạo Mặt trận, đỏ là một 
tất yếu khách qnan của cách mạng nước ta và nhiều 
nước khác trong thời đại hiện nay. Không phải do một 
sự tình cờ, cũng không phải do một ý muốn chủ quan nào 
mà lịch sử cách mạng Việt-nam đã đặt lên vai giai cấp 
công nhân nước ta sứ mệnh lãnh đạo cách mang dân tộc 
dân chủ nhân dân. Ta biết rằng vấn đề dân tộc và dân chủ 
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bao giờ cũng mang một nội dung giai cấp cụ thê. Giai 
cấp nào íiêu biều nhất cho lợi ích dân tộc pà dân chủ của 
quần chúng nhân dân thì giai cấp ấy và chỉ có giai 
cấp ấy mới lãnh đạo được cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, mới lãnh đạo được Mặt trận thống nhất 
dân tộc và dân chủ. 


Như lịch sử thế giới đã cho tm thấy rõ, khi giai 
cấp tư sản còn là giai cấp đang lên trong xã hội phong 
kiến thì nó đại biều cho những lợi ích dân tộc và dân 
chủ của quần chúng nhân dân. Vì vậy, lúc đó giai cấp 
.tư sẵn là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách 
mạng đánh đồ chế. độ phong kiến, thực hiện thống 
- nhất dân tộc và dân chủ tr sản, có khả năng đứng 
đầu mặt trận chống phong kiến bao gồm các giai cấp, 
các tầng lớp trong nhân dân. Cách mạng dân chủ tư 
sản cuối thế kỷ thứ XVIH ở Pháp đã thê hiện đúng 
điều đó. 


Nhưng, đến thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và nhất 
. là từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách mạng 
đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới, thì tình hình đã khác 
hẳn. Giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp đứng 
ở trung tâm của thời đại mới. Đó là giai cấp tiêu biều 
đầy đủ nhất cho lợi ích dân tộc và dân chủ, là giai cấp 
duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân 
chủ đến thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, chỉ có giai cấp 
công nhân mới có khả năng đứng đầu Mặt trận dân 
tộc thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay 
sai. Trước kia thắng. lợi của cách mạng dân chủ 
tư sẵn do giai cấp tư sản lãnh đạo là thắng lợi của 
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chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến, thắng 
lợi của chủ nghĩa dân tộc tư sản và của nền dân chủ: 
. tư sản. Trong thời đại ngày nay, thắng lợi của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công 
.nhân lãnh đạo chẳng những là thắng lợi của độc lập 
dân tộc đối với chủ nghĩa đế quốc và thắng lợi của 
chế độ dân chủ đối với chế độ phong kiến, mà còn - 
_ œó nghĩa là thắng lợi bước đầu của giai cấp công . 
nhân đối với chủ nghĩa tư bản, có nghĩa là tiền 
đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiền đề của sự 
thành lập dân tộc xã hội chủ nghĩa và nên dân chủ xã 
- hội chủ nghĩa đã hình thành. Trong thời đại này, chỉ. 
có tiến lên chủ nghĩa xã hội mới thật sự và triệt đề 
giải quyết được vấn đề độc lập dân tộc và vấn đề dân 
chủ đối với nhân dân. Ngày nay độc lập dân tộc 0à 
dân-chủ nhân dân không thề tách rời chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là tiền đề của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ' và. chế độ dân chủ nhân 
dân là bước quá độ lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Cho nên, ngay trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân - 
chủ nhân dân, Mặt trận dân tộc thống nhất đã phải 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Giai cấp công nhân thông qua đảng của hinh mà. 
lãnh đạo Mặt trận. Đảng của giai cấp công nhân đứng 
trong Mặt trận bình đẳng với các đảng bạn và được 
các thành viên của Mặt trận fự nguyện thừa nhận 
quyền lãnh đạo của mình. 

Hồ Chủ tịch nói : 

« Đẳng không, thề đòi hỏi Mặt trận. thừa nhận 
quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thật 
nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi 
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quần chúng thừa nhận- chỉnh sách đúng đắn và năng 
lực lãnh đạo của Đảng thì Đảng mới giành được địa 
vị lãnh đạo » (. : 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
nước ta, Mặt trận dân tộc thống nhất thực hiện bai 
nhiệm vụ chiến lược : chống đế quốc và chống phong 
kiến. Mặt trận đó nhất định phải dựa trên cơ sở 
- lên mình công nông, vì công nhân và nông dân chiếm . 
tuyệt đại đa số trong nhân dân và dưới chế độ cũ họ là 
những giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất và 
hăng hái cách mạng nhất. Không có khối liên minh 
công nông thì không thề tập hợp được các tầng lớp 
nhân đân khác đề thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi. Do thực hiện được liên mình công 
nông mà giai cấp công nhân nắm chắc được quyền 
lãnh đạo Mặt trận. 

Chính vì không giải quyết được vấn đề nông dân 
là thực chất của vấn đề đân tộc và vấn đề ruộng đất là 


nội dung cơ bản của cách mạng dân chủ, cho nên giai 
cấp tư sản dân tộc Việtnam không thê đoàn kết được 


.với giai cấp nông dân chiếm 90% trong nhân dân, . 


không thực hiện được Mặt trận dân tộc thống nhất, 
_ không lãnh đạo được cách mạng dân tộc và dân chủ. 
Trái lại, giai cấp công nhân giải quyết đúng đắn vấn 
đề nông dân, giương cao ngọn cờ đán tộc độc lập và 
người càJ có ruộng trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, cho nên tập hợp được quần chúng nòng dân 
đông đảo, thực hiện được liên minh công nông và do 
đó tạo được cơ sở đề hình thành khối đại đoàn kết 


a Hồ Chí Minh : Vì độc lộệp, tự đo, 1t chủ nghĩa xã hột, Nhà 
xuất bẩn Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 42.. 
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toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất. Quá trình 
phát triền và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất chủ 
yếu là quá trình không ngừng tăng cường khối liên 
_ minh công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. | | 


Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng Bàu khối liên 
minh công nông không . mâu thuẫn với sự cần thiết - 
phải không ngừng mở rộng Mặt trận, Trái lại, Mặt trận. 
chỉ có thề được mở rộng nà củng cố khi: nó dựa oững 
chắc trên cơ sở liên mình công nông. Mặt khác, nhấn ˆ 
mạnh sự cần thiết phải mở rộng Mặt trận cũng không 
mâu thuẫn với việc củng cố khối liên minh công nông, vì 
Mặt trận. cảng được mở rộng thì khối liên nưừnh công 
nóng cảng (thêm uững mạnh. 


` 


Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, 


Hơn 10-' năm qua xã hội miền Bắc nước ta đã có 
_ những biến đồi rất sâu sắc. Nét tiêu biều nhất của những - 
biến đồi ấy là gì ? Là nền kinh tế mới, chế độ chính trị 
mới 0à con người mới đang từng bước câu dựng 0à phái 
triền. Đó là kết quả tồng hợp của ba cuộc cách mạng 
được tiến hành đồng thời dưới nền chuyên chính dân. 
chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính 
vô sản : cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng kỹ thuật là then chốt, nhằm đưa miền Bắc tiến 

lên chủ nghĩa xã hội, phát triền tiềm lực kinh tế và 
quân sự/của miền Bắc, bảo đảm chiến thắng hoàn toàn . 
_ giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. — - `. 
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Những biến đồi trên đây không thề không phản ánh 
. vào trong Mặt trận dân tộc thống nhất, đem lại cho gui 
trận những yếu tố mới : 


Trước hết là cơ sở dừ thành phần của Mặt trận đã - 


_ có những biến đồi vế cơ bản. Trước đây, cơ sở, của 


Mặt trận là khối liên minh giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp-' nông dân cá thể, ngày nay cũng vẫn 
khối liên minh công nông, nhưng là khối liên minh 
giữa giai cấp công nhân đã lớn mạnh và đang lãnh 
đạo Nhà nước xã hội chủ nghĩa với giai cấp nông 
dân tập thề được tô chức trong các hợp tác xã sản 
-xuất nông nghiệp. Trước đây, trí thức là một số ít 
người trong Mặt trận do xã hội cũ đề lại, nhưng ngày 
. nay là cả một đội ngũ trí thức mới, xã hội chủ nghĩa, 
xuất thận từ công nông, ngày càng phát triền và trưởng 
thành một cách nhanh chóng. Trước đây, trong Mặt: 
. trận còn giai cấp bóc lột, ngày nay giai cấp bóc lột đã 
bị xóa bỏ : những: người thuộc giai cấp bóc lột đang 
-trong quá trình được cải tạo và thực tế có nhiều người 
đã trực tiếp tham gia lao động (). Trước đây, khi nước 
ta mới có Mặt tràn dân tộc thống nhất, các đân tộc 
đa số và thiều số đã đoàn kết chống chủ nghĩa đế quốc ; 
nhưng trong các dân tộc lúc đó còn giai cấp địa chủ 
phong kiến luôn luôn câu kết với bọn đế quốc đề gây 
thù oán và thành kiến dân tộc. Ngày nay; ở miền Bắc, 
bọn đế quốc và địa chủ phong kiến đã bị đánh đồ, 
nhân dân các dân tộc đã thương yêu nhau hơn, củng. 
nhau Xóa bỏ các hiềm khích dân tộc, bạn lại gần nhau 


() Do các công \ác Nà lý kinh tế, sh chế xã hội chủ nghĩa 


. và giáo dục chính trị, tư tưởng của ta còn có chỗ thiếu sốt, cho nên 


ở nông thôn và thành thị miền Bắc hiện nay có một số ít người tham 
gia bóc lột dưới những hình thức nhất định, nhưng ở mức độ thấp. 
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trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam đề chống Mỹ — ngụy 
Và xây dựng cuộc sống mới. 


Với những biến đồi ấy, Mặt trận Tồ mốt? Việt-nam 


'về thực chất đã trở thành Mặt trận của những người 


lao động chân ta oà Lao động trí óc. 


Song song với những bước tiến lên của cách mạng, 


tính chất của Mặt trận cũng có sự phát triền, mới.” 
Trước kia, Mặt trận dân tộc thống. nhất là Mặt trận 


chống đế quốc và chống phong kiến, Mặt trận của 
những người yêu nước và tán thành chế độ dân chủ. 
Từ khi miền Bắc bước vào thời kỳ.quá độ lên chủ 
nghĩa xä hội, Mặt trận dân tộc thống nhất của ta trở 
thành Mặt trận uêu nước nà yêu chủ nghĩa xã hội (bao 
gồm yêu quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, yêu chế 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, yêu lao động, quý trọng 
của công v.v.). Yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội trở 
thành lý tưởng cao cả và tình cảm sâu sắc của mọi 


thành viên trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam hiện nay... 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tính. 


chất liên hợp của Mặt trận thề hiện ở sự thương lượng 
nhằm điều hòa những quyền lợi khác nhau giữa các 
thành viên trong Mặt trận trên cơ sở lợi ích cơ 
bản là giành độc lập dân tộc và dân chủ nhận dân. 
Ngày nay, tính liên hợp của Mặt tràn thê hiện ở chỗ 
các thành viên trong Mặt trận cùng nhau : bàn bạc, 
thương lượng không những đề giành và giữ độc lập 
-_ đân tộc mà còn đề xây dựng Tô quốc mình thành một 
nước xã hội chủ nghĩa, một nước có còng nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên 
tiến, trên cơ sở chế độ còng hữu về những tư liệu 
sản xuất chủ yếu và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
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chế độ và quan. hệ đó loại trừ chế, độ người (bóc lột 
người. 


-~ 


Do tỉnh chất của Mặt trận có sự thay đồi, cho nên 
nội dung công tác của Mặt trận cũng không hoàn toàn 
như trước. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở nước ta. chính sách Mặt trận thê hiện chủ 
yếu trên những vấn đề: giành chính quyền và xây 
dựng chế độ cộng hòa dân chủ, kháng chiến chống 
ngoại xâm và thực hiện cải cách ruộng đất. Trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay, chính sách Mặt trận không 
những được thê hiện trong các chủ trương củng cố 
chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân làm nhiệm 
vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, kháng chiến chống ' 
Mỹ, cứu nước, mà còn thê hiện trong các chính sách 
cải tạo quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, đào tạo và bồi dưỡng con 
người mới, xã hội chủ nghĩa v.v... Không thấm nhuần 
những chính sách ấy đhì nội dung -công tác Mặt trận 
(chẳng hạn đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dàn. 
tộc, các tỏn giáo; giúp đỡ những người thuộc giai cấp 


bóc lột trước đây tiếp tục cải tạo thành những người . 


lao động; lựa chọn và giới thiệu những người xứng 
đáng ra ứng cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp ; ; động viên quần chúng nhân dân thi đua yêu nước 
đề hoàn thành kế hoạch Nhà nước, v.v.) sẽ khỏng đáp 
ứng được yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn 
hiện nay. 


_—— Mặt trận dân tộc thống nhất là một tồ chức oừa - 
có tính chất liên hợp giai cấp uừa có tính chất quần 
chúng. Mặt trận dân tộc thống nhất bao gồm nhiều 
chính đảng, đoàn thê, giai cấp, tầng lớp và nhân sĩ 
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- họp thành. Giữa các thành viên trong Mặt trận, nhất 
—— trí là cơ bản, song không thê tránh khỏi từng lúc, từng 
nơi, có ý kiến trái ngược nhau trên những vắn đề cụ 

thề của cách mạng. Đề giải quyết những vấn đề khỏng 


nhất trí trong Mặt trận dân tộc thống nhất, cách làm: 
việc của Mặt trận chúng ta dựa trên năm nguyên tắc: ' 


thương lượng, dân chủ, thống nhất hành động, tón 


trọng lẫn nhau uà chân thành hợp tác, giúp nhau cùng - 


tiến bộ. Khi gặp những vấn đề có quan hệ đến vận 
mệnh của dân tộc, đến quốc kế dân sinh, các thành 
viên của Mặt trận đều mạnh dạn bày tổ ý kiến của 


mình, tự do tranh luận, thẳng thắn phê bình và tự phê : 


_ bình, giúp đổ nhau nhận rõ phải trái, cùng nhau nhất 
trí nhận định và tự nguyện thống nhất hành động theo 


tỉnh thần Cương lĩnh chung; tuyệt đối không ai được ` 


dùng lối cưỡng bức, mệnh lệnh, 


Trong những năm gần đây, do thành phần, tính 
chất và nội dung công tác của Mặt trận có những biến 
"đồi sâu sắc,, tính liên hợp và tính quần chúng trong 
Mặt trận - mang nội dung mới. Sự nhất trí trong Mặt 


.trận ngày càng tăng, cho nên phương thức: công tác. 


của Mặt trận tuy về cơ bản vẫn theo năm nguyên tắc 
trước đây, nhưng tinh -thần và nội dung của những 
nguyên tắc đó cần được phát triển, bồ sung cho thích 
hợp với tình hình mới. Chỉ có như thế thì năm nguyên 
tắc mới phát huy được đầy đủ tác dụng góp phần tích 
cực vào øiệc củng cố, tăng PhP rỤ uà phát triền Mặt 
trận. 


Tôi đề nghị sau đại hội Mặt trận lần này, chúng 


ta cần phân. tích và nghiên cứu những đồi mới trong 
bản thân Mặt trậm Tô quốc Việtnam, từ đó rút ra 
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những kết luận cho công tác thực tiễn của Mặt trận. 
Làm được như vậy, phương hướng hành động của 
, Mặt trận từ nay về sau sẽ được sáng tỏ cụ thề và thiết 
thực hơn. 


Thưa các đồng chỉ và các bạn thân mến, 


`Trong những năm gần đây, khi sự) nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đã giành được những thắng lợi 
te lớn, sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần trở thành 
mặt cơ bản của xã hội miền Bắc, thì có một số người - 
tưởng rằng phạm vi hoạt động của Mặt trận sẽ bị thu 
hẹp, vai trò của Mặt trận sẽ bị hạ thấp, thậm chí cá 
biệt có người cho rằng bản thân Mặt trận cũng không - 
cần thiết nữa. Nghĩ như vậy là sai. 

.Lê-nin đã nói : 

« Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt 
_ của sự jliên mình, giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội 
tiên phong của những người lao động, với đông đảo 
những _tầng lớp lao động không phải vô. sản (tiều tư 
"sản, tiều chủ, nông dân, trí thức, v.v.) hoặc với phần 
lớn những tầng lớp đó, liên minh nhằm chống lại tư 
bản, liên minh nhằm lật đồ hoàn toàn bọn tư bản, tiêu 
diệt hoàn toàn sự chống cự của giai cấp tư sản và „ 
những mưu toan phục hồi địa vị của giai cấp ấy, thiết 
lập và củng cố vĩnh viễn'chủ nghĩa xã hội »(). 


Chủ nghĩa xã hội càng tiến lên thì Mặt trận càng: 
được mở rộng pà củng cổ. Vì chủ nghĩa xã hội, một 


— (1) P.T. Lênin : Toàn tập, tập 29,3 Nhà xuất bản “Sự thật, Hà-nội, 
1968, tr. 426. ¿ 
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_ chế độ ơu việt nhất từ trước đến nay trong lịch SỬ xã 


hội loài người, càng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 
thì càng tác động sâu xa đến tâm tư, tình cảm của con: 


người, càng có sức hấp dẫn to lớn, càng chỉnh phục 
được trái tim, khối óc của hàng triệu, hàng triệu người, 


làm cho số người gắn bó với chủ nghĩa xã hội, gắn - 


bó với Mặt trận ngày càng đông. 


Hơn nữa, chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây 
dựng ở miền Bắc không phải là hành động đơn độc 


của một tập đoàn riêng lẻ mà là cỏng trình tự giác 


và sáng tạo của hàng chục triệu người lao động. 


Muốn có được (ính tự giác nà sáng tạo ấu, muốn động „ 
viên được lực lượng vô tận của quần chúng nhân dân.. 


lao động hướng vào sự nghiệp cao cả là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta không thề không 


-coi trọng công tác uận động quần chúng, công tác 


Mặt trận. 


_ Đảng chúng tôi rất thấm thía lời dạy của Lê-nin 
về nguy cơ của một đảng sau khi nắm chính quyền, 
nếu không tự rèn luyện, thì có thề đần đần trở thành 
quan liêu, xa rời quần chúng, độc đoán, chuyên quyền, 
chủ quan, tự mãn, đi ngược lại lợi ích của quần chúng. 
Đảng chúng tôi thường lên án và đấu tranh chống 


những biêu hiện quan liêu, mệnh lệnh mà thực chất là - 


đấu tranh chống việc -coi nhẹ công tác quần chúng, 
công tác dân vận, công tác Mặt trận. 


Trong xã.hội miền Bắc hiện nay, không còn giai 
cấp bóc lột nữa, nhưng vẫn còn những giai cấp và 
tầng lớp lao động khác nhau: giai cấp công nhân, giai 
cấp nông đân tập thê và tầng lớp trí thức xã hội chủ 


nghĩa. Giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
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tập thê, cũng như giữa những người lao động chân 
tay với những người lao động trí óc vẫn còn những 
. ©hỗ khác nhau. Xã hội ta còn lâu mới trở thành một 
xã hội không phân chỉa giai cấp, xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
_ nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ 


. 


và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa tư doanh tuy ' 
đã giành được những thắng lợi quyết định, nhưng - 


việc tiếp tục giúp đở những người vốn bóc lột thật sự 


những người sản xuất nhỏ thật sự trở thành những 


người lao động tập thề, có kỷ luật, có kỹ thuật, có - 


năng suất cao là một việc lâu dài. Chúng ta từ một nề 

sẳn xuất nhỏ, phán tán tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa. Cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở- nước ta 


nghèo nàn. Mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội ở miền Bắc. 


còn mang nhiều tàn dư tư tưởng của xã hội cũ đề lại. 
. Mặt tràn vẫn cần phải động viên, thuyết phục, giáo dục 
- các giai cấp và tầng lớp đổ thi hành đúng mọi chủ 
- trương, chính sách và pháp luật đo Đảng lao động Việt- 


nạm và Nhà mước Việtnam dân chủ cộng hòa đề ra, ˆ 


eồ vũ họ thì đua láo động sản xuất và, thực 
hành tiết kiệm, tích cực góp phần hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước. Mặt trận Tô quốc Việt-nam 


là sự liên minh cần phẩi có giữa các giai cấp. 
và tầng lớp lao động khác nhau, cùng nhau xây dựng. 


xã hội mới. Cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã 
“hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đề giải quyết 
_dứt khoát vấn đề «ai thắng ai» vẫn đang tiếp diễn. 
Mặt trận và các thành viên của Mặt trận phải tiếp 


tục đóng vai. trò tích cực trong cuộc đấu tranh đó. 
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— trở thành những người lao động xã hội chủ nghĩa và „ 


, ~ 


~ 


_Có như thế mới hoàn thành được sự nghiệp cách 
mạng xä hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta; một cuộc 
cách mạng triệt đề nhất và sâu sắc nhất, cho nên cũng! 


“khó khănvà phức tạp nhất, 


Bên cạnh nhiệm %ụ làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng hủ nghĩa xã hội, nhân dân miền 
Bắc nước ta phải "kề vai sát cảnh với đồng bào miền 
Nam kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miền Nam, 
bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước 


_nhà. Mặt trận Tô quốc Việt-nam cần tiếp. tục đóng vai _ 


trò tích cực trong việc đoàn kết toàn dân, động viên 
lực lượng của nhân dân chỉ viện cho tiền tuyến lớn - 
anh hùng, thực hiện quốc phòng toàn dân, hoàn thành 
tốt nghĩa vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thi hành 


_ tốt các chính sách hậu phương: chính sách đối với gia 
đình quân nhân, gia đình liệt sï, chính sách đối với vi 


,thương binh, bệnh bình, v.v.. : 


Lúc này hơn lúc nào hết, nồi bật lên tầm quan tổng. 
đặc biệt của Mặt trận dân tộc thống nhất chống Mỹ ở,Việt- 
nam và Mặt trận thống nhất của các đân tộc Đông- 
dương chống đế quốc Mỹ xâm lược. Hơn 20 triệu đồng 
bào miền Bắc đoàn kết trong Mặt trận Tồ quốc Việt-nam 
sát cánh cùng 17 triệu đồng bào miền Nam đoàn kết 
trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ViệI-nam, 
Liên mình các lực lượng dâm tộc, đân chủ øà hòa 
bình Việt-nam. Đồng bào cả nước kề vai sát cánh cùng 
nhân dân Lào đoàn kết trong Mặt trận Lào yêu nước 
và nhân dàn Khơ-me đoàn kết trong Mặt trận” thống 
- nhất dân tộc Cam-pu-chia tiến hành cuộc kháng chiến 
thần thánh chống kể thù chung là đế quốc Mỹ- xam. 
lược và bè lũ tay sai của chúng ỏ ở mỗi nước S0 BI HẾP GẸ 
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Chúng ta cần phát huy đến cao độ mọi lực lượng tiềm 
tàng của dân tộc, phối hợp chặt chế những cố gắng lớn 
nhất của nhân dân hai miền Nam — Bắc, tăng cường 
đoàn kết “giúp nhau với nhàn dàn Lào và nhân dân. 
Khơ-me anh em, tranh: thủ sự đông tình, ủng hộ và | 
giúp đỡ của nhân dân các nước phe ta và nhân dân 
toàn thế giới, Đó là một bảo đảm chắc chắn cho thắng 
lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến XHz- Mỹ, cứu 
nước của nhân dân tà. 


Vai trò không thề thiếu của Mặt trận còn được - 
quyết định. bởi nhiệm vụ quan trọng khác nữa: sự cùng 
tồn tại và hợp tác lâu dài giữa Đảng lao động Viê†-nam 
- với các đẳng bạn, Đảng dân chủ Việt-iam và Đảng xã 
“hột Việt-nam, đề hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. của 
nhân dân ta trong cả nước. 


Những điều trên đây chẳng những cắt nghĩa tính | 
_ tất yếu của Niặt trận mà còn chỉ rõ sự cần thiết không 
ngừng tắng cường và mở rộng Mặt trận trong điều 
kiện cách mạng nước ta hiện nay. 
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săy KÊU GỌI CỦA BAN CHẤP HÀNH -“ 

_ TRUNG ƯƠNG ĐẲNG ` LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 

VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT-NẠM DẦN CHỦ CỘNG HÒA 
NHÂN NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PA-RI 


` 


(ngày 27-1-1973) | 


Đồng bào nà chiến sĩ thân mến, 
'Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt 


Nam và Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa rất vui. Í 
mừng thông. báo đề đồng bào và chiến. sĩ cả nước biết _ 


` rằng: 3 


ặ ' Ngày 27 tháng 1 năm. 1973 tại ¡ Pa~ri, thủ đô nước... 
_—_. Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt- 


nam dân chủ cộng hòa, Bộ trưởng Ngoại giao Chính 
h phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt-nam, 


Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Hoa-kỳ, và Bộ trưởng 


Ngoại giao Chính phủ Việtnam cộng hòa đã ký chính 


__ thức ‹ Hiệp định về chấm dứt chiến. tranh, lập lại hòa. 
- bình ở Việt-nạm ". | 


Ngày hôm nay, 28-1, chiến tranh hoàn toàn chấm 
dứt trên cả hai miền nước ta... 
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Như Hiệp định đã nêu rõ, Hoa-kỳ và các nước 


__ khác tôn. trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 


_vẹn lãnh thô của nước Việt-nam. Hoa-kỳ chấm dứt 
chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dinh líu về quân 
sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam 
Việt-nam. 


Tôn lồng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền 


tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt nam. _ 
Nhân dân miền Nam Việt-nam tự quyết định "tương lai - 


_ chỉnh trị của mình, thông ( qua lộng tuyên cử thật sự 


tự do và dân chủ. 


-Việc thống nhất nước Việt-nam sẽ được tt: hiện 


từng bước bằng phương pháp hòa bình. 


- Với việc Hiệp định được ký kết; cuộc kháng chiến 
-chống Mỹ; cứu nước của nhân dân ta đã giành được 


_ thắng lợi rất vẻ vang. Đây là thắng lợi rất to lớn của - 


cuộc kháng chiến oanh liệt nhất trong lịch sử Ngư 
ngoại xâm của dân tộc Việtnam ta. - 


N 


'Toăn dân ta ở cả hai miền Nam Bắc đều vô. cùng _ 


tự hào và phấn khởi trước: thắng lợi vĩ đại HẠT của 


_Tồ quốc. 


_ Đây cũng là thắng lợi của nhân đân các nước Đông- : 
đương cùng nhau đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù 


chung. 


Thắng lợi của nhân dân Việt nam cũng là thắng 
"lợi có ý nghĩa thời đại của các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình, của nhân 
_đân yêu chuộng tự do công lý trên toàn thế giới, 


Thắng lợi rực rỡ này là kết quả của hơn 18 năm 


kiên trì chiến đấu; l4 qua. muôn nghìn hy sinh, gian „ 
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khổ, của bốn mươi triệu đồng bào và chiến sỉ cả 
nước ta. 


Đó là thắng lợi "nh tinh thần «Không có gì quý ˆ 


hơn độc lập, tự do », của sức mạnh đoàn kết toàn dân, 
- của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trưyền thống 


yêu nước, bất khuất, kiên CHÒNG bốn nghìn năm của 


đân tộc Việt-nam. - \ 


` Chúng ta nhiệt Hệt hoan hô đồng bào và chiến sỉ 


miền Nam anh hùng, đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của 
Mặt trận dân tộc giai phóng và Chính phủ cách mạng 
lâm thời, người đại diện chân chính duy nhất của nhân 


dân miền Nam nước ta, đã trải qua biết bao thử thách 


gian nan chiến đấu vô cùng anh tũng. 


Chúng ta nhiệt liệt hoan hỏ đồng bào:' và chiến sĩ 


miền Bắc anh hùng đã chiến đấu rất dũng cảm, băng 


hái xây dựng chủ nghĩa xã hội, hết lòng hết sức chỉ: 


viện tiền tuyến lớn miền Nam chống Mỹ, cứu nước. 
Trung thành vỏ hạn với Tô quốc, với nhân dân, các 


lực lượng vũ trang vỏ địch của ta ở cả hai miền Nam ' 


Bắc đã chiến đấu hy sinh cực kỳ anh dũng, lập nên 


những chiến công tuyệt vời, rất xứng đáng là XuờNG đội | 


anh hùng của dân tộc anh hùng ». 


Trong những ngày vui chiến thắng này, đoàn dân - 


ta càng thiết tha tưởng nhớ công ơn vỉ đại của Hồ Chủ 
tịch kinh yêu, Người thầy của cách mạng Việt-nam. 
Người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do 
của Tô quốc và sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
thế giới. | ằ 


Chúng ta trân trọng ghi ơn công lao bất diệt của - 
các anh hùng, liệt sỉ và những đồng chí, đồng bào ở ._ 


cả hai miền. đã hy sinh vì nước. 
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Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ` 
cứu nước Ïà thẳng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
'bách chiến bách thắng, của đường lối chính trị và quân 
sự đúng đắn và sáng tạo của Đẳng -ta, nêu cao tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, đoàn kết toàn Đảng, toàn quân 
.-và toàn dân. quyết chiến quyết thắng, kết hợp chặt chế 
,chủ nghĩa yêu hước chân chính với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng. 

Đó là thắng lợi của chế độ xã hội chủ nghĩa đầy 
sức sống đã làm cho miền Bắc trở thành căn cứ địa 
_ vững chắc của cách mạng trong cả nước. 


"Thắng lợi này của dân tộc ta cũng là kết quả của 
sự ủng hộ hết lòng và sự giúp đở to lớn của các nước 
xã hội chủ nghĩa và của nhân dân tiến bộ toàn thế 
"giới. Nhàn dịp này, nhân dân ta tÔ lòng chân thành - 
cảm ơn các nước anh em, giai cấp còng nhân quốc tế, 
các dân tộc và nhân dân toàn thế giới yêu chuộng hòa 
bình, công lý, trong đỏ có nhân dân tiến bộ Mỹ. _ 


Đồng bảo oà chiến sĩ thân mến, 


Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc 
thắng lợi mở ra một bước ngoặt mới của cách mạng 
Việt-nam. Hiệp định đã được ký kết là cớ sở chính trị 
và pháp lý bảo đảm các quyên đân tộc cơ bản của 
nhân dân ta, bảo đảm quyên tự quyết thiêng lHệng: của 
đồng bào ta ở miền Nam. Thắng lợi này là cơ sở đề 
nhân dân ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới, 
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong 
Cả nước. : 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam còn 
phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại. Những thế lực 
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- quân phiệt, phát xÍt, công cụ của chủ nghĩá thực dân`. 


mới, đi' ngược lại nguyện vọng của dân tộc ta, vẫn 
chưa từ bỏ những âm mưu phá hoại hòa bình, ngăn 
trở con đường độc lập, tự do của nhân dân ta: 


` Vì vậy, nhiệm vụ: trước mắt của đồng bào ta vác, cả 
hai miền là: Tăng cường đoàn kết, luôn luôn đề cáo 


. cảnh giác, ra sức phấn đấu đề củng cố những thắng lợi 
-đã giành được, giữ vững hòa bình lâu đài, hoàr thành 


độc lập, dân chủ ở miền x. tiến tới hòa bình thống | 
nhất Tô quốc. | ` 


Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa long trọng 
tuyên bố sẽ thi hành nghiêm chỉnh và triệt đề mọi điều 
khoản của Hiệp định Pa-ri, và đòi hỏi các bên tham gia . 
ký kết đều tôn trọng và thực hiện đầy đủ Hiệp định ấy, 
Đây là cuộc đấu tranh rất quan trọng, đồng thời rất . 


_gian khỗ và phức tạp mà mọi tầng lớp đồng bào ta, mọi 


người yêu nước ở miền Nam đều phải đóng góp phần 
tích cực của mình. 


` Cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc . 
kế tiếp nhau ròng rä hơn ba myrơi năm tiên đất nước 
ta đã đề lại những hậu quả rất nặng nề. Đồng bào miền 
Nam nhất định sẽ cùng nhau đoàn kết, thương yêu nhau 


như con một nhà, xóa bỏ thù hẳn nghỉ ky, không phân 


biệt giàu nghèo, chính kiến, tôn giáo, dân tộc, chung 
lòng chung sức đấu tranh giữ vững hòa bình, thực biện 
độc lập thật sự, thực hiện các quyền tự do dân chủ và 


hòa hợp dân tộc, bàn gắn những vết thương chiến 


tranh, xây dựng lại đất: nước, đem lại ấm no, hạnh - 
phúc cho toàn dân. 


-Nước Việt nam là một. Dân tộc Việt-nam là một _ 


Thống nhất Tô ‹ -quốc là _ nguyện vọng thiêng liêng của ˆ 
nhân dân ta ở cả hai miền. trên con đường đi tới đoàn. 
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tụ mọi người Việt nam trong lòng TÔ quốc thân yêu, 
- chúng ta hãy sớm cùng nhau xây dựng lại các quan hệ 
bình thường giữa hai miền, thỏa mãn những nguyện 
vọng thiết tha sum họp các gia đình, cùng nhau phấn 
_ đấu cho tương) lai tươi sáng của dân tộc. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến-chống Mỹ cửu ñước 
mở ra cho miền Bắc nước ta những điều kiện thuận lợi 
- chưa từng thấy đề đầy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Vì sự giàu mạnh của nước nhà, vì sự - 
_ nghiệp hoàn thành độc lập, dân chủ ở miền Nam, và 
vì cuộc. sống tươi đẹp và hạnh phúc của nñnh, ' đồng 
bào miền Bắc hãy nêu cao truyền thống anh hùng và 


_ tỉnh thần làm chủ tập thề, hăng hái lao động, sáng 


tạo, phục hồi và phát triền kinh tế, củng cố lực lượng 
quốc phòng, mở rộng sự nghiệp văn hóa, xóa bỏ nghèo 
_ nàn và lạc hậu, biến nước ta thành một nước xã hội. 
- chủ nghĩa vững mạnh và phồn vinh, phát huy hơn nữa. 
vai trò quốc tế của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
tiền đồn bất khả xâm phạm của phe xã hội chủ righĩa 
ở Đông-Nam Á. | 


- Sau mấy chúc iữm chiến tranh, mọi người chúng. 
_ta hãy tiến vào thời kỳ hòa bình xây dựng với khí thế 
__ cách mạng hăng say và 'phong trào thi đua sôi nồi, 
biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong, chiến đấu - 
thănh quyết tâm vượt mọi khó khăn, đây mạnh hơn 
bao giờ hết sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây ˆ 
dựng cuộc sống với, con người mới. 


- Vận mệnh của nhân dân ba nước Đông-dương luôn 
luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Tình nghĩa Việtnam, 
__ Lào, Cam-pu-chia đã được xây đắp bằng xương máu 

_ trong cuộc chiến đấu lâu dài SN kẻ thù b3ớc vì 
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độc lập, tự do của mỗi nước. Chủng ta tin tưởng chắc 
chắn rằng cuộc kháng chiến của nhân dàn Lào anh 


hùng, dưởi ngọn cờ vẻ váng của Mặt trận Lào yêu,nước - 


cũng như cuộc kháng chiến của nhân dân Gam-pu-chia. 
anh hùng, dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc thống. 
nhất và Chinh phủ Vương quốc đoàn kết. dân tộc nhất 

định sẽ giành được thắng lợi rất vẻ vang. | 


Nhân dân ta tin tưởng rằng, trong cuộc đấu tranh 
của dân tộc ta nhằm giữ vững hòa bình, hoàn thành 
độc lập, dân chủ cũng như tr ong công cuộc xây dựng 
lại đất nước ở cả hai miền, các nước xã hội chủ nghĩa 
và nhân dân tiến bộ trên thế giới sẽ tiếp tục dựnh cho' 
chúng ta sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đở quý bán. 

Đối với tất cả các nước, kề cả Hoa-kỳ, Chính phủ 
và nhân dân ta chân thành mong muốn xây dựng quan 
hệ hữu nghị trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, | 
Tiến đẳng và hai bên cùng có lợi. _ 


Đồng bào à chiến sĩ thân mến, 


Cách mạng Việt-nam. đã giành được nÑững thắng 
lợi rất to lớn, nhưng cuộc đấu tranh của dân tộc ta 
còn phải tiếp tuè đề củng cố những thắng lợi đã giành 
. được và tiến lên giành những thắng lợi mới, xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
_ chủ và giàu mạnh, góp phần vào cuộc đấu tranh chung 

của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập lên tộc„ 
_ đân chủ và chủ nghĩa xã hội.. - : | 


Sau. thắng lợi vẻ vang này sẽ là thời. kỳ phát triên 
rực rỡ nhất của dàn tộc ta. Đề xứng đáng với những 
ˆ. đồng bào và đồng chí đã hy sinh, vì độc. lào, tự dơ của 
— 584 _ 
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- đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và muôn đời con 
cháu, mỗi người chủng ta quyết đem hết tỉnh thần, 
nghị lực và tài năng góp phần vào việc bảo vệ và xây 
dựng đất nước, viết tiếp những trang sử mới huy 
hoàng của dân tộc. 


| Đồng . cả nước hãu tăng cường đoàn kết, phát 
huụ thẳng lợi, hăng hái tiến lên ! 


Tô quốc Việt-nam muôn năm ! 
Bảng lao động Việt-nam muôn năm ! - 


Hồ Chủ tịch uï đạt, sống mãi rong sự nghiệp của 
chủng tai 


L 


- Ngày 28 tháng 1 năm 197Ä. 
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_ _ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VIỆT-NAM- 
THÀNH MỘT NƯỚC VĂN MINH, GIÀU MẠNH 
VƯƠN LÊN ĐỈNH CAO CỦA THỜI ĐẠIC) 


Thưa đồng bảo oà chiến sĩ củ nước, | 
Thưa các đồng chỉ trong toàn Đảng, SA 
_ Thưa các đồng chí bà các bạn, 


Hôm nay, với niềm vui vò, œ 45 triệu đồng l6) 
cÃ- nước tưng bừng mở hội mừng thắng lợi vĩ đại của . 
cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa Xuân năm 1975, 
-. đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống 
trị thực dân mới đũa đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thân yêu, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh 
yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. 


Chúng ta chào mừng TÔ quốc vinh quang của 
chúng ta từ nay vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của. 
nước ,ngoài, vĩnh viên thoát khỏi họa chia cắt, chào 
mừng non sông gấm vóc Việt-nam liền một dải từ Lạng- 
sơn đến mũi Cà-mau, từ nay hoàn toàn tết Mỹ tự do 
và vỉnh viễn độc lập tự do!. 


(* ) Diễn văn của đồng chí Là Duần tại cuộc mít tính mừng thắng 
lợi vĩ đại của cách mạng nước ta, ngày 15-5-1975 ở Hà-nội. 
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Chúng tà chào mừng kỷ nguyên .mới trong lịch 
sử 4.000 năm của dân tộc: kỷ nguyên phát triền. 
rực rỡ của nước Việt nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất, dân chủ và - giàu mạnh, kỷ nguyền ` nhân dân - 
lao động hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình,-đồng ` 
tâm hiệp lực xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh ¿£ 
phúc cho mình và cho muôn đời con cháu mai sau. 


—— Vịnh quang này thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
vĩ đại, người anh hùng dân tộc lỗi lạc đã làm rạng 
rỡ non sông đất nước ta, người cộng sản Việt-nam 
đầu tiên đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta; người đã 
lái con thuyền cách mạng Việt-nam vượt bao sóng to, 

giá cả đề ngày nay cập bến vinh quang. Trong không 

khí hào hùng của ngày toàn thắng, lòng chủng ta xiết 

bao xúc động nhớ tới Bác Hồ kinh mến, tưởng như: 
còn vẳng bên tai lời Bác dạy : « Dù khó khăn gian khồ: 
đến mấu, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. 
Để quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tồ quốc ta 

nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam — Bắc nhất định _ 
_sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có uinh dự lớn là một 
nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thống hai đế quốc to — 
là Pháp tà Mỹ ; uà đã góp phần xứng đúng ào phong 
trào giải: phóng dân tộc». Chúng ta hết sức tự hào đã 
thực hiện trọn vẹn lời căn dặn trên đây HĐBE Di chúc 
_ thiêng. Hệng của Người. 


Vinh quang này thuộc về những anh hùng, liệt sĩ, 
những đồng bào, đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình 
cho độc lập, tự do của đất nước, cho hạnh phúc 
- của nhân dân, vì nghĩa vụ : thiêng liêng đối với dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả! Tô quốc và nhân 

dân đời đời ghi nhở nhệp ơn các lu s1, những 
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người con trung hiếu mẫu mực của nhân dân, gương 
. đũng hệt nghìn thu sáng mãi!” 


Vinh quang này thuộc về nhân dân Xiệtnam anh 
hùng, mang trong mình dòng máu của Bà Trưng, Bà 
Triệu, của Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng - 
Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, của Trương Công Định, 
Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, ngày nay dưới ngọn 


cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã nêu cao ' 


chủ nghĩa anh hùng cách mạng tuyệt vời, đạp bằng. 
muôn trùng gian nan nguy hiềm, từ những ngày máu 
lửa của Xô-viết Nghệ Tĩnh, của khởi nghĩa NÑam-kỳ đã 
làm nên thẳng lợi huy hoàng của Cách mạng tháng - 
Tám ; từ chiến công Điện-biên-phủ lẫy lừng giáng đòn 
trí mạng vào chủ nghĩa thực dân ,cũ, đã tiến lên đánh. 
bại hết chiến lược này đến chiến lược khác của chủ 
nghĩa thực. dân mới, và cuối cùng giành toàn thắng 
trong cuộc tông tiến công và nồi dậy tuyệt vời mùá 
Xuân năm 1975. ` 


Trong: ngày, khải hoàn cửa dân tộc hôm nay, từ 
đất Thăng-long lịch sử, trái tìm của Tô quốc, chúng - 
ta gửi niềm mến thương không bờ bến và những 
lời khen ngợi nhiệt liệt nhất đến - đồng bào, đồng _ 
chí ở miền Nam suốt 30 năm ròng rä đấu tranh 
kiên trung bất khuất ở nơi đầu sóng ngọn gió Và 
dưới lá cờ đại nghĩa của Mặt trận dân tộc giải phỏng 
“miền Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng: 


hòa miền Nam Việt-nam, đã anh đũng dấy lên con bão _ 


lớn quật đồ kẻ thù, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang 
của «Thành đồng Tô quốc »..Chúủng ta nhiệt Hệt biều. 
dương đồng bào miền Bắc anh hùng hàng chục năm: 
qua, ra sức cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
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không nề gian khô, không tiếc máu xương, đưa hàng 
vạm con em mình xông ra tiền tuyến giết giặc và 
đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, 
bảơ vệ vững chắc miền Bắc, cần cứ địa hùng mạnh - 
của cách mạng cả nước. 


Vinh :ữuang hày thuộc về các lực lượng vũ trang 
nhân dàn Việt nam anh hùng, đội quân cách mạng con 
đẻ của nhân dàn, một lòng « Trung uới nước, hiếu uới 
dân, nhiệm 0uụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào đũng 
oượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ), từ gày tầm vông, 
súng kíp, đã lớn lên như Phù Đồng, với những binh 
đoàn hùng mạnh, án dấn chân trăm trận trăm thắng 
trên khắp đất nước Việt-nam ta. Chúng ta gửi đến toàn 
thể cần bộ, chiến sỉ Quân đội nhàn dàn Việt-nam 
. những tình cảm thắm thiết nhất và niềm tự hào vô 
. han. Chúng ta nhiệt liệt nượi khen cản bộ, chiến sĩ của 
ba thứ quân, của các binh chủng, quân chủng, trong 
55 ngày lịch sử vừa qua, đã chiến đấu cực kỷ dũng . 
cằm, mưu tri, thần tốc, đánh cho quân thù tan tác, tơi 
bời, lập nên những chiến công lừng lẫy, tô thắm lá cờ 
truyền thống «Quyết chiến quyết thắng» của HH 
đội ta. 


Vinh quang này thuộc về Đảng ta, đội tiên phong 
dày đạn và kiên cường của giai cấp công nhân 
Việt nam, người đại biêu trung thành lợi ích sống 
còn và nguyện vọng chân chỉnh của nhân đâm và 
của cả dân tộc Việt-nam, người lãnh đạo và tô chức 
- mọi thắng lợi của cách mạng Việt-nam, Đảng ta đã 
kết hợp nhuần nhuyễn và thành công khoa học cách 
mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đỉnh cao của trí 

tuệ loài người, với nghị lực cách mạng phi thường và - 
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sức sảng tạo vô tận của nhân dân ta,-với truyền thống 
và tỉnh hoa của dân tộc Việt-nam ta, đề ra đường lối 
đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, động viên, bồi 
_ dưỡng và phát huy mọi tiềm năng của đất nước, Tnọi 
lực lượng của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời: 
đại thành một sức mạnh tồng hợp, đủ sức chiến thắng 
mọi kẻ thù. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, 
với ý chí kiên định, với tỉnh thần dũng cảm trước . 
mọi thử thách, những người cộng sản Việt-nam đã 
luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân 
dân và đã xứng đáng với trách nhiệm' vẻ VHE trước - 
lịch sử và dân tộc. . 


Thắng lợi của chúng ta là thắng lợi của tình Mà 
kết keo sơn của nhân dân ba nước Đông-dương đã được . 


thử thách trong ngọn lửa chiến đấu chống kẻ thù chung. - ˆ 


Trong ngày vui lớn này, chúng ta chào mừng thắng - 
lợi vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia 
anh em gửi đến các bạn chiến đấu cùng chiến hào 
lòng biết ơn vô hạn và tình đoàn kết sắt son của. 

chúng ta. _ 


Thắng lợi của chúng ta cũng là thắng lợi của các 
lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ 
_và hòa bình toàn thế giới đã ủng hộ nhân dân ta đấu ˆ 
tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân danh Đẳng 
lao động Việtnam và nhân dân cả nước, chúng ta bày. 


.. tỏ: lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Liên-xô,. Trung- ` 


quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em kbác, đối 
với các đảng cộng sản và công nhân, đã vì tình nghĩa - 
quốc tế vô sản cao cả, dành cho nhân dân ta sự ủng - 
"hộ và sự giúp đỡ hết sức to lớn và quý báu. Chúng 
_ ta chân thành cảm ơn giai cấp công nhân các nước 
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trên thế giới, các nước dân tộc chủ nghĩa, các tồ - 
chức dân chủ quốc tế và cả loài người tiến bộ đã cô 
vũ và ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Mỹ,. 
cứu nước của nhân dân ta. Chúng ta gửi đến nhân 
dân tiến bộ Mỹ đä vì hòa bình và công lý mà đồng 
tình ủng hộ cuộc chiến đấu chính * của nhân dân 
ta, lời chào hữu nghị. _ 


Thưa đồng bảo uà chiến sĩ, 
Thưa các đồng chí uà các bạn, - 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
"nước là thắng lợi của ngọn cờ độc lập dân tộc, thẳng 
lợi của chủ nghĩa yêu nước được hun đúc qua hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt, ngày 
nay được Đảng của giai cấp công nhân bồi dưỡng và 
phát huy lên đến đỉnh cao mới. « Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do», chân lý đó là tiếng kèn xung trận cỗ 
vũ nhân dân ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, xông - 
lên đánh đuôi bè lũ cướp nước và bán nước, là sức 
mạnh vô địch của nhân dân ta đã từng đập tan xiềng 
xích của chủ nghĩa thực dân cũ và giờ đây, đập tan. 
xiềng xích của chủ nghĩa thực dân mới. 


_ "Thắng: lợi này là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, 

lý tưởng ®ao đẹp nhất của loài người, khát vọng sâu 
xa nhất của nhân dân lao động, ngày nay đã trở thành 
hiện thực trên một nửa nước ta cũng như nó đã trở. 
. thành hiện thực đối với một phần ba nhân loại. Một 
chế độ mà trong. đó nhân dân thật sự làm chủ, không 
còn người bóc lột người, một chế độ trong đó mọi 
người sống trong độc lập, tự do, có cơm ăn -áo mặc, 
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được học hành, có cuộc sống tỉnh thần phong phú và 
cao đẹp; chế độ đó chính là: nguồn sức mạnh vô tận 
của nhân dân ta ở miền Bắc và là nguồn cô vũ to lớn 
đối với đồng bào miền Nam. 


©° 


Không thê có độc lập, tự do thật sự cho dân tộc 
nếu nhân dân lao động còn bị áp bức, bóc lột. Cũng 
không thề giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi xiềng 
xích áp bức bóc lột, nếu dân tộc không được độc lập, 
tự do. Đối với nhân dân ta, con đường xán lạn của 
'độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội đã được thắng lợi. 
của Cách mạng Tháng Tám, tiếp sau đó là chiến thắng 
lịch sử Điện-biên-phủ mở ra. Nhưng, đế quốc Mỹ, tên 
sen đầm quốc tế, hoảng hốt trước sự lớn mạnh của 
chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc 
ngày càng dâng cao trên thế giới, đã hất cẳng thực dân 
_ Pháp xâm chiếm miền Nam nước ta, biến miền Nam 
. thành thuộc địa kiều mới và căn cứ quân sự của 
chúng. Mưu đồ của Mỹ là thủ tiêu những thành quả 
độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
ta và bằng cách đó, ngăn chặn và đè bẹp. phong 
trào giải phóng dân tộc, ngăn chặn và. đầy lùi chủ _ 
nghĩa xã hội ở khu vực này của thế giới. Như bọn xâm _ 
lược Mỹ đã tuyên ¿ bố, Việt-nam là nơi thử thách sức 
mạnh và uy tín của đế quốc Hoa-kỳ. Việt-nấm trở thành: 
` nơi điễn ra cuộc đụng đầu lịch sử quyết liệt nhất giữa 

một bên là chủ nghĩa đế quốc xâm lược hiếu chiến nhất, 
ngoan cố nhất, có tiềm lực kinh tế về quân sự hùng 
. mạnh nhất, với một bên là cảc lực lượng độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội mà ở vùng này nhân 
dân Việt-nam là đội xung kích. Thắng lợi của Việt-nam, 
vì vậy, không riêng gì là thắng lợi của độc lập dân tộc 
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và chủ nghĩa xã hội ở Việt-nam mà còn có ý nghĩa quốc 
tế to lớn và tính thời đại sâu sắc : nó đã làm đảo lộn 
chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ. Nó chứng minh 


Tằng ba dòng thác cách mạng của thời đại hiện nay đang 


ở thế tiến công, đang đánh lui từng bước, đánh đồ từng 
bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Ngày nay, chủ nghĩa đế 
quốc, dù là đế quốc Mỹ, không thê lấn được một tấc 


_ đất của bất kỳ nước xã hội chủ nghĩa nào, không thề 


đầy lùi được phong trào độc lập dân tộc trên thế giới, 
không thề ngăn chặn được sự phát triền của các nước ' 
lên chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, thắng lợi của 
Việt nam đã mở ra một thời kỳ mới, vô cùng thuận lợi 


F cho phong trào cách mạng thế giới. Cùng với thắng lợi 


vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh . 
em, thắng lợi của chúng ta đã góp phần tích cực tăng ˆ 
cường lực lượng xã hội chủ nghĩa thế giới, tạo điều kiện 
thuận lợi mới đề bảo vệ hòa bình, bảo vệ độc lập dân 


tộc ở Đông-dương và Đông-Nam Á. 


- Thẳng lợi của chúng ta là thắng lợi của đường lối 


và phương pháp cách mạng, đường lối chiến tranh 


cách mạng đúng đẳn, sáng tạo của Đảng ta. Đường 


lối và phương pháp cách mạng ấy là giương cao hai 
ngọn cờ : cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng . 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh của độc lập dân 


` tộc với sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, động viên lực 


lượng của toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc 


với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với 


sức mạnh quốc tế tạo thành một sức mạnh tông hợp. 
to lớn đề đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đường lối chiến 


.tranh cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước là 
luôn luôn thực hành chiến lược tiến công, đồng thời _ 
. biếEgiành thắng lợi từng bước, kéo địch xuống thang ' 
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từng bước đề đánh thắng chúng ; là kết hợp đấu tranh 
quân sự.với đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công của 


lực lượng vũ trang với khởi nghĩa của quần chúng, 


kết hợp giành quyền làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu 
diệt địch đề giành quyền làm chủ, đánh địch bằng ba 
mũi giáp công, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược : 
rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị... Đường 
lối đó đã động viên và tò chức được hàng triệu người 
xông lên điệt giặc cứu nước, tạo thành thế trận vô 
địch của chiến tranh cách mạng ở miền Nam Việt-nam 


_ đúng như điều mà Binh thư yếu lược đả nói «một 


người làm một trận, nghìn muôn người sống làm một 
trận, nghìn muôn người hợp làm một trận, nghìn 
muôn người động làm một người». - 


Đường lối đó là sự vận dụng sáng tạo khoa học quân 
sự cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn 
cảnh cụ thê của chiến tranh cách mạng nước ta, là sự kế _ 
thừa và phát huy tài thao lược của tô tiên, học tập và 
phát huy những bài học của Cách mạng Tháng Tám và 
kháng chiến chống Pháp, tông kết và nâng cao kinh 
nghiệm sáng tạo vô tận của quần chúng. Dưới ánh sáng 
của đường lối đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước :- 


_của nhân dàn cấ nước ta đã trở thành thiên anh hùng 


ca vĩ đại nhất của chiến tranh cách mạng Việt-nam 
rực rỡ biết bao chiến công oanh liệt : đồng khởi năm 
1960 phát triền thành chiến tranh cách mạng đánh bại 
chiến lược «chiến tranh đặc biệt» ; cuộc tông tiến công 
và nồi dày Tết Mậu thân (1968) đánh bại chiến lược 
chiến tranh cục bộ»; cuộc tiến công chiến lược ở 
miền Nam và trận đại thắng đập tan cuộc tập kích 
chiến lược bằng không quân ở miền Bắc năm 1972 


R ˆ 
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đánh cho Mỹ cút, và cuộc tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân 1975 đánh cho ngụy nhào, 55 ngày đêm tiến 
công thần tốc và nồi dạy vũ bão, đánh tan hơn một 
triệu quân địch, làm cho chúng không kịp trở tay, là 
sự thê hiện cao nhất và tuyệt vời của chiến lược tông 
hợp của chiến tranh cá¿® mạng ở miền Nam Yiệt-nam. 


Thưa đồng bảo 0à chiến sĩ, 
Thưa các đồng chí oà các bạn, 


Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 


nước, một trang sử mới vỏ cùng rực rỡ của Tồ quốc , 
ta bắt đầu. Một nhiệm vụ mới vỏ cùng vĩ đại và làm. 


phấn chấn lòng người đang chờ đón 4ã triệu đồng bào 
ta là thực hiện đầy đủ Di chúc của Bác Hồ vĩ đại : 

._Œ Toàn Đẳng, toàn dân ta đoàn kết phốn đấu, xâu đựng 
một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
oà giàu mạnh ; oà góp phần xứng đáng uào sự nghiệp cách 
mạng thế giới 2. Clrủng ta hãy bắt tay vào công cuộc 
xây dựng và lao động sáng tạo làm cho nước Việt-nam 
ta tiến bộ, phồn vinh, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc. 


Nhân dân ta đã trải bao hy sinh gian khô đề giành 
' lại đất nước. Đất nước này thuộc về nhân dân.*Chủng 
ta hãy tỏ ra xứng đáng với Tô quốc vĩ đại của chúng 
ta, với nhân dân anh hùng của chủng ta, xứng đáng 
với biết bao liệt sĩ đã bỏ mình, xứng đáng với những 
- hw sinh to lớn của nhân dân ta. Chúng ta hãy xứng đảng 


với « muôn oàn tình thân yêu» mà Bác Hồ dã đề lại cho - 
chúng ta. Chúng ta hãy xứng đảng là những người chủ ˆ 


_ thật sự của đất nước. Đồng bào miền Bắc hãy đầy 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng 


kề 
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bào miền Nam hãy đoàn kết phấn đấu xây ng 
ở miền Nam một chế độ dân tộc dân chủ tốt đẹp, 
một nền kinh tế dân tộc, dân chủ phồn vinh, một nền 
văn hóa dân tộc, dân chủ tiến bộ và-lành mạnh. Với 
tỉnh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhân dân đẩ 
tỏ rö lượng khoan hồng đối với tất cả những ai đã 
lầm đường lạc lối, bất kề quá khứ của họ như thế nào, 
nay trở về với dân tộc. Miễn là họ thành tâm hối cải, 
thành tâm mang hết tài năng ra phục vụ Tô quốc thì 
vị trí của họ trong lòng dân tộc sẽ được bảo đảm, mọi. 
Sự Ô nhục mà kẻ tội g vm gây ra & đế quốc Mỹ SẼ - 
được rửa sạch. ` 


Sau bao nhiêu năm “chiến (tai; ngày nay nhân dân: 
ta đã giành được trọn “vẹn quyền xây dựng đất nước 
mình trong hòa bình, ở miền Nam cũng như ở miền 
Bắc. Đồng bào cả “ hãy dấy lên phong trào lao 
động sôi nồi. Bằng lao động sáng tạo, chúng ta sẽ mau 
chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi 
- phục và phát triền kinh tế, cải thiện đời sống. Bằng 
lao động sáng tạo, chúng ta sẽ rũ sạch mọi tàn tích 
của cuộc sống ăn bám, của cảnh phồn vinh giả tạo, 
mà kể thù thâm độc đã tạo ra ở miền Nam nước ta, 
Bằng lao động sáng tạo, chúng ta sẽ biến nguồn tài 
nguyêii phong phú của đất nước †ta thành nguồn của 
— cải bất tận của nhân dân, thành nông nghiệp hiện đại, 
công nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến. 
Lao động sáng tạo chẳng những sẽ tô thắm non sông 
đất nước ta, đem lại cho nhân dân ta một cuộc sống. 
tươi đẹp và ngày càng tươi đẹp, mà hơn nữa, còn . 
bồi dưỡng con người Việt-nam thành những con người - 
_ mới — những con người làm chủ, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình. ` 
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Là một dân tộc đã từng hy sinh to lớn đề giành 
lấy hòa bình, độc lập dân tộc, dân.chủ và tiến bộ 
xã hội, nhân dân Việt-nam quyết cùng tất cả các dân 
tộc trên thế giới kề vai sát cánh gìn giữ hòa bình, 
đấu tranh không. mệt mỏi cho độc lập dân tộc, dân. 
chủ và tiến bộ xä hội, phát. triền quan hệ hữu nghị 
với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng 
lẫn nhau, mọi bên.cùng có lợi, chung sống hòa bình. 


Chúng ta làm hết sức mình cùng các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, tăng cường đoàn kết, tăng cường ủng hộ vâ 

- giúp đỡ lẫn nhau trên tỉnh thần quốc tế vô sản, làm 
_ cho lý tưởng cao đẹp c của chủ nghĩa Mác— Lê-nin ngày 
càng thắng lợi rực rỡ. 


Chúng ta nguyện tăng cường tình hữu nghị chiến 
'đấu không gì lay chuyên nồi giữa nhân dân Việt tham 
và nhân dân hai nước láng giềng anh em — Lào yà . 
Cam-pu-chia — trên cơ sở tỏn trọng độc lập, chủ: quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ, vì nền an ninh và sự phát triền 
phồön vinh của mỗi dân tộc, vì- hòa bình bền vững ở 
khu vực này của thế giới. 


_ Chúng ta kiên trì chủ trương thắt chặt Tình đoàn 
_ kết hữu nghị với các nước láng giềng ở Đông-Nam 
_Á và các nước thuộc thế giới thứ ba, giành và giữ gìn 

độc lập dân tộc, củng cố chủ quyền, chống mọi âm mưu, 

- thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa thực, dân 

cũ và mới. 
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Thưa đồng bào uà chiến sĩ, 
_ Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Trong 4. 000 năm lịch sử của dân tộc t ta thì lnn 100 
năm lại đây là chặng đường đấu tranh chống ngoại xâm ' 
_ day go nhất, quyết liệt nhất, nhưng cũng thắng lợi vẻ 

vang nhất. Nhân dân ta đã lật đồ ách thống trị củ phát- ˆ 
xít Nhật, đánh gục chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và 
ngày nay đã đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân 
`mới của Mỹ. Bằng những chiến công hiền hách ấy, dân 
tộc ta đã đứng vào hàng ngũ những dân tộc tiên phong 
trên thế giới, được cả loài người tiến bộ yêu quý: Một 
dân tộc đã làm nên những chiến công biền hách ấy xứng ' 
đáng được hưởng hòa bình, tự do và hạnh phúc. Dân . 
tộc ấy cũng nhất định có đủ tỉnh thần và nghị lực, sức ˆ 
mạnh và tài năng đề khắc phục mọi khó khăn, vươn _ 
lên mhững đỉnh cao của thời đại, biến đất nước nghèo 
nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và trên đó 
để quốc Mỹ đä gieo biết bao tội ác, thành một nước văn 
mỉnh, giàu mạnh, thành trì bất khả xâm phạm của độc 
lập dân tộc, dân chủ ` chủ bóu xã hội ở Đông tương : 
và Đông-Nam Á. 


_ Với niềm tự hào vô hạn, với niềm tin tất thắng, _ 
toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân hãy băng hái tiến lên l, 
| lương lai huy hoàng đang chờ đón chúng ta|l' 


Việt-nam hỏa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ mà 
giàu mạnh muôn năm !ˆ 
— Đẳng lao động Việt-nam muôn năm ! 


Hồ Chủ tịch sống mãi ng sự nghiệp của chủng ta. 


TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT - 
XÂY DỰNG TÒ QUỐC VIỆT-NAM 
THỐNG NHẤT, XÃ Ấ HỘI CHỦ NGHĨA Œ) 


Thưa Đoàn chủ tịch, | : 
Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


Thay mặt Ban chấp hành trung ương Đẳng lao. 
động Việt-nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biều 
Quốc hội, chào mừng những đại diện chân chính của 
nhân dân, những đại diện tiêu biều cho khối đại đoàn _ 
kết dân tộc, từ Cao-lạng đến Minh-hải, hôm nay về 
dự đông đủ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt-.. 
nam thống nhất, giữa lòng Hà-nội, nơi 31 năm trước 
đây Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tuyên Độ khai 
sinh nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 


Kỳ họp này của Quốc hội chúng ta là kỳ họp hoàn 
thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Đây là 
một sự kiện cực-kỳ trọng đại trong đời sống chính trị 
của nước ta. Đồng bào ta từ Nam đến Bắc, từ thành 
thị đến HORE thôn chăm chú theo dõi những quyết định 


(*) Báo cáo của đồng chí Lê Duïn tại kỳ bọn thứ nh Quốc s9 
chung cả Cu ngày 25 tháng 6 năm 196. 


¬ 


quan trọng của kỳ họp lịch sử ly: Anh: em bầu bạn 
ta trên khắp thế giới cùng vui mừng với thắng lợi của 
chúng ta Ï 


Quốc hội chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ do quốc 
dân đồng bào ủy thác trong lúc đất nước ta bước vào: 
giai đoạn quang vinh nhất trong Ích sử hàng. ngàn 
năm của dân tộc. 


Mùa xuân năm ngoái, nhân dân và quân đội ta đã 
giành được thắng lợi vỉ đại trong cuộc: kháng chiến 
chống Mỹ, cửu nước bằng cuộc tồng tiến công và: nồi 
dày long trời lở đất, quét sạch chế độ thực dân mới 
của: đế quốc Mỹ, giải phóng toàn bộ miền Nam Tô 
quốc chúng ta. Thắng lợi đó kết thúc vẻ vang cuộc . 
chiến tranh cứu nước và giữ nước kéo dài 30 năm kề. 
từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt vĩnh - 
viễn ách thống trị 117 năm của. chủ nghĩa đế quốc ˆ 
trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ những thành quả / 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, mở ra kỷ 
_ nguyên phát triển rực rỡ của một nước Việt-nam hoàn 
toàn độc lập, dự do, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 


Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đã đập tan đợt phần công lớn 
nhất của tên đế quốc đầu sỏ chỉa vào các trào lưu 
cách mạng kế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
giáng một đòn cực kỳ n nghiêm trọng vào chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, chọc thủng 

ột phòng tuyến của chúng ở khu vực Đông-Nam châu ' 
Á, đầy lùi và làm yếu chủ nghĩa để quốc,. tăng thêm 
sức mạnh và củng cố thế tiến công của ba dòng thác - 
cách mạng của thời đại, cỗ vũ mạnh mẽ hàng trăm 
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triệu người trên trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


— Quang vinh ngày :nay là thành quả của cuộc đấu 
tranh cách mạng cực kỳ gian khô và oanh liệt mà 
nhân dân ta đã tiến hành ngót nửa thế kỷ nay dưới 
sự lãnh đạo đúng đan của Đảng cộng sản Đông-dương 
trước đây, ngày nay là Đăng lao động Việt-nam và của 
Hồ Chủ tịch. Từ những người dân mất nước, nhân 
dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại phát 
xit Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đứng vào hàng 
các dân tộc tiên phong đấu tranh cho những PÃ tưởng 
cao cả của loài người, góp phần tích cực thúc tê tiến 
_ trình cách mạng thế giới. 


Hôm nay, chúng ta xiết bao xúc lon tưởng nhớ 
tới Bác Hồ muôn vàn kinh mến! Đảng ta, Nhà nước 
ta, toàn thề nhân dân và quân đội ta vô cùng tự hào 
đã làm đúng Di chúc thiêng liêng của Bác và lời thê 
danh dự của chúng ta là hoàn thành độc lập dân tộc 
_và thực hiện thống nhất nước nhà | Chúng ta kính 
dâng lên Người chiến công tập thề của tất cả chúng ta, 
và tỏ lòng biết ơn đời đời đối với Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh vĩ đại, người đã dìu dắt nhân dân fa đi từ thắng 
lợi này. đến thắng lợi khác, người đã cống hiến trọn 
đời cho sự nghiệp -giải phóng nhân dân; thống nhất 
_ Tô quốc, cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc Ì 


__ Chúng ta kính cần nghiêng mình trước anh linh 
các liệt sĩ, anh hừng đã ngã xuống vì độc lập, tự do, 
vì Tô quốc và :chủ nghĩa xã hội. Quang vinh đời đời. 
_thuộc về những chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh 

dũng hy sinh đề mở đường cho cách mạng không ngừng 
tiến lên và chiến thắng l | 


- 
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Trong không khí tràn đầy phấn khởi của kỳ họp 
lịch sử này, Quốc bội chúng ta nhiệt liệt biêu dương 
lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng phi thường của đồng bào, chiến sĩ và tất 


q các dân tộc anh em trong nước; của hậu phương _ 


miền Bắc, pháo đài vô địch của chủ nghĩa xä hội đã 
làm tròn xuất sắc nghĩa vụ căn vứ địa hùng mạnh của 
cách mạng Việt-nam trong thời kỳ chống Mỹ ; của tiền 
tuyến miền Nam đã đấu tranh suốt 30 năm ròng rã 
-_ frong nước sôi lửa bỏng, nêu gương trung đũng kiên 
cường, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang « Thành đồng ' 
Tồ quốc». Chúng ta hoan nghênh đồng bào cả nước 
hơn một năm qua đã hăng hái phát huy tỉnh thần làm” 
chủ, dấy lên khi thế cách mạng sôi nồi trên mặt trận 
lao động sản xuất, nhằm khắc phục những hậu quả 
nặng nề do chiến tranh đề lại, và đã thu được NHŨNG 
. “hành tựu bước đầu rất đáng tựhào. | 


Quốc hội chúng ta nhiệt liệt biều dương Quân đội 
nhân dân Viet-nam anh hùng, những chiến sĩ lực lượng 
vũ trang cách mạng, mấy thế hệ kế tiếp nhau đi suốt 
cuộc trường chỉnh, khắp mọi nẻo đường đất nước, phát 
huy truyền thống của Bạch-đằng. Chi-lăng, Đống-đa đã 
làm nên những Điện-biên-phủ, trên bộ, trên không, làm 
nên những mùa xuân chói lọi chiến công, Xuân 1968, 
Xuân 1972 và Xuân đại Đông 1975 với chiến dịch mang. 

_#ên Bác Hồ vĩ đại! 


Thắng lợi của chúng ta cũng là thẳng lợi của tình 
đoàn kết của nhân dân ba nước Đông-dương, tình đoàn - 
kết đặc biệt đã được thử thách trong ngọn lửa chiến đấu 
chống kẻ thù chung của ba dàn tộc. Quốc hội chúng ta 
nhiệt liệt chào mừng thẳng lợi lịch sử vĩ đại của ¡ nhân dân. 
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Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em, gửi đến tác bạn 
chiến đấu của chúng ta những tình cảm thắm thiết nhất 
và tình đoàn kết trước sau' như một của nhân dân 
Việt-nam. 

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâư 
sắc đối với Liên-xó, Trung-quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác đã dành cho cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta sự giúp đỡ to lớn và quý bảu, và. 
hiện đang tiếp tục giúp đỡ chúng ta bàn gắn vết 
thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Ghúng ta chân thành cảm ơn tất cả bầu bạn khắp 
năm châu đã và đang ủng hộ mạnh mề sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân ta.. _ 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội : 


` Với thắng lợi hoàn toàn và triệt đề của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việtnam chuyền 
sang giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước. Đây là giái đoạn nhân 
đân ta bắt tay vào sự nghiệp xây dựng trên Tô quốc 
Việt+nam yêu dấu một xã hội đẹp nhất trong lịch sử 
của dân tộc, đưa Tô quốc ta tiến lên từng bước đề 
cuối cùng đạt tới đỉnh cao chói lọi của nền văn mỉnh, 
thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ 
tịch : « Xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần 
xứng đáng vào sự nÿhiệp cách mạng thế giới ›». 


Con đường phát triền tất yếu của cách mạng 
Việt nam là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Con đường 
đó cũng phù hợp với quy luật phát triền của xã hội 
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loài người trong thời đại HgÌy nay, thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. Trong thời đại ngày nay, khi mà chủ 


nghĩa xã hội là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề 


nóng hồi đang đặt ra trên con đường tiến lên của các 
nước, thì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không 
thề tách rời nhau mà gắn bỏ chặt chế với nhau. Nhân 


, dân ta đã tiếp thụ sớm chân lý ấy của thời đại vì sẵn 


có lòng yêu nước nồng nàn và tình cảm tập thề sâu 


_ sắc là những giá trị tỉnh thần đọng lại trong nền văn 


®- 


hóa dân tộc, trong truyền thống bốn ngàn năm dựng 
nước và giữ nước, nay được ánh sáng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin khơi dày. Hồ Chủ tịch, tỉnh hoa của dân tộc, là 


người Việt-nam đầu tiên kết hợp chủ nghĩa yêu nước 


với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chủ tịch đã nói : «Muốn cứu. 
nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào - 


khác con đường cách mạng võ sản» (1). «Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những __ lạo Hong trên 
thế giới khỏi ách nô lệ » (2). 


Thấm nhuần tư tưởng vĩ đại ấy, Đảng lao động. 


Việt-nam từ khi mới ra đời năm 1930 cho đến ngày 
nay đã luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 


_và chủ nghĩa xã hội. Với ngọn cờ ấy, Đảng đã phát 


sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của - thời đại, tạo ' 


huy đến mức cao nhất sức mạnh của dân tộc, kết hợp 


nên sức mạnh tông hợp vô địch của cách mạng Việt- 


- nam. Chinh vì vậy mà nhân dân ,Việtnam fa có vàng 


(1) Hồ Chí Minh : Về xây giết Đảng, Nhà xuất bản-Sự thật, Hà- 
nội, 1970, tr. 82. 


(2) Hồ Chí Minh: Vì độc lập, tự do, tì ` chủ hàm xã hội, Nhà _ 


xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 229.. 
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dự lớn đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, 

mở đầu quá trình sựp đồ của chủ nghĩa thực dân cũ 
và mở đầu quá trình sụp đồ không tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực dân mới. 


Ngày nay, Tồ quốc ta được làn toàn độc lập, đất 
nước sạch bóng quân xâm lược, non sông thu về một 
mối, thì dân tộc và chủ nghĩa xã hội thống nhất làm một. 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân 
lao động quyền làm chủ thật sự và đầy đủ nhất. Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được ước mơ lâu đời 
của nhân dân lao động là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị 
áp bức bóc lột, đói rét lầm than đề sống một cuộc đời 
mãi mãi ho cơm ấm áo, ngày mái được bảo đảm, một 
cuộc đời văn minh, hạnh phúc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới làm cho Tổ quốc ta có kinh tế biện đại, văn hóa 
và khoa học tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, đề mãi 

`xmäãi độc lập và mãi mãi phồn vinh. C hỉ có chủ nghĩa. 
xã hội mới làm cho Tô quốc ta thống nhất đầy đủ nhất: 
thống nhất về lãnh thỏ, thống nhất về chính trị và tỉnh 

thần, thống nhất về kinh tế, văn hóa, xã hội, thống nhất 
về quyền lợi và nghĩa vụ, mọi người đoàn kết và thương 
yêu nhau một cách chân thật và thắm thiết. 


Đối với mỗi người Việt-nam chúng ta, yêu nước 
ngày nay là yêu chủ nghĩa xã hội, là đem hết nhiệt 
tình, sức lực, trí tuệ và tài năng đề xây dựng Tô quốc - 
xã hội chủ nghĩa. 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


Đại hội lần thứ II của Đảng lao động Việt nam 
họp năm 1960 đã vạch ra đường lối cách mang xã hội 
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chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta. Các hội ghị của Ban 
chấp hành trung ương Đảng về sau đã từng bước tông 
kết kinh nghiệm thực tiền cách màng và ngày càng phát 
triền, cụ thể hóa thêm đường lối ấy. Sau khi miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng, dựa vào những kinh nghiệm 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và xuất 
phát từ tình hình mới của đất nước, Ban chấp hành 
trung tương Đảng đã đề ra đường lối cách mạng chung . 
cho cả nước và những nhiệm vụ cụ thề cho từng miền 
. trong giai đoạn mới . 


Thay mặt Ban chấp hành ibdn4 ường Đẳng, tôi xin 
trình bày dưới đây với Quốc hội, cũng tức là với quốc - 
dân đồng bào, những nét chủ yếu trong mm lối và 
nhiệm vụ cách mạng ấy. 


Bước sang giai đoạn mới, cách mạng ở nước ta 
_ phát triền với những đặc điềm lớn như sau: 


— Cả nước hòa bình, độc lập và thống nhất, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt-nam, có nền chuyên 
chính vô sản đã được thử thách, có khối liên minh 
công nông vững chắc làm nền tảng cho: Mặt trận dân 
tộc thống nhất và cho chính quyền cách mạng. của 
nhân dân, 


— Cả nước đang ở trong quả trình tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa vượt qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Ba mươi năm 
chiến tranh và chủ nghĩa thực dân đã đề lại những 
hậu quả trầm trọng về kinh tế, xã hội. Ở miền Bắc, ˆ 
các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, quan hệ sẵn xuất xã 
hội chủ nghĩa đã được xác lập, cơ sở bước đầu.của sản 
_ xuất lớn xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế độc lập, 
tự chủ đã được xây dựng. Miền Nam còn giai cấp bóc 
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- lột, chủ nghĩa tư bản đã bước đầu phát triền, nhưng 

. kinh tế cá thề và sản xuất nhỏ còn phồ biến, trước đây 

_ nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào đế quốc và biện 

nay một số nơi trong vùng mới giải phóng còn tàn (ích 

bóc lột phong kiến. Ở vùng giải phóng cũ, chế độ xã 

hội có tính chất dân tộc dân chủ nhân dân, nhưng kinh 

tế chưa phát triền và trong chiến tranh bị tàn uy 
nặng nề, 


_— Nước tà tiến lên chủ nghĩa xã hội trong tình 
hình cách mạng Lào và cách mạng Cam-pu-chia đã giành 
được thẳng lợi vĩ đại, hệ thống thế giới của chủ nghĩa 
xã hội và các lực lượng độc lập dân tộc, dân chủ và 
hòa bình trên thế giới ngày càng lớn mạnh, ba dòng 

= thác cách mạng của thời đại ngày càng phát triền ; uy 
tín, vị trí chính trị của nước ta trên trường quốc tế 
ngày càng được nâng cao. Chủ ' Sau đế quốc ngày ' 
càng khủng hoảng và suy yếu.: 


Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước {a trong 
_ giai đoạn mới là : hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa 
cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến oững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp lục đầu mạnh sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xä hội »à hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xä hội chủ nghĩa ; miền Nam phải đồng 
thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa bà +xâ 3" 
chủ nghĩa xä hội. 


_Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là hai mặt khăng khít của cuộc cách mạng xã ˆ 
hội chủ nghĩa. « Một mặt, cần đầy mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa nhằm cải tạo những quan hệ sản 
xuất không xã hội chủ nghĩa thành quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, trong đó mấu chốt là cải biến ghế - 
z DCSVN—3I. | | : x... | Dĩ? 
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độ sở hữu cá thề và chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 
`-về tư liệu sản xuất thành các hình thức khác nhau của 
chế độ sở hữu xä hội chủ nghĩa đề giải phóng sức sản 
xuất, mở đường cho sức sản xuất phát triển. Mặt khác, 
cần đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhằm phát triền sức sản xuất đã được giải phóng, xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
xóa bỏ tình trạng lạc hậu, cải biến nền sản xuất nhỏ 
thành nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không ngừng. 
phát triển và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới » (1). 


Xuất bối từ một nước vốn là thuộc địa và nửa - 
phong kiến, bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa đề tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ - 
của chúng ta là phải tạo ra xã hội xã hội chủ nghĩa = 
từ gốc đến ngọn ; phải tạo ra cả lực lượng sản xuất 
mới lẫn quan hệ sản xuất mới; phải tạo ra cơ sở kinh 
tế mới lẫn kiến trúc thượng tầng mới và những quan 
hệ xã hội mới; phải tạo ra cả đời sống vật chất mới 
lẫn đời- sống tỉnh thần và văn hóa mới. Vì vậy, quả 
trình cách mạng xã hội chú nghĩa ở nước ta là một quá 
trình biến đôi cách mạng liên tục, toàn diện, vô cùng. 
sâu sắc, triệt đề. Đó là quá trình nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thê của nhân. 
dân lao động, thực biện ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng ˆ 
khoa học —kỹ thuật là then chốt, và thông qua ba 
"cuộc cách mạng ấy mà từng bước hình thành chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất: lớn 


— 


_ () Văn kiện Đại hội, tập L, Ban chấp hành thi ương . Đảng báo 
động, Việt -nam xuất bản, Hà-nội, 1960, tr, 180. 
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_ xã hội chủ nghĩa và con người mới xã hội chủ nghĩa. - 
Ba cuộc cách mạng trên đây không tách rời nhau, không 
diễn ra một cách riêng rẽ, trái lại chúng diễn ra và 
phải được tiến hành đồng thời, gắn bó.với nhau; cũng 
như chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nền sản 
xuất lớn xä hội chủ nghĩa và con người mới xä hội chủ 
nghĩa có mối quan hệ rất khăng khit và có sự tác động ˆ 
lẫn nhau rất sàu sắc. Sự kết hợp chặt chế giữa ba cuộc 
cách mạng cho phép chúng ta tiến thẳng từ sản xuất 
“nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua cả một giai đoạn 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản đầy đau khô. 


Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đưa 
nên kinh tế nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Mục đích cao nhất của nền sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa là bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa ngày càng cao của toàn xã hội, theo một chế 
- độ phân phối thê hiện rõ quyền làm chủ tập thẻ, bằng 
cách: không ngừng mở rộng và hoàn thiện sản xuất 
trên cơ sở kỹ thuật ngày. SẠNE tiến bộ. 


_ Đường lối: xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa | 
ở nước ta là: 


Ưu tiên phái triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở ra sức phát triền nông nghiệp 0à công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xâáu dựng công nghiệp pà nông 
nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công — nông ` 
- nghiệp hiện đại; nừa câu dựng kinh tế trung trơng, oừa 
phát triền kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung 
tương oới kinh fế dịa phương thành một cơ cấu kinh tế 

thống nhất; kết hợp kừnh tế uới quốc phòng; tranh thủ 
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mở-rộng quan hệ kinh tế uới các nước xã hội chủ nghĩa 
_Đà các nước khác trên cơ sở ` giữ Gul độc lập, chủ 
quyền à đôi bên cùng có lợi. 


Kết hợp hữu cơ cách mạng về quan hệ sẵn xuất 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật trong mỗi bước 
phát triền, làm cho quan hệ sẵn xuất và lực lượng 
sản xuất gắn bó với nhau, phù hợp với nhau, thúc 
đầy lẫn nhau. Cần nắm vững kế hoạch hỏa, coi kế 
"hoạch là công cụ trung tâm của quản lý kinh tế, 
“đồng thời sử dụng thích đảng thị trường, giá cả, 
tiền lương, tin dụng trong khuôn khồ của kế hoạch; 


coi trọng cả giá trị sử dụng và giá trị, và vận dụng ' 
đúng đẫn quy luật giá. trị Không ngừng tăng năng: 


suất lao động xã hội, nắm vững các yếu tố chất lượng 
và hiệu quả kinh tế; đầy mạnh thi đua xã hội chủ 
nghĩa, tồ chức tốt lao động, nhất là khi lao động còn 


phần lớn là thủ công, thực biện tiêu chuần hỏa và áp. 


dụng các định mức kinh tế kỹ thuật ngày càng tiến bộ ; 


giải quyết đúng đẳn mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu 


_ dùng, có chinh sách tiêu dùng hợp lý. 


_ Chúng ta. phấn đấu đề trong vòng 15 —- 20 năm 
hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ xây dựng cơ sở. vật 
chất—kỷÿ. thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.  ˆ 


Thực hiện đường lối kinh tế trên đây, cần tiếp. 
_ tục hoàn thiện. quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ỏ ở' miền 


- Bắc, đầy mạnh cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Nam, 
làm cho quan hệ sản xuất của hai miền sớm đồng nhất 


với nhau trên cơ sở xã hội chủ nghĩa. Nhằm mục đích .ˆ 


_ ấy, hiện nay ở miền Bắc cần ra sức phát triền và tăng 


cường thành phần kinh tế quốc doanh, củng cố thành. 
phần kinh tế tập thề, gắn chặt kinh tế quốc doanh với í£ 
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kinh tế tập thê, quản lý tốt sản xuất nhỏ cá thề và 
kinh tế phụ gia đình. Ở miền Nam, `cùng với việc 
nhanh - chóng xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản quan 
“hêu quân phiệt và các tàn dư của giai cấp địa chủ 
phong kiến, cần kiên quyết trừng trị và bài trừ bọn đầu 
cơ tích trữ phá rối thị trường, những kẻ đã lợi dụng 
một số khó khăn tạm thời của đất nước sau ngày giải 
_ phóng đề làm giàu trên sự đau khồ của nhân dân. Cần ra 
-_ sức xây dựng, mở rộng và tăng cường thành phần kinh 
.tế quốc doanh trong mọi lỉnh vực công nghiệp. nồng 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương nghiệp... 
Cần tiến bành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân trong sản xuất, giao thông 
vận tải và xây dựng, thông qua những hình thức khác 
nhau tùy tình hình cụ thể: hoặc bằng hình thức công 
tư hợp doanh, hoặc đề tồn tại và khuyến khích kinh 
_ doanh phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo 
-của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và rong khuỏn khô 
của kế hoạch Nhà nước. Cần đưa nông nghiệp cá thề" 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa thông qua con đường 
hợp tác hỏa đi đôi với thủy lợi hóa và cơ khí hóa, tô, 
chức lại sản guất trên địa bàn huyện theo hướng thâm 
cank phát triền toàn diện và chuyên canh trên quy mỏ 
lớn, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp, Nhà nước. 
với nông dân, cắt đứt quan hệ giữa nông dân với bọn . 
đầu cơ. Cần đưa tiều công nghiệp, thủ công nghiệp vào 
“eon đường sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa bằng cách 
_ sắp xếp lại theo ngành và hoạt động dưới sự quản lý 
của Nhà nước, theo những hình thức khác nhau: hoặc 
là tổ chức thành hợp tác xã đề cải tiến kỹ thuật, trang 
bị thêm mảy móc, mở rộng sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, cải tiến chất lượng sản phầm; hoặc bố trí 


961 


‹ 


8 


thành « vệ tỉnh » tham gia các nhóm sản phầm có liên hệ 
mật thiết với xí nghiệp quốc doanh; hoặc biến thành 
những cơ sở sản xuất theo đơn đặt hàng hoặc làm gia 
công cho cơ quan kinh tế của Nhà nước. Đối với một số 
trường hợp nhất định thì đề kinh doanh riêng lẻ. Đối với 
tư bản thương nghiệp tư nhân và tiều thương, cần 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng những hình 
thức thích hợp, chuyên bộ: phận lớn sang sản xuất, 
đồng thời phải ra sức phát triền hệ thống thương 


nghiệp quốc doanh rộng khắp đủ sức nắm và tô chức 


phân phối tốt những tư liệu sinh hoạt thiết yếu đến tận. 
tay người tiêu dùng. | 


Trong lĩnh vực tồ chức và quản lỷÿ kinh tế, cần ra... 


_ sức xây dựng hệ thống quản lý và kế hoạch hóa ở miền 


Nam, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý và kế 
hoạch hóa ở miền Bắc, ra sức xây dựng hệ thống quản 
lý và kế hoạch hóa thống nhất trong cá nước. 


Trong lĩnh vực phân phối, cần tạo ra một chế độ 
phân phối trong đỏ nhu cầu vật chất và văn hóa của: 
toàn xä hội được thỏa mãn một cách công bằng, hợp ' 
lý, có tồ chức, có kế hoạch và ngày càng đầy đủ, phù . 
hợp với trình độ phát triền của sản xuất; dưới tiền đề 
và đi đôi với việc mỗi người phải làm đầy đủ nghĩa 
vụ đối với xã hội, xã hội có trách nhiệm bảo đảm và 


chăm lo đời sống của mỗi người ; xä hội hôm nay có . 


trách nhiệm đối với xã hội ngày mai. Theo tỉnh thần 
ấy, hiện nay cần áp dụng một cách nhất quán nguyên 
tắc phân phối theo lao động đối với cá nhân những 
người có khả năng lao động, nghiêm khắc thi hành 
chế độ .nghĩa vụ lao động, thực hiện khầu -hiệu : 
«làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng it, có sức lao 
\, | 
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động mà không làn thì không hưởng». Mặt khác, 
phải tùy theo tình hình phát triền sản xuất mà tăng 
dần phúc lợi xã hội, mở rộng từng Bước việc xã hội 
. đảm nhận nuôi dạy trẻ em, tò chức chữa bệnh, học 
tập, nghỉ ngơi, giải trí cho mọi người, tổ chức tốt đời 
sống cho những-người già yếu, tàn tật, bảo đảm các: 
điều kiện cần thiết cho chị em phụ nữ làm tròn chức 
trách. người mẹ cao quý, bảo đảm sự hoạt động của 
các tồ chức văn hóa xã hội. Chúng ta ý thức sâu sắc - 
rằng, trong chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
các cháu bé mới chào đời đã là người chủ, có quyền 
đòi hỏi xä hội phải giải quyết đúng những nhu cầu. 
sống và phát triền của các cháu. Xã hội có trách nhiệm 
làn cho sinh hoạt, học tập và sự trưởng thành của 
mọi trẻ em đều được bảo đảm một cách bình. đẳng. 
„ Không thê đề một trẻ em nào bị thiệt thỏi vì mất cha mẹ 
hoặc cha mẹ bị tàn tật, ốm đau. 


Ở miền Nam, những người trước dây nhờ chiến 
_. tranh xâm lược của đế quốc Mỹ mà có một mức sống 
vật chất vượt xa khả năng của nền kinh tế trong nước 
và kết quả lao động của bản thân họ, nên hiểu rằng 
đó là một cuộc sống phồn vinh giả tạo, đồi bằng đau ` 
khô, chết chóc của hằng triệu đồng bào, bằng sự triệt 
phá biết bao xóm làng, thị trấn, bằng sự sa đọa của 
biết bao thanh niên, bằng sự chà đạp nhân phầm của 
biết bao phụ nữ ở các vùng tạm bị chiếm, và bằng 
- nhục mất nước. Họ nên hiều rằng lối sống chạy theo 
những nhu cầu giả tạo theo kiều « xã hội tiêu thụ », đua 
đòi theo những thị hiếu tâm thường, hoàn toàn trái 
với cuộc sống hạnh phúc, văn minh chân chính. 
Những đồng bào ấy ngày nay có thê và cần trở lại 
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với thực tế, trở về với cuộc sống của dân tộc, 
sống bằng kết quả lao động của mình. Đó là con đường 
đề tiến tới một cuộc đời tươi vui, đẹp để, cớ ý nghĩa, 
có phầm giá, có hạnh phúc thật sự và lâu bền cho chính 
mình và con cháu mình. 


_ Đề cải biến nền kinh tế của ta tử. li xuất nhỏ 
thành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải 
- nắm vững nhiệm vụ trung. tâm Tà công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh cách mạng khoa học 
— kỹ thuật, biến nền sản xuất dựa phần lớn trên lao 
động thủ công, phân tán, phân công lao động chưa phát. 
triền, năng suất, hiệu quả và chất lượng thấp thành 
một nền sản xuất cơ khí hóa, tự động hóa, điện khi 
hóa và hóa học hỏa, một nền sản xuất tập trung hóa, 
chuyên môn hóa, liên hiệp hóa và hợp tác hỏa cao, tồ 
chức lại.lao động theo quy mô lớn, áp dụng những , 
thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến, phát huy và sử 
dụng hợp lý lao động và tài nguyên của đất nước. Cần. 
ra sức xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật mới đề trang 
bị máy móc và công 'cụ tốt cho các ngành, trước hết - 
là những ngành kinh tế quan trọng đang thu hút nhiều ˆ 
. lao động xã hội nhất : nông nghiệp, nghề cá, nghề rừng, 
công nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, - 
xây dựng cơ bản, giao thông vận tải; cần chế tạo. 
những vật liệu mới cần thiết, cung cấp đủ vật tư kỹ 
thuật, bảo đảm đủ năng lượng cho nền kinh tế quốc 
dân. Nhằm mục đích ấy, cùng với việc sắp xếp, 
_cäải tạo và mở rộng những cơ sở sẵn vó, nhiệm 
vụ có ý nghĩa quyết định nhất là ra sức xây dựng. 
một hệ thống những ngành công nghiệp nặng then - 
chốt. Phải xây dựng ngành cơ khi chế tạo và điện tử 
lớn mạnh đủ sức cung cấp máy móc, công cụ, thiết bị _ 
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. lệ và thiết bị toàn bộ cho tất cả các ngành kinh tế⁄Zvà 
_ văn hớa. Phải xây dựng ngành luyện kim đen, trước 
hết là sắt thép, đáp ứng được nhu cầu của các ngành 
cơ khí chế tạo, xây dựng và giao thông vận tải ; xây. 
dựng ngành luyện kim màu nhất là đồng, nhôm, thiếc, 
ngành kim loại quỷ và hiếm. Phải ra sức phát triền 
điện lực, theo phương hướng kết hợp thủy điện và 
nhiệt điện, hết sức coi trọng thủy điện và tạo điều kiện 
đề khai thác các nguồn điện khác. Cùng với việc đầy mạnh 
khai thác than, cần có sự cố gắng lớn đề sớm khai thác 
ngưồn tài nguyên dầu mỏ và khi đốt. Công nghiệp hóa 
chất phải sớm tiến lên bảo đảm nhủ cầu của nông 
nghiệp về phân bón, thuốc trừ sâu, trừ có ; của công 
nghiệp nhẹ về bông, tơ nhân tạo và tồng hợp, chất 
dẻo... -; phải chế biến tốt cao su thiên nhiên, bảo đảm 
như cầu. của y tế, nghiên cứu khoa học và các ngành . 
khác về những hóa chất cần thiết, và phục vụ cho xuất 
khầu. Đặc biệt phải phẩn đấu đề sớm xây dựng ngành 
hóa chất dầu mỏ. Phải nhanh chóng tăng cường lực 
lượng của ngành xây dựng cơ bản, (ăng cường £Ơ. SỞ 
vật chất, nhanh chóng phát triền công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây đựng, đặc biệt là xi măng, vôi, gạch, ngói... 

tô chức tốt lao động, nâng cao năng lực thiết kế, áp - 
_ dụng những phương pháp xây dựng mới, nhằm tin 
đáp ứng nhu cầu to lớn về xây dựng của một nước vừa 
trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt phải xây: 


__ đựng lại nhiều thành phố và làng mạc, vừa phải xây - 


dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật mới của chủ nghĩa 


__ xã hội trên quy mỏ ngày càng lớn. Cần phát triền giao. 
__ thông vận tải một cách mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, 


| phục ` vụ tốt hoạt động k kinh kÃ và vi lại của nhân dân. 
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Nông nghiệp phải tiến lên một cách mạnh mẽ đề 
eùng nghề cá, nghề rừng bảo đảm nhu cầu về lương 
thực, thực phầm của toàn xã hội, cung cấp đủ nguyên 
liệu cho công nghiệp, nhất là cho ngành dệt và phục 
vụ xuất khâu, làm cho nòng nghiệp, nhất là trong giai 
đoạn đầu, trở thành cơ sở đề phát triền cóng nghiệp. - 
Phải phát triên toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi, 

nghề cá, nghề rừng. Phải tiến hành phân vùng, quy 
hoạch sản xuất nhằm phát triền đồng đều tất cả các 


“vùng đồng bằng, trung du, miền núi và vùng biền, 


phát huy thế mạnh của mỗi vùng, sớm hình thành 
những khu vực sản xuất tập trung, chuyên môn hóa. Phải 
coi trọng cả ba mặt: thâm canh, tăng vụ và mở rộng 
diện tích. Phải ra sức khai hoang, phục hóa, tăng 
thêm một vài triệu héc-fa đất canh tác trong một 
thời gian tương đối ngắn. Đầy mạnh thủy lợi hóa 


và cải tạo đất, hoàn chỉnh thủy nông trên từng 
Vùng lớn; tích cực dùng giống mới có năng suất cao 
. và ôn định ; tích cực áp dụng những thành tựu khoa 


học, kỹ thuật mới, phát huy ưu thế của nông nghiệp 
nhiệt -đới. Đi đôi với việc tăng năng suất cây trồng 
và chăn nuôi, phải đầy mạnh. cơ khi hóa đề tăng 
nhanh năng suất lao động, phải phân bố lại lao 
động nông nghiệp một cách hợp lý trên các vùng 
của đất nước. Phải xây dựng những nông trường 
quốc doanh ở những vùng mới khai hoang và đây 
mạnh tồ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng 


_ sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa từ cơ sở, lấy huyện 


làm địa bàn, xây dựng huyện thành đơn vị. định, tế 


,nông công nghiệp. 


Chúng ta phải ra sức phát triền công nghiệp nha 
và công nghiệp thực phầm, sớm tiến tới sản xuất tất 
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cả các mặt hàng cần thiết, với khối lượng ngày càng 
- lớn, thề loại phong phú, đa dạng, tiện lợi, phục vụ 
tốt đời sống vật chất và nâng cao đời sống văn ‹-hóa, 
tỉnh thần của nhân dân, phục vụ tốt việc mở rộng phân 
công lao động xã hội và phục vụ xuất khầu. Cần tập 
trung phát triền những ngành dệt, da, may mặc, giấy, 
gỗ, sành sứ, thủy tinh, đồ dùng gia đình, đồ dùng học 
tập, dụng-cụ y tế, nhà trẻ, văn hóa phầm, những ngành 
chế biến lương thực, thực phầm. Những ngành công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm hiện có cần 
- được sắp xếp lại trong cả nước, tổ chức lại và phân . 
công, phối hợp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp quy mô lớn với quy mô vừa và nhỏ, 
trung ương với địa phương, quốc doanh với tập thê và 
cá thể. Đồng thời tích cực xây dựng nhiều cơ sở mới 
cần thiết. Cần hết sức €oi trọng cải tiến kỹ thuật, tiếp 
thụ những sọ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất 
lượng sản phầm, đặc biệt là đối với những mặt hàng - 
xuất khâu. | SỐ. ` 


Cần ra sức phát triền khoa học, kỹ thuật, phấn 
đấu sớm đạt trình độ thế giới, tích cực tiếp thụ và áp 
dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật mới vào sản 
xuất và đời sống, làm tốt công tác quản lý kỹ thuật : 
quy trình, quy phạm, tiêu chuần hóa đo lường, 
kiểm tra kỹ thuật, kiêm tra chất lượng, sáng chế phát _„ 
minh. Cần tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân kỹ 
thuật lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đồng bộ 

về ngành nghề, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật và cán bộ quản lý kinh tế đủ sức làm chủ những 
thành tựu khoa học; kỹ thuật hiện đại và giải quyết. 
những vấn đề thực tế của sản xuất và đời sống. 
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Song song với cải tạo và xây dựng kinh tế, một 
nhiệm vụ rất quan trọng của chúng ta là tích cực 
đầy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng 
và văn hóa, ra sức xây dựng con người mới xã hội ‹ 
chủ nghĩa. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưỡ ng và văn 
hóa phải nhằm tạo ra cho mọi người một cuộc sống 
tinh thần, -văn hóa phong phú, phù hợp với mục đích 
_cao nhất của chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn không chỉ 
- những nhu cầu vật chất mà cả những nhu cầu văn hóa 
ngày càng cao của -xã hội. Chúng ta phải biến mọi 
`,giá trị văn hóa thành tài sản của nhân dân và làm 
cho nhân dân trở thành người sảng tạo trực tiếp ra 
mọi giả trị văn hóa. Mục đích của chúng ta là xây 
dựng một xã hội văn hóa cao. Nền văn hóa trong xã hội 
ấy là một nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc. Nó phải được xây dựng trên cơ sở - 

_ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng làm chủ tập thê, - 
phải hấp thụ có chọn lọc những thành quả của văn - 
minh nhân loại và những thành tựu văn hóa, khoa 
học hiện đại. Đồng thời nó 'phải là sự kết tỉnh và ˆ 
nâng lên một tầm cao mới những gì đẹp nhất trong 
truyền thống bốn ngàn năm của tâm hồn Việt-nam, 


của văn hỏa Việt-nam. Đó là truyền thống yêu nước, ` 


bất khuất, kiên cường và mưu trí ; là tình thương giữa 

_ những người lao động; là đức tính cần cù, tỉnh thần 
lạc quan yêu đời. Nền văn hóa ấy là sự kết hợp hài 
hòa những nền văn hỏa có phong cách riêng của các 
dân tộc anh em sống trong Tô quốc chung giống như -' 
những bông hoa thơm đẹp nở rộ trong rừng hoa muôn 
sắc ngàn hương của dân tộc. Trong xã hội văn hỏa cao 
ấy, các quan hệ xử sự giữa người và người thê np _ 
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lẽ sống cao cả : «mỗi người vì mọi người, mọi người ' 
.ò_ VÌ mỗi người », gia đình được hạnh phúc trong xã hội 


hạnh phúc. - 


Trong giai đoạn hiện nay, cần ra sức phát triền sự 
Önghiệp giáo dục quốc dân xã hội chủ nghĩa, hoàn thành 
chuẩn bị đề sớm thực hiện cải cách giáo dục trong cả 
nước. Cần phát triền mạnh khoa học, cải tiến và tăng 
- cường hoạt động của báo chí, phát thanh, truyền hình, 
xuất bản. Cần đầy mạnh hoạt động văn học, nghệ thuật, 
— bảo tồn, bảo tàng, thư viện, văn hóa quần chúng, phong 
_ trào thề dục, thề thao. Tất cả các hoạt động và công 

— tác trên đây cần được đầy mạnh theo tỉnh thầŸP vừa 
_nâng cao chất lượng, vừa mở rộng quy mô. Phải ra 
sức đào tạo cán bộ chuyên môn, xây dựng cơ sở vật 
chất, cung cấp các phương tiện cần thiết... Phải làm sao 
cho mạng lưới các hoạt động và các cơ sở văn hỏa, giáo 
dục, văn nghệ, thề dục, tHê thao, v.v. -tỏa rộng. khắp 
_ mọi nơi của đất nước, từ thành thị đến nông thôn, 


đến những vùng xa xôi hẻo lánh, làm cho các nhu 


cầu về tỉnh thăn, văn hóa của nhân dân được thỏa mần 

_ một cách đầy đủ. xã 

| Việc xây dựmrg nền văn hóa mới phải được tiến 
hành trong cuộc đấu tranh quét sạch những tàn dư về 

tư tưởng và văn hóa của các chế độ cũ, đặc biệt là 


đề nhồ tận gốc rễ những nọc độc về tư tưởng và văn - 


hóa thực dân mới mà đế quốc Mỹ đã gieo rắc ở miền 
" Nam. Đó là một thử «văn hóa » nô dịch, lai căng, đôi 

. trụy, cực kỳ phản động cùng các hủ tục, mê tín dị đoan 
lan tràn. Nó đã đây một số khá lớn người, nhất là 


"trong các thành thị, chạy theo lối sống gấp, lối sống - 


_ hưởng thụ đầy chủ nghĩa cá nhân vị kỷ ; khơi dậy và 
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khuyến khích những tâm lý và thị hiến thấp hèn. Âm. 


mưu độc ác nhất của đế quốc Mỹ là bằng mọi cách tàn 
phá những giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống lành 
mạnh của nhân dân ta, trụy lạc hóa và lưu manh hóa 
thanh niên, cố xóa những gì là Việt-nam trong tâm 
hồn họ, làm cho họ mất hết ý thức về phầm giả con 
người và trách nhiệm đối với Tô quốc và dân tộc. 
Mấy chục năm qua, nhân dân ta ở miền Nam đã kiên 
quyết chống lại «văn hóa » thực dân mới, giữ vững và 
phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sau 
ngày giải phóng, nhàn dân ta đã làm được rất nhiều 
việc ghăm quét sạch những dấu vết và di hại của thứ 


. 


«(văn hóa» ấy. Cỏng việc này cần được ticp tục một. 


cách kiến trì, tch cực và triệt đề. Chúng ta phải lấy ánh 
sáng của nền văn hóa mới đề xua tan bỏng đêm của 
quá khứ, cứu vớt những tâm hôn sa đọa, đưa họ 
trở về trong tâm hồn của đận tộc, cùng toàn đân vươn 


lên một đời sống vău hóa Việtnam và xã bội. chủ - 


nghĩa huy, hoàng. 


Hồ Chủ tịch nói : '« Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ 


“ 


nghĩa »(). Con người mới xã hội chủ nghĩa là con. 


người lao động Việt-nam làm chủ tập thẻ. 


Đó là những con người kểt tỉnh và phát: triền - 


những gì cao đẹp nhất trong truyền thống văn hóa 
Việt nam ; nhưng đó là những con người Việt-nam 


mới, xã hội chủ nghĩa, phủ hợp với chế độ làm chủ _ 


tập thê xã hội chủ nghĩa và nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa đang được xây dựng. 


(1 Hồ Chí Minh: Về xáy dựng Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1970, tr. 1ä. - _ 
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Đó là con người có tư tưởng đúng, có tình cảm 
cao đẹp, có đủ tri thức và năng lực đề làm người lao 
động làm chủ tập thể : làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên và làm chủ bản thân mình. 


Đỏ là con người có tỉnh thần tr giác cao, có đầy 
đủ quyết tâm và nghị lực đề vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ. Là con người lao động thật thà, 
ghét lối sống ăn báin, làm dối, nói đối. Là con người 
lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất cao, ' 
_ yêu lao động, quý trọng và bảo vệ của công, tôn trọng 
các quy tắc của đời sống còng cộng. Là con người có 
tình thương yêu sâu sắc đối với nhân dân lao động 
đang cùng mình xây dựng cuộc đời mới. 


Con người mới có lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
- nồng nàn, đồng thời có tỉnh thần quốc tế vô sim trong 
sảng. 


Con người mới là con người phát triền toàn diện, 
có cuộc sống tập thê và cá nhân hài hòa và phong 
phú.. ⁄ 

-_ Con người là sản phầm của các quan hệ xã ä hội; do 
| đó, phải băng 'kết quả tông hợp của cả ba cuộc: cách 
__ mạng trong đỏ;/con người trực tiếp tham gia, phải thông 
.. tua hoạt động thực tiền, đấu tranh và lao động, thì 

_ eon người mới tự cải tạo được mình, dần dần trở thành 
mới và đạt tới những tiên chuần đạo đức kế trên. 

Đề xây dựng con người mới, phải : tiến hành nhiều | 
biện pháp về các mặt : tư tưởng và tô chức, giảo dục 
vả hành chính, chính trị và văn hóa, pháp chế và kinh 
tế..., trong đó tiến hành cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, áp dụng phồ biến quy luật của tiến hóa là phê 
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bình và tự phê bình là biện pháp có tầm quan trọng 
đặc biệt. Việc xây dựng con người mới phải được tiến 
hành thường xuyên, liên tục, bền bỉ, đồng thời phải có 
các đợt vận động đặc biệt, các phong trào của từng 
đối tượng với những mục tiêu cụ thể, thích hợp, nhất 
là phong trào thi đua lao động. Công. việc, ấy phải được 
tiến, hành tích cực trong từng cơ sở sản xuất, trong - 
các cơ quan, trường học, nhà trể, lớp mẫu giáo, trong 
các tồ chức hoạt động văn học, nghệ thuật, thề. dục, 
thề thao, trong từng khu phố, thôn xóm và gia đình, - 
trong công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ: nữ và các tô 
chức xã hội khác... 


Cải tạo và xây dựng kinh tế, đầy mạnh gi): mạng: 
xã hội chủ nghĩa về tư tưởng và văn hóa, xây dựng 
con người mới là đề xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chế độ làm chủ tập thề là. 
xây dựng nước ta thành một xã hội trong đó người 
chủ chân chính, tối cao là cộng đồng xã hội, là tập 
thề nhân dân lao động có tồ chức, mà nòng cốt là 
liên minh công nông..Nội dung của làm chủ tập thể 
là làm chủ toàn diện, là làm chủ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội; là làm chủ xã hội, làm chủ thiên: 

_ nhiên,, làm chủ bản thân ; là làm chủ trong cả nước, „ 
trong từng địa phương và từng cơ sở; là trên cơ sở 
làm chủ đầy đủ của tập thề, của cộng đồng xã hội Hà 
bảo đảm tự do cũng đầy đủ cho mỗi người ; và ngược. 
"lại «sự phát triên tự do của mỗi người là điều kiện ˆ 
cho sự phát triền tự do của tất cả mọi người » Œ). _ 


Đó là sự làm chủ thật sự, làm chủ đầy đủ nhất. 


(1) C. Mác — Ph. Ăng-ghen : Tuyên ngôn : của Đẳng cộng sản, Nhà 
_ xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, tr. 81. 
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Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa thể hiện 
một cách tập trung trong sự làm chủ của nhân dân lao 
_ động bằng Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới SỰ = 
_đạo của đẳng tiên phong củn giai cấp công nhân. 


Giai cấp công nhân, nhân dân lao động, nhân dân 
ta nhất thiết phải được tô chức lại một cách rất tỉnh 


_. vi, tập trung và rộng lớn thành nhà nước thì mới có thề 


hoạt động một cách tự. giác, có tô chức và có kế. 
hoạch. Nhân dân làm chủ xã hội, hoạt động xã hội, 
quản. lý xã hội, tự quản lý lấy mình bằng hình thức 


_-_ nhà nước. Làm chứ: bằng hình thức nhà nước, đó là 


sự làm chủ cao nhất, có hiệu quả nhất. Nhà nước xã: 


hội chủ nghĩa là một nhà nước kiều mới. Nó là nhà ` - 


nước của dân, do dân.và vì dân. Nó vừa là một tồ 
chức hành chính, một cơ quan-cưỡng chế, vừa là một 
-tồ ohức kinh tế và văn hóa. Nó nằm ngay trong tồ chức - 
kinh tế — xã hội, thâm nhập vào toàn bộ tô chức kinh 
tế — xã hội chứ không phải nằm trên hoặc bên lề tô 
chức kinh tế — xã hội. Nó vận dụng mọi phương tiện 
hành chính và kinh tế, giáo dục và pháp chế, cưỡng 
"bức và thuyết phục, tồ chức và tư tưởng đề quản lý 
— kinh tế, quản lý xã hội về mọi mặt. Nhiệm vụ-của nhà 
- nước là bảo đảm an nỉnh chính trị và quốc phòng, xây 
dựng và quần lý kinh tế, xây dựng và quản lý văn hóa, 
bảo vệ quyền lợi của tập thể và của cá nhân, tiến hành 
các hoạt độn ngoai giao, trao đồi, hợp tác kinh tế, văn . 
hóa, khoa học, kỹ thuật... với các nước khác. 


Đẳng tiên phong của giai cấp công nhân là lực 
“Tượng xã hội tiêu biệu cho chế độ mới, là người nắm: 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vận dụng phương pháp của 
chủ bón 0220 nu 2200 đề LiNN hiện quy luật của 
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cách mạng Việt-nam, quy luật phát triền của xã hội 
` Việt nam. Khoa học và cách mang, cách mạng và khoa „ 


học, đó là hai mặt nói lên bận chất của Đẳng. Phải cóc 
sự lãnh đạø của Đảng thì hoạt động của nhà nước 


và của nhân dân mới ' mang tính khoa học sâu sắc, - 
. mới phù hợp với quy luật phát triền của xã hội Việt-. 


nam, do đó mới đạt được kết quả. đúng với dự liệu. 


"Phải có sự lãnh đạo của Đảng thì hoạt động của - 


_ nhân dân và của nhà nước mới mang tính cách mạng 


sôi nồi, trí sáng tạo của nhân dân lao động mới được ˆ 


phát huy đầy đủ. Trong từng thời đại lịch sử, có một 
_ giai cấp nhất định trở thành tiêu biều nhất cho dân tộc. 


Ngày hay, khi mà dân tộc và chủ nghĩa xã hội thống _ 


nhất làm một thì người tiêu biêu nhất cho dân tộc Việt- 
nam là giai cấp công nhân Việt-nam và đẳng tiên phong 


* _ của nó, Đảng lao động Việt-nam. Sự lảnh đạo của Đảng 
_là nhân tố cơ bản quyết định những. thắng lợi to lớn 


- của cách: mạng Việt-nam trong mấy chục năm qua. Sự 
lãnh đạo của Đảng là bảo đảm chắc chắn-nhất cho 


_ thẳng lợi của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ " 


THẾ giai đoạn mới. 


_Thực hiện được quyền làm chủ: tập thề của. nhân 


đân lao động bằng nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự : 


lãnh đạo của Đảng thì nhất định sẽ phát huy cao độ 
vai trỏ chủ động và trí sáng tạo không bờ bến của nhân 
dân lao động, làm cho phong trào cách mạng nối tiếp 


s phong trào cách mạng, làm cho hoạt động của nhân 


dân lao động biến thành hoạt động có tô chức'cao trên 


quy mô toàn xä hội và phù hợp với những quy luật : 


khách quan, do đó mà thống nhất được tính cách 
mạng và tính khoa học, tạo nên một sức mạnh dời! non 


lấp biển, khắc phục mọi khó khăn, đạp bằng mọi trở : 


"B84. 


ngại, từng phút, từng giây, ở mọi nơi, mọi mặt của đời ` 
` sống, phá bỏ cái cũ, tạo ra cải mới, làm cho lịch sử 
phát triển với xig điệu xưa. nảy chưa là Số, thấy ở | 
nước ta. 


Quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, mà 
nỗng cốt là liên mỉnh công nông, thực hiện bằng nhà 
nước dưới sự lãnh đạo của đảng tiên phong của giai 
cấp công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước mà -: 
vì vậy, là Nhà nước chuyên chính vô sản, 


_ - Cách mạng Tbáng Tám, lần đầu-tiên trong lịch sử 
của dân tộc, đã dựng nên một nhà nước kiều mới.” 
- của nhân dân lao động nước ta. Với thắng lợi hoàn 
toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân 
dân ta ngày nay làm chủ toàn bộ đất nước và đã có 


_ v một nhà nước kiều mới trơng cả nước đề thực hiện 


quyền làm củ của mình. 
) 

Tăng cường và hoàn thiện nhà nước ấy là nhiệm 
vụ đặt ra cho cả nước cũng như cho từng địa phương, 
ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Vấn đề mấu chốt 
là mau chóng nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước: 
với tư cách là một bộ máy hành chính và bộ máy 
quản lý kinh tế và văn hóa. Cả hai phương điện này 
-. đều quan -frọng, song vì hoạt động kịnh tế và quản 
_lý kinh tế là mặt hoạt động chủ yếu, tương đối mới 
_ Và khó, cho nên chúng ta cần đặc biệt quan tâm nâng 


— ao, năng lực của nhà nước về mặt hoạt động kinh tế về 
_. Và quản lý kinh tế. 


__ Nhà nước phải có cơ cấu tồ chức thích hợp. với 
_ tính chất của nó. - 
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Với tư cách là một tô chức hoạt Tg và quản lý 
kinh tế, cơ cấu của nhà nước phải được xây dựng . 
dựa trên các nguyên tắc của chế độ quản lý và kế 
hoạch hỏa xã hội chủ nghĩa: tập trung dân chủ, 
kết hợp quản lý và kế hoạch hóa theo ngành với quản 
lý và kế hoạch hóa theo địa phương, kế hoạch hóa ở 
trung ương, ở các địa phương. và ở cơ sở, bảo đảm. 
cả sản xuất và phân phối, coi trọng năng suất lao động, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế, đây mạnh cải tiến kỹ -, 
thuật, đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân, chống tệ 
quan liêu. 


- Với tư cách là một tô, chức "xây đựng và buấu lý - 
_ văn hóa, nhà nước phải có cơ cấu tương xứng với yêu 
_ cầu của cuộc cách mạng xã hội chủ. nghĩa. về tư tưởng 
và văn hóa. _ 


__ Đại biêu cho tuyển lợi chung c của cả nước, nhà nước 
ta là nhà nước thống nhất của tất cả các dân tộc anh em 
sống trên lãnh thô Việt-nam. Nắm vững ngọn cờ đại 
đoàn kết dân tộc, giúp nhau cùng tiến bộ, thực hiện và 
bảo vệ quyền làm chủ tập thề và quyền lợi chịnh đáng ' 
của tất cả các dân tộc, đa số cũng như thiều số, bảo 
đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, là một chính sách 
cơ. bẳn của nhà nước ta. Xuất phát từ nghĩa vụ bảo vệ 
hạnh phúc và: quyền lợi chính. đáng của nhân dân, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa tôn trọng tín ngưỡng củá những 
công dân có đạo. Vì vậy, bảo đảm quyền tự do tin 
ngưỡng là một chính sách lớn của nhà nước ta. 


Nhà nước ta phải đủ sức bảo vệ an ninh chính 
trị và trật tự xã hội, kịp thời đập tan mọi mưu mô của . 
bọn phản cách mạng. Nhà nước ta phải ra sức xây. 
dựng nền quốc phòng toàn dân yững mạnh, thực hiện 
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chế độ nghĩa vụ quân sự và chế độ quân đội làm nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế, bảo đảm cho đất nước sẵn sàng 
đánh bại mọi cuộc tiến công của bọn xâm lược. ., 


Trong hệ thống chính quyền nhà nước của ta. 
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 
cả nước và các Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở các địa phương. Quốc hội và các Hội: 
đồng nhân dân được bầu ra theo nguyên tắc phô thông, 
ˆ bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội và các 
Hội đồng nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước - 
nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội 
quyết định những vấn đề quan trọng nhất của-nhà 
nước và các Hội đồng nhân dân địa phương quyết 
định những vấn đề quan trọng của địa phương phù 
hợp với đường lối, chính sách của chính quyền - nhà 
. NƯỚC trung ương. Hội đồng Chính phủ là cơ quan chấp 
_hành của Quốc hội do Quốc hội cử ra, và Ủy ban nhân: 
dân các cấp là cơ qnan chấp hành của Hội đồng nhân 
dân do Hội đồng nhân dân các cấp. bầu ra. Hội đồng 
Chinh phủ và các Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách 
nhiệm trước Quốc hội và các Hội đồng nhân dân, cũng 
như chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội và các 
Hội đồng nhân dân các cấp giảm sáf toàn bộ hoạt động “ 
của các cơ quan chính quyền nhà nước các cấp. Trách 
nhiệm của Hội đồng Chinh phủ và Ủy ban nhân dân 
các cấp trước Quốc hội và Hội đồmg nhân dân các 
cấp, phải được quy định rõ ràng và thề hiện đầy 
đủ bằng những thề thức cụ thể. Phải quy định thế 
độ và tạo điều kiện đề các đại biêu Quốc hội và 
các ủy viên Hội đồng nhân dân thu thập và phản ánh 
ý kiến của nhân dân cho các cơ quan nhà nước và 


MY 
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theo đổi cách giải Ki - của các cơ quan ấy. Phải có 
chế độ liên hệ thường xuyên giữa cử tri và đại biều 


__ Quốc hội, bảo đảm sự. kiềm tra và quyền bãi miễn 
| ›kủa cử tri đối với đại biều do họ bầu ra. | ` 


Cần. tô chức kiềm tra chặt chế và nghiêm túc bê 


` "hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cơ cấu kiềm tra 
bao gồm hệ thống tự kiềm tra trong bộ máy nhà 
nước, sự kiềm tra của các tô chức quần chúng và sự 


kiềm tra của Đẳng. Kiềm tra phải thành một cơ chế | 
buộc từng tồ chức và từng cá nhân tuân thử các luật , 


lệ, chế độ, thề lệ, làm tốt từng nhiệm vụ, từng còng 
việc và từng sản phầm theo đúng các tiên chuân về số 
- lượng và chất lượng đã quy định. Tất cả các cơ quan 


nhà nước từ cơ sở đến trung ương phải trả lời những _ 


_ vấn đề có quan hệ đến mình do quần chúng nều ra. 


Nhàn dân sử dụng quyền được ghi trong Hiến pháp - 


đề đấu tranh với những hành động sai trái của các cơ 


quan nhà nước, buộc các cơ quan nhà: nước thực hiện . 


đúng và tốt quyền làm chủ tập thề của nhân dân. Các 
cơ quan. báo chỉ cần mở rộng hoạt động điều tra, 
nghiên cứu, phản ảnh ý kiến xây dựng của quần chúng, 
phê phán chủ nghĩa quan liêu và tệ cửa quyền trong 


cơ quan nhà nước. 
⁄ 


'Cần táng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa TT cho 
mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước đi vào khuôn 


phép và quy chế nghiêm chỉnh; phải kiềm tra chặt - 


. chế đề các cơ quan nhà nước thi hành đúng pháp luật, 


thật sự tôn trọng quyền làm chủ và bảo đảm quyền lợi. 


_ của công dân, đồng thời đòi hỏi nghiêm ngặt mọi công 
dân phải làm tròn nghĩa vụ, phải tuân theo pháp 


luật; đối với người không tự giác thì phải cưỡng bức, 


` 
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. và bất cứ ai vỉ me m luật đều Huy, xử phạt thích 
đáng. _ 


Sức mạnh của pháp chế xã chủ nghĩa của chúng 
ta là ở chỗ, nền tảng và nội dung cơ bản của nó chính 
là quyền làm chủ tập thề của nhân dân. Cùng với việc 

_ quyết định Hiến pháp, Quốc hội sẽ thông qua luật tô 
chức Hội đồng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy. ban 
nhân dân các cấp và các luật lệ khác về tồ chức và 
hoạt động của nhà nước. Cần xây dựng và ban hành 
kịp thời một loạt các luật lệ và thề lệ về nhiều mặt, 


_ trong: đó cần chú trọng xây dựng sớm hệ ' thống pháp luật. 
_và thê lệ về kinh {ế.. 


Công dân trong xã hội ta có quyền là làm việc, quyền 
hưởng thành quả lao. động của mình, quyền nghỉ ngơi, 
quyền học tập, quyền tự do thân thể, quyền tự do 
ngôn luận, báơ chí, hội họp, lập. hội, quyền tự dơ tín 
ngưỡng, theo hoặc không thẹo một tôn giáo nào, quyền - 
ứng cử, bầu cử các cơ quan nhà nước của mình... 
Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà và 
đàn ông có quyền bình đẳng về các mặt chính trị, kinh. 
tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Trẻ em có quyền được 
nuôi đạy tốt, những người già yếu, tàn tật ốm đau có 
quyền được săn sóc. Nhà nước ta không chỉ công nhận 
quyền của người dân mà còn bảo đảm những điều-kiện . 
vật chất cần thiết đẻ Bên: dân thật sự được PHƯNG 

| những quyền đó. 


Cùng. với quyền lợi, người dân phải có nghĩa vụ 
- đối với xã hội.-Đó là nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ bảo - 
vé Tô quốc, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, nghĩa - 
vụ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, kỷ luật lao động,. 
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_ trật tự công cộng và những quy tắc sinh hoạt xã hội, 
__ nghĩa vụ bảo vệ tài sản công cộng, YV: — 

Cần thấy rằng -quyền lợi và nghĩa vụ là nhất trí, - 
là đều nhằm thực hiện quyền làm chủ đầy đủ của 
tập thể và trên cơ sở my bảo đảm kời lập và. tự do 
_đầy đủ cho cá nhân.. 


Chúng ta cần kiên quyết chống thói lười -biếng: 
trốn tránh lao động, ăn cắp của công, ăn hối lộ, tham 
ô, lãng phí. Chủng ta cần lên ản nghiêm khắc và đấu 
tranh kiên quyết chống những hiện tượng như thái độ 
vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, bày ra các thủ 


tục, giấy tờ phiền phức và không cần thiết, thái độ - : 


bàng quan, thậm chỉ nhẫn tâm trước những khó khăn 
và đau khô của nhân dân, tiếp thụ phê bình cho qua 
chuyện... Những. hiện tượng ấy vi phạm quyền làm chủ . 
của nhân dân, thậm chí có khi làm hại đến sinh mệnh 
chính trị của người dân. Chúng ta cũng phải có biện 
pháp có hiệu quả ngăn ngừa một số cán bộ và nhân 
. viên nhà nước biến thành lớp kjMú đặc quyền đặc lợi, 
đè đầu cưỡi cô nhân dân. 


Cùng với việc thực hiện xiên lâm chủ tập thềT 
bằng hình thức- cao. nhất là hình- thức nhà nước 


dưởi sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân lao động còn _ 


thực hiện quyền làm' chủ tập thể bằng hoạt động của 
các tô chức quần chúng rộng rãi: công đoàn, hợp 
tác xã và nông hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, 
mặt trận. Là trường học về làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, các đoàn thề quần chúng thay mặt những thành “ 
viên của mình đề tham gia quản lý xã hội, kiềm tra 
sự hoạt động của nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, hoạt động của nhà nước.và hoạt động của các 
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tộ thức quần chúng là nhất trí, và đều nhằm bảo đảm 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động. Giai 
cấp, công nhân là giai cấp° tiên phong, giai cấp lãnh 
đạo xã hội ta. Hiến pháp và Luật công đoàn quy 
định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và quyền 
của Công đoàn thay mặt giai cấp công nhân đề tham 
gia công việc của nhà nước và kiềm tra nhà nước, 
tham gia quản lý xí nghiệp, đó là một trong những 
"biện pháp quan trọng đề. củng cố và kiện toàn nhà 
nước. Cần phát huy vai trò của Mi trận đối với nhà . 
nước, nhất là đối với Quốc hội, như giới thiệu các ứng 
cử viên đại biêu Quốc hội, theo. đồi và đôn đốc các 
hoạt động của đại biều Quốc hội, đề nghị bãi miễn 
những đại biều Quốc hội không còn-được nhân dân tín 
- nhiệm, phản ánh ý kiến của các thành viên trong Mặt 
trận cho Quốc lên 


Thưa các đồng chí đại biều u Quốc hội, 


Chúng tôi vừa trình bày với các đồng chí đề nghị 
của Đảng lao động Việt-nam về những điềm chính 
trong nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
_ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong c cả nước. 
Nội dung ấy có thê tóm tắt lại như sau: - 

Nắm »ững chuyên chính uô: sẵn, phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng (cách mạng Đề quan hệ sản 
ˆ muất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng oà oăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt), đầu mạnh . công nghiệp hóa zã hội chủ 
_ nghĩa nước nhà, xâu dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
_ nghĩa, xâu dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
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xâu li) con người mới ã "hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu ;. không 
_ ngừng nắng cao cảnh giác œách mạng, củng cố quốc phòng 
giữ uững an ninh chính trị oà trật tự xã hội; kiên quyới 
trấn áp bọn phẫn cách mạng, kịp thời đập tan mọi mưu 
- mô ngóc đầu dậu của chúng ; sẵn sàng đánh bại mọi âm 
mưu, hành động xâm lược oà phá hoại của chủ nghĩa 
đế quốc. uà bọn tay šai; đoàn kết toàn dân, phấn đấu. 

wâu dựng Tồ quốc Việt-nạm xä hội chủ nghĩa có công - 
` nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, quốc phòng Dbững 
- mạnh, oăn hóa uà khoa học tiên Hong) có Cuộc sống Dăn 
mỉnh oà hạnh phúc. 


Đó cũng là nội dung cở bản của cuộc. đấu tranh 
giai cấp gay go và phức tạp nhằm giải quyết vấn đề - 
«ai thắng ai» giữa con đường xã hội chủ nghĩa vả 
-con đường tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc đấu tranh 
đó được tiến hành bằng nhiều hình thức : cải tạo và. 
xây dựng, chính trị và kinh tế, thuyết phục vä cưỡng. 


.` bức, hòa bình và bạo lực. Nó đòi hỏi toàn thê đồng - 


bào, chiến SĨ, cán bộ, đảng viên phải có quyết tâm 
mới, có năng lực mới, có kiến thức cần thiết và phương 
pháp công tác đúng trên mọi lĩnh vực, có tỉnh thần -: 
cách mạng tiến công, kiên trì phấn đấu cho sự toàn 
"thắng của chủ nghĩa xã hội. Giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động phải vươn lên mạnh mẽ, ra sức 
lao động sản xuất và tiến quân vào khoa học, kỹ thuật 
với khí thế cách mạng và tỉnh thần bà) hái như khi 
đánh giặc, cứu nước. 

Thực hiện đường lối nói trên, trong một số năm _ 
trước mắt, nhân dân và nhà nước ta cần tập trung cố _ 
gắng vào những nhiệm 0ụ cụ thề sau đây : 
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+ Kiện toàn chính quyền nhà nước, từ trung ương - 
đến địa phương và cơ sở, từ tÖ chức quản lý hành 
chính đến tô chức quản lý kinh tế và văn hóa, làm cho 
chính quyền của ta thật sự vững mạnh, đủ sức chỉ 
đạo, quản lý có hiệu lực mọi mặt hoạt động của 
_xã hội trong cả nước, và ngày càng thề hiện đầy 
đủ chế độ làm chủ tập thề của nhân dân; đặc biệt . 
chú ý xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền 
nhân dân các cấp ở miền Nam, làm cho bộ mảy 
chính quyền thật sự trong sạch, đủ sức đảm đương 
những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 
Giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội; 
luôn luôn chăm lo tăng cường và củng cố quốc 
phòng, kết hợp tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng với 
xây dựng kinh tế. 


_+ Đầy Hi khôi phục và phát triền kinh tế. Nắm 
vững nhiệm vụ trung tâm: lâu dài là công nghiệp hóa 


xã hội chủ nghĩa, tích cực xây dựng cơ sở vật chất kỹ - 


_ thuật của mọi ngành kinh tế quốc dân, xảy dựng một. 
cơ cấu kinh tế công nông nghiệp hiện đại; ở miền Nam, 
gắn liền khỏi phục và phát triền kinh tế với tiến hành 
cải tạo xã Hỡi chủ nghĩa. Trên cơ sở kiềm kê nắm chắc 
"các cơ sở vật chất và lực lượng sản xuất của từng 
: ngành, từng nhóm sản phẩm ¿ ở cả hai miền, tô chức lại 
nền sản xuất xã hội trong cả nước theo một quy hoạch _ 


-. và kế hoạch thống nhất, kết hợp khai thác tốt năng lực 


sản xuất sẵn-có với ra sức. xây dựng những cơ sở sản 
xuất mới. | 


Hướng phấn đấu chính về khôi phục. và. phát triền | 
kinh tế là: 
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_— “Tập trung cao độ sức c lực của cả Nước: của tất 


_ cả các cấp, các ngành và động viên sự nỗ lực vượt bậc” 


của nhân dân, đây mạnh phát triền nông nghiệp toàn 


_- điện, trước hết ra sức phấn đấu đệ sớm giải quyết một 


. cách cơ bản, vững chắc nhu cầu của cả nước pề lương . 


thực, thực phầm, bằng cách thâm canh tăng vụ, phục - 


hóa và khai hoang mở rộng diện tích, ra sức phát triền 
_ chăn nuôi và nghề cá. Thực hiện nhanh việc phân vùng, 
-_ quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng 

chuyên canh lớn về cây công nghiệp và làm tốt nghề 
rừng đề cung cấp đủ nguyên liệu cho công nghiệp 


trong nước và xuất khâu, nhất là giải quyết cho được ' 


,. nguyên liệu dệt đề bảo ‹ đảm nhu cầu về mặc của 
. nhân dân, | : 


— Tận dụng và tích cực Ki rộng nẵng lực sản 
xuất của công nghiệp nhẹ sẵn có trong cả nước, chủ ý 
khai thác khả năng đồi dào của thủ công nghiệp và 
tiều công nghiệp, đồng thời xây dựng thêm một số nhà 
máy công nghiệp nhẹ mới đề sản xuất đủ hàng tiêu 


_ dùng cho nhân dân, nhất thiết không đề thiếu những , | 


mặt hàng thông dụng chủ yếu. 


— Đi đôi với sắp xếp lại, trang bị thêw#b cải tạo và : 


mở rộng các cơ sở công nghiệp nặng đä có, hưởng vào 
phúc vụ nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, xây dựng và 


giao thông vận tải, khởi công xây dựng một số công. 


"trình công nghiệp nặng then chốt thuộc các ngành: 
năng lượng, cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây 


dựng, tạo cơ sở đầy nhanh tốc độ le nghiệp hóa - 


Kinh chủ nghĩa. 


— Tích cực khôi phục và phát triỀn một bước các 
| ngành giao thông, © chú ý cải tiến tô chức vận tải đề phục 
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vụ tốt nhu cầu vận chuyền hàng hóa và đi lại của nhân 


` đân. Ra sức tăng cường năng lực xây dựng cơ bản đề 


__ 


đáp Ứng yêu cầu ngày càng tắng về phát triền kinh tế, 


văn hóa và cải thiện đời sống nhàn dân sau chiến tranh. 
— Mở rộng quan hệ kinh tế với các nước xã hội 


chủ nghĩa và các nước khác nhằm tạaq thêm điều kiện, 


đầy- nhanh việc khôi phục và phẩÌ triền kinh tế. Tích 
cực. đầy mạnh xuất khầu.; khai thác tốt năng lực của 


_._ Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sẵn, thủ công 
nghiệp, và công nghiệp S. tăng nhanh nguồn hàng 


xuất khầu. 


— Hết sức coi trọng khai thác khả năng lao động 
đồi đào của nước ‡a đề làm thêm của cải cho xã hội ; : 


"trước mắt phấn đấu tạo đủ việc làm đề thu hút hết 


_ lao động xã hội, tiến hành một bước việc phân bố lại 


lao động giữa các ngành- và giữa các vùng trong cả 


nước. Ra sức.chấn chỉmh và cải tiến tồ chức lao động. . 
' nhằm đề cao kỷ luật lao động và tăng nắng suất lao 


động; động viên và tô CGIẾ quân đội làm nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế. 


+ Cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng, củng cố 


_—— và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Ở miền Bắc, cần - 
-_ tiếp tục củng cố và hoàn thiện quan. -hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa về mọi mặt, nhất là về mặt quản lý và _ 


| phân phối. Ở miền Nam, phải xóa bỏ ngay giai cấp 
- tư sản mại bản và các tàn dư của giai cấp dịa, chủ, 


phong kiến ; tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 


_ công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, đối với nông . 
-_ nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp nhỏ bằng „ 
-. những hình thức và bước đi thích hợp, kết hợp cải tạo 

và xây dựng đề tích cực đưa kinh fế miền Nam vào. 
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quÿ đạo của chủ nghĩa xã hội, làm cho.kinh tế cửa 


hai miền sớm đồng nhất với nhau trong sẩn xuất 


_ lớn xã hội chủ nghĩa, Ta sức xây dựng, cải tiến và . 
- hoàn thiện không ngừng hệ thống -quảh:lý và kế hoạch 


hóa xã hội chủ nghĩa, vừa. bảo đảm quyền quản lý tập  - 
trung, thống nhất của Chinh phủ trung ương đối với: ˆ- 


cả nước, vừa bảo đảm quyền dân chủ ở các cấp, phát 
huy tính chủ động, sáng. tạo của các. địa phường và - 
cơ sở. 


vn đụ tiến côhờ tác lưu, thông, phân phối, bảo đảm ˆ 
tốt chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa. Phát triền mạnh 
_ thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, cải tiến tô chức mua, 
bán hàng hóa, làm cho thương nghiệp trở thành người , 
nội trợ phục vụ tốt đời sống nhân dân, thành người 
-_ kinh doanh tích cực tham -gia thúc đầy sẵn xuất ; kiên 


| _ quyết đấu tranh bài. trừ nạn đầu cơ, tích trữ, phá rối 


thị trường, ra sức ồn định th} trường ở miền Nam. ˆ 
Cải tiến giá cả, tiền lương, tín dụng, thực hiện đầy đủ. 


chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa là phân phối theo .- 


lao động. đồng thời cố gắng mở rộng phúc lợi tập „ 
_ thể, Cần xúc tiến mọi mặt công tác đề CHÒHg nhất thị - 
trường, giá cả và tiền lương trong cả nước. s 


TP Ra SỨC đầy mạnh công tác khoa học, kỹ thuật lo, "¬ 


vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống. Phải tăng cường - 
công tác quản lý kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đưa 


_ chỉ tiêu áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong các kế - 


hoạch phát triên kinh tế. Tích cực xây dựng hệ thống 
viện nghiên cứu, thí nghiệm và thiết kế, gắn liền việc 
giảng, dạy, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản 
xuất. Ra sức đào tạo và sử dụng tốt đội ngũ công nhân 
lành nghề và cán bộ khoa học, kỹ PHẬT „.AT. 
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+: Đầy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. 
_ Các ngành văn bóa, giáơ dục, y tế phải nỗ lực vươn 
lên nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu to lớn về 
học tập, bảo vệ sức khỏe, rèn: luyện thân thê, thưởng 
thức văn học, nghệ thuật, vui chơi giải trí lành mạnh 
của nhân dân. Cần ra -Sức „phát triền sự nghiệp giáo 
dục xã hội chủ nghĩa, chuần bị tốt đề thực hiện cải 
cách giáo dục trong cả nước ; đầy manh mọi mặt hoạt 
động đề xây dựng và phát triỀn nền văn hóa xã hội 
cHủ nghĩa ; ở miền Nam, tiếp tục đấu tranh quét sạch 
nọc độc còn lạkcủa nền văn hóa nô.dịch của chủ nghĩa 
thực dân mới; phát triền mạnh sự nghiệp y tế, thề 
dục, -thề thao, tích cực thanh toán những bệnh tật và 
tệ nạn xã hội do chiến tranh đề lại ; làm tốt công tác 
bảo vệ bà mẹ và trẻ em.. 


lÀ lỗ 
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+ Cải thiện từng bước đời sống Bói nhân đân, 
Trên cơ sở ra sức khôi phục kinh tế, phát triền sản: 
xuất, phải bảo đảm việc ăn, mặc, học hành của nhân 
_ đân, tạo thêm việc làm đề thanh toán nạn thất nghiệp 
_ do chế độ cũ đề lái ; tích cực xây dựng lại những thành 
dhị, làng mạc bị chiến tranh tàn phá, cố gắng cải thiện 
một bước điều kiện nhà ở của người lao động. Chăm 
sóc Iương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, nuôi 
dạy trẻ mồ côi, giúp đỡ những người già yếu, tàn tật _ 
không nơi nương tựa và nạn nhân chiến tranh. Mặt 
khác, phải tô chức tốt đời sống công cộng, từ việc cùng 
cấp, phân phối hàng hóa, tổ chức ăn, ở, đến việc đi lại, - 
học hành, chữa bệnh, giải trí, nghỉ ngơi, V.V.; phải 
ra sức cải tiến công tác dịch vụ, nâng cao ý thức trách 
_ nhiệm và xây dựng thái độ phục vụ đúng đẳn của các 
ngành có liên quan. 


« 
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SE Tích cực tiến bành điều tra cơ bản về mọi. 


mặt, chuần bị phát triền kinh tế trên quy mô lớn - 
trong các kế hoạch dài hạn sau này. Đầy mạnh thăm dò . 


địa chất, xúc tiến nhanh công tác phân vùng kinh tế, 
quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, công tác khảo 


sát, thiết kế và những công tác cần thiết khác nhằm 


chuẩn bị tài liệu, điều kiện đề xây dựng các kế hoạch 


dài hạn và tiến hành xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 


thuật của chủ nghĩa xã hội trên quy mô lớn. ị 


+ Phát động phong trào cách mạng của qữ 0 chúng. 
Đề hoàn thành những nhiệm vụ trên đây, phải phát 
động phong trào cách mạng sôi nồš, mạnh mẽ, liên tục 


ˆ | trong quần chúng, đặc biệt là phong trào thi đua lao 


động sản xuất, Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng, 
nền kinh tế nước ta đứng trước triền vọng phát triền 
rất tốt đẹp, những trước mắt đang gặp nhiều khó khăn 
do chiến tranh xâm lược và chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ đề lại và do nền kinh tế nước ta còn phô biến. 


, # 


là sản xuất nhỏ. Cần làm cho nhân dân hiền rổ nguyên . 


nhân của khó khăn, nhận rồ con đường duy nhất đề khắc 


phục khó khăn trước mắt là mọi người phải phát hưỹ. 


khí thế chiến thẳng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, mang 
hết tỉnh thần và nghị lực vào mặt trận lao động § sản 
xuất, nhanh chóng hàn gắn các vết thương chiến tranh, 

'làm ra của cải vật chất cho xã hội, không ỷ lại vào sự 


giúp đỡ của bên ngoài. Mặt khác, phải ra sức thực ` 


hành tiết kiệm một cách nghiêm ngặt: tiết kiệm. 


thì giờ, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, tiền vốn, 
tiết kiệm trong sản xuất, trong tiêu dùng, kiên quyết 
đấu tranh chống lãng phi, tham ô. Phải làm cho tất cả 


rñoi người từ công nhân, nông dân, trí thức đến các. 
_ tầng lớp nhân dân khác, ai nấy đều hiều rõ nghĩa vụ ¬ 
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và quyền lợi lao động, đều băng hái vươn lên, đem 
hết nhiệt tình cách mạng vào mặt trận lao động sản 
xuất với tất cả lòng dũng cảm, hy sinh, với ý thức quý 
trọng từng phút lao động, từng gam nguyên liệu, từng 
cân lương thực, từng xu tiền vốn, cần kiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vì phồn vinh của Tô quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân. 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


. Cách mạng Việtnam là một bộ phận khăng khít 
của cách mạng thế giới. Thắng lợi trọn vẹn của nhân 
dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
gắn liền với sự ủng hộ chỉ tình và sự giúp đỡ to lớn 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của bầu bạn 
khắp năm châu, đồng thời góp phần xứng đáng vào 
-_ thắng lợi chung và sự lớn mạnh không ngừng của các 
lực lượng cách mạng thế giới. Thắng lợi đó tạo ra 
những thuận lợi mới cho Đẳng, nhà nước và nhân dân 
ta tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế, phát huy tác 
dụng tích cực trong cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì các mục tiêu cao cả của thời đại là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta trong giai đoạn mới là : ra sức tranh 
thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi nhất cho việc 
nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế, phát triền văn hóa, khoa 
học, củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất— kỹ 
thuật của chủ nghĩa x§ hội; tiếp tục kề vai sát cánh 
với các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân các nước 
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khác trên thế giới đấu tranh không mệt mỏi cho hòa 
' bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 
chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, đứng đầu là đế quốc Mỹ, đồng thời tích cực góp 
phần vào việc thắt chặt tình đoàn kết chiến đấu và 
_ quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng 
-. cách mạng, củng cố sự đoàn kết giữa các nước xã hội 
chú nghĩa và trong phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, tăng cường mặt trận của nhân dân thế giới 
chống chủ nghĩa đế quốc. 


Nội đừng cơ bản của chính sách đối ngoại của chúng 
ta là : 


a) Ra sức củng cố và tăng cường tình đoàn kết 
chiến đấu và quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa về mọi 
mặt giữa nước ta với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. 
anh em, làm hết sức mình đề góp phần cùng các nước 
xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân 
quốc. tế khôi phục và củng cố đoàn kết, tăng cường 
ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và trên tỉnh thần quốc tế vô sản, có lý, 
có tình theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, làm cho lý 
tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ngày càng 
thắng lợi rực rỡ. 

b) Làm hết sức mình đề bảo vệ và phát triền mối 
quan hệ đoàn kết và hữu nghị anh em giữa nhân dân 
Việtnam với nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, 
tăng cường tình đoàn kết chiến đấu, lòng tin cậy, sự - 
hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt giữa 
nước ta với hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em trên 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, 
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chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của nhau, tôn trọng 
lợi ích chỉnh đảng của nhau, làm cho ba nước vốn đã 
gắn bỏ với nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng 


dân tộc sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong sự nghiệp xây. 


dựng và bảo vệ đất nước, vì độc lập và phồn vinh của 
mỗi nước, vì lợi ích cách mạng của nhân dân các nước 
ở Đông - Nam châu Á và trên thế giới. 


c) Hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của các 
nước Đỏng-Nam châu Á vì độc lập dân tộc, dân chủ, 
hòa bình và trung lập thật sự, không có căn cứ quân 
sự và quân đội của đế quốc trên đất nước mình; sẵn 
sàng thiết lập và phát triền quan hệ hữu nghị và hợp 


tác với các nước trong khu vực này trên cơ sở tôn - 


trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô của nhau, 
"không xâm lược nhau, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cùng tồn 
tại trong hòa bình. 


đ) Hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
dân các nước châu À, châu Phi, châu Mỹ la-tinh chống 


chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới,. 


_ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì độc lập dân tộc, 
_đân chủ và tiến bộ xã hội; thắt chặt tình đoàn kết hữu 
nghị và quan hệ hợp tác, giúp nhau về mọi mặt giữa 
nước ta với các nước đang phát triên vì những mục 
tiêu nói trên; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của phong trào các nước không liên kết chống chính 
sách xâm lược và lũng đoạn của chủ nghĩa đế quốc 
nhằm bảo vệ độc lập, tự do, giành lại quyên làm chủ 
vĩnh viễn tài nguyên thiên nhiên của mình và thiết lập 


một trật tự kinh tế quốc tế mới trên cơ sở tôn trọng 


chủ quyền dân tộc, bình đẳng và cùng có lợi. 
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e) Hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp chỉnh nghĩa của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước 
tư bản chủ nghĩa đang ra sức xây dựng smặt trận thống 
nhất rộng rãi, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn đầu 
sỏ tư bản lũng đoạn trong nước và nước ngoài, giành 
quyền dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội, bảo vệ độc 
lập dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới, giành thắng 
lợi từng bưởc, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn cho 
chủ nghĩa xã hội. | 

ø) Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa 
. nước ta với tất cả các nước có chế độ xã hội khác 
nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ .. bình 
đẳng và hai hên đều có lợi. - 


h) Kiên quyết cùng các nước anh em và nhân đân 
tiến bộ trên thế giới tiếp tục chung sức đấu tranh chống 
lại chính sách xâm lược và gây chiến của bọn đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp giữ gìn và củng cố hòa bình và an : ninh Ở 
Đòng - Nam châu Á và trên thế giới. | 


Tư tưởng cơ bản của chính sách đối ngoại của 
chúng ta là: tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, chống mọi khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa và mọi 
biều hiện của chủ nghĩa dân tộc tư sản và tiều tư sẵn, 
giữ vững độc lập tự chủ, đồng thời tăng cường đoàn: 
kết các lực lượng xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc, 
chỉa mũi nhọn đấu tranh vào chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là đế quốc Mỹ; ra sức làm tròn nghĩa vụ đối với 
dân tộc, đồng thời làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân dân các nước. | 
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Với đường lối quốc tế đúng đắn và thấm nhuần 
những tình cảm cách mạng trong sáng do Hồ Chủ tịch 
dày công giáo dục, Đảng, nhà nước và nhân dân ta 
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chính 
sách đối ngoại trên đây. 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


Trong quả trình đấu tranh cách mạng, nhà nước 
ta từ ngày ra đời đến nay đã có hai bản Hiến pháp. 

Hiến pháp đầu tiên, Hiến pháp năm 1946, ra đời 
sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Hiến pháp năm 
1946 xác lập và củng cố nền độc lập và tự do mới 
giành được và khẳng định ý chí của nhân dân Việt- 
nam quyết tâm « bảo toàn lãnh thồ, giành độc lập hoàn 
toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ».. 
_ Theo tỉnh thần Hiến pháp năm 1946, lần đầu tiên 
trong lịch sử của mình, nhân dân ta đã xây dựng nhà 
nước dân chủ nhân dân, lấy liên minh công nỏng làm 
nòng cốt — đó cũng là nhà nước công nông đầu tiên 
. ở Đòng - Nam châu Á — không ngừng củng cố, hoàn 
thiện nhà nước ta, làm cho nó phát huy đầy đủ tác 
dụng trong cuộc đấu tranh giải phóng chống thực dân 
Pháp xâm lược. 


Chiến thắng của nhân dân ta đã buộc thực dân 
Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, còng nhận độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thô của 

xiệt-nam. Nhưng đế quốc Mỹ, thay chân đế quốc Pháp, 
xam chiếm miền Nam nước ta. Vì thế, cách mạng 
Việt-nam cùng một lúc đä phải làm hai nhiệm vụ chiến . 
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lược : xây dựng chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc, tiếp tục 
đấu tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 


Đề đáp ứng tình hình và nhiệm vụ đó của cách 
- mạng, năm 1959, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp 
thứ hai của nước ta. | 


—— Hiến pháp năm 1959 tống kết và củng 5) những 
thắng lợi mà nhân dân cả nước đã giành được, khẳng 
định ý chí của nhân dân ta quyết đưa miền Bắc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm căn cứ vững mạnh cho 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc. 
Thi hành Hiến phắp năm 1959, từ đó đến nay, chúng 
ta đã căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo quan hệ 
sản xuất, bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc, nhân dân cả nước 
ta dựa vào căn cứ địa cách mạng của cả nước đã đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giành được thắng lợi 
trọn vẹn trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập và 
tự do. 


Hiện nay, nhân dân ta bước vào giai đoạn mới của 
cách mạng, giai đoạn cả nước cùng làm cách mạng xä: 
hội chủ nghĩa, miền Bắc tiếp tục đầy mạnh xây dựng 
chủ nghĩa xä hội, miền Nam tích cực tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. | 
— Yêu cầu của cách mạng, của nhà nước fa là xây 
_ đựng một bản Hiến pháp mới cho cả nước đề củng cố 
những thắng lợi đã giành được và đề bảo đảm đưa cả 
nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên -chủ 
nghĩa xã hội. 

Việc xây dựng Hiến pháp là một công tác lớn của ˆ 
nhà nước, là một sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu 
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sắc, quan hệ đến mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, chúng 
ta nên có biện pháp đề đông đảo cán bộ và nhân dân 
có thề thảo luận và góp ý kiến xây dựng Hiến pháp mới. 


Với những kiến nghị trên đây, chúng tôi đề nghị 
trong kỳ họp này, Quốc hội bầu ra một Ủy ban 
dự thảo Hiến pháp cho nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xä hội chủ nghĩa. 


\ 
Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


Trong Hiến pháp mới, Quốc hội sẽ quy định một 
cách hoàn chỉnh về cơ cấu nhà nước và hoạt động của 
các cơ quan nhà nước. Nhưng ngay từ bây giờ, điều 
cần thiết là phải có một quy chế tạm thời về tồ chức 
và hoạt động của nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước 
ta quản lý các mặt sinh hoạt của đất nước trong thời 
gian trước mắt. Việc này thuộc quyền quyết định của 
Quốc hội. | 

Ban chấp hành trung ương Đảng đề nghị Quốc hội 
quy định, trong khi chờ đợi có Hiến pháp mới, nhà 
_ nước ta sẽ tồ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 
năm 1959 của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 


Chúng ta có thê lấy Hiến pháp năm 1959 làm cơ - 
sở vì đó là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa, là thành quả 
của cuộc đấu tranh cách mạng của toàn dân ta. Hiến 
pháp năm 1959 do Quốc hội khóa I, tức Quốc hội chung . 
của cả nước, thảo luận và thông qua. 


Đề điều hành công việc của nhà nước, Quốc hội: 
sẽ bầu Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng 
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quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiềm sát nhân dân tối cao. 

Ở địa phương sẽ tồ chức ba cấp chính quyền: 

. — Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, 

— Cấp huyện và tương đương, _ 

— Cấp xã và tương đương. 

Ở mỗi cấp chính quyền kề trên đều có Hội đồng 
nhân dân và các cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân . 
dân do Hội đồng nhân dân bầu ra, mà chúng tôi 
đề nghị lấy tên thống nhất trong cả nước là Ủy ban 
nhân dân. ‹ 

Về mặt pháp luật, ngay từ bây giờ nhà nước ta 
cần nghiên cứu đề xây dựng từng bước một nền pháp. 
luật hoàn chỉnh cho cả nước. Đối với những pháp luật 
hiện hành ở miền Bắc, đề nghị Quốc hội giao cho Hội 
_ đồng Chính phủ hướng dẫn thi hành cho sát với tình 
hình mới, hoặc nghiên cứu bồ sung, đề thi hành chung 
trong cả nước. 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, _ 

-Lịch sử dân tộc ta đã chuyền sang một bước ngoặt ` 
vĩ đại. Trong kỷ nguyên mới của đất: nước, chúng ta 
lại nhớ tới lời căn dặn cuối cùng biết bao ân cần và 
tha thiết của Hồ Chủ tịch : | 

« Cỏn non, còn nước, còn người, 

Thẳng giặc Mỹ ta sẽ xâu dựng hơn mười ngày naụ!» 

Chúng ta đã thắng giặc Mỹ. 

NÑon sông gấm vóc nay đã vỉnh viễn trở về tay 
nhân dân ta. Chúng ta hoàn toàn làm chủ núi rừng, 
biển cả hùng vĩ và giàu có của Tồ quốc ta. 
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Và còn đỏ người của chúng ta, năm mươi triệu 
con người của. một dân tộc đã viết nên trang sử huy 
hoàng, đưa đất nước lên ngang tầm cao của thời đại, 
xứng đáng được hưởng độc lập, tự do và một cuộc 
sống tốt đẹp. 


Nhất định chúng ta sẽ xây dựng lại Tò quốc đàng 
hoàng, to đẹp hơn mười ngày nay, Nhất định chúng ta 
sẽ biến nước ta*“thành một nước xã hội chủ nghĩa thống 
nhất có công. nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại. 
quốc phòng vững mạnh, văn hóa và khoa học tiên tiến, 
có cuộc sống văn minh và hạnh phúc, có vị trí xứng 
. đáng trên thế giới. Chúng ta có đủ mọi điều kiện đề 
làm được việc đó. 


Khầu hiệu hành động của chúng ta lúc này là: 
« Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tất cả vì Tô quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của 
nhân dân». ˆ 


Toàn thê đồng bào, công nhân, nông dân, trí thức, 
thanh niên, phụ nữ, quân đội, tất cả hãy biến chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh chống 
Mỹ thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao 
động; hãy hăng hái tiến quân vào mặt trận sẵẳn xuất, 
mặt trận lao động, mặt trận xây dựng. 


Đề làm tròn sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới, 
Đảng lao động Việt-nam xin hứa với Quốc hội, với quốc 
- đân đồng bào, sẽ nghiêm chỉnh tuân theo lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: « Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ 
thật trung thành của nhân dân ». 


_—— Vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vì độc lập, tự do và 
hạnh phúc muôn đời của thế hệ chúng ta và các thế 
hệ mai sau, toàn dân hãy anh dũng tiến lên l 
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PHỤ LỤC | 


CƯƠNG LĨNH 
của 
MẶT su TÔ QUỐC VIỆT-NAM Œ)- 


'PHẤN ĐẤU ĐỀ XÂY DỰNG NƯỚC VIỆT-NAM 
HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ - 
VÀ GIÀU MẠNH 


Nước Việt-nam ta là một nước độc lập đã có lịch sử 
lâu đời. Nhưng từ năm 1862, vì vua chúa phong kiến 
phần bội, nước ta đã biến thành thuộc địa của thực: 
dân Pháp, về sau lại bị đế quốc Nhật thiếm đóng. Trải 

qua gần một thế kỷ, nhân dân ta bị áp bức, nô dịch và 
_ chia rẽ. Đề thoát khôi ách thống trị của thực dân, đề 
giành lại độc lập và tự do của Tô quốc, nhân dân ta 
đã đoàn kết phấn đấu bền bỉ và anh dũng. 


Năm 1945, khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết 
thúc, nhân dân ta đã nội dậy làm Cách mạng Tháng Tám, 


(*) Cương lĩnh được Đại hội Mặt trận Tồ quốc V›iệt-nam thông qua 
ngày 10 tháng 3 măm 1955. 
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tuyên bố độc lập, thành lập nước Việtnam dân chủ 
cộng hòa. Nhưng thực dân Pháp lại gây chiến tranh 
xâm lược, bọn can thiệp Mỹ lại giúp Pháp kéo dài 
cuộc chiến tranh vs nhằm mục đích cướp nước ‡a một 
lần nữa. 


Do nhân dân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết 
kháng chiến và được các nước yêu chuộng hòa bình 
thế giới ra sức ủng hộ, cho nên năm 1951, hội nghị 9 
- nước ở Giơ-ne-vơ đã đi đến ký kết hiệp định đình 
"chiến ở Đông-dương, lập lại hòa bình ở Việt-nam, 
Lào và Cao-miên. Hội nghị đã ra bản tuyên bố cuối 
cùng thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
_lãnh thồ toàn vẹn của Việt-nam, đồng thời quy định 
thời hạn hiệp thương bàn về tông tuyền cử và thời 
hạn thực hiện tồng tuyền cử tự do dưới sự giám sát 
quốc tế đề thống nhất Việt-nam. Đó là một thắng lợi 
_to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân 
tộc ta, 


Hiện nay, quân đội đôi bên đã _ kết xong, - 
nhiệm vụ quan trọng trước mắt của nhân dân Việt- 
nam ta là tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định 
Giơ-ne-vơ đề củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất 
nước nhà và hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả. 
nước. 


- Về mọi mặt lịch sử, địa lý, kinh tế, văn Hỗ, xã 
hội và dân tộc, Việt-nam ta là một nước thống nhất, 
do tồ tiên ta đã bao nhiêu đời lao động và đấu tranh 
mà xây dựng nên, quyết không một lực lượng nào có 
thể chia cắt được. Vì vậy toàn thề nhân dân Việt-nam 
_ ta không phân biệt Nam Bắc, gái trai, giai cấp và tín 
ngưỡng, đều phải đồng tâm hiệp lực, gánh vác nghĩa ' 
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vụ thiêng liêng là (hống nhất nước nhà. Và trên lãnh 
` thồ toàn vẹn, tự do, nhân dân ta cùng nhau hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, xây dựng văn mỉnh và 
hạnh phúc, xây dựng một nước Việt nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Muốn củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, 
chúng ta phải ra sức khắc phục mọi trở ngại trong và. 
ngoài nước. 


Sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ tìm hết cách 
phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, can thiệp ngày một sâu 
vào Đông-dương, lôi kéo miền Nam Việt-nam vào phạm 
vi « bảo hộ » của khối liên minh quân sự của đế quốc 
Mỹ ở Đòng-Nam Á, hòng trường kỳ chia cắt Việt-nam, 
biến miền Nam Việt-nam thành thuộc địa và căn cứ 
quân sự của chúng đề chuần bị gây lại chiến tranh ở . 
Đông-dương, phá hoại hòa bình châu Á và thế giới... 
- Những âm mưu đầy tội ác của đế quốc Mỹ đe dọa và 
xâm phạm quyền lợi thiêng lèng của nhản dân ta. 
Chúng ta phải nhận rö rằng: củng cố hòa bình và 
thực hiện thống nhất là hai việc phải gắn liền với 
nhau. Chỉ có đập tan âm mưu gây lại chiến tranh của 
đế quốc Mỹ thì mới thực hiện được thống nhất nước 
nhà ; ngược lại, chỉ có thực hiện được thống nhất 
_ nước nhà thì mới củng cố được hòa bình ở Đông- 

dương và châu Á. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết 
chống lại âm mưu của đế quốc Mỹ Ji hoại hòa bình - 
và thống nhất của nước ta. - 


Hiện nay, trong nước fa còn có một số Ít người 
không. thiết tha đến vận mệnh của Tô quốc, hoặc cố ý, 
hoặc lầm đường theo gót đế quốc Mỹ, phá hoại hòa 
bình, chia cắt đất nước. Chúng tỏi thành thật khuyên 
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nhủ họ : Vì tiền đồ vẻ vang của dân tộc, họ nên mau 
mau tỉnh ngộ, trở lại làm tròn nghĩa vụ đối với Tồ 
quốc, góp sức vào sự nghiệp thống nhất nước nhà. 
Nếu họ cứ ngoan cố, tiếp tục phản đối và phá hoại 
việc thống nhất Tồ quốc thì họ sẽ là tội nhân của dân 
tộc, là kẻ thù chung của nhân dân và sẽ bị nhân dân 
phỉ nhồ và trừng trị. 


Hiện nay, tình hình xã hội và chính trị ở miền Bắc 
và miền Nam khác nhau. Muốn thực hiện một cách 
thuận lợi việc thống nhất Tồ quốc bằng phương pháp 
hòa bình, chúng ta phải chiếu cố đến tình hình thực tế 
của hai miền, chiếu cố đến lợi ích và nguyện vọng 
chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời 
dùng cách hiệp thương đi đến tông tuyền cử tự do đề 
thực hiện thống nhất, không nên bên nào cưỡng ép 
hoặc thôn tính bên nào. 


Vì vậy, với nhân dân toàn quốc, với nhà cầm quyền 
ở hai miền, với các đảng phái, các quân đội, các đoàn 
thề nhân dân, các nhân sĩ ở miền Bắc và miền Nam, - 
chúng tôi trân trọng đề ra một bản cương lĩnh chung 
đề thống nhất nước nhà. _ 


Chúng tôi yêu cầu đại biều các tồ chức, các tầng 
lớp ở hai miền Bắc và Nam mau chóng căn cứ vào bản 
cương lĩnh này mà bàn bạc, thương lượng và trên cơ 
sở cương lĩnh chung đã được thỏa thuận, ai nấy đều 
ra sức phấn đấu đề thực hiện thống nhất Tỏ quốc. 

Chúng tôi yêu cầu chính phủ và nhân dân các 
nước đã dự Hội nghị Gio-ne-vơ (1954), chính phủ và 
nhân dân các nước trung lập có trách nhiệm giúp đỡ 
_nhân dân Việtnam thi hành triệt đề hiệp định Giơ- 
ne-vơ' và các nước yêu chuộng hòa bình thế giới, ra 
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sức ủng hộ nhân dân Việt nam hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất đất nước; chúng tỏi yêu cầu Chính phủ 
Pháp là một bên đã ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ làm 
tròn nghĩa vụ của nước Pháp đối với hiệp định ấy và 
đối với bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ. ‹ 


Bản cương lĩnh chung gồm những điềm như sau: 


1. Hoàn thành độc lập dân tộc 

Chủ quyền quốc gia Việt-nam là của chung toàn thề 
quốc dân Việt-nam, không phân biệt dàn tộc, giai cấp, . 
xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn giáo. Bất cứ về 
chính trị, quân sự, kinh tế, văn hỏa, ngoại giao, nước -: 
_Việt-nam có quyền tự chủ thiêng liêng không ai có thê 
“xâm phạm. 


Thực hiện bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị 
Giơ-ne-vơ thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất 
lãnh thô toàn vẹn là những quyền lợi không thề xâm . 
phạm của Việt-nam. Kiên quyết chống lại tất cả những 
hành động và âm mưu phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, 
đồng thời tầy trừ những tai họa của chế độ thực dân ở 
Việt-nam. | 


2. Thực biện thống nhất nước nhà 

Thực biện tông tuyên cử tự do troñúg toàn quốc 
đúng kỳ hạn đề thống nhất nước nhà. Các nhà đương 
cục miền Bắc và miền Nam cử hành hiệp thương đề 
thỏa thuận về luật bầu cử, thiết thực chuần bị tồng 
tuyên cử tự do trong toàn quốc. 


Đại biều cáo đẳng phái, các quân đội, các đoàn thê 
nhân dân và các giới, các nhân sĩ ở hai miền hãy tiếp 
xúc, hội họp với nhau đề thúc đây và ủng hộ hội nghị 
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hiệp thương của các nhà đương cục có trách nhiệm ở 
hai miền mau đi đến hiệp nghỉ, đầy tới cuộc tông 
tuyển cử tự do trong toàn quốc đề thực hiện thống nhất 
nước nhà. 


Qua tông tuyên cử tự do mà bầu ra Quốc hội. Quốc 
hội cử ra Chính phủ Liên hợp trung ương. Do tình 
hình thực tế hiện nay của hai miền Bắc và Nam, sẽ 
thành lập hội đồng dân cử và cơ quan bành chính 
có quyền hạn rộng rãi của mỗi địa phương. 


Bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc trong 
nước, tăng cường đoàn kết, cấm chỉ chia rể dân tộc. 
Các dân tộc đều có quyền tự do dùng và phát triền 
tiếng nói và chữ viết của mình, giữ gìn hoặc thay đồi 
phong tục tập quản của mình. Trong nước Việt-nam 
thống nhất sẽ thành lập khu tự trị ở những nơi các 
-dân tộc thiều số sống tập trung. 


Đề thỏa mãn yêu cầu bức thiết của nhân dân, 
phải lập lại quan hệ bình thường về kinh tế, văn hóa, 
xã hội và tôn trọng quyền tự do đi lại giữa hai miền. 


8. Xây dựng chế độ dân chủ 


Nhân dân Việt-nam có quyền tự do tín ngưỡng, 
ngôn luận, xuất bản, hội họp, tô chức, tự do cư trủ, tự 
do đi lại, tự do thư từ, v.v. 


Tất oả mọi người công dân Viêt nam, không phân 
biệt dân tộc, gái trai, nghề nghiệp, giàu nghèo, thành 
phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, 
thời hạn cư trú. từ 18 tuôi trở lên đều có quyền bầu 
cử và từ 21 tuồi trở lên đều có quyền ứng cử. 
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Thi hành chế độ bầu cử theo nguyên tắc phô thông, . 
bình đẳng, trực tiếp và bí mật. - 

Quốc hội do tông tuyên cử tự do bầu ra là cơ 
quan lập pháp tối cao của Nhà nước. Quốc hội sẽ định 
ra hiến pháp: mới chung cho toàn quốc, thật sự bảo . 
đảm đặc quyền của các đại biểu Quốc bác kế cả " 
biều phái đối lập trong Quốc hội. 


Chính phủ do Quốc hội trao quyền là cơ quan 


hành chính tối cao của nhà nước và chịu trách nhiệm _. 


trước Quốc hội. 


Thành lập Chính phủ liên hợp đề tăng cường đoàn _ 
kết giữa các đảng phái, các tầng lớp, các dân tộc, các 
miền trên toàn cöi Việt nam, đồng thời đề thu góp 
được ý kiến tốt của mọi người. - 


Đề chiếu cố tình hình khác nhau giữa hai miền, 
mỗi địa phương sể được quyền ra những luật lệ địa 
.phương thích hợp với đặc điềm của địa phương và 
không trải với pháp luật chung của nhà nước. 

Trong khi nước nhà chưa thống nhất, nhà đương ' 
cục có trách nhiệm ở hai miền cần phải đề cho tất cả 
các đẳng phái và đoàn thề nhân dân tán thành hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, có địa vị Kũ pháp, 
không được phân biệt đối đãi. 


Trong cuộc tông tuyền cử tự do, các chính đẳng 
hợp pháp có thề cùng lập chung một danh sách những 
người ứng cư, hoặc đứng riêng mà tranh cử. 

4. Phát triền kinh tế, nâng cao sẳn xuất 

_Đề hàn gắn những vết thương chiến tranh và cải 
thiện đời sống của nhân dân cần khôi phục kinh tế 
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quốc dâh có kế hoạch từng bước, đưa nước Việt-nam 
từ một nước kính tế lạc hậu lên một nước công nghiệp 
tiên tiến và giầu mạnh. - 


Ra sức kHôi phục và phát triền nông nghiệp, khôi 
phục và phát triền thủ công nghiệp, các nghề đánh cả 
và làm muối, các ngành giao thông vận tải ; ra sức 
khôi phục những công nghiệp bị phá hoại, nâng cao 
„sẵn xuất của những công nghiệp hiện cỏ, dần dần xây 


dựng những nhà máy sản xuất những thứ cần dùng 


cho đời sống hàng ngày của: nhân dân. 


Xây dựng và phát triền dần dần sân thương 
nghiệp quốc doanh ; xây dựng và phát triền dần dần 
, hợp tác xã mua bán và hợp tác xã sản xuất. 


Bảo hộ công thương nghiệp tư doanh, đồng thời 
khuyến. khích khôi phục và phát triền những công 
thương nghiệp tư doanh cỏ lợi cho quốc kế dân sính. 


Thi hành chính sáth lao cộng. 5 la tư bản cùng. 


có lợi. 
.Đầy mạnh việc giao lưu kinh tế giữa thành thị và 


... Hạ 
“c7^ 


nông thôn ; lập lại và phát triền quan hệ kinh tế bình ' ' 


thường giữa miền Bắc và miền Nam. 
_ Bảo hộ các xí nghiệp của người ngoại TT giúp 


đỡ kinh doanh và khỏi phục các xi nghiệp có lợi cho. 


nhân dân Việtnam; xí nghiệp do người nước ngoài 
kinh.doanh phải theo pháp luật của nước Việt-nam ; 
bãi bỏ những đặc quyền mà trước đây các xi nghiệp 
của nước ngoài được hưởng. - 


Phát triền buôn bản với nước ngoài theo. nguyên | 


tắc bình đẳng và hai bên cùng có NÊt 
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Thăng bằng thu chỉ, có kế hoạch.đdần dần. thống. 
nhất tiền tệ, bãi bỏ các fhứ quyên góp nặng nề, làm 
_ cho chế độ thuế khóa đơn giản và hợp lý ; ồn định vật 

_ giá, chống tích trữ đầu cơ. “ | 


5. Cải cách xuộng đất 
Thi hành cải cách ruộng đất, thực hiện người T 

` ruộng. : 
_ + Ở miền Bắc, tiếp tục hoàn thành. cải cách ruộng đất. 


_ _Ở miền Nam, tiến hành giảm tô, thực hiện cải cách 
ruộng đất bằng cách nhà nước trưng mua với giá cả 


công bằng hợp lý ruộng. đất của những địa chủ có từ _ | 


mức độ nào đó trở lên tùy theo tình hình ruộng đất 

của mỗi địa phương, rồi đem chia cho nông dân thiếu - 

- đất hoặc không có đất; người được chỉa không phải - 
bồi thường cho địa chủ hay cho nhà nước. | 


Bảo vệ những quyền lợi mà nông dân miền Nam 

đã giành được trong thời kỳ kháng chiến. | 
— 6. Thi bành chính sách xã hội hợp lý ˆ 
Nhà nước bảo vệ tự do thân thề của công nhần, . 


xóa bỏ tàn tích bóc lột phong kiến trong các xí nghiệp, ˆ 
thi hành ngày lao động từ 8 đến 10 giờ, định lượng 


tối thiều của công nhân, thi hành mg bước luật bảo .- 


_ hiềm lao động. 


Bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng, bảo _ 
hộ nhà thờ, chùa, miếu, thánh thất, đồ thờ, trường 
giáo lý. | 

Nam nữ bình đẳng. về mọi mặt chính trị, kinh tế, : 
văn hóa, xã hội, phù nữ được hưởng quyền lợi như 
nam giới. Đàn bà để và trẻ con được nhà nước bảo trợ. 
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kì 


Cải thiện dần dần đời sống của các tầng lớp nhân 
dân. Thi hành cứu tế xã hội: cứu tế những người 
khỏng có cách sinh hoạt vì bệnh tật, thất nghiệp và vì - 
những tai nạn khác. Giải quyết nạn thất nghiệp; bảo 
đảm công việc cho công nhàn, nhân viên và công chức. 
| Bảo trợ những người già yếu và tàn tẬI.. 

- Pu đãi thương, binh, săn sóc bệnh bỉnh, giúp đỡ 
gia đình Hệt sĩ và những người bó nghĩa vụ chung mà 
bị thương tật. | 


7. Phát triền văn hóa, giáo dục : 
_ Phát triền nền văn hóa, giáo dục (he: vụ Tồ quếu 


_ và nhân dân, phản đối văn hóa thực dân và các thứ” 


văn hóa nô dịch, đöi bại khác. Cấm tuyên truyền chiến. 
tranh và tuyên truyền chia rể dân tộc. Ra sức bài trừ 
nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa của toàn thề 


" „ nhân dân. Dần dần thực hiện nền giáo dục tiều học 
.bắt buộc và học sinh không phải trả tiền học; phát 
- triền nền trung học và đại học. 


Phát triền khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và văn _ 
bọc, bồi dưỡng nhân tài chuyên mỏn các ngành đè 
phục vụ kiến thiết Tô quốc ; mở rộng việc trao đồi văn, 


"hóa với các nước khác. Khuyến khích và giúp- đỡ trí 
- thức phát triền tài năng đề phục vụ Tô quốc, phục vụ ' 
nhân dân. Gây phong trào thể dục quốc dân, đồng thời 


đầy mạnh công tác y tế đề tăng cường s sứC khỏe của 


nhân đân. 


8. Cũng cỗ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc | 
Xây dựng quân đội quốc phòng thống nhất. Tất cả 


. các quân đội Việt-nam hiện có ở miền Bắc và miền Nam 


gối ái : _- — 3T”. 


sẽ là những bộ phận hợp thành quân đội quốc phòng 
thống nhất. Khi nước nhà mới thống. nhất, chế độ hiện 
hành trong các quân đội ở hai miền đều không bắt buộc 
phải thống nhất ngay. Phải trải qua thương lượng mà - 
dần dần đi đến hoàn toàn thống nhất quân đội. 


Cấm đưa quân đội nước ngoài, nhân viên quân sự 


và vũ khí, đạn dược nước ngoài vào Việt-nam ; trong... 


. lãnh thồ Việt-nam, cấm lập căn cử quân sự của bất cứ 
nước ngoài nào, nhân viên quân sự Mỹ lại, Việt-nam 
_ phải lập tức.rút về nước. 


Theo đúng hiệp định Giơ-ne-vơ, quân đội và các 
nhân viên quân sự Pháp phải dần dần rút. hết khỏi 
Việt-nam. : z _ 
9. Thi hành chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập 
Thi hành chính, sách ngoại giao bảo đảm chủ quyền, 


__ độc lập, và lãnh thổ toàn vẹn của nước nhà và giữ gìn 


hòa bình thể giới. 


Xây dựng và duy trì quan hệ ngoại giao với. bất cử 
nước nào trên thế giới theo 5 nguyên tắc sau đây : tôn 
trọng chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm 
_ lẫn nhau, không can thiệp vào nội cHinh của nhau, bình 
đẳng hai bên đều có lợi, cùng chung sống hòa bình- 
Không tham gia bất cứ tập đoàn quân sự nào. Thi hành 
hiệp định Giơ-ne-vơ một cách nghiêm chỉnh. 


Nước Việt-nam đặt quan hệ láng giềng hòa thuận 
với vương quốc Cao-miên, TRÒ quốc K và các. nước 
Đông-Nam Á. 


Phát triền quan hệ kinh tế, văn hóa với thế Pháp vẽ 
trên cơ sở bình đẳng, hai bên đều có lợi. - , 


Bảo hộ Việt kiều ở nước ngoài. 
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10. Nhân dân toàn quốc đại đoàn kết 

Đề thực hiện sự nghiệp thiêng liêng là xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập. dân 
chủ và giàu mạnh, đồng bảo toàn quốc, không phân biệt . 
dân tộc, gái trai, nghề nghiệp, giau-nghèo, thành phần 
xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, không phân biết trước đây 
đã đứng về phe nào, hãy đoàn kết chặt chể lâp nên 
Mặt trận dân lộc thống nhất Việt-nam chung cho cả nước. 
Mặt trận đó cần phát huy tác dụng to lớn của công nhân 
và nông dân là hai giai cấp lớn nhất chiếm tuyệt đại 
đa số nhân dân Việt-nam ta.  - 

Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh 
là nguyện vọng thiết tha, đồng thời là sự nghiệp chính ˆ 
nghĩa thiêng liêng của toàn thề nhân dân. Việt-nam. Sự 
_ nghiệp đó nhất định sẽ thẳng lợi. Toan thề nhàn dân 
Việt-nam hãy mau mau đoàn kết lại cho thật chăt chế 
và rộng rãi, đấu tranh kiên quyết dề sự nghiệp vĩ đại 

của toàn đân ta sớm thành công. | 


_ | TUYÊN NGÓN 
__ CỬA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 
Ì— ` MIỀN NAM VIỆT-NAM () 


Hồi đồng bào trong nước oä kiều bảo hải ngoại T' 
Gần 100 năm, dâ:v tộc Việt-nam ta luôn luôn vùng ˆ 
lên chống ngoại xâm đề giảnh độc lập và tự do cho Tô 
quốc. Năm 1945, đồng bào cả nước, hgười người lớp 
_ lớp, tiến lên khởi nghĩa đách đồ Nhựt „ Pháp giành. 
“chính quyền. Khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm - 
nước ta, đồng bào ta quyết không chịu trở lại cuộc đời 
nô lệ, đã hy sinh biết bao xương máu đề bảo vệ chủ _ 
- quyền và độc lập dân tộc. Sức đoàn kết và chiến đấu 
anh dũng của đồng bào ta trọng chin năm trưởng ,đã 
đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Hiệp nghị Giơ-ne- . 
vơ năm 1954 đem lại hòa bình, công nhận « chủ 
quyển, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thồ » Knn 
du: Việt-nam. 


| - Đáng, lề đồng bào miền Nam ta được lo trong 
cảnh thái bình, được yên ồn làm ăn và à xây dựng. cuộc - 
đời ấm no, hạnh phúc. 


Nhưng, đế quốc Mỹ trước đây đã tiếp s sức cho thực,Ô 
dân Pháp tàn sát nhân. dân ta, nay lại thay CHẾ, Xa áo 


(1) Mặt trận dân. tộc giải N. miền Nam Việt nam ra đời 1 này 


20 tháng bi 1960. 
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dân Pháp nô dịch miền Nam nước ta với một chế độ 
.thuộc địa trá hình. 


Chúng dùng chánh quyền tay sai Ngô Đình Diệm 
thẳng tay đàn áp, bóc lột đồng bào ta, âm mưu chỉa ` 
cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam nước ta thành căn 
cứ quân sự, chuần bị chiến tranh ở Đông - Nam Á. 


_ Bọn cướp nước và bán nước câu kết với 
nhau dựng lên một chế độ thống trị độc tài vô 
cùng tàn bạo. Chúng khủng bố tàn sát mọi người 
có tỉnh thần dân chủ và yêu nước, thủ tiêu` mọi 
quyền tự do của con người. Chúng bóc lột đến cùng 
kiệt công nhân, nông dân và nhân dân lao động, bóp 
nghẹt các mgành công thương nghiệp trong nước. 
Chúng đem văn hóa đồi trụy, ngoại lai đầu độc dân ta, 
làm cho văn hóa suy đồi, luân thường đảo ngược. 
Chúng ráo riết tăng cường binh bị, xây dựng căn cứ 


` quân sự, dùng quân đội làm công cụ đàn áp nhân dân 


và phục vụ âm mưu chuẩn bị chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Mỹ. 


_'Sáu năm qua ở khắp miền Nam, tiếng siiế sát hại 
đồng bào không lúc nào dứt ; hàng chục ngàn người - 
yên nước bị giết, hàng trăm nền người bị tù đày. 'Các 
từng lớp nhân dân đang nghẹt thở dưới gót sắt của 


.ˆ Mỹ — Diệm. Vì thất nghiệp, nghèo đói, sưu cao thuế 
- nặng, vì khủng bố, tàn sát, bắt phu, bắt linh, cướp đất 
. đuôi nhà, lùa dân vào các « khu trù mật », « đỉnh điền » 


và các hình thức khu tập trung khác... mà biết bao - 
gia đình tan nát, _biết bao cảnh tang tóc đau thương. - 


“Tất cả các từng lớp nhân dân đang hết sức cằm ' 


phẫn trước cảnh bạo ngược hiện nay. Không lùi bước _- 


trước sức khủng bố dã man, đồng bào ta quyết` một 
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lòng đoàn kết và đấu tranh kiên cường chống chánh 


sách xâm lược của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài gia 
đình trị của bè lũ Ñgô Đình Diệm. - 


Trong công nhân, nông dân và nhân dân lao. động, 
trong trí thức, sinh viên và học sinh, trong. giới công 
thương nghiệp, các giáo phái, các dân tộc thiều số, 


những hoạt động yêu nước ngày càng phát- triền rộng ` 


rãi và mạnh mẽ, làm cho chế độ thống trị, độc tài 


-. Mỹ — Diệm bị lung lay nghiêm trọng. 


Cuộc đảo chỉnh ngày 11 tháng Mười một 1960 ở 
Sài-gòn, về một phương diện nào đó, đã nói lên lòng 


cắm thù sôi sục trong nhâà dân và bỉnh sĩ, nói lên sự . 


thối nát và suy sụp của chế độ Mỹ — Diệm. ' Nhưng 
trong số những người cầm đầu cuộc đảo chính có 


những kể đần cơ chánh trị, lợi dụng lòng yêu nước của 


binh sĩ muốn thương lượng thỏa biệp hơn là lật đồ 
“hẳn Ngô Đình Diệm, họ vẫn theo con đường thân Mỹ, 
bán nước như Ngô Đình Diệm, vẫn dùng chiêu bài 
_ chống cộng đề chống lại nhân dân. Vì vậy cuộc đảo 
chánh không được nhân dân và đông đảo binh sĩ ng 
_ hộ nên đã thất bại, ˆ 


_ Nguyện vọng bức: thiết của đồng bào hiện nay là 

phải chấm đứt chế độ thống trị độc tài tàn-bạo, phải 
-_ độc lập, đân chủ, phải cơm ho áo ấm, phải th, bình 
thống nhứt Tồ quốc. 


Thể theo nguyện vọng của đồng bào, Mãi trận dân 


tộc giải phóng miền Nam Việt-nam ra đời nguyện gánh 
vác nhiệm vụ lịch ; sử . phóng dồng bào khỏi ách nô 
_ lệ hiện nay. 


Mặt trận dân tộc giải Xiáu miền Nam ` Việt-nam 


chủ trương đoàn kết tất cả các từng lớp nhân dân, 
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các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thê, các 
tôn giáo và thân sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng. 
chính trị, đề đấu-'tranh đánh đồ ách thống trị của đế 
quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, 
thực biện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến 
tới hòa bình thống nhứt Tồ quốc, 


Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam 
kêu gọi toàn thề đồng bào, muôn người như một, hãy 
— đoàn kết lại và đũng cảm đứng lên phấn đấu theo 
. .. chương trình hành động tóm tắt sau đây: j 


1.— Đánh đồ chế độ thuộc địa trả hình của đế 

quốc Mỹ và chánh quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay 
_ sai của Mỹ, thành tác” chánh quyền liêu minh dân tộc 
_ đân chủ. : 


2. — Thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ, - 
'ban bố quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do 
_ tin ngưỡng, tự do hội họp, tự do nghiệp đoàn, tự do 

đi lại và các quyền tự do dân chủ khác. 


Toàn xá chính trị phạm, giải tán các trại tập trung, 
_ các khu trù mật và dinh điền, bãi bỏ luật phảt-xit 
10-59 và các luật phản dân chủ khác, 


8. — Bãi bỏ độc” quyền kinh tế của để quốc Mỹ và 
của bọn tay sai, bảo vệ nội hóa, khuyến khích' công,. 
_ nghiệp trong nước, mở mang nông _— xây dựng - 
một nền kinh tế độc lập, tự chủ. ' 
_ 4. — Thực hiện. giảm. tô, đảm thảo nguyên canh, 
chia lại công điền, tiến tới cải cách điền địa, 


5.— Bài trừ văn hóa nô dịch, đồi bại kiều Mỹ, `. 
dựng một nền văn hóa và giáo dục dân tộc và tiến bộ. 
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Xóa nạn raù chữ, mở mang trường học; chỉ cách l 


độ học tập và thi cử. 


6.— Bãi bổ chế độ cố vấn quân s sự Mỹ, xóa bỏ các ` 


căn cứ quân sự của nước ngoài ở Việt-nam, xây dựng 


— một quân đội dân tộc bảo vệ Tô quốc, bảo vệ nhận dân. 


7.— Thực hiện nam nữ bình quyền, đảm bảo quyền. 
bình đẳng giữa các dân tộc và thực hiện quyền tự trị - 


của các dân tộc thiều số. Bảo vệ quyền lợi chảnh đáng 
của ngoại kiều sinh sống ở Việt-nam. Bảo hộ và chăm 
sóc quyền lợi của kiều bào ở hải ngoại. 


— 8— Thực biện chánh sách ngoại giao. hòa bình s 
trung lập, đặt quan hệ ngoại giao với tắt cả các nước: 


tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt-nam, 


9.— Lập lại quan hệ bình thường. giữa hai miền, 
tiến tới hòa bình thống nhứt Tô quốc. vễ _ 


.___ 10,__ Chống chiến tranh xâm lược. Tích cực bảo về 
_ hòa bình thế giới. 


⁄ 
, 


_' Hỡi đồng bảo Í | : 
Dân tộc ta là một dân tộc anh bùng, có truyền 


tống đoàn kết và đấu tranh bất kHuất. Chúng ta không 
thề đề nước nhà chìm: đắní trong cảnh tối tăm, tang 


tóc. Chúng ta quyết bể gẫy n “ông nô lệ, giành. lại _ _ 


độc lập và tự do: | 
Tất cả hãy đứng lên, tất cả hãy đoàn kết lại I 


-_ Hãy siết chặt hãng ngũ đề chiến đấu dưới ngọn cờ . 


của Mặt trận dân tộc giải phóng đánh đồ ách thống trị 
của đế quốc My và Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ 
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Hỡi đồng bảo công nhân, nôN dân mà nhân dân - 
lao động ? Ta 
Cảnh áp bức đày đọa đang đè nặng lên đồng h bào 
phải được chấm dứt. Đồng bào có sức mạnh của hàng - 


_ chục triệu người, đồng bào hãy hăng hái Ma lên cửu - 


nhà, cứu nước. 


- Hồi các bạn trí thức !_ N 


Bọn thống trị độc tài đã cướp mất các mi tự do 
đơn giản nhứt của con người. Đồng bào đang sống - 


„trong cảnh tủi nhục và lầm than. Vì đại nghĩa, các bạn 


hãy cương quyết đứng lên! _ 


Hồi các nhà công thương ! 


XMột nước bị bọn cá mập bên ngoài lũng đoạn Linh 
thể có một nền kinh tế độc lập và tự chủ. Các bạn mm 


đứng vào hàng ngũ. đấu tranh của dân tộc. 


. Hồi đồng bảo các dân tộc thiều số ! Hỡi đồng ù bào 
các tôn giáo! 

Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.. Hãy đâp tan 
mọi âm mưu chia rễ của bè lũ Mỹ — Diệm. Hãy sát ˆ 
cảnh cùng `toàn dân đấu tranh cho độc lập, tự do và 


_ bình đẳng giữa các dân tộc. 


Hỗi các thân hào, thân sĩ l 
„Lợi ích cửa dân tộc là trên hết. Các vị hãy tích 
_cực ủng hộ cuộc đấu tranh lật đồ bọn KHỐT I8 nước và 
"bán nước tàn bạo. „.ã _ 
. Hỡi các anh em binh sĩ gêu nước Ï 


_Các bạn đang cầm súng trong tay. _ Các bạn 


- „hãy nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tô quốc. Các bạn 
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hãy đứng hẳn về phía nhân dân, đồng bào -tin "" 


- ở lòng yêu nước của các bạn. 
| / 

Hồi nam nữ thanh niên ! ¬ ¬ 
Các bạn. là tương lai của đất nước. Các .‹bạn hãy 
_.đem bầu nhiệt. huyết của tuôi trẻ. ra mm sự Tô, quốc. 


Hi kiều bảo hải ngoại ! 


„ Hãy hướng về Tô quốc thân yêu, tích cực viếu phần - 


vào. cuộc đấu tranh thần thánh giải phóng dân tộc. 


| Ngày nay, phong trào hòa bình, dân chủ, độc lập dân - 
- tộc đang sôi nồi khắp thế giới, Chủ hBiiTn thực dân 


_ đang tan rä không gì cứu vẫn được. Thời kỳ mà bọn 


đế quốc tha hồ cướp bóc và nô dịch các dân tộc đã : 


_ qua rồi. Tỉnh hình đó hết sức thuận lợi cho cuộc đấu 

tranh đề giải phóng miền Nam khỏi ách của đế quốc 
Mỹ và bọn tay sai. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
tiến bộ trên thế giới ủng hộ chúng ta. Chúng ta có chánh 


nghĩa, có sức manh đoàn kết phi thường của toàn dân, - 


- nhứt định chúng ta sẽ thắng, Đế quốc Mỹ' cướp. nước và 
tập đoàn Ngô Đinh Diệm bán nước nhứt định sẽ thất bại. 
Sự nghiệp giải phóng miền Nam nhứt định thành công. 


Hỡi toàn thề đồng bào! —- 


Đoàn kết tin tưởng nà anh dũng tiền lên giành lấu 


thẳng lợi huy hoàng cho dân tộc ta, cho Tồ quốc ta. 


_ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG - 


MIỀN NAM VIỆT-NAM. 


Xe sp 
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.. CHƯƠNG TRÌNH 
CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 
MIỄN NAM VIỆT -NAM "ạ 


L-¿ 


Từ khi thực' dân Pháp xâm chiếm nước ta, dân 


_, tộc Việt-nam ta đã chiến đấu không ngừng cho độc 
` lập tựado của Tô quốc. Năm 1945, đồng bào cả nước 


đã vùng lên đánh đồ Nhựt Pháp giành chánh quyền và 
đã anh dũng kháng chiến 9 năm, đánh bại xâm lược 


Pháp và can thiệp Mỹ, đưa cuộc kháng chiến oanh 
liệt của dân tộc ta đến thẳng lợi vẻ vang. - | 


Tại hội nghị Giơ-ne-vơ tháng Bảy năm 1954, đế . 
quốc Pháp buộc phải cam kết rút quân khỏi Việt-nam 
và các nước tham dự bội nghị đều trịnh trọng tuyên. 
bố cỏng nhận chủ quyền, độc lập thống nhứt và toàn 
vẹn lãnh thồ của nước Việt-nam. 


Đáng lẽ từ đó, chúng ta đã được an hưởng thái 
bình, cùng với đồng bào toàn quốc xẩy dựng một nước. 


Việt-nam độc lập, dân chủ, thống nhứt và giàu mạnh. - 


_— Nhưng, đế quốc Mỹ trước đây đã tiếp sức cho thực 
dân Pháp tàn sát đồng bào ta, nay lại âm mưu chia cắt 
lâu dài nước ta, nô dịch miền Nam nước ta với một 


ˆ. chế độ thuộc địa trá hình, biến miền Nam ta thành căn ˆ 
cứ quân sự chuần bị chiến tranh xâm lược ở Đông-Nam Á.- 


Chúng đưa bọn Ngô Đình Diệm, tay sai của chúng, 
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lên lẩu chánh quyền với chiêu bài. bướu gia độc lập giả 
hiệu, dùng chánh sách «viện trợ » và bộ máy « cố vấn » 
đề nắm tất cả các ngành quân sự, kinh tế, chánh trị 
và văn hóa ở miền Nam. 


Bọn cướp nước và bán nước lập lên một chế độ | 
| thống trị độc tài tàn ác nhất chưa từng có trong lịch 
sử nước ta. Chúng đàn áp khủng bố mọi phong trào _ 
dân chủ và yêu nước, thủ tiêu hết các quyền tự do củá 
con người. Chúng nắm -các độc quyền kinh tế, bóp” 
nghẹt các ngành công nông thương nghiệp, bóc lột: 
_đến cùng kiệt mọi từng lớp đồng bào. Chúng dùng. 
đủ mọi thủ đoạn đầu độc, ngu dân, trụy lạc hóa đề 
hòng tiêu diệt tỉnh thần dân tộc của đồng bào ta. 
Chúng ráo riết tăng cường bỉnh. bị, xây dựng căn cứ 
quân sự dùng quân đội làm công cụ đàn áp nhân dân 
và chuần bị chiến tranh theo chánh sách của đế quốc 
Mỹ.. 


- Hơn sáu năm qua, chế độ `. tài, tần bạo của 
Mỹ — Diệm đã gây ra biết bao tội ác: ở khắp miền 
Nam, tiếng súng khủng bố không lúc nào dứt, hàng 
chục ngàn đồng bào yêu nước bị chặt đầu, mồ bụng, 
moi gan, bắn giết, hàng trăm rgàn đồng bào bị tra tấn, . 
tù đày và chết mòn trong các trại giam ; biết bao nhiêu 
người bị đết nhà, đuồi nhà, cướp đất, bị bắt đỉ`phu,. 
đi lính; biết bao gia đình khốn đốn và tan nát vì 
chánh sách tập trung dân vào các « khu trù mật », các 
« đinh điền », nạn sưu cao thuế nặng, nạn ruồng bố _ 
bắt: bở, cướp bóc, vơ vét, tống tiền, nạn thất nghiệp ` 


_ nghèo đói lan tràn, đang uy hiếp. nghiêm trọng đời - 


_ sống của tất cả các từng lớp nhân dân. 
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Phải HÒA BÌNH! Phải ĐỘC LẬP! Phải DÂN CHỦ ! 


Phải CƠM NO ÁO ẤM! Phải HÒA BÌNH THỐNG NHỨT 
TÔ QUỐC 


\ 


Đó là nguyện vọng thiết: tha cấp bách nhứt của _ 
chúng ta. Nguyện vọng đó: đã trở thành ý chí sắt đá,. 


sức mạnh phi thường thúc đầy đồng bào ta phải đoàn 
kết: lại, phải kiên quyết đứng lên đấu tranh đánh đồ 


ách thống trị tàn bạo của đế quỗốc “ và bọn tay sai ˆ 


đề cứu nước cửu nhà. 


"VỊ: -quyền lợi tối cao của Tô xố quyết phấn đấu 


“đến. cùng cho những nguyện vọng chánh đáng của 


nhân dân, thuận theo: trào lưu tiến bộ trên thế giới, 
MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỄN NAM VIỆT- 
NAM ra đời. 


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI pháio MIỀN NAM 


VIỆT-NAM chủ trường đoàn kết tất cả các từng lớp 
nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đẳng phái, các 2 


đoàn thề, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền 
Nam Việt-nam không phân biệt xu hướng chánh trị đề 


__ đấu tranh đánh đồ ách thống trị của đế quốc Mỹ và 


tập đoàn tay sai của Mỹ ở miền Nam Việtnam, thực 
hiện : ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ, CẢI THIỆN DÂN SINH, 


-HÒA BÌNH, TRUNG LẬP ở miền Nam, tiến tới HÒA ` 


BÌNH THỐNG NHỨT TÔ QUỐC.  - : 


_“ Chương trình của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việtnam gồm 10 điềm sau đây : 


N c. | 639 


L4 
—Ỷ——=_ =m— tœơng 


⁄ 


1L, Đánh đồ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc 
Mỹ và chánh quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của ˆ 
Mỹ, thành lập chánh quyền liên minh dân tộc dân chủ . 
Chế độ ở miền Nam hiện nay là một chế độ thuộc 
địa trá hình của đế quốc Mỹ. Chánh quyền miền Nam 
là chánh quyền tay sai, thực hiện mọi đường lối chánh. 
sách của đế quốc Mỹ. Phải đánh đồ chế độ đó và chánh - 
quyền đó, thành lập chánh quyền liên minh dân tộc 
dân chủ rộng rãi, gồm đại biểu các từng lớp nhân dân, 
các dân tộc, các đảng phái, các tón giáo và những 
nhân sĩ yêu nước, giành lại các quyền lợi kinh tế, 
_ chánh trị xã hội, văn hóa của nhân dân, thực hiện độc 
lập, dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình chợ, lập 
-_ tiến tới hòa bình thống nhất Tà quốc. 


II. Thực biện chế độ sài rộng rãi và tiến bộ 
1. Bäi bỏ hiến pháp biện hành của chánh quyền 


độc tài Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ. Tiến hành bầu 
cử Quốc hội mới bằng phô thông đầu phiếu. - 


2. Ban bố các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do nghiệp đoàn, 
tự do đi lại... Đảm bảo tự do tín ngưỡng. Nhà nước ` 
không có sự phân biệt đối xử với các tôn giáo. Các 
đẳng phái, các đoàn thề yêu nước không phân biệt xu 
hướng chánh 'trị đều được tự do hoạt động. _ 


8. Toàn xá chánh trị phạm, giải tán các trại tập 
trung dưới mọi hình thức. Bãi bổ Inật phát-xit 10-59 ' 
và các luật phẩn dân chủ khác. Mọi người vì chế độ 
Mỹ — Diệm mà phải chạy ra nước ngoài đều được tự 
do trở về nước. _ | 
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4. Nghiêm cấm mọi sự bắt bớ giam cầm trái phép, 
tra tấn nhục hình. Trừng trị bọn gian ác tàn sát nhân 
dân: mà khóng chịu hối cải. 


| HI. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện 
cải thiện dân sinh 


1.—. Bäi bỏ độc quyền kinh tế của đế quốc Mỹ và 
của bọn tay sai. Xây dựng một nền kinh tế và tài chính . 
độc lập, tự chủ, lợi cho quốc kế dân sinh. Tịch thâu 
tài sản của đế quốc Mỹ và tập đoàn thống trị tay sai 
của Mỹ làm tài sản quốc gia. 


2.— Giúp đỡ cho công thương gia khôi phục và 
khuếch trương công nghệ và tiều công nghệ, khuyến 
khích phát triền kỹ nghệ. Tích cực bảo vệ hàng nội hóa, ˆ 
bằng cách bãi bỏ thuế sản xuất, hạn chế hoặc đình chỉ 
nhập cảng hàng hóa trong nước sản xuất được, giảm 
thuế nhập cảng nguyên liệu, máy móc. _ 

3.— Chấn hưng nông nghiệp, canh tân nghề trồng 
tỉa, nghề cá và chăn nuôi. Giúp đỡ cho nông dân khai 
hoang và phát triền sản xuất, bảo vệ mùa ¬ đảm: 
bảo tiêu thụ nông sản. 


4.— Khuyến khích và đầy mạnh việc giao lưu kinh 
` giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và 
b.T2 núi, phát triên buôn bán với nước ngoài không 
phân biệt chế độ chính trị, theo nguyên tắc bình đẳng 
cùng lợi. 


5._" Thi hành chánh sách thuế ` bằng và hợp 
lý. Bäi bỏ phạt vạ vô lý. 


6.— Ban hành luật lao động cấm sa thải, cúp phạt, 
đánh đập thầy thợ, cải thiện đời sống cho công nhân 
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và viên chức. Quy định tiền lương. và điều kiện bảo 
đảm sức khoẻ cho thiếu niên học nghề. 
7— Tô chức cứu tế xã hội: 


— Giải quyết công ăn việc làm cho những HgiÖi, 
thất nghiệp. 


— Bảo trợ trẻ mồ côi, người già yếu tàn tật. 


— Giúp đỡ những người vì chống đế quốc Mỹ và 
tay sai mà bị thương tật, có đơn. 


— Cứu tế những nơi mất mùa, những nơi bị hỏa 


—— hoạn, thiên tai. 


8.— Giúp đỡ cho đồng bào di cư muốn về xứ SỞ, 
giải quyết công ăn việc làm cho những người muốn ở lại. 


9.— Nghiêm cấm việc đuồi nhà, đốt nhà, cướp đất, - 
dồn dân. Bảo đảm cho đồng bào ở nông thôn và các - 
giới cần lao ở thành thị Niốc yên ồn làm ăn. 


TV, Thực biện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề 
ruộng đất cho nông dân làm cho người cày có ruộng. 

1.— Thực hiện giảm tô. Đảm bảo nguyên canh. Đảm 
bảo quyền sở hữu đất khai. hoang cho người có công 
khai phá. Bảo hộ quyền sở hữu chỉnh đáng về ruộng 
đất đã được chia của nông dân. - .: | 

2.— Bäi bỏ các «khu trù mật», chế độ bắt dân 
đi «dinh điền». Đồng bào đã bị cưỡng bức vào. «khu 
trù mật» và «dinh điền » được tự do trở về sinh sống, _ 
làm ăn trên ruộng vườn của mình.] 

3. — Tịch thâu ruộng đất của đế quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai đề chia cho dân cày nghèo không có ruộng 
hoặc thiếu ruộng. Chia lại công điền cho công bình, 
hợp lý. 
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4. — Bằng thương lượng và giá cả công bằng hợp lý, 
nhà nước mua lại ruộng đất của điền chủ có từ mức độ 
nào trở lên tùy tình hình ruộng đất của mỗi địa phương 
. đem chia cho nông dân không đất hoặc thiếu đất. Nông 
dân được chỉa ruộng đất khòng phải trả tiền và không 
bị ràng buộc bởi một điều kiện nào. 


Y. Xây dựng nền văn hóa, giáo dục dân tộc dân chủ 
1.— Bài trừ văn hóa và giáo dục nô giịch, cao bồi 


theo kiều Mỹ ; xây dựng một nền văn hóa và giáo dục dân 
tộc, tiến bộ, phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân dân. 


2.— Xóa bồ nạn mù chữ. Lập thêm các trường 
phô thông, đảm bảo cho thanh niên và thiếu niên có 
đủ trường học. Mở mang các trường đại học và chuyên 
_nphiệp và các trường dạy nghề. Thực hiện chế độ dạy 
_ bằng tiếng Việt trong các trường học. Giảm học phí cho 
học sinh và sinh viên; miễn học phí cho học sinh và 
sinh viên nghèo; cải cách chế độ thi cử. 


3. — Phát triền khoa học, kỹ thuật -và văn học, 
nghệ thuật dân tộc; khuyến khích và giúp đỡ trí thức, 
_ văn nghệ sĩ có đủ điều kiện phát triền tài năng đề phục 
vụ công cuộc xây dựng nước nhà. 


4.— Phát triền y tế đề chăm nom sức khỏe cho 


__ nhân dân. Phát triền phong trào thề dục thê thao. 


VI. Xây dựng một quân đội bảo vệ Tô quốc, bảo vệ 
nhân dân “ 


1.— Xây dựng một quân đội dân tộc bảo v vệ Tô ni: 
bảo vệ nhân dàn. Bäi-bỏ chế độ cố vấn quân sự Mỹ. 


2-— Bãi bỏ chế độ bắt linh. Cải thiện đời sống vật 
chất, bảo đảm quyền lợi chánh trị cho bỉnh lính. Bãi: 
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bỏ chế độ ngược đãi đánh đập đối.với binh sĩ. Có 
_- chánh sách chiếu cố gia đình quân nhân nghèo. 


3 — Khen thưởng và trọng dụng các sĩ quan và 
bỉnh lính có công trong cuộc đấu tranh chống ách thống 
trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai của Mỹ. 
Khoan hồng đối với những người trước đã thẹo Mỹ — 
- Diệm gây tội ác với nhân dân nhưng nay hối cải, phục 
vụ nhân dân. 


4.— Xóa bỏ các căn cử quân sự của nước ngoài ở 
Việtnam. | 

VIL Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình 
quyền bảo hộ quyền Bá chánh CẶNG của ngoại kiều và 
kiều bào 


1.— Thực hiện mm dân tộc tự trị: 


.— Thành lập các khu tự trị ở các vùng dân tộc 
thiêu số trong đại gia đình dân tộc Việt-nam. 


— Bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Các 
dân tộc đều có quyền tự do dùng và Phát triền tiếng 
nói, chữ viết của mình, tự do giữ gìn hoặc thay đồi 
phong tục tập quán của mình. Bäi bỏ chánh sách ngược 
đãi, cưỡng bức đồng hóa của Mỹ — Diệm hiện nay. ˆ 

— Giúp đỡ các dân tộc thiêu số tiến kịp trình độ 
chung bằng cách phát triền kinh tế, văn hóa ở các vùng - 
dân tộc thiểu số, đào tạo nhân -tài người dàn tộc 
thiêu số. | 


2.— Thực hiện nam nữ bình đẳng. Phụ: nữ được 
hưởng Bisrk lợi như nam giới về mọi mặt chánh trị, 
kinh tế, văn hóa, xã š hội. : 
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_ đ— Bảo vệ quyền lợi chánh đáng của ngoại kiều 
sinh sống ở Việt-nam. . | 


4.— Bảo vệ và chăm sóc quyện lợi của kiều bào 
_ ở hải ngoại. 


VII. Thực hiện chánh sách ngoại giao hòa bình 
trung lập- im 


Tê Xóa bỏ mọi hiệp ước bất bình đẳng : xâm phạm 
đến chủ quyền của dân tộc do tập đoàn tay sai của 
Mỹ ký với nước ngoài. 


2.— Đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, 
không phân biệt chế độ chánh trị ; theo những nguyên 
tắc chung sống hòa bình của hội nghị Băng-đung. 


| Họ. 
3.— Đoàn kết chặt chế với các nước yêu chuộng _ J- 
hòa bình và các nước trung lập. Mở rộng quan hệ hữu ' 
hảo với các nước Đông-Nam Á, đặc biệt đối với các: 
- nước láng giềng Căm-pu-chia, Lào. , 


4.— Khỏng tham gia khối liên xinh quân sự ảo, 
không liên minh quân sự với nước nào. 


- ð— Nhận viện trợ kinh tế của bất cử nước nào: 
sẵn sàng giúp đỡ Việt-nam không có điều kiện ràng buộc. 


_ IX. Lập lại quan bệ bình thường giữa hai miền, 
tiến tới hòa bình thống nhất Tồ quốc 


>* . Yêu cầu bức thiết của đồng bào trong toàn quốc là 


phải hòa bình thống nhất Tô quốc. Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam chủ trương thống nhứt nước nhà 
từng bước bằng phương pháp hòa bình, trên nguyên. 
tắc hai miền cùng nhau thương lượng, cùng nhau bàn 
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bạc mọi hình thức và biện pháp có lợi cho dân tộc, 
cho Tô quốc Việt-nam. . | 
Trong khi nước nhà chưa thống nhứt, chính h phủ 
hai miền cùng nhau thương lượng, cam kết khỏng 
tuyên truyền chia rễ dân tộc, khỏng tuyên truyền chiến 
. tranh, không dùng bình lực đối với nhau. Thực hiện. 


trao đồi kinh tế, văn hóa giữa hai miền. Cho nhân -- 


dân hai miền được tự do đi lại buôn bán,` thăm viếng, 
tự do gửi thư từ cho BNBh: 


—-, Chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa 
_ bình thế giới. _ ¬- 

1.— Chống. chiến tranh xâm lược và tất cả các hình 
thức nô dịch của đế quốc. Ủng hộ các cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân các nước... | 

_2.— Chống tuyên truyền chiến tranh. Đòi tông giải 
trừ quân bị, cấm vũ khi hạt nhân, sử dụng năng lực 
nguyên tử vào mục đích hòa bình. 

3.— Ủng hộ các phong trào đấu tranh cho hòa 
bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tích cưc 
góp phần bảo vệ hòa bình ở Đòng - Nam Á và thế giới. 


Hỡi toàn thê đồng bào Ï 
Hỡi tất cả những người yêu nước l 


Dân tộc ta đã tranh đấu gần một trăm năm và 
kháng chiến 9 năm, đã hy sinh biết bao xương máu, 
quyết không thê trở lại cuộc đời nô lệ! 
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_Vì hòa bình, độc lập, tự do, thống nhứt của Tô 
quốc, vì vận mạng của dân tộc, vì đời sống của chúng 


ta, vì tương lai của ta và con cháu ta. 


TẤT CẢ HÃY ĐỨNG LÊN! 
TẤT CẢ HÃY ĐOÀN KẾT LAI ! 


Hãy siết chặt hàng ngũ, tiến lên chiến đấu dưới 
ngọn cờ của MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 
MIỀN NAM VIỆT-NAM đề đánh đồ ách thống trị tàn 
ác của đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ là Ngô Đình Diệm 
đề cứu nước, cứu nhà. 


Chúng ta nhất định sẽ thắng, vì lực lượng đoàn 


"kết của nhân dân ta là lực lượng vô địch, vì chính 


nghĩa thuộc về chúng ta, vì chủ nghĩa thực đân lỗi 


_ thời ngày nay đang tan rã và đi “tới diệt vong. Trên 


thế giới; phong trào hòa bình dân chủ, độc lập dân 
tộc đang phát triền rộng rãi, mạnh mể và ngày càng 
thu được nhiều thắng lợi mới. Tình hình đỏ hết sức 
thuận lợi cho sự nghiệp cứu nước cứu nhà của chúng ta. 
_ — Đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai của Mỹ nhứt định 
sẽ thất bại! 

- Sự nghiệp giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt-nam 
nhứt định sẽ thành công Ì 

Hãy đoàn kết, tin tưởng và phấn đấu anh dñng! 

Tiến lên giành lấy thắng lợi huy hoàng cho dân tộc ta, 
cho Tô quốc ta. 


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 
MIỄN NAM VIỆT - NAM 
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HIỆP ĐỊNH 
VỀ _ _ 
CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH 
Ở VIỆT-NAM 


Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa với sự thỏa 
thuận của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa 
miền NÑam Việt-nam. 

_ Chỉnh phủ Hoa-kỳ với sự thỏa thiện của Chính 
phủ Việt-nam cộng hòa. 
—— Nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việtnam trên cơ sở tôn trọng các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt-nam và quyền tự quyết 
của nhân dân miền Nam Việt-nam, góp phần cúng. cố 
hòa bình ở châu Á và thế giới. 

Đã thỏa thuận, cam kết tôn trọng và thi hành 
những điều khoản sau đây : 


Chương I 
-_ CÁC QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN 
CỦA NHÂN DÂN VIỆT-NAM 
Điều 1.— Hoa-kỳ và các nước khác tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thồ của nước , 
648 | 


Việ-nam như hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 vẽ Việt... 
nam đã công nhận. | 


Chương JI 
CHẤM DỨT CHIẾN SỰ — RÚT QUẦN, 


Điều 2.— Một cuộc ngừng bắn sẽ được thực biện 


_ trên khắp miền Nam Việt-nam kề từ hai mươi bốn giờ 


( 


(giờ GMT) ngày hai mươi tháng giêng năm một ngàn 
chín trăm bảy mươi ba. | 

Cùng ngày giờ nói trên, Hoa-kỳ sẽ chấm dứt mọi 
hoạt động quân sự của Hoa-kỳ chống lãnh thô nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa bằng mọi lực lượng trên 
bộ, trên không, trên biên bất cứ từ đâu tới, và sẽ chấm 
dứt việc thả mìn tại vùng biển, các cảng và sông ngòi 


nước Việt-pam dân chủ cộng hòa. Hoa-kỳỷ sẽ tháo gỡ, làm 


mất hiệu lực vỉnh viễn, phá hủy tất cả những mìn ở 
vùng biền, các cảng và sông ngòi ở miền Bắc Việt-nam 
ngay sau khi Hiệp định này có hiệu lực. 


Việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự nói trong điều _ 


_ này là vững chắc và không thời hạn. 


.Điều 3.— Các bên cam kết giữ vững ngừng bắn, 
bảo đảm hòa bình lâu dài và vững chắc. - 

'Bắt đầu từ khi ngừng bắn: 

a). Các lực lượng của Hoa-kỳ và của các nước ngoài 
khác đöng minh của Hoa-kỳ và của Việt-nam cộng hòa 
sẽ ở nguyên vị trí của mình trong lúc chờ đợi thực 
hiện kế hoạch rút quân. Ban liên hợp quân sự bốn bên 
nói trong Điều 16 sẽ quy định những thể thức. 
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b) Các lực lượng vũ ữ trang của hai bên miền Nam 
Việt-nam sẽ ở nguyên vi trí của mình. Ban liên hợp 
quân sự hai bên nói trong Điều 17 sẽ quy định vùng 
do mỗi bên kiềm soát và những thề thức trú quân. 

c) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chúng 
và binh chúng và các lực lượng không chính quy của 
các bên ở miền Nam Việt-nam phải ngừng mọi hoạt động 
tấn công nhau và triệt đề tuân theo những điều quy 
_ định sau đây; 

— — Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên. 
không và trên biền ; 


— Ngăn cấm mọi hành động đối địch, LG, bố 
và trả thù của cả hai bên. 


Điều 4. — Hoa-kỳ sẽ không tiếp tục dính líu quân 
sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam 
Việt-nam. 


Điều 5. — Trong thời bạn sàn mươi ngày kề từ 


khi ký Hiệp định này, sẽ hoàn thành việc hoàn toàn ra ~ 


khỏi miền Nam Việt-nam mọi quản đội, cố vấn quân sự 
và nhân viên quân sự, kề cả nhân viên quân sự kỹ 
thuật, nhân viên quân sự liên quan đến chương trình - 
bình định, vũ‹khi, đạn dược và dụng cụ chiến. tranh 
của Hoa-kỳ và của các nước ngoài khác đã nói &u 
Điều 3 (a). Cố vấn của các nước nói trên cho tất cả 
các tô chức bán quân sự và lực lượng cảnh sát: cũng 
sẽ rút trong thời hạn đó. 


__ Điều 6.— Việc hủy bỏ tất cả các căn cứ qữáñ sự Ở 
miền Nam Việt-nam của Hoa-kỳ và của các nước ngoài 
khác đã nói ở Điều 3 (a) sẽ hoàn thành trong thời hạn 
sáu mươi ngày kề từ khi ký Hiệp định này. 


650. 


Xa j=—) —————— —-—=_— `". S5. 7 ni s nan... : : va = 


- 


Điều 7.— Từ khi thực hiện ngừng bắn cho đến khi 
thành lập chính phủ nói ở điều 9 (b) và Điều 14 của 
Hiệp định này, hai bên miên Nam Việt-nam sẽ không 
được nhận đưa vào miền Nam Việt-nam quân đội, cố 
vấn quân sự và nhân viên quân sự, kê cả nhân .viên 
quân sự kỹ thuật, vũ khi, đạn dược và dụng cụ chiến 
tranh. 


Hai bên miền Nam Việt-nam được phép từng thời : 
gian thay thế vũ khi, đạn dược, dụng cụ chiến tranh đã 
"bị phá hủy, hư hỏng, hao mòn hoặc dùng hết từ sau 
khi ngừng bắn, trên cơ sở một đồi một, cùng đặc điềm 
và tính năng, có sự giảm sát của Ban liên hợp quân sự 
ˆ hai bên miền Nam Việt-nam và Ủy ban quốc tế kiềm 
soát và à giám sát. - 


£ 
Chương IHI 


VIỆC TRAO TRẢ NHÂN VIÊN QUẦN SỰ BỊ BẮT, 
THƯỜNG DÂN NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT VÀ NHÂN VIÊN 
"DÂN SỰ VIỆT-NAM,BỊ BẮT VÀ GIAM GIỮ 

Điều 8.— (a) Việc trao trả những nhân viên quân. 
sự của các bên bị bắt và thường dân nước ngoài của 
các bên bị bắt sẽ tiến hành song song và hoàn thành 
không chậm hơn ngày hoàn thành việc rút quân nói 
trong Điều 5. Các bên trao đồi danh sách đầy đủ những - 
nhân viên quân sự và thường dân nước ngoài bị bắt. 
nói trên vào ngày ký kết Hiệp định này. j 


b) Các bên sẽ giúp đỡ nhau tìm kiếm tin tức về 
những nhân viên quân sự của các bên và thường dân. 
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nước ngoài của các bên và thường dân nước ngoài của ' 


các bên bị mất tích trong chiến đấu, xác định vị trí và 


_bảo quản mồ mả của những người bị chết nhằm tạo - 


điều kiện dễ dàng cho việc cất bốc và hồi hương hài 
cốt và có những biện pháp khác cần thiết đề tìm kiếm 
tin tức những người còn coi là mất tích trong chiến đấu. 

c) Vấn đề trao trả các nhân viên dân sự Việt-nam 
bị bắt và giam giữ ở miền Nam Việt-nam sẽ do hai bên 
miền Nam Việt-nam giải quyết trên cơ sở những nguyên 


tắc của Điều 21(b) của Hiệp định đình chỉ chiến sự ở. 


: Việtnam ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn 


chín trăm năm mươi tư. Hai bên miền Nam Việt-nam . 


sẽ làm việc đó trên tỉnh thần hòa giải và hòa hợp dân 
tộc, nhằm chấm dứt thù bản, giảm bớt đau khồ và 
“đoàn tụ các gia đình. Hai bênwniền Nam Việt-nam 
sẽ gắng hết sức mình đề giải quyết vấn đề này trong 
vòng chin mươi ngày sau khi ngừng bắn có hiệu lực, 


Chương 1 V 


=> THỰC 'HIÊN QUYỀN TỰ QUYẾT 
CỦA NHÂN DÂN MIỄN NAM VIỆTNAM , 


_ Điều 9.— Chinh phủ -Việtnam dân chủ cộng hòa 
và Chinh phủ Hoa kỳ cam kết tôn trọng những nguyên 

- tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam 

Việt-nam sau đây : | 


a) Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt- 


nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải HƯỢG 


tất cả các nước tòn trọng. 
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b) Nhân dân miền Nam Việt-nam tự quyết định 
- tương lai chính trị của miền Nam Việt-nam thông qua 
tồng tuyền cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát 
quốc tế. 


c) Các nước ngoài sẽ ti», được áp đặt bất cứ 
xu hưởng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân 
dân miền Nam Việt-nam. 


Điều 10.— Hai bên miền Nam Việt-nam, cam kết 
tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa bình ở miền Ñam 
Việt-nam, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương 
. lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực. - 


| Điều 11.— Ngay sau khi ngừng bắn hai bên miền 
Nam VÀ PHẢTH SẼ : 


— Thực biện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỗ 
thù hẫn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối - 
xử với những cá nhân hoặc tồ chức đã hợp tác với bên 
này hoặc bên kia ; 


— Bảo đảm các quyền tự do. dân chủ của nhân 
dân; tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 
do hội họp, tự do tô chức, tự do hoạt động chính trị, 
tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm 
ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do 
kinh doanh. 


Điều 12.— a) Ngay sau - khi ngừng bắn, hai bên 
miền Nam Việt-nam sẽ hiệp thương trên tỉnh thần hòa 
giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không 
thôn tính nhau đề thành lập Hội đồng quốc gia hòa 
- giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang 
nhau. Hội đồng sẽ làm việc theo nguyên tắc phất trí. 
Sau khi Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc 


653 


/ 


nhậm chức, hai bên miền Nam Việt-nam sẽ hiệp thương 
về việc thành lập các hội đồng cấp dưới. Hai bên miền 
Nam: Việt-aam sẽ ký một hiệp định về các vấn đề nội 
bộ của miền Nam Việt-nam càng sớm càng tốt, và sẽ 
làm hết sức mình đề thực hiện việc này trong vòng 
chin mươi ngày sau khi ngừng bắn có hiệu lực, phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt- 
_ nam là hòa bình, độc lập và dân chủ. _ 


b) Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc. 
có nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt-nam thi . 
hành Hiệp định này, thực hiện hòa giải và hòa hợp “ 
dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ. Hội đồng quốc gia 
hòa giải và hòa hợp dân lộc sẽ tổ chức tông tuyển cử - 
tự do và dân chủ như đã nói trong Điều 9 (b) và quy - 
định thủ tục và thề thức của cuộc tông tuyền cử này. 
“Các cơ quan quyền lực mà cuộc tông tuyền cử đó sể 
_bầu ra do hai bên miền Nam Việt-nam thông qua hiệp 
thương mà thỏa thuận. Hội đồng quốc gia hòa giải và 
hòa hợp dân tộc cũng sẽ quy định thủ tục và thê thức 
tuyên cử địa phương theo như hai bên miền Nam Việt- 
nam thỏa thuận.” = 


“Điều 13.— Vấn đề lực lượng vũ trang Việt-nam ở 
miền Nam Việt-nam sẽ do hai bên miền Nam Việt-nam 
giải quyết trên tỉnh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, 
bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp 
của nước ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh. 
Trong số những vấn đề hai bên miền Nam Việtnam 
thảo luận có các biện pháp giảm số quân của họ và 
phục viên số quân đã giảm. Hai bên miền Nam Việt- 
nam sẽ hoàn thành việc đó càng sớm càng tốt. 
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Điều 14.— Miền Nam Việt-nam sẽ thực hiện chính 
sách đối ngoại hòa bình, độc lập. Miên Nam Việt-nam 
sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất cả các nước không ˆ 
phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau và nhận viện trợ 
kinh tế kỹ thuật của bất cứ nước nào không kèm theo 
điều kiện chính trị. Vấn đề nhận viện trợ quân sự sau 
này cho miền Nam Việt-nam sẽ thuộc thầm quyền của 
chính phủ được thành lập sau tông tuyền cử ở miền 
Nam Việt nam nói trong Điều 9 (b). 


Chương Ÿ 


VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT NƯỚC VIỆT-NAM 
- VÀ VẤN ĐỀ QUAN HỆ GIỮA MIỀN BẮC 
VÀ MIÊỀN NAM VIỆT-NAM 


Điều 1.— Việc thống nhất nước Việt-nam sẽ được - 
thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên 
cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền 
Nam Việt-nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thỏn tính 
bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. 
Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam Việt- 
nam thỏa thuận. . 

_ Trong khi chờ đợi thống nhất: 

a) Giới tuyến quân sự giữa hai miền tại vĩ tuyến 
17 chỉ là tạm thời và không phải là một ranh giới 
về chính trị hoặc về lãnh thô, như quy định trong 
- đoạn 6 của Tuyên Bũ cuối cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954. 
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b) Miền Bắc và miền Nam Việt-nam sẽ tôn trọng 
khu phi quân sự ở hai bên giới-tuyến quân sự tạm thời. 


c) Miền Bắc và miền Nam Việt-nam sẽ sớm bắt 
đầu thương lượng nhằm lập lại quan hệ bình thường 
về nhiều mặt. Trong các vấn đề sẽ được thương lượng, 


_ có vấn đề thề thức đi lại HH: sự qua giới Mhjng quân 


sự tạm thời. 


d) Miền Bắc và miền Nam Việt nam sẽ ẽ không tham 


gia bất cứ liên mỉnh quân sự hoặc khối quân sự nào ˆ 


và không cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự, 
quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự trên 
đất mình, như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt- 
_ nam quy định. 


(di 


Chương VĨ 


CÁC BAN LIÊN HỢP QUÂN SỰ, -_ 
ỦY BAN QUỐC TẾ KIÊM SOÁT VÀ GIÁM SÁT, 
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ _ 


Điều 16.— a) Các bên tham gia Hội nghị Pa-ri về 
Việt-ham sẽ cử ngay đại diện, đề thành lập Ban liên 


hợp quân sự bốn bên có uhiệm vụ bảo đảm sự phối - 


hợp hành động của các bên trong việc thực biện các 
điều khoản sau đây của Hiệp định này : | 


— Đoạn đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngừng - 


bắn trên khắp miền Nam Việt-nam ; 
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— Điều 3 (a) về việc sĂNG bắn e của lực lượng của 


“Mong và của các nước ngoài khác nói trong điều này ; 


— Điều 3 (c) về việc ngừng bắn giữa. tất cả cáo | 


bên ở miền Nam -Việt-nam ; 


— Điều 5 về việc rút ra khỏi miền Nam Việt- 


-° 


nam quân đội của Hoa-kỳ và quân ` đủa các thước 


ngoài khác đã nói ở Điều 3 (a); 


__— Điều 6 về việc hủy bỏ các căn cử hức z sự Ở 


miền Nam Việt-nam của Hoa-kỳ và của t các nước ngoài 


_ khác đã nói ở Điều 3 (a);, 


“ 


— Điều 8 (a) về việc trao trả những nhân viên 
quân sự của các bên bị bắt và thường dân nước kg 
của các:bên bị bắt; 


` 


% : 


— Điều 8 (b) về việc các bên giúp đỡ nhau tìm -. 


| - tin tức về những nhân viên quân sự của các bên 
_và thường dân nước. ngoài của các bên bị mất tích 
- trong chiến đấu. ' „. 


_—b) Bán liên hợp quân sự bốn bên s sẽ làm việc theø 
nguyên tắc hiệp thương và nhất trí Những. vấn đề bất 


đồng sẽ mm. cho sy ban. kh tế kiêm' soát-và: 


ˆ giảm sát, 


- 


c) Ban liên hợp NHAC sự bốn bên sẽ bắt đầu hoạt ¿ _ 
động ngay sau khi kỷ kết Hiệp định này và chấm dứt - 


hoạt động trong thời hạn sáu mươi ngày, sau khi việc 


- rút quân của Hoa-kỳ và quân của các nước ngoài khác . 


_`.đã nói ở Điều 3 (a) và việc trao trả nhân viên quản sự 


của các bên bị bắt và thường dân nước ngoài của các 


bên bị bắt đã G5 thành. : 


¬ N 


tÀ 


— đ), Bốn bên Sẽ. "thôa thuận ngay về tô chức, thà. 
thức làm việc, phương tiện hoạt động và chỉ Mi ph, của 
"Ban liên hợp quân. sự bốn bên. - —ˆ -“ 


- Điều 17 — _ aỒ. Hai bên miền Nam' Việt nam sẽ cử 
ngay đại diện đề thành lập Ban liên hợp quân sự hai 
bên có nhiệm - vụ bảo đảm sự phối hợp hành động của 
hai ên miền. Nam Việt-nam trong việc thực hiện CÁC - 
điều. khoản sau đây của Hiệp định này : TT 


sàn Đoạn đầu của Điều 2 về việc thựé hiện ngừng" 
bẳắn trên 'khắp miền Nam Việt-nam, sau khi Ban liên 
h hợp quân sự bốn bên chấm dứt .hoạt động của mình; 


| — Điều 3 (®h) về việc ngừng bắn giữa hai bên miền 
Nami Việt-nam ; | : 


_ - Điều 3 {e) về việc ngừng bắn giữa tái e cả các - 
bên ở miền Nam Việt-nam, sau khi Ban liên hợp __" 
sự bốn bên chấm dứt hoạt động của mình; .. . 


__— =— Điều 7 về việc không được đưa quân đội vào ˆ 
miền Nam Việt nam và tất cả J1". điều khoản khác 
"của điều này ; 


. — Điều 8 (c) về vấn đề trao trả các nhân viên dân ẫc 
SỰ Xiệt nam bị bắt và giam giữ-ở miền Nam Việt-nam; 


| — Điều 13 về việc giảm số quân của hai bên miền " 
_- Nam Việtnam và phục viên số quân đã giảm. 


_b) Những vấn đề bất đồng sẽ chuyển. cho Ủy ban _ 
quốc tế kiểm soát và giảm sát. | 


_©) Sau khi Hiệp định này được ký kết, Ban liên -. 
_ hợp quân sự hai bên sẽ thỏa thuận ngay những biện. 
pháp và tồ chức nhằm thực hiện ngừng. bắn. và: giữ 
gìn hòa bình ở miền Nam Việt nám. . 


¬. 
`... ... | . 


` 


viên 7n. 6. ẽẽẽẽ... .ẽ........ 
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Điều 18 — n Sau khi ký vết Hiệp định năy † thành: 
lập ngay Ủy ban quốc tế kiềm soát và giám sát. 


bì. Cho đến khi Hội nghỉ quốc tế nói ở Điều 19 có 
những sắp xếp dứt khoát, Ủy ban quốc tế kiềm soát 
và giám sát sẽ bảo cáo với bốn bên những vấn đề về 
"việc kiềm soát và giám sát việc thi hành những. điều 
khoản sau đây của Hiệp định này :. 


«+ — Đoạn đầugủa Điều 2 về sủy thực hiện ngừng 


: ,bẳn trên: khắp miền Nam. .Việt-nam; 


— Điều 3 (a) về việc ngừng bắn của Tực kườy của 
Hoa-kỳ và của các nước ngoài khác nói tròng điều này; 


— Điều 3 (c) về việc ngừng. in giữa tất vi các 


bên ở miền Nam Việc-nam; - 


— Điều 5 về việc rút ra khỏi miền Nam Vie©nam 


quân đội của Hoa-kỳ và quân kẽ của các nước ngoài - -- 


khác đã nói ở Điều 3 (a) ; 


£ % : 
— Điều 6 về việc hủy bỏ các`căn cứ quân sự Ở 


miễn Nam Việt-nam của * XớNG và của các nước . x 


khác đã nói ở Điều: 3 (a); ' 


_— Điều 8 (a) về việc trao trả những nhân viên 


quân sự của các bên bị bắt và thường dân nước „ 
của các bên bị bắt.. 


.Ủy ban quốc tế kiềm soát và giám sát lập những. 


tồ kiềm soát đề làm những nhiệm vụ của mình. Bốn 
_bên sẽ thỏa thuận ngay về chỗ đóng và sự hoạt động 


của các tô đỏ. Các bên sẽ làm dễ dàng cho hoạt động 


của các tồ đó. 


'e) Cho đến khi Hội nghị quốc tế cỏ những sắp 
“ dứt khoát, "Ủy ban . quốc) tế kiền? soát và #9 
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"sát sẽ báo cáo với hai bên miền Nam. Việt-nam 
những vấn đề về việc kiềm soát và giảm sát việc thi 
hành nHững điều khoản sau đây°của Hiệp định này :. 
— Đoan đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngừng- 
._ bắn trên khắp miền Nam Việt-nam, sau khi Ban liên 

hợp quân sự bốn bên chấm dứt hoạt động của mình ; 
| -.— Điều (b) về việc ngừng bắn giữa hai: bên miền 

Nam Việt-nam; đ 

— Điều 3 (c) về việc ngừng bắn giữa tất cả các l 

bên ở miền Nam Việt-nam, sau khi Ban liên hợp quản 
sự bốn bên chấm dứt hoạt động của mình ; | 
_— Điều 7 về việc không được đưa quân đội vào 
miền Nam Việt nam và bo: cả các điều khoản khác. của 
điệu này ;- : 
“— Điều 8 (c) về vấn đề trao trả các nhân viên dân 
sự Việt-nam bị bắt và giam giữ ở miền Nam Việt nam; - 
#— Điều 9 (b) về tông tuyển c\ cử tự do và dân chủ 

ở miền Nam Việt nam; - : 

— Điều 13 về việc giảm số quân của hai bên miền 
"Nam Việt-nam-và phục viên số quân đã giảm. - - 
"Ủy ban quốc tế kiềm soất và giám sát lập những. _ 


tồ kiềm soát đề làm nhiệm vụ của mình. Hai bên miền _. 


Nam Việt-nam sẽ thỏa thuận ngay về chỗ đóng và sự . 


_ hoạt. động của các tô đó. Hai bên miền Nam Việt nam ._ 
_ sẽ làm dễ dàng cho hoạt động của các tô đó. 


4) Ủy ban quốc - tế kiềm soát và giám sát sẽ gồm 
đại diện của bốn nước : Ba-lan, Ca-na-đa, „ Hung-gạ-ri, 
In-đỏ-nê-xi-a. Các thành viên của Ủy ban quốc” tế, SỐ. 
luân phiên làm Chủ tịch trong từng thời gian do by 
ban = tế quy định. ~ | 
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e) Ủy ban,quốc tế kiềm soát và giảm sát thi hành 


-nhiệm vụ đẫa mình theo Su lêt tắc tôn: bảo củ chủ '`' 


quyền của miền Nam Việt-nam.. 


1) Ủy ban quốc .tế kiềm soát và giảm. sát làm việc 


.theo nguyên tắc hiệp thương và nhất trí. 


8) Ủy ban quốc Íế kiềm soát đình chiến và giảm 


__- sát sẽ bắt đầu hoạt động khi ngừng. bắn có hiệu lực: 


ở Việt-ram. Đối với các điều khoản liên quan đến bốn 


_ bên nói trong Điều 18 (b), Ủy ban quốc tế kiềm sỏát 


và giám sát chấm dứt hoạt động của mình khi nhiệm 


vụ kiềm soát và giám sát của Ủy ban đối với các điều . 


khoản đó đã hoàn thành. Đối với các điều khoản liên 
quan. đến hai bên miền Nam Việtnam nới ở Điều 18 


-(@), Ủy ban, quốc tế kiềm soát và giám' sát: chấm dứt. 


hoạt động của mẫu. thẹo yêu cầu của chỉnh phủ được 
thành lập sau tông tuyển cử ở miền, Nam Việt-nam 


“nói ở Điều 9 (b). 


"2 


` hỳ Bốn bên thôa thuận ngay. về tô chữ; phương '. 
tiện hoạt động và chỉ phí của Ủy, ban quốc tế kiểm soát 


._- 'Và giám sát. Mối quan hệ giữa Ủy ban quốc tế và. Hội 
. nghị quốc tế sẽ do. Ủy ban kg tế và Hội nghị quốc 
| tế, thỏa thuận... 


Điều 19.— € ác bên thỏa thuận. về việc triệu tập 
một Hội nghị quốc tế trong vòng bạ mươi ngày kề từ 
khi ký Hiệp định này đề ghi nhận các Hiệp định đã ký 
kết ; bảo đđm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình _ 


__,. Việt-nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của - 

- nhân đân Việtnam và quyền tự quyết của nhân dân - 
_"miền Nam Việtnam; góp phần vào hòa bình và bảo 
No đảm hòa bình ở Ÿ¬ s ¬ 
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_. -Việtnam dân chủ cộng hòa và Hoa-kỳ, thay mặt 
các bên tham gia Hội nghị Pa-ri về Việtfnam, sẽ đề 
nghị các bên sau đây thøm gia Hội nghị quốc tế này:... 
Cộng hòa nhân: dân Trung-hoa, Cộng hòa Phép,. Liên 


— bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Xô-viết, Liên hiệp - 


__ Vương quốc Anh, bốn nước trong Ủy ban quốc tế kiềm 
, soát và giám sát và Tông thư ký Liên hợp quốc, cũng 
với các bên tham gia Hội nghị Pa-ri về Việt-nam. _ 


h 
š € ` 


_Chương VI. ì 
. ĐỐI VỚI: CAM-PU-CHIA. VÀ LAO. 


__ Điều 20. — 8) Các bên tham gia Hội sử Pa-ri về 
_ Việt-nam phải triệt đề tôn. trọng Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
_ năm 1954 về Cam-pu-chia và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm - 
1962 yề Lào đã công nhận các quyện dân tộc cơ bản. 
của nhận dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào : độc lập,, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thồ của các 
nước đó. Các bên phải tôn trọng nền ng lập của £ 
- Cam-pu-chia và LÀO.. | | % 


Các bên tham gia Hội nghị P Pa-ri về Việt-nam cam “ˆ 
kết không dùng lãnh thồ của Cam-pu-chia. và lãnh thô. 
_của Lào đề xâm phạm chủ quyền và an ninh của nhau - 
và của các nước khác. 


_b) Các nước ngoài! sẽ chấm dứt mọi ¡ hoạt ĐI quân 
sự ở Cam-pu-chia và Lào, rút hết và không đưa trở lại 
vào hai nước đó quân đội, cố vấn quân sự và nhân. 
viên quân sự, vũ khi, đạn dược và dụng cụ chiến tranh... 
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©) Công việc nội bộ của Cam-pu-chia và Lào Sáu 


, đo nhân dân mỗi nước này giải quyết, không ¿ó sự can 


: thiệp của nước ngoài. | | : 


_ đ) Những vấn đề liên quan giữa các nước Đônở-» 
dương sẽ do các bên Đông-đương giải quyết, trên cơ sở ` 
_ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toà& vẹn lãnh thồ của 

_ nhau và H8»: can thiệp vào. công việc nội bộ. của nhau. 


.. Chương VI 


QUAN' HỆ GIỮA VIỆT-NAM DÂN CHỦ SÔNG HÒA 
| &< HOA- KỶ 


Ø 
Ằœ 


Điều 91.— Hoa-kỷ mong rằng Hiệp định này sẽ ˆ 
mang lại một thời kỳ hòa giải với Việt-nam dân chủ 
cộng hòa cũng như với tất cả các dân tộc ở Đông-dương. 

-_ Theo chính sách. truyền thống của mình, Hoa-kỳ sẽ đóng: 
'gốp vào việc.hàn gắn vết thương chiến tranh và công. 
cuộc xây dựng sau chiến tranh ở Việt-nam dân chủ cộng 
hòa và toàn Đông-dương. 


- 


Điều 99.— Việc chấm dứt chiến tranh, -lêp lai hòa 
-_ bình ở. Việt-nam và việc thực hiện triệt đề Hiệp định. 
này sẽ tạo điều kiện thiết lập quan hệ mới, bình đẳng và 
._ cùng có lợi giữa. Việt-nam dân chủ cộng hòa và Hoa-kỳ, 

_trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền. của nhau: và ' 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đồng. 
thời, những việc đó sẽ bảo đảm hòa bình vững chắc ở 
Việt-nam và góp phần giữ gìn hòa bình làu dài ở Động; 
| dương và XZ dù Ắ. ` | 


- : > h bị 
: \ . 
` “.T 
: : 
> - th ` ` 
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_ * Z 
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¬¬ _ Chương IX 
; NHŨNG ĐIỀU KHOĂN KHÁC. _ 


+ su ~ 
„` Điều 23.— - Hiệp, định Pạ-ri về chấm dứt chiến tranh, -. 
lập lại bòa bïnh ở Việt-năm sẽ có hiệu lực khi văn kiện 


này được Bộ t£ưởng Bộ ngoại giao Chinh phủ: Việt-nam “ 


dân chủ cộng hòa và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ - ` 


._ Hoa-kỳ ký và khi một văn kiện cùng nội dung được Bộ 
_ trưởng Bộ Ngoại giao Chinh phủ Việt-nam dàn chủ cộng “ˆ 
hòa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách“mạng lâm _ ` 
thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại 

. giao Chính phủ Hoa-kỳ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.Chính 
,phủ Việt.nam cộng hòa. ký. Tất cả các bên có liên quan . 
sẽ thi hành triệt, đề Hiệp HH _này và các Nghị định ` 
thư của Hiệp định. _ 


: . Làm tai Pa-ri ngày hai mươi bẩy _x giêng năm 
một nghìn chín trăm bảy mươi ba, bằng tiếng. Việt- . 

nam và tiếng Anh.' Bản - tiếng ViệI-nam và tiếng:Anh | 

đều là ĐEN bản chính thức và có l trị như nhau: ' 


.. 


Thay mặt TP AC ¬ = : Thay mặt 
Chính phủ Việtngm  . š ^$ Chính phủ Hoakỳ “ 
dân chủ cộng hòa ~ : " ". 
NGUYÊN DUYTRINH '. ,. --. WILLIAM PRICE ROGERS-.” 
_ Hộ trưởng vơ ^ . _— ` `Bộ trưởng  ~ 
- Bộ Ngoại giao ˆ ` | Bộ Ngoại Giao 
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Lời nổi đầu... ... `... „8 
— NGHỊ QUYẾT BỘ ¿hith THỊ vÈ TÌNH HN vÀ NHIỆM 
, VỤ. MỚI (9-1954). Trích... 
Lien _ Nón) QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG G LẦN 7 THỨ 14 Về 
_ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 3 NĂM 1958 — 1960 (11-1958) Trích. 


c".= NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 16 VỀ 


sen KỒN ( CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: ĐỔI VỚI CÔNG THƯƠNG 
A. .. NGHIỆP TƯ BẢN TƯ DOANH (4-1959). Trích. 
_# NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 16 về 
_ VẤN ĐỀ HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP (4-1989). Trích. 


“— LỜI KHAI MẠC LỄ I KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 


: ĐẲNG (1-1960). 


— DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI: TOÀN quốc LẦN THỨ 11 
° CỦA ĐẲNG.. 


* 
xi 


⁄ 


_ƯƠNG ĐẲNG. Trích . 


_`x-: # Tình hình chung và nhiệm. vụ “in nay của. 


. \ Đẳng, ta, 
| + Đấu tranh NNG Kiện thống nhất nước nhà. 


tà 


ĐỀU” @` v- ty sớt xá sbeng độ 
* Đảng. ` _. ng ` ° .«. «` ° ..~ vã ° ° Đã 


đi - BẢO CÁO CHÍNH TRỊ nY BAN cHẤt HÀNH TRUNG. 


.' 129 
* Đường: lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 7 


139 


"... 
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| — NGHÍ. QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI. ĐỀ Trợ ca st 2,0 Ghợ G- 'UNY) 


„- — NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 5 VỀ 
PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TRỌNG KẾ HOẠCH 5 NĂM. 
LẦN THỨ NHẤT (7-1961). đrh. ..... ..... . .. . 985 


— NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯỞNG LẦN THỨ 7 VỀ 
-NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG vÀ ”„m 
_TRIỀN CÔNG NGHIỆP (6.192). Trích... .. . 283. 


— NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG G LẦN THỨ 8 nề xi 
—_ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 5 NĂM gởi | 
THỨ NHẬT (4-1963). Trích . "`... . ` ĐÁ 


— MỘT VÀI 'VẤN ĐỀ TRONG NHIỆM vỤ quốc TẾ GIÁ A ĐĂNG hà. 
“TA. Trích. ........ : Nhi 2 283 ` 


— BÁO CÁO TẠI HỘI ÑGHỊ CHÍNH TRỊ tị ĐẶC BIỆT,. -. sa "... 
— LỜI KÊU sợi ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN : SĨ CẢ. NƯớC NGÀY —_ + 


17-7.-19%6 ° ° +, * Lr` x 
'— CÁCH MẠNG SữÌh xộc si tHỦ Nhĩĩ SH VÀ . “ã vn và 


_ MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA E Vi up. đc a0 Lổ gen có MÔN ó 
s tiÙi'CHEU A". ca. " “~". 
— LỜI KÊU GỌI CỦA BẠN tHẾP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐĂNG | 
LAO ĐỘNG VIỆT-NAM . ¬. "` Ý 'ˆ....— 
— ĐIẾU VĂN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Ee / TNG 
_ TẠI LỄ TRỤY ĐIỆU TRỌNG THỀ HỒ CHỦ TỊCH (9-1969) . m 384 


— DƯỚI LÁ cờ 'VẺ VANG VỦA ĐẲNG, VÌ ĐỘC -LẬP, TỰ DO, Ề 
. VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, TIẾN LÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG 


LỢI MỚI. Trích. ........ "Ỷ.... 
* Về cách mạng dân tộc _ thủ nhân dân. cà T401 + 
* Về cách mạng -xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc : 458 


Pu * Đảng ta, người tồ chức mọi thẳng, lợi của. ' ¬... 
_cách mạng, Việt nax. `. '. `... ..'..h. . 1a 
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-- VỀ GÔNG TÁC MẶT TRẬN HIỆN NAY. 7rích... . . ... “514 
* Động viên và đoàn kết mọi lực lượng chống Mỹ , 
trơng nước ta và trên thế giới đề so bã: 

giặc Mỹ xâm lược... "- .„. .„ ‹ 514 


* Vai trò và tính chất của Mặt Nên dân tộc thống 
_ nhất trong giai đoạn cách mạng hiện nay. ... -531 

_ — LỜIKÊU GỌI CA TRUNG UƠNG ĐẲNG VÀ CHÍNH PHỦ 

_—— NHÂN NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PA-RI (271193) .... - 548- 


_ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VIỆT-NAM THẰNH MỘT NG? 
VĂN  MINH, GIÀU MẠNH VƯƠN TÊN ĐỈNH GAO CỦA 


_ THỜI ĐẠI... . 55Ố 
- — TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT xây: DỰNG TÔ quốc việguk | 
l ` THỐNG NHẤT, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. ¬— 
- PHỤ LỤC, S1 CC cớ, Ôi Am 
— ` Cương lĩnh: của: Mặt trận. Tò quốc: sen xã 618 
_— Tuyên ngôn sô chương. trình 10 "điềm của Mặt trận — - 
_ đân tộc giả phông miền Nam Việcnam. .Ô..-.... 630_ 
_ lấp đhủ đi, T., k9 36 lay Vể và d '¡ . , . 64B 
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